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LOWIE LUẬN VỀ XÃ HỘI HỌC 
NGUYÊN THỦY 


Robert Lowfe (sinh ở Viên năm I8§3 và mất ở California 
năm 1957) là một trong những nhà nhân học xuất sắc của Mỹ. 
Ông đã dành cả đời mình vào việc nghiên cứu những thổ dân 
da đỏ ở châu Mỹ, và trên cơ sơ đó là các xã hội nguyên thủy. 
Ông đã để lại những tác phẩm nổi tiếng như Văn hóa và đân 
tộc học (Ctulttre and Ethnologwy, 1917), Đời sống xá hội của 
người da đó Crow (Soclal LỰC oƒ the Crow - Indiams). Ghi 
chép về các tổ chức xã hội và phong tục táp quán của người 
dau đồ Mandan, Hidatlsa và Crow (Note on the Social 
Organizutions and Cuatoms ðoƒ Mandan, Hidadtsad, Crow - 
Indian, 1917)... Và tác phẩm nổi bật, máng lại niềm vĩnh 


guang cho ông là Luận về xã hội học nguyên thủy. 


Trước Lowle - nhân học xã hội và văn hỏa Mỹ đã có 
những tác phẩm trở thành kinh điển như Văn bóa nguyên thủy 
của Tylor và Xã hội cổ đại của Morgan. Đặc biệt cuốn xách 
của Morgan đã có một ảnh hưởng sâu sắc, tạo được miột 
trường phái của riêng ông, trường phái tiến hóa luận. Dựa vào 
uưững tiêu chỉ xúng chế, phát nỶình ru các † liệu xửu xuất và 
xinh hoạt, Morgan chỉu xã hội loài người thành 3 giải đoạn 
lớn: thời đại hoang đã (trước đây dịch là nông muội), thời đại 


man đã (trước đáy dịch là dd nan) và thời đại văn mình. 


Tương ng tói ĐIÖI thời đại này là những thiết chế giá đình, xã 
hội, pháp quyền, nhà nước... khác nhau và ngày một tiến bộ 
hơn. Phai nói rằng, trường phái Morgan dd mang lại mội cái 
nhìn MỚI Đồ cho nhân học Ađ hội tà văn hóa. Nó đã đưa sự 
Hân độn của các tư liệu ®ề vĩ hội nguyên thủy vào một Trật tự 
của một sơ đồ ngÌiên cứu. ý) đầy xin mở ngoặc nói thêm, dựa 
trên xơ độ Hiến hoá luận vĩ hột này của Morgan, F.Engelšs đã 
tốt cuốn xách nổi tiếng Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư 
hữu và nhà nước. Xã hội cổ đại và trường phái Morgan xứng 


đúng Chiếm nhột vị trí quan trọng trong lịch sử nhân học. 


Tuy nhiên, đã theo tiến hóa luận thì cũng dễ theo Huyền 
bá hưu, nghĩ ờ là cho các xự kiện văm hóa - vũ hội giống nhan 
có mặt Ø các không gian khác nhau là có vuát phát từ cùng 
một lò văn ninh. Nhưng những dữ kiện thông In" ngày càng 
nhiều, và không chỉ ở một số thổ dán da đỏ Mỹ cháu. nà ở 
kháp nơi, châu Phí, châu Đại Dương, vàng Sibórre..., cho thấy 
cách lý giải trên là không đu, bi lẽ người ta thấy có nhiều sự 
kiện giống nhan ở những tộc Hgười cư trú va nhau, và giữa họ 
không thấy có những tiếp xúc da là rong thời gian lịch sư. Bởi 
vậy để hìmh thành một cách lý giải khác theo chức năng luận, 
nghĩa là giải thích bằng nguyên tắc tương liên hệ, theo quy 
luật œi cũng biết là những nguyên nhân nhật nhan tạo ra nữ" 
hậu qua nhự nhan. Lowie với Luận về xã hội học nguyên thủy 


đt đi theo hướng thứ hai này. 


Tác giú trình bày cát nhìn chức nàng luận của mình trên 
cơ xở phé phần trường phái Mlorsan. Nhưng nhì ông nói, ông 


khóng phé phán bản thân Morgan tà hà thấp công lao của nhà 
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bác học Hàw, nhì chế phé phán những nón đỗ cực đoan của 
phái này, Bởi vậy, ông chủ trương xứ dưng ca hai cách giải 
thích, xứ tính và chức nắng tuận, khi áp dưng vào vừ lý những 
trường bói cụ thê. CHốn xách của Lowie, nhờ thê, không rơi 
tờo cực đoan, nà là một tổng hộp vừa phong phí về t†w liệu, 
0u dung hòa về phương pháp. đồng thời vấn bóc lộ được quan 
điểm liêng của tác giá. Lowte không nhìm lịch sử nhân loại 
nhự mội quả trình phát triển đơn tuyến nà nh một diễn trình 
đa tuyển, không í† những khúc quanh, xự thut lùi và sự chẳng 


chéo phức tạp. 


Đô Lai Thúy 


II 


Chương Ï 
LỜI MỞ ĐẦU 


Trong một ý nghĩa nào đó, xã hội và văn minh nguyên 
thuỷ có cùng một sự mở mang. Thực tế, văn minh, hay văn hoá 
nếu dùng từ ngữ dân tộc học, theo định nghĩa nổi tiếng của 
Tylor, là cái tổng thể phức hợp bao gồm các tri thức, niềm tin, 
nghệ thuật, luân lý, pháp luật, các phong tục cũng như các khả 
năng và thói quen khác mà con người được đạt được với tư 
cách là thành viên của một xã họi. Do đó mà một sự miêu tả 
đầy đủ về xã hội bao hàm sự khảo cứu tất cả các giai đoạn của 
văn minh. Ở đây không thể làm được nhiệm vụ lớn lao đến như 
vậy. Tôi giới hạn ở những phương diện của văn hoá mà người 
ta gọi là tổ chức xã hội, chức năng của chúng, các liên hệ 
tương hỗ của chúng và các nhân tố quyết định sự sinh trưởng 
của chúng. 


Thế nhưng các phương diện khác nhau của văn mình sắn 
bó nhau mật thiết đến mức trone thực hành, không thể chỉ tập 
trung vào một phương điện nào đó mà loại trừ phương điện 
khác. Những sự cố mới đây đã giúp chúng tôi làm quen với sự 
phu thuộc lẫn nhau của một số ngành văn hoá tưởng như trái 
ngược. Những chiến dịch quân sự ất Không thể tiến hành thắng 
lợi nếu không có sự hợp tác của các bác học trong phòng thí 
nghiệm và các nhà nóng. Nguyên tác này cũng có thể áp dụng 


vào các giai đoạn kém phát triển. Nếu muốn khảo cứu tổ chức 
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xã hội. ta khóng được phép coi thường các nhân tế công 
nghiệp. cụ thể các phường hội thợ rèn và nhà kiến trúc, các 
phường hội đóng tàu và người vẽ xăm mình. 


Tuy nhiên, ở đây điều qưan trọng đối với chúng ta không 
phải [à các biện pháp kỹ thuật do những thợ thủ còng ấy ấp 
dụng ngay cả khi chúng là đặc điểm của xã hội mà chúng sở 
thuộc. nên chúng tôi sẽ chỉ bàn đến tình thế của mỗi giới trong 
lòng cộng đồng, đến trạng thái thấp hay cao của nó, đến các 
đặc quyền và các bổn phận của nó với tư cách một đơn vị trong 
số những tập hợp khác tương tự hay đối lập. Cũng như thế, khi 
-húng tôi có địp quan tâm đến các phường hội tôn giáo, chúng 
tôi sẽ không tập trung sự chú ý vào các tín ngưỡng hay các lễ 
thức mà vào tình thế của các nhóm khác nhau trong cơ chế rrối 
chung. Nếu phải xem xét đạo Cơ -đốc dưới góc độ ấy, thì 
những khác biệt liên quan đến sự xưng tội kín (confcssion 
anriculatre) hoặc liên quan đến thuyết biến thể (théoric de la 
transsubstant:tion)hẳn chỉ biểu thị lễ nghĩ của từng nhóm. còn 
như tính tứ thắng tăng tiển của một nhóm tín đồ này, sự suy 
tần của một nhóm k'a, sự bất lực của một nhóm thứ ba sẽ là 
những hiện tượng thu hút của chúng ta hơn cả. Tuy vậy, không 
thê tiên lập được tổng số các tri thức sẽ cần đến để làm sáng tỏ 
cái cốt lõi của vấn đề, và nếu ta không coi chừng điều ấy. ta có 
thể sa lầy đến tận cố trong những điều tính tế của sự tranh cãi 
kinh viện. Cũng không khấc mấy đối với các dân tộc nguyên 
thuỷ, và để đánh giá chính xác các tổ chức xã hội, thì điều 
quan trọng là phải tính đến các sự kiện tiêu biểu cho mọi mật 
khác nhau của hoạt động bản địa. 


Về phương diện khoa học, sự khảo cứu các xã hội nguyên 
thuy không đồi hỏi phải được biện mình. Các xã hội ấy tổn tại, 
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là bò phản cấu thành của hiện thực và khoa học phái chú ý xem 
xét. Nhưng tính thần quan sát chúng cho đến nay đã không 
phải như nhau, và sẽ là không vô ích nếu nêu ra các mục đích 
khác nhau được theo đuổi khi khảo cứu các xã hội ấy. 


Trước hết, người ta có thể theo cách chủ yếu là chuyên 
khảo. Một số nhà quan sát tập trung chú ý vào một dân lộc 
nhất định ở một thời điểm cụ thể trong biện tồn của dân tộc ấy, 
và miêu tả văn hoá của nó với tính trung thực đến mức cao 
nhất. Nếu sự cố gắng của họ thành công, thì kiểu nhà đân tộc 
chí này trở thành một nghệ sĩ thâm nhập vào tỉnh thần tiềm ẩn 
của văn mình ấy; khi này họ bèn tạo ra một bức tranh theo kiểu 
thời Phục hưng của Gobincau. Đó là lý tưởng nghiên cứu có 
tính cổ văn học mà nhà triết học Windelband và trường phái 
của ông ca ngợi. Theo họ, mỗi biểu thị của lịch sử người đại 
điện cho một hiện tượng duy nhất, một tập tục giá trị hoàn 
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toàn khó xác định mà chỉ có thể tri giác bằng trực 
người tiền căm và sau đó truyền giao đến công chúng thành 
những màu sắc nhợt nhạt hơn. Sự cố gắng của dàn tộc chí, 
được chí đạo theo tỉnh thần này, đáo đầu đến một tập hợp 
những chân dung văn hoá mà môi chân dung hắn là một tổng 
thể trọn ven và cô lấp với những cái khác. 


Một thái độ như thế đối với các hiện tượng của văn mình 
thì dù cách nào cũng không tương hợp với một mục đích khoa 
học, và trong phạm ví nó hiển nhiên hoá các giai đoạn tính tế 
của một nền văn hoá, nó cũng có thể mang lại các yếu tố cần 
thiết cho sự miều f4 cạn Kiệt một hiện thực. 

Những cũng lại là Khoa học không thể băng lòng sự nhận 


chìm mỹ học tính ấy trong các biểu thị đa dạng của xã hội 


người. Thực tẻ. một nhà dân tộc chí cứ lần lượt đi từ bức tranh 
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này đến bức tranh khác, đần dần sẽ tuân theo một cách khó trí 
giác được một sự tập luyện tính thần hoàn toàn khác với sự 
thúc đẩy naười nghệ sỹ thể hiên cá tính của vật mẫu mà không 
còn gợi nhớ lại sự cố gắng riêng ban đầu để tái sáng tạo của 
hán. Những so sánh tự phát với những bức hoạ trước sẽ xen vào 
các quá trình hoà nhập thuần tuý. Đối điện với dáng đấp quân 
sự của một vân hoá, một sự biến đạng tôn giáo tính của một 
văn minh khác hoặc sự tích luỹ kiên trì của một văn mình thứ 
ba sẽ đến để tương phản. Người ta hẳn phải ghi nhận những 
tương tự cũng như những phân liệt và người ta không thể tránh 
giải thích các nguyên nhân của chúng. Nói khác đi, các hiện 
(tượng không phải được nhận thức ở bản thân chúng mà trong 
sự hiên hệ giữa chúng với nhau. 


Ở đây có một phần của vấn để quan hệ nhân quả. Là rất tự 
nhiên khi giả định rằng cùng những nguyên nhân tạo ra cùng 
những kết quả, và như vậy, phần việc nhà dân tộc học là xác 
định những nguyên nhân ấy. Người ta có thể tiên nghiệm tìm 
chúng trong các quan hệ thân cận về chủng tộc, trong tính 
đồng dạng về môi trường địa lý hay cả trong một điều kiện cơ 
bán khác nào đó chung cho các văn hoá được đem so sánh. 
Thực tế, như sau đây ta sẽ thấy, thật khó khăn tách lấy các yếu 
tố quyết định như vậy giữa các phức hợp khôn cùng của các sự 
kiện văn hoá và chứng mìinh chúng là nhân tố quan trọng. Vài 
nhà đán tộc học đã phải bỏ hí vọng chẳng báo giờ gỡ rối được 
chúng. Nhưng đù việc nghiên cứu những liên hệ nhân quả có là 
một công việc Vô ích hay không, thì còn có một trật tự quan hệ 
mà người khảo cứu các vận mình không thể biết đến. ấy là vấn 
để nién đại. Gia định rang bộ sưu tập tranh của chúng ta chứa 
đựng tất cả các văn hoá có thể tưởng tượng được. Thì nó cũng 


phát trình ra các miều tả Khác nhau về các nên văn hoá kế tiếp 
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nhau của cùng một đân tộc. Nhà quan sát duy mỹ phải bằng 
lòng gÍi nhận rằng búc tranh đại diện cho Nhật Bản năm 1900 
biểu hiện những hiện thể trái ngược của hai lý tưởng vân hoá 
cách rất xa nhau, tuy cả hai lý tưởng ki đều từ nền Phục hưng 
[talia. Tuy nhiên, người làm khoa học không thể theo một thái 
độ như vậy. Đối với hắn, sự kiện một văn hoá này ra đời từ 
một văn hoá khác, một văn mình đã thay đổi theo từng thời kỳ, 
là có tầm quan trọng vô cùng. Nếu khỏng đưa ý niệm thời gian 
vào những liên hệ giữa các văn hoá vốn chỉ là những mất xích 
của cùng một chuỗi thì nhà bác học sẽ nhanh chóng nhận ra là 
mình đã coi thường phần cốt yếu của hiện thực. Để diễn đạt rõ 
hơn thì người khảo cứu một văn mính phải là một sử gia, bất 
kể còn bao bốn phận Khác trút gánh nặng lên vai ông ta. 


Những nhà đân tộc chí phải sở thuộc loại hạng sử gia nào? 
Một só nhà bác học ứu tú mà tư duy đã hình thành từ các 
phòng thực nghiệm, đã tuyên bố cách khoa trương cái gì là 
phương pháp sử học duy nhất có giá trị. Quen nhìn các hiện 
tượng vật lý được miêu tả thành những phương trình toán học 
ngắn gọn, ho không thể quan niệm được rằng có một khoa học 
khác lại có thể trình bày một giá trị nào đó khi nó không phù 
hợp với khuôn mẫu cửa những cơ học thiên thể. Theo giáo sư 
Pearson. trong cuốn “Khoa học ngữ pháp ” thì sử học không 
bạo giờ trở thành miội khoa học và sẽ chỉ dừng lại là một mục 
lục các sự kiện được liệt kè một cách ít nhiều thú vị, chừng 
nào các sự kiện ấy còn chưa có thể quy giản thành các chuói 
để rồi các công thức khoa học sẽ tóm tất vấn gọn các chuỗi ấy. 
Và ứng dụng giáo điều ấy. đặc biệt vào văn mình. ông chủ 
trương ràng trên các nét lớn, sự phát triển của con người đã đi 
theo cùng một tiến trình ở châu Âu. châu Phi và châu Úc. rãng 


tiên trình này có thể được tóm tắt trong vài nguyên tác cơ bản, 
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và rằng mọi ưu tâm của nhà sử học xa lạ với điều trên đây thì 
không đáng chú ý tới. Những quan niệm tương tự cũng đã được 
giáo sư Ôotwald, nhà hoá học, và tiến sỹ Drlesch, nhà động Vài 
học phát biểu. 


Thái độ ấy tỏ ra ngây thơ lạ lùng. Không nghỉ ngờ gì 
nữa ràng các nhà đân tộc học và các nhà sử tiọc khác sẽ có tội 
lớn nếu họ không phát hiện được các quy luật nền tảng của văn 
mũnh và như vậy là đem lại cho các sự kiện mức độ cao nhất 
của sự phối hợp mà chúng ta có thể có. Nhưng câu hỏi đầu tiên 
đặt ra là sự hiện tồn của các quy luật ấy và chừng mực khả thi 
cho sự phối hợp ấy. Người ta không thể chấp nhận giả thiết về 
tính đồng dạng của lịch sử văn hoá, đơn giản chỉ bởi nó có thể 
thực tế hơn đối với chúng la. Ngay cả trong vật lý học, nhà 
nghiên cứu không phải lúc nào cũng có may mãn là có thể quy 
các hiện tượng của mình vào một công thức Newton. Hắn phải 
thừa nhận vẻ mặt lý thuyết một sự kiện là nước đạt đến tỷ 
trọng tối đa ở 40 xentigrat độ bách phân cũng đúng như mọi 
người đều thấy thế trong thực tiễn, chẳng phải trông đợi vào 
điều là nước thuận theo những thuộc tính của các chất lỏng 
khác. Cũng như vậy, nhà dân tộc học chỉ có thể chấp nhận là 
nhiệm vụ của mình đã dược định sắn. Nếu sự tiến hoá xã hội 
tuân theo những quy luật, thì chấc chăn nhà dân tộc học phải 
phát hiện ra chúng, nhưng chỉ khi các chỉ báo về chúng là khả 
biện biệt, và vị trí khoa học của ông ta là chẳng có gì thay đổi 
được khi các quy luật nọ không hiện hữu. Bổn phận của hắn là 
vạch ra đường di mà văn minh đã trải qua trong thực tế; sự 
tổng hợp hắn sẽ tiến hành sẽ phải phụ thuộc vào bản chất của 
các sự kiện. Tìm đạt tới lí tưởng của mội ngành khác trong tri 
thức nhân loại có thể chắc chắn là chẳng hay gì bởi điều đó dễ 
đưa tớt một sự giản đơn hoá giả tao. tức là mỘt sự xuyên tạc. 
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Điều đó tương đương như cho rằng nước đóng đặc lại như khi 
đóng băng. Nếu mỗi dân tộc trên trái đất có một lịch sử văn 
hoá hoàn toàn khác biệt với lịch sử văn hoá của các dân tộc 
khác, thì nhiệm vụ của nhà sử học ất là phải ghi nhận những 
điểm cá biệt ấy, lợi dụng chúng một cách tốt nhất, và như vậy 
góp phần mình vào kho tàng trí thức chung, phẩm chất khoa 
học của hắn hẳn khóng bị giảm di do sự thiếu tính mềm đẻo 
của chất liệu của hắn. Cho nên không từ chối ngay lúc đầu việc 
nghiên cứu các quy luật tiến hoá xã hội, chúng tôi đã tuyên bố 
mạnh mẽ tính độc lập của chúng tôi trước mở giáo điều giả 
khoa học khăng khăng trình bày mọi hiện tượng theo mội 
phương thức đã chỉ có giá trị trong một khu vực hạn chế của trì 
thức người. Không để bị ảnh hưởng bởi các thành kiến tán 
thành hay chống lại tính đều dặn lịch sử. chúng tôi sẽ cố tìm 
cách xác định những sự kiện nào và theo trật tự mà chúng kẻ 
tiếp nhau. 


Tuy nhiên, ở đây, nhà dân tộc học gặp một trở lực mà sư 
gia về các văn minh bậc cao tránh được. Sự kế tiếp của các sự 
cố trong các cộng đồng nguyên thuỷ hiếm kli được ghi chép, 
trừ thời kỳ gần đây nhất, và khi mà các thông fin xác thực đi 
ngược lên vài thế ký thì nhà đân tộc chí tự coi như người có 
đặc quyền. Vậy đó là một khó khăn thực sự nhưng không phải 
không thể vượt qua. Thực tế, ngoài các nguồn tư liệu hiếm hoi. 
nhà bác học có cả một kho sự kiện đàn tộc chí và ngôn ngữ 
học đã được xác lập, và khi hắn kết hợp chúng với các thông 
tin do sự phân vùng địa lý mang lại, (thì thường thường họ có 
thể tái đựng lịch sử với một tính xác thực gần như hoàn toàn. 
Về các hiện tượng của tổ chức xã hội. ta sẽ được cung cấp các 
thí dụ trong các chương tiếp theo. Tôi chỉ xin mình hoa 
phương pháp bảng một thí dụ rút ra từ công nghệ học: Để làu, 
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chảy sắt, dân bản xứ đảo Madasascar dùng một bễ thổi bằng 
pit-tông khác hàn các bể thối của những thợ rèn da đen 
trên lục địa châu Phi gần đó sử dựng. Bằng một thí dụ tuyệt 
vời về tái dựng lịch sử, Tylor đã lưu ý rằng bễ thối pit-tông 
cũng được thấy ở Sumatra, ở nhiều nơi khác trên quần đáo Mã 
Lai cũng nhự ở vùng đất láng giềng thuộc lục địa châu Á, và 
mặt khác. người Malgaches ở Madagascar vê nhân chúng học 
và ngôn ngữ học, là thành viên của tộc Mã Lai. Vậy không 
nghi ngờ gì rằng bê thối pir-rông là một phát minh của người 
Mã Lai, mà trên đường đi cư người Malgache đã đem đến 
nhiều vùng khác nhau. Kết hợp như vậy, nhân học đại cương 
với sự khao cứu việc phân bố địa lý của một dụng cụ đặc biệt, 
Tylor đã thành công trong sự xác lận chắc chấn lịch sử một 
phát minh cơ khí. 


Qui nhiên, trong việc tái đựng sử tính một nền vẫn hoá, 
các hiện tương vẻ phân bố địa lý đóng một vali trò đặc biết 
quan trong. Khi một đặc điểm nào đó được tìm thấy ở khấp 
nơi. thì nó thực sự có thể là sản phẩm của một quy luật xã hội 
nào đó có hiệu lực phổ thông. Nếu người ta chỉ bắt gặp nó 
trong một số trường hợp thì khi ấy, nó có thể đã biến hoá bởi 
tác dụng của một sự ngầu nhiên nào đó, hoạt động trong những 
điều kiện riêng biệt. những điều kiện ấy phải được xác định 
bằng sự phân tích các văn hoá trong đó đặc điểm ấy xuất hiện. 
Mật khác, như trong trường hợp bể thối của người Malgache. 
có thể là không một quy luật nào dính líu tới, nếu không phải 
là những quan hệ thân tộc. Cuối cùng ở những tộc mà ta bất 
tập cùng một đặc điểm thì có thể họ thuộc về các dòng họ 
khác nhau, những qua những tiếp xúc và vay mượn mà họ có 
chúng mỗi sô đạc thù văn hoá. 
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Như vậy, các chỉ báo do sự phân bố địa lý cùng cấn, đồi 
bói được giải thích băng một phân tố nguyên nhân nào đó, 
hoặc băng những quan hệ thân cận bộ lạc, hoặc nữa bằng 
những trao đổi quốc tế; và lời đáp. có được nhờ những thông 
tin không thuộc dân tộc học, sẽ nhất thiết phải được khuôn vào 
một hình thức sử tính. Nếu chúng tu phải lập quá trình lịch sử 
của cóng việc làm sắt, chúng ta sẽ phân định cho cái bề thối 
Mã Lai một niên đại tương đối muộn. bởi nó biểu lộ một hình 
thức chuyên môn hoá và đã tiến hoá trong một vùng châu Á ở 
xa các trung tâm luyện kim cổ xưa; và chúng ta phải coi lò bể 
Madagascar là điểm xa nhất mà vấn mình Mã Lai đã tới. 


Do những tương tự văn hoá đầy rẫy ở các dân tộc có nguồn 
sốc khác nhau, sự diễn giải chúng nói chung được quy gian 
vào sự lựa chọn lấy một trong hai điều kiện. Chúng đều phát 
sinh từ cùng những nguyên nhân, đù các nguyên nhân ấy có 
xác định được hay không; hoặc chúng là Kết qua cửa sự vay 
mượn. Hơn nữa.. người fq còn thấy ở dưới đây sự tranh luận 
đân tộc học, một sở thích đặc biệt đối vớt cách giải thích này 
hay cách nọ. Và hiện nay, các trường phái có anh hưởng ở Anh 
cũng như trên lục địa Âu châu, đang chứng mình, với sự nhấn 
manh ầm T, rằng tất cả những trùng hợp văn hoá đều bặãt nguồn 
từ mội trưng tâm truyền bá duy nhất. Cần phải dự kiến ngay từ 
bước đầu vấn đề gai góc này, bởi sự bảo vệ kịch liệt cho một 
điều kiện nào đó trong hai điều kiện lựa chọn có những hậu 
quả thực tế lân dài. Sự thật, nếu mọi sự trùng hợp đều đơ một 
sự vay mượn thì những quy luật xã hội học. mà chỉ có thể được 
suy điển từ những tương tự được phát triên đóc lập. ất đã 
Kkhỏng hiện hữa. Lịch sử các tốn giáo. lịch sử đời sống xã hội 
hay lịch sử công nghệ học chỉ còn là phát biểu nơi phất sinh 


của các tín ngưỡng. các phong tục hay các công cụ, và miều tạ 
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hành trình của chúng đến các điểm khác nhau trên quả đất. 
Mật khác, nếu lý thuyết về vay mượn chỉ giải thích được một 
phần những trùng hợp đã được quan sát, thi phần các nguyên 
nhân giống nhau trở thành mục đích lý tưởng phải đạt, ít ra 
cũng trong sự làm sang to những hiện tượng khác. Vậy là thích 
hợp khi xác định ngay từ đầu quan điểm của mình trong sự 
xung đội giữa các lý thuyết đối địch: giữa thuyết truyền bá với 
thuyết tiến hoá độc lập. 


Sức manh to lớn của !ý thuyết truyền bá dựa vào sự phong 
phú bảng chứng chỉ ra rằng sự trao đối đã đóng một vai trò 
‹uan trọng trong sư trường thành của các văn mình. Người ta 
ahản rõ điều ấy không phải chỉ bằng suy điển mà còn bằng 
quan sát, như trường hợp ảnh hưởng của Ai Cập đối với Hì Lạp 
hay của Arabie đối với châu Âu thời trung cổ. Ngoài tập hợp 
bằng chứng rộng lớn này, cần phải thêm vào nhiều ví dụ về vay 
mượn được xác định theo suy diễn nhưng suy điễn một cách 
không để cho người (a có gì ngờ vực. Mỗi lần một đặc trưng cụ 
thể nào đó được thấy trong một vùng liên tục thì kết luận được 
đặt ra là nó được phát triển ở một điểm xác định của vùng ấy, 
và từ đấy mà chuyển dịch đến các nơi giới hạn của vùng. Kết 
luận này thường được xác minh bằng một thử nghiệm lượng 
tính: đặc điểm ấy có với mức độ phát triển cao ở điểm của nó 
và giảm dần đi khi lan ra vùng ngoại biên. Như vậy mà Boas 
đã chứng minh một cách tế nhị rằng chu trình của chú qua 
trong thần thoại Canada có nguồn gốc từ phía bắc Colombie 
thuộc Ảnh. và từ đấy đi chuyển về phía nam. Càng di xa điểm 
xuất phát thì trình độ phát triển của.chu trình càng giảm, cho 
đến khi mất hãn. Sự kết hợp như thế những cuộc phiêu lưu 
truyền kỳ hân không dừng trong giới hạn của một giải đất hẹp 
bờ biến nếu nhì nó là sản phẩm của một quy luật sáng tạo 
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huyền thoại; và người ta hắn không nhận thấy sự đơn giản hoá 
tăng tiến kia khi không phải là một trường hợp truyền giao liên 
tiến đến những miền ngày càng cách xa nguồn khởi thuỷ. 


Sự truyền bá vậy là phải được suy tôn như một “vera 
causa", nguyên nhân xác thực. Nhưng có phải nguyên nhân 
duy nhất? Chúng ta sẽ giải thích thế nào sự xuất hiện các đặc 
trưng siống nhau trong các vùng rất cách xa nhau mà dân cư 
không có quan hệ gì về chủng tộc. Và theo chúng tôi được 
biết, họ đã không có một sự tiếp xúc nào? Trong những điều 
kiện ấy người truyền bá luận sẽ phải cầu viện đến giả thiết phụ 
cho rằng xưa kia đã có sự tiếp xúc. Phải tin chắc rằng mỗi yếu 
tố văn hoá đền do một sự tụ hội những tình huống, đặc biệt 
đến mức không bao giờ các diều kiên giống thế lại sẽ có thể 
diễn ra lần thứ hai. Thực tế, đó là giáo điều chủ yếu của quan 
điểm truyền bá luận. 


Ta phải thừa nhận ngay là rất nhiều trong số những luận cứ 
làm chỗ dựa cho đề xuất ấy không phải lúc nào cũng đặc biệt 
thích hợp như sự phân thân của các phát minh khoa học đã 
được dẫn ra làm bằng chứng cho luận điểm một đặc thù có thể 
tự phát triển độc lập luận cứ ấy không có sức thuyết phục. Một 
sự khảo sát lịch sử chăm chú chí cho thấy, thông thường, các 
nhà đồng phát minh đã khai thác rộng rãi cùng một chất liệu 
văn hoá, như Newton và Leibnitz đã làm thế khi tìm ra các 
công thức của họ. Vậy một trường hợp như thế không thể đem 
so sánh với sự sáng tạo độc lập các yếu tố văn hoá trong các 
khu vực hoàn toàn cách biệt. Và chăng, khi các nhà bác học 
hiện đại cùng lúc đi đến những kết quả giống nhau, thì họ đã 
không kiến tạo đơn giản trên cùng những nền tảng như nhau, 
mà họ ứng xử với tư cách những người lao động đã được tập 
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luyện có ý thức äm mang lại viên đá này hay viên đá nọ chơ 
toà nhà. Sự cố găng ấy có cân nhac trên cơ sơ một sự đào tạo 
chuyên biệt là hoàn toàn không có trong các văn minh nguyên 
thuỷ và bề ngoài như thực của một phát mình lặp lại cũng theo 
đó mà giảm đi. 


Nhược điểm của thuyết truyền bá, dưới đạng cực đoan, 
được đặt trong sự thiếu biện biệt của nó. Hiếm có ai khảng 
định rằng, một phát minh phức tạp cao có thể lạp lại nhiều lần, 
nhưng khi nguyên lý này được mở rộng đến những quan niệm 
và những phát hiện đơn giản nhất, thì nó đi ngược lạt với lương 
tr. Đúng là con người đau khổ về một sự nghèo nàn nào đó vẻ 
phát minh và họ muốn theo con đường để dàng nhất là vay 
mượn; thế nhưng những yếu kém của họ cũng không lớn như 
người fa tưởng. Nếu không, sự thích nghĩ tuyệt điệu với môi 
trường. mà ta nhận thấy trong những khu vực cách nhau rất xa, 
đã chẳng bao giờ có thể xảy ra được. Người Micronesie hân đã 
không bao giờ học lấy vỏ sò làm những cái lược khống lồ thay 
thế cho chất liệu đá mà người ta không còn thấy nữa trên các 
đảo của họ để dùng đá ấy làm lưỡi rìu; dân cư đảo Andaman và 
người bản địa nam châu Mỹ hàn đã không biết cách gây mê 
loài cá bằng những thảo mộc độc. và hắn không một biện pháp 
nào trong vỏ số biện pháp công nghệ tài tình ít được phố biến 
Lạt đã ra đời. Chúng ta có nên tín rằng người Indien vùng đồng 
có Mỹ châu là những người có năng lực làm ra các đề thêu 
phức tạp lạ kỳ bằng lông nhím, lại đã không thể tự mình phát 
hiện ra là phân trâu có thể đùng làm chất đốt, và đã phải học 
điều đó từ một nguồn khác? Người Hidatsa ở bắc Dakota còn 
vượt sông Missouri bằng những con tàu giống như các tầu của 
dân chài lưới xứ Galles. với một bộ khung hình chiếc ó, lợp 


một mái đa. Liệu chúng ta phải giải thích sự tương tự ấy bằng 
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một sự Hến quan nào đó hân tồn tại từ xa xưa và đã bị quên 
lãng trên dòng thời gian? Chấc là chúng ta sẽ không đứng về 
phe ý Kiến ấy, khi chúng ta tìm thấy trong các bộ lạc lân cận 
nguyên mẫu của chiếc tàu Hidatsa, một cái bè ứng biến làm 
nên, mái bằng da đặt trên những thanh gỗ bắt chéo nhau, 
chứng tỏ tính cách bản địa của thuyền xuống. Đến các trường 
hợp của người Australia và Fuegplens:hal bộ tòc này kh: làm 
quen với thuỷ tỉnh đã nhận thấy chất này thay thế tốt cho đá 
trong chế tác một sô công cụ. Như vậy, ta có thể dựng được 
một danh sách dàt tất cả các ý tường đơn giản mà ta biết một 
cách sát thực rằng chúng đã được quan niệm hơn một lần, hoặc 
chí ít, theo mọi khá năng xảy ra. chúng cũng có một nguồn gốc 
độc lập ở hai địa điểm hoặc hơn nữa. Người ta cũng lại gặp 
được cả những đấu hiện chứng tò rằng những ý niệm phức hợp 
hơn, trong một vài trường hợp. đã được sáng tạo lần thứ hai. 
Không có gì đáng chú bằng sự hiện của số Ö (Zero) trong ký 
hiệu của người Maya vùng Yucatan, một phát mình mà người 
Hy Lạp và La Mã chưa dạt tới, và trùng vớt phát mình của 
người Ấn Độ, mà không có chút khả năng nào là chịu ảnh 
hướng lần nhau, 


Tuy nhiên. các thí dụ nêu trên chỉ gắn với một phân khu 
hạn chế của lĩnh vực văn hoá, trong đó các vấn đẻ cơ bọc hay 
lý thuyết được giải đấp bàng các phương tiện trí tuệ. Các 
phương tiện tôn giáo, xã hội học và mỹ học của văn hoá tuân 
theo những lí do hoàn toàn khác. Người ta có thể quan niệm 
rằng đối với các phương diện này chúng trượi nhiều nhất khỏi 
sự kiểm soát hợp lí và ở đó. nói cách khác. tính năng loại suy 
vận hành với mội sức mạnh không có gì hạn chế thì những khả 
nang tiến hoá đọc lập được giam thiếu hoặc xoá bó, Thực tế 


một nhà quan sát thừa nhận dễ đàng hơn rắng các khám phá 
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quan trọng nhất của công nghệ cơ học có thể có một nguồn 
gốc phức tạp, mà ít tin là trí tuệ con người có lẽ đã tự lực nhiều 
phen lên ngược con đường mòn khúc khuỷu dẫn đến một quan 
niệm huyền thoại kỳ cục nào đó. Tuy nhiên. đo các phân khu 
bất hợp lý của văn hoá không thiếu những thí dụ chứng tỏ 
nguồn gốc độc lập của các đặc điểm tương tự nhau. Chỉ nêu 
một trường hợp cũng đủ. Không gì xúc phạm nặng hơn đối với 
người Úc Cumai bằng cách gọi hắn là mồ côi; cũng như vậy 
đôi với người Indien Crow ở Montana. Thật là kỳ quạc đối với 
chúng ta khi một từ ngữ vô hại như vậy lại có thể bị coi là lời 
nguyền rủa lãng nhục nặng nhất, nhưng điều ấy có thể giải 
thích được, trong các dân tộc nguyên thuỷ cổ xưa, ảnh hưởng 
thường trực tiếp sinh ra từ số lượng nhiều hay ít bà con tận 
tình. Do vậy, kẻ mồ côi, không gia tộc, bị coi là bất lực về mặt 
xã hội, và nếu tính đến sự kiêu căng của người bản xứ thì hiển 
nhiên là trong từ vựng nguyền rủa không có tính từ nào làm 
mất phẩm giá hơn. Vậy không những rõ ràng là người Crunai 
không vay mượn từ ngữ của người Crow, hay ngược lại, mà 
còn cho thấy lý do của sự trùng hợp này trở thành hiển nhiên 
bởi chúng ta biết được đời sống nguyên thuỷ. 


Không cần thiết phải nêu nhiều thí dụ loại này bởi nó là 
một phạm trù văn hoá có thể cung cấp cho ta nhiền thông tin 
phong phú, đó là ngôn ngữ. Những hiện tượng ngôn ngữ thuộc 
vào cùng một lớp tâm lý như những hiện tượng đã làm nảy sinh 
các dạng trí tuệ của văn hoá, và cũng những nhận xét ấy có thể 
được áp dụng ở đây. Tiếng Ãnglè cuối cùng đã gần với tiếng 
Trung Quốc do tính giản dị của ngữ pháp. Không phải vì lí do 
ảnh hướng trực tiếp của Trung Quốc đối với cách nói cúa các 
đảo Anh quốc, mà bởi những nguyên nhân nội tại. Nếu các 
ngôn ngữ indten shoshoni vùng Bassin lớn ở bác Mỹ châu biết 
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đến từ “đấu gươm”, không phái là họ đã mượn ý niệm này của 
người Hy Lập cổ mà bởi đó là một khái niệm có thể xuất hiện 
cách độc lập. Ta có thể kế ra vô vàn thí dụ như vậy chứng 
mình ràng cùng miệt cách xếp lớp hay mô tả các hiện tượng 
dược phát triển trong ngón ngữ mà không có một liên hệ gì về 
nguồn gòc và không thể đã có các điểm tiếp xúc. Nhân vì đã là 
nhữ vậy và đù cho lý do của những giếng nhau ấy bị giấu kín 
mãi mãi thì đó cũng là một việc đã thành mà sự suy luận và sự 
phân loại bằng loại suy... có thể cho những kết quả tương tự. 
Thật là thuần tuý giáo điều khi huệnh hoang nói rằng những 
kết quả như vậy không thể có được trong trường hợp các phong 
tục và huyền thoại. 


Gon lại, không có lý do gì để loại trừ khả năng có một sự 
phát triển độc lập, khi người ta khảo cứu tổ chức xã hội. Vậy 
nên tôi sẽ xử lý mô! trường hợp tương tự nói riêng, và tôi sẽ 
không phát biểu gì về các ]ý thuyết đối địch trước khi đi đến 
chỗ kết thúc sự nghiên cứu của tồi. 

Những nhận xét trên đây giải thích tại sao các vấn đề về 
phân bố địa lý lại được giành một vị trí rất quan trọng trong 
các chương trình tiếp theo đây. Khi khảo cứu về sự truyền bá 
của mội hiện tượng, chúng ta có thể biết được ngay hiện tượng 
ấy có thể được xếp, ngay cả với tư cách là giả thiết, vào các hệ 
quả cần thiết của tình thần quần đoàn của con người, còn như 
một sự so sánh các đặc điểm đi theo hiện tượng ấy sẽ phát hiện 
cho ta nó xuất hiện trong những điều kiện thuận lợi nào. Sự 
phân bố địa lý của một thể chế có thể chứng minh cho ta là né 
đã được lan truyền, và khi có những thông tin khác đến bổ 
sung, nó có thể giúp tái đựng gần như hoàn toàn một quá trình 
lịch sử. Khi ta chỉ biết tần số của một thể chế thì ta còn chưa 


27 


biết nhiêu về nó, nhưng ít ra ta đã có một điểm để xuất phát từ 
đó mà khuyếch đạt thông tìn của 1a. Khi không biết về sự phân 
bố của một hiện tượng mà lịch sử nó đã bị mất đi, ta sẽ cháng 
biết một chút sì quan trọng về mặt lý thuyết. 


Khoa học về xã hội nguyên thuỷ có một giá trị giáo dục, 
hẳn nó khuyến du sư khảo cứu nó với cả những naười lúc đầu 
không quan tâm đến các hiện tượng của lịch sử văn hoá. Tất cá 
chúng ta đều sinh ra trong một tận hợp những thể chế truyền 
thống và những điều ước xã hội mà chúng ta không những coi 
như là tự nhiên. còn coi như là sự giải đáp duy nhất đối với các 
nhu cầu xã hội. Khi những người nước ngoài không theo cùng 
những qui ước như của chúng ta thì những định kiến của chúng 
ta khiển chúng ta coi họ là thấp Kém rõ rết. Để chống lại chủ 
nghĩa địa phương cục bộ hẹp hòi ấy, không có phương thuốc 
nào hay hơn là sự Khảo cứu có hệ thống các văn minh của nước 
ngoài. Trong khí làm quen với những đặc thù của các xã hội 
khác nhau, dựa trên các nền móng hoàn toàn khác với các nền 
móng quen thuộc của mình, 1a sẽ mở rộng ý niệm của ta về các 
khả năng tiềm tàng xã hội, cũng siống như là không gian đa 
chiều mở rộng tầm nhìn của nhà hình học phi Ốc Khi ấy 
chúng ta sẽ phán định toàn bộ các quan niệm và tập quán của 
chúng ta đơn giản như tà một trong nhiều biến thức khả thư; và 
chúng ta sẽ mạnh đạn cải biến chúng theo những khát vọng 
mới của chúng ta. 


Chương II 


HỒN NHÂN 


Nếu sự tổ chức xã hội chỉ [à một giai đoạn của văn hoá và 
chỉ có thể thể hiện được trong sự liên kết với các giai đoạn 
khác, thì điều ấy cũng đúng hơn với các phương diện khác 
nhau của sự tổ chức xã hội. Nếu bát đầu bằng khảo cứu cái gia 
đình nguyên thuỷ, chúng ta sẽ nhận ngày ra rầng để hiểu được 
các hiện tượng của nó, chúng tú phải dùng đến những sự kiện 
mà thoáng đầu tiên, tưởng như Khóng có một quan hệ nào, 
Trong một số vùng của châu Đại Dương, người nam thường 
xuyên đến trụ sở chung của mình để ăn và ngủ, một tập quán 
như thể làm thay đổi sâu sắc cuộc sông sia đình đến độ buộc 
người ta phải đồng thời chú ý đến ca hài đạng thức khí muốn 
mô tá một trong cái hai ấy. Mặt khác, nếu bắt đầu bằng khảo cứu 
các trụ sở chung, chúng ta sẽ nhanh chóng bị lôi cuốn vào 
tranh luận các ý niệm về sở hữu, bởi sự Kiện là thành viên các 
tố chức ấy tương đương với sự kiện có một danh nghĩa sở hữu. 
Những mọi khảo cứu về sở hữu lại bao gồm những ý niệm về 
họ hàng, chúng qui định sự thừa kế. Và cứ tiếp tục như vậy. 
Tất ca các vấn đề khác nhau, ấy gắn bó với nhau chặt chế đến 
nội không thể coi vấn đề nào là chủ yếu để từ đó suy luận một cách 
logic ra các vấn để khác, Dù cho bắt đầu từ mối nào, ta cũng 
phải cầu viện thường xuyên đến những sự cất nhất và xự dự 
đoấm. bởi, đo những tất veu của bản trình bày, ta bị buọc phải 


khito sắt các mánh đoạn khác nhấn của mội tổng thể hữu cơ lần 


B¬C) 


tƯỢC trƯỚC saM, 


Một khi đã như vậy, việc chúng ta bất đầu từ dâu không 
quan trọng øì lắm. Tỏi sẽ chọn gia đình như một đơn vị riêng 
lẻ đầu tiên đẻ xem xét và đĩ nhiên tôi sẽ bát đầu mô tả các điều 
kiện mà mòt cá nhân phat đối mặt khi hắn muốn thành lập một 
gia đình mới, những cấm chế và những qui định xã hội mà hẳn 
phải phục tùng khi chen người bạn đời và những phương sách 
truyền thốnz để có được một người bạn đời. 


NHỮNG CẤM CHÍ TRONG HÔN NHÂN 


Trên mai khu vực của thế giới. việc chọn bại đối đêu có 
những cấm chí căn cứ trên quan hệ họ hàng gản. Những ¡d1 vĩ 
phạm các œ ¡ï tắc âyv tá phạm vào tử tội loạn luân. Trong nội bộ 
gia đình hạn chế, những liên hệ tình đục là điều cấm Kv phế 
thông, Khôitg mội hộ tộc nào tấn thành việc hôn phổi giữa hố 
mẹ và con šấi. và ở đâu có sự kết hèn giữa anh chị cm với 
nhau. điều đó cé tĩc shưứ là sản phẩm của một lối sống tỉnh tế 
cực kỳ hơn là miậi đá hiệu của tính nguyên thuỷ Trong các 
cộng đồng mà lons Kiệu hãnh truyền thống mìng một hình 
thức quá mức, như ở ÀA' Cặp lay ở Pcrou xưa, những trường 
hợp như vậy hiếm có và khôn# làm thay đôi các tập quấn của 
đại chúng. 


Không thuộc vẻ nhà dân tộc chí mà thuộc về nhà sinh học 
và nhà fầm lý học phải piải thích tại sao con người cảm thấy 
phê sợ sự loan luân sâu sắc đến như vậy. Nhà quan sát một xã 
hội bằng lòng với sự kiện là nôi khiếp sợ loạn luân đã hạn chế 
số lượng những hôn phối có thể có một cách sinh học. Hắn còn 
phát ghí nhân những quan niệm khác nhau của các cộng đồng 


30 


khác nhau về loạn luân. Bởi, trong kht phổ thông là nghiém 
cấm hôn phối giữa bố mẹ và con cát, giữa anh chị em ruột thì 
lại có nhiều bộ lạc tạo thuận lợi và thậm chí qui định các hôn 
nhân giữa một số họ hàng xa. Như vậy, trong khi nỗi ghê sợ 
đối với hôn phối giữa các thành viên trong một gia đình hạn 
chế có thể là bản nang tính, thì sự mở rộng giác thức ấy ra 
ngoài phạm vị gia đình hạn chế lại là qui ước tính, một số bộ 
tộc vạch đường giới chặt chẽ hơn các bộ tộc khác. Thí dụ 
người Pieds - Noïir bang Montana (Mỹ) không những phản đối 
hôn nhân giữa anh chị em con cô con câu mà còn không tấn 
thường những hôn nhân trong nội bộ nhóm địa phương, "bởi 
luôn luôn tôn tại sự ngờ vực ràng giữa họ là có quan hệ họ 
hàng gần nào đó mà người ta không được biết”. Người Shuswap 
và Indien vùng sóng Thompson ở Colombie thuộc Anh phản 
đối hôn nhân giữa anh chị em họ. và tộc Nez Precés vùng 
ldaho nghiêm cấn cả hôn nhân giữa anh chỉ em họ hàng thứ 
ba. Theo lời một nữ mmdien của bộ lạc Paviotso ở Nevada, anh. 
chị em họ xa nhất cũng vẫn được bộ lạc coi là họ hàng và như 
vậy là cấm kết hôn với nhau 


Sự khinh tởờm ấy đối với kết hôn giữa họ hàng phải là gắn 
liền với một tập tực nguyên thuỷ thường thấy như mội người 
Paviotso khi nói với anh chị em họ, không kể họ gần hay họ 
xa, đều coi nhau như anh chị em ruột. Mà ở người nguyên thuỷ 
cái tên gọi có tầm quan trọng lớn, và khoảng cách tách biệt sự 
gợi một thiếu nữ là chị em mình với sư coi thiểu nữ ấy thực sự 
là chị em ruột mình trong tất cả những gì liên quan đến hón 
nhân, là rất nhỏ, do ở sự đồng nhất hoá mê tín các sự vật có 
cùng một tên gọi, vậy là chí cần rột chị em họ thuộc hàng thứ 
sầu được gọi bằng cùng một từ với người chị em thuộc hàng 
thứ nhất là đù để cả hai đều bị đánh giá với cùng một sự hãi 
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hùng. Thực tế. việc mở rông giác thức äy còn đáng ngạc nhiên 
hơn nhiều, Thường thường. sự cấm chỉ không chỉ áp dụng đối 
với sự kết hón giữa bọ hàng thực sư. còn ca với những sự kết 
hón giữa các cá nhân không có một liên hệ nào ràng buộc, mà 
chỉ liên kết nhau theo một hư cấu hợp pháp răng mọi thành 
viên rone một nhóm người nào đó đều cùng môt tổ tiên mà ra. 
Ma lực của tên nhóm ở đây chắc chắn đóng vai trò quan trọng. 
Cho nên. trong một bộ lạc Úc châu, một nam của tộc Emou 
không kết hôn với một nữ Emou của mội bộ lạc xa lạ, sống 
cách nhau hàng trăm đậm. mặc dầu họ hoàn toàn không có 
quan hệ huyết thống, 


Các qui tắc. ấn định rằng một cá nhân phải tìm bạn đời ở 
ngoài nhóm của mình. đù nhóm là gia đình. là làng xã bay bất 
cứ một đơn vị xã hội nào, đã được gọi là tục ngoại hôn. Qui tác 
ngược lạt, buộc một người ram phải lấy vợ trong nội bộ nhóm 
mình được gợi là nội hón. Tục nội hôn nở rộ ở những nơi nào 
những sự phần biệt xã hội xuất hiện VÀ eiữ tầm quan trọng 
hàng đầu. Hệ thống đẳng cấp ở người Ấn Độ là thí dụ tốt nhất; 
giai cấp quí tộc Âu châu lại cho ta mội ví dụ nữa. Ở một trình 
độ vàn míình thấp hơn, tộc Tsimshian xứ Colombie thuộc Anh 
phản đối sự kết hôn giữa họ hàng của một thủ lĩnh với một ai 
đó trong đám thuộc hạ của viên thủ lĩnh. hoặc giữa mội thuộc 
hạ với người bình đân, Chỉ duy nhất ý niệm về sự bất buộc 
phái Kết hôn trone nội bộ đơn xi xã hội làm thành tục nội hôn, 
chứ không phải trường hợp thực tại các cuộc hôn phơi trong 
nhóm. Thí dụ. các thanh niên Kalamazoo thông thường chọn vợ 
ngay trong tĩnh họ. nhưng cũng Không có gì ngân can họ đi tìm 
vợ ở ÔItuimwa hay ở Przemwysl, Đâu phải chỉ khí phát hiện ý 
niêm vẻ sự cấm chè thì mớt có vân để khuynh hướng nội hòn. 


Chúng tôi sẽ xích nó lại nản với giác thức phản đời được dãy 


Xã 


lên bởi những cuộc hôn phối giữa người Thiên chúa giáo với 
người Tin lành giáo. 


Tục nội hôn và tục ngoại hôn không loại trừ lẫn nhau. trừ 
kh: nếu là cùng một đơn vị. Người Toda vùng NIgirc - HI]Ìs, ở 
nam Ấn Độ, phân chia thành hai nhóm, nhóm Tartharol và 
nhóm Teivaliol, giữa hai nióm này, hôn nhân hợp pháp bị 
nghiêm cấm. Nhưng mỗi nhóm lại chia nhỏ thành những nhóm 
ngoại hôn. Một nam của nhóm nhỏ Pan, thuộc nhóm Tartharol 
không thể cưới một thiếu nữ Teivaliol, mà phải chọn trong 
những người Tartharol thuộc nhóm nhỏ khác với nhóm nhỏ của 
mìmh. 


NHỮNG CÁCH ĐỀ LẤY ĐƯỢC MỘT NGƯỜI BẠN ĐỜI 


Khái quát hoá về các bộ lạc nguyên thuỷ là nguy hiểm. 
Tuy nhiên, lời quyết đoán rằng đối với họ, hôn nhân mang tính 
chất một thể chế đân sự hơn là mội thể chế bí tích sẽ chỉ gập ít 
ngoại lệ. Dù sao, điều khác biệt quan trọng so với hôn nhân 
thịnh hành trong vàn mình da trắng hiện đại là trong các tộc 
người nguyên thuỷ, giao ước hôn nhân nối buộc các gia đình 
vớt nhau, không nổi buộc các cá nhàn. Hiện tượng này xuất 
hiện rõ trong hai hình thức hôn nhân mà người ta gọi là: hôn 
nhân trao đổi và hôn nhân gả bán. Trong hai trường hựp này, 
người thiếu nữ được coi như một tài sản mà những người c tì 
nó chỉ tống đi sau khi nhận được một khoản đền bù thích đáng. 

Trong người Kariera thuộc tây châu Úc, việc lấy vợ bị rắc 
rồi thêm bởi số qui tắc hòn nhân ưu đãi. Tức là mội người nam 
không chí khóng được lấy chị em ruột và mội số người họ gần, 


nhưng thực tế, buộc phải kết hồn với một chỉ em ho kiểu nào 
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đó hoặc với một người họ hànse xa hơn cũng được gọi là chị em 
họ (Xem ở dưới: Hôn phối ưu tiên). Đồng thời với qui tác giới 
hạn ấy, hỏn nhân trao đối được thực hành thông dụng. Một cá 
nhân AÀ, có một hoặc nhiều chị cm gái. gập một cá nhân B, 
thuộc hàng bậc cản thiết và cũng có một chị (hoặc) em gái. 
Mỗi người sẽ lấy chị hoặc em sái người kia làm vợ. Phương 
pháp này hình như có sự phản bố địa lý xác định rõ tết. 
Phương pháp này thường thấy ở chân Úc và các đảo thuộc eo 
biển Torrès, nhưng lại hiếm thấy và còn khóng có ở trong vùng 


Mélanésie láng giểng. 


Ngoài việc trao đổi các chỉ em gái như nói trên, trong 
người Kariera. cha mẹ họ hàng thu xếp các cuôc hón phối kiểu 
chính thống giữa các anh chị em họ trẻ tuổi, Cái chết sớm của 
một trong đôi vợ chồng frẻ có thể đân đến một sự thay đổi. 
nhưng việc thu xếp mới sẽ phái phù hợp với chuẩn mực hôn 
nhân: những nàng dâu tương [ai sẽ là những chị em họ theo các 
đời đã định. tuy răng có thể là xa hơn. Trong trường hợp đính 
hôn từ khi còn trẻ con như vậy, một thanh niên lớn lên với ý 
niệm là một ai đó sẽ là hố vợ mình, rằng vào những dịp nào đó 
phát biếu quà bố vợ tương lai và làm giúp ông. Phòng Khi vợ 
chưa cưới của anh ta có thể chết. nên có cả một nhóm những 
ông bố tương lại, cùng có quyền như nhau. tuy là ở mức độ 
thấp hơn; những đóng góp của chàng trai có thế coi như hình 
thức đến bù, tương ứng với hiện tượng mua cô đâu trong các 
vùng khác. Khi một thiếu nữ lớn lên đến đó tưổi ấn định, có ta 
sẽ được trao gả đơn giản cho chồng chưa cưới. Điều mà thực ra 
chúng ta phải xử lí trong một hón ước giữa hai giá đình xuất 
hiện rõ rệt từ một vài yếu tố khác của đời sống hôn nhân trong 
tộc người Kariera. "Khi mội gia đình có nhiều chị em gái, tất 


cả được cot như vợ của người ảnh rể cả" .ỞÖ đây. chúng ta gặp 
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mót tận thế rat phố biến được gọi là Soror¿/ thôn nhận chỉ em 
vớ), Mat Khác. Khí mốt người đàn ông chết đi các bà vợ cua 
người đó nghiệm nhiên được chuyên giao cho em rất chọng 
hoặc mốt ngời họ hàng nào đó cũng mội thứ bắc, lập tục nai 
theo định từ chuyến món lịch sử người tá gọt là "ru (hôn 
nhân anh em coong), Cuối cùng, một người đần ong có thể tú 
bộ quyên lấy có em vớ, nhường có cm đố cho một em trai 


mình. 


So sánh với kiểu hòn nhân trao đổi, hôn nhân gà bán có 
một phạm ví phầu bố địa lý cực kỳ rộne lớn, Tuy nhiền, cần 
phân biết nhiều Đín dan của hồn nhàn ga bán, khác biệt nhau 
ca về mặt tâm lí lần pháp lí. Trone một xố địa phương, xét Về 
mọi mặt, người đân bà tựa nh là mot thú độ gò mài người La có 
thể chuyên nhượng cho ahaun hoặc thừa ke, C mot số đữu 
phương khác, chỉ thầy bóng đắng của việc ga bán, bởi lẻ púá 
trao bán được trả bù đây đú thậm chí tra nội hơn bằng một quả 
tặng tương vứng hoặc bàng của hỏi mon, 


Chúng ta lấy hất đầu với việc mua bán theo nghĩa hẹp nhất 
của từ đó, ỞỔ người Kirghi⁄. một bố tốc Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng tà 
nam Sibérte, môội người chà đạm hồi cho cậu còn trai mười 
thổi lấy một bé pái. và kế từ lúc đó. öng bất đâu tích luỹ số 
tiền mua cô con đâu nhiều khi trị giá lên tới ST đầu giá súc. 
Khoản tiền được giao tra làm nhiều lần. Chỉ khi nào gia đình 
nhà gái nhận được phần lớn khoản tiền đó, chú rể tương lai 
mới được tới thăm hỏi cô vợ chưa cưới: và lễ cưới sẽ được tổ 
chức Khi số tiền được 8iado nộp trọn vẹn. Do số tiền thách cưới 
mà nhà gái để xuất rất lớn nên ít khi người ta lấy hai vợ và 
hiểm thấy một phụ nữ bỏ chồng, túy rằng theo Tuật lệ đạo Hồi. 


quyền lực của người chồng tà vỏ hàn, Ổ đáy, rõ rằng người vợ 


SŠ 


được coi như vật sở hữu của chồng và bị cắt đứt mọi tiếp xúc 
với gia đình gốc. 


Ở người Ho, một bộ tộc Ewé ở nội địa xứ Togo, thuộc 
vùng tây Phi, có một loạt cuộc nộp tiền và trả lệ phí để cuối 
cùng dẫn tới quyền sở hữu đối với người vợ, nhưng người vợ 
không hoàn toàn bị cách l¡ với gia đình gốc và vị thế xã hội 
của họ cao hơn hẳn vị thế xã hội của người đàn bà Kirghiz. Ở 
đây cuộc đạm hỏi đầu tiên, nhiều khi diễn ra trước lúc đứa trẻ 
ra đời: một người đàn ông yêu một phụ nữ có thói quen xin 
được lấy đứa con gái do người phụ nữ này đẻ ra. Nếu như lời 
đề nghị được chấp nhận, chú rể phải có món quà tặng đầu tiên 
cho bố mẹ vợ tương lai, rồi sau đó, hàng tháng, anh ta tiếp tục 
mang (ới cho bé gái những võ ốc, vỏ sò, tiếp tục giúp đỡ bố mẹ 
vợ trong công việc đồng áng và tiếp tục làm giúp đủ mọi công 
việc khác. Tới tuổi dạy thì, cô thiếu nữ được trao cho chồng 
chưa cưới, nhưng nếu như khoản trả bù mà chú rể giao nộp 
chưa đủ mức thì bố mẹ cô gái sẽ huỷ bỏ hôn ước bằng cách trả 
lại chú rể một số tiền theo qui ước bằng vỏ sò, vỏ ốc. Không 
còn chút nghĩ ngờ gì nữa ở người Ho, người vợ theo một nghĩa 
nào đó, cũng là một vật sở hữu. Cô ta có thể được dùng làm vật 
thế chấp, có thể dùng để gán nợ: cô ta được chuyển giao thừa 
kế cho em trai chồng, trong khi bản thân cô ta không được 
hướng một chút quyền thừa kế nào cả. Trong thực tế, đù sao, 
tính nghiêm naạt lí thuyết của những quan niệm đó thường 
được giảm nhẹ. Những người vợ có thể có ảnh hưởng lớn đối 
với chồng, đôi khi nổi lên chống lại chồng và bỏ đi; ngoài ra 
họ được quyền trả cho chồng một khoản đền bù bằng bông vải. 
Sự giả tạo của các khái niệm mà cái từ "mua bán" có thể gợi 
lên. có thế thấy rõ qua thái độ của người Kat, một tộc người 
Papou ở đảo Tân Ghine. Ở đấy giá mót cô dâu bằng một chiếc 
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rang lợn lồi, một chú lợn và nhiều đồ vật quí giá khác, được 
trao trả cho các cậu ruột và anh em trai của cô dâu, trong lúc 
ông bố cô dâu chỉ được hưởng một số công lao động của chú 
rế. Như vậy, bằng hôn ước người chỏng trở thành chủ sở hữu 
đối với vợ mình; người vợ được chuyến thừa kế sang cho anh 
em trai và cậu ruột của cô ta, có thể bị chồng trừng phạt nếu có 
ngoại tình; trong trường hợp bị người khác cướp mất vợ, người 
chóng được đến bù khoản tiến dã nộp cưới. Mặc dù người vợ 
chỉ là con số không vẻ mặt pháp lí. nhưng như thế cũng không 
phải là nhà gái đã trao toàn bộ nhân thân của cô ta cho nhà 
trai. Nếu một người đàn ông làm vỡ các dụng cụ đồ gốm thuộc 
sở hữu của vợ, anh ta phải đến trả cho gia đình vợ: anh Ta 
không được quyền thừa kế các tài sản lúc đó trở thành tài sản 
của vợi con cái vĩnh viên thuọc về người vợ và gia đình bên 
ngoại. Nói gọn lại, bằng việc bỏ tiền ra nộp cưới, người đàn 
ông chỉ thu được món lời thuần tuý về mặt tình dục thậm chí, 
để bù lại công lao nội trợ mà người vợ bỏ ra, anh ta cũng phải 


đóng góp một công sức tương ứng với công sức nội trợ. 


Tập tục gọi là /2ofz của người Thonga vùng nam Phi trái 
ngược với người Kai. Đúng là ở đây, chú rể và nhà trai có được 
cô dâu sau khi nộp khoản tiền thách cưới (lobola) - bằng gia 
súc hoặc cầy cuốc - và rằng người vợ goá nghiêm nhiên được 
chuyển thừa kế cho một thành viên nào đó của nhà chồng, cho 
một trong các em trai chồng, cho các anh em trai của chị hoặc 
em gái chồng, hoặc cho một cơn trai riêng của chồng. 

Như vậy, khái niệm quyền sở hữu ở đây được áp dụng ở 
một cấp độ cao hơn Khi một người đần ông đã nộp Khoản tiền 
thách cưới thường lệ, gia đình cô dâu bèn dùng số tiên đó để 


đạm vợ cho cậu cón trai lớn trone nhà. Nhưng nếu có dâu nói 


u 


tren bọ trên khoi nhà chồng, ảnh chống có thẻ đòi lại khoản 
tiên thách cưới. Hơi lẽ số tiên dó đã được chỉ dùne để cưới vợ 
cho cậu con trai. eia đình cô đâu đã bỏ trốn Không sao có đủ 
tiên tra lại nên có thể buộc phái nọp cô dâu mới cưới cho anh 
con rẻ có vợ bọ trốn. Cho đến đây, chúng ta mới chỉ xem Xét 
mọt trường hợp dạc biệt của nguyên tắc gả bán được áp dụng 
một cách triệt để. Nhưng vé cơ bản nó khác trên một sô điểm 
với cách làm của người Kai và tôi xin nhấn mạnh điểm này là 
/2bo/a¿ (tiên thách cưới) được dùng không chỉ dể mua cô dâu 
mà còn mua ca Khả năng sinh sản của cô ra, đến noi, một anh 
chóng có thẻ đồi tra lại món tiền thách cưới, nếu như vợ anh ta 
thà tà Không có cön cái: mặt khúc, con cái của một phụ nữ 
dị Hược vẻ gia đình bên vợ cho tới khi nào khoản tiến thách 
cuới được trao nộp đầy đủ. 


Một quan niệm hoàn toàn khác, tồn tại phỏ biến ở người 
Hiđatsa vùng bắc Dakota. Việc gá hán là mội loại hình hôn 
nhân vẻ vàng nhật đối với người phụ nữ Và người ta chỉ dạm 
mua những cô thiếu nữ chưa từng một lần nào lấy chồng. 
Những, dù rằng người ta có thừa nhận quyền sở hữu nào đó, 
theo như quy Tắc của tực /29/¿f, cát quyền đó tượng đối ít phát 
triển, Người chồng không có một quyền lực nào tuyệt đối đối 
với vợ cũng như với con cái. Quả thật lít anh ta có thể cưới các 
cô em gái vợ mình nhưng mặt khác, thời kỳ đầu chung sống 
với vợ, anh ta giếng như tôi tớ trong nhà bố mẹ vợ. Cũng cần 
phải chú ý là nhiều khi. việc mua cô đâu chỉ là việc tao dối 
quà tăng, món quà của chú rẻ đôi khi giá trị thấp hơn những 


món quà tặng lại của gia đình có dâu. 


Ơ vùng bắc Mỹ, không phái là hiểm thấy khoản hồi môn 
tương xứng với Khoản tiên nóp cưới. Đó là nét đặc trưng của 


các cuốc hòn nhân của người Tlingit vùng nam Alasca. Qua 
thực trong trường hợp như vậy, chúng 1a khó có thể còn nhắc 
đến vấn đề mua bán có đâu. Những quan niệm pháp lý găn liên 
vớt các tập tục đó rất đáng chủ ý. Ở người TÌing11, trong trường 
hợp ly hỏn, con cái bao giờ cũng thuộc về người mẹ. Nếu 
người chồng bỏ vợ vì những nguyên do bất hợp lý, anh ta buộc 
phải trả lai bố mẹ vợ khoản hôi môn, trong khi đó bố mẹ vợ 
không phải trả lại khoản chủ rể đã nộp cưới. Tất nhiên nếu Ìy 
hôn có ngnyên cớ là vợ ngoại tình, người chồng có quyền giữ 
lại khoản hỏi món và đòi lại các quà cưới đã trao cho nhà gái. 
Chúng tả đã trình bày đầy đủ để mình chứng tính đa dạng của 
quan niệm hôn nhân sa bán và phạm vị những khái niệm pháp 
lý đi liền với quan niệm đó. Trước khi kết thúc việc nghiên cứu 
những trường hợp trong đó có khoản trao nộp để cưới vợ, 
tương cũng nến nhắc thêm rằng cái khái niệm lao động ở rể, 
thường hay đi kèm theo khoản nộp cưới hoặc bổ túc cho khoản 
đó. có thể có một ý nahĩa khác hàn. Do vậy, ở lộc người 
Kortak vùng đông bắc Sibérie, chế độ ở rể là phương thức được 
áp dụng để cưới vợ. Thậm chí khi anh con rể tới sống ở nhà bố 
mẹ vợ, bò mẹ vợ không những vẫn còn được cô con gái đỡ đản 
mà còn hưởng lợi do cong việc làm hàng neày của anh con rể, 
chế độ này cũng Không hề giảm nhẹ. Không những anh con rể 
phải giúp ích được cho nhà vợ mà còn chịu đựng nhiều thiếu 
thốn, chịu đựng sự đối xử túi nhục: thời kỳ ở rể là một cuộc 
thử thách tính cách và năng lực hơn là để bù trả lại piá trị của 
có đầu. 

Những cuộc thử thách đành cho các chú rể giữ một vị trí 
hàng đầu trong van hoá dân gian địa phương, người ta thích 
thú mô tả người anh hùng đã vượt qua những khó khăn trở ngại 


cực Kỳ pl1 thường. Thức tế có phần Rém gâv xúc cảm: tuy 


39 


nhiền không thiếu gì những câu chuyện thử thách tiêu biểu có 
tên tuổi rõ rệt. Vì vậy ở người Arowak xứ Guyane thuộc Anh, 
một chú rế tương lai phải chứng tỏ được mình lì một thiện xạ, 
bảng cách đứng trên một chiếc thuyền chòng chành. giương 
cung bắn Irũng mũi tên vào một tổ chim trên núi, anh ta còn 
phải chứng tỏ nhiệt tình lao động bằng việc phát hoang một 
thửa ruộng và xúc đầy nhiều thúng ngũ cốc trong một khoảng 
ngắn thời gian ấn định. Tư tưởng gốc rễ của những còng việc 
nặng nhọc này là để có thể tin chắc người thanh niên có khả 
năng nuôi sống được gia đình anh ta. Động cơ này lập lại 
thường xuyên, như một điệp khúc trong câu chuyện của những 
người Indien vùng bắc Mỹ, ở đó người thiện xạ được coi như 
một chàng rể lý tưởng. 


Cái khát niệm rằng có thể đòi hỏi một khoản trả bì nào đó 
để đổi lấy cô dâu tuy phổ biến nhưng cũng không phải là có 
mặt ở khắp mọi nơi. Trong một vài trường hợp đã nêu ở phần 
trên, nếu xem xét kỹ lưỡng hơn, chúng ta có thể thấy là cắi 
hình thái mà người ta trả bù một khoản tương xứng cũng chứa 
đựng những khái niệm chủ đạo khác nhau. Không có chuyện 
mua bán cái thực sự khi mà của triổi môn tương xứng với khoản 
nộp cưới của chú rế. kế cả khi mà khoản nộp đó giảm bớt, như 
trường hợp của thổ dân vùng tây bắc xứ Amazone. giảm bớt 
tới mức chỉ là một mũ thuốc lá và côeca, Tuy nhiên, chúng ta 
cũng cần nhắc tới một số hình thái hôn nhân trong đó thậm chí 
không thấy bóng đáng của khoản trả bù. 

Trước hết đó là kiểu hôn nhân bất cóc. Tuy răng trong các 
tác phẩm cố xưa đề cập đến chuyện này có nhiều phần phóng 
đại, thực ra kiểu hôn nhân đó chỉ giữ một vị trí khá là thứ yếu. 


z ~ _4 ˆ TA“ SG, ` gu ` 
Ví như những thổ dân hiểu chiến vùng Prairtes thường hay 
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cướp phụ nữ của các bộ tộc thù địch về làm vơ: trong đại bộ 
phận các trường hợp và do những nguyên nhân rõ rệt. các cuộc 
hôn phối diễn ra ngay trong nội bộ các bộ tộc. Việc bất cóc 
bằng vũ lực một phụ nữ quả thực khòng phải chuyên đơn giản 
và có thể dẫn tới mối hần thà giữa các gia đình. Đúng là ở 
người Athapaskan phía năm vùng sông Mackenzle, xưa kia có 
những vụ đánh nhau giữa các tình địch, người khoẻ hơn được 
bắt người phụ nữ đi theo mình, dù cho người đó đã có chồng: 
và người ta cũng đã kể với chúng ta những chuyên tương tự ở 
người Esquimau vùng bờ biển phía đòng vịnh Hudson. Nhưng, 
nói chung, ít có tộc người nào chấp thuận là các luật lệ xã hội 
trong cộng đồng đựa vào vũ lực. Qua thực trong khá nhiều 
trường hợp. chúng ta chứng kiến một bị kịch về bất cóc có dâu. 
Ví như ở người Kori+k. người con gái thường được bạn bè giúp 
sức đã chống cự lai các cuộc tấn công của chàng trai, và chàng 
ta có nguy cơ bị đánh đập đữ đội trước khi chế ngự dược cô 
gái. Những tập tục như vậy dược các nhà xã hội học trong 
trường phái cũ nêu lên như là những tàn dư của một trạng thái 
ở đó hón nhân dược thực hiện thông thường bằng bắt cóc. 
Nhưng sẽ đơn gián hơn nhiều và kém phần giá định bơn nếu 
gán các tâp tục đó với những nét đặc trưng khác trong kinh 
nghiệm tiến hôn nhân của tộc người Koriak và nếu như chỉ 
nhìn thấy trong việc bất cóc điển hình một chuyến thử thách 
cuốt cùng của lòng quả cảm và tài năng của chú rể. Hơn nữa, 
chúng tôi có thể cùng với Hobhouse đặt giả thuyết rằng kịch 
tính của việc bất cóc là biểu tượng của quyền chiếm đoạt, và 
răng. "không cần thiết phải coi dó lì dư sinh của một cái gì đó 
đã quá hiển nhiên mà đúng hơn đó là biếu hiện pháp lý vẻ tính 


chất của một công việc đã hình thành”. 
Hai là. có những trường hợp mà đổi trai gất bất chấp ý 
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muốn của chị me hoặc các quy tác luật le, lầy nhau vì tình yêu 
đối lựa và tron Khỏi những ở ngại có thể xáy ra. Có thể thấy 
dàn chứng về những trường hợp như vậy ở Kháp nơi. Tuy nhiên 
vóc đáng cưa những đấm cướt về tình yêu như vậy rất đa dạng. 
Hiện này, ở châu Mỹ hôn nhân trên cơ sở tình yêu đói lứa, theo 
lý thuyết là tieu biểu cho dang hón nhân định cao, nhưng cần 
chủ ý là trang thái đó Không giống nhũ trong các tầng lớp 
thượng lưu ở châu Âu, ở dó, giống như ở người Kai, hôn nhân 
họp pháp và việc thoá mãn tình duc là hai chuyện khác nhau. 
Rất nhiều chuyện tìm cách thoả mãn tình dục bên ngoài hôn 
nhân, hỏn nhàn tách khói tình yêu theo hình thái cao nhất hoặc 
thấp nhất. đẻ dựa trên cơ sở những tính toán về Kinh tế, xã hội 
hoặc chính trị. Do vậy. Kiểu hòn nhân mà những người Mỹ 
chúng tôi cho là cao quý nhất, hại có thể dược những người 
khác coi là thấp giá hơn vẻ mặt giá trị xã hội. Giữa những 
người Indien Crow vùng Montana, không thiếu gì cơ hội thực 
hiện những cuộc chính phục tình vên qua những chuyến di 
tham quan đã ngoại, đi cấm trại và những hội hè khác; một số 
những mi quan hệ nảy sinh trong các dịp vui chơi đó. vẻ sau 
có thê trở thành những mối liên kết bên vững. Tuy nhiên, theo 
quan niệm của bộ tộc, những cuộc hồn phối như vậy không thể 
nào so sánh với hôn nhân có gả bán được coi là vẻ vang và bền 
vững hơn nhiều. Hàn là điều đó xuất phát từ chỗ, một người 
đần ông chỉ đạm hỏi một người phụ nữ hay một thiếu nữ để 
nóp tiền thách cưới, nếu như người phụ nữ hoặc thiếu nữ đó 
nổi tiếng về đức hạnh. Lịch sử hôn nhân điển hình của một 
người tộc Crow như vậy có thể bao gồm nhiều cuộc tình và chi 
có duy nhất mọi hón lẻ chính thống theo ga bán, qua hôn lẻ 
này, đố có tục lệ Aorord/, người đàn ông thường trở thành đa 


thế, Nói cho đúng một phụ nữ Không tự hạ thấp đăng cấp xã 


hội của mình nêu nhí lấy một người chồng vì Tuyền ái, những 
làm như vậy. neười phụ nữ đó tự xa rời việc P>2n thiện tím 
hồn. Chẳng có một lời chế bại. đề bứu nào vé tư cách của 
người phụ nữ dó miền là bà ta không thấy dõi ¿uñá nhĩnh các 
bạn tình. Mội người đàn ông quá cảm và khoẻ manh có thẻ có 
vò số chuyện phiêu lưu tỉnh ái, những chuyên phiêu lưu đó 
Không giống chút nào những cuốc hôn phối có crrỏi xã, Những 
cuộc tỉnh bén vững được đánh giá cao hơn chuyên phiến iuu 
thoáng qua hoặc việc chung sống không có cưới xu. nhưng 
khong bạo giờ làm giảm giá trị của hôn nhân chịnh thức có 
đạn hoi. gà bán, 

Những tập tuc đó của người Crow sợi cho chúng La mỏi 
nguyên tác được áp dụng rồng lớn hơn. Nói chúng, có nhiều 
cách thức để có được người bạn đời thường trực, tuy rằng, tieo 
thang bác đánh grí của công luận, các phương thức Khác nhàu 
đó ở vị trí cao thấp Khác nhau: Một người Crow có thẻ lấy 
được một cô vợ có thách cưới, gả bán hoạc được thưa Kế vợ cua 
anh em trai mình: anh ta có thể có quan hệ tình cảm mà Không 
mát đồng nào hoặc theo tục lệ xoror¿, lấy nhiều vợ lẽ bằng 
cách cưới người chị cả trong một gia đình: có thể bất cóc một 
phụ nữ xa lạ khi tấn công vào một trang trại vàng ĐakoUi, hoặc 
cuối cùng, trong những điều kiện nào đó, bất lấy vợ của một 
thành viên trong bộ tộc của mình, nêu như trước đó người vợ 
ày từng là người tình của anh ta. 


Trong nhiều địa phương khác, các phương sách có thể thay 
đổi nhưng sự đã dạng của chúng xuất hiện khá thường xuyên. 
Đỏ là nguyễn nhân làm cho việc thống kê số lượng các loại 
hình hôn nhân Khác nhau là hết sức Khó khăn và công viẹc đó 


thêm phức tấp bơi có rất nhiều nghĩa Khác nhau của những từ, 


ty như ga bán hoặc lệ phí. Thử hỏi. liêu chúng ta có sắp xếp 
tộc người Crow vào số người mua bán cô dâu hay không bởi lẽ 
trong bộ tộc của họ. lễ cưới có gá bán là một phương thức lý 
tưởng và thạm chí có thể tới 60% các cuộc hôn phốt bên vững 
của họ không phải là hôn phối chính thống? Liệu có thê chấp 
nhận sắp xếp các tóc người Kai, Kirghiz và Hidatsa vào cùng 
số tộc người cưới vợ có gả bán hay khóng? Hobhouse đã thứ rà 
soát các đân tộc thực hành cưới vợ có ga bán. nêu lên ty lệ 
phần trăm trong khối người thợ săn, người chăn cừu và người 
trồng trot, thực hành việc cưới xin có nộp khoản thách cưới. 
Tuy rằng, chúng ta vuï mìng hoàn nghénh mọi cố gắng đạt tới 
những kết luận xã hỏi học thật là mình xác, nhưng trường hợp 
này hình như chúng tá phải chịu thua, bởi lẽ tính đa đạng của 
nhiều loại hình hồn nhân tồn tại trong cùng một bộ tóc và có 
rất nhiều ý nghĩa khác nhau của loại hình hôn nhàn có gà 
bán. 


HỒN PHỐI ƯU TIÊN 


Trong khi các xã hội nguyên thuỷ thường nghiêm cấm 
những cuộc hỏn phối theo chúng ta là tự nhiên, thì các xã hội 
đó lại chấp thuận, thậm chí thức đẩy những cuộc hôn nhân mà 
nền văn mỉnh hiện đại của chúng ta không hề biết tới. Chúng 
ta đã thấy nhiều mình chứng về việc này: một kiểu hôn nhân 
nào đó giữa anh chị em họ. tục /¿yráf Và sororaf. 

Nếu như các dân tộc nguyên thuỷ chấp nhận hôn phối giữa 
anh chị em họ thì hầu như bao giờ cũng giớt hạn vào đồng ho 
mà theo đánh từ chuVên nôn người tá dọi là anh em họ chéo 


tuyến (cousins eroIsés), còn như đổi với anh chị eni họ song 
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tuyến (cousins paralleles) hoäc cùng hệ thì điều luật cấm loạn 
luận, không cho phép lấy nhau. Con cái của hai anh em trai dù 
là những anh chị song tuyến hoặc cùng hệ, con cái của hai chị 
em gái cũng gọi như thể. Mặt khác, con cái của một anh hoặc 
em trai đối với con cái của chị hay em gái người đó là anh chị 
em họ chéo tuyến và ngược lại. Vấn để được biểu hiện như 
sau: con cái của hai anh em trai hoặc của hai chỉ em gái (bố 
hoặc mẹ cùng giới) thì là anh chị họ song tuyến và trong các 
ngôn ngữ nguyên thuỷ, người ta thường cũng gọi là anh hoặc 
chị: con cái của anh em trai đốt với con cái của người chị em 
gái (bô hoặc mẹ khác giới) thì là anh chị em họ chéo tuyến, và 
nói chung được gọi bằng một từ biểu thị mối quan hệ họ hàng 
xa hơn. Hón nhân giữa anh chị em họ chéo tuyến theo lý 
thuyết thuộc về hai dạng: một người đàn ông có thể cưới con 
gái câu hoặc bác ruột mình về đàng mẹ hoặc con gái bà có, bà 
bác ruột (về đằng bố). Trong thực tế, hai dạng hôn nhân này có 
thể hoà làm một bởi lẽ có tình hình là theo tục lệ của bộ tộc, 
ông cậu ruột thường lấy bà cỏ ruột. Nếu như khô¡g phảt trường 
hợp đó, hôn nhàn của một người đàn ông lấy con gát câu ruột 
mình là loại hình phố biến nhất. 


Hôn nhân giữa anh chị em hợ chéo tuyển có sự phân bố địa 
lý rất đáng chú ý. Tuy còn xa mới tới mức phổ biến. hiện 
tượng này được phát hiện ở hầu như các phân vùng lớn của 
trái đất. Trong khu vực tây châu Úc và vùng gần hồ Eyre 
những bộ tộc cho phép được cưới con con gái ông cậu ruội 
sống bên cạnh những bộ tộc nghiêm cấm kiểu hôn nhân như 
vậy. Tập tục này phát triển mạnh trên nhiều hồn đảo vùng 
Mélanésic, ở tộc người Fidji chẳng hạn, nhưng lại bị phản đối 
trone những nhóm người Polynésie láng giểng, ví dụ những 


người dân đảo Samoa. Khu vực nam Á có lẽ là trung tâm mà 
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thế chế này phát triển tới định cao. Trong mọi truờng hợp. 
chúng ta đã dược aehe mồ tả Tập tục này với đủ mọi chỉ tiết 
của người Toda và người Vedda: tập tục đó còn sập thấy trong 
nhiều hộ tọc ở An độ cũng như trong các tóc người NHI 
Tibeto Burmians vâng Assam và ở đảo Sumatra. Tập tục đó 
cíng có mặt ởứ Sibéric: người GhbiHakR cho phép hôn nhàn giữa 
tmiột người đạn ông với con sắt cậu ruột mình và cũng ít có khả 
mang là nhữuẽ cuộc hôn phối hợp được tiến hành giữa anh chỉ 
em họ trong người Kamchadai và người TongouZe» lại cùng 
một kiểu như vấ\. Tuy rằng tương đối hiếm thấy ở châu Mỹ, 
tap thể này lại xuất hiện ở vùng bờ biên phía nam xứ Colombie 
thuộc ¿Ảnh. ở vùng trung tâm Calhiforme và ở Nicmamuam: Tiện 
tượng naữmg phụ nữ Indien Chibcha ở nam MỸ dùng một từ 
chúng để gói chong mình và người con trai bà có ruột lầm cho 
chúng ta túi rane những phụ nữ này thường hy kết hồn với 
anh chỉ em ñọ chéo tuyến. Trong Khu vực rừng nhiệt đới ở năm 
Mỹ. hiện nay vó thê hoàn roần chấc chân là những người thô 
dân đã thức hiện hón nhân giữa anh chị em họ chéo tuyên, 
nhiều Khi đong thời với các cuộc hồn nhối tu tiên khác, Chúng 
ta chưa đấm tín chắc rằng liều kiểu hôn nhân tu Hên này có 
được những người dị đen vùng Soudan tấn thành hay Không, 
nhưng đó là Kiều hòn nhân chính thống ở nhiều vũng đất cua 
năm Phí và dòng Phí, trong người Hottentos, Heréro Bassocto 
và Makondé. 


Ta có thể tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong các tác đó Khi một 
người đàn ông không có chị em họ chéo tuyến. khi mà mẹ đẻ 
anh ta Khóng có anh cm trat, cũng như bố anh ta Không có chị 
em gái. Theo những nguồn tín tốt nhất chúng ta có được, hình 
như trong những trường hợp như vậy. có sự bố sung bang mốt 


người hộ xá hơn dược coi nhưữ cừững vị thể, Như người ta chế 
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biết. đó là chuyên diễn ra trong người Karierad vụng tay châu 
Úc; trước tiên người con gái cua ong cau ruột dược tính đến. 
những nếu như không có câu ruot, chàng trai đó sẽ đam hoi 
một chấu họ song tuyển cứa mẹ dế mình hoặc nẹu cần thiết, 
tìm tới một người ho xa nào về đàng ngoại, với điều Kiện người 
đó cũng được gọi là càn, 


Về vấn để nàv, một câu hỏi quan trong đất ra, Nếu những 
người nguyên thuy mỡ rông khái niềm về anh chỉ em họ chéo 
tuyến đến mức, tính cả vào đó những người họ xa hơn. phải 
chàng ở đây có nguồn gốc của nhiều lầm lần? Phải chăng có 
thể lề các quan sát viên của chúns ta đã hiểu lãm ý nghĩa của 
lừ địa phương và lìm cho Œì có cản tưởng Tì người ta khuyến 
khích hôn nhàn giúa họ hàng gần trong lúc trực ra hình thái 
hôn nhân ưu tiên là tình thất hòn nhân giữa những lọ hàng 
cách xa hơn nhiên và thầm chí chỉ Hà họ hàng tương trưng? Báo 
cáo của các nhà Kho sất phần trích hiện đái, máy thay là rõ 
rằng đến múc cho phép chúng ta có thể phát bieu ý Kiến, Các 
tộc Toda. Vedda và Fidj chấp nhận rõ rét hòn nhàn giữa ảnh 
chị em họ chéo tuyến, T:eo n:hfa sắt nhất của từ đó. 30c các 
cuộc hôn phối cua người Fidir, theo nghiên cứu của Phompson, 
thuộc về Kiểu hon nhàn nói trên. Ỗ người Foda. chỉ có [2% 
những con số chénh lệch đó có nguyên nhân do việc chuyên 
tiếp những người vờ không tưần theo một qui định nhất định, 
và làm rối loạn những vụ đạm hỏi hứa hón gốc gác dành cho 
trẻ em. uy nhiên, trong tộc này. ra thây nhiều giá đình 
nghiêm ngặt tuần theo qui tắc. với sấu trên tám cuộc hón phối 
theo đúng lý thuyết, Độ chênh lêca tuổi tác không phải là một 
trở ngại. một phú nữ hai mươi thối có thể úy một chú bé hài 
tuôi. Mặt Khác. GHford phát hiện với chúng ta rang trong tộc 


Miwok vùng Californie. có những thấy đổi theo dịa phương, 
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liên quan tới nắc thang dòng hợ qui định chặt chẽ cho các cuộc 
hôn phối giữa anh chị em họ chéo tuyển. Mội vài khu vực qui 
định hớn phối giữa anh chị em họ chéo tuyến thật sự, trong khi 
một số khu vực khác chấp nhận ca hôn phối giữa anh chị em 
chéo tuyến nhưng thuộc đồng họ xa hơn. Toàn bộ nguồn thông 
tin chúng ta có được chỉ đủ đẻ chứng minh rằng trong một thế 
hệ xác định, nỗi ghê sợ tệ loạn luân không thể cảm tính đối với 
những gì liên quan đến anh chị em họ một đời, mà là một điều 
luật hẳn hoi. Nếu đó chỉ là cảm tính thì tại sao các cuộc hôn 
phôi giữa anh chị em họ song tuyến, nói chung là bị cấm, còn 
giữa anh chị em họ chéo tuyến. thường là được phép. Tại sao 
một bộ tộc lại chấp thuận hôn nhân giữa anh chị em họ chéo 
tuyến, trong khi các bộ tộc láng siểng gần nhất lại phản đối 
kịch hệt điều luật này? Tại sao một số cộng đồng lại cho phép 
kết hôn với con gái của cậu ruột mà không phải với bất kỳ anh 
chị em họ chéo tuyến nào? (Chúng hạn ở bộ tộc người 
Miwok?). 


Liên quan đến thể chế này, người ta còn phải tự hỏi rằng 
đến giới hạn nào, thể chế đó Không những cho phép hoặc thậm 
chí khuyến khích mà còn bắt buộc nữa. Những dữ kiện thu 
thập được chưa đủ đến mức cho phép có câu trả lời tổng quát, 
mà hình như cách nhìn nhận vấn để của các bộ tộc có khác 
nhau. Nếu như cách đề cập của tôi là chính xác thì ở tộc người 
Kariera, hôn nhân giữa anh chị em họ chéo tuyến trong thực tế 
là bắt buộc; tộc người Fidji cho phép có miễn trừ trong trường 
hợp các cá nhân thiếu thiện cảm với nhau trong khi ở người 
Toda và Miwok, các loại hình hỏn nhân chính thống khác cùng 
tồn tại với hôn nhân giữa anh chị em họ chéo tuyến. Liệu ta có 
thể bảng cách nào đó làm sáng lò ý nghĩa chủ đạo và nguồn 


sốc chủ thê chế này Không? Cùng ý kiến với Fison. Tylor giải 
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trình với chúng ta khá thuyết phục rằng vì sao hôn nhàn giữa 
anh chị em họ chéo tuyến thì được phép còn hôn nhân giữa ảnh 
chị em họ song tuyến lại bị cấm. Tylor giả thiết là tập tục này 
nảy sinh trong các cộng đồng được phân đôt thành hai bộ phận 
thực hiện ngoại hôn với những quí tắc ấn định về dòng hậu 
duệ. Trong những trường hợp như vậy, các anh chị em họ song 
tuyên bao giờ cũng thuộc về cùng một bộ phận được tách đôi 
và luật lệ về ngoại hôn vĩnh viễn cấm họ kết hôn với nhan, 
trong khi các anh chị em họ chéo tuyến thuộc về hai bộ phận 
khác nhau và không bị ràng buộc bởi những hạn chế của luật 
ngoái hôn. Giá dụ như sư tiếp nối thế hệ của người bố, dẫn tới 
tình hình sau: một cá nhân cũng như anh chị em người đó 
thuộc về nửa bộ tộc A., ở đó người bố là thành viên. Con cái 
của cá nhân đó và con cái của các anh em trai của cá nhân đó, 
cũng thuộc về nhóm Á. do vậy cấm họ không được kết hôn với 
nhau. Nhưng chị em gái của cá nhân đó phải lấy chồng ở nhóm 
B và con cái của họ bao giờ cũng thuộc về nhóm B, như vậy 
thuộc về nhóm phụ nữ mà con cái của các anh em tra, bà mẹ 
phải tới để tìm người bạn đời. 


Chúng ta sẽ có ơ dày một lời giải thích tý tường nếu như 
hôn nhân giữa anh chị em họ chéo tuyến chỉ là hòn phối giữa 
các thành viên của một vài nhóm người nào có, đù cho họ xa 
hay họ gần. Nhưng, như Rivers đã có nhận xét cũng như các tư 
Hệu thu thập được ở người Fidji, Toda và các tộc khác, cho 
thấy giả thiết này mâu thuẫn với thực tế, Thường xuyên, ¿nh 
chị em họ chéo tuyên cách nhau một đời, được coi Ìà người 
bạn đời ưu liền, trong khi những người họ xa hơn chí để dự 
phòng thay thế khi cần thiết. Đó chính là điều Tylor không 
giải thích với chúng tá. Tất cá những mì Tylor chứng mình với 
chúng tú là, khi có miột cộng đồng người tách ra làm đôi. thì 
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những anh chị em họ chéo tuyến. theo nghĩa sát nhất của từ đó, 
là những người bạn đời hấp dẫn. Ông ta không nói với chúng 
ra tại sao những anh chị em họ gần nhất trong số các bạn đời 
hấp dẫn đó, được coi là những người bạn đời thực thụ và tại 
sao những người khác chỉ là bất đắc di. Một khó khăn khác là 
ở chỗ các bộ tộc thực hiện hôn nhân giữa anh chị em họ chéo 
tuyển không phải lúc nào cũng phân tách làm hai nhóm người 
ngoại hôn. Người Toda phản chỉa thành hài nhóm nhưng là hai 
nhóm nội hôn, trong khi các tộc người Ghiliak, Tsinslian và 
các tộc vùng nam Phi dã nêu ở phản trên lại không có kiểu 
tách đôi công đồng như vậy. Hơn nữa, Rivers đã nêtt rõ ràng ở 
vùng quần đảo Mélanéstc lại chính các bộ tộc không có hình 
thất phân đôi tổ chức cộng đồng là những bộ tộc thực hiện hôn 
nhàn giữa anh chị em họ chéo tuyến trong Khi thể chế này 
không hể sặp ở nơi nào mà hoạt động mạnh mẽ nhất; như vậy 
thể chế đó Không phải chỉ là kết quả của một hệ thống hai 
nhóm người ngơại hón. 


Vẻ vấn đề vùng quần đáo Mélanésie, Rivers nêu lén với 
chúng ta một giì thiết, như ông tạ thừa nhận, chỉ có giá trị đối 
với thực tế cửa châu Đại Dương. Ông ta giả thiết rằng. xưa kia 
những nhà cầm quyền có tuổi. chiếm hữu nhiều phụ nữ chưa 
chỏng nhưng sau đó họ chuyển giao những phụ nữ đó cho 
những đứa cháu gọi họ bằng bác hoặc cậu ruột vẻ đàng mẹ, 
cuối cùng thay thế những phụ nữ đó bằng con gái của họ. Một 
cách siải thích tương tự nhưng ít tính giả định hơn đo Giffofd 
cung cấp. Ông này nêu ra những bằng chứng chỉ rõ rằng hôn 
nhân eiữa anh chị em họ chéo tuyến ở tóc người Miwok là môt 
thể chế tương đối mới. trước đó tồn tài môi chế độ cưới xin 
trong đó một cá nhân được quyền lâv con gái của em trai VỢ 


mình. Những luật lệ đó. như Cifford eía định Khá thuyêt phục, 
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dược chuyển giao thừa kế chô côn trai người đàn ông nói tren, 
từ đó kéo theo việc hón nhân vớt con gái của ông cậu ruột, 
Cũng cần chú ý rằng, theo những hiện tượng mà Riveis và 
Gifford lần lượt nghiên cứu, hai ông pía định trước những bước 
chuyển tiếp thế hệ khác nhau, điều này chúng ta sẽ để cập tới ở 
phần sau. Ở vùng quần đảo Mélanésie. hiển này hoặc xưa kia 
đó là đứa con trai ca chị hoặc em gái: ở Californie, đó là anh 
côn trai giữ vị trí thừa kế chính, nều hỏn nhân giữa anh chị em 
họ chéo tuyến là kết quả của những qui tắc về dòng hậu duệ, 
nh hat tác giá nói trên kết luận, một trong hai cách giải thích 
của các óng là hợp lý, nhưng chỉ có thế áp dụng với những bộ 


tộc ở đó tồn 1ái luật lệ vẻ dòng hậu đuệ tương ứng, 


Tất nhiền, 1a có thể nhận thấy những anh chị em họ chéo 
tuyển thường lấy nhàu théo cọn đường trực tiếp hơn, Khi quyền 
sở hữu tài sản giữa vai trò chủ đạo trong tầm lý của bộ tộc, như 
ở vùng Colombiíe thuộc Ảnh, ý muốn báo tổn trong nội bộ gũi 
đình những của cải đúng giá có thể dẫn đến hỏn nhân với con 
gái bà có hoặc ông cầu ruột, như Šwmfton đã nếu ra. Miòi 
nguyên nhân khác, tủy sạn giống nghyên nhân đã nẻu tren, có 
thể tìm thấy trong ý trúc dang cấp Añ hội. ý thức đó phần doi 
cuộc hón phối với người thuộc đăng cấp thấp hơn. Quả thật, ta 
cũng có điể phản tích tương tự đối với hôn nhàn giữa anh chị 
em họ song tuyển được gọi chúng là anh và chị, và nhờ vào 
khuynh hướng của người nguyên thuỷ thường coi những vải 
gøi là giống nhau là một. anh chỉ em họ song tuyến tựa như 
anh chị em ruột, do đó năm trong phạm trù tâm lí phán đối tệ 
loạn luân. Ảnh chị em họ chéo tuyển. vì vày là những họ hàng 
gần nhật mà nếu lấy nhau theo luật lệ của tập tục, có thể bảo 


toàn được tài san và vị thể xã hội troiig cùng một gia đình. 


ti 


Cuối cùng, chúng từ cần chú ý rang tất cả những cách giải 
thích vừa nêu ra. đểu giá định có những hiện tượng ngoại lệ. 
Hón nhân giữa anh chị em họ chéo (tuyến, có nhiều phần chắc 
chân, là một hiện tượng không phải phát triển từ một nguyên 
nhân đuy nhất, mà nảy sinh độc lập ở nhiều nơi và do những 
nguyên cớ khác nhau. 


Trước khi kết thúc luận bàn thể chế đáng chú ý này, chúng 
ta cần dành đôi câu nói về ảnh hưởng của nó đối với việc sắp 
xếp các dòng họ. Khi môi người đàn ông thường xuyên lấy con 
gái của ông cậu hoặc bà cô ruột, ông câu tất nhiên trở thành 
ông bở vợ và bà có là mẹ vợ. Do đó, không có gì phải ngạc 
nhiên răng trong rất nhiều bộ tộc thực hiện kiểu hôn nhân như 
Vậy. ông cậu ruột và ông bố vợ được gọi bằng một tên như 
nhan, và đối với bà cô ruột và bà mẹ vợ cũng như vậy. Đó là 
trường hợp ở các đảo người Vecdda, nhưng tác động của loại 
hình hôn nhân này không chỉ dừng lại ở đó. Bởi lẽ, người vợ 
thông thường là một chị em họ chéo tuyến, cho nên đôi khi 
chúng ta thấy Không có từ riêng để chỉ "người chồng” và 


"người vợ”, mà cùng một từ được dùng để gọi chung người 


chồng và người anh em họ chéo tuyến, cũng như vậy đối với 


= 


người vợ và người chị em họ chéo tuyến. Hơn nữa, người anh 


rể có thể được gọi chưng một tên với người anh em họ chéo 
tuyến, còn một phụ nữ thì gọi chị em dâu của mình cùng một 
tên với người chị em họ chéo tuyến. Tuy nhiên, không phải lúc 
nào các bộ tộc cũng coi trọng triệt để vấn đề này và ở nơi nào 
mà các loại hình hôn nhân ưu tiên khác tồn tại song song với 
hôn nhân giữa anh chị em họ chéo tuyến (tí như ở người 
Miwok) ánh hướng của loại hình hôn nhân này có thể giảm nhẹ 
hoặc thậm chí biến mất hoàn toàn. 
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Dù cho có mặt rộng rất ở rất nhiều địa phương, loại hình 
hón nhân giữa anh chị em họ chéo tuyến hoàn toàn không đáng 
kể bên cạnh hai loại hình hôn nhân ưu tiên khác: tục /ew¿ và 
xørorar. Tuy rằng, thường xuyên kết hợp bên nhau. hai tập tục 
này cũng có lúc tách xa nhau, thư vày tốt hơn là ft xem XéI 
từng tập tục một, hơn là xem xét cả hai như niột hiền tượng 
đơn nhất. 


Ty ðr đã tìm thấy tục lệ /ewzro7 trong một phần ba các bộ 
tộc nà đương thời ông có được thông tin. Hiện này, chắc hàn 
tý lệ đó còn lớn hơn nhiều. Quả thái, có thể đễ đàng điểm số 
những nơt mà ta biết chắc là tập tục đó vắng mặt hơn là thống 
kẻ những nơi mà tập tục này xuất hiện. Ở bắc Mỹ. tập tục đó 
hình như chỉ bị phản đối trong các tộc người Pueblo vùng tây 
năm, còn như ở người Navaho láng siêng, tục lệ đồi hỏi người 
vợ goá phải lấy anh hoặc em chồnø. hoặc một người họ hàng 
gần nào đó của chồng. Tuy nhiên, tục lệ /eirar không phải thể 
hiện cùng một hình thái ở mọi chỗ. Trước hết. rất nhiều bộ tộc 
hạn chế là người vợ goá chỉ lấy một trong số các em chồng, 
như các bộ tộc người Koriak và Andamenes thường làm. Tuy 
ràng châu Á là nơi tục lệ "!erzr¿r” thường xuất hiện. tục lệ đó 
khỏng chỉ bó hẹp trong lục địa đó, bởi lẽ nó có mặt ở Santa - 
Cruz (Quần đảo Mélanésie) và ở vùng tây châu Úc. Do nguồn 
thông in mà các nhà khảo sát vấn để này thường cung cấp 
chưa thật đầy đủ nên thậm chí chúng ta chưa thể tin chãc là tục 
lev7rar ở nơi nào cũng biểu hiện theo hình thái vừa kể. Tuy 
nhiên, trong mội vài khu vực, thực tế đã đủ rõ để chứng mình 
là lực /ørzzr tồn tạt dưới đủ mọi hình thái. Ví dụ, đó là trường 
hợp các đảo Bank và vùng eo biến Torrès. 


Hai là những hậu quá về pháp lý và tâm lí có thể Khác 
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nhau hoàn toàn, Ở những người [ndien vùng song hompson. 
người vợ đứt Khoát phai lây em chồng: ở rất nhiều điểm khác. 
ví như tộc người Thonga. người vợ soá được phép lưa chọn 
trong số khá đông họ hàng của chồng mình; những nơi khác 
nữa. điều này tuyệt nhiền không bắt buộc. Thực tế, thái đồ cúa 
dân cư đĩa phương trái ngược với điều mà ta tướng như sẽ xuất 
hiện: người vợ goá được chuyển giao hoàn toàn là vì luật lệ 
tri buộc mà đúng hơn là một di vật người chết trao tặng lại. 
Đo đó, anh hoặc em chóng có nghĩa vụ che chờ và giúp đỡ 
người vợ goá cùng con cát. Đó thường là tính chất của tục lệ 
Hãy ở tận quán người Tchonktchem. cũng như rrone tộc người 
“xaenditch - Mlara trong vùng tây nam V(ctoria (châu Úc). 
Những quan niệm đa dạng và nguồn thông tín chưa đây dủ 
khién chúng 1a không thể nêu lên một lý thuyết có thể áp dụng 
với mọi thực tế đã biết. Điền nhận xét tổng quát duy nhất 
chúng ta có thể đưa ra an toàn nhất, đó là nhận xét của Tylor, 
theo đó tục lệ /ci77ớ/ này sinh từ chỗ hôn nhân được coi như 
một giao ước giữa các cộng đồng hơn là giữa các cá thể. 
Nguyễn tắc này dẫn tới việc Khi một cuộc hôn phối kết thúc do 
cái chết của một trong hai người bạn đời, người chết nghiểm 
nhiên được thay thế bởi một người khác của cộng đồng mà 
người chết là thành viên. Chính là bắt đầu từ điểm này, chúng 
ta phải nghiên cứu các điều kiện đặc thù của hoàn cảnh xã hội, 
vị thể của người phụ nữ trong nội bộ cộng đồng và các phương 
thức thông dụng để cưới được vợ 


Số đông trường hợp dược cát nghĩa băng những qui tác áp 
dụng trong việc gủ bán một phụ nữ. Khi một cô đâu rõ ràng là 
được mua vé theo nghĩa sát nhất của từ đó, nghiêm nhiên cô ta 
trở thành mội tài sản có thể chuyển giao. Ví như ở tộc người 


Kirehi⁄. em trai chồng được thừa kế người chị goá. thàm chí 
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khi người em chông còn vỊ thành niền. Cũng như vậy, ở tộc 
người Kai, người vợ goá trở thành vật sở hữu của người anh 
hoặc em trai chồng lúc đó còn độc thân: nếu người đàn òng 
của mọt gia đình Khác muốn cưới người vợ goá thì phải nộn trả 
cho anh em chồng mội khoản nào đó. Những quan niềm chủ sở 
hữu như vậy xuất hiện rõ rệt trong luật lệ của người Shasta. 
Được biết rằng trong lộc người vùng Californie này, các anh 
em trai và họ hàng một người nào đó hầu hết đều đóng góp vào 
khoản tiền nộp cưới, họ có quyền sở hữu thứ yếu đối với cô 
dâu, và khi chú rể chết, cô đâu nghiễm nhiên được trao cho 
anh hoạc em chồng, hoặc nếu không, trao cho một người họ xa 
hơn. 


Thực tế cái khái niệm về quyền sở hữu thường xuất hiện 
trên cơ sở tục lệ ”lci/rơt” Tại lộ rõ trone các loại hình hôn nhân 
ưu tiên khác cùng tồn tại với tục lệ đó hoặc bố sung cho tục lệ 
đó. Trong một gia đình đa thê người Thonga có nầm bà vợ; bà 
vợ goá cả nót chúng trở thành quà tăng cho người em chồng 
được thừa kế trang trại. bà hai và bà ba dành cho các em trai 
khác. bà tư trao cho một đứa cháu (con của chị hoạc cm gái 
chồng). bà năm chuyển cho đứa con trai người chết, tất nhiên 
phải là con trai của một bà vợ khác. Như vậy, có nghĩa là 
những người được thừa kế tài sản của người chết có cả quyền 
thừa kế bà vợ goá. Cũng như vậy, chúng ta thấy ở các đảo 
Bank vùng Mélanésic và vùng bờ biển tây bắc của bác Mỹ, 
ngoài tục /6i/r¿7 có một qui tắc định rằng người vợ goá được 
chuyển cho còn trai em hoặc chị gái người chồng. Điều này 
không thể chỉ đơn thuân là trùng hợp nếu như ở hai địa phương 
vừa nêu trên, cũng chính là con trai em hoặc chị gái người 
chết, là người thừa kế chính tài sần của ông cậu. 


t1 
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Nguyên lý này, tuy rằng soi sáne cho chúng ta nhiều điểm 
nhưng chưa giải thích tất cả. Vì sao chúng ta lại hay gập Lục 
1áwra£ dưới một hạn thức hạn chế. Như Pfochelson chỉ rõ với 
chúng ta, các anh lớn và em trai đều được thừa hưởng tài sản 
của người chết nhưng chỉ riêng các em trai được quyền lấy bà 
chị goá. Ở đây xuất hiện với chúng ta một lời giải thích do 
lương trí nhưng không có giá tri nào hơn là một giả định. Giả 
thiết rằng mọi điều kiện khác của họ hoàn toàn như nhau, 
người anh cả có nhiều may mắn lập gia đình trước người em 
út, người em sau đó có thể khó tìm được vợ do tiền thách cưới 
quá cao, hoặc do phụ nữ độc thân trở nên hiểm hoi. Trong hoàn 
cảnh như vậy, tục lệ /étrr¿£ có thể bất nguồn từ nguyên tắc cần 
phải dàng cho người nào không có. và khuynh hướng đó nói 
chung được chuyển hoá thành tập tục. 


Một giới hạn nữa của quan niệm về quyền sở hữu tác động 
trong tục /ếtwz¿ biểu hiện ở chỗ là có những bộ tộc ấp dụng 
tập tục đó nhưng không nộp tiền mua cỏ dâu và cũng không 
coi cô dâu là một vật sở hữu, theo nghĩa sát nhất của từ đó. 
Trong rất nhiều trường hợp như vậy, tuy nhiên chúng ta có thể 
vận dụng nguyên tắc chung của Tylor về hôn nhân nguyên 
thuy là một giao ước giữa các gia dình với nhau: bởi lẽ theo 
quan điểm của dân cư địa phương, hôn phối giữa bai cá thể là 
biểu tượng mối liên kết giữa hai nhóm người, thì tất nhiên khi 
trons một cập bạn đời có người chết đi. quyền sở hữu đo cưới 
xin được chuyển thuộc một thành viên trong cùng nhóm người 
đó. 

Giả thiết này còn vững thêm ở chế nó giải rhích khá rõ tục 
lệ bố trợ cho tập tục soro/¿1. Ở phần trên chúng ta đã mô tả tục 


lệ đur¿/ của người Shasfa, rõ ràng là cùng, tồn tại với tục lệ 
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sorarz. Cũng như anh em trai của chú rẻ đã hợp sức lại đóng 
sóp cho khoản tiền nộp cưới. do đó nói chung, trách nhiệm 
thuộc về sia đình cô dâu phải chuẩn bị mọi công việc của lễ 
đón đâu thông thường, Nếu như cô đâu không sinh nơ được, 
nhà gái phải cống nạp miễn phí một có chị hoặc em gái hoặc 
chấu gái, coi như một cô đàn bố trợ và qui tắc này cũng được 
áp dụng khí có dâu cả chết. Ở đây, không chỉ là một quyền lợi 
mà còn là điều bắt buộc về phía chú rể: anh ta chỉ có thể cưới 
vợ mới ngoài gia đình nhà vợ mội Khi được gia đình vợ cho 
phép. 

Dựa trên cơ sở lí thuyết của Tvlor. chúng ta sẽ gặp thực 
trạng tục lệ /¿)77¿/ song song tồn tại với tục lệ sørorar, và thực 
trạng đó diễn ra trên một pham vị hết súc rộng lớn, trong khi 
đó ngược lại ở những người Indien Pucblo khóng thấy có tục lệ 
J2wraf cũng như sorøởf, Mối tưông quan chật chẽ này đã được 
Frazer nêu rõ, ông đã tìm thấy những dẫn chúng về các qui tác 
hôn nhân trong mọi khu vực của quả đất, Mối quan hệ giữa hai 
thiết chế này chấc chắn còn chặt chế hơn nữa. nếu nguồn thông 
tin của chúng ta về các qui tác hôn nhân trong các hộ tốc 
nguyên thuỷ không bị đứt đoạn, vá víu như đã thấy. Trong khá 
nhiều trường hợp, ta có thể khẳng định chắc chắn rằng hoàn 
toàn do sơ suất mà các tác giả đã chọn nêu lên một trong hai 
hiện tượng này chứ không phải hiện tượng kía. Tuy nhiền, có 
một số trường hợp đáng ghi nhận, ở đó không có mối tương 
quan và cần phải được xem xét một cách toàn diện. Trong khi 
người Koriak thực hiện cả bai tục lệ đó, thì người Tehouktehe 
láng giềng lại chí có tục Tệ /2ớz. Tĩnh hình tương tự như vậy 
ở người Massai vùng đồng Phi, tốc người này nghiêm cấm việc 
lây hai người vợ có quan hệ huyết thông với nhàu. Tuy nhiên, 


những ngoại lệ như vậy chưa có nhiều đến mức khiến chúng tá 
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cho rảng /@rdt và xorozrz¿T Tà hai tục lệ có mi quản hệ chát 
chẽ lấn nhau. 


Tục lệ xorørz/ cũng như /2r¿7 tồn tại đưới hai hình thấi 
chủ vếu mà nguyên lí của sự khác biệt Không giống nhấu. MIột 
người có thể được quyền lấy em hoặc chị gái vợ mình ngay khi 
người vợ còn sống hoặc là quyền đó hạn chế ở mức chỉ được 
lấy như vày Khi người vợ đã chết. Chính Grunet đã nêu trên 
hình thái đầu tiên của các tập tục đa thê anh rể lấy cm vợ như 
vậy. Hiện nay, chúng ta không thể nào mở rộng rõ rệt đường 
ranh siới của sự phân bổ địa lý của hai hình thái khác nhau đó: 
tuy nhiên, ở bắc Mỹ tục xørzør¿: hạn chế khi vợ đã chết hầu 
như ấp dung ở toàn vùng tây răng Núi Đá. trong tục lấy cùng 
một lúc nhiều chị em gái thường xuyên xuất hiện ở sườn đông 
rặng núi này. Một biến dạng của tục lệ /đzar chúng ta biết 
được bởi qui tắc. có thể là phổ biến, của tục lệ sorøraf chỉ cho 
phép lấy được em gái của vợ mình. Điều giới hạn này dễ dàng 
hiểu được nến ta nhớ lại rằng, trong một xã hội nguyên thuỷ, 
các thiếu nữ hầu như lấy chồng ngay khi đến tuổi phát dục 
hoặc sau đó không lâu đo đó người chị cả của một thiếu nữ 
trưởng thành thường đã là vợ một người đàn ông khác rồi. 


Cũng như hôn nhân giữa anh chí em chéo tuyến, tục fé/ớ† 
và sororu† có xu hướng làm nảy sinh một hệ thống thuật ngữ 
rõ rệt về quan hệ. Như Sapir đã nhận xét, ảnh hướng của các 
tập tục đó có thể theo hai chiều hướng. Một mặt, bởi lễ các 
loạt hình hôn nhân đó dẫn tới việc chỉ rõ tên gọi bố vợ và các 
chú bác ruột thịt họ nội. tên gọi mẹ và các dì, bác ruôt đằng 
ngoại cho nên đương nhiên mỗi cập vợ họ hàng đó được gọi 
cùng một từ ngữ. Ngược lạt, con trai của anh em trai, đối với 


người đàn ông trợ thành còn Vợ trước. còn của chỉ em gái HrỞ 
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thành con chồng trước, đốt với một người đàn bà Những Lên 
sọi như vậy, Sapir dã phí nhận được trong tộc người Wishram 
vùng năm Wanhmgfon. Cách thứ hai. việc hình thành từ nạữ 
trong ngòn ngữ các tập tục xã hội mà chúng fa dang nehiền 
cứu. còn đáng chú ý hơn nữa. Bơi lẽ chú ruột có thẻ lấy me Và 
như vậy dương nhiên là chiếm giữ vị thế của bỏ, cho nén ông 
ta cũng được gọi là bố: và vì lí do tương tư các bà dì (em mẹ) 
được gọi cùng tên như mẹ. Ngoài ra, rất thường tình là một 
người đàn ông coi con cái chị em ruột của mình. Hơn nữa. nến 
như một người đàn ông thường lây chị em gái vợ mình. Không 
có gì ngạc nhiên là một từ chỉ chúng người vợ và các chị em 
vự. Trong lúc đó môi phụ nữ chỉ có một từ gọi chưng chòng và 
anh em chông, những người sẽ có thể trở thành chống mình 
sau này. Những tên gọi như vậy quá thực thấy có trong lộc 
người Yahi vùng bắc Californie. Cách thức quen thuộc của 
người Yah( gọi tên mội số họ hàng là cách thức phố biến toàn 
cầu và bởi lẽ tục /@wirdr và sororar là những thể chế có mặt ở 
những vũng rộng lớn cho nên cách thức đó cho phép giải thích 
thoa đáng vấn đề mà mới thoáng qua lúc đầu, chúng ta tưởng 
như là một hiện tượng khó xử, đó là vấn đề một người dần ông 
có thể cùng một lúc có tới hàng tá "bố”, hàng tá “mẹ”. Chúng 
ta cồn có địp trở lại vấn để này ở đoạn sau. 


Hón nhân giữa anh chị em họ chéo tuyến, tục / v/v? và 
weØ#or¿† hoàn toàn không phải là những hình thái hón phôi ưu 
tiên duy nhất. Thực tế, chúng ta đã gập những hình thái hôn 
phối ưu tiên khác. Việc chuyển thừa kế người vơ goá cho con 
trai của bà cô em chồng, hoặc con trai một bà vợ khác (tốc 
người Thonga). hón nhân giữa mội người Với còn gái em Vợ 
mình (tọc người MiwoK), Hình thái biến dạng này đáng chủ ý 


ơ cho nọ dân tới hình thành thuật ngữ vẻ quản hè họ hàng 
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trong tộc người Miwok. Như Giffofd đã nêu ra với chúng tí, có 
lới 12 từ ngữ phản ánh tập tục này. Chẳng hạn từ "wokli” 
không những dùng để chí em trai hay em gái vợ mà cả con trịủ 
hay con gái người em vợ đó, bởi lẽ một người đàn ông lây còn 
gái của người em trai vợ, anh chị em vợ của người đàn ông đó. 
Đúng là vì có biết bao từ ngữ về họ hàng cho thấy rõ kiểu hôn 
nhân giữa anh chị em họ chéo tuyến cho nên từ đó Cifford đã 
kết luận một cách thuyết phục về sự tồn tại lâu đời nhàt của 
hình thái thứ nhất ở người Miwok Đôi khi nhiều kiểu hôn 
nhân ưu tiên cùng tốn tại. Trong vùng Orénodque, ở tộc người 
Tamanak hiện nay đã tiêu vong, một người đàn ông có thể cưới 
được không chỉ cỏ em gái chéo tuyến mà còn có thẻ lấy cả con 
gái bà chị mình cũng nhữ em gái hoặc cháu gái của vơ, tức là 
con gái của cm gái vợ mình. Ngoài ru, nhờ the áu/¿/ và tục 
chuyển thừa kê người vợ goá cho con trai (một vợ khác). người 
đàn ông đó có thể lấy vợ soá của ¡nh em trai, hoặc vợ goá của 
bố mình, trong lúc tục xøzørzr chỉ cho anh ta quyền lấy được 
chị em gái của vợ mình. 


Mặc dầu ở đây chúng ta Không có ý định nghiên cứu đến 
lận cùng các dạng thức đã có của các cuộc hồn nhân chính 
thông, chúng ta vẫn cần phải nhắc tới một dạng thức nữa. có 
đặc trưng là hôn nhân của một người đàn ỏng, không phải với 
con gái ông cậu ruột mà là với chấu gái gọi cậu ruôi là ông 
ngoại. Kiểu hôn nhân cuối cùng này nhấc lại với chúng ta kiểu 
hôn nhân giữa anh chị cm họ chéo tuyến, nhưng có khác đi ở 
chỏ. dòng họ được mở rộng hơn. Tập tục này chỉ có ở châu Úc, 
xuất hiện ca trong vùng trung tâm cũng như phía tây và bán 
kính phân bỏ của nó ở bên cạnh khu vực có tập Lục hón nhân 


giữa anh chỉ em ho chéo tuyến, 
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Chương III 


CHẾ ĐỘ ĐA HÔN 


Tuy rằng từ da hôn nói chung áp dụng cho một người có 
hai hay nhiều vợ, nhưng đúng ra từ đó nhằm vào cuộc hôn phối 
của một người đần òng, hoặc một người phụ nữ với từ hai 
người bạn đời trở lên. Điều thông thường ta gọi là đa hôn, thực 
ra phải gọi là đa thẻ, có một thể chế bổ trợ, đó là chế độ đa 
phu. Ngoài ra chúng ta còn phải nghiên cứu cuộc hôn phối 
giữa một nhóm đàn ông với một nhóm phụ nữ. tập tục được 
biết dưới cát tên: hôn nhân theo nhóm. 


ĐA THÊ 


Đa thê là một trong những số từ nguy hiểm đòi hỏi phải 
được nghiên cứu kỹ lưỡng dể trính dẫn tới sự hiểu lầm hoàn 
toàn những điều kiện mà từ đó đề cập tới. Trong mỗi tổ chức 
xã hội của loài người, số con trai và con gái sinh ra hầu như 
báng nhàu. Như vậy, muốn cho đa thê hoặc đa phú trở thành 
chế độ thông dựng trong thực tế, cần thiết phải xuất hiện một 
nhân tố phí sinh học phá vỡ sự cân bằng tự nhiên. 

Khi tá bắt gập một bộ tộc đa hôn, điều đầu tiên cần làm là 
phải có một bản điều tra số lượng con trai, con gái đến tuổi lấy 
vợ, lấy chỏng. Trong các tộc neười Esquimaau. cuộc sống cúa 


người thơ sản vùng Bắc Cực cực nhọc đến mức số lượng đàn 
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Ống có tuổi suy giim nghiêm trọng, điều đó xét về mãi số học. 
có thể làm này sinh chế độ đa thể, Holm nêu lên một làng ở 
tày nam đảo Groenland dân số 2L người mà chỉ có Š đàn ông. 
nhưng ty lệ nói chung mà ông tạ m thấy là L40 phụ nữ cho 
ID đàn ông. Trong các tộc người Esquimau vùng trung tâm, 
người Kmfoctt (Vào năm E898) tỷ số là 35 đàn ông trên 46 nhịn 
nữ, 38 con trai trên 27 cọón gái: Ở Lộc người Aiwilik 26 đàn óng 
trên 34 phụ nữ. 27con trai trên 15 con gái. Ở vùng tây vịnh 
Hudson. thuyền trưởng Conor vào năm 1920 đã phát hiện I19 
đàn öng sơ với ‡23 phụ nữ, 38 con trai so với 66 cọn gái 
trong lộc người 222 NetchilR; và 46 đàn ông trên 58 phụ nữ. 
+Í con Trai trên 33 côn gái trong tộc người Samaiktumint, 
Những con số đó cho chúng ta thấy rằng. trừ ngòi làng đầu tiền 
do Holm phát hiện, trong tất ca các trường hợp vừa neu, chính 
chế độ đa thế cũng Không thể là phố biến trong thực tế, Quá 
vậy, vào thêi Kš của Cran1⁄, đàn ông Groecnland hơn 2Ô người 
mới maY ra có một người có 2 vợ. Thuyền trương Tlolin chứa 
hể gặp miột người nào có 3 vợ và ngày đến mỌt người AiWwIIE 
có uy tín đặc biet cũng chỉ từ bằng long có 2 vợ. Tom lại, ngay 
cả tron các tộc người Esgqguimau là một trường hợp rõ nói 
nhất, chế đồ một vợ mốt chồng trong thực tế là thịnh hành, tuy 
rằng chế độ da thê được chấp thuần, và trong trường hợp lấy từ 


â vợ trở lên hắn là trường hợp đặc biệt, 


Đúng là ở châu Phí, người ta đã có nhắc tới những dân 
chứng người đàn òng có cơ man nào là vợ. Ngày cá khi Tà 
Không tính đèn những chuyển bất bình thường Dahomey ở đó. 
tất cä phụ tứ Amazone được coi tượng trưng là vợ của nhà vua. 
virng tự cũng tì cũng gặp những trường hợp rõ ràng người đần 
ông có Ấ, TÚ. 20 và thậm chí 60 bà vớ: đó là chuyện thường 


va Faá, chí ít cũng là chuyện có Š vợ, Đáng Đếc Không có al 
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trong các tác gia chú ý cùng cấp cho chúng tà những chỉ đẫn 
vẻ 1ÿ số giữa 2 giới, Theo những nhận xét hết sức tình cờ của 
tác giá. hình như chắc chăn là chỉ có các nhân vật giàu có và 
lối lạc mới có thê lấy nhiều vợ. Do đó, trong tộc người 
kKikouyou ở động Phi. ông và bà Routledege đã tìm thấy chế độ 


một vợ một chồng “hầu như thông dụng”: nói chunh người ta 
có 2 hay 3 vợ vũ những người giàu có 6 hoặc 7 vợ. Rõ ràng 
ngay cả mới chế độ đa thê hạn chế như vậy của phía những 
người giàu và người có thế lực cũng làm cho thanh niên hết sức 
khó khăn trong việc lấy vợ. Nhưng những khó khăn nảy sinh từ 
hoàn cảnh đó. được giam bớt đo 2 tỉnh huông: 


Trước hết.người ta có thể thừa kế theo tục /2tzør hoặc một 
trong những phương thức khác. Sau nữa người t4 có khuynh 
hướng làm ngơ trước những điều mà người ta sọi là tâm trạng 
bất bình thường tiên hôn nhân của đám thanh niền. Vì vậy, 
một thanh niên Thonga có thể tìm cách thoa mãn nội Khao khát 
nh dục trước rất lâu thời điểm bố mẹ sau ta tích góp đủ số 
tiển cần thiết để cưới một có đâu chính thức. Những đẫn chứng 
về người châu Phi cho chúng tạ thầy ngoài giới hạn về sinh học 
của chế độ đa hón còn có thêm nhữne hạn chè đo các điều kiện 
kinh tế. Khí khoan nộp cưới là một Khoan tiền lớn, bản thâu 
chê độ hai vợ vượt ra Khôi tầm tay số đàn ông nói chúng. tuy 
răng trên ly thuyết. chế đô đó được chấp nhận, Người Kirghiz, 
tuy răng theo đạo Hỏi, nhìn chung không thể tự cho phép lấy 
vợ lẽ và hiếm khi họ sử dụng tới quyền đó. trừ Khi người vợ ca 
không có con. Đại bộ phận tộc người Kai cũng vậy, chế độ hai 
vợ là việc Không thực hiện dược tuy răng được phép làm vá 


chỉ các thủ lĩnh mới có thể áp dụng. 


Có một nhân tế Khác hoàn toàn mưng tính xà hội hạn chế 
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chế độ đa thể, thụ hút sự chú ý của chúng ta. Một Vài dân tộc 
thực hiện cái mà 1a gọi là chế độ gửi rể, có nghĩa là chú rể tới 
sòng ở nhà bố mẹ vợ. Ít nhất. nếu như tục xororzr Không được 
hoàn nghênh, như vậy việc cưới vợ lẽ phải được bố mẹ người 
vợ cả cho phép. Vì vậy. các tộc người Zuni và Hopi vốn áp 
dụng chế độ gửi rể chứ không phải tục sorøzz/ là những tộc 
người có chế độ một vợ một chồng nghiêm ngặt. Ta không thể 
nói tập tục này loại trừ hoàn toàn chế độ đa thê, nhưng chắc 
chắn nó có thể hạn chế mạnh mẽ chế độ đó. Tộc người 
Youkaghir ở vùng bắc Sibérie có những trường hợp một người 
đần ông sống vài tháng trong năm ở một gia đình và những 
tháng còn lại ở một gia đình khác, cả hai nơi đều với tư cách là 
con rể, tuy nhiên chế độ một vợ một chồng là loại hình hôn 
nhân bao trùm, 


Muốn hiểu được trạng thái tầm lí của chế độ đa thê cổ sơ, 
chúng ta phải loại bỏ trước những thành kiến có tính qui ước 
về vân đề này. Chế độ đa thê không hề là đấu hiệu về sự thấp 
kém của người phu nữ và không bị coi như sự đánh mất phẩm 
giá của những người trong cuộc. Người chỏng có thể quyết 
định lấy vợ lẽ, hoàn toàn không phải vì đòi hỏi tình dục thái 
quá mà ngược lại. do ý thích của người vợ cả muốn san sẽ cho 
người khác một phần gánh năng nội trợ. “Tại sao lại là tôi phải 
gánh lấy tất cả công việc? Tại sao anh khóng cưới một cô vợ 
nữa?”. Người vợ tộc Kikouyou than phiên như vậy. Cùng một ý 
tưởng ấy, vợ một thú lĩnh bộ tộc Kai có người nghĩa vụ xã hội 
phải hoàn thành đến mức bà ta vui vẻ hoàn nghẽnh có người 
tới giúp việc: và cũng như vậy, một phụ nữ người Tchoukche 
có thể kiên trì yêu cầu chồng tìm cho mình một người phụ tá. 
Ở tộc người Kai. quả thật, có thể đề dàng thoả mãn nhụ cầu 
tình dục bảng ngoại tình đến đô. trong cuộc hôn phối hợp pháp 


64 


với người vợ lẻ, không còn tôn 1ì lí do giới tính. Ta có thể nói 
những nhân tố kinh tế là những nhân tổ có tác động mạnh me 
nhất. Ở tộc người Thonga chỉ những người có của mới mua 
được nhiều phụ nữ. nhưng khoản đầu tư vốn liếng đó thu lời về 
rất lớn, công sức lao động của những người vợ không chỉ phục 
vụ các nhu cầu của người chồng, mà còn giúp cho anh ta có thể 
khoản đãi hào phóng bạn bè và nâng cao uy tín xã hội. Theo 
nghĩa đó, chế độ đa thê trở thành một biểu hiện của danh giá. 
Trong một vùng khác hẫn, trên dòng sông Mackenfic ở phía 
bắc Canada, tộc người Athapaskon sử dụng các bà vợ làm lao 
công vận chuyển, và thủ lĩnh Matonabbee có tới 7, 8 loại người 
vợ - nô lệ như vậy. Một động cơ khác có thể thúc đẩy người 
đàn ông lấy nhiều vợ lẽ, đó là ý thích phổ biến về chuyện nối 
dõi tông đường. Khi người vợ cả vô sinh, thực tế phố biến là 
người chỏng lấy vợ lẽ với hi vọng bà này sẽ sinh con để cái, 
Nhân tố hoàn toàn thuần tuý tình dục tất nhiên cũng không thể 
loại trừ, nhưng tất cả có xu hướng chứng minh rằng ảnh hưởng 
của nó đối với bước phát triển của chế độ đa thê là yếu ớt. 


Phân tích các đám cưới đa thể trong một bộ tộc cụ thể sẽ 
cho thấy rõ vấn đề này. Trong bộ tộc người Koriak chăn nuôi 
hươu, Jochelson đã tìm thấy chỉ có 6% đàn ông có hai hoặc 
nhiều vợ, một người duy nhất có 3 vợ. Người s&u cùng này, vợ 
cả tuy đã có con nhưng vì ốm đau (trở nên xấu xí, bà hai thì vỏ 
sinh. Trong một vài trường hợp khác, có tình trạng đa thế vì 
người vợ cả là vô sinh; trong một số trường hợp khác nữa, Là 


` 


vợ hai là tài sản thừa kế theo tục /ów/ra? và bị coi là gái già, 

Điều còn lại với chúng trì là xem xết mối quan hệ giữa các 
bà vợ trong một gia đình đã thê, Ở châu Phí, nơi mà một số sia 
đình này thường xuyên rất đông, mỗi bà vợ cùng con cái thông 
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thường sống trong một mái lều riêng biệt và có bếp ãn riêng. 
Người tộc Thonga, bố trí những túp lều của các bà vợ thành 
hình vòng cung và thật lý tưởng nếu có đủ vợ để hình thành 
một vòng tròn khép kín xung quanh nhà ở của mình. Về quan 
hệ tình cảm của các bà vợ với nhau thì dẫn chứng có khác 
nhau. Ông Junod có thể do thành kiến của nhà truyền giáo; 
phác ra với chúng ta bức tranh xám xịt của những vụ xung đột 
gia đình giữa các bà vợ, nhưng óng bà Routledge lại không hẻ 
nhân thấy có chuyện như vậy ở đỏng Phi; nơi mà như ông bà 
đã nhận xét, sự cách lí các bà vợ trong những mái lều riêng 
biệt đã góp phần duy trì hoà bình và "gợi lên hình ảnh rnột 
làng xã dưới quyền điều hành của một già làng. Không chối 
cãi râng ta cũng gặp ở khấp nơi những vụ ghen tuông lẻ tẻ, 
nhưng nếu người chồng cưới vợ lẽ theo yêu cầu của vợ cả thì 
mối nguy đó giảm nhẹ đi nhiều. Tục soror¿? có thể cùng một 
tác dụng; tộc người Hidatsa, ít nhất, cho rằng mấy chị em ruột 
lấy chung một chồng có ít khả năng cãi lộn với nhau hơn là với 
những phụ nữ xa lạ. Trong các tộc người Koriak và 
Tchouktche, nói chung ta thấy có sự hoà hợp trong các gia 
đình đa thê, tuy rải rác đây đó có trường hợp trục trặc, nhưng 
đó cũng là biểu hiện tình trạng bình thường của chế độ này. 


Một nhân tố quan trọng góp phần chắc chắn nảy sinh sự 
hoà hợp, đó là vai trò chánh thất của người vợ cả được thừa 
nhận. Bởi vậy, trong các tộc người vùng Sibérie chúng fa vừa 
nêu người vợ hai thực chất là người hảu của vợ ca. Tình trạng 
như vậy thấy lại trong tộc người Kai đảo Tân Ghi-nê, ở đó vợ 
cả giao việc cho các bà vợ khác đi lấy nước, kiếm củi và làm 
cơm mời khách. Người fa nêu ra với chúng ta những chuyện 
tương tự ở tộc người Massalt, ở đây, vợ cá trông coi những 
người vợ khác, được quyền sử dụng phản lớn đàn gia súc của 
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chồng và được phân biệt với các bà vợ Khác do sò lượng và giá 


trị những món quà tặng nhân được. 


Như vậy. việc nghiên cứu tỉ mí thực tế dẫn chúng ta tới 
một quan niêm về chế độ đa thê khác hẳn quấn niệm nảy sinh 
từ những thành Kiến lưên đại. Tuy nhiên, có một điều cần thiệt 
phát nhấc lạt một lần nữa: trong Khi đại bộ phận các tộc người 
nguyên thuỷ chắc hãn là chấp thuận chế độ đã thê, nhưng các 
điều kiện sinh học và trong mức độ nào đó. các điền Kiện xã 
hói, đã ngăn cần phần lớn đàn ông sử dụng những quyền lợi có 
tính lí thuyết đó của họ. 


ĐA PHÙ 


Chế độ đa phụ ít xuất hiện hơn chế độ đa thê. Quá thật, có 
thể đếm trên đầu ngón tay những trường hợp rõ ràng. Gặp thấy 
chế độ đó trong một vài cộng đồng người Esqguimau chứ không 
phải tất cá, đối lần ở tộc người Wahuma (Buhima) vùng đông 
Phi; chế độ đó phát triển tới đỉnh cao ở Tây Tạng và ở vùng 
nam Ấn Độ. Với những ai muốn giải thích đời sống xã hội 
bàng những động cơ hoàn toàn kinh tế, sẽ thú vị Khi quan sát 
những khác biệt irong điều kiện sống của các lộc người đang 
đề cập tới: người ]J‡sguimau là những thợ sản trên biến, người 
Wahuma và Toda là những người chăn nuôi eIa súc, trong các 
tộc người Tây Tạng, clí có những nhóm người trồng trọt định 
cư chứ không phải những nhóm người du cứ, biết đến tục da 
phu. Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó nhân tế kinh tế có tác 
động đốt với người Wahuma và Esquimait Chế độ đa phú của 
người Wahuma là hiện tượng độc nhất. Đó là chế độ hợp pháp 


nhưng không phái là một thường trực. mà chỉ áp dụng Trỏi:, 


những hoàn cảnh đặc biệt nào đó và trong thời gian hạn chế. 
Khi một người đàn ông quá nghèo, một mình không đủ tiền 
cưới vợ. anh ta sẽ nhận được sự hỗ trợ của các anh em trai, 
những người này cùng chia sẻ quyền làm chồng cho đến khi 
người vợ mang thai, lúc đó người vợ thuộc sở hữu duy nhất của 
người chồng. 


Dưới hình thái đó, chế độ đa phu không hề làm rối loạn sự 
cân bằng tự nhiên giữa hai giới, nhưng khi chế độ đó trở thành 
tập tục chung, nó dự kiến có được một đa số nhân tạo về nam 
giới đến tuổi lấy vợ. Có thể đạt tới mục đích đó bằng hai cách 
khác nhau. Trong một vài cộng đồng người Esquimau điều 
kiện sống cực nhọc đến mức, các em gái bị coi là gánh nặng và 
thường bị giết chết ngay sau khi ra đời; như vậy xu hướng tiến 
tới chế độ đa phu do những mối nguy hiểm mà nam giới phải 
đối mặt đã bị loại bỏ. Việc giết bỏ các bé gái, tuy rõ ràng 
không xuất phát từ một nhu cầu kinh tế nhưng dù sao cũng bắt 
nguồn từ chế độ đa phư của tộc người Toda. Nhưng tộc người 
Tây Tạng làm nghề trồng trọt không thực hành việc giết bỏ các 
bé gát,trừ khi họ chịu ảnh hưởng trực tiếp của người Trung 
Hoa; tuy thế họ thực hiện chế độ đa phu, còn những người 
Trung Hoa lạt không; thật không may những thông tín mà 
chúng ta có được về vấn đề này ở người Tây Tạng rất ít ỏI. 


Ở người Tây Tang, chế độ đa phu là thuộc loại cùng nội 
tộc, nghĩa là nhiều anh em trai lấy chung một vợ. Cần ghi nhận 
rằng, trong những trường hợp vô sinh, người ta cưới vợ lẽ. có 
thể là em gái bà vợ cả. Tuy chúng ta không có thông tin thật rõ 
rằng như mong muốn, nhưng cũng khá chắc chắn là những lí 
do Kinh tế có tác động mạnh mẽ để hình thành các tập tục hôn 
nhân ở người Tày Tạng. Chẳng hạn, tại sao chế độ đa phu lại 


ó8 


hạn chế trong nhóm thổ đân làm nghề trồng trọt Và tại sao đó 
cũng là theo chế độ nội tộc? Rockhill giả thiết phải tìm nguyên 
nhân tục lệ đó trong ý muốn chuyển giao trọn vẹn tài sản. 


Chính người Toda là tộc người chúng ta có thông tin đầy 
đủ hơn nhiều, và họ cưng cấp cho chúng ta bức tranh toàn cảnh 
về đời sòng trong một cộng đồng đa phu. Trước hết, theo 
những báo cáo đáng tin cây chúng ta nhận thấy luôn có một số 
trội dáng kế về nam giới, cộng thêm vào tập tục giết bỏ con 
gái. Nhưng tập tục sau cùng này mỗi ngày một biến mất do 
ảnh hưởng của người đa trắng, và số nam giới vì thế ngày càng 
thấp xuống. "Năm 1871, tỷ lệ là 140,6 đàn ông trên 100 đàn 
bà; năm I881: 130,4 đàn ông; năm I§89J]: 135,9 đàn ông và 
theo thống kê năm 1901 là I27,4 đàn ông". Những thống kê 
chính thức kế trên được các báo cáo phá hệ học của Rivers 
khẳng định. Ông cho biết trong ba thế hệ nối tiếp, số đần ông 
so với 100 phụ nữ tường ứng là 159,7; 131,4 và 129,2 trong 
một nhóm người Toda, và trong một nhóm khác bảo thủ hơn là 
259; 202 và 171. Những nguyên nhân của nạn giết bé gái trong 
tộc người Tođa vẫn còn là khó hiểu bởi lẽ trong lịch sử của họ 
hiện tại cũng như quá khứ, không có điều gì cho thấy họ bị 
thúc đấy bởi những như cầu kinh tế. Tệ nạn này biến mất một 
cách tiến bộ đã tác động khá lý thú đến các tập tục hôn nhân 
mà chúng ta sẽ nói ở phần sau. 


Rất phố biến nhưng không phải mọi lúc, chế độ đa phu 
trong tộc người Toda là thuộc kiểu nội tộc, có nghĩa là khi một 
người đần ông lấy vợ, có thoa thuận rằng đó cũng là vợ của 
anh em trai người ấy và nói chung họ sống chung tất cả với 
nhau. Ngay đến một em trai sinh sau để muộn cũng được chia 
quyền của các anh lớn. Trong những trường hợp đa phu nội tộc 
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không bao giờ có chuyện tranh chấp giữa những người chồng. 
và người Toda thậm chí còn vui thích vớt ý tưởng của mội tình 
huống như vậy. Khi người vợ mạng thái, người anh cả tổ chức 
lế cúng Cung tên, nghĩ lẽ đó trong bộ tộc này xác lập quyền 
phụ tử về pháp lý những tất cả các anh em trai đều được coi là 
bố đứa trẻ. 


Tình hình sẽ phức tạp hơn khi một phụ nữ lấy nhiều chêng 
không phải là anh em ruột và có thể sống ở nhiều làng khác 
nhau. Trong những trường hợp như vậy, việc xác lập quyền 
phụ tử về pháp lí là cực kì lí thú. Theo qut định của xã hội. 
người chồng nào làm lễ cúng Cung tên trong suốt thời gian 
người vỡ có thái thì người ấy được quyền làm cha, không phải 
.h: đói với riêng đứa con đầu mà tất cả những đứa con tiếp 
theo cho tới khi. một người chồng khác tiến hành cái nạhi lê 
cần thiết ấy. 


Thông thường. thì hai hay bà đứa côn đầu thuộc về người 
chồng thứ nhất; từ đứa tiếp thco sẽ là của một người chồng 
khác. Và cứ như vậy tiếp diễn. Quyền phụ nữ về sinh học boàn 
toàn không đáng kể; một người đàn òng tuy đã chết từ lâu vẫn 
có thể được coi là cha nếu như từ đó đến nay chưa có một ai 
khác tiến hành cái nghi lễ xác nhân ấy. 


Những thống kê nêu lên ở trên cho thấy răng có xu thế tiến 
dần tới sự cân băng bình thường giữa hai giới nam nữ; và điều 
đó là nhờ việc xoá bỏ dần tệ nạn giết bỏ các em bé gái. Có thể 
tin rằng bước phát triển này đã trực tiếp dẫn người Toda tới 
chế độ một vợ một chồng, nhưng như vậy sẽ là phủ nhận sức 
mạnh báo thủ tác động trong các mối quan hệ xã hội. Tộc 
người Toda tiếp tục đuy trì chế độ đa phu và thu hẹp nó lại 
bằng chế độ đa thê. Nơi mà xưa kia ba anh em lấy chung một 
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vợ, ngày nay chị còn là hai và như vậy sẽ thích ứng với số phụ 
nữ ngày càng fãng thém. 


Những dữ kiện liên quan tới chế độ đa phu bổ ích ở chỗ 
chúng làm lộ rõ tính kém thuyết phục của học thuyết về sự 
phát triển đơn tuyến, một học thuyết cho rằng có một định luật 
nội tại thúc đẩy tất cả các xã hội có tập tục khác nhau đến 
những kết quả giống nhau. Tập tục đa phu của người Toda và 
người Esquimau. cả hai đều có mối quan hệ nhân quả với tệ 
nạn giết bỏ các bé gái và theo nghĩa đó, có tính song hành; 
cùng một nguyên nhân sẽ dân tới cùng một hậu quả. Nhưng 
điều gì đăng sau tệ giết bỏ bé gái? Trong trường hợp người 
Esquimau, đó là những khó khăn kính tế của cuộc sống trên 
vùng Bắc Cực; ở người Toda nguyên nhân tệ giết bé gái còn 
khó hiểu, nhưng chúng ta biết chắc không phải do đời sống 
kinh tế. Chúng ta còn có thể so sánh các điều kiện ở tộc người 
Toda xưa kia và ỡ người Tây Tạng. Trong hai tộc người này, 
tình trạng hiếm các thiếu nữ trường thành, có thể dẫn tới tục đa 
phu: người EsquIimau, người Toda và người Tây Tạng không 
trải qua các quá trình giống nhau, tuy rằng một trong những 
quá trình đó, thời kỳ thiếu phụ nữ tất nhiên dẫn tới chế độ đa 
phu. 


Việc người Toda tiếp xúc với một nền vãn mính ngoại lai, 
nghiêm cấm tệ giết trẻ em, đã tác đóng đến lịch sử các tập tục 
hôn nhân của họ. mạnh hơn tất cả các luật lệ vốn có của sư 
phát triển xã hội. 

Những ảnh hưởng ngoại lai, cuối cùng có thể khiến tộc 
người Esquimau, Toda và người Tây Tạng tuân theo chế độ bắt 
buộc một vợ một chồng, nhưng nếu như kết quả đạt được như 
vậy, đó là vì ba tộc này đã học theo tập tục đố từ cùng một 
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trung tâm văn hoá chứ không phải do một xu thê thần bí nào 
của chế độ đa phu dẫn tới chế độ một vợ một chồng, sau khi đã 
trai qua những quá trình giống nhau. 


Trước khi chuyển sang một kiểu hón nhân khác, cũng cản 
thiết phân biệt chế độ đa phụ thực sự với tập quán người chống 
có thể tạm thời nhường vợ cho người khác. Tập quán này này 
xinh từ quan niêm người chồng là chủ sở hữu của người vợ, 
anh ta có thể tuỳ ý sử dụng người vợ, hoặc để hoà giải với cấp 
trên, hoặc làm quà tặng cho bạn bè. Vì vậy, ở tộc người Crow, 
một thanh niên có thể nhường vợ cho bạn mình một thời gian. 
hoặc cho một người lớn tuổi hơn mình. người mà anh ta muốn 
chia sẻ những quyền lực siêu tự nhiên. Thực tế, việc cho mượn 
như vậy là một phần thường có những vụ mua bán qua đó một 
số bộ tộc thổ dân vùng Đồng có, giành được một vài đặc quyền 
tồn giáo nào đó. Còn nếu coi như một cử chỉ hiếu khách đơn 
thuần, tập tục này có thể tìm thấy ở khắp trái đất. Mọi người 
Massai, đến một làng khác gập một người đồng niên, đồng tuế, 
người này lập tức nhường cho khách cả bà vợ lẫn túp lều của 
mình: và để chỉ nều thêm một dẫn chứng khác, trong một số bộ 
lộc ở châu Úc, những người đàn ông tự coi mình có nghĩa vụ 
phải hiến vợ mình cho những vị khách quí. 


CHỦ NGHĨA CỘNG HÔN 


Hãy giả định rằng khuynh hướng vừa nêu của tộc người 
Toda kết hợp với chế độ du phụ với chế độ đa thê ngày càng 
phát triển rồi cuối cùng bao trùm đời sống xã hội, lúc đó 
chúng ta sẽ có nhiều anh em trai thực hiện hôn phối với những 
nhóm tương ứng gồm hai hay nhiều phụ nữ. Những đơn vị khác 
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nhau gia nhập cái mà ta gọi là hôn nhân theo nhóm, tuy nhiên 
có thể có khác biệt rất lớn về những mặt như tầm quan trọng số 
lượng, kết cấu và những hạn chế bắt buộc trong các mối quan 
hệ hôn nhân. Nếu như trong một cộng đồng, luật lệ chống loạn 
luân hoàn toàn biến mất và rằng. không chỉ anh chị em ruột, 
ngay ca bố mẹ con cái cũng có thể lấy nhau mà không bị phản 
đối chúng ta sẻ có các điều kiện của một trạng thái hỏn tạp 
hoàn toàn. Ở phía đối diễn, ta sẽ có chế độ hôn nhân của tộc 
người Toda hiện đại, tuân thủ những qui tắc rõ ràng. Vì lẽ từ 
ngữ hôn nhân được áp dụng không dễ đàng cho những trạng 
thái được gọi là hón nhân theo nhóm, cũng làm như Rivers và 
tôi sẽ bô sung vào đó một tiêu để tương ứng, đó là chủ nghĩa 
cộng hỏn. Trước khi mở một cuộc tranh luận lý thuyết về hiện 
tượng này, trước hết chúng ta hãy xem những sự kiện cụ thể: 
như thế nào? 


Trước tiền, chúng ta phải thừa nhận là chủ nghĩa cộng hôn 
có thể tồn tại song song với hôn nhân cá thể, có nghĩa là một 
bộ phân cộng đồng sống theo những qui tác của chế độ thứ 
nhất và bộ phận còn lại theo những qui tắc của chế độ thứ hai. 
Nền văn mình của chính chúng tí, một nền văn mình đụng 
dưỡng nạn mai dâm, là một dẫn chứng hết sức rõ ràng. Các xã 
hội cổ sơ khác biệt với xã hội chúng ta chủ yếu là ở chỏ chủ 
nghĩa cộng hôn được thừa nhận công khai trong một số giới 
hạn nhất định. Tộc người Bororo vùng Matto Grosso phân 
thành hai nhóm: những người đàn ỏng đứng tuổi lấy vợ theo 
qui tắc và sóng trong các lều riêng biệt, còn các thanh niên độc 
thân sống trong một ngôi nhà riêng ở đó họ có chung một số 
thiếu nữ bất từ trong làng ra và đến bù lại cho anh em trai, 
hoặc chú bác những người bạn tình của mình bằng một số quà 
tặng là những mũi tên hoặc đỏ trang sức cá nhân. Trong lúc 
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những thông tín về tình trạng này ở Brasil khóng cho biết đầy 
dủ về những qui tắc ứng xử xã hội thì tình hình ở tộc người 
Massai. ngược lại hoàn toàn rõ ràng. Ở đây cũng vậy. có sự 
tích biệt nhóm các chiến bình chưa vợ. nói chung là những 
thanh niền dưới 30 tuổi, chung sống tự đo với những thiếu nữ 
rất trẻ. Mỗi chiến bình có bạn tình ưu thích riêng, cô này chăm 
sóc đan gia súc của anh ta và chế tác cho anh ta đồ trang sức 
cá nhân. Cô bạn tình này khác hoàn toàn với thiếu nữ đã hứa 
hón với anh ta ngày từ thời thơ ấu, bởi thiêu nữ này bất buộc 
phái sống trong trại của một chiến bình khác. Cô bạn tình sẽ 
trung thanh với anh ta suốt thời gian anh {a có mật trong trại 
nhưng nếu anh ta vắng mãi, dù chỉ là một ngày, anh ta sẽ mất 
quyền độc chiếm, và cô ta có thể chọn một bạn tình khác. Tuy 
nhiên. trong tất cả các môi quan hệ đó, luật lệ chống loạn luân 
của bộ tộc được duy trì chặt chẽ. Tới lúc một thanh niên độc 
thân đã thoa mãn với đời sống chiến bình, anh ta sẽ từ bỏ cuộc 
sống tập thể trong khu trại và định cư trong một ngôi nhà riêng 
biệt cùng với cô vợ chưa cưới, vớt điều kiện là có này không bị 
mang thai trong thời gian cô ta cũng phải sống trong một trại 
khác. 


Thói quen của người Bororo và người Massai cũng giống 
như tệ nạn mãi dâm ở xã hội chúng ta qua thật không hề đối 
nghịch với thể chế hôn nhân cá thể, mà ngược lại thể chế này 
biểu hiện trạng thái bình thường sau thời kỳ phóng túng của 
tuổi trẻ. Tuy nhiên, có những bộ tộc ở đó, chúng ta biết là chế 
độ cộng hôn không có một giới hạn nào như vừa kể. 


Trường hợp rõ nhất là của tộc người Tchouktche. Cần phì 
nhận trước hết là ở tộc người này chủ nghĩa cộng hôn được áp 
dụng phỏ biến trong mọi gia đình. Những anh em họ cách một 
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hoặc hai đời hoặc cả những người không có họ hàng với nhau 
muốn thất chặt tình bạn sẽ họp thành một nhóm dàn ône có 
quyền làm chống đối với mọi người vợ của các thành viên 
trong nhóm. Anh em ruôt không thuôc vào những tổ chức phưc 
hợp như vậy và những người độc thần ít khi tham dự vào những 
cuộc hön phối dó. chủ yếu dựa trên cơ sở có dị có lạt. Đội khi 
chủ nghĩa cộng hôn mở rộng tới 1Ô cạp. Khi chúng ta khảo sát 
những sự kiện cụ thể do Bogoratgneu ra thì thấc rõ là tù “hỏn 
nhân theo nhón? mà các tác giả khác đã đùng ö đây dứng là 
không tận dụng được. Những người Tchoukt:he "bạn của phụ 
nữ” khòng sóng chung, với các bà vợ trone c In# một ngôi nhà. 
Họ sống, trong những khu trại riêng và mục dích rõ rằng của 
thể chế này là nhằm có thể cung cấp cho khách qua đường 
những người bạn tình ngắn hạn. Một người Tchouktche ít khi 
có cơ hội sử dung các quyền lực đã thoa thuận lẫn nhau. “Cư 
đân của cùng mệt Khu trạt, ítC Khi muôn tham dự các cuộc hôn 
nhân theo nhóm, lý đo rõ ràng là ở chỗ cách trao đổi các bà vợ 
có đi có hi một việc ít Khi điển ra trong hôn phối theo nhóm. 
có khả năng thoái hoá thành mối quan hệ hỗn tạp hoàn toàn 
nếu như các thành viên trong nhóm sống quá gần bền nhau”. 
Mặt khác, thể chế này không lien quan gì đến sự phóng túng 
không giới hạn về tình dục, nhưng nó dựa trên những khái 
niệm địa phương về tính hiếu khách có đi có lại. Quả thật, đôi 
khi một "người bạn” lấy vợ một người khác để sống chung vài 
tháng rồi trả lại, hoặc là một cuộc trao đối vợ c‹ thế trợ thành 
(hường trực. Nhưng, chính những sự kiện như vậy khi chứng 
minh rõ rằng những qưan niệm của người Tchouktche về đức 
chung thuỷ chồng vợ khác với quan niệm của chúng ta, khiến 
ta có thể tin chắc vào tính chất cá thể trong hôn nhân của họ. 
Bogoras phát hiện những trường hợp đa phu riêng lẻ nhưng 
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chưa hề thấy những bạn trai cùng một lúc lợi dụng tình cảm 
của nhiều phụ nữ. Việc trao đối vợ không dẫn tới hỏn nhân 
theo nhóm mà đúng hơn đó là các cuộc hón nhân cá thể tiếp 
nổi với nhau. Tóm lại, hôn nhàn cưa tộc người Tchouktche là 
cuôc hồn phối cá thể có tiết chế bởi một sự nơi lỏng tạm thời 
và có điều kiện các quyền lực về tình dục của người chồng 
chính thức giành cho các bạn đã thoá thuận. 


Chủ nghĩa cộng hôn với tính chất một trạng thất bình 
thường và như vậy loại trừ chế độ hôn nhân cá thể đã được 
phát hiện trong các tộc người Lirabunna và Dier(. hai tộc người 
châu Úc sống cạnh hỏ Eyre không có đủ thông tin chỉ tiết về 
người Urabunna, nên chúng ta xem Xét về người Dierl. 


Ở tộc người Dieri, hình thái hón nhân chính thông đối với 
một người đần ông là cuộc hòn phối với cô cm họ gọi mẹ mình 
băng bác, hoặc bằng dì. Khí một bé trai và bé gái có mối quan 
hệ với nhàn như vừa nêu, chúng có thể là vợ chồng trong tương 
lai và được các bà mẹ, ông cậu ruột dạm hỏi hứa hón, ở đây 
bình thường có những cuộc trao đối con gái giữa các bộ phận 
tiếp xúc với nhau để làm sao trong môi gia đình, mỗi cậu con 
trai đều có bạn gái. Không một phụ nữ nào lại là vợ chưa cưới 
của hai người. Tuy nhiên, sau khi đã hoàn thành hôn lẽ. có khá 
năng có dâu trở thành vợ chúng của nhiều người đàn ông khác, 
đã có vợ hoặc còn độc thân. Đáng tiếc chúng tôi không có 
những thống kê rõ ràng chỉ rõ trong phạm vị nào và với ñl, có 
thể thực hiện bón phối như vậy, nhưng một số thông tin do 
Howift cùng cấp cho phép chúng ta có khá? niệm về trạng thái 
của thực tế nảy sinh từ đó. Cần phải nhắc tới rằng trong môi 
trường hợp mà một người đàn ông và một phụ nữ có quan hệ 
giới tính. giữa họ với nhau phả) có quan hệ họ hàng chính 
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thống như đã xác định ở phần trên. Phù hợp hoàn toàn với qui 
tắc này, chúng ta thấy rằng những anh em trai lấy những chị 
em gái có thế chia vợ cho nhau và một người đàn ông goá vợ, 
băng những guà tặng trao đối, lấy chị hoặc em đâu làm vợ. 
Ngoài ra, một vị khách nếu là có họ theo tục lệ đồi hỏi có thể 
được nhận bà vợ gia chủ làm người bạn tình ngăn hạn. 


Tuy nhiên, thông thường những người vợ không có cưới 
xin hình như đo hội đồng bô lão chính thức phân phối trao 
quyền được chung sống cho những người chồng phù hợp với 
tập tục. Trong thực tế, hình như chỉ có những nhân vật cao cấp 
mới có khả năng có nhiều vợ; các bô lão khuyên nhủ những 
người khác chỉ nên có một vợ. Một trở ngai khác của tình trạng 
hôn nhân cực đoan nảy sinh từ tình cảm ghen tuồng lẫn nhau 
giữa những người bạn tình bổ trợ. mỗi người trong số đó đều 
bất bình trước những mối quan hệ mới nảy sinh của người khác 
và được phép có hành động trả thù những bạn tình nam hay nữ 
dám ấp ủ những dự định như vậy. Đối với một người độc thân, 
cô vợ chung thường đặc biệt chăm sóc kỹ lưỡng đời sống tình 
dục của người tỉnh. 


Từ toàn bộ thực tế đó, thường nảy sinh: 


a) Người vợ chính bám theo mỗi bước chân người vợ lẽ 
tiêu như cả hai cùng ở chung một khu trại, 


b) Người chồng - tức là người đã hứa hôn trước đây - có 
những quyền lực không thể chối cãi đối với vợ anh ta. Không 
một bạn tình nào được phép công khai dắt cô vợ chung ra khỏi 
nhà chồng, ngoại trừ những thời kỳ xả láng, quá lắm người bạn 
tình được sử dụng quyền lực bổ trợ khi người chồng vắng nhà 
hoặc là được anh ta cho phép. Một người vợ, quả thật có thể có 
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sáng kiến và yêu cầu chồng tìm cho mình người chồng thứ hai 
là một người có họ theo đòi hỏi của tục lệ; nhưng nếu như 
người chồng từ chối, chị vợ phải phục tùng và ngoài ra chỉ ta 
hoàn toàn không có quyền phủ quyết khi chị ta bị ghép làm vợ 
chung với mội người đàn ông khác. 


Những thòng 1n này gơi lên nhiều câu hỏi không sao trả 
lời được: dị cho là không đầy đủ đến đâu chăng nữa, cũng đã 
rõ là những chuyện mà Howitr mô tả đưới cái tên "hôn nhân 
theo nhóm” không đại điện cho mội hiện tượng tâm lí học hoặc 
xã hội học đồng nhất. Đốti với một người đàn ông, việc nhường 
vợ cho anh hay em trai goá bụa và việc nhường vợ cho một 
khách quí để tranh thủ ân huệ là hai chuyên rất khác nhan; và 
những việc làm đó, không một việc nào có chút gì tương đồng. 
đù chỉ rất nhỏ. với việc hội đồng bô lão giao phép chính thức 
những ngươi chồng hợp với tục lệ. Có thể có "hỏn nhân theo 
nhóm” trong một cộng đồng ở đó các nhóm đàn ông chia nhau 
quyền làm chồng một cách hết sức bình dẳng đối với các nhóm 
phụ nữ tương ứng. Ở tộc người Dieri không hề có chuyện đó, 
người chồng là chủ gần như tuyệt đối đời sống tình dục của vợ 
mình và người bạn tình chỉ là bổ trợ. Ngay cả từ ngữ "chủ 
nghĩa công hôn” cũng có thể dẫn tới cázh hiểu lầm lẫn, bởi lẽ 
khát niệm cộng sản thật khó đi đôi với tình trạng sự ưu đãi rõ 
rệt đối với thành viên này hay làm tổn hại quyền lợi những 
“người cộng sản khác”. Ngoài ra, tất cả những thông tin chúng 
ta có thể tập hợp được về vấn đề này khiến chúng ta tin rằng ở 
tộc người Dieri trong khi hôn nhân có cưới xIn là hiện tượng 
thường trực thì trạng thái thực sự tạp hôn chỉ tồn tại một thời 
gian ngắn. Cuối cùng, số dân của các nhóm thổ dân châu Úc ít 
đến mức số cá thể có quan hệ họ hàng có thể đành cho việc tạp 
hôn cũng hết sức hạn hẹp. Nếu chúng ta xem xét các giới hạn 
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thứ yến nấy sinh trong thực trạng tạp hôn do việc ghen tuông 
giới tính và lời khuyên của các bỏ lão (tác pia của chúng ta 
nhấn mạnh về hai nhân tố hạn chế này) thì rõ ràng là trong đời 
sống thường ngày của một người Dier! trung bình, tình trạng 
tạp hôn khóng giữ vai trò đúng như gơi ý của các từ ngữ khá 
kêu như "hòn nhân theo nhóm”, và “chủ nghĩa công hòn” chắc 
chấn tồn tại một trạng thái đa phụ nào đó, hoà lẫn với chế độ 
đa thê. Số người này nhường quyền lợi làm chống vì hiếu 
khách. số khác làm việc đó vì mối quan tâm đến uy tín xã hội. 
Nhưng rõ rằng là đa số người Dieri nói chưng tuân theo hôn 
nhân cá thể. Có thể có chút ít chủ nghĩa cộng sản theo kiểu 
người Toda. khi hai anh em sống chung với hai chị em gất; 
nhưng khi người bạn tình thay thế người chồng chính thức 
vắng mặt, đó chỉ là các mối quan hệ giữa có thể được thay thế 
bằng các mối quan hệ khác, cũng là của cá thể. Cuối cùng. ở 
phần trên. chúng t: đã thấy rằng hồn nhân cố sơ không thể chị 
được xem xét duy nhất hoặc chủ yếu vê mặt tình dục; và sẽ là 
mơ hồ nếu căn cứ vào thực tế là hai hoặc nhiều người đàn ông 
có thể tiếp cận một ng rời p:ụ nữ để đi đến kết luận sự tồn tại 
của một thể chế như thể chế hôn nhân theo nhóm, đúng như 
điều Malinowski đã nhận xét. 


Ngoài tộc người Dieri và người Tchouktche, người ta đã 
phát hiện một số bộ tộc, tý như bộ tộc người Ghiliak trong lưu 
vực sóng Amour, đã thực hành chủ nghĩa cộng hôn và loại trừ 
hôn nhân cá thể. Những thông tín đó, tuy nhiên không đủ vững 
chắc đến mức chúng ta có thể tạm gạt chúng sang một bên, đợi 
cho đến khi có thông tin đây đủ hơn nhiều. Với việc xem xét 
tình trạng cực kỳ hiếm hoi những trường hợp “hôn nhân theo 
nhóm” và kết quả cuộc phân tích của chúng 1a về chủ nghĩa 
cộng hôn ở các tộc người Tchouktche và Dieri, chúng ta tự 
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thấy có đủ lý do để kết luận răng. ngày nay. chưa có gì để 
chứng minh là có một tộc người nào trên thế giới vào một thời 
kì trước đây đã từng thực hành chủ nghĩa cộng hôn theo một 
kiểu loại trừ hình thái gia đình cá thể. 


CHỦ NGHĨA CỘNG HÔN GIÁ ĐỊNH 


Tuy nhiên, có khả nàng dung hoà kết luận này với học 
thuyết cho rằng các bộ tộc cổ sơ, tuy giờ đây không còn thực 
hiện hôn nhân theo nhóm nữa. đã tiến tới thể chế hôn nhân cá 
thể sau khi trải qua những quá trình của chủ nghĩa cộng hón. 
Đó chính là quan niệm phổ biến trong các nhà xã hội học hiện 
đại, và tầm quan trọng của nó đòi hỏi chúng ta phải xem xét 
ngắn gọn những lí do đã khởi động làn sóng đó. 


Các học thuyết vẻ phát triển. sau khi đã được thừa nhận 
nói chưng trong sinh học, bất đầu làm thay đổi toàn bộ tư 
tường triết học; lẽ tự nhiên người ta mỡ rộng các học thuyết đó 
sang lĩnh vực các hiện tượng xã hội. Trong số những người đầu 
tiên nhảy vào cuộc phiêu lưu này, có Lews H. Morgan, người 
qua bản luận văn dân tộc học vẻ người Iroquoi đã nổi tiếng là 
một nhà quan sắt tỷ mỹ và sâu sắc những tập tục cổ sơ. Dưới 
ảnh hưởng những học thuyết về phát triển, Morgan phác lên 
bức sơ đồ đầy đủ về bước phát triển hôn nhân của loài người. 
Điều giả thiết của Morgan cho rằng, xưa kia, các điểu kiện 
sống hỗn tạp hoàn toàn tình dục không bị hạn chế bởi bất cứ sự 
cấm kị chống loạn luân nào, giả thiết đó rõ ràng là nét đặc 
trưng của bầu không khí trí thức lúc bấy giờ. Sự thiếu vãng 
hoàn toàn các qui tắc trong đời sống tình dục là hết sức trái 
ngược với chế độ một vợ một chồng bất buộc, và các nhà phát 
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triển học thời đó có xu hướng lizn kết những hiện tượng hết 
sức khác nhau bằng hàng loạt nã¿ thang của những quá trình 
trung gian. Trong các nhà tư tưởng thời đại Victory có một 
quan niệm thống trị hoàn chỉnh quá rõ ràng đến mức cần thiết 
phải chứng minh rõ, quan niệm đó cho rằng chế độ một vợ một 
chồng là hình thái cao nhất mà hôn nhân có thể vươn tới trong 
một thế giới ưu tú nhất cé thể có và cũng rõ ràng là con người 
cổ sơ sống trong những điều kiện cơ bản khác hẳn với mục tiêu 
lý tường đó. Do đó Morgan thậm chí không thử nêu ra những 
dẫn chứng thực tiễn về một tình trạng sống hỗn tạp Xa xưa, mà 
theo ông thuộc về một thời kì ở đó, con người còn mấp mé trên 
ranh giới giữa thời kì cổ đại và một quá trình tổ chức tiền sử. 


Ông ta nêu lên tình trạng sống hỗn tạp như một định đẻ 
biện chứng, rõ ràng cũng như một vài triết gia về phát triển 
học nêu lên tiên đề về sự sinh sản tự phát, và làm như vậy ông 
ta đã tự gạt bỏ mọi cuộc tranh luận khoa học. 


Vấn đề khác nữa, đó là quá trình thứ hai do Morgan nêu 
ra, quá trình của “gia đình đồng huyết” dựa trên những cuộc 
hôn nhân giữa anh chị em ruột với nhau, nhưng loại trừ hôn 
phối giữa cha mẹ và con cái. Quá trình này, tuy ta chưa hề thấy 
có ở một bộ tộc nào, được Morgan coi nguyên nhân duy nhất 
có thể đẫn tới một vài hiện tượng thực tiễn. Ngoài ra, tác giả 
của chúng ta không còn thoả mãn với những tiền để biên 
chứng nữa mà đã làm theo cung cách của các nhà vật lý, nghĩa 
là từ những phản ứng của các chất hoá học, đi tới kết luận “ 
sự tồn tại của nguyên tử. Dẫn chứng do Morgan nêu ra nhằm 
thuyết minh rằng thể chế hôn nhân giữa anh chị em ruột với 
nhau đã tồn tại lâu đời, đó là cách thức của người Hawai dùng 
để chỉ định họ hàng. Cách thức này đơn giản hơn cách thức 
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thường thấy trong các bộ tộc man rợ. Trong khi rất nhiều bộ 
tộc cổ sơ phân biệt kỹ lưỡng họ nội và họ ngoại, những người 
Hawai chẳng những không hề có sự phân biệt nào như vậy mà 
còn gộp tất cá họ hàng cùng một thế hệ. dù xa hay gần vào 
cùng một tên gọi. Chẳng hạn, từ øk¿ đùng để gọi đồng thời 
họ hàng và anh chị em của những ai đó, giới tính của mỗi 
người chỉ là những tính từ có nghĩa "đàn ông” hay "đàn bà”. 
Morgan cho rằng các ông cậu ruột (đăng mẹ) được gọi như bố 
bởi vì quả thật họ là những ông bố, có thể tự do tiếp cận các 
chị em gái của mình, và rằng một người đàn ông gọi tất cả các 
cháu trai, cháu gái của mình là con trai, con gái bởi lẽ các chị 
em gái cửa người đó cũng là vợ của ông ta, cùng với các chị 
em dâu của ông ta cũng vậy. Cứ như thế tiếp điển. Nội dung 
luận để của Morgan là trong khi các tập tục được phản ánh 
trong thuật ngữ có xu hướng biến mất, ban thân thuật ngữ có 
tính bảo thủ hơn và do đó được coi như dấu vết cổ sinh học về 
những thể chế xã hội đã lỗi thời. 


Trước hết, tuy răng giả thuyết của Morgan về tính lâu đời 
của một gia đình đồng huyết có một cơ sở thực tiễn, nhưng vị 
trí mà ông ta gán cho nó trong các quá trình khác nhau là 
không vững chấc. Ngay cả khi thừa nhận là ông ta đã chứng 
mình được có chuyên hôn nhân giữa anh chị em với nhau, 
không có điều gì buộc chúng ta phải đấy lùi thực tế đó về một 
thời kỳ nhất định nào đó. Nếu Morgan cho rằng thể chế đó 
thuộc về một thời xa xưa, tỷ như ngay sau thời kỳ xã láng 
tuyệt đối thì chính là do sự thừa nhận ngấm ngầm, có thể nhận 
thấy trong tất cá ý nghĩa của ông ta, mà chúng tá phải công 
nhận một loạt hiện tượng dơn tuyến, đẩn đẩn từng bước tiến từ 
chế đỏ tạp hôn sang chế độ một vợ một chồng. Duy nhất nhờ 
có gia thiết này mà thời Kỳ giả định của gia đình đồng huyết 


82 


xuiât hiện ngay sau thời kỹ tạp hôn và trước tất cả các loại hình 
gia đình khác. Nếu Morgan không bị loá mắt vì những ám ảnh 
lý thuyết. ông 1a đã phải đề dật trước khi gấn cho những người 
Polynésie vai trò của họ trong hệ thống. Quá thật, nền văn 
mình thổ dân Polynésie mà không một yếu tố nào vì tính thỏ 
thiển mộc mạc gợi ra với chúng ta về tuổi rất lâu đời của nó, 
ngược lại phải được xếp vào hàng những nên văn mình tiên 
tiến nhất chưa biết đến công nghệ luyện kim. Khi Morgan gán 
ghép cho bộ tộc tuyệt vời này, được tổ chức chặt chẽ vẻ chính 
trị và rất giàu óc thấm mỹ, vị trí thấp kém nhất trong số những 
bộ phận tàn dư của nhân loại cổ xưa, ông ta đã hoàn toàn mơ 
bồ, điều mà óng ta lẽ ra có thể hiểu được chỉ bằng việc sử dụng 
các chuyện kể về thám hiểm châu Đại Dương đã có trong thời 
ông ta sống, Những báo cáo của các nhà truyền giáo. qua là có 
phát hiện hôn nhân giữa anh chị em tuột trong tầng lớp xã hội 
thượng lưu ở Hawai. nhưng hiện tượng đó chỉ đơn gián có 
nghĩa là trên các hòn đảo đó, cũng giống như xưa kia của AI 
Cập và Pérou, những cuộc hón phối như vậy là hậu quả của 
lòng kiêu hãnh vẻ dòng giống được phát triển trong một nên 
văn minh cực kỳ phức tạp. 


Tuy nhiên. trong việc ước đoán về niên đại của tổ chức gia 
đình đồng huyết và các quá trình khác, Morgan không có chút 
bảo đảm nào bằng kinh nghiệm thực tiễn. Chẳng những thế 
ông ta còn đáng bị chẽ trách nghiên trọng hơn vì đã rút ra 
những kết lưận sai lầm về sự tồn tại của hệ thống Hawal. Một 
vài nhận xét về những suy diễn của ông ta đã được Cunow 
trình bày, những ý kiến phê phán của Cunow càng đắng được 
kính nể khi ông tạ thừa nhận một bộ phận và đánh giá cao 
công trình của Morgan. Để bắt đầu từ một điểm cụ thể, 


NMorean đã bo quá chỉ tiết là cách làm của người Hawai Khone 
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chỉ gộp tất cả họ hàng vào một từ chung mà còn phân biệt các 
mối quan hệ khác nhau trong họ hàng vì vậy ở đây có cách gọi 
riêng cho anh em rể và chị em dâu và thậm chí có một từ riêng 
để chỉ mối quan hệ giữa hai bên thông gia. Nếu hệ thống danh 
xưng ở Hawai là biểu hiện của một quá trình gia đình đồng 
huyết như Cunow nhận xét thì những từ về họ hàng như vậy 
không thể có mặt trong hệ thống đó, 


Bởi lẽ, trong những trường hợp hôn nhân giữa anh chị em 
ruột với nhau, em trai vợ tôi là em trai tôi, trong khi bố mẹ vợ 
tôi chính là bố mẹ tôi hay ít nhất cũng là anh chị em của bố mẹ 
tô). 

Dù sao, sai lầm lớn căn bản là ở chỗ Morgan cho là đã 
nắm vững hoàn toàn rằng một từ được dịch là "cha” trong suy 
nghĩ của người địa phương, đồng nghĩa với "bố đẻ". Ông ta 
không nhận thấy rằng một người Hawai có thể gọi cậu ruột 
mình là “cha”, nếu như ông cậu này chưa có lúc nào sống 
chung với em gái và như vậy không có khả năng là "bố đẻ” của 
con cái bà em. Điều đó ngược lại thực tế là không chỉ ông cậu 
ruột được gọi cha mà cả ông cậu ruột và ông bố được gọi bằng 
một từ chung, từ này tuyệt nhiên không có từ nào tương ứng 
trong ngỏn ngữ của chúng ta. Hoàn toàn áp đặt nếu giả định 
cách gọi như thế là dựa vào những mối quan hệ vợ chồng có 
thực và giả định đó dẫn chúng ta tới những kết luận mơ hồ. Bởi 
lế, như Mac Lcnan đã nhận xét trước cả Cunow, lý thuyết cho 
rằng tất cả các "người cha" có thể là "bố đẻ" sẽ dẫn tới hậu quả 
song hành là các "bà mẹ” - những người Hawal có tới một tá 
"bà mẹ”- tất cá các bà này đều đã chung sống và sinh con đẻ 
cát với các ông vừa nêu. Morgan quả thực đã tìm cách tháo gỡ 
vung về bằng việc quả quyết rằng ở điểm này, nhiều địa 
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phương đứng trước mối quan hệ vợ chồng hơn là mối quan hệ 
hợ hàng: một người Hawal gọi bà đì bà bác mình là mẹ bởi lẽ 
các bà ấy có thể coi như chính thức là vợ bố mình. Như vậy, 
cũng là một kiểu mẹ ghẻ. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là meo vặt - 
việc mở rộng tương ứng các từ "cha" và "mẹ" đi đôi chặt chẽ 
với nhau. Chúng nằm trong cùng một hệ thống và đòi hỏi một 
cách gọi duy nhất. Nếu khái niệm về họ hàng thực sự bị tiểm 
ẩn trong hệ thống ở một điểm nào thì nó phải tiểm ẩn ở mọi 
chỗ; và bởi lẽ giả định này dẫn tới một kết luận quái gở, ta 
phải loại bỏ nó. Lời giải rất đơn giản về hệ thống của người 
Hawai nằm trong luận thuyết của Cunow, theo đó cách làm 
này biểu hiện một sự sắp xếp quan hệ họ hàng tuỳ theo các đời 
họ. Hệ thống đanh xưng của chính chúng ta thoạt nhiên cũng 
không khác nhiều với cách gọi kiểu như vậy. Chúng ta gọi anh 
chi em của bố mẹ mình bằng các (từ "chú, cậu, bác, đì”; điểm 
khác nhau nằm ở chỗ chúng ta có sự phân biệt đối với phạm vị 
một gia đình trực hệ khi sử dụng các từ phân tách rành rọt 
dùng cho bố mẹ đẻ, có thể để dàng hiểu được rằng trong một 
vài xã hội, do việc nhấn mạnh đến nhân tố tuổi tác như nhiều 
cộng đồng cổ sơ đã làm, những từ chỉ định tính đồng huyết có 
thể cuối cùng chỉ là từ chỉ định một thế hệ, đến mức gộp chung 
cho cả những người họ hàng gần nhất với nhóm người cùng 
thời đại. 

Tóm lại, Morgan chưa chứng minh được hệ thống danh 
xưng của người Hawal bất nguồn từ hôn nhân giữa các anh chị 
ruột; và dù cho nếu như ông ta không thất bại cũng không có 
điều gì có thể chứng minh sự tồn tại hết sức lâu đời của nhóm 


thuật ngữ đó, cũng như nguyên nhân có tính giả định của nó. 


Vẻ diểm sau cùng này. chúng ta có thể đi sâu hơn một 
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chút. Trong khi chí cố số lượng hạn chế tuần thủ hệ thống 
danh xưng của người Hawal thì lại có rất nhiều bộ tộc làm theo 
cách gọi của người Dakota và Iroquoi. theo cách này thì quan 
hệ họ hàng được phân đôi thành họ ngoại hoặc họ nội. Người 
Dakolta cũng như người Hawai chỉ có một từ để gọi cha và chú, 
và một từ khác để chỉ mẹ và đì; nhưng cậu ruột lẽ ra phải xếp 
cùng với cha, và cô iuột lẽ ra phải xếp cùng với mẹ, cá hai 
được chỉ định bằng những từ riêng biệt. Nghiên cứu kỹ những 
cách gọi găn liền với hệ thống danh xưng đó, trên những nét 
lớn, ở hệ thông của người Dakota, chúng ra tìm thấy những chi 
tiết rõ rệt của cách gọi của người Hawal. Ta có thể trước tiên 
coi những cách gọi vừa kể trên như những tàn dư của một hệ 
thống hoàn toàn Hawai và lâu đời hơn, nhưng một số hoàn 
canh chứng mình với chúng ta rất đây đủ rằng cách gọi ngược 
lại là cách gọi duy nhất có thể có. Một người Crow, chẳng hạn 
chào bà cô ruột như chào mẹ mình, người Hawai cũng thế - 
Vậy mà, ngôn ngữ Crow là một chị đặc biệt của nhánh ngôn 
ngữ Hidatsa trong các gia đình tộc Siou (bắc Mỹ). Tất cả các 
ngôn ngữ khác của tộc người Siou, kể cả ngôn ngữ Hidatsa, có 
sự phân biệt giữa mẹ đẻ và cô ruột- Bản thân người Crow cũng 
có sự phân biệt này khi người đó không nói trực tiếp với có 
ruột - Như vậy, rõ ràng là cách nói của người Crow không phải 
là tần dư mà là một phát triển mới. Những thay đổi tương tự 
mới gần đây, được phát hiện trong các tộc người Iroquot, 
những dàn đảo trong co biển Torrès, tộc người Ghilak vùng 
Sibérie và người Timne của tây Phi. Như vậy ta có lý do để 
đánh giá những nét đặc trưng Hawai là kết quá của một bước 
phát triển thứ hai và khi những nét đặc thù đó hoà nhập với nền 
văn hóa ở (rình độ cao của người Polynéstc, chúng hợp thành 


một luận chứng có sức nặng chống lại tính lâu đời của hệ 
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thống thuật ngữ Hawat hoặc tất cả những tập tục của xã hội 
gắn liên với thuật ngữ đó. Tiếp theo cuộc bàn cãi như trên về 
vấn để gia đình đông huyết, chúng tá hãy xem xét khẩn trường 
những đẫn chứng mà Morgan nêu ra cho quá trình tiếp theo, 
quá trình biểu hiện cái mà trong dân tộc học người ta thường 
gọi là hón nhân theo nhóm, tức là một trạng thái trong đó” một 
nhóm đàn ông cưới tập thể một nhóm phụ nữ”. Morgan xem 
xết đặc biệt thể chế trong đó nhiều chị em ruột chung sống với 
một nhóm đàn ông không phải là họ hàng với nhau. Hôn nhân 
theo nhóm có thể biết được bằng một phương pháp có đôi chút 
khác biệt, tuy răng bao giờ nó cũng kéo theo sự kết hợp giữa 
chế độ đa phu với chế độ da thê. Vì vậy giáo sư Kohler đi tìm 
nguồn gốc của hệ thống danh xưng về họ hàng của người 
Dakofa trong một tập tục theo đó các anh em trai A.A.A., lấy 
các chị em gái b.b.b và các anh em trai B.B. B lấy các chị em 
gái a.a.a. Quả thật, vấn là những thuật ngữ về họ hàng đã cung 
cấp luận chứng chủ đạo cho nhà lí thuyết đân tộc học. Như 
trong trường hợp người Hawal, ông ta bỏ qua các khả năng có 
thực rõ ràng và đem các khái niệm về họ hàng của chính chúng 
ta gán ghép với những từ ngữ cổ sơ mang một ý nghĩa hoàn 
toàn khác. Chúng ta đã thấy trong tục lv? VÀ sororaf có 
những tập tục nêu rõ với chúng ta vì sao các từ “cha” và "chú", 
“mẹ” và "dì" phai xến chung vào một loại. Những hiện tượng 
đó chứng minh với chúng ta rằng thuật ngữ về họ hàng không 
biểu hiện tới mức cản thiết thực trạng của các mối quan hệ giới 
tính. Một người đàn ông có thể không bao giờ được hưởng thừa 
kế bà chị dâu, hoặc vì ông anh sống lâu bà chị dâu, hoặc vì bà 
chị dâu tái giá với một người anh em khác. Nhưng, không chú 
; mì đến điều đó. con cái người anh hoặc em trai vẫn gọi đần 


: 
ông đó là cha. những phần tích tương tự cũng có giá trị đối với 
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tục sororzi. Điều thực tiễn là có khả năng về mặt lý thuyết cho 
một số cá nhân duy trì mối quan hệ vợ chồng với mẹ của một 
cá nhân, điều đó đủ để cá nhân này gọi những người kia bằng 
một chỉ định từ chung. Chúng ta không có lí do gì để giả định 
rằng những người địa phương khi áp dụng những từ ngữ vẻ họ 
hàng giống nhau, không muốn biểu thị gì hơn là một trật tự xã 
hội giống như vậy. Morgan, quả thật, coi tục sororar như TmỘI 
di chứng của hôn nhân theo nhóm, và Irazc đã mở rộng định 
nghĩa này tới tục /éviruz. Nhưng đó là những luận đề thiếu cơ 
sở chúng ta có thể bỏ qua. Tục sorora? và /ávirzt là những thể 
chế có thực dễ dàng hiểu được nhờ những hoàn cảnh cùng xảy 
ra, ta không đóng góp gì thêm để giải thích chúng rõ hơn nữa 
rằng việc cơi những tục lệ đó là những tàn dư của một trạng 
thái chưa từng được quan sát bao giờ. 


Tóm lại, chủ nghĩa cộng hôn, với vai trò một trạng thái 
thay thế cho tổ chức gia đình cá thể ngày nay không còn gặp 
lại ở bất cứ nơi nào và chúng ta phải gạt bỏ coi như không đầy 
đủ tất cả những luận chứng muốn khẳng định rằng thể chế đó 
xưa kia từng tồn tại. 


Chúng ta sắp xem xét kết luận này được khẳng định bởi 
những hiện tượng của đời sống gia đình cơ sở. 
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Chương TƯ 


GIÁ ĐÌNH 


Về mặt sinh học, mỗi cộng đồng có điểm xuất phát là gia 
đình, tức là nhóm, gồm một cặp vợ chồng và các con cái. 
Nhưng các nhu cầu xã hội học và sinh học không phải lúc nào 
cũng trùng hợp. Như vậy, không phải là gia đình sinh học phải 
tồn tại như một đơn vị khác biệt với những người khác của tập 
hợp xã hội mà nó là một thành viên. Trong trạng thái của thời 
cộng sản tạp giao mà Morgan và trường phái của ông mô tả, 
gia đình hoàn toàn bị tiêu tan bởi một nhóm rộng lớn hơn. Vậy 
đây không phải là một ]í lẽ tiên nghiệm mà là một sự kiện dựa 
vào kinh nghiệm. 


Trước khi tiến hành khảo sát theo những nhận xét trên, 
chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nghiên cứu sát sao khái niệm 
"gia đình” như nó thường biểu thị trong nền văn minh chúng 
ta. Điều đầu tiên phải ghi chú là tính cách song phương (hai 
bên) trong định nghĩa của nó. Nghĩa là gia đình, như một đơn 
vị xã hội, phải có hai bố mẹ và thứ đến là họ hàng hai bên. 
Tính hai mặt này thể hiện rõ trong bốn phân của cha mẹ đối 
với con cái cũng như trong các luật thừa kế công nhận các mối 
quan hệ về phía mẹ cũng như bố. Dưới đây. ta sẽ thấy cần thiết 
nhấn mạnh mặt này như thế nào. Tuy nhiên, trên một điểm 
trọng yếu, nguyên tắc hai bên đã bị bỏ rơi: gia đình của chúng 
ta là theo họ cha. Người mẹ và các con được gọi bằng tên 
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người cha, Như vậy. chồng, con, chấu, chất trai, về nhía nam 
cũng như vợ của họ và con gái chưa lấy chống của họ có tên 
gọi phân biệt với những người khác trong họ. Điều này chắc 
chân là một chỉ tiết có tầm quan trọng trong so sánh hơn là 
trong thực tiền. Như thế cũng không phải là tất cả những người 
mang một tên, dù là họ hàng xa, hợp thành một đơn vị xã hội 
hạn định. tách khói những người khác trong cộng đồng và nếu 
ví dụ như lúc thừa hưởng gia tài, người anh em họ xa nhất 
nhưng lại cùng mang tên lại có quyền trên những người thân 
thích hơn như là con của các chị em gái hay các con gái đã lấy 
chông. Bơi vì chúng tôi không gán tầm quan trọng tuyệt đối và 
độc quyền cho phía bên nội, ngoài việc được truyền tên gọi, 
chúng tôi nghĩ là có thể xác định chính đáng gia đình ta nói 
đây chủ yêu như gia đình có hai bên. 


Vậy vấn để trước hết cần xem xét là phải biết các bộ tộc 
nguyên thuỷ có chấp nhận hay không nguyên tắc hai bên trong 
quan niệm của họ về gia đình. Nếu như chấp nhận chúng ta sẽ 
phải tín rằng họ thừa nhận gia đình như một đơn vị xã hội, mặc 
đù còn có các đơn vị khác, cá thể cùng tồn tại với nó. Trước 
tiên ta hãy xem xét các bàng chứng về sự tồn tại nguyên tắc 
hai bên, sau đó †a sẽ điểm qua một vài yếu tổ quan trọng nhất 
tạo thành cuộc sống của gia đình nguyên thuy làm cho nó 
thường thường đi chệch khá mạnh chuẩn mực qui phạm đã 
được xác lập ở tây Âu. 


QUAN HỆ HỌ HÀNG HAI BÊN 


Các hệ thông phép gọi tên họ hàng mà ta nói đến ở trên, 
cung cấp cho chúng ta một bàng chứng khách quan và không 
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thể phủ nhận cua tính phố biến của đơn vị gia đình, Ngay như 
bán thân Morean đã nhận xết trone một cuộc tranh luận với 
Mác Lenan. môi bộ tộc có những tiếng chỉ quan hệ họ hàng 
cho bên ngoại cũng như cho bên nội. và về mật này thừa nhận 
quan hệ họ hàng hai bên. Nhưng chỉ hạn chế khái niệm này về 
vấn để phép gọi tên thôi sẽ là hiểu sui phạm vị của vấn đề. 
Trong đại bộ phận các các bộ lạc nguyên thuy, hai dòng đối 
con chấu được xem xét, không phải chỉ qua từ vựng học mà 
còn qua pháp luật theo tập quần, qua một số chức năng cộng 
đồng liên kết với một số loại hình quan hệ họ hàng. Ví như 
người Hopt, trái với chúng ta, lại mang họ mẹ, và tên do mẹ 
đạt. Còn tên riêng của con thì do người cô bên nội đặt cho như 
từ xưa đến nay vẫn như thế, và nó gợi lên một cách tượng frưng 
phía bên nội. Ở người Hodatsa, cũng theo mẫu hệ, có một loại 
tục lệ xã hội chứng tỏ tầm quan trọng của phía họ nội. Vì thế, 
các đồ vật thiêng hêng được truyền từ đời chà đên con trai. Bố 
mẹ của người cha có quyền bất cứ lúc nào đòi hỏi quà biếu. 
Thường thường. người ta đặt biệt danh không phải vì những 
đặc điểm cá nhân mà vì những đặc :hù của người ông nội, hay 
của một người nào khác phía bên nội, và chính người này chủ 
trì tang lễ. Mặt khác người Thonga theo phụ hệ là coi trọng 
người cậu là anh em của bên mẹ. Ở đây, người cậu có quyền 
tham gia một phần định giá mặc cả người vợ chữa cưới của 
chấu mình và đóng một vai trò quan trọng troi g hôn lễ của 
chấu. trong khi người cháu có thể sử dụng các đồ ân của cậu và 
đòi một phần gia tài, đôi khi lại được cá phần lấy một trong 
các người vợ goá của cậu. Xin nêu thêm một ví dụ nữa: đân 
đảo co biển Torrès. còn theo phụ hệ cho phép một nam giới 
hay một thành niên lấy của cải quí giá nhất của người cậu, em 


mẹ mình, và người chấu tuân theo ngày lời cậu Khí cậu ra lệnh 


ĐẠI 


không được chiến đấu. 


Những qui tắc về quan hệ họ hàng là một để tài rộng lớn 
không thể nói hết trong một chương. Đứng trên quan điểm mà 
chúng ta xem xét nó chỉ cần ghi nhớ rằng họ hàng hai bên nội, 
ngoại đều được công nhận và việc lấy tên họ cha hay họ mẹ 
không ngăn cản một chút nào các quan hệ xã hội quan trọng 
của bên này đối với bên kia. 


Tất cả các qui tắc xã hội mà chúng ta vừa nêu bao hàm sự 
thừa nhận ngầm người cha và người mẹ. Tất nhiên, bố mẹ cũng 
được công nhận căn cứ vào sợi dây tình cảm gần họ với con cái 
và bởi vì vợ chỏng cùng với ít ra là các con trẻ của họ lập 
thành một đơn vị kinh tế. Chúng tôi không thể không nhắc lại 
và nhấn mạnh rằng hôn nhân dựa trên nhu cầu tình dục chỉ có 
một phạm vi hạn chế, Lý đo chủ yếu của nó, ít ra cũng đối với 
phía nam, chính là để xác lập một thể tập hợp kinh tế tự túc. 
Một người Kai không phải lấy vợ để giải quyết sinh lí, điều 
này họ có thể thoả mãn không cần đến hôn nhân và chẳng phải 
cáng đáng trách nhiệm gì. Họ cưới vợ chỉ vì cần một người phụ 
nữ làm cho họ bát đĩa gốm, nấu cơm cho họ, đan cho họ lưới 
đánh cá, trông nom vườn tược giúp họ. Ngược lại, hợ lo liệu 
mọi nhu cầu nội trợ về thú săn, cá mú và xây đựng nhà cửa. Ở 
Queensland người cha cung cấp cho gia đình thịt thú sản và cá 
lớn, người mẹ kiếm củ mài, các loại hạt trái cây, các động vật 
thân mềm và cá con. Ở miền trung châu Úc, có sự phán công 
lao động tương tự, và theo các sự kiên mà Malinowski đã tập 
hợp, rõ ràng là trên khắp lục địa, gia đình cá nhân tạo ra trên 
nền tảng này, một đơn vị được phân biệt rõ nét. Vì thế, 
Radcliffe - Brown đã nhân xét về người Kariera ở tây Úc "đơn 
vị đời sống xã hội trong bộ lạc người Kartera là gia đình, gồm 
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một người đàn ông và một hay nhiều vợ của người ấy và các 
con cái của họ. Một đơn vị như vậy có thể di chuyển độc lập, 
không phụ thuộc vào các sự kiên hay cử chỉ của những gia 
đình khác của nhóm địa phương. Ở nơi tạm trú mỗi gia đình có 
lều riêng hay chỗ trú với bếp núc riêng, thức ăn riêng mang 
nấu và ăn chung. Người chồng đi kiếm thịt thú, và người vợ lo 
kiếm rau, các thú nhỏ và thần lằn". Các quan hệ kinh tế và 
công nghiệp của các cặp vợ chồng người Ewé cũng được giải 
quyết rất rõ rằng. Nhiệm vụ của chỏng là phải mang thịt, cá về 
nhà, còn vợ thì phải cung cấp muối; cả hai cùng lo công việc 
làm vườn; đàn bà kéo sợi đàn ông đệt vải hay khâu vá quần áo. 


Ta có thể nêu vô hạn các ví dụ như trên. Vậy dựa trên tính 
cách phổ biến của hiện tượng này, chúng ta có thể kết luận 
rằng mặc dù tồn tại những thể chế xã hội nào đi nữa, gia đình 
cá thể là một đơn vị xã hội, có mặt ở khắp nơi. Không cần là 
quan hệ vợ chồng phải mang tính tạm thời hay lâu đài, dù theo 
chế độ hôn nhân nhiều vợ hay nhiều chồng hoặc tình dục bừa 
bãi, không kể đến các điều kiện trở nên phức tạp do việc có 
phụ thêm vào các thành viên không bao gồn trong phạm ví gia 
đình. Chúng ta có một sự kiện vượt lên trên tất cả, đó là người 
chồng, người vợ và con cái còn nhỏ tuổi hợp thành một đơn vị 
tách biệt của cộng đồng. Trong xã hội nguyên thuỷ, theo 
thường lệ nói chung mỗi một cá nhân phải có một số nghĩa vụ 
nào đó đối với tất cả giai tầng của anh ta, và ngược lại anh ta 
cũng phải được đôi xử như thế nào đó. Nhưng, như Radicliffe- 
Brown đã nhận xét rất hay trong bài báo đã nêu, không có một 
sự lồn xộn nào do mức độ của nghĩa vụ thay đổi theo mức độ 
của quan hệ họ hàng. Dù người ta có thể chỉ ra một tá các chú 
ruột và cũng chừng ấy anh em họ của người bố mang tên họ 
bố, nhưng chỉ người cha đích thực hay coi như chính thức mới 
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phíi cùng cấp sinh kế cho các vợ, các con ít nhất là phần thuộc 
về người đàn òng trong xã hội nguyên thuy. Như vậy ta đã 
thấy, tuy một người anh em họ không biết thứ bậc mấy vẫn có 
thế gọi là anh em, nhưng chỉ người anh em đích thực mới được 
thừa hưởng lấy người vợ goi của anh hay em ruột mình theo 
tục lệ /¿ir¿7. Và chỉ khi nào không có anh em ruột thì mới 
được thay thế bằng một anh em họ hàng xa. 


Lối thoát duy nhất có thể mở ra cho phái theo lí thuyết 
người nguyên thuỷ chưa biết đến kiểu gia đình hai bên là chối 
từ các hiện tượng hiển nhiên của các xã bội còn thấp kém ngày 
nay, để trốn mình trong một quá khứ lờ mờ. Chúng tôi đã ghi 
nhận giá thiết theo đó gia đình ở đâu cũng chỉ là một sản phẩm 
tương đối muộn mẫn của tiến hoá xã hội và chúng tôi sẽ còn 
trở lại vấn để này. Lúc này chúng tôi chí cần xác định tính phố 
biến hiện nay của Khái niệm gia đình hai bên. 


Nhưng điều khăng định quyết đoán này không hàm ý là đời 
sống gia đình nhất thiết mang ở khắp nơi một đạng vẻ như ở 
chúng ta. Và chăng những đổi thay cơ bản đo tiến bộ kinh tế 
mang Tại từ một thế kỷ này trong cuộc sống của gia đình chúng 
ta Và sự thay đối điều kiện của người phụ nữ đã làm cho một giả 
định như vậy trở thành phi lý. Những tập quán như một chồng 
nhiều vợ và một vợ nhiều chồng nhất thiết tác động đến tính 
chất của gia đình. như chúng ta đã ghí nhận. Tôi sẽ chỉ ra văn tắt 
một vài yếu tố làm thay đổi một cách cốt từ sự tồn tại của gia 
đình nguyên thuy. và để làm như vậy tôi buộc phải. điểm lại các 
hiện tượng. sự kiện đã nghiên cứu trong các chương trước và lấn 
cũ sang các chương sau mà tôi sẽ nói thật sâu hơn, và cuối cùng. 


sau đó mới có mội số suy nghĩ, nhận xét, 
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TINH MỀM DÉO, LINH HOẠT 
CỦA MỐI LIÊN HỆ GIA ĐÌNH 


Ngày cả trong các nên văn hoá cao, gia đình cá thể là một 
đơn vị rất ít bền vững. Khi các con gái đi lấy chồng và về sống 
với chồng họ, hay khi các con trai xây dựng các tổ ấm độc lập, 
tình thân găn bó họ với bố mẹ không tránh khỏi bị suy giảm 
nếu không phái là hoàn toàn bị phá hoại. 


Trong các đân tộc nguyên thuy, người ta rất ít khi dùng 
đến lễ nghi pháp thuật tôn giáo thay thế cho sự l¡ đi. Một đầu 
óc tỉnh thần thuần tuý chỉ là khoác lác. yêng hùng đôi khi xúi 
giục, kích động người Crow công khai đuổi vợ lúc hội hè để tỏ 
ra là có sức mạnh tâm hồn, và như vây là cũng có vẻ như 
không quan tâm đến việc những người vợ ấy có con hay không. 
Tất nhiên, những người con này ra đi theo mẹ. Cũng trong 
cùng bộ lạc này. Lai tô chức quân sự đối địch địp đầu Xuân, 
thích thú với trò chơi cướp vợ mà qui tác duy nhất là người đàn 
ông muốn cướp vợ người khác thì đã phải có những quan hệ 
thân mật với có ta. Trang trrờng hợp này, người chồng không 
thể phản kháng và mọi ý đỏ định dùng bạo lực chiếm lại vợ là 
một sự xúc phạm gây tốn thương không văn hồi được uy tín xã 
hội của anh ta. 


Bất chấp các tục lệ như vậy. cần phải biết là không nên 
nhầm lần số lượng thực sự của ly hôn với các khả năng lý 
thuyết của nó. Ngay đối với người Crow, một người vợ trong 
trắng trinh tiết không bị đạt vào hoàn cảnh như vậy. Những 
người vợ khác chỉ có thể bị cướp doạt nếu họ lấy một người 
thuộc về hai rổ chức xã hội và họ đã là tình nhân của các thành 


viên thuộc tổ chức xã hội kia. Các qui tác này cho phép sự bỏ 
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vợ công khai và không điều kiện. Tuy nhiên, trong thực tế 
người chồng phải suy nghĩ kỹ trước khi xa lìa người vợ đức 
hạnh và đảm đang. Ở đây cũng như nhiều nơi khác, những sự 
nhận xét thực tế giao thoa trong một mức độ lớn với việc thì 
hành một đặc quyền trìu tượng. Một người Kirghiz đã phải trả 
một món tiền lớn để có vợ, rất hãn hữu đuổi vợ đi mặc dù có 
sự cho phép của đạo Hồi. Cũng vậy, một người chồng Kai rất 
khó vĩnh viên xa lìa vợ ngay cả khi người vợ trốn đi. Anh ta đã 
bỏ tiền để có được các dịch vụ của nàng và yêu cầu thân nhân 
nàng phải trả lại cho anh ta hoặc chí ít trả lại số tiền tương 
đương mà anh ta đã chi. Nếu nhân tình của người vợ anh ta 
không trả lại được tài sản cần thiết, thì họ hàng nhà vợ phải 
đưa cô ta trở lại với chồng, người đã mua cô. Ngay cả khi hai 
bên nam nữ đều được tự do chia tay thì không phải sau đó là 
thường có ly dị. Trong vùng Amazone, một người thổ dàn 
châu Mỹ là Uitoto không bao giờ bị quở trách là đã bỏ chồng. 
Một thái độ ít tự nhiên đến như vậy thực ra chỉ có thể qui cho 
những sự đối xử rõ ràng là xấu, bởi vì theo các điều kiện hiện 
hữu khi ấy, một người đàn bà mà không được một người đàn 
ông nào che chở nữa phải tìm đến tử thần. Mặt khác, sự chê 
bai, bài xích của một người chồng ruồng rấy vợ, chưa đủ lí do 
cũng là một tác động phòng ngừa. 


Việc có con hay không có con, tuy rằng đôi khi người ta 
không tính tới thường thường cũng có một ảnh hưởng sâu sắc 
đến sự bền vững, ổn định của hôn nhân. Việc không có con thì 
hâu như ở khắp nơi là một lý lẽ đầy đủ cho việc đuổi vợ. 
Ngược lại, cũng như ở nước chúng ta, con cái dẫn tới việc gắn 
bó cha mẹ với nhau. Trường hợp người Esquimau chứng tỏ rõ 
điều đó. Khi chưa có con, theo tục lệ xã hội Groen]and, thì có 
thể ly hôn nếu có một chút khiêu khích, thách thức nào: đại uý 
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Holm đã gặp một người vợ vừa nưới 20 tuổi mà đã bò người 
chồng thứ sáu. Nhưng. sau khi có con, quan hệ vợ chỏng trở 
nên ổn dịnh. vũng bên hơn, và trong các cuộc kết hôn dã trải 
đài qua nhiều năm tháng, thì đã hình thành một sự gắn bó 
trung thực và cả một sự trìu niến, quyến luyến sâu sắc. Nhận 
xét này cũng áp dụng cho cả người Tchouktche và phù hợp với 
Các quan sát riêng cúa lội VỀ người Crow, tuy ràng hai bộ tộc 
này biểu thị xu hướng rất rõ nét muốn cát đứt các sợi dây hôn 
thú vì những lí do tảm phơ, phù phiếm. Mặc dù khó khát quát 
hoá, chúng tôi có thể khẳng định rằng, gia đình nguyên thuỷ 
không phải là Không vững bần như sự dễ dàng về mặt lý thuyết 
của việc ly hôn khiến người ta cho như vậy. Tóm lại, gIa đình 
nguyên thuỷ kém liên kết gản bó hơn gia đình chúng ta rất 
nhiều, đù cho sự không ồn định của nó phải giảm đi rõ rệt sau 
tất cả những năm đầu tiền của hôn nhân. 


CƯ TRÚ Ở NƠI CHA VÀ NƠI ME 


Những qui tắc về cư trú có một ảnh hưởng không lường hết 
được đối với cuộc sống gia đình, vì sự gần gựụi thân thể không 
chỉ tác động đến tình yêu nhục dựục mà cũng ảnh hưởng đến tất 
cả các tình cảm của con người. Mội cặp trẻ rới cưới nhau có 
thể ở trong mội thời gian đài hay ngắn tại nhà người chồng hay 
nhà người vợ, hoặc họ có thể lặp ra một hộ độc lập. Để cho ta 
có một ý niệm tạm thời về các điều kiện đo các yếu tố này sỉ1h 
ra chúng ta bắt đầu bằng sự so sánh đời sống gia đình của hai 
bộ Lộc - người llupa cư trú bén nội, ở nơi nhà chí, và người 
Pueblo. cư trứ theo bên ngoại, ở nơi nhà mẹ. 


Vớt người Hupa, đàn ông chọn vợ trong mội làng khác 
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nhưng thông thường đưa vợ về làng mình. Một nam giới cùng 
các con của họ và các người vợ của cha, của các con cùng các 
con gái chưa lấy chồng đều tập trung trong cùng một địa 
phương, trong khi các con gái khi xuất giá, lại rời bỏ bố mẹ, 
anh em để đi theo chồng. Như vậy, người chồng sinh ra, lớn 
lên và từ trần ở cùng một nơi, trong khi người vợ phải sống 
phần lớn cuộc đời mình ở xa làng sinh quán. Qui tắc cư trú này 
định hình một tập hợp đơn phương (một bên) quan hệ họ hàng. 
Có sự tách biệt nơi ở các cá nhân có quan hệ cùng cha. Song 
le, các con cháu cùng cha này, tuy phân biệt một cách khách 
quan với dòng họ hàng khác cùng chung nơi cư trú. Không 
được người Hupa đặc trưng thừa nhận như một đơn vị riêng 
biệt. Như vậy, có thể có người không trả được tiền mua vợ 
chưa cưới, bát buộc phải đi phục dịch ở làng của bố vợ, và con 
cái sinh ra từ hôn nhân này của họ lại thuộc về gia đình của 
người vợ. Trong trường hợp này, sự vi phạm các qui tắc quen 
thuộc của chế độ phụ quyền dân đến một sự kết hợp về họ 
hàng hoàn toàn khác với cái vẫn thường xảy ra bình thường, 
điều ấy đã không thể có được nếu người Hupa đã thừa nhận sự 
tách biệt chỗ ở của gia đình theo đồng cha, không phải như 
một tục lệ đơn giản mà như là phản ánh của một nguyên tắc 
trìu tượng nhấn mạnh một cách đơn điệu về phía cha trong các 
vấn để quan hệ họ hàng. Các qui tắc sư trú theo phía ngoại, 
phía bên mẹ của thổ đân Pueblo ở nước Mỹ. xác lập một đồng, 
họ hàng khác kết hợp với sự sở hữu nhà của các bà vợ. Hạt 
nhân thành phần trong ngôi nhà là bà ngoại, mẹ, các đì. các 
cậu chưa lập gia đình và tất cả con cái của các phụ nữ trưởng 
thành. Chồng sống trong nhà cửa vợ nhưng quyền cư trú không 
được xác định rõ; trong trường hợp lï hôn, chồng phải ra đi và 
quay trở về nơi chôn rau cất rốn tức ngồi nhà của mẹ hay của 
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một trong số các chị em" của mẹ mình. Như vậy. ngày cá sau 
khi cưới, người đàn ông tiếp tục ở nhà của mẹ mình, coi đó 
như chính nhà mình, chứ khóng phát ở nhà của vợ. Theo cách 
này, trong mọi gia đình, trẻ con có quan hệ thường xuyên với 
các cậu ngoai mà cô Fretre- Marrco đã mô tả xuất sắc như sau: 
“Họ (các cậu) chiếm một cách rất tư nhiên chỗ ngồi trong bữa 
ăn, mời đân Khách, cư xử như những các lãnh chúa và chủ nhân 
trong nhà, và làm điều đó tuy rằng không đóng góp một chút 
nào (nếu họ đã có vợ) vào phí tổn ăn ở và vật chất, vì họ cung 
cấp ngỏ, thịt, củi cho những ngôi nhà của chính vợ họ. Họ giữ 
các công cụ và đồ trang trí đưới mái nhà của mẹ họ và họ có 
thể quở mắng con cái của cúc chị gái em gái họ bởi họ có 
quyền bất chúng phải vâng lời”. 


Như vậy. ta thấy các qui tắc vẻ cư trú có thể nhấn mạnh 
đến một trong hai ngành của gia đình và giao thoa với sự đối 
xúng hai bên của quan hệ gia đình. Ở bộ lạc Hupa người cận 
thông thường sống trong một làng khác, không có ảnh hưởng 
đến việc giáo dục các con của chị mình, các chấu này không 
tránh khỏi các đấu ấn ảnh hưởng theo dòng cha chúng. Trong 
các gia đình Pueblo, người cha tiếp tục hợp thành mội thực thể 
kinh tế cùng với vợ con họ, nhưng quyền uy của cha bị giao. ít 
nhất là một phần, cho các ông cậu, tức những đàn ông ở ngôi 
nhà mà bản thân ông ta đến sống như là khách. Vị thế của 
người chồng. đo vậy, đã hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên là 
người ấy có một hoàn cảnh khác hắn khi sống dưới chính mái 
nhà của họ về phương điện là chà cũng như là chồng. Trong 
một cộng đồng cư trú theo mẫu hệ anh ta Không thể làm chủ 
hoàn toàn thân nhân vợ anh ta. Nếu xây ra chuyện cãi cọ, anh 
ta phải đếm xia dến gia đình nhà vợ, anh ta có thể bị tống khứ. 
Như vậy. việc cư trú theo mẫu hê tất nhiên hạn chế sự đa thê. 


làu 


trừ Khi có tục lệ hón nhân với chị em vợ (sororeøf). 


uy nhiên, chúng ta không được quên rang, cư trú theo 
phụ hệ hay mẫu hệ là sự biểu thị hai cực của một loạt các điều 
kiện trung gian có thể thay đổi. Người thổ dân Pueblo cư trú 
theo mẫu hệ theo nghĩa đầy đủ của từ này nhưng nhiều bộ tộc 
khác xếp loại vào mục này Không như vậy cả... Ta thường gàp 
rất nhiều trường hợp người chỏng lúc mới lập gia đình thì ở với 
bố mẹ vợ, làm đầy đủ công việc của một người ở, nhưng sau 
đó, thường là đến khi có con, họ lập gia đình riêng. Đó là 
trường hợp của người Hidatsa. người Ovambo sống ở nam Phị, 
người Khasi ở Ássam. Ảnh hưởng của họ hàng bên ngoại như 
vậy ít hơn là những người cư trú theo mẫu hệ một cách thường 
xuyên lâu đài. Sau hết, không thể có một qui tắc rạch ròi, vợ 
chồng trẻ sống hoặc đóc lấp. hoặc với bố mẹ vợ. 


Để hiển được các hiện tượng này, ra cần kiên quyết từ chối 
việc bằng lòng với các mục xếp loại "mẫu hệ” và "phụ hệ” mà 
phải nghiên cứu các sự kiện vừa đựa trên các tục lệ gắn với nó 
cũng như dựa trên các biểu thống kê. Ví dụ, ở miền Bắc 
Sibérie, anh chàng cầu hôn Koriak hay Youkaghir phải có một 
thời gian đến nhà gái nhục địch để kiếm vợ, và khi được vợ, 
anh Korrak đưa có ta về nhà mình, còn anh Youkaghrr thì lại ở 
luôn nhà bố mẹ vợ. Như vậy, có thể như về mặt này có sự phân 
biệt rõ ràng, có ranh giới không vượt qua được giữa hai bộ tộc 
này. Song le, đường ranh giới cũng không đến mức thật rõ ràng 
như thốn kẻ sự kiên đơn giản cho 1a tin như thế. 

Trons II đám cưới trên [§I đám của người Korlak, chú rể 
ở lại nhà bố vợ khi ông ta không có con (trai và mời rể ở lại 
xem như con trai. Mặt khác. ở người Youkaghir chú rể đến ở 
nhà vợ khi hai gia đình đối con gái cho nhau mà vẫn giữ con 


lật b 


trai. Hơn nữa. bố vợ khi đã có con trai có thê từ bọ quyên bái 
con rể ở nhà mình nếu chàng rể này thuộc gia đình con mộc, 
Cuôi cùng, theo tập tục của người Youkaehir con thứ hay còn 
út ở với bố mẹ. Những thông tin mài chúng tôi biết được vẻ 
người l:squimau cũng rất bô ích.Ö đây chúng tôi nhận thấy 
một sử phân biệt chỏ ở từng địa phương. Người Oroenland cư 
trủ theo phụ hệ. các bộ tộc Labrador và vùng đất BafÍin s1ữ tục 
cư ti lệo mẫu hệ, íf nhất trong thời gian đâu mới cưới. Ngay 
cả Ở ¡š(ời Esqulimau vùng trung tâm, người fa cũng quan sát 
thấy rhững sự khác nhau. Một số cộng đồng này theo qui tắc 
cư trú phụ hệ, một số khác lại theo mẫu hệ. Nhưng nói chung 
số theo phụ hệ đông hơn nhiều cho nên tá có thể coi đỏ là cơ 
bán đối với người Esquimau. Vậy người tả sẽ tự hỏi những sự 
chệch hướng đã diễn ra như thế nào và ta sẽ lạt rợi vào sư lý 
giải sau: Khi một người cầu hón Không có các phương tiện 
cũng cấp cho vợ mình một sự bù trừ thích đáng, thì anh ta tự 
nhiên trở thành người dảy tớ của gia đình vợ. Ông Holm còn 
đặc biết cho ta biết thêm rằng: Khí có nhiều con trai trong môi 
gia đình chỉ những con cá mới dược đưa vợ về nhà bố mẹ đẻ, 


còn các con thứ phải đến ở nhà bố mẹ vợ. 


Với cách thay thế các chí dân tổng quát có thê đẫn tụ đến 
sai lầm bằng một loạt các điều quan sát trên, ta có một Ý niệm 
rõ hơn về tính ngẫu nhiên đã biến dõi các tập tục mẫu hệ của 
một bộ lạc. một tình trạng bần cùng hoá chủng sẽ có thể làm 
cho người Hupa thành người cư trú theo mẫu hệ, trước kia họ 
vốn là người theo tục cư trứ theo phía cha, làm nên gui tắc một 
điểu bất đác dĩ xưa, báy giờ trở thành một điều bất thường. 
Krocber cũng đã chứng mình rằng: ngay cả trong các cong 
đồng thường là cư trú theo mẫu hệ ở vùng người Pueblo. những 


sự đi chệch hướng có ý nghĩa vẫn có thẻ phát triển, Đoi điều 


TÔI 


xung khắc không tương hợp giữa người đàn ông và bố mẹ vợ 
đôi Khi có thể đẩy các anh chồng người Zunli bất chấp qui tác 
truyền thống và họ đưa vợ họ về nhà mẹ đẻ của họ. Sự di 
chuyển này có thể mane lại những hậu quả lạ thường, bơi vì, 
nếu người chồng khóng có chị em gái, hoặc có chị em gái 
nhưng họ lại không có cơn. thì ngôi nhà vốn luôn luôn là tài 
sản của người vợ sẽ chuyên thành sở hữu của một gia đình 
khác. 


Tóm lại. phương thức cư trú luôn luôn có một ảnh hưởng 
sâu sắc đến đời sống gia đình, vì quan hệ dòng máu, vì họ 
hàng, vì vị thế của người chồng và vì các quan hệ gắn bó con 
cát với họ hàng bên ngoại hay bên nội tuỳ theo qui tắc cư trú 
mẫu hệ hay phụ hệ. Nhưng ta chớ quên là tình thế có thể thay 
đổi triệt để tuỳ theo qui (ắc được tuân thủ trong suốt cuộc đời 
vợ chồng hay chỉ trong một thời hạn nào đó của buối đầu hòn 
nhân, tuỳ theo qui tắc đó là tuyệt đối hay đã trải qua những 
thay đổi. và cuối cùng tuỳ theo tính chất các lí đo tiến hành 
trong các điền kiện những điều đị thường là có khả năng trở 
thành thông thường trong một số điền kiện nào đó. 


PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH 


Thật là một điển sáo trong xã hội hiện đại khi nhấc lại 
ràng một sự độc lập về kinh tế đã biến đổi vị trí của người vợ, 
và gua đó, tính chất của gia đình. Do đó, không có gì đáng 
ngạc nhiền là sự phân công lao động theo giới tính tô đậm 
bảng mẫu sắc khác nhau đời sống gia đình của các nên vân 
mình đơn giản nhất. Sự phân công này, trong một chừng mực 


lớn, là theo ước lệ, nghĩa là nó không gắn chút nào với đặc 
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điểm sinh lý cúa hai giới: người ta có thế chứng tỏ điều đó khi 
so sánh các qui tác khác nhau hiện hành ở các bộ lạc đôi khi 
sống bên nhau. Ví như người Banton ở phía nam không để cho 
phụ nữ đến gần các đàn gia súc trong khi ở người Hottentots 
thì chính phụ nữ phải thường xuyên vắt sữa bà. 


Trái với dư luận rất phổ biến cho rằng người đàn bà 
ngưyên thuỷ luôn luôn là người bị bắt nạt, chúng tôi lại thấy là 
nói chung có một sự phân chia công việc khá công bảng. Trong 
các bộ lạc săn bắn, chồng đi giết các con thú lớn, vợ đi tìm các 
cây đại, quả mọng. sò ốc. Đến một trình độ văn mình cao hơn, 
chồng tiếp tục đi sản trong khi vợ đã có bước tiến quyết định, 
họ không bằng lòng với việc hái lượm mà lo trồng trọt, gặt hát. 
Trong ngón ngữ Kỹ thuật - đân tộc học, người (ta thường phân 
biệt nghề nông hay làm đất bằng cày bừa, với nghề làm vườn 
hay làm đất bằng các công cụ sơ sài hơn. Edouard Hahn, tác 
giả của sự xếp loại này. đã chứng minh rằng cái cày là công cụ 
hầu như chỉ dành cho nam giới và nó cùng thuộc phức hệ văn 
hoá với các cuốc. Ông đã bác bỏ một cách thành công sai lầm 
thông thường cho rằng mọi nông đân lúc đầu đều là "người 
chãn cừu”: ông đã đưa ra bằng chứng là nhiều dân tộc châu Mỹ 
và châu Úc đều trồng trọt, làm đất bằng cuốc hoặc cái gậy để 
đào bới và họ hoàn toàn không biết chãn nuôi vào thời điểm 
người ta phát hiện ra họ. Hiển nhiên là các bộ tộc này đã 
chuyển hẳn từ săn bắn sang trồng trọt, chăn nuôi chỉ nhất thiết 
có trước nghề nòng dùng cày. Hahn chẳng may đã đã làm mờ 
nhạt sự rạng rỡ của bản thuyết trình của ông khi nhấn mạnh 
vào sự kiện là các hình thức nguyên thuy của việc canh tác 
luôn luôn phó thác cho nữ giới. Nếu sự kháng định này là có 
thật ở nhiều vũng châu Phi, ớ Mélanésie và châu Mỹ thì các ví 
dụ ngược lại cũng nhiều không kém Châu Mỹ trước thời 


(03 


Christoflu Colomb chứa biết đếtt cái cày, ấy thế mà từ bác 
Anzonu đến Pérou, đàn ống đã trông trọt và ở gần kháp 
Polynésie cũng như vậy. Các ngoại lẻ như thế cũng dây rầy ở 
châu Phí và nhất là trong các bộ lạc ở Soudan. Cho nên 
Nachtipall đã quan sát thấy, ở người Bornou, ca hai giới nam 
nữ đều cùng chia nhau công, việc cuốc đât; ở chỗ Khác. trồng 
trọt chỉ thuộc riêng lĩnh vực của năm giới. Thurnwld đã thử 
dính chính lại các điều khát quát của Hahn bằng cách gần cho 
người phụ nữ lao động không phi bảng cái cuốc nà là cát gây 
bới đất. Song cách siải thích này cũng phải gạt bỏ, bởi vì. 
trong khắp Polynésie, chính nàm giới mới sử dụng công cụ 
này. ấy là chứa nói đến nhiều ngoại lệ quan trọng ở châu Mỹ. 
Đây là điều khẳng định duy nhất của chúng tôi, Theo nhiều 
khả năng, đàn bà là những người đầu tien trong trọt, bởi vì 
trons các cộng đồng người đi sẵn, luon luôn phụ nữ phải cùng 
cấp thức ăn thực vật. Tuy nhiền, có nhiều biến đổi ở các địa 
phương đã diễn ra theo đồng thời giam trong sự phân công lao 
động giữa hai giới. Vậy thì không thể chấp nhận nguyên xi các 
lý thuyết của Hahn và Thurnwald. 


Trong khí phụ nữ sáng lập nên nghệ làm vườn thì việc 
thuần hoá gia súc như chăn bò chẳng hạn, Không nghỉ ngờ gì. 


chính là sự nghiệp của đàn ông. Nói chúng. 


công việc chăm 
sóc các đàn gia súc ở trong tay nam giới và đôi khi họ đã bo bọ 
giữ các đặc quyền của họ. Chúng ta đã phí nhận là người 
Bantou cấm vợ họ bước vào khu đất rào kín của gia súc. Người 
Toda lại còn đi đến chỗ cấm vợ họ nấu thức án trong đó dùng 
sữa làm nguyên liệu. Song song với việc thuần hoá trâu bò, đần 
óng cũng đã phát triển việc sứ dụng cái cày trong nghề nòng, 
như vậy là làm giảm đi tầm quan trong tương đối của nữ giới 
góp phần vào Việc ăn nốne. 


¬ 
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Ngoài các hoạt động kính tế, chúng ta cũng phải xem xét 
các công việc về cône nghiệp. Ở đạy, như chúng tôi đã nói ở 
trên. chúng ta đứng trước nhiều biến đối to lớn trong nội dịa 
của cùng một vùng. Ví dụ, đối với nhần lớn người bản xứ ở bắc 
Mỹ, việc thuộc đa coi như nhiệm vụ rõ ràng cưa phụ nữ, những 
tại vùng tây nam, lại là cong việc của đàn ông, Đôi với người 
Hopi ơ miễn bạc Arizona, chính nàn! giới lạt se sợi và đết vúi, 
trong khi người Navaho láng giếng lạt coi đó là công việc của 
đàn bà. Đối với nghề đô gốm nguyên thuỷ chúng ta biết ơn 
Laufer đã có mốt công trình khái quát có thể ví như công hình 
của Hahn: bất củ nói nào có việc làm đỏ ươm hang tay thị đó 
là sự nghiep của phụ nữ, nơi nào người tị dùng lò để lầm gốm 
thì chính là nàm giới đã sản xuất do eom Đúng là người 
Pygmées ở Ruanda làm các đồ đựng (Bình. châu) bang đất và 
Desplognes đã quan sất trong các bọ lạc ở Soudan thấy cả hãi 
giới cùng lầm bình, châu, lọ. Nhưng những trường hợp như thế 


hoàn toàn là ngoại lệ, là đặc biệt. 


Điều kiện của người vợ. người đàn bà trong xã hội là một 
văn để quan trọng đến mức chúng toi phải dành một chương 
riêng, ở đây chỉ cần ghi nhận rằng môi đân tộc có những quan 
niệm truyền thống riêng của mình về bốn phản của nam giới và 
nữ giới. và rang những biến đối về mặt này sẽ không kém phản 
tác động đến đời sống gia đình. Mội người Thonga có nhiều vợ 
trở thành một kẻ ăn bám các cô vợ làm vườn của mình. Mội 
người vợ Kirghi7 chăm lo các công việc nhà, còn chồng thì 
không chị trông đần sia súc mà còn kiếm củi lầm đất và chè 
tác dụng cụ gia đình, Người vợ Toda Không có nhiệm vụ gì 


Ẳ 


khác là xay và sàng nơi cốc, lau quét lên và trang Trí quận ao. 
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Vị thế ]ý thuyết của người phụ nữ ở đây chẳng sợ còn nguy cơ, 
vì chẳng nghĩ ngờ gì là nó đạt điểm thấp nhất ở người Kirghiz 
Hồi giáo và có thể nó không thuận lợi cho người Toda bằng 
người Thonga. Vấn đề duy nhất là sự phân công theo qui ước 
các công việc cho từng giới. Laufer đã nhiều lần nhấn mạnh 
rằng đến một trình độ văn mình cao hơn "các hình thức của 
cuộc sống gia đình Trung Quốc và các liên hệ tâm thần” cơ 
bản khác với chúng ta ở chỗ người vợ chẳng còn có gì để điều 
khiển bếp núc và thậm chí còn không bén mảng đến bếp. Bếp 
núc luôn luôn ở xa trung tâm ngồi nhà và không bao giờ còn 
được đùng làm địa điểm tập hợp. 


SỰ TÁCH BIỆT 
NHỮNG NGƯỜI CHƯA LẬP GIA ĐÌNH 


Trong các tục lệ làm cho đời sống gia đình nguyên thuỷ 
mang đấu ấn khác hân với chúng ta thì có sự tách biệt của nam 
và nữ chưa lập ga đình ở trong cộng đồng, sự tách biệt này 
xảy ru từ tuổi thiếu niên nhưng đói khi cũng còn sớm hơn nữa. 
Ở bộ tộc người Dravidiens tại nam Ấn Độ, con trai không ngủ 
với cha mẹ mà trên một chiếc ghế riêng, và con gái cũng có 
nơi ngủ riêng của mình do một bà mãi coi sóc. Mỗi khối đân cư 
Kariera đều chia thành khu vực người chưa có gia đình bao 
gồm cä người nam soá vợ. Còn phụ nữ không lấy chồng và các 
bà goá thì ở khu vực thứ nhất. Chúng tôi đã mô tả tập Lục 
người Massal theo đó các chiến bình trẻ chưa lấy vợ ở trong 
một trại riêng có rào xung quanh cùng với tất cả các cô gái trẻ, 


còn đàn ỏng đã có vợ thì có cơ sở riêng của hỌ. 


1Ù 


Các tập quán này cho fa thấy một nguyên tác là phân chỉa 
trong cộng đồng dựa trên số tuổi đời, khóng hề phân biệt giới 
tính. Những vấn đề bố trí và giải thích gắn với trên đây sẽ được 
bàn ci chỉ tiết. Lúc này ta chỉ nên chú ý đến sự tan vỡ không 
tránh khoi hay ít nhất sự suy yếu nghiêm trọng củi quan hệ gía 
đình trong các trường hợp mà các thiếu niên theo các thể chế 
này phải tách biệt chỉ mẹ họ. 


SỰ TÁCH BIỆT GIỚI TÍNH 


Có một hiện tượng còn ảnh hưởng lạ lùng hơn đến gia đình 
với tư cách là một đơn vị xã hội, đó là sự phân ly chồng với vợ, 
hoặc bằng cách để nam giới ở một khu riêng, hoặc bằng loại 
trừ phụ nữ ra khỏi các hình thức hoạt động công cộng thu hút 


đặc biệt sự chú ý của nam giới. 


Đây cũng lại là một vấn để mà chúng tôi sẽ trở lại, nhưng 
chúng tôi cần nêu trước ngay một hoặc hai ví dụ đặc biệt. 


gui 


Trong tộc người Hupa các người vợ sống tại nhà các 
đình mà chồng họ thường đến ăn cơm trước hoặc sau cóng việc 
hàng ngày của họ, Đến tối, đần ông trở về phòng tắm hơt là 
nơi vừa để tam theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ vừa là nơi họp và ngủ. 
Việc cách l¡ với chồng này còn để lại rõ nét hơn ở nhiều nơi tại 
Mélanésie; trên đảo Bank và một số đảo khác đàn ông và cả 
thanh niên không những ngủ riêng, mà còn ân riêng. và ở đó 
người ta đã sớm nhận ra phẩm chất người trong hội để hạn chế 
được chừng nào hay chừng ấy cái thời Kì nhục nhã phải ăn 


chung với vợ. Chiối cùng, ta cần hi nhận phong tục hầu như 
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pho biến ở cháu Lịc tà cầm phụ nữ làm các neÌú lễ thiêng liêng, 


cong việc này là của nam miới vào lúc nghiêm trọng. 
VIỆC NHẬN CÔN NUOI 


Cấu tạo thực sự cúa gia đình có thể bị phải lạt, biến chất 
bởi một sia định hợn pháp theo đó cha mẹ nuôi côn của nưười 
khi còi như cón mình Trong nhiều trường hợp những người 
con này có quan hè họ hang với bố mẹ nuôi nhưng đó khóng 
phúi là một điều Kiện cần thiết. Lý do nuôi con nuôi phỏ biến 
là liêu người nói đối. Như vậy. một cập vợ chồng neười 
Tehouktche Khiong còn sẽ nuồi một con nuôi thường là cọn tríH 
của một người bà cón và còn Irai ấy sẽ thành người kê thưa 
chính. Như vày. những quan hệ tình cảm gần gui thêm rát 
nhiều các quan hệ bán sinh, Ở tộc người thổ đân Crow. người 
ta thường nuôi còn của ảnh hoặc chị mình và như vậy nguời ta 
biểu lò đội điều thấi quá trong biểu hiện tình cảm nhự muốn 
quai đó bù vào điệu mà sợi đây này có phần giá tạo. Nhưng có 
lẻ không ở đâu mà việc nhận con nuôi lại nhiều nhị trên đảo 
Murray, trong có biển đông Faorrès. ở đó trẻ em dược nhân 
nuôi ngay Từ Khi ra đòi và hoàn toàn do chà mẹ nuôi chăm sóc, 
dạy đồ, khiến cho những người con này đến lúc trưởng thành 
hoặc ngày cả lúc ha đời, Không biết được cân cước bố mẹ thật 


của chúng. 


TÓM TẮT 


Tuy rang tính chải các giá đình có sơ. nguyên thuỷ đã bị 


thay đồi đáng kế bảng các túc lệ như chúng tôi vừa phác họa, 


tDä 


nhưng các sự Biển chất này khône làm tòn thương đên nguyen 
tác hai bên, Một người đàn ðng có thể đành phần lớn thời giờ 
làm việc hoặc nghĩ ngơi xa vợ mình. Nhưng anh ta không vì 
thế mà không bị gắn bó với cô ta vì lợi ích chung cưa cón cái 
thưc của mình hay coi như chính thức. Những nhận xét tương 
tự như vâv được áp dune cho môi tình huống Khác đã được øghì 
chép. đói khi có tác động một cách Kì lạ. theo quan điểm 
những người đa trắng. đến tính nâng động của cuộc sống ga 
đình. Nhưng khóng vì thế mà gia đình hai bên chông vợ và 8ta 
đình tay đôi kém đi tính chất là một đơn vị tuyệt đối phố biến 


trong xã hội loài người. 
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Chương V 


CÁC QUY TẮC VỀ HỌ HÀNG 


Trong phản mình chứng của tôi về tính chất hai chiều của 
gia đình. tôi đã nhấn manh đến những mối quấn hệ xã hội tồn 
tại giữa cá nhân và họ hàng, về phía ngoại cũng như nội. Thực 
tš. luật lệ cổ sơ còn đi xa hơn về xác lập những chức nắng rõ 
ràng chơ mỗi đời họ. dù là họ hàng theo huyết thống hay đo 
hôn phối. Trong xã hội chúng ta, không quy định thất đê cụ 
thể phái tuân theo Khi cứ xử với ông cậu ruột. đứa con cô eni 
hoặc ông chú rể, chồng bà có ruột. Trong các công đồng cô xơ, 
ngược lại, mội cách xư sự riêng biệt có thể được quy định chạt 
chế cho môi họ hàng, xa hay gần. Từ góc nhìn của mọi cá 
nhân, điểu đó có nghĩa là các thành viền trong bộ tộc ảnh tá 
được sắp xếp thành nhiêu loại Khác nhau, mỗi loại đòi hỏi mội 
tổng thể các quy tác xã hội phải tuân theo. phục vụ cho một cá 
nhân thuộc dăng cáp nào đó, với thành viên mội đẳng cấp 
khác. Khoảng cách họ hàng gần có thể quan trọng hay Không 
quan trọng, thông thường như Radcinffe-Brown đã giải thích. 
một người Kariera có cách cư xử giống nhau với họ hàng gần 
cũng nhữ xa, được chỉ định bằng một tên gọi, nhưng nếu là 
người họ gần thì mức độ bất buộc phải cao hơn. Như tác giả 
này còn nhận xét thêm, mót thổ dân có thể rất bốt rối, không 
biết phải cư xừ như thế nào với một người khách lạ, Không 
thuộc một loại họ hàng nào như đã được ấn định. Điều thường 
hay xây ra trong trường hợp đó, chính là, hoặc theo điều luật 
tường tượng hoặc do hôn phối vớt một thành viên trong cộng 


[10 


đồng, cuối cùng người khách mới tới được hướng một vị thê 
xác định. Vì vậy, trong một bộ tộc thể đân vùng đồng có. mội 
chàng trai gặp một thiêu nữ xa lạ và nhận cô nàng làm em 
nuôi, nghiễm nhiên thiếu nữ này trở thành em nuôi của tât cả 
các anh em chàng trai và đo vậy không một ai được lấy thiếu 
nữ đó làm vợ. Trong dời sông thực, ở đó những môi nhân quả 
như vậy được tuần thủ đến cùng. cô thiếu nữ xa lạ sẽ trở thành 
con gái của bố mẹ người anh nuôi, thành cô em chồng đòi với 
các bà chị đâu. Nối gọn. cô ta trở thành em nuôi của cả giá 
đình và các mối quan hệ xã hội cửa cô ta sẽ được coi là bình 
thường, tự nhiên. 


Tính chất các quy tác về họ hàng như vậy dân đến sự khác 
nhau trong đời sống gia đình các bộ tộc và khiến cho đời sống 
cổ sơ đối nghịch với đời sống chúng ta. Các quy tắc đó có 
nhiều và đa dạng đến mức cần thiết phải đành cho chúng hân 
một chương. Các quy tắc đó kéo đài cùng một lúc những nghĩa 
vụ đối với họ hàng, những quyền lợi được họ hàng, được thừa 
hưởng tài sản của họ cũng như sự căm ky nghiêm ngặt về một 
số mối quan hệ hoặc sự chấp thuận các mối quan hệ hết sức 
đặc biệt. Việc nghiên cứu có hệ thống vấn để này, nhờ rất 
nhiều vào sự nỗ lực của Rivers, cũng chỉ mới ở những bước đi 
đầu tiên. Tuy nhiên, từ Khối lượng đỏ số các sự kiện thực tế, ta 
đã có thể rút ra một số kết luận có giá trị. 


HỌ NGOẠI VÀ HỌ NỘI 


Một số mối quan hệ đặc biệt với họ ngoại hoặc ho nội tác 
động sâu sắc đến các môi quan hệ xã hội. Ví đụ, khi cỏ em gái 
một bà mẹ có khả năng. theo tục Aøror¿, trợ thành vợ lẽ của 


người bố. thái độ lúc bạn đầu của còn cát đối với bà vợ lẽ tất 


LíI 


nhiền chị ảnh hưởng của tình thế đó và ngược lại. Cũng tương 
tự như thể, có lúc tc /Zv/rưf tạo ra niữa chú và châu ruột một 
mối quan hệ hoàn toàn không thấy có trong xã hội của chúng 
ta, Đã tồn tại những điều bái buộc trong mối quan hệ với các 
họ hàng bên nội hay bên ngoại. chúng cũng có thể có tầm quan 
trọng đáng kể. 


Các nhà đân tọc học dùng từ "chế độ quyền cậu” để gọi 
các lập tục quy định một cách đặc biệt mối quan hệ giữa châu 
và ông cậu ruột, Những mối quan hệ này thường mang tính 
chát hài hước, mà chúng ta hãy trợ lại xem xét ở phía sau. Xét 
từ móc độ nghiêm túc hơn, những tập tực này để ra những 
quyền lực đặc biệt cho ông cậu và quyền thừa kế của ông ta 
không phải thuộc về con 1ra mà thuộc về đứa cháu con bà chị 
ruột. Người ta đã cũng cấp một số dẫn chứng về hiện tượng 
này, chú rể tộc người Kai phải được ông câu chấp thuận khi 
định cưới cê thiếu nữ nào làm vợ, và khi các bà vợ goá tộc 
người Thonga chuyển giao thừa kế, chúng ta đã thấy là, đứa 
cháu có thể tiếp nhận bà vợ của ông cậu ruột. Những hiện 
tượng kiểu này có nhiều. Trong tộc người Winnebago vùng 
Wisconsin, như Radin cho chúng ta biết, đứa cháu trở thành tôi 
tỡ phục vụ trong nhà ông cậu ruột và xưa kia đi theo ông câu 
trong chiến trận như một lính hầu. Ngoài ra, đối với ông cậu 
đứa cháu được phép có cách cư xử thoải mái mà đối với ông 
chú ruột thì tuyệt đối cấm, chẳng hạn có thể tự đo chiếm đoạt 
tài sản của ông cậu. Ở tộc người Omaha, ông cậu ruột thực 
hiện sự giấm sát tuyệt đối đối với các chấu mồ côi, và naay cả 
khi bố mẹ chúng còn sống. ông ra cũng biểu thị sự nhiệt tình 
của người cha để bảo vệ chúng hoặc để rửa một nỗi nhục mà 
chúng phải đối mặt. Trong các gia đình Hopi. chính ông cậu 
ruột là người đạy đỏ các cháu hiểu biết truyền thống và nghĩa 
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vụ của chúng trong việc thờ cúng. Trên vùng bờ biển xứ 
Colombie thuộc Anh, đứa chấu tới sống với ông cậu ruột, lao 
động cho ông tá, cưới con gái ông cậu và trở thành người thừa 
kế hợp pháp của ông ta. Người ta đã phát hiện những tập tục 
tương tự ở châu Đại Dương.. Người dân đảo vùng eo biển 
Torrès vui vẻ nghe theo lời ông cậu ruột hơn là ông bố và 
chính ông bác ruột(anh cả của rae) là người bảo trợ cho anh ta 
tronp buổi lễ thành đỉnh. Ở đây, cũng như ở tộc người 
Winnebago, một người có thể giành lấy tất cả mọi thứ của ông 
cậu ruột. Điều này được áp dụng triệt để ở tộc người Fidfi. Ở 
châu Phi, tục quyển cậu cũng khá là phố biến. Ở tộc người 
Makode vùng đông Phi, sự chấp thuận của ông cậu ruột là cần 
thiết cho đám cưới của đứa cháu gái và chính ông cậu được 
nhận một phần khoản tiền nộp cưới, trong khi chính đứa cháu 
trai con bà chị được quyền thừa kế tài sản của ông cậu ruột. Ở 
vùng thượng Ghi-nê, tộc người Anglo-Ewe thừa nhận quyền 
lực của ông cậu ruột đối với các chấu cao hơn quyền lực bố đẻ 
của chúng. Đứa cháu ăn thừa tự ông cậu ruột phải lao đệng chợ 
ông cậu và đi theo ông ta trong các chuyến du hành. Ở tộc 
người Nandi vùng đông Phi, chắc là thuộc tộc Hamit, ông cậu 
ruột đồng ý cho phép làm lễ cắt bao quy đầu cho đứa chấu, ông 
ta có quyền được nhận một con bò cái sau chuyến cướp phá 
thắng lợi một cách rực rỡ của đứa cháu và không có gì đáng sợ 
hơn là làm cho ông cậu nổi giận. 


Quá thực, những sự kiện giống nhau như vậy không phải là 
sự gán ghép tuỳ tiện, nhưng tục quyền cậu lại gắn bỏ chặt chế 
với một số hiện tượng khác của đời sống cổ sơ mà chúng ta 
cồn chưa mô tả, và sẽ dành lại ở phần sau cuộc thảo luận về ý 
nghĩa của nó. Điều mà chúng ta quan tâm ở đây, chính là việc 
chuyển giao bất ngờ tất cả những øì mà chúng ta coi là quyền 
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lực cửa người cha đạt lên vai ông cầu ruột. cùng cái khuynh 
hướng cùng rất la của ông câu ruột coi đứa cháu là người bạn 
đồng hành và npười thừa kế của mình. Phật là thừa khi muốn 
chứng minh răng đời sống gia đình trong những điều kiện như 
vậy đã mang một bộ mặt khác hẳn. 


Có những quy tắc cũng rất rõ ràng về vấn để hợ nội. Rivers 
đã cũng cấp cho chúng ta một số thông tin về vai trò cực Kỳ 
quan trọng của bà cô ruột trong các cộng đông người châu Đại 
Dương trên các đảo Bank, bà cô ruột không những được kính 
nề hơn mẹ đẻ, mà chính còn người lo thu xếp đám cưới của các 
cháu và có thể phủ quyết một hôn lễ được đự Kiến. Bà có ruột 
có thể lầm chủ tài sản của đứa cháu cũng như đứa cháu được 
thừa kế tài sản của ông em trai bà ta, và đến lượt đứa chấu có 
thể lấy tất cả của cải của bà cô ruột. Quyền tực của bà cô ruột 
đối với các cuộc hôn nhàn thường xảy ra ở XIiélanésie và vươn 
tới cả tộc người Thonga vùng nam Phí chúng ta Không biết gì 
nhiều về bà cô ruột, ngoại trừ việc người ta rất kính trọng bà, 
trong lúc đó ở tộc người Toda, bà ta chính là người chọn đặt 
tên cho một bé gái sơ sinh. Ở tộc người Hopi. chức trách nầy 
đối với tất cả trẻ sơ sinh thuộc về bà nội. Người tộc Crow có cả 
một loạt (tập tục đối với chú, bác. cô họ nội và với tất cả họ 
hàng xa hơn, thậm chí với cả những người khách lạ được coi 
vào hàng chú, bác, cỏ ruột. Tất cả các nhân vật này đều được 
kính nể, dù cho tuổi tác. giới tính của họ thế nào cũng không 
một ai dám đi qua trước mặt họ. Chính họ phần lớn được nhận 
các quà biếu khi đứa cháu trờ về với món chiến lợi phẩm thu 
được của kẻ địch và lúc đó ông chú ruột sẽ ca ngơi chàng 
thanh niên trong tất ca các khu trại. Những danh hiệu vẻ vang 
được mượn từ một người họ nội và những biết hiệu cũng bái 


nguồn từ những chiến công của người này hơn là những chiến 
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công của chính chàng thanh niên. Ngoài những đieu đã néu. 
người Hiđatsa. có họ với người Crow, tuàn theo một quy tác 
đám tang của mộ! người phải đo họ hàng bên nội dẫn đâu. 


Những quv tặc vừa Kế. đính đáng đến thái đó cư xử siữa họ 
hàng theo huyết thong đủ cho tác động mạnh mẽ tới các mi 
quan hệ xã hội đìn đâu, cũng bị nhạt nhoà bơi những Tuật 3 
không kém vẻ Ý öshĩa và còn nội trôi hơn. lien quan đến be 


hàng do hồn nhụ: ‡u thê là đến hai bên thông gia. 


CẤM RY ĐỌI VỚI BỘ ME VỢ. BỘ MT CHÔNG 


Trong số rất đòn? các bộ tộc cổ sở, người chong hoạc hiểm 
hơn là người vo. Tran tho các một quan hệ gản như đắc biện 
đối với bố mỹ xơ hay bố ñic chóng, Nấy sinh, hoặc là mot sự 
cất đứt hoàn toàn mọi tiếp xúc trực tiệp với họ hay mọt người 
trong số họ. hoặc là một so tiếp xúc trực tiếp, có thẻ được thịiv 
đổi sau một vài năm kề từ khi đối vợ chong trẻ lày nhau hoặc 
nhờ vào một hành dong déo biết, Một loạt sư kiện cụ thể giúp 
chúng ta hiệu đốc vận ö« này. 


Một nàng dâu Youkaghir không được nhìn thắng vào bố 
chồng, anh em chồng cũng như mội chàng rể, khòng được nhìn 
thăng bố hay mẹ vợ. Khi ha lệnh cho con rể - như ta còn nhớ - 
sống trong nhà vợ, ông bố vơ nói với anh ta một cách gián tiếp 
hoặc nói bóng gió. Nàng dâu không được cởi trần trước bố mẹ 
chồng, cũng như bố chồng không làm như vậy trước mặt con 
đảu và một quy tắc tương tự áp dụng cho người vợ và ông anh 
cả chồng mình. Những bộ tộc khác vùng Sibérie có những tập 
tục giống như vậy. Không một nàng dâu Ostiak nào được xuất 
hiện trước bố mẹ chồng cũng như không một chàng rê nào 


115 


được gặp mặt mẹ vợ, nếu như hai vợ chồng chưa có con, nếu 
hai bên tình cờ gặp nhau, họ phải tự che mặt và nàng đâu tiếp 
tục phải che mật suốt cả cuộc đời. Trước khí khoán tiền cưới 
được giao nộp tron vẹn, chàng thanh niên đến thảm người yếu 
phải xoay lưng lại phía bố vợ hoặc nếu tình cờ gập ông ta thì 
phái che mật đi. Nàng dâu Bouriate không bao giờ gọi tên tục 
bở mẹ chồng. khi nói chuyện với họ, không bao giờ được bỏ 
khân che mặt khi đứng trước bố chồng hay một người họ hàng 
cao tuổi hơn, không được thay áo trước mặt họ, không được 
ngủ chung đưới một mái lều cũng như không được gặp họ trên 
đường đi hoặc cùng du hành với họ trên một chuyến xe. Họ 
cũng vậy, ngược lại, không được cởi bỏ hay mặc quần áo trước 
miặt con dâu, hoặc nói chuyện tục tu khi có mặt con đâu, họ 
phải đánh động trước khi tới gần để nàng dâu sửa lại tư thế, 
quần áo. Người Kalmouk cũng tuân theo những hạn chế như 
vậy. người Thố Nhĩ Kỳ vùng núi Altai, người Kizghiz. Nàng 
dâu Kizghiz không bao giờ nhìn mặt bố chồng hay một người 
họ hàng cao tuổi hơn, không được gọi tên tục họ, ngay cả khi 
tên của họ trùng với tên các đồ vật thông dụng. Có một giai 
thoại nói về một nàng dâu Kizghiz vốn bị cẩm không được 
dùng các từ: cừu, sói, nước, cỏ, bởi những từ này là tên một số 
người trong gia đình nhà chồng. Một lần, chị ta phải báo cho 
chồng biết là một con sói bài một con cừu, lủi qua một đám có 
phía bên kia dòng suối, chị ta phải cầu cứu tới câu nói như 
sau:" Anh trông kìa, con" hú" đang cắp con "be” chui qua đám 
“thì thầm” ở phía “lấp lánh bên kia”. 

Hầu như có thể hiểu và giải thích được do có sự mở rộng 
tập tục mà một nhóm bộ tộc ở Sibếrie sống gần những bộ tộc 
khác và có mối quan hệ văn hoá gần gũi, đã có chung một số 


điều cấm ky như nhau. Nhưng chúng ta sẽ giải thích như thế 
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nào trường hợp các tục lệ tương tự trong một vùng cách xa đên 
nhì Xây Lan? Ở đây, trong tộc người Vedda, chàng rể không 
được đến gần, hoặc bất kỳ vì lý đo nào chạm vào người bà mẹ 
vợ. Nếu gặp bà ta trên đổi tranh, anh ta phải tránh đi lối khác, 
anh ta không được vào mất lều mà bà ta đang ở đó một mình 
và không được nhận thức ãn trực tiếp từ tay bà, nếu không qua 
trung elan một người thứ ba, hơn nữa, anh ta không dược nói 
chuyẻ. với bà, trừ phi ở nơi đông người. Những cấm ky tương 
tự có ;iá trị giữa một người đàn ông và cô con dâu. Ngoài ra, 
tất cả những họ hàng đo hôn phốt như vậy tránh gọi lẫn nhau 
bằng tên tục mà thường gọi theo vị trí họ hàng. 


Điều cấm ky kiểu này có mặt trên mọi khu vực trái đất. 
Trên các đảo Bank, ở Mélanésie. anh con rể không được gọi 
tên tục bố mẹ vợ, con dầu cũng như vậy đối với bố chồng. mọi 
từ có dính dáng đến tên tục của họ dược xoá khỏi vốn từ vựng 
và thay thế bằng những câu nói lóng. Ngoài ra, một chàng rể 
không bao giờ nói đùa với bố vợ, anh ta không được gọi ông ta 
một cách quá thân mật và không được lấy bất cứ đồ vật nào ở 
phía trên đầu ông ta. 


Còn về bà mẹ vợ, nếu bà đang đứng gần cửa ra vào, anh 
con tế không dược bước vào nhà, và nếu như gặp bà trong 
rừng, anh ta phải rẽ lối, tìm một đường vòng tránh gặp bà ta. 
Vẻ phía bà mẹ vợ, bà không được đi gần gốc cây mà anh con 
nễ đã trèo lên, cũng như Không được uống nước ở trong ống 
bương mà anh ta đã vác về, và nếu cần anh ta giúp sức, bà mẹ 
vợ phải nhờ qua cô con gái. Những vị phạm những quy tầc này 
sẽ bị phạt triển. Những luật lệ tương tự áp dụng cho mối quan 


hệ giữa nàng dâu và bố chỏng. 


Nếu chúng ta chuyển sang các vùng khác của châu Đại 


II? 


[3ương. chúng ta sẽ thaáy người Bukaua trong vịnh Huon ở Tân 
Gh¡ - nẻ không cho phép con rể và bố mẹ được chạm vào người 
nhàu, cũng như gọi tên tục của nhau. Bố vợ phải che mặt khi 
an tống trước mật con rẻ, bởi lẽ. nếu anh này nhìn thấy bố vợ 
há miếng. ông ta tự cảm thây xấu hồ và bỏ trốn vào rừng. Nếu 
ông muốn mời chàng rể miếng trầu, ông ta không được đưa tận 
tay anh ta mà dặt lên một chiếc lá. Ở phía tây eo biển Torrès, 
con rê cũng như con dâu không báo giờ gọi tên tục bố mne vợ, 
bỏ mẹ chồng. anh con rể chỉ nói chuyện với bố mẹ vợ qua 
trung gian là vợ mình, hoặc trong trường hợp hết sức cần thiết, 
lúc đó anh ta sẽ nói ít và nói nhỏ. Cô con đâu khóng bao giờ 
¿na trực tiếp đồ ăn, thức uống cho bố chồng mà phải qua bà 
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Trên toàn bộ châu Úc. ta vấp phải những hạn chế như Vậy. 
Mẹ vợ và chàng rể phải tránh gặp mát nhau và trong một số địa 
phương, bà ta coi như không nghe thấy tên chàng rể. Một cuộc 
tiếp xúc tình cờ siữa mẹ vợ và chàng rể có thể dẫn tới vụ ly dị 
của đói vợ chỏng trẻ, cũng như một ví phạm điều cấm ky sẽ 
mang tới hậu quá là chàng rẻ phải lưu đầy, ở một vài bộ tộc 
thậm chí chàng rể còn lĩnh án từ hình. Trong tốc người 
Kariera. để tránh cho chàng rể khỏi nhìn thấy bà mẹ vợ, người 
ta đặt xen giữa nơi ở của hai người một túp lều hoặc những bó 
cây, nhưng điều cấm ky sẽ giảm dần theo thời gian. Trong bộ 
tộc này và chắc chắn trên toàn bộ châu Úc, các nàng dâu 
không buộc phải tránh mặt bố chồng. 

Ở châu Phí. tĩnh hình tương tự không kém phần dáng chú 
ý. Một người Zoulou. khi vô tình gặp mẹ vợ bèn dùng tấm mộc 
che kín mặt và nếu bà từ đi ngàng qua trước mặt giữa lúc anh 


ta đang ấn ưống. anh ta bền nhỏ hết thức ân trong miệng, anh 
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ta không bao giờ gọi tên tục của bà, 


Tuy nhiên. cùng với thời gian. độ nghiêm cẩn của các quy 
tắc đó giam đi khá nhiều. Những tập tục tương tự đã được 
Frazer phát hiện trong một số bộ tộc Bantou cũng như ở tộc 
người Massai. Hình như các tập tục này không phổ biến ở vùng 
tây Phi, tuy rằng trong tộc người Matseewe, có chuyện cấm bố 
mẹ vợ ăn uống ở nhà con rể và ngược lại. Ví phạm quy tắc này 
được coi như là một vết nhục và có thể làm cho đôi vợ chồng 


con rê không sinh con. 


Ở châu Mỹ. dẫn chứng có rất nhiều. Một người Crow 
không được nót chuyện với bố mẹ vợ, ngược lại cũng vậy. Đối 
với bố vợ. điều cấm ky có nới lỏng những đối với mẹ vợ điều 
đó được tuân thủ triệt để. Con rể chỉ được nói với mẹ vợ qua 
người trung gian là vợ mình. Anh ta không được gọi tên tục mẹ 
vợ hoặc dùng một từ nào gần giống với tên đó. Điều cấm ky 
sau cùng này Kéo theo thói quen nói vòng vo, giống như ở tộc 
người Assiniboin. muốn chỉ một con dao người ta nói đề vật 
sắc nhọn” và để chỉ con ngựa sẽ là "con vật ta cưỡi”. Gọi tên 
tục bố mẹ vợ sẽ là một cử chỉ thiếu lễ độ. Xưa kia. có thể xoá 
bỏ điều cấm ky bằng cách trịnh trọng đâng tặng bố mẹ vợ một 
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quà biểu có giá trị, ở tộc người llidatsa và người Mandan thì 
bằng cách mang tới mảng da đầu của một kẻ thù. Ngoài ra, 
một bà vợ Crow có thể. khi con gái mình chết, bổ qua mọi điều 
hạn chế và nói chuyện với con rể như với con trai mình vậy. 
Không có điều cấm ky tương ứng giữa nàng dâu và bố chồng 
trong tộc người Crow, nhưng ngược lạt, người (ta lạt thấy ở các 
lỏc người DakoLa. Assiniboimn, Klowa. Arapaho và Omaha có 
điều cấm Ky như Vậy cùng tồn tại trong quy tắc quan hệ giữa 
cOn rể và mẹ Vợ. 


[19 


Trái ngược với điều đó ta có thể đự đoán, ở bất cứ nơi nào 
chúng ta thu thập được dấu hiệu vẻ hình thái chủ quan của các 
điều cấm ky đó, người ta không thể tìm thấy một vết tích nào 
của sự xung khắc giữa con cái và bố mẹ, những người bị trói 
buộc, cấm ky, mà duy nhất chí thấy những biểu hiện của sự 
kính trọng lẫn nhau. Một người thông dịch Hidatsa lấy cô vợ 
thuộc bọ tọc Arikara, trong bộ tộc này Không có những tập tục 
như vừa kể. Vì vậy, một hôm các bạn người Hidatsa thấy mẹ 
vợ nói chuyện với anh ta, họ kinh hãi kêu lên:”Ïloe này, mẹ vợ 
cậu nghĩ như thế nào đấy? Hình như bà ấy chẳng tôn trọng cậu 
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chút nào cả”, 


Căn cứ vào sự lan toäả hết sức rộng lớn của các điều cấm ky 
đối với hai bên thông gia, ta có thể phỏng đoán về tính phổ 
biến tuyệt đối của các quy tắc đó và chúng nếu có vắng mặt ở 
một đôi nơi, ta có thể giải thích rằng các nhà khảo sát có khả 
năng đã bỏ sót. Một tài liệu khảo cứu, tuy là xuất sắc vẫn rất 
có thể không có một dòng nào nói tới tập fục này, nhưng bản 
thân việc bỏ sót như vậy cũng không có ý nghĩa gì lớn. Tuy 
vậy ở bắc Mỹ, khu vực từ nhiều năm nay, người 1a theo đuôi 
việc nghiên cứu có hệ thống sự phân bế các điều căm ky, hình 
như đã chứng mình được là những bộ tộc hoàn toàn không biết 
đến tập tục này chiếm con số khá lớn. Trong số bộ tộc đó, có 
thể các tộc người Nutka, Arikara, Zuni, HopI, một vài nhóm 
Shoshoni vùng cao nguyên và một vài bộ tộc xứ Califorme. 
Ngoài ra, điều cấm ky phổ biến trong các thổ dân vùng đồng 
có và có thể gặp lại ở đông nam trong các nhóm dt cư vùng tày 
nam, ở một vài bộ tộc Canifornic và trên vùng bắc xứ 
Colombie thuộc Ảnh. 


Bài toán thứ nhất ta phải tìm lồi đáp là vấn đề phân bổ 
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theo địa lý. Những tập tục giống nhau đến như vậy vì sao có 
thể lan toả rộng khấp đến như thế? Ta khóng thể khóng nghĩ 
ngờ có vấn để phạm ví lan toá. Thực tế vùng Sibérie, chẳng 
hạn, nêu rõ hình thái giống nhau đến từng chỉ tiết khiến ta 
không thể nào chỉ giấi thích bằng một nguồn gốc chung. Cũng 
như vậy, khi mà trong tất cả các bộ tộc người Shoshon! vùng 
cao nguyên. chỉ có các bộ tộc nào tiếp xúc với các bộ tộc vùng 
đồng cỏ phía bắc mới tuân theo điều cấm ky, chúng ta có thể 
tính táo để kết luận là họ đã học theo tập tục của bạn lắng 
giềng. Nhưng, giải thích thế nào về điều cấm ky gọi ten tục 
giống hệt nhau giữa tộc người Kizghiz vùng Trung Á và người 
Assinibom vùng Montana. cả hai đều thay thể các từ thông 
dụng hàng ngày bằng những tiếng lóng? Vẻ phần tôi, tôi nhìn 
thấy ở đây, một dẫn chứng đáng chú ý về những tập tục giống 
nhau đã phát triển một cách độc lập. Thật vậy, trong lúc bản 
thân điều cấm ky thì giống nhau nhưng lại được áp dụng cho 
những người khác nhau. Ở tộc người Kizghiz. đó là nàng dâu 
phải dùng tiếng lóng thay cho tên tục bố chồng, còn người 
Assiniboin thì chàng rể là người bị cấm gọi tên tục bố vợ. 
Nhưng, khả năng vay mượn phát triển tới đâu? Các tập tục kiểu 
đó được phát tán theo cơ chế nào? Đây không thể là chuyện 
một thử lĩnh đi chinh phục đã áp dụng tập tục cho các bộ tộc bị 
khuất phục, giống như người Trung Quốc bị bắt buộc phải tết 
tóc đuôi sam. Ngoài ra những tục lệ đó mang tính chất nội bộ 
và bí mật nên một vị khách quu đường không thể nào hiểu nổi, 
vị khách này giỏi lắm chỉ có thể nhân thấy một vài người trong 
gia chủ tránh mặt lẫn nhau, nhưng không biết tí gì về quan hệ 
họ hàng của họ, vì vậy vị Khách đó không thể nào mang theo 
về bộ tộc mình, một tập tc giống như vậy. Điêu chắc chắn, 


nếu ví khách đó quan xất thấy mốt nàng đâu tránh mát bố mẹ 
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chong, thì không pìúU quang cảnh đó sẽ thúc đẩy anh ta khí trở 
về nhà, sáng tác ra một điều luật mới quy định một chàng rể 
phải tránh mặt bố vợ hay mỹ vợ, hoặc là áp dụng diều cấm Ky 
gọi tên tục cho một trật tự họ hàng hoàn toàn khác hàn. Khái 
tiệm này chỉ có thể hiểu thấu được một kh) có sự tiệp xúc gần 
gũi. nếu nó khóng bị vứt bỏ như một hành động kỳ đị của bọn 
người man rợ thì sẽ chấp thuạn đúng như vọn dĩ no có, Phần 
nhiều, tôi tin chắc nhì vậy, khát niệm đó đã lan toả thông qua 
các cuộc hón nhân giữa hai bộ tộc. Mội người ngoài bộ tộc 
trước đây đã lớn lên với ý tưởng là bà mẹ vợ, hoặc đối với một 
phụ nữ thì anh coón rể là những người bị cấm ky trong quan hệ 
và răng mọi lếi cư xứ khác đi sẽ gọi là đáng nực cười nếu 
không gọi là bị ổi. người khách đó có thể dựa vào ảnh hưởng 
của bản thân mình để sửa đối các tập tục của bộ tộc do việc noi 
gương người đó. Điều cấm ky thâm nhập vào một bộ tộc trước 
đó không hế biết đến nó, nhưng việc bất chước này không có 
khả năng làm nảy sinh theo đầu óc cụ thể của người cổ xưa- 
một cách làm hoàn toàn khác trước. Chính vì vậy. tôi loại bỏ ra 
khỏi tất cả mọi sự xem xét cái giá thiết là điều cấm Ky của 
người Kizghiz và điều cấm ky của thổ đân vùng đồng có có 
mi tưởng quan lịch sử gần gũi. 


Vấn đề có hơi khác nếu chúng ta so sánh thực tế giữa châu 
Phí và châu Úc hoặc giữa vùng Mélanésie và châu Mỹ, bởi lẽ ở 
đây, luật lệ áp dung cho các cá thể giống nhan và thực sự có sự 
đồng nhất đáng kinh ngạc. Nói về một số chỉ tiết nổi bật, tuy: 
nhiên, chúng ta phải nhấc lại với nhau rằng mọi điều cấm ky 
nghiêm ngặt đều thể hiện dưới một số hình thái: ví đụ, một 
chàng rẻ bát buộc phải tìm đường đi vòng nếu tình cờ anh ta 
gặp mẹ vợ. Cũng như vậy, nếu người dân đảo Bank và người 


Crow Không được đồng một xế từ trùng với tên tục của hoặc bố 
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hoạc me vợ. tất yếu cách nói lóng xuất biện. Những trường hợp 
đạc biệt như vậy, cũng không có sức thuyêt phúc nhị lúc bạm 
đầu 1a tường, Ngoài ra, vấn để là phải biết đước các sư kiên 
đơn gián các cá nhân có cùng một đời họ tránh ấp mặt nhau 
liệu có là dấu hiệu về một nguồn gốc chúng huy khong? Lời 
đáp một phần tuỳ thuộc ở cách gọi tên tập tuc đó. bởi nêu như 
tập tịc này nay sinh từ những điều kiện giống thau ở các địa 
phương khác nhan, giả thuyết về nguồn gốc độc lập càng được 
củng cố vững chắc hơn. Tạm thời gác bỏ điềm này. lôi tấn 
thành ý kiến là cơ chế của việc vay mượn các tập Lục riêng biệt 
cũng như sự vắng mặt các tập tục đó được chứng minh ơ mội 
sở vùng chưa có thể khàng định việc lan toả mọt cách độc lập 
của chúng trên các lục địa. Chúng ta đã thấy là muốn cho tận 
tục này lún toá cần phải có mối quan hệ hết súc pản gũi, khó 
mà tưởng tương được, kể cả khi có sự tiếp xúc theo kiểu nào đó 
giữa châu Úc và châu Phi, hoặc giữa vùng Mélanésie và cháu 
Mỹ. Quá thật, rất ít khả năng là một tập tục đã không thể lan 
qua kháp vùng Californie, hoặc chuyển từ tộc người Ilidatsa 
sang những người láng piêng Ari(kara, hay từ người Ômahha 
sang người Pawnie sống ngay bên cạnh lại có thể bảng qua các 
đại dương, Vì vậy, tôi kết luận rằng việc lan toa đã giữ một vai 
trò nào đó trong lịch sử sư cấm kị đối với bố mẹ vợ. bố mẹ 
chồng, nhưng hợp lí hơn thì phải nhìn nhận nó có bước phát 
triển độc lập trong những khu vực địa lí khác nhau. 


Tiếp theo. chuyển qua vấn để cách gọi tên. chúng ta đã 
thây lí thuyết đo FraZzer đưa ra. mặc đầu còn nhiều nhược 
điểm. cũns không thể bị bác bỏ hoàn toàn. Frazer đã nhận xét 
có lý rằng các qui tắc về cấm kị. không chỉ hạn chế dành cho 
bố mẹ vợ, hố mẹ chồng. mà cũng có thể áp dụng cho cá anh 


chị em ruot. chang hạn theo Frazcr tất cá những luật lệ Kiểu đó 


phải được xếp chung vào một loại và chúng mang ý nghĩa và 
những biện pháp phòng ngừa có mục đích đẩy lùi những dự 
định quan hệ giới tính giữa các cá nhân, cuộc hôn phôi giữa 
các cá nhân, vì một lí do nào đó, bị phỉ nhồ dưới con mặt đạo 
đức cộng đồng. Cách giải thích này, như FrazZer thừa nhận, đã 
gặp phải một ý kiến phân bác nghiêm túc, tuy rằng ý kiến đó 
Òng ta có the tranh cái được, nội dụng ý kiên phản bác là sự 
tồn tại của những điều căm kị hạn chế những mối quan hệ xã 
hội giữa các cá nhân cùng giới. Những cấm kị đó, theo FTrazZer 
là bước mở rộng thứ yếu của các lúc qui tắc ban đầu áp dụng 
cho các cá nhân khác giới. Chúng ra không thể nào tranh luận 
các giá thuyết của Frazer mà không dự đoán vẻ những gì mà 
chúng fa phải đề cập đối với các tập tục khác trong quan hệ họ 
hàng. Tuy nhiên ta có thể có nhận xét. Dù cho nếu chúng ta 
thừa nhận rằng các điểm cấm kị đã trói buộc các cá nhân mà 
nếu xảy ra hỏn phối giữa họ với nhau thì là chuyện loạn luân, 
cũng không phải vì thế mà mục đích các điều cấm kị lại là 
ngăn chặn các môi quan hệ giới tính giữa các cá nhân này. Ta 
có thể chấp nhận mối tương quan thực tế nhưng đã gạt bỏ điều 
khẳng định về nguyên nhân sẽ trở lại vấn đề này ở đoạn sau. 


Một cách giải thích điền cấm kị đối với bố mẹ vợ. bố mẹ 
chồng về khuynh hướng thì đồng nhất, nhưng các động cơ thì 
được rút ra từ tâm phân học do Sigmund Freud nêu lên. Những 
ý kiến của tác giả này xứng đáng được coi trọng xem xét, 
không chí vì bản thân chúng mà vì chúng ]à điền hình cho toàn 
bộ cách giải thích các hiện tượng xã hội theo tâm lí học về các 
hiện tượng liên quan đến điều cấm kị đối với bố mẹ vợ. Freud 
áp dụng Khát niệm tính hai mặt có nghĩa là ông nhìn nhận 
chúng đưa trên cơ sở một sự hoà trộn lòng quí mến và ác cảm. 


Theo ông, một số những động cơ ác cảm đã bộc lộ rõ nói ấm 
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ức của bà mẹ phái trao ga côn gái. lòng ngờ vực đối với người 
khách la, ý thích muốn duy trì địa vị thống trị mà bà ta đã tạo 
lập trong gia đình mình: thái độ ghét cav ghét đẳng rõ rệt của 
người đàn ông đối với tình trạng phải lệ thuộc vào một người 
khác, lòng ghen tức dối với tất cá những ai đã đi trước anh ta 
trong việc âu yếm quí mến có vợ, sự chối bỏ của anh ta không 
muốn thấy những giấc mơ tình ái của mình từ nhiều khía cạnh 
bị rối loạn bởi hình ánh của một phụ nữ, tuy người phụ nữ này 
(tức bà mẹ vợ - ND), một mặt gợi lại hình ảnh cô vợ anh ta, 
mặt khác lại thiếu hẳn vẻ đẹp và nét trẻ trung. Freud đã bổ 
xung vào tất cả yếu tố đó, những nhân tố tiềm ẩn có tính đặc 
thù theo tâm phân học. Đời sống tâm lí - tình dục của bà mẹ vợ 
đã nhiều tuổi, sớm bị gián đoạn; giờ đây bà ta chỉ có thể thoả 
mãn các nhu cầu xúc cảm của mình bằng cách hoà đồng với 
tâm lí của con gái. Tuy nhiên, việc đồng hoá với con gái để 
dàng dẫn tới fĩnh yêu đối với người đàn ông mà con gái mình 
yâu và trong mối mâu thuẫn các tình cảm nảy sinh từ việc đó, 
yếu tố thù nghịch và tàn bạo của niềm say mê được chĩa vào 
anh con rể, cốt để dập tắt thật chắc chắn cái cảm xúc loạn luân 
bị ngăn cấm. 


Anh con rể, mặt khác cũng bị những rung động tương tự 
thúc đẩy. Theo phân tâm học anh ta đã chế ngự được lòng say 
mê của con trẻ đối với mẹ mình và thay thế hình ảnh mẹ mình 
bằng một người đàn bà la. Sự xuất hiện của bà mẹ vợ làm này 
sinh trong anh ta một khuynh hướng quay trỡ lại tâm trạng thời 
thơ ấu. Điều này gây bất bình trong quan niệm của anh ta về tệ 
loạn luân, bởi lẽ quan niệm này đồi hỏi là nguồn gốc loạn luân 
của việc chọn vợ vẫn khư trú trong tiềm thức của anh ta. Bởi lẽ 
nhân cách bà mẹ vợ, trái ngược với con người bà mẹ đẻ, không 
phải là quen thuộc đối với anh ta ngay từ tuổi ấu thơ và rằng 
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hình anh bà ta không nằm bất đồng từ nhiều năm này trong 
tiềm thực của anh La, anh ta chế ngự được tương đối dễ dàng sự 
thách thúc. mọi thách thức có thật. Lý do của điều cảm kị, vì 


vậy là nhằm ngắn chân những môi quan hệ loạn luân. 


Điều nhận xét đầu tiên cần nêu lên đối với cách giải thích 
của Freud có liên quan tới một thực tế rất phố biến. Ông ta mô 
tả tâm trạng chú quan của bà mẹ vợ và ảnh con rể bằng những 
mầu sắc rực rỡ làm tôn thêm giá trị và đời sống gia đình hiện 
đại của chúng ta nhưng lạt hoàn toàn hà thấp các mốt qiam hệ 
tiữa những người cổ sơ, Để trở lạ, với những điều mà chúng ta 
đã nói ở phần trên. mỗi Khi chúng 1a tìm thấy đấu vết nào đó 
về những tình cảm thất của các cá nhân trong các vấn đề vủa 
hôn nhân đã dễ cập. chưa bao giờ thấy có bóng dáng của lòng 
thù nghịch. sự kính trọng Tuốôn luôn là nét chủ đạo trong những 
tình cảm đối xử với nhau, như vậy hoàn toàn khác hẳn những 
gì mà người ta gắn chép cho anh con rể và bà mẹ vợ “rong 
những bức tốc hoa hài hước. 


Tất cả những gì chúng La biết về các điều cấm kí khác, lẽ 
tự nhiên cùng có chúng tác động đốt với những quan niêm của 
Ereud cũng nhữ Erazel. Nhưng việc tìm kiếm các đông cơ tắm 
lí mang một sai lầm nguy hại, sai lầm chung của tất cá những 
định nghĩa các sự kiện văn hoá theo cách nhìn tâm lí học. 
Những hiện tượng tâm lí Frcud nêu ra, hiển nhiên có giá trị Ở 
mọi chế: như vậy chúng ta phải tác động cùng một lực trong 
các cộng đồng rất khác nhau. trừ phì có sự khác biệt chủng tộc. 
Ấy vậy mà điều cấm Kị đốt với hai bên thông gia lại có sự phân 
bô hết sức Kỳ lạ. Ở bắc Mỹ người Navaho tránh mật me vợ, 
trong khi tộc láng giềng của họ. người Hopi cho tập Lục đó là 


nết riêng của người Navaho. Người Lenhi Shoshoni cho người 
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đàn ông nói chuyện với mẹ vợ là người điên: Irong toc người 
Comanche. không những trong cùng một gia đình mà còn cùng 
nói một thứ tUiéng. tôi đã rất khó khan khi siái thích cho các 
thông tín vien nấm dược khái niệm vẻ diễu cấm Kị này. Liệu 
chúng ta thừa nhân là tình cảm ngày thơ cua người Hoji khác 
rất xã với tình cảm người Navalho chăng? Hay là xe cảm phần 
Aa của các Dầ mẹ vợ lIlopi và Navaho nung tính chất Khác 
nhau?” Muốn cho tý thuyết phù hợp với thực tien. chúng ta phải 
giả định hai đạng tâm lí khác biệt, một là của đân các đảo 
Bank, người chàu Úc. người Zonlou. Nivaho và Lenhi 
Shoshonul, thứ hai là cua người Hopi, Cem.nche và AriKura, 
Nhưng như vậy là phi lý. Lý thuyc! tâm phần học Không thể 
đứng vững bơi lẽ đó là lý thuyết tầm lí học vì các hiện tượng 
tâm lí mà chúng ta phải xem xét lạt this đơn giản mà là 
những hiện tương xã hội cụ thể. Nếu một bà mẹ vợ Navaho 
tránh mặt con rể. đˆ không phải vì bà tà. với tự cách cá nhân, 
có xúc cảm gì đó đối với con rẻ, mà lì vì bà là thành viền của 
tó chức xã hội ở đó có nghiêm cấm môi quan hệ giữa một vài 
cá nhân liên kết với nh: t bàng hôn phốt. Trong tình thế của bà 
ta. mọi màn thuần có thể nảy sinh Không phải là mâu thuẫn 
giữa hai loại xúc cảm trái ngược đối với anh con rể mà là giữa 
giữ một phản xa bản thân nào đó với Khát niềm phục tùng mù 
quảng những qui tắc xã hội đã được thừa nhận. Vấn để ở đây là 
tìm hiểu được tại sao các gui tắc xã hội lại Khác nhau, và rằng 
chỉ có thể giải đấp điều đó bằng cách so sánh các hiện tượng 
xã hội khác biệt này vớt các hiện tượng khác cũng là về mật xã 
hội. 

Vẻ điểm này. cách giải thích của TYlor tôn trong tết hơn 
các yêu cầu Khoa học hiện đại. bởi lễ òng cho rằng điều cấm kị 


đối với hai bên thông giá bát nguồn từ các qui tác về nơi ở, có 
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nghĩa là ông xem xét hai đặc điểm xã hội học trong mối quan 
hệ nhân quá với nhau. Trong hôn nhân theo tục gửi rể, như ông 
giải thích, anh con rể được coi như một kẻ xâm nhập và không 
phái được thừa nhận một cách để dàng; một thái độ tương tự 
dành cho nầng dâu trong những cộng đồng có tục con dâu về 
nhà chồng; trong lúc đó, hai loại cấm kị khác biệt lại gặp nhau 
trong trạng thái trung gian của tục gửi rể ngắn han. Dưa trên 
các bản thống kê, Tylor chứng mình với chúng ta là trong 
trường hợp chúng tương đối độc lập với nhau, và do vậy ông 
cho rằng giữa chúng có mối quan hệ nhân quả. 


Cố gắng của Tylor để áp dụng một phương pháp làm việc 
chặt chẽ trong các cuộc khảo sát dân tộc học phải được coi như 
một kỳ công hạng nhất và là công trình của một chiến sĩ tiên 
phong anh hùng, nhưng những kết quả thống kê của ông lại 
không thể được chấp nhận cả. Đáng tiếc, những sự kiện thực tế 
làm cơ sở cho các kết luận của ông lại chưa hể được công bố 
và đo đó không thể nào kiểm tra được chúng một cách thỏa 
đáng. Tuy nhiên, có vẻ rõ ràng là Tylor đã chọn các bộ Lộc 
người ta thấy có những hiện tượng kiểu này để làm đơn vị tiến 
hành thống kê. Nhưng đây chính là cách làm cần được thảo 
luận. Chẳng hạn, trong các bộ tộc vùng Sibérie có thể tồn tại 
một tá trường điợp cấm kị đối với con dâu. Nếu như trong mỗi 
trường hợp đều đã nảy sinh sự kết hợp độc lập tục con dâu về 
nhà chồng và luật cấm kị, những khả năng về sự tồn tại một 
mối quan hệ nhân qua giữa chúng sẽ càng lớn hơn. Nhưng 
chúng ta không thể chấp nhận là tính độc lập đó đã được chứng 
minh. Rất có khả năng là qui tắc căm kị đã từng là nét đặc thù 
của một số bộ tộc tiền bối ở Sibérie, nói cách khác, nét đặc thù 
đó chỉ xuất hiện một lần, ít nhất là thuộc những gì liên quan 
đến từng gia đình phân theo ngôn ngữ, và chỉ tự bảo tồn trong 
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một số nhánh nhỏ do bộ tộc tiền bối phân chia tạo thành. 
Ngoài ra, nhiều phần chấc chăn, giá thiết này chỉ áp dụng cho 
một gia đình, và các bộ tộc của các gia đình khác chi làm mỗi 
việc là học theo tập tục này với tất cả những gì gắn liền với nó. 
Như vậy, rõ ràng điều này đảo lộn hoàn toàn biện chứng của 
các thống kẻ. Để giải ước vấn đề, chúng ta giả định chỉ có một 
trường hợp trái ngược với một tá đẫn chứng vùng Sibérie, hãy 
lấy một vài bộ tộc chàu Mỹ, như người Pieds- Norrs theo tục 
con dâu về nhà chồng, ở dây ta không thấy có qui tắc vùng 
Sibérie, và theo Tylor họ tuân theo điều cấm kị trong tục gửi 
rể. Nếu các bộ tộc vùng Sibér(e cho thấy 12 trường bợp cấm kị 
xuất hiện độc lập với tục con dâu về nhà chồng đã có từ trước, 
chúng ta buộc phải thừa nhận ngay lập tức rằng chúng cân 
bằng rõ rệt dẫn chứng về người Pieds- Noirs thiếu vàng những 
qui tác đó. Nhưng nếu như có mối liên kết lịch sử, 12 bộ tộc 
Sibếrie trong phạm vi chúng ta quan tâm, thu gom lại thành 
một đơn vị duy nhất, và chúng ta sẽ có một trường hợp hoà 
nhập với lý thuyết của Tylor và một trường hợp phản bác lại lý 
thuyết đó; nói cách khác lý thuyết vẫn chưa được chứng minh. 


Tất cả điều đó nói lên rằng kết quả nghiên cứu của Fylor, 
tuy rằng đã dựa vào những nguyên tắc toán học. đù sao vản có 
thể thiếu giá trị bởi lẽ nó chứa đựng những tiền để sai lầm do 
việc lựa chọn không đúng đơn vị khảo sát. Thật vậy, nếu chúng 
ta sử dụng những đơn vị lớn bơn, kết quả so sánh không thể 
nào làm chỗ dựa cho giả thuyết của ông ta. Quả thật. vùng 
Sibérie từng biết đến tực con dâu vẻ nhà chồng và điểu căm kỊ 
giữa nàng dâu và bố chồng, nhưng kể cả châu Úc cũng như 
châu Phí. thực tế không phù hợp với lý thuyết đó. Trong hai 
khu vực nói trên, người phụ nữ về ở nhà chồng, vậy mà ở hài 
khu vực đó, ta không gặp lại sự cấm kị được áp dụng ở Stbérte 
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mà lại chính là qui tác đôi nghịch bao trùm. có nghĩa là tục 
cẩm kKỊị được áp dụng đối với chàng rể mà theo giả thiết của 
Tylor, chỉ có thể phát triển trong một cộng đỏng theo tục gửi 
rẻ. Ngoài ra, thật đáng chú ý hơn nữa, trong các bộ tộc có tục 
gửi rể rõ rệt như các tộc người Zuni, Hopi. điều cấm kị coi như 
tương ứng không xuất hiện, trong khi đó các bộ tộc chỉ có Lục 
gửi rể ngắn hạn, như tộc người Hidarsa, lại tuân thủ chặt chẽ 
điều cấm kị đó. Tộc người Pieds-Noirs theo tục con đâu về nhà 
chồng cũng làm như vậy. Ở tộc người này, ngược lại ta không 
sặp lại điều cấm kị đốt với con đâu mà đáng lẽ theo lý thuyết 
của Tylor, phải có VỊ trí quan trọng. 


Cách để cập của Tylor còn có một sai lầm nữa. Nó giải 
thích vì sao, trone các bộ tộc có tực gửi rẻ, bố mẹ vợ và chàng 
rể lại tránh mặt nhau, và vì sao bố mẹ chồng và nàng dâu cũng 
làm như vậy trong các bộ tộc có tục con đâu về nhà chồng. 
Nhưng trong rất nhiều trường hợp được phát hiền. điển cấm kị 
chỉ đành cho các cá nhân khác giới. Một số bộ tộc châu Úc 
không có bất cứ hạn chế nào đối với mối quan hệ giữa bố vợ và 
chàng rể, ở Sibérie thì là giữa mẹ chồng và nàng dàu; và những 
trường hợp như thế khá là phổ biến; vì vậy ta Không thể bỏ qua 
được. 


Dù sao và bất kể tất cả những hạn chế vừa nêu, tôi tín rằng 
lý thuyết của Tylor cũng có một phần giá trị nào đó. Nơi ở 
điều này đã khá rõ, không phải là nguyên nhân duy nhất của 
điều cấm kị đối với hai bên thông gia, những có thể nó đã góp 
phần định hình điều luật đó và thậm chí là nguyên nhân của nó 
khi vắng thiếu những nhân tố tác động theo chiều ngược lại. 
Mội cuộc phần tích sâu hơn mà từ trước tới nay, người ta chưa 


hể làm có thể trong mức độ nhất dinh, làm thay đối kết luận 
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tiêu cực. Một chí định đơn giản cũng đã đủ: những bộ tộc 
Sibérie theo tục con đâu về nhà chồng mà chúng ta đã điểm 
danh. ấp dụng diễu cảm Kị đối với bố chồng hay một họ hàng 
cao tuôi hơn người chồng. Nhưng tộc người YoukKagiir, theo 
tục gửi rế, không những cũng có điều căm kị của người Sibérie 
mà còn khác hắn các bộ tộc khác với việc bổ sung thêm luật 
cấm kị dành chờ chàng rể. Thật khó có thế để ra ngoài kết luan 
diểu thực tế là có mốt liền kết giữa hình thái trú ngụ duy nhất 
“à luật căm kị duy nhất. 


Traze nêu ra ý kiến sáng suốt cho tăng luật cấm Kị đối với 
hai bên thông gia, chỉ là biển hiện của một loại hình cấm kì 
rộng lớn hơn; vì vậy chúng ta sẽ xem xét vấn đẻ đó. sau khi rà 


suát các luật cấm kị áp dụng với các đời họ khác. 


NHỮNG ĐIỂU CẤM KY KHÁC 


Khóng có khả nẵng xem xét tất cả các điểu câm ky trong 
mối quan hệ ho hàng đã được phát hiện, chúng tá đành tự bằng 
lòng giành sự chú ý vào một số bộ tộc đã từng là mục tiêu của 
những nghiên cứu trí mĩ, vào những sự hạn chế liên quan đến 
các mối quan hệ xã hội được áp dụng cho từng trường hợp. Ta 
dễ đàng hình dung ra tác động của những điều luật đó đối với 
cuộc sống gia đình hàng ngày. 


Có thế chắc chấn là không một bộ tộc nào đi xa hơn tộc 
người Youkaehir trong vấn để này. Ngoài những luật cấm đành 
cho chàng rể và nàng đâu mà chúng ta gặp lại ở nơi khác, 
chúng ta ghí nhân được ở họ những qui tác nghiêm cấm mọi 
cuộc trò chuyện giữa anh cả hay anh em họ với cô vợ cậu em 


út hoặc vợ miột người anh em họ: giữa anh cả và con đáu của 
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có em út, giữa anh cả với chồng của cô em gái. Ho hàng đồng 
huyết tộc cũng phá? tuân thủ những hạn chế: anh em trai không 
được tự đo trò chuyện với nhau; anh chị em với nhau cũng thế. 
các chị em gái cũng khóng hơn gì và qui tắc này mở rộng tới 
cả anh em họ. Không một ai trong số họ được cời trần trước 
mặt người khác. kế cá đó là người cùng giới, và họ phải gạt bỏ 
mội ý nghỉ đính dáng đến chuyện chung sống. Họ không được 
trực tiếp hói han nhau, không được nhìn nhau, không được gọi 
tên tuec của nhau mà phải dùng một từ chỉ rõ quan hệ họ hàng. 


Trên các đảo Anduman, điền cấm kị đối với hai bên thông 
gia chưa thấy được nêu lên, nhưng được thay thế bởi một qui 
tắc tương tự, Cho đến tuổi trưởng thành, một người đàn ông 
phái to vẻ hết sức rụt rè khi đứng trước cô đâu (Vợ cậu em út) 
chỉ trao đổi với cö này qua một trung gian. Điều luật này 
không áp dụng với cô vợ người anh cả. 


Người đâần vùng Mềlanésie qui dịnh một số điều phải giữ 
gìn trong cách cư xử đối với họ hàng, Điều luật hạn chế các 
mối quan hệ xã hội giữa anh chị em với nhau khá phổ biến. 
Trên đảo Lepérs anh chị em không được gặp mặt nhau nữa kế 
từ sau lễ săm mình của cô gái đánh đấu tuổi thành niên, hởi lẽ 
cô em gái đã rời khỏi nhà mình đến sống trong nhà ông cậu 
ruội. Sau thời gian đó. nếu anh cm gặp nhau, cô gái phải vòng 
tránh đường và cả hai đều tránh nhìn nhau. 


Anh em không nói chuyện với nhau và không bao giờ gọi 
tên tục của nhau. Nếu người anh trai muến tới thăm các chấu 
họ, cỡ em đâu sẽ ra khỏi nhà trước khi ông anh bước vào. Xưa 
kía. tộc người Fidji cũng tuân theo những qui tác tương tự: anh 
chị em ruột không được nói với nhau, không được vui chơi ăn 
uống cùng nhau và chỉ trao đổi trò chuyện cùng nhau qua 
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những người trung gian; không mót aál trong số hò gọi tên tục 
người khác. Ở đảo Tân Irland, anh chị em họ chéo tuyến nếu 
khác giới được xếp cùng loại như anh chị em ruột và cũng phải 
tuần theo quy chế giống như trên. Trên các đảo Bank. điền cấm 
kị đối với anh chị em ruột đã giảm nhẹ tới mức chỉ còn là điều 
phần đổi việc cười đùa chúng vớt nhau, nhưng người ta phát 
hiện trong các vùng đó vô số các điều luật khác. Bồ và con trai 
khôn - được an uống cùng nhau. Mọt người không dược sờ vào 
thứ ở - vật reo trên đầu ông cậu ruột, mà phải chờ cho ông cậu 
đa đi khói mới được với lấy. 


Bà cô ruột không những được kính trọng hết sức đặc biệt, 
như chúng ta đã có nói ở phần trên, mà người ta Không cồn gọi 
tên tac của bà, cũng như bà không gọi tên tục của cháu. Môi 
người chỏng có thể gọt vợ bằng tên tục nhưng nếu người vợ 
cñne làm như vậy, cử chỉ đó bị coi là hết sức vỏ lẻ đối với 
chồng. Anh em rể tránh sọi tên nhau bằng tên tục và chị em 
đâu với nhau cũng thế. Đối với tất cả những ai có môi quan hệ 
họ hàng như Vậy mà bông đùa với nhau là một cử chỉ đáng quờ 
trách. 


Hãy lấy một ví dụ sau cùng ở châu Mỹ. Cũng giống điều 
thường xảy ra ở các bộ tộc cổ sơ, tộc người Crow mang điều 
cấm Kị chỉ đành cho chàng rể buộc những các anh chị em của 
bố vợ hay mẹ vợ. thậm chí cả các bà nội. bà ngoại của người 
vợ và các anh em trai người chồng cũng phải tuân theo. Như 
vậy tồn lại một khuynh hướng muốn mờ rộng sự hạn chế này 
tới các cá nhân mà người vợ phải xưng hộ như đối với bố mẹ 
mình, cũng như những ai có cùng vị thế như chồng mình. 
Ngoài ra, người đàn ông phải trắnh mặt cô vợ của cậu em vợ 
mình và ngược lại. Mối quan hệ giữa các anh em rể có tính 


chất dạc biết: hợ là những người bạn lớn và có thẻ cười đùa vui 
vẻ với nhau, những giữa họ không thể có chuyện dùng lời ấm 
chỉ tục 1Tu mang tính cá nhân và nếu một ai phá vỡ gui tác đó, 
người Kia có thể đánh lại. Một người Kkhòng được nói chuyện 
tục ffu trước mặt anh rể. kế ca khi trao đối với những người 
khác, khỏng có chuyện tuyết đôi cảm anh chỉ em ruội trò 
chuyến với nhau, nhưng sau Khi có chỉ hay cô em đã tới tuổi 
dày thì, anh chị em ruột Không được ở chúng vớt nhàu một chỗ 
nữa. Một anh em trai khác, bước vào một mát lêu mà chỉ thấy 
chị hay em gái một mình ở đó. anh ta lập tức bỏ ra ngày. Một 
thong địch viên người Crow có lần nói chuyện với tôi đã phê 
phán tính số sàng của người da trắng, khá trợ trên đến mức trò 
chuyện thoại mái với anh chỉ em ruột và lại đấm đánh giá đạo 
đức cua thố dàn là lỏng léo. Cuối cùng, người vợ và người 
chồng nói chung đều tránh gọi tên tực của nhấn, trừ phì đã 


chung sống nhiều năm. 


NHỮNG ĐẶC QUYỀN THÂN THIẾT 


Trấi ngược với những điều cấm kị, chúng ta thấy có một 
loạt tập tục cho phép và gần như thúc giục các hình thấi thàn 
thiết khác nhau, thông thường có đi có lại, với biếu biện là 
những lời riêu cợt hoạc những câu tục fiu trao đổi giữa các cá 
nhân có ho với nhau ở một cấp độ xác định. Những tục lệ này 
cũng như nhiều tục lệ khác gần Hiển với khái niêm về họ hàng, 
mới chị dược nghiên cứu có hệ thống từ mội vài năm lại đây, 
và chắc chăn là còn rất nhiều nhận xét phải thu thập trong lĩnh 
vực này. Tới giờ phút này, phần lớn thông tin của chúng tí 
nhận được từ quần đáo Mélanéste và vùng bắc Mỹ, 


Tục quyền cậu, tủy có tính nghiêm túc hơn, cũng đòi hỏi 
phát được xem xét đưới góc độ này. Trên các đảo Fidli, dứa 
cháu con bà chị không chỉ coi tài sản của ông cậu ruột như tài 
sẵn của bở đẻ mà thậm chí còn có thể giết lợn, phá cây cối của 
ông cậu chỉ để cười đùa. Mặt khác, khi đứa cháu chiếm hữu 
những đỏ vật có được một qua một cuộc đổi chác giữa bộ tộc 
của ông cậu với một nhóm khác, những đứa con trai ông cậu sẽ 
cho đứa cháu một trận đòn; chúng có thể đánh đòn nhưng 
không đòi lại tài sản. Chúng ta nhớ lại, ở thổ dân Winnebago 
cũng vậy, đứa chấu có thể lấy của cải, đồ vật của ông cậu. Tộc 
người Thonga, đứa con trai người chị được ông cậu nuôi dưỡng 
và ở tộc người Hottenrot, ông cậu có thể chiếm hữu tài sản của 
đứa cháu. nếu như tài sản của ông bị thất bát. trong lúc chính 
đứa cháu tự bồi thường cho rnình bằng phần tài sản còn nguyên 
vẹn của ông cậu. 


Một trong những trường hợp rõ nét nhất về những đặc 
quyền của sự thân thiết là trường hợp giữa anh rể và em vợ 
trong các tộc người Chân đen và người row; những câu 
chuyện tục tu của họ là không hạn chế. Còn về thái độ xử sư, 
tôi đã nhìn thấy một người Crow đứng tuổi đùa nghịch vật lộn 
với cô em vợ theo một kiểu mà dưới con mát chúng (ta đã vượt 
quá giới hạn của sự đoan trang; mặc dù vậy, cả hai không hể 
thấy ngượng ngùng vì sự có mặt của bà vợ và đứa con trai út. 

"Nhóm họ cười đùa” trong các tộc người Crow và người 
Hidatsa, có một tính chất khác hắn. Thành viên của nhóm 
không cần thiết phải có họ với nhau mà chỉ cần là con cái của 
những ông bỏ cùng là thành viên của bộ phận tách nhỏ của bộ 
tộc. Trong nội bộ có nhóm họ vừa nêu, có sự thả lỏng hoàn 


toàn. mỗi thành viên có thể trêu chọc người khác mà không hề 


bị trừng phạt. Nhưng mối quan hệ này có mục đích nghiêm túc 
hơn nhiều: những bạn chơi này đồng thời là những giám thị về 
đạo đức; nếu người nào đó có vì phạm đến luật lệ của bộ tộc về 
mặt đạo đức và lễ nghĩ, một trong số các bạn chơi lập tức tố 
cáo người đó trước đám đông quỡ trách nặng nề đến mức người 
có lỗi muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Lúc đó. anh ta không 
được phép tư bảo vệ mà phải đợi một cơ hộ khác để trả thù. 


Người ta phát hiện ở Mélanésie những đặc quyền tương tự 
nhưng dành cho một cấp độ họ hàng nào đó. Trèn các đảo 
“ Fidji, một cá nhân có thể trơ trến chiếm hữu của cải của chị em 
họ khác tuyến, cũng như đứa cháu có thẻ chiếm hữu tài sản của 
ông cậu ruột; chú em họ mất của có thể mắng mỏ guở trách tên 
trộm, nhưng cái việc đơn giản tìm cách thu hồi của cải bị lấy 
trộm được coi là đấu hiệu của sự thiểu giáo dục. Kể cả khi hợ 
khác giới, anh chị em họ khác tuyển cũng được phép có quan 
hệ thoát mái, thâm chí xưa kia họ còn có thể có quan hệ rình 
dục. Những lời lăng mạ giữa anh chị họ khác tuyến được coi là 
chuyện tự nhiên và không gây ra sự xa lánh. Trên các đảo 
Bank, có những nơi, anh con rể và em vợ tham dự vào những 
trò chơi nặng tay tuy răng ở cấp độ thấp hơn những thổ dân 
vùng đồng cỏ, tuy nhiên vẫn tránh đính dáng vào khía cạnh 
tình dục. Một người dân trên các hòn đảo đó có thể coi bất kỳ 
ai như chú đượng (chồng bà cô ruội), doa đẫm ông ta và 
thường xuyên riễu cợt ông ta. 


CẤM KỊ VÀ TỰ DO 


Những ví dụ về cấm kị và tự do được phát hiện trên các 
khu vực khác nhau của quả đất, khẳng định quan niệm của 
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Frazer. theo ông việc thảo luận các điều hạn chế liên quan đến 
hai bên thông gia tích rời với các hạn chế là sai lầm. Những 
hạn chế này, quả thật chỉ là những biểu hiện của một loại hình 
đặc biệt trong một rống thể rộng lớn hơn, bao gồm các tập tục 
qui định thái độ cư xử có tính xã hội đối với họ hàng đồng 
huyết tộc hay đo hôn phối. Rất không chắc chân là tật cá 
những điều cấm kỊ đó. hoặc tất cá những trường hợp đặc quyền 
lại có chung một nên tảng tâm lí học. Ta sẽ chấp nhận mà 
không tranh cãi rằng tập tục của người Crow cho phép có sự 
thân mật với chị em đâu, khác cơ bản với biện tượng "nhóm họ 
vui đùa. với một hoà trộn các yếu tố nghiêm túc và hài hước. 
Vì vậy, chúng ta buộc phái từ bỏ hoàn toàn, một luận thuyết có 
thể bao hàm tất cả những sự Kiên được phát hiện, Trone môt 
địa danh qui định. những luật lệ đặc biệt phải được xem xét 
trong tổng thể nền văn hoá và những điều rút ra được từ mội 
cuộc nghiên cứu như vậy, cũng chỉ tới lúc đó thôi. mới có thể 
đem đối chiếu với những kết quả tương ứng ở các địa danh 
khác. Đã biết rằng những thông tín chúng ta hiện có là chưa 
đầy đủ, tuyệt nhiên chúng ta không nên hí vọng có những lời 
giải đứt Khoát: đù sao có một số kết quả mà chúng ta có thể an 
tâm dựa vào. 


Để có một sợi chỉ đẫn đường trong mê cung các chỉ tiết, 
chúng ta hãy bát đầu bằng một trường hợp đơn giản. trong đó 
chúng ta không bị bó buộc phải vật lộn với hằng hà sa số 
những qui tắc, có thể là dựa trên những động cơ khác nhau. 
nhưng ở đó những điều cấm kị có phần ít hơn và có thể đề 
dàng đặt trong một mối tương quan với một vài tục lệ đã tồn 
tại. Chính là trên cúc đảo Andaman, chúng tá tìm thấy dẫn 
chứng này. Ở đó. chỉ có một điều cấm kị duy nhật: điều cấm kĩ 
này áp dụng cho mối quan hệ xã hội giữa mội cá nhân với cô 
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em dàu út, Chúng tá biết dứ( Khoát là người vợ ông ảnh cả 
không phải tuần thủ điều hàn chế kiểu đó. Vì vậy, qui tác này 
liên quan trực tiếp đến loại hình hón nhân cùng tồn tại, được 
biết đưới tên gọi tục /ót¿r, Đối với tộc người này, íf nhất 
chúng ta có thể nêu ra nguyên tác các điều hạn chế về mặt xã 
hội và giới tính đi đội với nhau, một kết luận mà GoldenWelser 
đã thừa nhận dưới một đạng khái quát hơn, dựa trên những 
công trình chưa xuất bản của Sternbeng nói về tộc người 
Ghiliak cũng như Rivers đã đồng ý sau những cuộc tìm kiếm ỡ 
châu Đại Dương. Bản thân tòi tự cho phép bổ sung hoàn chỉnh 
định để đó bằng một định đề khác. cho rằng những đặc quyền 
thân thiết nói chung bao trùm giữa người có khả năng là bạn 
đời với nhau. 


Bây giờ chúng ta xem xét tính chính xác của hai mệnh để 
đó bằng cách đối chiếu với thực tế diễn ra ở các địa phương 
khác. Tộc người Crow hạn chế sư thân thiết giữa anh chị em 
ruột mà sự hôn phối lẽ tự nhiên không phải bàn tới, nhưng 
ngược lại cho phép mối quan hệ cực kỳ tự do giữa một người 
đần ông với cô em đâu mà anh tà có thể được thừa kế theo tục 
lówirdf, cũng như mối quan hệ giữa người đàn ông với cô em 
vợ, mà cho tới mới đây thôi, tục sozoraf có thể cho phép anh ta 
cưới làm vợ lẽ. Ở quần đảo Mélanésie, người ta ghi nhận mối 
quan hệ qua lại tương tự, tích cực và tiêu cực: anh chị em ruột 
tránh gập mặt nhau trong khí anh rể có thể dễ đàng thân thiết 
với em vợ. Chúng ta thấy ở nam Phi những chứng cơ đã xác 
minh mà chúng ta chưa nhắc tới. Một phụ nữ Thonga quan hệ 
thoäi mát với em chồng. người mà ngày một ngày hai cô ta có 
thể lấy làm chồng nhưng lại giữ khoảng cách đối với anh cả 
của chồng. người mà vĩnh viễn cỏ ta không trở thành vợ. Vẫn 
là trường hợp của các đảo Andamam luôn [uôn lặp lại. Tuy vậy, 
người vơ có thể được chuyến thừa Kế cho đứa con trai bà chị 


I38 


ruột và chúng ta thấy quá thật, đứa cháu hoàn toàn tự do trong 
quan hệ với bà vơ óng cậu ruột, kế cá líc ông ta còn sống. 
Cuối cùng, một người Thonga trắnh mãi các bà chị vợ không 
thuộc trong số có thể trở thành vợ mình, trong lúc đó anh tị tỏ 
ra hết sức thân thiết đối với các có em vợ là những người có 
khả năng trở thành vợ anh ta. 

Cùng với những dẫn chứng vừa kể. bâv giờ tôi bố sung 
thêm những điều cấm của người Sibếrte dành cho hai bên 
thông gia. Nét đặc trưng của tổng thể các điều han chế ở đây 
nằm ở chỗ là người anh cả chồng coi ngàng bố chồng: nàng 
đâu phải tránh mặt cả hai hoặc là cùne tế ra kính trọng cả hai 
như nhau. Ngoài ra, hoàn toàn vẫng mặt (ngoại trừ ở tộc người 
Youkaghir) điều cấm kị giữa bà mẹ và chàng rể. và có khả 
năng không có những han chế trong mối quan hệ siữa nàng 
dâu với mẹ chồng. Thực tế đó tự sáng tỏ néu chúng ta công 
nhận điều cấm đành cho hai bên thông gia coi như chủ yếu là 
điều cấm đành cho anh chồng, dựa trên tục 7772? của các cm 
chồng. tục này rất nhiều bộ tộc ở Sibérie cũng làm như người 
Andaman. Sự mỡ rộng điều luật này tới bố chỏng được giải 
thích dễ đàng bởi một nét đặc trưng Sibéric khác, việc coi 
người cao tuổi hơn đã xoá bỏ sự phân biệt các thế hệ. Vì vậy 
tộc người Votiak chỉ có một từ chung giành cho mọi họ hàng 
hơn tuổi người tiếp chuyện, và tộc người Youkaghir dùng một 
từ chung để gọi bố chồng và anh cá của chồng. Giả thuyết của 
tôi, VÌ vậy cắt nghĩa tại sao những người vùng Sibéric. ngoại 
trừ một trường hợp duy nhất chúng ta đã ghi nhận, đều không 
có điều căm mà chúng ta thấy khá phố biến ở những nơi khác. 
Bà mẹ chồng quá thật không có trong đanh sách được thừa kế 
đốt với nàng đầu, và tục /€v7z¿? tuyết nhiên Không xác định vị 
thế của chàng rế và ðne bố vợ. 
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Dần chứng của vùng Sibếrie còn đắng chú ý từ một sóc 
nhìn Khác: nó chứng minh khả năng của một sự [an toa động 
tâm. Đây là loạt nguyên nhân ở vùng Sibértc: tục (é+/u/ của 
em út. từ đó có điêu cấm giữa nàng dâu và anh ca của chồng, 
Việc coi anh cả của chống ngang hàng với bố chồng. từ đó mở 
rộng điều cấm tới bố chồng. Ở tộc người Assimihoin. điều cấm 
giữa nàng đâu và bố chồng củng đã được phái hiển. nhưng vì 
tộc người này không có tục /ói2¿? của em út và không coi anh 
cả của chồng ngàng hàng với bố chồng cho nên lịch sử điều 
cấm của họ bắt buộc phải khác vớt lịch sử điều cấm của tộc 
người Kizghiz chẳng hạn. Như vậy, một kết quả chung có thẻ 
đạt tới trai qua những quá trình khác nhan của sự phát triển. 


Chúng ta trở lại vấn để chủ yếu. Những trường hợp vừa kẻ 
cung cấp cho chúng tì những bằng chứng có thực về mi quan 
hệ qua lại mà chúng ta đã nêu ra ở phần trên, mi lượng quan 
mót mặt giữa những điều cấm có tính xã hội với điều cấm về 
giới tính, mặt khác giữa sự tự do trong quan hệ xã hội với khả 
năng có quan hệ giới tính. Nhưng sự tồn tại những điều cấm 
giữa những cá nhàn cùng siới cho chúng ta thấy ràng nguyên 
tắc này tuyệt nhiên không cất nghĩa được toàn bộ các hiện 
tượng mà chúng ta phải xem xét. Quả thật, ta có thể kết luận 
răng một qui tắc đã mở rộng từ một dòng họ này tới một dòng 
ho khác khi này mà như ở vùng Sibếrie chúng ta có những 
bằng chứng có giá trị làm chỗ dựa cho điều khẳng định của 
chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không thể làm như Frazer, tự 
bảng lòng khẳng định một cách hời hợt rằng mọi điều cấm k] 
uiữa các cá nhân cùng siới đều nảy sinh từ điều cấm đành cho 
những người khác giới, giả thuyết đã bị chính Parsons bác bó, 
Một sử gia chân chính cần tránh kiểu giải thích vội và như vậy 


dành cho cuộc nghiên cứu sàu xác về tất cả những điền cấm 
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của một tôc người cụ thể được đạt lại trong môi trường vân hoá 
bình thường của chúng. 


Đến đây lại xuất hiện một điểm mà ở phần trên, chúng ta 
tạm gác lạt để bàn cãi sau. Nếu như tổn tại mối tương quan 
thực tiễn giữa những điều cấm có tính xã hội và về siới tính, 
tại sao không chấp nhận cách giải thích theo tâm lí học mà 
Frazer đã sử dụng, trong những trường hợp cách giải thích đó 
có giá trị? Tại sao không thừa nhận rằng một số quan hệ xã hội 
bị nghiêm cấm nhằm ngăn cán mọi quan hệ giới tính giữa 
những người có liên quan? Tôi sẽ trả lời rằng có những nhân tố 
khác, giữ vai trò chủ yếu hơn những điều cấm đang bàn tới. 
thừa sức để phòng ngừa những quan hệ vô luân. Chúng ta thấy 
ở châu Úc những luật lệ liên quan đến hôn nhân mà nếu vi 
phạm sẽ bị tôi tử hình, tuy răng ở đây không có bất cứ đấu vết 
nào của những chuyện chúng ta coi là loạn luân. Một người cÌủ 
có thể kết hôn với một phụ nữ thuộc dòng họ đã xác định. ví 
đụ con sái ông cậu ruột. Cũng giống thế trong các phần khác 
của quần đảo Mélanésie, một bộ tộc tách nhỏ thanh những đơn 
vị ngoại hôn, rất cả các anh chị em ruột cùng thuộc về một đơn 
vị nhỏ. Trong những điều kiện như vậy, anh chị em ruột không 
thể nào lấy nhau được. 


Tôi phải thừa nhận rằng trong phần lớn những trường hợp 
cho tới đây đã được bàn cãi có nghĩa là những trường hợp có 
tục /áw/¿z/ của cm út và tục sozorazf, cách giải thích theo tâm lí 
học có vẻ như đơn giản. Những con đực được ưu thích về mại 
sinh học theo những qui ước đã bị tách đôi thành một loại có 
thể tiếp nhận được xét về mật xã hội học, và một loại thì 
không. từ dó lẽ tự nhiên kéo theo hai thái độ khác nhau, mội 
trường hợp có thế thoái hoá biến thành sự phóng túng và 
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trường hợp thứ hai là thái đô đoan trang gia tạo lố bích cua 
điều cấm kị. Trong những mỗi quan hệ dã được xác định vĩnh 
viên là loạn luân. tôi cho rằng những điều cấm KỊị khóng còn 
hiếu hiện sự căn thiết tiết chế tình đục nữa mà là những biếu 
hiện tự phát của nồi khiếp sợ tệ loạn luân được kéo dài một 
cách nhân tạo Tất cá những øì khêu gợi, dù là từ xa, những 
mối quan hệ tình dục, tạo ra một cảm giác ghê tởm và trạng 
thái tỉnh thần như vậy nảy sinh việc cắt đứt hoàn toàn các mối 
quan hệ. 


Tuy nhiên. tôi chưa hề tín chắc rằng những điều cấm đành 
cho hai bên thông gia luôn luôn hoặc thậm chí nhiều khi phải 
được coi như cùng loại vơi những điền cấm liên quan đến các 
vá nhân Khác giới nhưng cùng một thế hệ. Ví dụ tộc người 
Crow. hạn chế môi quan hệ không những giữa mẹ chồng và 
chàng rể mà cá giữa bố vợ và chàng rể cũng như giữa hai anh 
con rẻ. Thật đáng ngạc nhiên là những người không hẻ phản 
đối tính thỏ lỗ trong câu chuyện hàng ngày và những chuyện 
hưyền thoại Lại tò vẻ thẹn thùng đến thế khi là chuyện cư xứ 
của người đàn ông vơi em trai vợ. Nét khác thường này cũng 
đã thấy có ở tộc người Pieds -Noirs và người Arapaho và rất có 
thể mane tính phố biến rộng lớn hơn chúng (a tưởng qua những 
thông tim hiểm hơi cho đến nay có được. VỀ khu vực này của 
vùng bắc Mỹ. ít nhất cuối cùng chúng fa cũng thấy răng tình 
cảm chứ đáo là thái độ kính trọng cần phải có đối với các 
thành viên gia đình vợ, dù cho tuổi tác họ nhiều hay ít: nhưng 
những khái niệm về đồng họ và giới tính, lẽ tự nhiên đã tăng 
cường tình cảm đó trong trường hợp điều cấm Kị đối với bà mẹ 


VỢ. 


Sự cần thiết nắm được toàn bộ trong những điểu cấm trone 
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một khu vực cụ thể là hết sức tất yếu trong vấn để điều cấm 
đốt với tên tục. Nếu chúng ta chú ý đến những điệu mẽ tín liên 
quan đến tên gọi trong các bộ lộc cô sơ. ở đó trong quan hệ 
thường ngày. tên sọi thòne thường được thay thê bằng chỉ định 
từ về họ hàng, thì những luật cấm như vậy Không làm chúng ta 
ngạc nhiền; tuy nhiên điều chủ yếu là quan sát xem những tên 
gọi nào bị cấm. Trong tộc người Toda, không báo giờ mỘi 
người đàn ôna lại gọi tên tục của bố mẹ vợ, cũng như tên tục 
các ông bà nội ngoại đẳng vợ và cũng là bất đắc dĩ mới nhắc 
đến tên vợ. Điều căm kị vì vậy Không thể xếp cùng loạt với 
những điều cấm kị chung dành cho bố mẹ vợ và chắc chăn 
không dính đáng sì đến những hạn chế vẻ giới lính. Điều đó 
cũng có thực ở người Crow, ở đây các bạn đời thường tránh gọi 
nhau bằng tên Lục. Trong một tộc người vùng Mélanésic. người 
chỏng có thể gọi tên vợ, nhưng ngược lại người vợ bị cấm. 
Thông tin viên của Rtvers giải thích có lý điều này: cóc đó là 
một dấu hiện vị trí thua Kém của nữ giới, Điều cấm gọi tên tục 
đối với một họ hàng cụ thể có thể dẫn chúng ta tới những cách 
giải thích lầm lẫn nếu như chúng ta chỉ đem so sánh điều cấm 
đó với một điều cấm kị tương tự ở một nơi nào khác trên trái 
đất, đúng ra thì chúng Lá phải pấn nó với những điều hạn chế 
về tục lệ gọi tên các họ hàng khác được áp dụng trong cùng 
một tổ chức xã hội đó. Vì vậy chỉ duy nhất bằng cuộc nghiên 
cứu sâu sác một vùng đất cụ thể và bảng cuộc đối chiếu tiếp 
sau đó giữa các vùng đất khác nhau chúng tị mới hí vọng tìm 
thấy ánh sáng về ý nghĩa của các điều cấm, chứ không phải 


bằng những đường song song vạch ra một cách tuỷ tiện. 
ẹ E b Ẳg l hà 


Cách thức điều tra sâu kỹ như vậy cũng sẽ là cách làm duy 
nhất để giải thích sự thiếu văng những điều cấm ở nơi mà ta 


tưởng như là sẽ xuất hiện, Ví dụ, tại sao người Kartera không 
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biết đến điều cấm giữa con rể và bố vợ? Tôi chưa dám nói là 
đã tìm được lời đáp nhưng tưởng cũng nén ít nhất chí ra hướng 
tìm lời đáp ở đâu. Có lẽ lời đáp đó có thể tìm thấy trong thực 
tế là bố vợ thông thường là ông cậu ruột, vì quan niệm của 
người Kariera về quan hệ chú bác cô dì đã loại trừ điều cấm 
đó. 

Cách giải thích như vậy. quả không sai. chỉ hạn chế trong 
tộc người Kartera và trong những bộ tộc có chung những khái 
niệm về họ hàng. Đã rõ rằng, trong mọi trường hợp, nếu chúng 
ta muốn được hiểu bản chất của điều cẩm, điều trước tiên 
chúng ta phái làm là đi sâu tận tới bản chất của nên văn hoá 
trong bộ tộc áp đụng điều cấm và bởi lẽ điều cấm có thể được 
vay mượn cho nên chúng ta lại phải có cuộc nghiên cứu kỹ 
lưỡng toàn bộ nên văn hoá cửa một khu vực. Không có con 
đường nhung lụa cho việc tìm hiểu những hiện tượng văn hoá. 


TỤC GỌI THEO TÊN CON (TEKNONYMIE) 


Tộc người BwWé, khi một đứa bé ra đời, người ta không gọi 
bố mẹ bằng tên tục nữa. mà gọi là bố hoặc mẹ đứa bé. ví dụ 
“bố (mẹ) của Komila”. Tục lệ này lần đầu tiên được Tylor phát 
hiện và giải thích, ông đã sáng tạo từ mới có gốc Hy Lạp là 
teknuonyuue để chỉ hiện tượng kỳ lạ này. Vận dụng phương 
pháp thống kê như đã nói ở phần trên, ông giả định tục 
trknhonywuwe bắt nguồn từ thể chế của tục gửi rể cũng như điều 
cấm kị đành cho con rể. Anh con rể, như Tylor nói, đầu tiên 
được tiếp nhận như một khách lạ trong gia đình nhà vợ. nhưng, 


về sau anh giữ ví thế là cha đứa trẻ mới sinh và người ta gọi 
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tên của anh bằng tên của đứa bé. 


Tytor biết được khoảng ba chục bộ tộc ở đó bố mẹ được 
gọi bằng tến con, nhưng ông chí nêu lên ba tộc người 
Bechuana vùng nam Phi, người Khasi vùng Assam và người 
Cr¡ vùng Cabnada. Từ đó, người ta nắm được là tục “gọi theo 
tên con” rất phổ biến. Những sưu tập của Frazer phát hiện với 
chúng ta sự trầng lặp của tục lệ đó ở châu Úc, Tân Ghiné, 
Malaixia, Trung Quốc, vùng bắc Sibérie, một số bộ tộc Bantou 
ở châu Phi, phía bác xứ Colombie thuộc Ảnh, ơ Guatemala và 
ở Patagonie. Danh sách này tuy đài nhưng có thiếu sót vì còn 
những khoảng trống mà một số tác phẩm khác có thể bổ sung. 
Người ta đã phát hiện chăng hạn, tập tục này ở người 
Andaman, người Cingalai làm nghề trồng trọt và người 
Henebedda Vecdđa; trong tộc người Gold vùng Amour, một phụ 
nữ luôn luôn gọi chồng là "bố cu...”, Người ta cũng thấy tục 
"gọi theo tên con” ở đảo Fidji, ở những điểm khác trên quần 
đảo Mélanésie cũng như một số vùng khác ở châu Mỹ. Ở các 
tộc người Zuni và Hopi cách gọi đó rất được coi trọng. Một 
phụ nữ Hopi gọi mẹ chồng là "bà cu...”, gọi bố chồng cũng 
vậy; một người đàn ông dùng cách gọi tương tự đối với bố mẹ 
vợ. Một thông dịch viên của tôi lúc nào cũng gọi vợ mình là 
“mẹ cu...”, dùng lên một trong những đứa con, bà vợ cũng sọi 
chồng theo cách đó, Đôi khi một người đàn ông không có con 
được gọi là "chú cu". 


Cách giải thích của Tylor hình như không phù hợp với 
những hiểu biết hiện tại. Một mặt. nó không tính đến là bà mẹ 


cũng như ông bố có thể được gọi bằng tên con. Còn về mối 
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quan hệ qua lại được giả định với tục giữ rể, những người châu 
Úc, người Mélanésie và người Gold, chỉ kể một vài ví dụ như 
vậy, lại theo tục con dâu về nhà chồng. Mặt khác, trong những 
người Zuni và Hopi theo tục giữ rể, tục gọi bằng tên con không 
thể nào gạt bỏ điều cấm dành cho chàng rể, bởi lẽ ở đó không 
có điều cấm loại đó và ngoài ông bố, một số họ hàng khác 
được gọi băng tên đứa trẻ. Như vậy cả hai dạng liên quan, 
khòng dạng nào có giá trị. 


Liệu ta có thể tìm thấy một giả thiết nào gần với sự thực 
hơn không? Ở đây, một lần nữa chúng ta hành động đúng khi 
gạt bỏ một lí thuyết tổng quát và tập trung phần lớn vào những 
thực tế có liên quan tới tục gọi bằng tên con trong những biểu 
hiện đặc biệt của nó. Trước hết, chủ yếu phải biết được ai là 
người gọi tên và ai được gọi tên theo tục đó. Ở tộc người Gold, 
đó là bà vợ gọi chồng mình như vậy, trong lúc ông chồng gọi 
vợ bằng tên tục, trước lúc sinh con đầu lòng, người vợ không 
dùng một từ nào để gọi chồng. Liên quan đến hiện tượng này, 
chúng ta có thể thấy một anh trai có thể gọi em gái bằng tên 
tục, trong lúc cô em không có đặc quyền đó. Trong tộc người 
Gold, nữ giới ít được co: trọng. Vì vậy, trong tộc người này, 
tục gọi bằng tên con là hậu quả của vị thế thấp kém của người 
vợ, thực tế việc người vợ có thể nói với chồng, không gọi tên 
tục cũng như không dùng một chỉ định từ nào về họ hàng là 
một biện pháp tư nhiên để giải quyết khó khăn. Quả thật chúng 
ta phải tìm tới một cách giải thích khác trong trường hợp người 
Hopi. Ở đây thói quen thông thường của tục gọi bằng tên con 
phần lớn xuất hiện trong trường hợp họ hàng do hôn phối, và 
tuyệt nhiên không phải tình cờ mà ngữ vựng của người Hopi 
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lại quá thiếu những từ chỉ định rõ những người họ hàng đó. Ở 
đây. vì vậy, tục “gọi bằng tên con” đã này sinh từ sự cần thiết 
chỉ định những cá nhân mà người ta không thể dựa vào cách 
nào khác và tục lệ đó đã được mở rông thêm cho một vài người 


họ hàng khác. 


Tóm lại, tục gọi theo tên con cùng cắp thêm cho chúng tá 
mội trường hợp phát triển đồng tâm và những nguồn gốc khác 
nhan của nổ phải được nghiên cứu trong những điều kiện đạc 
thù. Tuy nhiên, tôi sẽ nêu ra một cách giải thích khác gần liền 


với một hiện tượng mà tôi sẽ mô tả sau này. 
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Chương VỊ 
THỊ TỘC 


Bên cạnh nhóm giá đình có mặt khấp nơi, chúng ta 
thường gặp một kiểu đơn vị giống như gia đình ở chỗ cũng đưa 
trên cơ sở mối quan hệ họ hàng, nhưng nhìn từ phía khác lại 
khóng giống nhau một cách cân bản. 


- Thị tộc (”Sib" đối với một số nhà dân tộc học người Mỹ, 
"olan” đối với người Anh) có thể định nghĩa ngắn gọn là một 
nhóm họ hàng đơn tuyến. Gia đình là song tuyên: nói một cá 
nhân thuộc về môt gia đình nào đó, có nghĩa là khẳng định 
người đó tự nhận có mối quan hệ với một người đàn ông nào 
đó là bố anh ta, cũng như với một phụ nữ nào đó là mẹ anh tá. 
Thị tộc thiết lập mi quan hệ họ hàng hoặc với người bố, hoặc 
vớt người mẹ nhưng gạt bỏ hoàn toàn một trone hai người. Nếu 
một bộ tộc được tổ chức thành những thị tộc mẫu hệ, mỗi đứa 
trẻ đù trai hay gái, được coi là thành viên thị tộc mẫu hệ mnà nó 
mang tên, nếu như có tên đó. Nếu, ngược lại, bộ tộc phân tích 
thành các thị tộc phụ hệ (hay đồng huyết) những đứa con theo 
về thị tộc của bố và mang tên của thị tộc đó. Bố hoặc me, mội 
trong hai người còn lại, hầu như không được tính đến trong vấn 
đề thị tộc, giống như ở châu Âu, ngoại trừ ở Tây Ban Nha, 
trone việc chuyển giao họ, người mẹ hoàn toàn không đáng kế. 
Nếu tất cả đàn ông và đân bà mang tên DURAND do có chung 
một họ được tập hợp trong một nhóm xã hội cụ thể, khác biệt 
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với các nhóm Dubois và DuponL. chúng tí có thê vên tâm 
kháng định họ hình thành các thị lọc. Nếu chúng ta tỉ chối gọi 
họ như vậy chính là vì trong xã bội chúng ta Không có mời đây 
liên hè nào tập hợp tất cả những người Durand có ho hàng theo 
huyết thống; nếu là chuyện thừa Kế, một DuponL ho gản sẽ xếp 
trước một Durand họ xa hơn. Nhưng, để vấn đề trình bày sáng 
to hơn. chúng ta giá định một thị tộc Durand đựa trên họ hàng 
theo h1 šết thống. Thị tộc này báo gồm các lão Durand tiền bối 
VỚI lấ! cả con trai và con gái độc thân, cháu trai và chấu gái 
độc thần và tiếp tục như vậy cho đến vỏ cùng. Muốn cho một 
đơn ví như vậy trở thành một thị tộc cố sơ điển hình. chỉ cần 
hội nhập vào đó một thay đổi, đó là thực hiện tiếp nói dòng 
giống (ngoại trừ trường hợp con nuôi, chấu nuồi) dụ nhất 
bằng con dường sinh để chứ tuyết đời không đo hôn, phối. Thị 
tộc phụ hệ do vậy bao gồm một ông to nam giới, con trai, còn 
gái ông ta và các chấu nội. Cũng như vậy, thị tộc mẫu hệ có 


một bà tố nữ giới, con cái bà ta và các chấu ngoại, 


Từ thực tế đó, ngay bước đầu đã lộ rõ sự khác biệt quan 
trong giữa giá đình và thị tộc: gia đình có tính chất có giãn còn 
thị tộc là một đơn vị ấn định. Ly hôn và đi cư lầm phân tán pia 
đình. còn sợi đây liên hệ của thị tóc là thường trực. Đó chính 
lu điều mà dẫn chứng của người Hupa mỏ tả trong một chương 
trước đây dã cho chúng ta thấy rõ rằng, Chúng ta đã thấy ở đó. 
đo tục còn đân về nhà chồng nên cón cái lớn lên trong ngôi 
làng của bố. còn con gát khi lấy chồng sẽ rời khói làng đó, 
Cho đến lúc này, một số anh em trai, cùng với lũ con cái sẽ 
họp thành hạt nhân của một 1Ì toc phú hệ. liên Kết với nhau 
bơi nơi 0ú ngụ chung. Nhưng do túc ngoại hôn của dịụi 
phương, cũng chính cái qut tc đã gần bó môi liền Kết cưa 


nhóm đạn đến sự phần tấu từme phản cưa nhóm người, Khi có 
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các thiển nữ đi lấy chồng. Mặt khác. trong những trường hợp 
ngoai lễ mI người đàn ông phải ở rể mội thời gian mới cưới 
được vợ, côn cát được coi là thành viên ngôi làng người vợ. trái 
ngược với chuyện thông thường. Vậy mà. nêu người Hupa 
được tỏ chức thành những thị tộc phụ hệ thì cá những phụ nữ 
có chóng cũng như con cát những chàng rể lao động ở nhà bố 
mẹ vo Không bao giờ bỏ mất sự tiếp xúc với thì tộc của ông bố 
và văn để nơi trú ngụ sẽ không có một giá trị nào cả. Mỗi cá 
nhân. ngay khi ra đời đã nghiễm nhiên có một tên dòng họ. 
mang họ đó cho đến lúc chết và nếu là một nam siới. sẽ 


chuyền giao họ đó cho con cái. 


EWứ đó, này sinh một hệ quả sau đây: Thị tộc, tuy loại trừ 
một nữa họ hàng do huyết thống nhưng lại có tầm báo trùm 
ròng hơn gia đình đốt với mọi điều hiến quan đến mọi người 
được thừa nhận là có họ. Ở chỗ chúng ta, một anh chị em họ 
cách hai hay bà đời không còn được tính là thành viên trong 
gia đình: tuy nhiên. đối với người cố sơ, nhờ có tính vững chắc 
của mối quan hệ thị tộc, ngay cả người họ xa nhất vẫn coi là 
thành viên của cùng một đơn vị: đơn vị này, phần đông có một 
tên chung và tât cả thành viên đều máng tên chung đó, như vậy 
không còn tổn tại môi ngờ vực nào về sự tiếp nối dòng dõi của 
thị tộc. Tình cảm cộng đồng nảy sinh lúc đó bèn phản ánh 
trong hệ thống thuật ngữ. Những bạn thị tộc cùng một thế hệ 
nói chung gọi nhau là anh chị em từ đó, do đã có thái độ của 
người cổ sơ đối với tên'gọi việc hôn phối giữa những người 
cùng một thị tôc chỉ còn một hước ngắn đân tới tình cảm phê 
sơ tế loạn luan. Chính vì vậy mà một trong những nét rất phô 
biến cua thị tòc là chế độ ngon hôn, Tính bắt buộc của việc 
lấy vớ, lây chồng bên ngoài thị tộc cũng suy giám rất nhiều. Ở 


châu c, qui tấc này đậm nét đến mức một nam hy nữ giới Vì 
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phạm qui tác đó lập tức bị xử từ hình, một người khách lạ 
không bao giờ lấy vợ trong một thị tộc cùng họ. cho dù thị tộc 
đó ở cách xa hàng trăm đậm, và dù cho không thể có họ hàng 
thực sự gì. Ở Bắc Mỹ, nói chung, phản ứng của thố dân có 
giảm nhẹ hơn. Tộc người Crow thì chế riểu những ai không 
tuân thủ qui tắc, so sánh họ với đàn chó nhưng không hề tính 
đến chuyện trừng phạt họ. Người Iroquoi cững thế, không hề tö 
vẻ ghê sợ tệ loạn luân trong thị tộc và chỉ trừng phạt việc vĩ 
phạm bằng sự riêu cợt, trong khi người Miwok chỉ bằng lòng 
với lời nhận xét rằng lấy nhau trong nội bộ thị tộc là hết sức 
bất lịch sự. Nhưng dù cho mức độ phản đối các cuộc hôn phối 
trong nội bộ, nặng nhẹ đến đâu, chúng ta có thể nói tục ngoại 
hón là một trong những nét đặc trưng nhất của thị tộc. 


Như chúng ta đã từng nói, ý nghĩa họ hàng giữa những 
người cùng một thị tộc, gắn liền với một kiểu đặc biệt về đanh 
xưng; họ hàng xa nhất cùng một thế hệ thường coi nhau như 
anh chị em ruột. Thuật ngữ về họ hàng của các bộ tộc tổ chức 
thành thị tộc, quả thật, phù hợp một cách hết sức phổ biến với 
cái mà tôi gọi là kiểu Dakota (trang 70) sự trùng hợp này đã 
được Tylor và đặc biệt là Rivers nhận xét. Rivers đã chứng 
mình là một hệ thống họ hàng như vậy rất phù hợp với bản sơ 
đồ thị tộc. 


Do có luật ngoại hôn, một người đàn ông phải lấy vợ thuộc 
một thị tộc khác; anh em trai người đó và một vài anh em họ 
cũng có thể là bạn đời của người phụ nữ đó, cũng như các cô 
em gái của chị ta và một số các cô em họ của bản thân người 
đần ông vừa nêu. Nhưng, đối với anh chị em ruột cũng như họ 
hàng xa hơn những trong cùng một thị tộc, tục ngoại hôn của 
thị tộc nghiềm cấm việc hôn phối. Vì vậy, rất tự nhiên là ông 


I5I1 


bô và ai đó cùng thuộc 1rong móit thị tộc với người bô được tập 
hợp Eạt và phân biết với bà mẹ và nhóm người của bà. Việc tiếp 
nốt dòng đồi trong thị tộc do đó dị đối với việc tiếp nói trong 
thuật ngữ. Chính vì vậy ta có thể chấp nhận việc chuyển đổi 
môi tương quan thực tế sang mối tương quan nhân quả và 
kháng định rằng đúng là kiến tố chức thị tộc đã làm này sinh 
thuật ngữ Dakota. 


Tuy nhiên, trước khí chấp nhận điểm này, chúng ta cần tìm 
hiểu xem liệu các nguyên nhân khác có thể cũng đã dẫn tới 
cách sắp xếp họ hàng như vậy hay khóne. Và về điểm này 
chúng ta nhớ lại rằng việc tiếp nối dòng giống kiếu Đakota 
cũng dã rất hài hoà với tục ¿ad? Và Aororaf, Do vậy có hai 
giá thuyết, Cũng có thể là tục ngoại hôn và hai Kiểu hôn phối 
tứ tiền đó có mối quan hệ nhân quá: chứng ta sẽ trợ lại vấn đề 
này sau. Nhưng dù cho với cách giải thích nào cũng vậy. thực 
tiên là ở chỗ biết được răng các bộ tộc được tò chức thành 
những thị tốc ngoại hôn có mội kiểu gọi tên Dakota. có nghĩa 
là kiểu gọi tên theo đó, họ hàng gián tiếp hoặc ho hàng trực 
tiếp được chỉ định hoặc về bên vợ, hoặc về bên ngoại, không 
cần phân biết là gần hay xa. Trong phát kiến của Rivers. tôi đã 
nghiên cứu các lập luận của ông đưới ánh sáne của thực tế 
vùng Bác Mỹ và tôi tìm thấy rằng hầu hết các bò tộc gồm 
nhiều thị tóc ngoại hôn có một hệ thống kiểu Dakote một số 
bộ tộc không có thị tộc cũng tuân theo kiêu gọi tên như vậy, 
việc này hoặc do vay mượn học theo, hoặc do những ảnh 
hưởng Khác. Tuy nhiên. rât nhiều bộ tộc không tố chức thành 
thị tộc có sự phần biết họ hàng gián tiến với họ hàng trực tiếp, 
Những ủm Kiếm của riêng tôi, cũng cho thấy rằng Tọc người 
Hojl đơn vị duy nhị thuốc đân tộc Shoshoni, có mọi thị tọc 


rất rõ nét, cũng là tốc người duy nhất có thuật ngữ Kiến 
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Dakota. Vì vậy cho phép chúng tá có thẻ Khái quất và Khang 
định răng kiểu gọi tên Dakofta có quan hệ với tổ chức thị tọc, 
tuy rằng ý nghĩa kiểu gọi tên đó khône thê xác đính rõ nếu nhữ 
chưa nghiên cứu ảnh hương của tục /21/70/ VÀ soru/ứt, 


Chúng ta trở lại với những hình thái khác của đơn vì thì 
tộc. Qui tác ấn định răng một ai đó thuộc một thị tộc thì vĩnh 
viễn là thành viên thị tộc đó. qui tác đó không có điểm ngoại 
trừ tiếp sau các cuộc hôn nhân. Tôi chưa thấy có trường hợp 
nào một người đàn ông gia nhập thị tộc của vợ. và khả nàng 
ngược lại, đẫn chứng duv nhất có giá trí hình như là đẫn chứng 
của người Toda. ở đó, người vợ theo về thị tộc của chồng. 
Những người Athénne xưa kỉa, quả thực, có để cho người vợ 
gia nhập bào tộc của chồng, những thật Khó mà có thể cøi 
người Hí Lạp là người có sơ, và những luật lệ của bọ đã là 
những tiền để luật lệ hiện đại. Ngoài ra. việc nhận con nuôi. 
giữ một vai trò quan trọng hơn, Một đứa con nuôi trong một 
cộng đồng phú hệ, nghiểm nhiên trở thành người của thí Lọc 
của ông bố nuõi, hoặc thuộc thị tóc bà mẹ frong những trường 
hợp nổi đối đồng giống củng mẹ. hoàn toàn giống như đứa con 


đẻ. 


Tuy nhiên. Không phải những việc nhân nuôi cá nhân đó 
đã ảnh hướng sâu sắc nhất đến cấu tạo của thị tộc. Khi chúng 
ta dùng phương pháp phả hệ học để nghiên cứu thị tộc kiểu 
phổ biến. chúng ta thấy rằng, nói chung, khó có thể qui tất cá 
mọt thành viên về một ông tổ chung duy nhất. Chúng tí đứng 
trước những tuven đọc lập tập hợp với nhau bởi một mốt đây 
liên hệ thuần tuý lý thuy ết dạn với một nguồn sốc chưng. Lẻ tư 
nhiên, có thể là những thong tin viên địa phương đã đơn gián 


bỏ quên mốt liên hệ giữa vác tổ tiên thuốc các thê hệ và vựa 
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hơn, những cách giải thích này Không ấp dụng cho mọi trường 
hợp Vì vậy, khi rà soất lại tộc người Hopi. tỏi phát hiện thấy 
räng một số thị tộc rất nhỏ theo hệ cùng mẹ, không chí báo 
gòỏm những cá nhân có môi liên hệ huyề: thống. mà họ chia 
thành hàn hay hà nhóm mẫu hệ riêng biệt, tự coi như chỉ được 
tập hợp băng một điểu luật trường tượng. Tất cà hiểu biết của 
chúng tá về phén biện chứng cổ sơ làm cho hiện tượng này 
hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu hai người đàn ống, do cùng 
thực hành một nghĩ thức, nhận nhau lầm anh cm nuôi, các chị 
em sái Lương ứng của họ, qua việc đó cũng được liên kết bởi 
mỗi quan hệ sør2r¿ và con cái các phụ nữ này sẽ nghiềm 
nhiên được coi như con cái các chị em ruột thực thu, như vậy 
về lý thuyết được góp chung vào con chấu nốt đối của cùng 
một bà tổ. 


Trước khi kết thúc những xem xét đầu tiên, tưởng cũng cần 
giải quyết điều mà lúc bạn đầu chúng ta thấy hình như là khó 
hiểu. Nếu gia đình song tuyến thấy có ở khắp nơi. thì làm sao 
nó có thể cùng tồn tại với thị tộc? Phải chăng là đi ngược lại 
quy luật về tính đồne nhất. Khi mô tả các xã hội thừa nhận 
đồng thời cả bố và mẹ lạt cũng vừa bỏ qua một trong hai 
người. Rõ ràng là sự thừa nhận này cùng sự bác bỏ đó áp dụng 
dưới những hình thái khác nhau của đời sống xã hội. Cũng 
như, chúng ta thừa nhận bà mẹ nhưng lại bó qua bà trong 
những gì có liên quan đến họ của gia đình, các bộ tộc cổ sơ 
công nhận ông bố và bà mẹ ở nhiều góc dộ và loại trừ một 
trong hai người đưới những hình thái khác. 


Cho đến đây. chúng ta đã xem xét thị tộc phần lớn dưới 
góc đỏ hình thái học. Lúc này chúng ta phải xem những nhiệm 
vụ của nó là gì? Bàng cách mô tà một số hình mẫu thị tộc chon 


[X1 


lọc. chúng ta sẽ đạt tới điền đó tốt hơn. 


CÁC KIỂU TỔ CHỨC THỊ TỘC 


Trước hết hãy lây một trường hợp đơn giản. Thế đân Crow 
được phản thành I3 thí tộc mẫu hệ ngoại hôn, Các dơn ví này 
có những biệt hiệu; một gọi là "Không bản cũng có chim”; đơn 
vị khác là "Bộ mặt xấu xa của chiến tranh”: đơn vị thứ bà là 
"Những đói shệt tôi” và tiếp theo cứ như vậy. Những người 
cùng một thị tộc không những mọi nhàn như là họ nàng, kể cả 
khi khóng có họ, mà còn cư xử với nhau nhờ họ hàng thật sự, 
sẵn sàng giúp đỡ lấn nhau khi có cơ hội. Tuy nhiên, mối quan 
hệ của họ. hạn chế trong môi trường xã hội và không bao giờ 
động chạm đến các hoạt đóng tồn giáo. Tộc người Crow tư 
phản thành nhánh phía nam và nhánh phía bắc, nhưng trong cả 
hai nhánh, đều có những người của tất cả các thị tộc. 


Nếu từ người Crow, chúng ta chuyển qua tộc người Hopi ở 
vùng bắc Arizoua, chúng ta sẽ đứng trước những hiện tượng 
khác hân. Tộc người Hopi cũng như người Crow có những thị 
tộc mẫu hệ ngoại hôn và có mối liên hệ xã hội chặt chẽ giữa 
các thành viên thị tộc. Tuy nhiên, tính đồng nhất cCừng lại ở đó. 
Tên gọi của các thị tộc hết sức khác nhau: đó kh¿ng bao giờ là 
những biệt hiệu mà là những tiên phần lớn mượn từ trong thiên 
nhiên: "Con rắn” "Hạt cát” "Thần lằn” "Cây đương” là những 
đẫn chứng tiêu biểu. Của cải bất động sản. đối với các lọc 
người định cư này có vai trò lớn hơn đối với tộc người Crow du 
eư của thời đạt sản bát bò rừng, trong một mức độ nào đó. là 
tài sản Tiếng của thị tộc và được chuyên thừa Rẻ trong nội bộ 


thị tọc, VÌ vậy, môi thị tộc có Khu vực riêng đành cho sân bản 
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chím đạt bảng, những đạc quyển quán trọng nhất là được hoàn 
thành một số nhiềm vụ lễ hội. những đặc quyền này được 
chuyển giao ong nội bộ thị tộc cho những người thuộc họ 
HưonÍ. Tất ca điển đó có về như ví phạm tính công mình của 
luật lệ về tiên nối dòng giống, Quả thật, bởi lẽ các thị tộc Hopi 
là mầu hệ và ngoại hòn cho nên ông bố và ảnh con trai Không 
bao giờ là thành viên cùng một thị tộc: một ông bố vì vậy 
Không bao giờ có thẻ chuyển giao những đặc quyền về lễ nghĩ 
cho con để của mình mà phải chuyển siao cho họ hàng gần 
nhất trong thị tộc, các anh em trai của ông ta hoặc con trai các 
bà chị bà em. Cũng là theo cách đó, chẳng bạn, vị trí thủ tĩnh 
tiếp tục được chuyển giao trong thị tộc Cọn rần, Vai trò quan 
trong của chủ nghĩa nghĩ thức ở tộc người Hopt làm cho quan 
mềm về thị tộc của họ có một nét đặc biệt và Khác rõ rét với 
quan niệm cua tóc người Crow. theo những người sau này, thị 


tộc và lễ nghĩ là hại vàn để hoàn toàn tách rời nhau. 


Tá vẽ thấy ở các tộc naười Winnebago vùng Winconsin 
mộc đản chứng về tính đa dạng các nhiệm vụ mà thị tộc phải 
gánh vác và tính phức tạp có thể có của kiểu tổ chức này. Ổ 
đây, chúng tạ gặp cái mà người ta gọi là tổ chức lưỡng phân: 
có nghĩa là toàn bố tọc được tách thành hai thị tộc, trong 
trường hợp đặc biệt này mang cùng một tên gọi. Hai thị tóc 
đồng huyết này là ngoại hôn, cũng giống như các thị tộc đồng 
đàn số hơn của người Crow và người Hopi, Hai thị tộc mang 
biểu tượng của Trời và Đất, nội được pọi là "Người nhà Trời” 
và một "Người của Đất", Hai thị tộc này, ngoài qui tác ngoại 
hồn gi vat trò nhĩ định Trong chiến trận. trong các trò chơi 
bóng và trong một lẻ hỏi của bộ tộc: trong tất ca những địp dó. 


người cùng mốt thị tốc ð vẻ niốt nhóm. 


xo 


Một sự phức tạp quan trọng tuy nhiên này sinh từ thực tế 
là ở tộc người Winnebago, hai thị tộc đồng huyết tách nhỏ, thị 
tộc thứ nhất thành bốn, thị tộc thứ hai thành tấm nhóm nhỏ 
hơn, đều là đồng huyết. Vì cách gọi tên có ý nghĩa thứ yếu nên 
chúng ta rất có thể gọi các đơn vị tách nhỏ đó là tiểu - thí tộc 
hoặc phân - thị tộc, hoặc sáng tạo ra một từ nào khác. Để thuận 
tiện hơn, tôi gọi các đơn vị nhỏ đó là thị tộc đồng huyết (hoặc 
họ nội) và tôi gọi các nhóm lớn người Winnebago bằng một từ 
mà tự thần nó có nghĩa là phân nứa hoặc bào tộc. Những thị 
tộc tự phân thành những bào tộc cùng tên gọi cúa người 
Winnebago mans một số nét đặc trưng đáng chú ý. Chúng là 
ngoại hôn nhưng với một nghĩa khác với các bào tộc 
Winnebago hoặc các thị tộc mẫu hệ của người Hopi và người 
Crow. Những đơn vị vừa kể là ngoại hôn, lấy người thủ lĩnh 
của họ làm chuẩn. các thị tộc Winnebaøo chỉ ngoại hôn đo có 
sự tách họ, có nghĩa là đo các đơn vị lớn hơn mà họ là nhàn tố 
họp thành. chính các đơn vị lớn đó cũng là ngoại hôn. Tính 
chất ngoại hôn Không tuỳ thuộc vào bán thân họ mà tuỳ thuộc 
vào bào tộc. Ngoài ra chúng ta thấy xuất hiện nhiều quan niệm 
mới lạ. Không những mỗi thị tọc mang tên một con vật, ví như 
Rấn, Đại bàng, Chín sấm, Gấu mà còn tự cho là mình là con 
cháu của con vật đó; những người của thị tộc thờ cúng. đệt lên 
vải hoặc khác vào gỗ, đá những biểu trưng con vật của thị tộc. 
nhưng không hè có biểu hiện nào tôn thờ con vật đó cá. Hơn 
nữa, cả một tổng hợp đặc biệt các tên riêng được eán cho mỗi 
thị tộc. Từ góc nhìn này, có sự trấi ngược nổi bật với các bộ 
tộc khác mà chúng fa xem xét. Trong tộc người Crow không có 
sự dính đáng nào giữa một thị tộc với tên riêng của một đứa 
trẻ; người đặt tên là một nhân vật cao cấp trong bộ tộc, phân 
biệt đứa trẻ bằng một tên gọi nhắc lại chiến cóng của nó. Nếu 
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trong một trận đánh. đứa trẻ bằng một đòn đánh trúng 3 địch 
thủ, (dù đó là trai hay gái) đứa trẻ có thể được gọi là "đánh 
trúng 3 địch thú”. Cũng như vậy, ở tộc người Hopi tên gọi tuỳ 
thuộc vào người phụ nữ đặt tên và thị tộc của bà ta, vốn dĩ 
trong bộ tộc mẫu hệ, không bao giờ là thị tộc của đứa trẻ bởi vì 
theo qui tắc, bà ta thuộc về thị tộc của ông bố và chọn một tên 
gợi lại, thường thường là bí hiểm, thị tộc của chính mình. Tập 
tục của người Winnebago khác biệt ở chỗ mỗi cá nhân tiếp 
nhận một trong những tên gọi rút tía từ cả loạt tên gọi thuộc về 
thị tộc của người đó và thường thường là nhắc lại huyền thoại 
của tô tiên. Cũng như người Hopi. người Winnebago trao cho 
thị tộc của họ những nhiệm vụ về lễ hội. Mỗi đơn vị có một 
"Cẩm nang” và thực hành các nghí thức chứa trong đó. Hãy kể 
thêm, như một nét mới đạc biệt, đó là hoạt động chính trị của 
các đơn vị đó làm chúng phân biệt với nhau. Vì vậy người của 
nhóm “Gấu” làm các nhiệm vị của cảnh sát trong khi thủ lĩnh 
bó tộc luôn luôn được chọn trong nhóm “Chim sấm” và người 
mỗ, chọn trong nhóm “Bò rừng". 


Đây là một dẫn chứng cuối cùng của châu Mỹ. Người 
Miwok vùng trung tâm Ca[lifornie được phân chia thành những 
bào tộc phụ hệ theo ngoại hôn mang tên gọi Nước hay Cóc - 
bò, Quả đất hay Qua xanh. Trái ngược với các bào tộc 
Winnebago, các bào tộc Miwok không phân chia thành những 
thị tộc nhỏ hơn. Tất cả mọi hiện tượng tự nhiên được phân bổ 
theo một cách có phần độc đoán giữa Nước và Quả đất và cách 
lưỡng phân vũ trụ có tính lý thuyết đó đã tìm thấy bản đối 
chiếu thực tế trong việc đặt tên gọi riêng. Những tên gọi này 
đáng chú ý ở chỗ chúng tuỳ thuộc không phải trực tiếp mà có 
tính chất tượng trưng vào bào tộc của người mang tên gọi. Từ 
góc độ nghi lễ, các đơn vị người Miwok còn lâu mổi quan 
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trọng bàng các thị tộc người Hopi hoặc người Winnebago. liơn 
nữa, trong các tang lẻ và các lẻ trưởng thành. người ta duy trì 
tô chức lưỡng phản. 


Nếu chúng ta chuyển qua vùng tây Sibérie. chúng ta thấy 
người Ostiak phân chia thành một số khá lớn các thị tộc phụ hệ 
ngoại hôn, mỗi rhị tóc bào gồm một số nam giới và con chấu 
của họ. Tuy rằng cúc thị tộc này thường có tới hàng nghìn 
người và rất nhiều người trong số này không thể xác định có 
họ hàng gì đó với nhau, vẫn tồn tại một niềm tin sâu sắc về 
một nguồn gốc chung, Khi có những cuộc di cư. nam giới 
trong một thị tộc hop thành một nhóm riêng và một tình cám 
thân ái nào đó đã đê dàng khiến những người giàu có chia sẻ 
của cải cho những người nghèo Thị tốc là một đơn vị không 
chỉ vỀ mặt xã hội mà còn cả về mặt chính trị: mỗi nhóm có 
một thủ lĩnh, chức trách này được chuyển giao cho con trai ông 
ta hoặc cho mệt người họ gần nhất và nehĩa vụ chủ yếu là làm 
trọng tài cho các cuộc tranh giành cãi lộn. Nhiều thị tộc kết 
hợp với nhau trong một kiêu liên mính đo một hoàng tử chủ 
trì. Cao hơn và bên ngoài các hình thức xã hội và chính trị của 
thị tộc Ostiak. chúng ta thấy các nhiệm vụ tôn giáo của nó. 
Mỗi thị tộc có những thần tượng riêng do một thầy cúng hoặc 
thầy pháp trông giữ và các thành viên của thị tộc tụ tập nhau 
lại để cúng tế và làm các lẽ hội khác. 


Chuyển qua một khu vực khác của quả đất, chúng ta gặp Ở 
quần đảo Mélanésie một hệ thống thị tộc, phát triển tới mức 
cao. Ở Buin, trên các đảo Salomon, Thurnwald đã phát hiện 
được tám thị tộc mẫu hệ ngoại hôn, mỗi thị tộc gắn chặt rõ 
rằng với một loài chim: ví dụ chím cú vọ hoặc chim vẹt. mà 
mỗi thành viền thị tộc không được giết hoặc án thịt. Những 
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người của thị tóc Cú vo còn rãt tức giàn, thàm chí đến mức trở 
thành thù hạn. néu những người đần òng thuộc các thị tộc khác 
giết chết một con chím Cú vo: chính vì vậy các thành viên của 
1h tộc Không bạo giờ sân bất côn vật thiêng liêng của thị tộc 
mình. Các thổ đàn không ngược tìm nguồn gốc của thị tộc đến 
tận các loài chìm đó, những nhìn nhận quan hệ họ hàng thân bí 
của mình một cách khác biệt. Đối với thị tọc chim Vẹt, chăng 
hạn. đó là chuyện một cụ tổ bà lấy mội con chìm Vẹt và đẻ ra 
loài chím đó. Trên các đảo Amirafé. người ta cho rang thị tộc 
và con vật thờ cúng có nghĩa vụ qua lại đối với nhau và răng 
những người của thị tộc Alligator, trong số các thị tộc khác, 
không bị các loài bò sát đó tấn công. Trái ngược với hệ thông 
của người Winnebago. thị tộc người Buin hoàn toàn tách rời tổ 
chúc chính trị của dân tộc. Chỉ xin néẻu Tên một nét, đó là vị trí 
thủ lĩnh được chà truyền côn nội, trực tiếp đốt ngược với hệ 
thống thị tộc mẫu hệ mà toàn thể bộ tóc tuân theo. 


Đây nữa. một ví dụ sau cùng: bộ tộc người Kariera ở vùng 
tây châu Úc phản tách thành những hào tộc và khoảng hai chục 
thị tộc phụ hệ không có tên gọi khác nhau. nhưng môi đơn vị 
nhỏ có một khu vực giành riêng theo luật định không thể tước 
bỏ. Ngoài ra. mỗi thị tộc gắn liên với một số con vật, cây cỏ và 
sác hiện tượng thiên nhiên. Vì vậy. một thị tộc có những thần 
tương là cầu vồng, chỉm Veẹt trắng. một loại Ruồi, hai giống cá 


và một loại vỏ ốc. Mỗi một hiện tượng thiên nhiên hoặc mỗi 
con vật có mạnh đất thờ cúng riếểng trong Khu vực của thị tộc, 
và một số lễ hội được tỏ chức ở đó có cả đàn ông và đàn hà 
cùng nhu cúng bái với hí vọng phôn thực phỏn sinh ở động 
vạt và cầy có. Phân lớn cây có và côn vàt này đêu có thể ấn 
được, và tường cũng cần nhận xét rằng khong hẻ có chút hạn 


vhe Hào trong vấn để người cưa thị tọc vỏ thể dùng cây có và 
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con vật đó làm thức ân. Cũng như thông thường, các thì tốc đó 
theo tục ngoại hôn: nơi ở là của họ nội, một thanh niên lớn lên 
trên mảnh đất của thị tộc họ nội và bởi lẽ anh ta coi như sẽ 
cưới con gái ông cậu ruôt cho nên cô vợ là người của một thị 
tộc khác. nơi ở cũng khác. 


Những ví dụ đã nêu đủ để bộc lộ rõ tính đa dạng các chức 
nãng của một hệ thơng thị tộc. Như vậy, thị tộc là một đơn vị 
xã hội cực kỳ biến động. Nếu nói chung thị tộc là ngoại hôn 
thì việc đó chỉ có thể do có sự tách họ (Winnebaso). Một thị 
tộc có thể được gàn liền với những con vật và cây có và có thái 
độ rõ rệt theo tục lệ (Buin) nhưng cũng có thể chẳng có mối 
liên quan nào tương tự (Crow). Đó sẽ là một đơn vị định cư 
(Kariena) hoặc du cư (Crow): một tổ chức chính trị (Ostiak) 
hoặc gần chính trị (Bum). Tính chất biến động như vậy của thị 
tộc đật ra một vấn đẻ quan trọng. 


NGUỒN GỐC HAY NHŨNG NGUỒN GỐC 

Đối với Morgan, tổ chúc thị tộc hình nhể đựa trên một 
quan niệm khó hiểu đến mức ông ta buộc phải giả định một 
nguồn gốc chung cho tất cả số thị tộc dã biết. Thco ông, thể 
chế này đã phát sinh ở một địa điểm nhất định và từ đó lấn toa 
trên những vùng rộng lớn. Giá thuyết này càng kỳ đị hơn lý 
thuyết của Morgan về quụ! luật của bước phát triển xã hội theo 
đó. toàn bộ nhân loại phát triển từ giai đoạn này sang giai đo¿n 
khác. thừa nhận rằng khả năng các tập tục và thể ch tượng tự 
có thể được sáng tạo ra một cách độc lập. Người ta có thê chấp 
nhận. thực vậy, rằng nếu con người cổ sơ đã phát triển một hệ 


thống cứng nhắc và phức tạp để phán biệt một vài họ hàng nào 
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đó với những họ hàng Khác. thì Không thể nào có chuyện một 
kiếu tổ chức như vậy lại đã được phát mình tập đi lặp lại nhiều 
lần. Tuy nhiên chúng ta đã thấy, việc sắp xếp ho hàng đặc biết 
cúa thị tộc dù cho ở thời xa xưa đến đâu. là hết sức tư nhiên 
trong một số điệu kiện nào đó. điêu này khiến càng có nhiều 
khả năng là các tố chúc thị tộc hình thành song song và độc 
lập. Tạm thời để lại vấn đẻ này, ước hết chứng ta thứ xem sự 
trùng hợp của các thị tọc trên những vùng khác nhau của quả 
đất có đủ rõ rệt để bác bỏ giả thuyết về một nguồn gốc chung 
hay không? Tính đa dang mà chúng ta đã ghỉ nhận ở trên hoàn 
toàn Không ủng hộ giả thuyết này. Giá thuyết này sẽ là xố 
không nếu chúng 1a có thể chứng mính là ngay trên một vũng 
tương đối hẹp như vùng Bắc Mỹ. lại tôn tại những trung tâm 


ĐỌC 


đọc lấp về bước lan tòa thị lộc: khả nẵng về một nguôn 


chung cho toàn thế giới như vậy đã bị bác bỏ đứt khoát. 


Ở Bắc Mỹ. tổ chức thị tộc hoạt động trong bốn, có thể là 
năm vùng Không có liên hệ gì với nhau: vùng rừng rú phía 
đồng sòng Mississipi, vùng Đồng có tây bắc. vùng tây nam và 
vùng bờ biển tày bác: có lẽ phải thêm vào đó như một vùng 
riêng biệt của khu trung tâm và phía năm Californie. Tuy răng 
ơ một số vùng đó. tổ chức thị tôc chỉ là một nhánh của hệ 
thống tổ chức vùng tây nam. Vì vậy bài toán đặt ra như sau: 
liều có phải những tổ chức khác biệt đó đã độc lập lan toä hay 
khỏne” Liêu bên trong các vùng đó có những trung fâm phát 
triển khác nhau của thị tộc hay không? Hay là tất cả các thị tóc 


của lục địa này có một nguồn gốc chứng) 


€j phía đồng sông Mississtpt và cả ở phía năm vững Đồng 
cơ phía tầy, cơ mot khu vực rộng lón Kéo rầt đầt ở đó sinh sông 


những Bỏ tốc thuộc vệ nhiều giá định Khác nhấu. niột xổ pỌi 
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theo họ mịc, mệt xố gọi theo họ bọ những tát ca deu có chúng 
thẻ chế thị tóc. Đã cho chúng ta chuyển TỪ ngHời lroquOoT sang 
người Xienominmi. hay TỪ người Ôlinaha sang người Choctaw. 
chúng ta Không thẻ không nhàn thầy lít g toe hầu như đêu 
cùng một hình mẫu. Các thị tọc thường nang (ÊI eọi các con 
vặt, cùng một tên sọi nhiều Khi gạp lại ở những bộ tộc khác 
nhau: mối thị tộc có rót loạt ten gợi riêng cho các thành viên: 
và hảu như mỗi hệ thống thị tọc gân liên với mọt nhóm bào 
tộc, nhiệm vụ thường trực của nhóm này là phản phối nam giới 
trong các Irò chơi thể thao, Ngày cả những bộ tộc ở rất xa bên 
trong một Khu vực cụ thể cũng có chung những nét đặc trưng 
tuy ràng rất khác biết, VỊ vậv. người Osaee vùng MISSOUTI có 
những bào tóc gân liên tương ứng với các khái niêm vẻ hoà 
bình và chiến tranh, Và Ở tộc người NHI vùng ÄAlabamil củng 
nhữ vậy, Tục ngoại hón là phố biến, hoặc ở những thị tọc thủ 
no, hoạc ở những bào tọc. Sự giống nhậu Eì Khá nhiều và có 
tính chất khá đặc biết. Không thể nói đó là chuyện tỉnh cờ; 
chúng chỉ có thể được giải thích bảng việc lan toa thị tốc, Mái 
khác. qui tắc Về nói đối dòng giống đã phần chữa các hệ thong 
thị tòc cửa fừng vững Thành hai loại tường ứng với việc tập hợp 
các bộ tóc theo địt lý, nếu như chúng ta ấp dụng lý thuyết nói 
chủng dược thừa nhận rằng neười lroquol vơn có nguồn góc Từ 
một tộc người phía Nam. Vì vậy, người ta có thể hiểu được là 
người lroquoi cùng các Bộ tọc máu hệ của người KHIK. người 
ChoectLw, người Chierasze và người Yuchi chiểm giữ mốt giải 
đất nối liên kéo đãi, trong Khi người ÄTgonKin vùng trung tâm 
và người SiouAx phía nam, đạt điện cho mọt Kkhú vực dịa tý 
khác. Vì những trường hợp giống nhau chúng tị đã nếu, chúng 
tạ Khong thể nào gia đính ràng trong mi vùng sử on tài từ hai 


trưng tam trô len Tài lầm nặy sính Khát nm về tiếp nột đồng 
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giống đơn tuyến. Văn để đụy nhất đạt ra là biết được liệu có 
phát hai tuyển tiếp nối đồng siống khác nhau đòi hỏi những 
phát mìmh độc lập hay THỊ một phát mính duy nhất cho toàn bộ 
khu vực? Trong cả hai trường hợp, chúng ta phải phân đều sự 
khuếch tấn. điều này quá là có thật, nếu như chúng ta thừa 
nhận trước sự tỏn tại của một trung tâm duy nhất. Nhưng, thậm 
chí nếu như thị tộc mẫu hệ của người Iroquoi và thị tộc đồng 
huyết người Omaha, cháng hạn, dại điện cho hai hình thái độc 
lập. thì Tế ra phải xưất hiện, trực tiếp hay gián tiếp, những cuộc 
vay mượn tiếp sau, có thể phát hiện thấy được đo tính chất của 
những đường nét chung. Chỉ xin nêu một ví dụ, cả loạt tên gọi 
riêng khác nhau của các thị tộc, không thấy lập lại ở cách xa 
hàng trâm đạm phía tày khu vực nghiên cứu: như vậy những 
tên gọi này có mãi trong các tộc người đồng huyết hay theo 
mẫu hệ ở phía đồng sông Mississipi và trên vùng đồng bằng 
phía nam là dấu hiệu chắc chắn của việc vay mượn. Về điều tôi 
muốn chứng mình lúc này. đó không chủ yếu là phải quyết 
đính xem vùng thị tộc phía đông tương ứng với một cuộc 
khuyêch tấn đơn giản hay nhân đối của thị tộc; vì vậy tôi ftạm 


sắc vấn để lại. 


Vấn đề này có thể tạm gác lại càng tốt, bời xét về mặt lý 
thuyết. nó đã dược soi sáng thích đáng bởi một cuộc so sánh 
giữa các thị tộc phía đông và các thí tốc vùng Đồng có tây bắc. 
Trong vùng vừa nêu này, năm bộ Lộc cần phải xem xét: tộc 
người Hidatsa và tộc người Mandan ở bác Dakota, người Crow 
ở Montana, người Bụng phệ và người Chân đen ở Montana và 
Alherta. Người Chân đen có kiểu tổ chức thị tộc còn phôi thai 
hơn Tài đã tới định cao phát triển: họ đặt tên hiệu cho những 
nhóm người định cứ có con chấu phần lớn là đồng huyết, 


nhưng Khone theo mọt gut tac nhất định. khiến cho môi cá 
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nhân. cũng như còn cái người đó có thể thay đối nhóm. Tục 
ngoai hôn cũng không phải là tuyệt đôi, và bất nguồn từ nội lo 
sợ những thành viên cửa nhóm không có mối liên hệ họ hàng 
với nhau, Về mùa đồng bô tộc tách nho thành nhiêu nhóm do 
những lý do kinh tế bất buộc phải tư phân tán. côn sang mùa 
hè các nhóm tụ tập lại để đi sàn bản và tố chức các lẻ họi. Kiểu 
to chức như Vậy láp lại gần giống nhau ở những người Hụng 
phụ. có có một nét khác có ý nghĩa: trong lộc người của họ có 
HỌC E1 tộc thực sự tường ứng với nhóm người này, có còn 
chấu theo phụ hệ rõ ràng và triệt để theo tc ngoại hôn. Bà bộ 
tộc thuộc giá đình người S(oux thực hiện nối đối dòng aiống 


theo mẫu hệ. 


Vì váy, nếu chúng ta thừa nhận trước rằng tắt ca các hệ 
thông thị tộc phía đồng có một nguồn gốc chung và với các hệ 
thống của vùng Đồng có phía bắc cũng vậy, chúng ta sẽ thấy là 
hai hình ảnh hỏn hợp do các thị tộc của hai vùng đó tạo thành 
Không bộc lộ một mét giống nhau nào, dù là rất nhỏ. Các thị 
tộc phía đông hầu như luôn luôn mang tên các loài vật và đôi 
khi gắn liền với tên hiệu bởi mức độ bọ hàng nào đó hoặc bơi 
những nghĩ thức tôn giáo bắt buộc cụ thể. Trên vùng Đồng có 
phía bắc. hiếm lâm mới xuất hiện tên các còn vật, đù có cũng 
khóng hề đi đôi với khái niệm về mốt liên hệ thần bí giữa tên 
hiệu và các thành viên của thị tộc. Những tên gọi phố biển 
nhiều nhất trong các thị tộc là các biết hiệu kiểu như: "Người 
xâu xí” “Người có đi có lạt", hoặc "Người mang chim còn sông 
về”, còn có một nét khác biệt mà chúng ta đã từng nhắc đến và 
có tầm quan trọng củi nó: trong Khi các thị tọc phía động có 
một loạt tên sọi cụ thể, ra không thấy điểm nào tường từ trong 
cúc thị tọc vùng Đong có phía bắc, Cuối cùng, cái bào tộc mà 


tị tập thường xuven ở phí đồng như một đơn ví nướài hón và 
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nghĩ lẻ, gản bỏ với những trò chơi thể thao, chỉ thầy xuất hiện 
ơ TỌc người ]Hidatsa và Mlandan và cũng chỉ như một tận bọn 
Khong quan trong các thị tộc Không có những nhiệm vụ. 
nghiêm lúc thât rõ ràng. Vì vậy, quá thật là hai hệ thông thị 
tộc vùng Đồng có phía dòng và phía bắc, tiêu biểu cho hai loại 
hình Khác biệt và ta khong có bát cứ lý do gì để cho rang 


chúng này sinh từ một nguồn góc chủng, 


Chúng tì có thê còn đi sâu hơn băng cách sử dụng những 
thông ln đó môn dân tộc học củng cấp nhờ đó có thể tương 
đối an toàn để phác ra lịch sử hệ thống tổ chức của người Bụng 
phê. Những thổ đân này TU mốt nhánh mới phát sinh và tương 
đốt nhỏ của tộc người Arapaho, họ sống xa hơn về phía nam và 
không biết đến 1ö chức thị lộc. Tại nơi trú nơi mới, người 
Bụng phê tiệp xúc chạt chế với những ngườt Chân đen và ta 
thấy trong nên văn hoá của họ đấu vết nhân đôi vẻ nguồn gốc 
Arapaho cùng ảnh hưởng của người Chăn đến. Như chúng ta đã 
nói tới, các thị tộc người Jung phê, ngoại trừ việc tích hợp 
mạnh mi hơn, gơi lại một cách đáng ngạc nhiên những nhóm 
người Chân đen. và nếu chúng ta xem xét sự trùng hợp này gắn 
liền với mối quan hè giữa hai bộ tòc này mà chúng ta đã biết, 
thì Không còn nội ngờ vực nào rằng nhóm người Chân đen và 
thị tộc người Bụng phê trong quá trình lịch sử có mối liên hệ 
chạt chẽ. Ấy äy mà người Bụng phê không biết đến tổ chức 
thị tộc khi họ tách ra Khoi bộ tộc cố sơ và bởi lế họ có ít người 
hơn người Chân đen cho nén rất có thể chính họ là những 
người vay mượn và trong quá trình hoàn chỉnh các khái niệm 
mà họ thấy được ở những bạn lắng giểềng mới. họ đã phát triển 
một hệ thống thị tốc nguy ên thủỷ, Trong mọi trường hợp. mắm 
mống của hớ thống này phát triểu hoặc là ở một trong các bo 


toc, hoặc E1 trong ca hán bố tốc cùng một lúc, Nếu mm mong 
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đó phát triển độc lập với các hệ thông khác trong vùng, chúng 
ta sẽ có dân chứng thuyết phục hơn vẻ tính đa dạng cưa nguồn 
sóc các thị tộc ở Bác Mỹ. 


Hệ thờng người Chân đen - Bụng phê như vậy đại điện cho 
một kiểu phát triển độc lập. Nếu. vì những nguyên nhân về địa 
lý. hệ thờng đó gắn với một hệ thống nào khác vùnh Đồng có 
phía bắc. thì đó xẻ là hệ thống của người Crow: và quả thật, lần 
sóng lớn những biệt hiệu đành cho các đơn vị xã hội, nét đặc 
trưng lộ rõ trong ba bộ tộc này bơn là ở các tộc người Hidatsa 
và Mandan. khiến chúng ta tín răng nét đặc trưng đó được vay 
mượn từ chỗ họ. Nhưng sự trừng lấp không đi xa hơn nữa. 
Người Crow theo mẫu hệ. người Bụng phê và người Chân đen 
theo phụ hệ và điền này cồn quan trong hơn, các đơn Vị người 
Crow không định cư mà phân tắn trong từng đơn vị nhỏ của bộ 
tộc có nơi trú ngụ ổn định. Người Bụng phệ và người Chân đen 
không thể tiếp thư cơ sở kiểu tổ chức của họ từ tố chức của 
người Crow. bởi vì nên tảng đó không giống của họ và ngược 
lại. Như vậy, ong khu vực thu hẹp này, ít nhất có hai loại 
hình đã phát triển độc lập. nâng tổng số lên ba loại hình ở phía 
đồng răng Núi Đá. Cầu hỏi chúng ta tự đặt ra về tính đa dạng 
của nguồn gốc các hệ thống thị tộc trên thế giới. vì vậy gập 
được ở đây lời đáp khẳng định: đù xao sẽ tốt hơn khí xem xé! 
các vùng đất khác ở Bắc Mỹ. 


Bán phân (ích chặt chế của Kroecber., một công trình khảo 
sát dân tộc học, một ngày mới đày đã soi sáng thực trang ở 
vùng Tây Nam: dựa theo ý Kiến cua ông, tôi sẽ phác ra những 
nét chủ yếu, Các thị tộc người Zuni theo tục ngoại hôn và đật 
tẻn thí tốc của mình bằng tên các con vật, cấy có và các hiện 


tượng thiên nhiền. những họ không có điều cấm Kt như các thị 


|; 


tộc người Buin và không sùng bái các tên hiện của mình. Việc 
nối dõi dòng giống là theo mâu hệ, Các thị tộc có các lễ hội, 
nhưng không phát theo hướng từng đơn vị làm tế lễ riêng mà 
đúng hơn là một số nhiệm vụ nghĩ lẻ cụ thể nào đó phải do 
một số cá nhàn thuộc về một thị tộc được ấn định rõ, hoàn 
thành. Những nét đặc trưng này gặp lại ở tất cả những người 
Pueblo, số người này khác biết chủ yếu ở chỗ có mặt hay thiển 
vãng những bào tóc bao gồm nhiều thị tộc nhó hơn. Trong lúc, 
trên vùng Rio - grande, chúng ta gặp một tổ chức lưỡng phân 
không theo ngoại hôn nhưng lại có nhiều nhiệm vụ quản trọng 
về lễ nghị và chính trị, thì ở khu vực phía tây vùng đất này 
không xuất biện bất kỳ tổ chức nào theo kiểu như vậy. Điểm 
khác biệt này, tuy nhiên, trở thành vỏ nghĩa nếu ta so sánh nó 
với thực frạng cực kỳ phức tạp cửa hệ thống thị tộc mà La gặp 
lại ở mọi bộ tốc của người Pueblo, như Kroeber lần đầu tiên 
nêu ra. Bốn nhóm ngôn ngữ trong khu vực phân bố các thị tộc 
thành nhiều tập hợp rộng lớn theo một chương trình giống 
nhau và hoàn toàn có tính qui ước, Vì vậy người Hopi sắp xếp 
các thị tộc mang tên còn Cáo và con Gấu vào một nơi, và người 
Z2unt cũng làm như vậy với các làng Kecresan và Tanoan. Cũng 
giống thế, các thị tộc Lửa và Sốói luôn luôn ở với nhau. Tính 
đồng nhất càng cao càng tốt: nơi nào đó, có sự khác biệt, thì 
nói chung đó là việc một thị tộc Sừng thay thế cho thị tộc 
Hươu, hoặc một thị tộc mang tên loài chím này thay cho thị 
tộc mang tên loài chìm khác, Như Kroecber đã nói “một chương 
trình duy nhất và cụ thể bao trùm toàn bộ tổ chúc của người 
Pueblo”. Không thấy có bất kỳ thực tế nào ở bên ngoài khu vực 
có thể so sánh với tình hình đó: hệ thống tở chức của vùng đất 
này. như vậy tách khỏi tất cá các kiếu tô chức thị tốc cho đến 


nay đã xem xét, như mội thực thể lịch sử riêng Biệt, 


l8 


Tuy nhiên, có khả năng mặc dù khone có ơi chấc chan. là 
tô chức thì toc vùng nam Culifornie là mọt nhánh suy giảm của 
hệ thống của người Pueblo. như Giford đã gia định. Việc tập 
trung theo địa lý các thị tộc trên phần quốc gia ít nhiều Kể bên 
xứ Arizonu, ung hộ gia thuyết này, một thực tế khác cũng ủng 
hộ giả thuyết đó. Cũng chính vùng đất đó cua Calfornie, xét 
cả về các mật khác, gần liền với vùng ngươi Pueblo. nhất là 
những gì thuộc nghẻ đồ gòm. Tuy nhiên. một Khó khăn lớn 
chống lại piả thuyết của Œifford: các thị tộc Californie đéu là 
đồng huyết, trong khi các bố tộc Pucblo theo mẫu hệ. Nếu 
chúng ta có một chứng cứ thuyết phục ràng người Califormie 
làm theo cách thức phân bố rât đặc biệt các thị tộc của người 
Pueblo. lẽ đĩ nhiên. chúng ta buộc phải thừa nhận trước những 
mối quan hệ lịch sử và một sư sửa đổi trong qui tác nối dõi 
dòng giống. Nhưng, cho đến đây, các chứng cứ cung cấp cho 
chúng ta những chỉ dẫn hơn là những Kết luận. và vấn đề tạm 
thời phải gác lại. 

Tít trên phía bác, đi từ cực nam vùng Alaska tới bờ biển 
phía bắc xứ Colombie thuộc Anh và các vùng liên kẻ. là vị trí 
của (rung tâm cuối cùng các thị tộc. với các đại điện đặc trưng 
nhất là người Tlineít, người Haida và người Tsmnshian. Người 
Tlingíf phàn thành hai bào tộc ngoại hòn: bào tộc Qua và bào 
tộc Sói (hoặc Đại bàng): người Tšimshian thành bốn thị tộc 
ngoại hôn, trong đó hai có tên Đại bàng và Sối, côn hai thị tộc 
kia Không mang'tén côn vật, tuy rằng họ tồn thờ tương ứng con 
Gấu và con Qua. việc tiếp nối dòng giống là theo mẫu hệ. 
Hàng loạt đạc quyền lễ hội rất được ưa chuông. phản phối cho 
mốt bộ phản nhỏ của bộ tốc; chính họ được chỉ định tước hiệu 
“ngù mù” (thụ lĩnh) và cùng với các quyện khác được dọc 


quyền sự dụng các biếu Trưng Tà mọt xo còn vat hoạc đỏ vạt, VỊ 
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trí quan trone đănh cho "cúc thú lĩnh” mang tới cho các tô 
chức vững hừ biển tây bắc mọi đặc tính hoàn toàn riêng biệt, 
Người La thường xuyên nhấc tới môi quán bé họ hàng siêu tự 
nhiên với các con vật được chọn. những những điệu cấm và 
việc tồn thờ chúng thì haàn toàn không có. Không phái lúc nào 
củng từ ten hiểu con vật nà suy ra người thú lĩnh chính của 
moi bào lộc hay một Thị tọc, Vì vậy nhóm Qua ở rộc người 
Haida. có “thú lĩnh” chính là Cá Voi và trone cùng bộ tộc ấy. 
đột với nhóm Đại bàng. thụ lĩnh của nhóm Hát ly cạnh tranh 
ảnh hưởng với thủ lĩnh nhóm Đại bàng, Vì vậy, nói vẻ các mối 
quan hệ lịch sử giữa các bộ phận ngoại hôn của ba bộ tộc, các 
thủ lĩnh có ý nghĩa hơn các tên gọi của chị tộc: những nhóm 
Qua của người Tsimshran cuối cùng tường đương với các nhóm 
Đại bằng của người Ilaida. Ngoài ra, tất cá thành viên của một 
bộ phần Không buộc phải có chúng thủ lĩnh. Có những bộ phận 
nhỏ theo mẫu hệ. môi bó phận có thủ lĩnh riêng của mình. 
Thực tế, chính những nhóm thủ nhỏ hơn là các bào tộc chúng 
ta phải coi như các thị tộc, theo sát nghĩa của từ đó, bởi lẽ 
chính các nhóm đó đại diện cho những khỏi tổng hợp các họ 
hàng thực sự hay cới như thực sự, trong lúc những nhóm rộng 
lớn hơn lại không là con chấu của một ông tô chúng, ngoại trừ 
ở tốc người Haida. Môi bó phản nhỏ hoặc thị tóc là một nhóm 
định cư, chấc hãn xưa Kí là một cộng đồng nho theo mẫu hệ, 
ngày này phần tấn trong nhiều làng xã. 


Tỏ chức ở vùng bờ biển tây bác. Không giống tổ chức của 
bất kỳ vùng nào Khác. Nó khác hắn hệ thống vùng Đồng có 
phía bác và. nếu như có chuyền khuyvêch tấn. nó phái gắn với 
bẻ thong đó vì Khoảng cách gẵn gũi về địa lý Chúng ta đã thân 
là hệ thông vùng Đồng có về cơ bản Khác với hệ thông các bộ 


tác có kẽ Bên xe phía đồng và Rẻ bên vùng của người Pueblo, 


In 


Từ đây. ta không còn hiểu nổi việc vay mượn đã nấy sinh như 
thế nào trong những điều kiện như vậy. Lại cũng càng Không 
thể gií định rằng tính thần cúa thị tóc đưới hình thái chúng 
loại đã lan toa trên Khấp vùng Bác Mỹ vào một thời điểm ân 
đính và rồi biên đổi khác đi trên nhiều khu vực. bơi lễ, như tôi 
đã chứng mình từ lâu, thị lộc chưa bao giờ tồn tại bên ngoài 
các vung đất đã nhắc tới. Như vậy chúng tạ chỉ còn việc Kết 
luận răng thị tộc đã ít nhất bôn lần nấy nở trên vụng Bác Mỹ 
và rảng nguồn góc của nó trên toàn thê giới thì có nhiều. Sau 
này tôi sẽ chỉ ra ràng nhiều hoàn cảnh khác biệt thường Tạp lại 
đã tao thuận lợi cho bước phát triển độc lập của moi quan hệ 
hợ hàng đơu tuyến. 


THỊ TỘC Ở BẬC CAO 


Việc nghiên cứu các hệ thống thị tộc chúng ta vừa tiến 
hành, đã phát hiện với chúng tạ sự tốn tái trong cùng một bố 
tốc, nhiều thị tộc ở nhiều cấp đỏ. Chúng ta đã thấy là người 
Wimnebago tự phân thành hai bào tộc đồng huyệt. mỗi bào tộc 
này tách ra thành những thị tộc nhỏ hơn, cũng là đồng huyết. 
Ở xứ Colombie thuộc Anh, các nhóm ngoạt hôn người Tlingit 
và người Tsimshian, mốt nhóm bao gồm một số thị tộc mẫu hệ 
và có thể được gọi là thị tộc, nếu nới rộng đỏi chút ý nghTa của 
từ này bởi lẽ, trong nội bộ mỗi thị tộc tồn tại tình cảm rõ nét 
vẻ họ hàng, tuy rằng không có niềm tin rõ rệt vào một ông tổ 
chung. Nhiều khi đơn vị rộng lớn nhất có tư thế mờ nhạt hơn. 
I3 thị tộc người Crow phân tách thành Š5 đôi và một bộ 3 
nhưng nhiệm vụ của các nhóm cùng tên này không có gì quan 
trọns. Chúng không theo tục ngoại hôn và các thị tộc cân 
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thành chúng được coi như liên kết với nhau không nhải vì quan 
hệ họ hàng, mà đơn giản vì tình bạn. Cũng như vậy, các tập 
hợp kiểu đó ở tộc người Zuni không ảnh hưởng tới hôn nhân và 
ánh hưởng rất ít đến đời sống xã hội, ngoại trừ các hoạt dong 
nghĩ lẽ. 


Khi những đơn vị lớn và nhỏ như vậy cùng tồn tại. vấn để 
họ hàng tất vếu đật ra. Ta có thể nhận thấy các nhóm người lớn 
hơn tự phát triển bằng bước phản nhỏ bát đầu từ một thị tộc 
gốc, những phần mới (tách ra còn duy trì khái niệm của đơn vị 
bạn đầu và còn gắn bó như những thị tộc của một tập hợp thị 
tộc. dù cho có là một bào tộc hay không. Cũng đồng thời nhận 
thấy các nhóm xã hội, xưa kia là riêng biệt cuối cùng vì một số 
nguyên nhân đã hợp nhất lại trong khi vẫn giữ lại kỷ niệm về 
sự khác biệt lúc ban đầu. Cuối cùng có thể xảy ra tình huống 
hai kiểu tổ chức khác nhau về cơ bản đã sát nhập với nhau theo 
cách nào đó để một đơn vị của một kiểu tổ chức bao gọn nhiều 


đơn vị của kiểu tổ chức thứ hai. 


Morgan đã tuyên bố hoàn toàn ủng hộ giả thuyết thứ nhất 
và phải thừa nhận có nhiều điều cần nói để ủng hộ học thuyết 
đó. Học thuyết này thoạt nhìn hình như rất có lý; không còn øì 
đơn giản hơn là việc tách nhỏ một thị tộc trên bước đường lớn 
mạnh thành những bộ phận vẫn còn đính dáng ít nhiều với 
nhau. Ngoài ra, như Morgan đã nhận xét, có những trường hợp 
các tập hợp lớn mang tên của một bộ phận nhỏ cấu thành và 
những trường hợp khác nhiều thị tộc nhỏ đại điện cho các kiểu 
khác nhau của cùng một loại chỉ rõ đơn vị lớn nguyên thuy. Ví 
dụ, trong tổ chức tam phân của người Mohegan, một tròng ba 
bộ phận có tẻn gọi Gà tây và bao gồm các thị tộc được gọi 
riêng lần lượt là Gà tây; chim Sếu, và Gà con; một bộ phận 
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khác có tên gói lì Rùa và tự chia nhỏ thành Rùa con. Rùa bùn, 
Rùa lớn và Lươn vàng 


Một lan chứng khác càng có lý hơn bởi tâm quan trọng 
mà các thố đân phía đông đành cho loạt tên riêng đặc biệt của 
các thị tộc: đó là chuyện người Onondaga - lroquol có thị tộc 
mang tên chỉữm Rẽ nhỏ, và thị tộc chín: Rẽ lớn; thực tế này 


không chí vì những lên gọt giống nhau mà còn vì việc sơ hữu 


£ 
chung một tô hợp các tên riêng, khiến ta phải giả định là đã 
từng có sự phân nhánh. 


Tuy nhiên, dù cho chúng ta có sản sàng chấp nhận giả 
thuyết về sự phân tách đến đâu, chúng ta cũng không được coi 
nhẹ hai khả năng khác. Không có gì ngăn cản là vào những 
thời điểm và ở những địa điểm khác nhau, đã xảy ra sự phân 
chia của một đơn vị gốc, hoặc ngược lại, một cuộc tập hợp 
nhiền bộ phận khác nhau. Những dẫn chứng của việc tận hợp. 
hơn mộc lần, là có sức thuyết phục và đôi khi ít nhiều cũng 
mang tính gợi ý. Ta không thể nào nghỉ ngờ răng các thị tộc 
người Crow' lại không phải là các đơn vị nên tần: của kiểu tổ 
chức xã hội của họ, khi biết rằng những tập hợp lớn hơn của họ 
hầu như hoàn toần võ nghĩa. Tuy vậy thật để đàng có thể thừa 
nhận rằng trải qua thời gian, mối liên hệ giữa các đụ tộc đông 
minh được củng cố đến mức các chức năng nhiệm vụ của thị 
tộc, lần lượt được chuyển giao sang các cập và các bộ ba thị 
tộc. Trong trường hợp tương tự của người Ilopl, các thông tin 
viên của tôi đã nhiều lần nhắc lại rằng một số thị tộc có liên 
kết với nhau đo đã có lần họ tụ tập nhau lạt vì mục đích lễ hội. 
Ở đây, cũng vậy, ta có thể để đàng xoá bỏ khoảng cách giữa 
việc tập hợp cơ giới vớt sự tổng hợp hữu cơ từ những thị tôc 


nhỏ thành những thị tộc bậc cao hơn. Việc mỡ rộng tới nhóm 
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từ mời về ho hàng được sử đụng trong nạhi lé, đã góp phản vào 


VIỆC cũng có tô chức, 


Tóm đạn, chúng ta đành từ bộ miột lời giát Khái quát cho 
vấn để và thao luận tuý theo giá Trị của chúng mỗi một trường 


hợp các thị tộc lớn và nhỏ cùng 1ồn tại trong một bộ tộc. 


Kha nang thứ bá có gi trị lớn chủ yêu vẽ mặt lý thuyết. 
Có thể dễ đăng áp dụng những nguyên tắc chúng ta đã thừa 
nhận Trong việc số sánh các thị tộc Khác nhan của mót bộ tộc 
đúy nhất doi chiếu với các thị tộc của những bộ tộc khác nhau 
xà chứng mỉnh rang đó là những đơn vị có tính chất Khác hân. 
Hãy lấy tục ngoái hón, chăng hạn, một trong những chức nắng 
quan trong nhất và phố biến nhất, Nếu đơn vị lớn Là ngoại hôn. 
thì các Bọ phẩm cấu thành của nó cũng phải như vậy, theo lo- 
tc cần thiết XI Xây đà có thể Kháng định đơn vị nhỏ không 
phái là ngoại hồn thực sự và Xét về bán chất, do đó cũng là 
thuốc nguồn eốc, có điểm khác với nhóm người rộng lớa hơn, 
Đơn vị lớn. ngược tại có thể Không biết tới tực ngoại hôn và sẽ 
được coi là mọt hiền tượng Khác hân vúa thị tộc ngoại hôn. 
Những luận chứng như vày thật Khó mà bác bọ, nhưng chúng 
cũng chưa đu đề xác định tính đa đạng trone lịch sử thí tộc thú 
nho húy mỡ rộng. Thật vậy, néu như quá trình tý phân Lách. 
chăng hạn, diễn ra theéo như quan niềm của Morgan, tất yếu sẽ 
đạn tới Việc các thị tọc nhỏ Không báo giờ chỉ là ngoại hòn do 


việc tách dòng họ, 


Ve điểm này, chúng xố buộc phái xét tới một nhận tố khác 
có xu hướng lầm rốt rấm cúc môi quan hệ lịch sử giữa thị tọc 
thủ nhệ và nhón người rông lớn hơn: các chức năng có thể 
ước chủyen giáo độn vị nậyv sang đơn vị kia, VỊ váy 
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xưa Kia là ngoái hón, trong Kh[ giờ đây néU đạc trưng này lhh 
chỉ có trong các thị tọc thú nhỏ. Ngược lại. những nhiệm vụ 
của đơn vị nho vỏ thể mơ rộng sane dọn vị lớn, và nêu các imh 
hương qua lái như vày tác động đấy dủ. ta Không thể nào dựng 


tài lịch sử của một trường hợp đã xúc định. 


Kiện thị tộc lớn đáng chú X hơn nhiều đó là bào tốc. cũng 


= 


r 


có thể sập lại dưới dạng đơn vì nguyên Vén, như rong các lộc 
người Miwok và YoKuts vùng trung tầm Califortie. Cũng nên 
nhắc lại một lân nữa ràng các bào tóc Không nhất thiết phai là 
ngoại hón. Các bào tộc người [iidsisa. KFôn có gì nha¡ Bần vệ 
vấn để hón nhân. còn của người Toda¿ thậm chí còn rõ rét là 
nội hỏn. Dù sao, chính tô chú, lưỡng ð°#1n "goạt hón lít to 
chức phố biển nhai và do đo thú húi nhiều sự chú Ý của chúng 
ta. 


Khi chúng trì chỉ đứng trước hịu đơn vị ngoại hôn, thực tế 
này tự nhiên đẫn tới những ket quả lầm nội rõ sư Khác nhau 
giữa tö chức theo bào tóc và các bẹ ,hổng tự phần tách thành từ 
bà thị tộc ngoại hòn trợ lên, Nơi nào mà s5 thị tóc ngoại hón 
lớn hơn 2 (ít nhất là khóng có nhữug luật lệ đặc biết cạn thiệp 
vào) người dàn ong có thể lấy vợ ở bát KỆ một thị lộc nào, 
ngoäal trừ thị tóc của chính mình, Vì vậv một người Crow' có 
thê cướt vợ thuốc FÐ thị tóc Khác: môi Lá có gái thứ †3 đến tuổi 
cập Rẻ trone bộ tóc có thể trở thành vợ anh ta Nhưng, với 2 bộ 
phận ngoại hòn. một ngườt XVinnebaso buộc phải hạn chế sự 
lựa chọn trong một nưa số phú nữ của đân tóc, đó là sự Khúc 
biết khá lớn Hãy còn một hau quả Khác về mặt xã hỏi. Ở tóc 
người CTOMNA, miột nam mối có mới quan hệ đặc biết với thành 
viên cua Ở thị Tố, thị Ẳoe của chính người đo tác Tà thị tòc của 


mờ Anh 1A) Và thị tốc của bọ anh tá: những xó cá nhàn này Tạ H, 
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sơ với toàn thể đân tộc. Trong hệ thống các bào tộc, người ta 
có thể có quan hệ riêng biết với tất cả thành viên trong bộ tộc, 
bởi lễ một nữa số đó thuộc về bào tộc của chính mình, những 
người khác thuộc về bào tộc của một người nào trong 2 bố mẹ 
ma không can dụ vào việc tiếp nối dòng giống. 


Một nét đặc trưng của các bào tộc là mở rộng việc giúp đỡ 
lẫn nhan. Khi có một lễ tang ở tộc người lroquoi, các vai trò 
nghỉ lễ không bao giờ được phân bổ trong bào tộc của người 
chết mà giao cho bào tộc kia, ở tộc người Cahiulla vùng nam 
Californie cũng như vậy. Trên bờ biển phía bác xứ Colombie 
thuộc Anh, một số lễ tết chỉ tô chức để chào mừng bào tộc phụ 
trơ. Vấn đề tìm hiểu vì sao có mối qua lại như vậy quả là khó 
khăn. Liệu có phái đó là đo bản chất của bào tộc hay đó chỉ là 
chuyện đột xuất, bởi lẽ một trong hai bào tộc, bao gồm ông bố 
hoạc bà mẹ? Trường hợp người Hidatsa là có ý nghĩa, ở chỗ 
nơi đây, khi có một đám tang không phải là các bà2 tóc không 
có tục ngoại hỏn hoạt động mà là thị tộc của ông bố người 
chết. Vì vậy, có Khả nàng nhữnB hiện tượng ghỉ nhận được ở 
người Íroquo: và trên bờ biển tây - bắc thuộc cùng một loại, và 
rằng trong các bộ tộc theo họ ngoại này. việc giúp đỡ lần nhau 
đơn giản chỉ biểu hiện lòng biết ơn về mái xã hội của người 
bố, Chúng ta đã nêu lên những nhiệm vụ khác của các bào tóc. 
Bào tộc người lroquo! là đặc trưng cho thổ đân vùng phía 
đông. Trong một số (rò chơi, ví dụ trò đánh gây, thành viên 
của hai bào tộc đối mặt với nhau. Trong những ngày tết và lễ 
hội, có cuộc nhóm họp giống nhau theo Không gian; mỗi bào 
tộc, có người phát ngón đại điện, đốt chọi lạt bào Tộc kia. 


Ơi phần trên, chúng tạ đã thấy là có việc vận đưng nào đó 


cách gọi tên họ hàng theo kiểu Dakota trong tổ chức thị tộc. 
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Việc vận dụng này đặc biết lộ rõ khi các thị tộc xuất hiện đưới 
hình thái bào tộc. Một số nét đặc trưng của thuật ngữ Dakota 
cũng có thể phù hợp với bát Kỳ hệ thống thi tộc nào khác, bãi 
kẻ xổ lượng các đơn vị, Vì vậy điều thực tế là anh em trai Kế cả 
anh em họ xa hơn của ông bố. tất cả đều được gợi bằng niột từ 
như ông bỏ, nếu họ cùng thuộc về một thị tộc, thực tế dó có 
thẻ n\ sinh trong mới Bộ tộc có Š chục thị tộc cũng như khí 
chỉ có 3, Những những nét đặc trưng Khác không thể dẻ dàng 
giải thích như vậy trong môi tỏ chức có đồng đảo thị tộc. Hãy 
lấy ví dụ tên thường pọi của ông cậu và ông chú, chồng bà cò 
ruột. Trong các bào tộc ngoại hón, con cái theo dòng họ ngoại. 
chẳng hạn tỏi thuộc về Á. bào tộc của mẹ tôi, cùng với ông cậu 
ruột: bố tôi, mãt khác cùng bà cô tôi thuộc về bào tộc B và bà 
cỏ tôi buộc phải lấy chồng ở bên À. Như vậy ông chú (chồng 
bà cô ruột) và ông cậu ruột bất buộc là cùng một bào tộc và 
nếu như cách gọi tên phán ánh nguồn gốc của tổ chức xã hội, 
lẽ tự nhiên là cả 2 có chung một chỉ định từ. 


Việc phân loại anh chị em họ thành anh chị em họ cùng 
tuyến và khác tuyến lại còn phố biến hơn. Như Tylor đã nhận 
xết. điểm này cũng phù hợp rất đẹp với một tổ chức lưỡng 
phân. Hãy giá định cũng những điều kiện như ở phần trên, 
chúng ta sẽ thấy nếu một nam giới thuộc về bào tộc Á, anh cm 
trai người đó sẽ ở cùng nhóm: cả 2 plúi lấy các phụ nữ ở nhóm 
B và con cái họ cũng sẽ thuộc về B, Cũng giống vậy, hai chị 
em thuộc À sẽ lấy chồng thuộc bào tộc B và con cái họ +ẽ 
thuộc về Á. Muốn nói rằng anh chị em họ cùng tuyến, con cái 
của nhiều anh em trai hoặc nhiều chị em gái, thuộc về cùng 
một nhóm xã hội. Đối với anh chị em họ khác tuyến thì không 
như vậy. Thực vậy, tuy rằng một anh trai và một chị gái của A 
phải lấy các thành viên của bào tộc đốt diện, con cái người anh 
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trai, theo tục tiếp nối dòng giống mẫu hệ. sẽ thuộc vẻ bào tộc 
B. trong khi con cái người chị vẫn ở lại trong nhóm của bà mẹ, 
tức là A. 


Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu chúng ta chỉ thêm vào đó 
một thị tộc. Một nam siới thị tộc A. lúc đó có thể lấy một nữ 
giới của B hoạc €: các bà vợ và do đó con cái của nhiều anh 
em trai vì vậy một số thuộc B và mót số thuộc C và sẽ không 
có lý đo gì là chúng được xếp chung một loại. Như vậy, sự có 
mặt từ ba thị tộc trở lên, hoàn toàn không giải thích được hình 
thất chung nhất của thuật ngữ Dakota tốt bằng với tố chức 
lưỡng phân. Chính vì lý do đó, cùng với các lý do khác, một số 
nhà xã hội học coi bào tộc là hệ thống thị tộc cổ xưa nhất. 


Lý thuyết này hết sức hấp dẫn. Ngoài việc nó giải thích 
cách gọi tên Dakota, tổ chức lưỡng phân chắc chắn là tô chức 
đơn giản nhất có thể tự bộc lộ. Tuy nhiên, nhiều phản để xuất 
hiện. Trước hết, việc phân tấn thành bào tộc hoàn toàn khòng 
phố biến bàng kiểu thuật npữ về họ hàng, tưởng như là tương 
ứng với nhan. Sự thiếu vắng tổ chức lưỡng phân ngoại hôn trên 
phần lớn hay có thể là tất cả các vùng đất châu Phi và trong rất 
nhiều bộ tộc châu Mỹ, châu Á, buộc chúng ta phải do dự trước 
khi chấp nhận giã thuyết theo đó đơn vị lưỡng phản là hình 
thái đầu tiên của mọi hệ thống tổ chức thị tộc. Có thể đúng với 
châu Ức và quần đảo Mélanếsie những trên phần còn lại của 
trái đất, thực tế đó không chứng minh điều gì cả. Lễ tự nhiên 
người ta có thể giả định là các bào tộc xưa kia đã tồn tại ở nơi 
nào ngày nay chúng ta thấy có số đông các thị tộc, nhưng như 
vậy là áp đặt rối rắm thêm một học thuyết bằng một giả thuyết 
phụ thiếu cơ sở để bảo vệ một điều đơn giản nhất đã khẳng 
định về sự tiếp xúc tần bạo của các thực tế. Chúng ta cũng có 
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thể có lý Khi nghị ngờ rằng tổ chức lưỡng phản đồi với người 
cô sơ lại thức sự là hình thái đơn giản nhất. Chắc chân nó là 
như vậy xét theo lowic, và xét về lịch sử nó cũng sẽ nhủ vày 
nêu bước phát triên các thị tộc trong một bọ tộc có sơ lúc nào 
cũng diễn rủ bảng viec tách nhỏ. Những nếu như, điều nà\ 
hình như có thạt trone Khá nhiều trường hợp. các tổ chức ngơi 
hồn đã từ phíát tiến bàng việc hoà nhập các thành phần Khác 


biệt về nguồn góc 
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điều hợp tự nhiên hơn là các quan hệ họn 
nhậu không bị thủ hẹp vào một nhóm duy nhất mà mơ rộng tới 
nhiều nhóm: sư hồi tự tất ca các nhóm này lúc đồ sẽ tạo thành 
vòng động đác Trưng, có cấu tạo vô só những thị tọc ngoại hên 


vé sản có thể phản tấn thành những bào tộc đối xứng, 


Tát cá thức tế này Kkhóng phải mt trạng thần sự Kiện hoàn 
toàn có tính ð1a định, Trong tộc người Toda. các bào Lộc Hì nói 
hồn những chía nho thành những thị tộc đồng huyết ngoại hòn. 
môi bào tộc VÌ vậy tượng ứng với toàn thể một bộ tộc ngoại 
hỏn. Ñ vậy mà Hong Bào tộc Teivallol bao gồm 6 thị tộc. thị 
tọc có Tên Tà Nuudi có số tượng đông nhất đến mức. đề tránh 
Khói Vị phim: luật ngớiu hòn, các thành viên đã cưới gản hết 
toàn bộ xơ người còn dư của các thị tòc Khác, chỉ còn lạt rất ít 
người có thể lấy nhau. Rivers phát hiện LỐI đấm cưới giữa 
người của thị tộc Kuudr và số người còn lại của bào tộc 
Ieivaliol, sơ với l6 đám giữa các thành viên của Š thị Lộc 
ngoái hon khác, "Nhờ bước phát triển lớn của một trong các thị 
Lọc, bộ phân Teivaliol hầu như trở thành một công dồng có tỏ 
chức hồn nhân lưỡng phân trong đó môi thành viên mót nhóm 
buộc phái lấy thành viên một nhóm Khác: tuy nhiên chúng La 
khong có lý đó gì để tìm thấy ở đó một nguyên nhận nào khác 
ngoài xự phát triển cực lớn về xố lượng của miột trong vác thị 


loi”. 
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[iiển tường gản súi với người Toda, có nghĩa là mot bước 
phản tần thứ cấp thành 2 đơn vị bố trợ. hiển tương đó có thể 
thái được, theo ý Kiến cha Boas. trong tộc người Tda trên bờ 
Biển tây bác châu MS, Boas nêu tên giá định rằng nhiều bộ tốc 
khic nhất ở vùng này, xưa Kia có nét đặc trưng là một tố chức 
tam phần, Vì vậy, ở mọt vài địa điểm hiện còn, người Tlngh 
không tô chức chát chế thành các bào tộc, mã lại có một đơn vị 
thứ bà ngoại họn. các thành viên của đơn vị này dược tự do kết 
hồn với thành viên của 2 đơn vị Kia. Như vậy, có khá năng các 
bào tộc người PHneit và người Haida là Kết quá của miột cuộc 
thú nhớ về số lượng các đơn ví sốc, chỉ để lại có hai bệ phân 
tương đương của bố tốc, 


Cuối cùng. chúng 1a Kể tới trường hợp người Massai. Ở 
vũng đồng Phĩ thuộc ,Xnh. Hlollis đã phát biện 4 thị tộc, AIset, 
Mengana. Molelyan và MoResen: ngoạt trừ thị tộc cuôi cÙi8. 
bà thị tộc kể trên cũng đã được thuyền trưởng Merker phát 
hiện trên vùng đất thuộc Đức. tuy nhiên, ở đó, Aiser và 
Molely in Hiến mình với nhau chống bq người của Mengana mà 
họ đặt tên là “Pham ăn” do trong truyền thuyết có chuyện ví 
phạm một điều cẩm ân uống, Nhóm người này có vẻ không 
phái là đơn vị chủ yếu và không tuân theo bất Kỳ qui tác hôn 
nhân nào cả, Đù sao. nhóm người đó cũng cho thấy rõ một tổ 
chức tam phần có thể phát sinh như thế nào với tính chất là 


một hiện tượng muộn màn và không cơ bản. 


Toàn bộ các »ự kiện cụ thể cũng như những đánh giá khái 
quất xác lập ở phần tiên, dân chúng ta tới chỗ bác bó lý thuyết 
theo đó bào tộc đại điện thường xuyên hoạc thậm chí tất yếu 
cho loi hình có xưa nhất của tổ chức thì tộc. Điều thực tế là tổ 


chức lưỡng phản phú hợp với thuật ngữ DaKota tối hơn là tất cả 
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các hình thái tổ chức Khác, thức tẻ này Khone buoe chúng ta 
phái ket luận rang tổ chức lưỡng phan lun luôn Tà to chức có 
vui nhất và do đó qua các đâu hiệu của việc lan toa cũng nhì 
đáy đó những chúng Tốc của nìộọt nguồn sốc thứ hai của các 


bì túc 


TỤC THỜ VẬT TÔ 


Cuốc nghiên cứu của chúng ta về các tô chức thị tộc dà 
cho :áC ngàn cũng đủ chỉ cho chúng thấy các thị tộc thường 
XiVớ mang tên các con VẬC, cày cối nhúụ thé nào - đói Khi họ 
củng có thaV thế, tuy rằng ít hơn. Pàng các hicn tượng thiên 
nhiên, Kieu đạt tên nhữ vậy thường đi đối VỚI các tín địcn và 
hành Xi cạn liên với các tên hiệu Đối Khi, như ở tọc người 
Bum. cen vật là thiếng liểng và trong thị tỐc có mot nan cảm 
ho hàng ràt sâu sắc đổi Với nó. Ngoài ra, nhụ ở tốc người 
Ngricra, các nhóm người Không miang TÊN BỌI các cÓn vật và 
vài coi những lại được sản liền với chúng một cách củ thể, ví 
Jụ như bang việc tiến hành tế lễ cầu niong các còn vat Và cải 
còi đỡ đồng đao thêm một cách thân kỹ. Thị toc thường cho 
tang họ là con chấu của chúng, TấL cá các Tập Lhc và nIÒi việc 
tiởne tự, được sáp Xếp trong túc thờ vật tò và còn vạt, đỏ dùng 
hav cấy cối vừa kế được gọi là vật tố. Trong tộc người ,Xrunti, 
nhóm người sắn liển với một con vật, một loài cấy Khóng nhai 
là một thị tốc, bởi vị việc trở thành thành viên của nhom người 
khong tuy thuộc vào việc sinh để mì tuŠ thuớc tín ngưỡng của 
hà mộ khi bà ta tuyến bố con mình là sự đau thai của tĩnh thân 
vật tð nào đó XBh chỉ em tHÓt VÌ vay thường xiven là thành 


viên củi các nhóm Khác nhất THẺ vày- những nhòỏm vấn to đó, 


Z- 


do cúc hoạt động cuứ họ, giếng bét những nhóm của các bộ tốc 
lãng giệng ở đó họ hoà lấn vào các thị tộc. piỏng đến mức 
chúng ta ngỡ khong thẻ nào đất bỏ các biểu hiền ở tộc người 


;Xrunta về loại hình thờ vật tố. 


Tục thờ vật tố răt phố biến. thật thế ta thấy ở châu Mỹ, 
châu Ứ. quân đảo Mếlanésie ở châu Phí và một số vùng châu 
Á, Sự lần toa ròng Kháp đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến các nhà 
^ä hội hoc đầu tiên nghiên cứu vấn đẻ. Tuân theo những tiên 
đẻ lý thuyết đương thời, họ chớ càng tất cả các hiện tượng 
thuộc vấn để thờ vật tổ liêu biển cho các quá trình phát triển 
tầm lý giống như các quá trình này do tính thống nhất tầm lý 
củ xà nhận loại. đã này sinh độc lập trên các vùng đât Khác 
HC tên na đã trợ thành một, khi thừa nhận Kha nàng hình 
thành các nên văn hoá độc lập; giáo sư Eliot Smith thâm chí 
ứng họ Ý Kiến cho rang tục thờ vật tổ đã phát triển trên vùng 


dòng bắc chân Phï và từ đó lan toá ra khấp thế giới. 


Thoạt nhìn qua. tuy các Kiểu giải thích đó có vẻ hết sức 


trấi ngược nhau. nhưng 


CHng 


đều dựa vào một cân cứ chung, biết 
rằng tục thờ vật tổ về bản chất đều giếng nhau ở khắp nơi. 
Chính điều tín ngưỡng ngây thơ đó, đã dẫn tới một loat giả 
thuyết có hy vong giải thích nguồn gốc tục thờ vật tổ nói 
chung. những biến dang được coi như không đána kể, Ví dụ. 
đã có một lý thuyết cho rằng tục thờ vật tổ nảy sinh từ thói 
quen trao tặng các biệt danh con vật: cách gọi như vậy có thể 
đã đẻ ra những truyền thuyết để giải thích rằng naười mang 
biết danh là con cháu của vật tổ, do đó có điều cấm kì không 
được siết hoặc ân thịt một đồng loại của vật tô. Chính những 
lật căm này đã thức tnh sự chú ý và làm cho tí tường ràng 


tục thờ vật to là một bình thái tôn giáo và thâm chí là mốt quá 
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trình cần thiết trong bước phát triển tồn giáo. Mặt khác. người 
ta nhấn mạnh đến tính chất ngoại hôn của thí tộc thờ vật tổ. coi 
đó là “hình thái xã hội” của hiện tượng. tuy rằng tính chất đó 


là kết quả trực tiếp của tín ngưỡng đối với một vật tổ chúng. 


Vào năm IØ10. Goldenweiser nghiên cứu vấn để từ mội 
góc nhìn khác hắn. Boas đã tỉmeg nhiều lần chứng minh ràng 
các hiện tượng dân tộc học bể ngoài nhìn đơn giản nhưng thực 
tế là kết qua, không phải từ một đơn vị gốc mà là của mội tập 
hợp thứ hai. Vì vậy. khi các bộ tộc cổ sơ dùng tên các con vật 
để gọi các hình vẽ hình học, không phải từ đó mà nói rằng các 
nghệ sĩ của họ tìm cách biểu hiện các con vật, và các tộc hoa 
của họ về sau lại đi theo kiểu hình thoi hay hình tạm giác. Đôi 
lần. ta có thể chứng mình rảng các động cơ đó có một nguồn 
gốc độc lập và chỉ mãi sau này mới nhận dược sự lời giải thích 
về chúng. Mạt khác Boas đã chứng minh răng những hiện 
tượng giống nhau phất hiện thấy ở những bộ tộc sống Xa nhau, 
thường là mơ hỏ: chúng khỏng biểu hiện một sự giống nhau về 
bản chất nào. mà đúng hơn, tương ứng với những sự giống 
nhau trên hình thức. Các nhà xã hội học đã tự mình để bị lồi 
cuốn vào những sai lầm kiểu như sai lầm của những đầu óc 
nóng cạn phân loại cá voi cùng với các loài cá khác hoặc xếp 
loại con giơi cùng với loài chím. 


Nhờ áp dụng những nguyên tắc dó vào thực tế mà cho đến 
đây người ta vẫn coi là một phức hệ đồng nhất, Goldenweiser 
đã phát hiện ra rằng tục thờ vật rổ. không hề giống nhau ở mọi 
nơi. mà tuỳ theo địa điểm có xự khác biệt cực kỳ lớn. Chảng 
hạn, tục thờ vật tổ của trung tâm châu Úc với (ầm quan trọng 
đành cho các nghĩ lẻ, Khác với tục của xứ Colombie thuộc 


Anh. ở đó việc trình bày một cách nghệ thuật hình hãi vật tổ và 
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Ý tương về tỉnh thân người bío vệ đứng hàng đấu trong tâm 
thức cua tho dân. Lân lượt rà xét các nét đặc trưng của tực thờ 
vàt tổ. Goldenweiser đã chứng mính rang Không mọi nét đặc 
trưng nào có tính toàn cầu. Tuc ngoài hỏn có thể có hoặc 
không dị theo những nét đặc trưng khác: những điều cảm trong 
tục thờ vải tò có thể tách rời vớt tên sợi của nhóm người thờ 
vật tổ đó: có thể tỉn hoặc Không n vào quan hệ bọ hàng do thờ 
vật tổ mà có và cứ nhự Vậy tiếp tục. 


Goldenweiser vì vậy Không thấy một nét nào hay tổng thể 
các nét đặc trưng của tục thờ vật lỏ. có thể coi là thuộc nguồn 
góc chủ yếu. xét về mặt lịch sử cũng như vẻ mặt tâm lý học. 
Tuy thế, nếu có mối liên Kết nào giữa các biểu hiện thờ Vật tổ 
của những đân tộc khác nhàu. điểu đó Không thể do việc có 
mạng mọt số nét đặc trưng mà dụy nhất nằm trong các mới 
quan hệ lấn nhau cửa những nét đạc trưng đó. ö đây, 
Goldenwetser trợ lại với cách phần biết trước đày giữa quá 
trình xã hỏi của hiện tượng với quá trình tồn giáo của nó. 
Những cuộc điều tra củi ông đã chứng mìmh là vếu tô tôn giáo 
thường là mờ nhai nhật. Cùng vì thế, ong đã phải bộ sung 
trong các kết luận một từ khiếm tốn hơn và đã định nghĩa tục 
thờ vật 1ö [là "Khuynh hướng của các đơn vị xã hội cụ thẻ 
muôn tự sân mình với các đỏ vật và những biêu tượng giá trị 
xúc cảm”, hoặc là “quá trình xã hoi hoá vẻ hình thức của 
những đồ vật và những biểu tượng giá trị vúc cảm”, Việc xã 
hội hoá những giá trị xúc cảm trong nội bộ một nhóm người 
tràn theo Khuynh hướng này hay khuynh hướng khác, định 
nghĩa đó ngân cán tục thờ vài tổ trở thành một Kiêu đặt tên, 
không phú hợp với bát cứ thực tế nào. rong khi sự dong nhàit 
tầm TX của hiện tượng như vay được Bao tồn, ngườt ta ehf nhấn 


tĩnh địi dụng lịch sử chủ nọ: To tính chát Không đong nhất của 
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phức hệ thờ vật tỏ và tính dự dạng của bước phát triển lịch su 
của nó. cho nên OGoldenweiser đã đi tới kết luận là những 
trường hợp giống nhau là Kết quá của một bước phất triển dông 
tâm, có nghĩa là trong những khu vực khác nhau, tục thờ vật tô 
đã có những điểm xnát phát riêng biết và chỉ nhờ vào sự Kẻt 
hợp tiệp sau đó của các yeu TÔ HỐI trên mà các phức hệ cuồi 
CŨng TỚI mang một số nét đồng nhất nào đó. Ta để dàng siai 
thích việc kết hợp thường xzV ra của môi sơ yêu tố đặc biết do 
thực trạng phone phú cua các hiện tượng cùng như các điền 
cảm hoặc tên gọi lấy từ các con vặt, tất cả những thứ này khi 


gặp nhậu tao ra một khá nang cộng hương theo số học, 


Trước Khi bình luàn về quan điểm này, chúng tạ cần Khẩn 
trương phất hiện xuất bán phẩm của JG, Frazer, xuất hiện 
đồng thời với tài liệu ngÌiên cứu của Coklenweiser. nhưng có 
khối lượng lớn hơn nhiều, Một sưu tập nhiều công phú toàn bộ 
các sự Kiện liên quan tới chủ để cong với một lý thuyết khác 
ham Về tực thờ vàt tố. Qua thái, về một số điểm đặc biệt, cả hai 
tác giai nà\ thông nhất vớt nhàấu trong những kết luận của họ. 
Erazer cũng nhí CioldenWwetser tách Lời tục ngoại hòn, coi như 
một bộ phân không chú yết cưa phức hệ thờ tô vật, Điệm mà 
Frazer xa rờt rõ rệt phương pháp của người bạn đồng sự chính 
là khí ông cho răng phúc hệ thờ tô vật - Không kể tục ngoại 
hòn. có một nguồn góc tâm lý dụy nhất: Tín điểu bao trùm ở 
vùng trung tâm châu Le. theo tín điệu này, mỗi đứa con là sự 
đầu thai của tâm lĩnh vật tố vản tồn tại ở nơi mà lần đầu tiên 
bà mẹ biết šà mình mang thái, Trong lúc tín điều này đối với 
Frazer đủ để giải thích các điều căm, giải thích vật tỏ chung 
v.v... thì Goldenweiser. coi những hiện tượng cổ hủ này đóc 
lập với nhau khá nhiều cũng nh hịc ngoại hôn độc lập với cá 
hai. Frazer. mắt Khác thừa nhân trước môi liên quan nội tại 
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siữa các triệu chứng khác nhau mà tục thờ vật tỏ (ngoại trừ tục 
ngoại hôn) và coi một trong các triệu chứng đó. việc chỉ định 
lên các vật tố và con cháu là triệu chứng chủ vếu. 
Goldenweiser không coi bất kỳ một triệu chứng nào là cơ bản 
và sự kết hợp của chúng. đối với ông chị là một sự giao hội 
theo định nghĩa của IÏĩume vẻ từ này. một cuộc tụ hội các nét 
riếểng biệt theo kinh nghiệm hơn là một sự tổng hợp hữu cơ. Do 
tầm quan trọng mà ông đánh giá những mối quan hệ đơn giản 
giữa các yếu tố với nhau, òng đã đối nghịch hân với sự kết 
đính mà Frazcr giành cha một hệ thống riêng biệt. Ngoài ra. 
việc Frazer chọn tín điền của chân Ức như là hạt nhân của tục 
thờ vật tổ đối với Goldenweiser là một việc hết sức mơ hề. 
Ông này cho là lý thuyết của Erazer cùng lắm ấp dụng ở vùng 
trung tâm châu Úc nhưng không thể nào đứng vững trong các 
khu vực khác ở đó chưa hề phát hiện thấy những tín điều tương 
tự. 


Những hiện tượng thờ vật tố mà chúng ta đã liệt kê một 
cách tình cờ, trong quá trình chúng ta nghiên cứu về tổ chức 
thị tộc, đủ để xác minh những kết quả số âm của bản phân tích 
sắc sảo của Goldenweiser. Điều gì gắn liền tục thờ vật tổ của 
người Karicra với tục đó cửa người Buin? Các nhóm thờ vật tổ 
người Kariera là những thị tộc định cư không có tên gọi, có 
nhiều vật tổ không bị cấm kị, cũng như khỏng được tôn sùng 
mà chỉ để củng cố thêm về ma thuật. Đối với người tộc Buin, 
trái lại, những vật tổ của một thị tộc thiêng liêng đến mức mọi 
sự phi báng của một thị tộc khác phải bị trả thù; ngoài ra, họ 
không có lễ nghĩ cầu xin việc sinh sói nấy nở cho vật tổ. Trong 
trường hợp này không có quan hệ họ hàng nào giữa vật tổ và 
thị tộc, ở trường hợp khác. có một cơ sở truyền thuyết của khái 
niệm họ hàng tuy rằng người ta không tin là có một ông tổ 
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chung. Cuối cùng những người Winnebago thừa nhận là con 
cháu cúa vậi 1ố, có tên gọi vật tổ giành cho các nhóm cũng như 
các cá nhân. có các tranh vẽ nghệ thuật về vật tố nhưng không 
có những điều cấm cũng như việc thờ cúng. Chúng ra hoàn 
toàn không có lý đo để giả định rằng những hiện tượng không 
thuần nhất như vậy lại có thể có một nguồn gốc chung về mật 
lịch sử cũng như tâm lý, và nếu tất cá, mặc đù vay, vẫn được 
coi như thuộc vân đề vật tố thì đó không phải bởi một nét 
chung nào bề ngoài mà là do sự giống nhau hết sức trừu tượng 
mà Coldenweiser đã xác định. 


Tuy nhiên định nghĩa về nội đụng tổ vật đo Goldeiwelser 
nêu ra, tuy rất mờ nhạt, liệu có đủ để áp dụng cho mọi trường 
họp huy không? Tôi không tín vào điều đó. Các lô vật của 
người Buin đứt khoát là biểu hiện của những giá trì xúc cảm: 
của người Winnebago có thể cũng vậy, của người Kariera chắc 
chăn không phải. Như vậy t1ạt sao chúng ta khóng bằng lòng 
ghỉ nhận rằng một số nhóm người bên trong một bó tóc thường 
thường phân biệt khác nhau bởi tên gọi mượn từ các giới hữu 
cơ. bởi những biểu biện có nguồn gốc giống nhau hoặc bởi 
những điều cấm ky riêng v.v...? Tại sao không từ bỏ cố găng 
vô ích muốn thu gom vào trong một định nghĩa duy nhất, 
giống như trong chiếc giường của Procruste. toàn bộ cả một hệ 
thống cách gọi tên, các biển hiệu, các hành vị tôn giáo và thần 
bí. Mỗi một hệ thống đó cần được nghiên cứu riêng rẽ và khi 
xuất hiện những nét tương đồng, cũng cần phải phân tích 
chúng một cách hợp lý. Tính đa đang của tất cả các hiện tượng 
đó không thể bị chc đấu bởi khái niệm lừa mị là “giá trị xúc 


cảm”. 


: ^Z, ' Bị _- Z SẼ ly s 5Â 
Trong một xuất bản phẩm tiếp sau, Goldenweiser đã soi rất 
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rõ văn đề bàng một cước phân tích chán chế cái gói là tục tờ 
tÕ Vật của người lroquol. Các thị tóc Eroquol được chị dịnh 
theo các loài chìm, các súc vảt và điỡ đây tieu bieu cho các 
đơn vị ngoài hôn tuy rang xưứa Kia, chức chàn, các đón ví này là 
nét đặc trưng của mỘI Thị Lộc lớn hơn hoặc bào tóc. Nhưng 
không có điều cảm nào về việc gIếU lui con Vật của thị tọc và 
mỌI TẾ cảm như vạt có Vẻ Khó hiểu đối với những thọ dân áy, 
Cũng khỏne có dấu vet nào cửa tín diệu vẻ quan hệ họ hàng 
chung với tên hiệu của thị tóc. MóI trong những nét nói bại 
của hệ thống froquol đó là việc tốn tại hàng loại tên miệng, mìối 
thị lộc có loạt tên riêng của mình; Tủy nhiên những tên gọi 
này không hệ gán với tên các loài vật. Qua Thật RLmiöt ten hiện 
được khác lên báng gỗ hoạc đá. treo tich cưa ra vào mọi gian 
nhà. chỉ rõ thị tốc nào trú nẹu ở đó, Tuy nhiên không có chứng 
cứ nào nói ràng chí những thành viền cua thị tộc mới vlướ võ 
những hình nònt đó. Nhĩ vậy, liệu những người [iodHol có 
buộc phái được coi là những người thò vàt tố? Những thỏ dân 
này có một phúc hẹ vất to báy khong? GoldenWeisel tra lời 
khong với các câu hỏi đó, Theø ông - tến các TOẠI vàT tui qiến 
thuốc Trong các xã họi có sơ, không cho phép chúng bí suà 
điện từ đó ra những mới dan lệ đặc biet giữa loài vật và nhóm 
nưười niợn tên loài vất đó, Chị Khi mài tên gọi đòi hoi “mọi sử 
kết hợp vẻ mặt tầm lý Với con vật trong tự tường của người đạt 
hay người nhân tên. hoặc cá hai”, hoặc Khi mà tức ngoại hón 
gân liên với thể chế này, chỉ túc đó mới có thể nói đến tục thờ 
vật tô. Trường hợp ngược lại, những thị tộc mang tên các loài 
vật, Không thể được coi như thuộc về tục thờ vật tố. cũng như 
các thị tộc có biệt hiệu tên địa phương hoặc tên sọi suy TỪ một 


Lỗ tiện là người. 
NHứ Goldenweiser đã nhân mạnh rất đúng. đây Khong chì 
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là dựn thuận văn để về thuất neữ, Về cần bản. càn phạt bít 
lieu thức té đùA nhật là chí định các nhóm neười theo lên các 
CÔN VẬPt có tường ứng vớt những tín điều rổ rết và nhúng hành 
vị mạn liên Với các tên hiệu, Tấm quan trọng củi tên sói châu 
chạn là có trong tự tương của thổ dân, nhưng chỉ sau khi có 
cuộc nghiền cứu thực tiển những trường hợp khác nhau, tạ mới 
có thế tui tình hình gán cho nó nhân hiện thờ tổ vật Cầu tra 
lời Không của Goldenweiser có vẻ hết sức hợp lý, Tiên hành 
các nghi lễ để làm sình sôi nấy nở nhiều đồ ấn được. hoàn toàn 
khong giông việc nhìn thấy một con vật bay miột loài cây với 
mốt nội khiếp sợ mể tín, thất đó sau cùng này đến lượt nó lại 


Khác với điệu cẩm Kĩ đơn giản, 


[rong miốt công trình còn mới hơn cũng về để ti này, 
GŒoldenweiser quan niệm ràng Tục thờ vất tỏ. dù sao cũng là 
mọi hiển tượng đạc thù, với nét đặc trưng là “sự Kết hợp nội 
dune thờ tỏ vật với một hệ thống thị tộc”. Đó chính là kết luận 
của Bạn thuyết trình lịch sử - địa lý học của ống. VỊ vàY 
Goldenweiser cho răng ngày nay khí mà thị tộc và phúc hệ tổ 
vật hầu như sản rất chặt với nhau. các phức hệ không thị tọc và 


các thị tọc Không có phức hệ là “rất hiểm hoi”. 


Tôi đánh gií cách nhìn này là rất đáng tiếc và đi ngược lại 
một số những kết quả ưu việt mà GoldenWeiser đã đạt tới trong 
những củng trình trước đây. Đối với tôi, hoàn toàn Không 
tưởng tương nói là tác giả này vớt thực tế đã có mà chính ông 
đã nêu lên phản nào trong bài nghiên cứu phẻ bình, lại có thể 
xử dụng tới những luận chứng lịch sử và địa lý lầm cho dựa 
cho Kết luận khát quất đáng ngạc nhiên này, Các Lộc người 
Crox., THatSá, Bụng ph. Apache. tất ca đẹu có các thị tộc 


không mang tên tô vật, và bởi lệ Goldenweiser không trơ lại 
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với Kết lưạn truớc đạy của ông. cho rằng Bản thân tên gói 
Không đâu tới túc thờ tố vải. chúng ta có thể bố sung vào dụnh 
sách Vừa neũ: người Iroquof và một số bộ tộc Pueblo lo tộc 
nào ở vùng Siberie được tò chức thành thị tộc thờ tố vài? Và 
theo nghĩa nào. các nhóm thờ tô vật của người Arunta là những 
thị tóc? Kết luận Kháng định rằng tục thờ tổ vát. là "một nhàn 
tố bọ trọ hầu như phố cập của tổ chức thị Lọc” chỉ đán được neh 
ta nham mất trước những thực tế đối nghịch một cách tần 
nhắn. Thật đáng Lbiệc là một nhà từ tưởng tính tế và nyền bác 
đến nhữ vậy trong những công trình cười cùng của mình lại đã 
để bị lôi uượt Khỏi còn đường thắng nhưng chật hẹp của công 


cuộc tìm kiểm lịch sử - đân tóc học. 


Để tóm tại lập trường bạn thân tôi về để tài thờ tô vật, tôi 
XIm tuyến bộ Tà tỏi chưa thừa nhận rang. bài chấp sự sắng suốt 
và trình đo uyen bác người ta đã đành cho văn để này. chân lý 
của hiện tượng thờ tố vàt đã được chứng minh. Boas chác chân 
có lý Khi phát hiện Khuynh hướng của vài nhóm người mon 
gần mình với “một sã Kiểu hoạt động đân tọc”, Nhưng đó chì 
đơn gian TÀ neu lên mót điểu bản thân nó đã là hiển nhiên Khi 
biết răng cáu nhóm xã hội cụ thẻ Không tồn Tại tự than mà phải 
được đặc trưng bởi chức năng này hay chức năng khác. Vấn để 
là biết được liệu tính chất các hoạt dộng gãn liên với một 
nhóm là có quan trọng hay không, nếu như có một sự kết hợp 
nào đó, những đó lĩ một quan niệm mà tôi không thể tin 
thành. Đọi với tôi, vận để thờ tổ vật phải giải quyết bằng một 
loa văn để đặc thù, Không có liên quan gì với nhau. Một trong 
những vấn đe đó được đặt ra bơi sự kết hợp tên các còn vật và 
các thị Lọc và ở nơi nào sự két hợp đỏ xuất hiện, trên một vũng 
đất Hến mức như ở phía dong [iợp chúng quốc. những hậu qua 


về mặt lịch sứ là tắt véu: đã có su vay mượn kiểu đất tên cho 
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thị tộc Hiện tượng này thyệết di không dính đáng ðì với các 
nghỉ lẻ cầu vín sự sinh SOI này nơ của các tóc người Kariera và 
Arunta. nhưng điều thực tế là hành ví vừa Kẻ lại phỏ biến 
chung trong các bo tộc vùng trung tầm và phía tây châu Úc. 
thực tế đó có tâm quan trọng lớn và bao hầm những đừữ kiện 
lịch sử cũng hiển nhiên, Khái niềm của điểu cảm mà các thị 
tộc thường áp dụng đốt vơi các tên hiệu của họ là một hiện 
tượng về tâm lý rất đáng chủ và dáng dược nghiên cứu. Nhưng 
việc tập hợp các yéu tô Lân mắt đưới một để mục duy nhất chỉ 
có thể dân tới mội sự lần lộn. 
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Chương VI] 


LỊCH SỬ THỊ TỘC 


Gia đình sone tuyến là mọt thể chè tuyết đối phố cạp; mật 
khác thị tọc chỉ có bước làm tọa hạn chế, tuy răng tương đối 
rông lớn. Rất nhiều dân tốc vào hàng van mình nhật thế giới. 
thật vậy, như đán tóc Hí Lạp, đã nai qua mot thời Kỷ tô chức 
r tốc. Như vậy, Hệ thống Thị tóc, đạt tới một cấp đỏ nào đó. 
bền biến mát nhường lại trận địa cho øiaá dình vòn đã song 
sóng tên 142, nhưng Khong phái vì thể mài chứng mình là thị tộc 
lâu đời họn. Việc ngiien cứu thục tế chứng mình với chúng ta 
rang gia đình có mặt trong tất cả các quá trình của nên văn 
mính, rang đạt tới một trình đọ văn hoá hơi cao một chút, gia 
đình thường đi đôi với một to chức thị tộc và đèn một trình đô 


cao hơn nữa, thị tóc sẽ biến mIÃI. 


GIÁ ĐÌNH CÓ TRƯỚC 


Bán trình bày đơn gian những thực tế đó. tuy nhiên, đối 
nghịch với một trone những lý thuyết của Morepan vốn nói 
chúng thường dẻ chấp nhân nhất những lại ít giá trị nhất. Ông 
nầy cót giá đình là một sản phẩm muốn mần và hầu như giống 
nhau ở chó rước do đã có thị tóc, Đội với one, thị tóc ngoại 
họn tiểu biểu cho một phong trào cái cách đáng chú ý. phong 


trào này ngàn trở các cuốc hón nhàn trong tốc họ, cảm tẻ được 
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nhờ những kết quả sinh học đáng mừng nổi bật và do đó lan 
rộng trên một vùng đất hết sức rộng lớn. Hai nội dung của lý 
thuyết vừa nêu cần được xem xét: những hiệu quả giả định của 
hệ thống thị tộc và bước phân bố của nó theo vùng địa lý được 
dự đoán. : 


Chúng ta nói ngắn về nội dung thứ nhất. Ngoài thực tế là 
khoa sinh học hiện đại cũng chưa tin chắc vào hậu quả tai hại 
của các cuộc hôn nhân giữa họ hàng với nhau, những khó khăn 
có thực khác chống lại cách giải thích của Morgan. Chúng ta 
không phản bác rằng, tục ngoại hôn của thị tộc không ngăn 
cấm hôn phối giữa bố đẻ và con gái trong một xã hội đồng 
huyết, cũng như giữa mẹ đẻ và con trai trong các nhóm mẫu 
hệ. Thật thế, Morgan tin rằng các mối quan hệ vô luân giữa bố 
mẹ và con cái đã bị loại bỏ trong một quá trình trước đó và thị 
tộc chỉ gia tăng các hạn chế trong hôn nhân, mở rộng các hạn 
chế đó tới việc hôn phối giữa anh chị em ruột. Nhưng, đây là 
điểm chúng ta phải trách cứ Morgan, ông đã không thấy được 
rằng tục ngoại hôn không phải chỉ ngăn cấm hôn phối giữa anh 
chị em ruột: tục đó ngăn cấm mối quan hệ giới tính giữa một 
số anh chị em họ rất xa và kể cả giữa các thành viên trong thị 
tộc không có họ hàng gì với nhau, nhưng lại không phản đối 
hôn nhân giữa anh chị em họ cách một đời không cùng sống 
trong một thị tộc. Hôn phối giữa anh chị em họ khác tuyến phù 
hợp hoàn toàn với tục ngoại hôn thị tộc, cũng như các cuộc 
hôn nhân giữa một số anh chị em họ cùng tuyến. Ví dụ trong 
một bộ tộc mẫu hệ tam phân, hai anh em trai của thị tộc Á có 
thể cưới vợ thuộc các thị tộc B và C và con cái họ sẽ lấy nhau 
mà không vi phạm qui tắc. Thực ra thị tộc ngăn cấm hôn phối 
giữa một số họ hàng gần cũng như họ hàng xa hơn, được coi là 
họ hàng chính thức nhưng lại cho phép hôn nhân giữ một số họ 
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hàng gần khác. 


Điều khẳng định liên quan đến sự có mặt hầu như nhổ cập 
của thị tộc trong các xã hội cổ sơ đòi hỏi phải được phân tích 
kỹ hơn. Tôi thử xây dựng phản đề đối nghịch, biết rằng thị tộc 
rõ ràng không có mặt trong các bộ tộc cố sơ nhất và nói chung 
ch1 xuất hiện khi việc trồng trọt và chân nuôi đã thay thế toàn 
bộ hay từng phần việc sân bát để làm cơ sở cho nền kinh tế. 
Theo ý kiến tôi, đó chính là chứng cứ trực tiếp của việc øii 
đình có trước theo trật tự niên đại. Tuy nhiên, để củng cố thêm 
giá trị cho luận chứng của tôi, tôi naphi cần thiết phải bác bỏ 
một ý kiến phê phán mà thế nào người ta cũng nêu ra với tôi. 


Hiển nhiên đã biết được rằng các đân tộc không tiến bước 
như nhau trong các nhánh khác nhau của nền văn mình. Người 
Esquimmau khiến chúng ta cảm phục tài năng của họ về ngành 
cơ khí ấy vậy mà đời sống xã hội và chính trị của họ lại thuộc 
loại thô thiển nhất. Từ góc độ kiến trúc, người Maya vùng 
Yucatan vượt xa rất nhiều những người đa đen châu Phí, nhưng 
việc họ không biết gì đến công nghệ luyện kim nhìn từ những 
góc độ khác đã hạ trình độ của họ xuống một cấp thấp hơn. 
Như vậy có thể thừa nhận là một dân tộc còn rất kém phát triển 
có thể bỏ xa các đân tộc khác về vấn để tổ chức xã hội và 
nhanh chóng vươn tới những độ cao chóng mặt, đối với 
Morgan gia đình là biểu hiện của những độ cao văn mình này. 
Vì vậy, như người ta đã khẳng định, bước tiến lên về vật chất 
không phải là chuẩn mực của tiến bộ xã hội và chúng ta không 
thể thừa nhận một cách tổng quát rằng, chính các bộ tộc có 
nên văn hoá chung kém phát triển nhất cũng là những bộ tộc 
đại điện cho hình thái tổ chức xã hội cổ sơ nhất. 


nhiên, việc á riêt để quan niêm này, bản thâi 
Tuy nhiên, việc áp dụng triệt để quan niệm n bản thân 
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nó là chính đáng, rõ ràng trở nên mơ hồ. Chắc chân là. không 
một quá trình văn hoá nào được xác định, chí bởi một quá 
trình khác nào đó, và chúng ta có thể sẽ øập một bước châm 
tiến trong một mặt hoạt động nào đó được bù đáp bàng một 
bước tiến lên ở mặt khác. Tuy nhiên, chỉ một thoáng suy nghĩ 
cũng đủ giúp chúng t+ thấy có tồn tại mốt tương quan giữa một 
số nhánh khác nhau, tuy rang không phải là tuyệt đối. Không 
có dân chứng nào về việc một bộ tộc thợ săn đã từng đựng lên 
những kỳ quan kiến trúc có thể so sánh vớt những kỳ quan ở 
Pérou và ở vùng Yucatan; muốn có bước tiến bộ vẻ khoa học 
và nghệ thuật, thì một trình độ nhất định về kiến thức kỹ thuật. 
từ đó kéo theo một sư phân công lao đông xã hội, là một điều 
kiện không thể thiếu, và cứ thế tiếp theo. Như vậy ta có thể 
chấp nhận rằng đôi khi một nền văn hoá rất thô thiển lại đi đôi 
với một bộ máy xã hội phức tạp khỏng bình thường. Nhưng, 
cho răng tất cả các bộ tộc được coi như ở nấc thấp nhất trên 
các nấc thang của nền văn mính lại có thể đạt tới trình độ cao 
nhất trong quá trình văn hoá mà gia đình là hình ảnh tiêu biểu, 
trong khi các bộ tộc khác tiên tiến hơn, về mặt này lại đồng 
loạt lạc hậu hơn, đó là một luận để kỳ quạc đến mức ta phải 
đứt khoát thừa nhận là nó hoàn toàn vô nghĩa. Như vậy, nếu 
chúng ta quan sát thấy rằng gia đình xuất hiện và thị tộc vắng 
mặt trong các nền văn hoá cố xơ nhất, và điều này hầu như 
không có điểm ngoại trừ, chúng ta sẽ nghe theo tiếng nói của 
lẽ phải để kết luận rằng gia đình có trước thị tộc. Kết luận này 
có tầm quan trọng cơ bản đến mức cơ sở thực tiễn của nó phải 
được trình bày chỉ tiết, 


Người đảu tiên mơ chiên dịch chống lại giáo điều vừa nêu 
đó là Iohn R. Swamfon. người bảo vệ xuất sắc nguyên tác đánh 


giá nen văn hoá. Ông tạ Khoanh vũng Thảo luận về thực tế vùng 
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Bắc Mỹ, và tôi tin rằng về vấn đề này không một ai lại không 
tán thành ý kiến của ông ta. ŠWanton đã chứng minh dứt khoát 
răng ở tất cá các nền văn minh thổ dân kém phát triển hệ thống 
thị tộc có khả năng vắng mặt, nhưng ngược lại nó xuất hiện 
trong các bộ tộc có tổ chức phong phú hơn về kinh tế, công 
nghiệp, nghi lễ và chính trị. Như vậy, khu vực rộng lớn không 
có thị tộc ở phía bắc Califorpie, Orégon, Washington, Idaho, 
Nevada, Utah cũng như toàn vùng tây bắc Canada, ngoại trừ 
đải bờ biển nhỏ hẹp và phần đất liền kể phía sau, tất cả đều đại 
diện cho tầng lớp nhân loại thấp nhất của lục địa châu Mỹ. 
Những người Paviorso lang thang trên các sa mạc vùng Nevada 
đi tìm các loại rễ cây ăn được không thể nào so sánh đù chỉ I 
phút các tộc với người Iroquoi, Hopi hay Tlingit định cư qua 
việc đối chiếu những điều kiện tổng quát của nền văn minh của 
họ. 


Ta có thể tự hỏi vì sao sự vắng mặt hoàn toàn thị tộc trên 
vùng đất rộng lớn như thế lại không được phát hiện trong thời 
gian đài đến vậy và chưa được các môn đệ của Morgan biết 
đến. Nguyên nhân thật hết sức đơn giản. Morgan là người 
New-York và bắt đẩu công cuộc tìm kiếm trong tộc người 
Iroquoi, sau đó chuyển qua phía tây, đi qua khu vực ở đó tổ 
chức thị tộc chiếm ưu thế! Trong thời gian đó, các thổ dân 
vùng Viễn Đông hầu như hoàn toàn không được các nhà dân 
tộc học biết tới, điều đó giải thích việc Morgan đã có thể 
khẳng đính khái quát rằng tất cả các bộ tộc vùng Bắc Mỹ có 
biết đến thị tộc. Nếu như ông ta bắt đầu từ vùng Orégon hoặc 
Iđaho, toàn bộ hệ thống của ông sẽ khác đi. Nhưng điều có thế 
châm chước vào năm 1877, 40 năm sau không sao có thể tha 
thứ được. Và, khi một kết luận vội vã do thiếu hiểu biết đẩy đủ 
chỉ là một vết nhỏ trên tấm huy hiệu của người thầy, ngày nay 
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kết luận đó xoá nhoà sự nổi đanh khoa học của các môn đệ của 
ông, những người vẫn ngoan cố tự coi là vô địch trong lĩnh virc 
này. 


Nhưng trạng thái thực tế vùng Bắc Mỹ không phù hợp một 
cách cần thiết với các hiện tượng quan sát thấy ở nơi khác; vì 
vậy chúng ta phải tìm những chứng cứ làm chỗ dưa trên các 
lục địa khác. Chúng ta sẽ thấy, trên phản phía nam Tân thế 
giới, nền văn hoá cổ sơ nhất, của người Fuéglens, cũng có nét 
đặc trưng là thiếu vắng tổ chức thị tộc. Nhưng điều đó phần 
lớn đúng ở châu Á. Các thị tộc là nét điển hình của người Thổ 
Nhĩ Kỳ, những người có một hệ thống chãn nuôi rất phát triển 
và nổi danh về công nghệ luyện kim. Nhưng thị tộc lại vắng 
mặt trong các tộc người Tchouktche và Koriak mà nền văn hoá 
ngoài lề mới đây và cũng chỉ từng bộ phận, đã tiếp tục việc 
chăn nuôi tuần lộc; những tộc người này trước đây cùng một 
trình độ như người Esquimau săn bắt hải cầu. Làm nghề trồng 
nho và chịu ảnh hưởng những quan điểm chính trị của một nền 
văn minh cao hơn. Những người Khasi vùng Ássam đã có thị 
tộc, trong khi những thợ săn cổ sơ Sakai và Sénang vùng bán 
đảo Mã Lai lại không có. Dẫn chứng thuyết phục nhất là của 
người Andaman, thuộc về gia đình những người Negrito; sống 
cô lập trong vịnh Bengale, tách xa các làn sóng văn minh mang 
công nghệ luyện sắt và nghề trồng trọt tới tận vùng đất 
Philíppin xa vời, họ không biết đến thể chế thị tộc. 


Những hiểu biết của chúng ta về xã hội học châu Phi, đáng 
tiếc còn quá ít ðI, nhưng theo những gì mà tôi biết được, không 
một điều nào ở châu Phi lại phản bác luận thuyết của tôi. 
Những thị tộc gặp lại trong các bộ tộc Bantou và Su Đăng, 
thường xuyên có kèm theo các tổ chức chính trị phức tạp. và 
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người ta phát hiện thị tộc có mật trong những tộc người làm 
nghề chăn nuôi như tộc người Miassat màng một số nét đân tộc 
Hamit và về nhiều mặt có một trình độ văn mình tương đối 
cao. Nhưng tôi Không tìm thấy một phát hiện nào về thị tộc 
trong các tác phẩm nói về những người thợ sân còn cổ sơ hơn 
những người Bochiman và Pygmée. 


Còn lại châu Úc. Trên lục địa này, thị tộc là một thể chế 
rất phổ biến và chắc chăn là lâu đời. Nhưng điều đó không hề 
dẫn tới việc thị tộc có trước gia đình, bởi lẽ ở đây cũng như 
chỗ khác, chúng ta chưa từng thấy có thị tộc mà không có gia 
đình, mà là 2 thể chế song song tồn tại. Tất cả những gì mà tôi 
có thể châm chước ởờ đây đó là ở châu Úc, vấn để có trước là 
vấn để nan giải. Dù cho có khác thế nào đi chăng nữa, những 
hiện tượng châu Úc cũng không chứng mình điều gì vẻ sự tiếp 
nối các quá trình ở những Khư vực khác, bởi lẽ nên văn mình 
châu Úc không cổ sơ hơn nên văn mình cùa các tộc người 
Paviotso và Anđaman. 


Nói ngắn gọn, ngoại trừ riêng châu Úc. những nên văn 
mình đơn giản nhất không biết đến thị tộc, nhưng lại có gia 
đình và kể cả ở châu Úc, chúng ra căng không có chứng cớ nào 
nói rằng thị tộc là lầu đời hơn cái thể chế luôn luôn đi đôi với 


no. 


Đến đây, tuy nhiên chúng ta lại đết mặt với một phản đề. 
Phải chang các bộ tộc đã được thống kê coi như không có thị 
tộc, thực ra từng có một tổ chức thị tộc nhưng đã lọt qua con 
mãi của nhà quan sát? Đối với các nhà đân tỏc học đã nghiên 
cứu trịi chỗ. đây là phản để của nhà thông thái bàn giây. Không 
có bất Kỷ điều gì bí hiểm đặc biệt trong một tổ chức thị tộc: 


nớt nào nó tôn tại, nó thăm nhập đời sống xã hội đến mức nhà 
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quan sát cần thiết phải dụng chạm đến nó bất cứ lúc nào. Một 
khách tham quan thông mình không thế nào sống vài tuần lẻ 
giữa những Lộc người như người Crow và người Honi mà lại 
không ghi nhận được sự có mặt của những bộ phận chị truyền 
con nối và đơn tuyến. Chính vì vậy, khi một cuộc điều tra kéo 
đài đã không phát hiện được bất cứ dấu vết gì của một thể chế 
nào đó, điều kết luận rút ra được là thể chế này không tồn tại. 
Kết luận này trở thành niềm tin gần như tuyệt đối, khi nó được 
nhiều nhà điều tra xác minh một cách độc lập. Ví như, tộc 
người Athapaskan trên phía bắc đã được Samuel Hearne, mội 
nhà quan sát có một không hai, nghiên cứu, và gần đây là 
P.E.Goddard. Frank Russel, J.A.Masson cũng như bản thân tôi. 
ấy vậy mà không một ai trong chúng tôi nhận thấy điều gì có 
thể gợi ra hình ảnh của thị tộc. 


Người ta còn có thế kết luận là việc không phát hiện thấy 
mội tô chức thị tộc có lề không nên qui kết vì tài trí của nhà 
quan sát và răng hệ thống đó đã lọt khỏi cuộc điều tra đơn giản 
chỉ vì nó Không còn tồn tại nữa, đã bị cơn sốc của nền văn 
minh xoá bỏ. Bản thân kết luận này cũng mang mùi vị bàn 
giấy. Nó thừa nhận trước là thị tộc có khuynh hướng biến mất 
qua sự Uếp xúc đơn giản với người da trắng, điều này không 
chính xác. Tóc người Hoọt bắt đầu tiến xúc với người Tây Ban 
Nha vào năm E540, nhưng cho đến nay họ vẫn còn tổ chức 
thành những thị tộc mẫu hệ, đồ cũng là trường hợp hệ thống xã 
hội già nua của người lroquoi sống ở trung tâm quốc gia 
New York đã chống lại ảnh hưởng của các nền văn mính Pháp. 
Anh. Mỹ: đé còn là trường hợp một số người Maundan còn sót 
lại trên vũng bác Dakota. những người vẫn bảo tỏn khái niệm 
về thị tộc và truyền thống cố xưa thco mẫu hệ. Những hiện 


tường Vùng Califormle cũng có ŠÝ ngÌhĩa, Cũng những nhà quan 
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sát đã phát hiện thấy thị tộc trên một khu vực, lại không thấy 
có ở những khu vực khác, điều đó khiến cho các xét đoán vôi 
vã của cá nhân, ở điểm này ít nhất không cần bàn tới. Ngoài ra, 
cũng không chính xác khi cho rằng các bộ tộc được coi như 
không có thị tộc lại không còn giữ lại bất cứ ký niệm nào về 
những tập tục cổ xưa của hợ. Tộc người Hupa còn bảo tồn một 
sự cách l¡ kỳ lạ giữa hai giới, bất buộc những người chồng về 
mùa đông không bao giờ được ngủ trong nhà vợ và người 
Maidu cách đây 20 năm, còn có nhiều nét đặc biệt về lễ hội và 
về xã hội bí ẩn của họ. Còn về giả thuyết cho rằng tất cả các 
tộc người vùng Califormie xưa kia có hệ thống thị tộc, thì giới 
hạn hiện nay của hệ thống đó ở một số vùng trung tâm và phía 
nam Californie lại không rõ ràng. Tại sao lại cứ cố bám lấy 
vấn đề tiếp nối về địa lý, trong khi các điểu kiện hiện đại cho 
rằng đã từng có một thời kỳ đảo lộn? 

Tuy nhiên, nếu chúng ta chấp nhận hiện tượng xen kẽ đối 
nghịch, chúng ta dễ dàng thấy rằng vùng nam Californie là một 
vị trí tiền tiêu xa nhất của một cấu trúc xã hội rất phức tạp, đặc 
biệt của các bộ tộc thố dân vùng Tân Mexique và vùng 
Arizona; chúng ta cũng có thể giả định ở Califormie một bước 
phát triển thị tộc tại chỗ và sau đó chỉ lan toả trong phạm vi 
tương đối hẹp. 


Hãy sử dụng trọng pháo là những cách gọi tên họ hàng để 
củng cố vị trí và bảo vệ giả thuyết cho rằng sự thiếu vắng các 
thị tộc không phải do có bước tan rã mới đây của các tập tục 
thổ dân. Bằng thực tiễn, chúng ta đã có thể xác định mối tương 
quan tồn tại giữa tố chức thị tộc và thuật ngữ họ hàng kiểu 
Dakora, kiểu gọi có phân biệt họ nột và họ ngoại trong các đời 
họ nhưng chỉ định rõ mức họ hàng dù cho là họ gần đến đâu. 
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Người ta đã nêu lên rằng, trong một số khu vực khác nhau, 
thuật ngữ Dakota có khuynh hướng bao quát hơn nữa, đến mức 
họ hàng cùng một thế hệ chỉ còn xếp chung vào một nhóm. 
Điều này ủng hộ lý thuyết mà tôi đang tấn công. Rivers nghĩ 
rằng ở châu Đại Dương, những cư dân quần đảo Mélanésie xưa 
kia có tổ chức thị tộc, cũng như hệ thống Dakota mà người ta 
còn thấy có ở một vài điểm thuộc quấn đáo Mélanésie và rồi 
những nét đặc trưng đó đã nhường chỗ cho một tổ chức không 
có thị tộc với kiểu gọi tên của người Hawai. Thuật ngữ Hawal, 
tuy rằng xung khắc với một thể chế thị tộc, vì vậy có thể được 
giải thích bằng giả thuyết cho rằng xưa kia trong bộ tộc đang 
bàn luận, từng tồn tại một tổ chức thị tộc; và lẽ tự nhiên, lời 
giải thích cũng sẽ xuất hiện khi chúng ta tìm thấy một bộ tộc 
không có thị tộc và theo kiểu gọi tên Dakota. Cuối cùng việc 
chứng minh thị tộc có trước không hề là một luận chứng vô 
địch, bởi lẽ có sự xen kẽ: thuật ngữ có thể được vay mượn hoặc 
do những nguyên nhân xã hội khác. Dù sao, theo một nghĩa 
nào đó, kết luận là có giá trị. 


Nhưng, các môn đệ của Morgan sẽ tìm cứu cánh ở đâu, khi 
mà thuật ngữ, lẽ ra phải chỉ định rõ các tuyến họ gần và trực 
hệ lại đã có sự phân biệt giữa bố mẹ và anh chị em ruột của bố 
mẹ. Rõ ràng đó chính là kết quả người ta chờ đợi từ một tố 
chức gia đình, trong đó ông bố và bà mẹ có vị trí rõ ràng khác 
hắn với họ hàng xa hơn. Ở đây không thể có vấn để về sự biến 
mất mới đây của một tập tục hoặc một sáng kiến do ảnh hưởng 
của người da trắng. Thật thế, một trong những lý thuyết chính 
cúa Morgan cho rằng các từ về họ hàng bền vững hơn cơ cấu 
xã hội trong đó các từ này đã nảy sinh, và chúng còn tỏn tại rất 
lâu sau khi cơ cấu đó sụp đố. Vì vậy. nếu thuật ngữ về họ 
hàng. đi kèm theo một tố chức không có thị tóc. không cùng 
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cấp một ching cứ nào về vấn để thị tộc có trước, thì không có 
bất Kỳ lý đo nào để giá định là bỏ tộc lại từng được tổ chức 
thành thị tộc, bởi lẽ thuật ngữ phát tồn tại làn đàt hơn cầu trúc 
xã hội tương ứng. 


Tỏi không bảo vệ điểm này cốt để giành một thắng lợi về 
phép biện chứng; bởi vì về vấn đề này. tỏi tấn thành ý kiến là 
Morgan đã đi đúng đường. Các từ về họ hàng là một hiện 
tượng ngôn ngữ và tiếng nói hiển nhiên là bảo thủ. Giờ đày 
chúng ta vẫn còn nói mặt trời lặn, tuy rằng chúng ta không còn 
tin gì nữa vào việc mật trời quay xung quanh quả đất. Cú va 
chạm mạnh với những điều kiện tồn tại mới xuất hiện đã có thể 
biến đổi một cách cơ bản hoặc thậm chí huỷ diệt xã hội thổ 
đân, mà không hề thay đối chút nào cách gọi họ hàng theo 
truyền thống. Mội viên chức thuộc địa có thể bãi bỏ những sự 
hy sinh của con người hay ấp đặt một phương pháp ưa thích để 
làm đất nhưng anh ta không hề quan tâm tới việc những người 
dưới quyền có một hay nhiều từ để gọi bố đẻ hay ông chú ruột. 
Do vậy, việc phản biệt các tuyển trực hệ và gần kể, trước con 
mắt các nhà quan sát, đã củng cố chứng cứ về sự thiếu vắng 
thể chế thị tộc. 


Nếu bây giờ chúng ta đi vào các sự kiện cụ thể, chúng ra 
sẽ thường xuyên thấy việc áp dụng các điều kiện mà theo giả 
thuyết. lúc đầu tiên chúng ta đã giả định. Ở Californie. trong 
một số tộc người Salish và Shoshoni cũng như trên vùng đất 
người Esquimau chúng ta quan sát thấy những hệ thống họ 
hàng có sự phân biệt siữa tuyến trực tiếp và tuyến gần kẻ. Đó 
cũng là cách làm của người Andaman, người Tchoutkche và 
người Koriik, Trong tất cá các trường hợp vừa nêu chắc có thể 


còn đọng đảo hơn nữa nếu những thông tin về các bộ tộc 
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không có thị tộc đói dào hơn. sự thiếu vâng các thị tộc được 
phát hiện với chúng ta mang một đặc tính rõ rệt. Như vậy, giáo 
điều về tính phố cập của thị tộc trong các cộng đồng cô sơ đã 
trơ thành võ nghĩa. 


Cũng còn một đồng luận chứng khác người (a có thể nêu ra 
dựa vào lý thuyết mà tôi bảo vệ ở đây. Nhờ vai trò quan trọng 
của tên gọi trong tư tưởng người cổ sơ, đặc tính bao quát nhiều 
hay ít của các từ ngữ về họ hàng, thông thường có nhiều ý 
nghĩa hơn là một vấn đề đơn giản của thuật ngữ: những chỉ 
định từ giống nhau kéo theo những mối quan hệ xã hội giống 
nhau. Chính là đo việc giải thích sai lệch thực tế này mà người 
ta thường xuyên thừa nhận lầm lẫn rằng sia đình và quan hệ họ 
hàng của các cá nhân sẽ vắng mặt ở nơi nào mà người ta thấy 
có hàng tá "bố" và "mẹ", hàng hai chục anh chị em ruột. Điều 
lầm lấn là ở chỗ người ta coI trạng thái giống nhau đó có nghĩa 
là tính đồng nhất. Nhưng ở phần trên chúng ta đã thấy là trong 
những cơ hội khác nhau, chính người mẹ gần nhất của dòng họ 
cần thiết là người được xếp hàng đầu theo các qui tắc của tục 
táuet, chính người anh hoặc em trai được thừa kế bà vợ goá 
của người chết và những họ hàng khác chỉ được thay thế nếu 
như không có người đó. Hôn nhân giữa anh chị em họ khác 
tuyến trong những trường hợp rõ nét nhất, về cơ bản có nghĩa 
là cuộc hôn phối với người con gái ông cậu, em bà mẹ đẻ hoặc 
với con gái bà cô, em óng bố ruội. Trong các thổ đân Crow, tất 
cả những ai được gọi là anh em rể đều được kính trọng nhưng 
về mặt này, chỉ riêng người anh rể thực thụ là có uy thế không 
phát bàn cãi. Nếu kế đến tính phố biến của khái niệm về thị tộc 
ở châu Ức., thì ta càng hài lồng nhàn thấy răng các nhà quan 
sát tính thông nhất của châu Ức đều đi tới những Ke† luàn như 


nhau, Radeiffe- Brown cũng đồng ý rằng các chức năng xã hói 
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tuy tính chất thì đồng nhất- như lời ông trình bày một cách 
phấn khởi nhưng khác nhau về cấp độ và cấp độ thì biến đổi 
tuỳ theo họ gần, họ xa. Nói ngắn gọn, mối quan hệ giữa các 
thành viên một gia đình nhỏ đã có trước, tiếp sau đó có bước 
mở rộng thứ cấp dưới một hình thái mờ nhạt hơn tới những 
phạm vi ngày càng lớn rộng họ hàng thực thụ hoặc họ hàng có 
thể. Những hiện tượng châu Úc mà chúng ta chưa xác định 
được tầm cỡ, như vậy phù hợp với các hiện tượng ở những 
vùng đất khác. Ở châu Úc, cũng như nơi khác gia đình là chủ 
yếu và lâu đời hơn, thị tộc là một bước phát triển thứ cấp tương 
đốt kém phần quan trọng. Việc đảo lộn trật tự này của sự tiếp 
nối được chấp nhận theo truyền thống là một trong những kết 
luận vững chắc nhất của khoa học dân tộc học. 


NGUỒN GỐC THỊ TỘC 


Như vậy thị tộc đã nảy sinh trên cơ sở khái niệm về gia 
đình đã có trước như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta 
phải nhớ lại thị tộc thực chất là gì? Thị tộc là một nhóm họ 
hàng chọn lọc và vấn đề là biết được do đâu mà có nguyên tắc 
chọn lọc. Tại sao một số họ hàng, ngoại trừ những người họ 
hàng khác, lại nhóm hợp để hình thành một đơn vị xã hội? Để 
tìm thấy lời giải. chúng ta phải nghiên cúu các điều kiện xã 
hội gh! nhận được trong các bộ tộc không có thị tộc, với hy 
vọng xác định được những yếu tố thuận lợi cho bước phát triển 
của nguyên tác đơn tuyến; chúng ta cũng phải xem xét những 
thực tế có môi trường tương quan với các tổ chức thị tộc, và 
tìm tới những nhân tố đã làm nảy sinh thực tế đó hoặc đã góp 
phần duy trì sự tồn tại của thực tế đó. Theo ý tôi, việc chuyển 
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giao các quyền sở hữu tài sản và lối ăn ở là những phương 
pháp có hiệu quả nhất để xây dựng nguyên tác đơn tuyến và tôi 
cố gắng chứng minh các quyền và lối ăn ở đó đã hình thành kể 
cả trong các cộng đồng phụ hệ cũng như mẫu hệ. 


Hãy nhắc lại một lần nữa, ví dụ vẻ tộc người Hupa. Ở 
những thổ dân này, nơi ở theo họ nội nhưng không phải là 
tuyệt đối. Trong phần lớn trường hợp, ông nội, bố, con trai và 
chắt nội cùng sinh ra và lớn lên trong một làng, cưới vợ ở làng 
khác. Nói cách khác, hệ thống của người Hupa bằng nơi ở 
chung liên kết các hợ hàng nam giới nhóm thành một thị tộc 
đồng huyết. Ở đây chúng ta có nguồn gốc tạo ra bước phát 
triển của một thị tộc đồng huyết. Chỉ có 2 điểm biến đổi cần 
thiết. Quy tấc họ nội phải trở thành chặt chẽ để cho mỗi gia 
đình tuân theo cùng một nguyên tắc chia tách và, điểm thứ 2, 
cần có một điều khoản ồn định việc tiếp nối dòng giống của nữ 
giới trong gia đình cũng như của nam giới. Mục đích cuối cùng 
này dễ dàng đạt được nhờ việc dùng một tên gọi chỉ định 
những nam giới khác biệt nhau: tên gọi này lẽ đi nhiên là được 
đặt cho tất cả lũ trẻ sinh ra trong làng ngay từ lúc chúng ra đời, 
đù là con trai hay con gái; như vậy trai và gái cùng mang và 
giữ mãi họ về đằng bố. Từ đó, việc một nữ giới rời khỏi nơi 
chôn rau cắt rốn không có gì quan trọng; chỉ cần tên họ đủ để 
xác định người đó dòng dõi như thế nào. Cũng vì thế, khi 
nguyên tắc phụ hệ được ấn định theo kiểu đó, những qui định 
về nơi ở có thể mất tác: dụng mà không làm thay đổi hệ thống 
bởi lẽ tư chất thành viên đã được xác định một lần nữa cho mãi 
mãi như cách gọi tên của nhóm. 


Trong trường hợp một tộc người Nam Mỹ, chúng ta ghi 
nhận được một tác động tương tự của việc dùng chung nơi ở. 
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Trong vùng mở tây bác AmazZone đơn vị xã hội là ngòi nhà có 
thể chứa tới 200 người. Đo hôn nhân luôn luôn tính theo họ nội 
nên việc tập hợp nam giới, như ở người Hupa. diễn ra không 
ngoại trừ, và đối với bước mở rộng một thị tộc điển hình. chỉ 
còn thiếu môi việc nhận dang thường trực các cô gái cùng với 
nhóm người sống trong ngôi nhà, nơi các có gái ra đời. Một 
chí tiết đặc biệt có ý nghĩa. Sự gin gũi về thể xác, ở đây cũng 
như nơi khác, đã làm nảy sinh một tình cảm họ hàng đặc biệt 
thân thiết. Con cái những anh em ruột bắt buộc cùng lớn lên 
trong một ngồi nhà được coi là họ hàng quá gần để có thể lấy 
lẫn nhau, nhưng những hạn chế đó không áp dụng đối với con 
cái các chị em ruột. Cộng đồng tổ chức theo nơi ở hoạt động. 
nhứữ một đơn VỊ ngoại hôn, cho phép hoặc phản đối cũng những 
cuộc hỏa phối giữa anh chị em họ cùng tuyển mà một thị tộc 
phụ hệ ngoại hôn chấp nhận hay ngăn câm. Kirchhoff đã chứng 
ninh rõ ràng việc chuyển giao tên họ nhóm người trong một 
bộ tộc như vậy là biểu hiện của một tổ chức thị tộc thực thụ. 


Những m kiếm của Speck trong tộc người Algonkim vùng 
động bắc đã xác định tác động phối hợp giữa nơi ở và những 
quyền sở hữu tài sản chung. Ở đây, những vùng đất dành cho 
sản bản rõ ràng được chuyển từ bố sang con trai; phụ nữ về ở 
nhà chồng; và các anh em trai chia nhau một số đặc quyền 
kinh rể, Đúng là những điều kiện như vậy cũng có tấc động 
làm nảy sính việc tiếp nối dòng họ gần giống với một thị tộc 
đồng huyết đặc trưng. 

Lời giải đấp về việc chia trách nhiệm họ hàng theo phụ hệ 
cũng có thể ấp dụng cho họ hàng theo mẫu hệ. Về điểm này. 
Tylor cũng đã nhàn mạnh tâm quan trong của đnơi ở theo họ 


ngoại, Ở moi nơi mà người chồng sống thường trực ở nhà bố 
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mẹ vợ, lẽ tự nhiên con cái gân bó với gia đình người vợ hơn là 
gia đình người chồng. Chúng ta đã thấy răng đó là kết qua tự 
nhiền của những trường hợp đặc biệt hôn phối theo mẫu hệ. kề 
cả trong một bộ tộc chủ yếu theo phụ hệ như ở người Hupa. 
Nhưng ảnh hưởng của nơi ở theo họ ngoại rõ rệt nhất là trong 
các bộ tóc như Hopi và Zum!, ở đó không chỉ có nơi ở theo mẫu 
hệ mà còn có việc chuyển giao nhà ở từ bà mẹ cho con gái. Bà 
n8oạI, mẹ và con gái như vậy hình thành bạt nhân một đơn VỊ 
xã hội và tất cả con cát sinh ra trong ngôi nhà lẽ tự nhiên gần 
bó với nhóm người thường trực ở nơi đó. 


Đù sao, tuy rằng nơi ở theo họ ngoại như vậy đã cất nghĩa 
một cách tương ứng bước phát triển của nhóm họ hàng theo 
máu hệ. hai trở ngại nghiêm trọng đặt ra khiến cách giải thích 
này không thể trở thành một lý thuyết tổng quát. Một mật rất 
nhiều đân tộc theo mẫu hé lại ăn ở theo họ nói. Đó là trường 
hợp các bộ tộc châu Úc theo mẫu hệ, những người Mélanésie 
cũng như miột vài bộ tộc châu Phi và châu Mỹ. Lễ tự nhiên. 
người có thể giả định tất cả các dân tộc theo mẫu hệ xưa kia 
sinh sống theo họ ngoại, nhưng đó là một phòng đoán vô ích. 
Mặt khác, nơi ở theo họ ngoại nhiều khi là một trạng thái trung 
chuyển. Nếu sau khoảng một năm, đói vợ chồng trẻ có nhà ở 
riêng, thì theo lý lẽ nào người ta sẽ gán ghép lũ con cát, hay ít 
nhất những đứa tiếp sau đứa con đâu, với gia đình người mẹ 
trơn là với gia đình ông bố? 


Như vậy, hợp lý ra là phái bổ sung vào yếu tố về nơi ở theo 
họ ngoại và yếu tố quyền sơ hữu ngôi nhà thuộc về nữ giới, 
một yếu tố bỏ trợ khác dẫn tới việc nối đõi dòng họ như vừa 
ké. Váy thì hãy thứ xem việc phần công lao đọng giữa các giới 


như thế nào. Hahn đã siúp chúng ta lầm quen với Ý tường là 
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nền văn hoá trồng trọt cổ sơ, thường là công việc của nữ giới. 
Tòi thấy điều này bao hàm những hậu quả có ý nghĩa. Các cô 
gái khi lớn lên tiếp thụ từ các bà mẹ cách thức trồng trọt, cùng 
với những bận rộn đặc trưng khác của nữ giới. Nhưng, trong 
một số trường hợp, qua việc chỉ có trồng trọt, cuối cùng các cô 
gái tạo dựng được quyền sở bữu truyền từ đời mẹ sang đời con 
gái, và bảng cách đó hình thành một tổng thể họ hàng nữ giới 
theo mẫu hệ. Đó là tình hình xưa kia ở tộc người Hidatsa, ở đó 
nghề trồng trọt nằm trong tay người vợ, con gái và chấu gái 
của bà ta và các danh hiệu được truyền lại giữa họ với nhau. 
Quyền sở hữu tài sản chung và sự hợp tác trong hoạt động kinh 
tế như vậy đã liên kết con cái nữ giới của các chị em ruột. Nếu 
như đã có bước chia tách tương tự của họ hàng nam giới, bằng 
việc chuyển giao, ví dụ, những vùng đất săn bắt, giống như 
trong tộc người Algonkin của Speck, thì có khả năng là nguyên 
tắc theo phụ hệ đã tồn tại lâu hơn hoặc là cuộc va chạm giữa 
các hệ thống đã ngăn cản sự ra đời của mọi qui tắc rõ rệt. về 
tiếp nối dòng giống. Nhưng trong tộc người Hidatsa, không có 
những đặc quyền săn bắt cá nhân mà con trai có thể được thừa 
kế và các qui tắc về nơi ở không hoàn toàn là theo họ ngoại 
hay họ nội. Như vậy, không có nguyên tắc đồng huyết nào có 
thể đối sánh với nguyên tắc sống động theo họ ngoại. Do nữ 
giới, chủ nhân các mảnh vườn, họp thành nhóm người rõ rệt 
nhất, lẽ tự nhiên, ngay từ lúc ra đời, mọi đứa trẻ có mối quan 
hệ dòng đõi gắn liền với nhóm người đó. Sự nối tiếp dòng 
giống theo họ ngoại và thị tộc mẫu hệ đã phát triển theo con 
đường như vậy. Người ta có thể tự hỏi làm sao mà các thế hệ 
tiếp nối của phụ nữ có thể Hên kết với nhau trong một nhóm 
người ăn ở theo họ nội. Chúng ta sẽ trả lời rằng nơi ở theo họ 
nội hay theo họ ngoại thường không kéo theo việc chuyển đổi 
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cộng đông của một trong hai người bạn đời: mà chỉ là việc 
thay đôi nơi ở trong nội bộ cộng đồng đó. Các làng người 
Dawnie rõ rệt theo nội hôn: người Kai chấp nhận việc một cô 
gái tới sông ở nhà chồng với điều kiện cô ta không rời bỏ làng 
mình và trong rất nhiều trường hợp, phần lớn các cuộc hôn 
nhân diễn ra giữa thành viên cùng một nhóm ở địa phương. 
Tuy răng những qui định vừa nêu liên quan đến nơi ở không 
phải không tác động đến đời sống gia đình, như chúng ta đã đê 
cập trong một chương trước đây, những qui định đó không kéo 
theo sự chia tách của họ hàng đồng huyết và họ hàng mẫu hệ. 
Một phụ nữ Kai. tuy sống trong ngôi nhà khác với ngôi nhà 
con gái và chấu gái ngoại, Không thấy có trơ ngại gì trong việc 
giúp đỡ con cháu trong công việc hàng ngày. bởi lẽ tất ca đều 
sinh sống trong cùng một làng. 


Các điễn biến tiếp nối nhau, như chúng ta đã trình bày về 
người Hidatsa. lẽ tự nhiên không được coi là một cuộc mô tả 
lịch sử các sự kiện mà chỉ nên coi là một lời giải thích, tuy 
nhiên, tôi thấy là lời giải thích đó có nhiều khả năng nhất và 
đáng được xem xét trong mọi trường hợp bộ tộc mẫu hệ ở đó 
nữ giới chăm lo việc trồng trọt. Những cân nhắc tương tự có 
thể áp dụng cho cả những trường hợp khác. Người châu Úc. 
hầu như nơi ở luôn luôn theo họ nội, với nghĩa là người vợ tới 
sống với nhóm của người chồng. Trong lúc người chồng sẵn 
bắn chim chóc trên lãnh địa của nhóm mình, người vợ chăm lo 
việc hái lượm cũng trên lãnh địa đó, những cây có có thể ăn 
được. Ấy vậy mà trong một khu vực vùng Queensland người ta 
thừa nhận cho người vợ quyền sở hữu cá nhân một số khu 
trồng trọt và bà ta chuyển giao những quyển lợi đó cho con 
gái. Như đôi khi diễn ra ø châu Úc. nếu nam giới chỉ có những 


quyền sở hữu tập thể vì đất dị và nữ giới tao dựng được quyền 
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sở hữu cá nhân trên những bộ phận cụ thể, chúng ta sẽ đứng 
trước những điều kiện tạo ra việc tiếp nối dòng dõi theo mẫu 
hệ ngay trong một đân tôc ăn ở theo họ nội. 


Theo quan điểm vận dụng ở đây. người ta hiểu được vì sao 
số rất đông các bộ tộc không có hệ thống thị tộc. Sự khác biệt 
đơn tuyến của quan hệ họ hàng, thật vậy, tuỳ thuộc vào một số 
tập tục riêng, ví như một qui tác cụ thể về nơi ở, những tập tục 
này là thông thường nhưng không phải là phổ biến. Hơn nữa, 
có thể xẩy ra sự đối chọi giữa hai nguyên tắc đơn tuyến tác 
động lẫn nhau, nhưng không một nguyên tắc nào chiếm ưu thế. 
Ngoài ra, việc thể chế thị tộc có mãi thường xuyên hình như 
nhiều phần phù hợp với sự phân bế địa lý rộng lớn các nguyên 
nhân mà chúng ta vừa kể. Cuối cùng. nguồn gốc đa dạng của 
thị tộc mà những lý do khác khiến chúng ta phải giả định; càng 
trớ nên đích thực hơn nếu như thị tộc chứa đựng những hiện 
tượng tiềm ẩn là qui tắc về nơi ở hay luật lệ về tiếp nối thế hệ. 
Bởi lẽ. những qui tác đó sẽ là cơ sở cho những khả năng phát 
triển độc lập về số lượng vô kể về con cháu đồng huyết hay 
theo họ ngoại. 


THỊ TỘC VÀ THUẬT NGỮ DAKOTA 


Như chúng ta đã thấy, đôi khi người ta giải thích theo luật 
nhân quả, mối tương quan thực tiễn giữa hệ thống thị tộc ngoại 
hôn với thuật ngữ Dakora: Thị tộc lúc đó được nêu lên như đã 
sản sinh ra nhóm họ hàng đặc trưng đó. Không có gì phải ngờ 
vực ràng một khi tổ chức thị tộc được xác lập vững chác, nó sẽ 
tác động tới cách thức chỉ định họ hàng: tất cả mọi cá nhân 


cùng một thị tộc và cũng một thế hệ đều được coi là anh chị 
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em ruột, tất cả nam giới trong thị tộc hợ nội được coi như "bố 
đẻ” và cứ như vậy. Nhưng điều có thực trong hệ thống thị tộc ở 
thời kỳ sung mãn lại có thế chưa xuất hiện vào lúc thị tộc mới 
ra đời. Bởi lẽ thị tộc không phải là cái gì khác mà là bước tiếp 
nối đặc biệt quan hệ hợ hàng và nếu như nó phù hợp với hệ 
thống Dakota, thì giữa hai bên chỉ có thể có mối quan hệ tương 
đồng chứ không phải mối quan hệ nhàn quả. Do đó, nếu chúng 
ta muốn hiểu bước tiếp nối họ hàng vừa nêu, chúng ta không 
bằng lòng chỉ nhắc tới từ "thị tộc”, tựa như là một từ thần bí 
nào đó, mà phải đi sâu tới khái niệm của từ ấy. Ở phần trên, tôi 
đã chỉ ra rằng trong một số điều kiện nào đó, một ông bố cùng 
anh em trai và các con trai của ông ta có thể họp thành một 
nhóm xã hội riêng biệt, và trong những điều kiện khác, có thế 
lrình thành một nhóm tương ứng bao gồm bà mẹ, các chị em và 
các con gái của bà ta. Tuy nhiên, một ông bố anh em của ông 
ta, tuy cùng thuộc về một nhóm xã hội, nhưng lại có thể phân 
biệt được bảng những chỉ định từ khác nhau, đều rất ít khi xảy 
ra trong những bộ phận phân chia thành thị tộc. Như vậy việc 
nên làm là chứng minh việc sắp xếp họ hàng như vậy và các 
trường hợp khác tương tự đã nảy sinh như thế nào. 


Trước hết, hãy ghi nhận là việc phân biệt họ ngoại và họ 
nội đều là việc tự nhiên đối với gia đình cũng như đối với thị 
tộc. Trong cả hai trường hợp, ví dụ như ông cậu ruột đều rõ 
ràng là người đại điện của một nhóm xã hội riêng biệt. Sự phân 
biệt này, nổi rất rõ ở rất nhiều bộ tòc không có thị tộc. Nơi nào 
mà cách gọi tên khác với kiểu Dakota. thì chính ở nơi đó người 
ta duy trì sự phân biệt giữa ông bố và ông cậu ruột, giữa bà mẹ 
và bà đì ruột. Nếu chúng ta có thể chứng mình được là sự phân 
biệt đó biến mất thì do vậy chúng ta sẽ thấy ngay VÌ sao các 


thành viên của 1hị tộc Không chỉ đơn giản hình thành mội 
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nhóm, mà lại áp dụng những mối quan hệ qua lại rãt đặc trưng 
của một tô chức thị tộc. 


Tôi tấn thành ý kiến cho rằng tục /ci/rớ? và vororat là 
những thể chế lâu đời hơn thị tộc và đo hoạt động liên hợp của 
chúng đã có thể hay đã thường xuyên làm nây sinh kiểu sắp 
xếp họ hàng như vậy; kiểu sắp xếp đặc biệt của thị tộc và phù 
hợp với kiểu Dakota. Các qui tắc đó, như chúng ta đã thấy, lúc 
đầu được áp dụng cho anh em hay chị em thực thụ mà những 
thành viên khác của thị tộc không thể tranh chấp được vị trí ưu 
tiên và chỉ có thể thay thế họ. Hai nữa, tục /átiraf VÀ xororar 
phổ biến hơn thị tộc rất nhiều; hơn nữa, các tục lệ đó xuất biện 
trong nhiều bộ tộc kém phát triển và không biết đến thể chế 
này. Thực tế đó không chỉ nói lên rằng so sánh ra các tục lệ 
này có trước mà còn giải thích vì sao một số bộ tộc không có 
thị tộc cũng biết tới kiểu gọi tên Dakofta của những người có 
thị tộc. Nếu cách gọi tên nói trên tuy thích hợp với thể chế thị 
tộc nhưng không phải là sản phẩm của nó, mà là kết quả của 
các tập tục cưới xin lâu đời hơn, như vậy thì cách gọi tên đó có 
thể xuất hiện ở nơi nào tồn tại những lập tục vừa nêu, cùng 
chung sống với thị tộc hoặc không. 


Lý thuyết của tôi không đồi hỏi là tất cả những thuật ngữ 
kiểu Dakota đến là kết quả của tục fZi7/2¿/ VÀ xororaf, Trong 
những trường hợp đặc biệt, đáng lý ra hay thậm chí bất buộc 
phải vận dụng những nguyên tác giải thích khác hẳn. Ví dụ, 
tộc người Hopi, không theo tục lái?ra? cũng như sororư/ tuy 
nhiên họ vừa có thị tộc lại vừa có kiểu gọi tên Dakot với mức 
biến đối đáng chú ý, và có nết đặc trưng là thường xuyên 
không có sự phân biệt giữa các thế hệ. Vì vậy, không có sự 


phần biệt còn trai bà cô ruột với ông bố và cọn gái bà có ruột 


cũng như chấu gọi bà cô đó cùng xếp chung VỊ trí với bà cô 
ruội. Nhưng. những biến đạng của qui tác Dakota và bản thân 
qui tắc đó này sinh từ những điều kiện sống trước đây của 
người Hopi, những điều kiện đó dẫn đến sự ra đời của thị tộc. 
Nơi ở theo mẫu hệ và việc nữ giới sở hữu các ngôi nhà thừa đủ 
để cắt nghĩa những hiện tượng này. Con trai bà cô ruột ở cùng 
ngôi nhà với ông bố; ông bố và các anh em trai sống chung 
dưới một mái nhà như những người độc thân: cũng như vậy, 
các chịem gái sống chung một nơi và đó cũng là trường hợp bà 
cô ruột, các con gái và chấu gái của bà ta những phương trình 
thuật ngữ của người Hopi như vậy xuất phát từ nơi ở chung và 
có thể cất nghĩa được mặc dù không có tục //ưt cũng như 
sororat. Điều chủ vếu là. trong mỗi trường hợp chúng ta có thể 
gặp lại cách sử đụng nào đó có mối tương quan, rằng đó là môi 
qui tắc về hôn nhân hay về nơi ở. cách sử dụng đã hoàn thiện 
kiểu gọi tên vừa nêu trong mức độ kiểu gọi tên đó tuỳ thuộc 
vào tập tục xã hội. 

Có một điểm quan trọng soi sáng các nguyên tác trình bày 
ở trên ta để đàng hiểu được vì sao hôn nhân giữa anh chị em 
cũng tuyến, thông thường bị nghiêm cấm, Nếu các ông bố 
cùng các anh em trai; các bà mẹ cùng các chị em gát được xếp 
chung một vị trí thì theo logic, các anh chị em họ cùng tuyến 
có thể coi như anh chị em ruột; và do tầm quan trọng mà 
những người cổ sơ đành cho tên gọi, nói chung họ tránh lấy 
lẫn nhau. Nhưng khi xã hội chia thành hai bộ phận thì chỉ có 
một nửa số anh chị em họ cùng tuyến phải tiân theo qui tấc 
của 1h} tóc. không được lấy nhau. Như Morgan đã chứng mình 
rÕ ràng, trong một xã hội mẫu hệ, chỉ có con cái của chị em 


gái mới cần thiết thaọc về cùng niôt đơn VỊ, tu\ VậYV tất cả số 


anh chị em họ cùng tuyến đều được gọi là anh chị em ruột. 
Thực tế đó cho chúng ta thấy rằng. sau khi tục /évr¿t và 
xøroraf hoặc những điều kiện khác đã làm nảy sinh kiểu gọi 
tên họ hàng đi đôi với các tổ chức thị tộc, hân đã có cuộc chia 
tách các anh chị em họ cũng tuyến khiến cho chỉ có một nửa 
số đó thuộc về thị tộc. Nhưng quá trình đó đã được trình bày 
trong phần thảo luận về nguồn gốc thị tộc. Dẫn chứng vùng 
Amazone là điển hình: nơi ở theo họ nội dẫn tới việc phân đôi 
số anh chị em họ cùng tuyến, con cái các anh em trai tập hợp 
trong cùng một ngôi nhà, trái ngược với con cái các chị em 
gái. Ở đây, chúng ta thấy những qui tắc hôn nhân gắn liền chật 
chẽ với thực tế có sự gần gũi thể xác; con cái của các anh em 
trai không được lấy nhau trong khi con cái các chị em gái có 
thể tuỳ ý làm việc đó. Tuy nhiên, dù cho điều đó có tác động 
hay không, việc tách rời số anh chị em họ cùng tuyến từ cùng 
một thị tộc hay thuộc các nhóm khác đã được minh hoạ đổi 
đào bởi những trường hợp các tộc người Hupa, Algonkm vùng 
đồng- bắc và người Pueblo. 

Chúng ta tóm tắt lại: Thị tộc ra đời ngay trong gia đình đã 
tồn tại trước nó. Rồi lớn lên nhờ vào một số hiện tượng nào đó 
đản tới việc sắp xếp đặc trưng và việc chia tách họ hàng theo 
đơn tuyến. Kiểu gọi tên Dakota khác hản trong mức độ rộng 
lớn là kết quả của tục /éiir¿f và sororar, nhưng tác động này 
không đủ để làm nảy sinh những phân biệt trong anh chị em họ 
cùng tuyến thường đi theo một tô chức có nhiều thị tộc. Lễ tự 
nhiên, việc phân biệt này là.kết quả của những qui định về nơi 
ăn ở và việc chuyển giao tài sản, những qui định này cuối cùng 


đã tạo dựng những dòng đơn tuyến vẻ họ hàng. 


NHỮNG THỊ TỘC MẪU HỆ 
VÀ THỊ TỘC ĐÔNG HUYẾT 


Việc còn lại của chúng ta là xem xét một vấn đề lịch sử 
khác có tầm quan trọng hàng đầu. Có những mối quan hệ theo 
niên đại nào giữa việc tiếp nối đồng họ theo mẫu hệ? Ở đây, 
xuất hiện một số khả năng trïu tượng: các thị tộc mẫu hệ có thể 
ra đời từ những thị tộc đồng huyết và ngược lại; mỗi một trong 
hai kiểu thị tộc này có thể xuất hiện sau kiểu kia nhưng không 
phải vì thế mà biểu hiện bước phát triển của hình thái tiền bối; 
hoặc là đã không thể có bất kỳ trật tự tiếp nối nào đó. 

Giả thiết cuối cùng tất nhiên là đáng chán đối với những ai 
đang muốn dựng lên những luật lệ xã hội học như Morgan và 
các món đệ, và đã thừa nhận trước một quá trình phát triển 
không thay đổi. 


Theo họ, thị tộc cố xưa luôn luôn và cần thiết là mẫu hệ, 
bởi lẽ không có hôn nhân từng đôi một khiến cho tư cách làm 
cha rất khó xác định. Việc nối đõi tông đường như vậy thuộc 
về nhóm bà mẹ và tài sản được chuyển giao trong nội bộ thị 
tộc mẫu hệ, đù cho là từ anh sang em trai hay từ cậu ruột sang 
chấu, con bà chị hay cô em, nhưng không bao giờ từ cha sang 
con trai. Tuy nhiên, do quá trình tích luỹ của cải, nổi lên một 
sự đối kháng tự nhiên chống lại hình thái tiếp nối dòng hợ như 
vậy, hình thái đã gạt bỏ quyền thừa kế của con cái người chủ 
sở hữu, và động cơ này cộng thêm vào thực tế việc xác định tư 
cách người cha ngày một chắc chắn hơn; đủ sức phá đổ việc 
nốt đõi dòng họ theo mẫu hệ và tạo dựng thị tộc đồng huyết. 
Điều chủ vếu của lý thuyết này là ở chỗ không chỉ giả đỉnh 
rằng việc tiếp nối dòng họ theo mẫu hệ. về sau trở thành theo 
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phu hệ mà còn là tất cả các thị tộc đồng huyết đã nảy sinÌt từ 
thị tộc mẫu hệ. Ví dụ Genos của người Hy Lạp và gens (thị 
tộc) của người La Mã theo phụ hệ nhưng do áp dụng nguyên 
tác tính đồng nhất về niên đại trong phát triển, Morgan đã 
kháng định các thể chế này có trước các thị tộc mẫu hệ. 

Mỗi một điểm chủ yếu trong luận chứng của ông. trái 
ngược với sự thật dân tộc học. Trước hết. hôn nhân lừng đôi 
một. chăng những không hề thiếu vắng mà ngược lại, còn khá 
phố biến trong các bộ tộc vào loại lạc hậu nhất, và không có 
bất kỳ điều gì cho phép chúng ta chấp nhận một thực trang hỗn 
tp có trước. Thậm chí thường xuyên có chuyện trong các tầng 
lớp văn hoá bậc thấp nhất, người ta thấy có những mối quan hệ 
hôn nhân mà một nhà luân lý học (dạo đức học) của thời kỳ 
Viectory không hể do đự đánh giá kiểu mẫu trong đầm cư dân 
các đảo Andaman, “đức chung thuỷ vợ chồng cho đến chết, 
không phải là trường hợp ngoại lệ mà là quy tắc” và mội thực 
trang tường tự được nêu ra với chúng tạ trong các bộ tộc rất cổ 
sơ khác. Ngay cả khi tư cách là chà Không xác định được, điều 
đó tuyệt nhiên không chứng mình sự cần thiết phải tiếp nối 
dòng họ theo mẫu hệ. Tư cách làm cha về mật sinh học và về 
xã hội học là hai vấn đề rất khác nhau. Những người Toda theo 
đa phu không bận tâm với vấn đẻ thứ nhất, nhưng xác định vấn 
đề thứ hai bằng một nghỉ lễ quy định. Khi việc nhận con nuôi 
có một vai trò nào đó như trên các đảo Andaman và trên co 
biển Torrès, tư cách làm cha về sinh học hoàn toàn không đáng 
kể và người bố nuôi hoàn thành các nghĩa vụ của một bố đẻ 
thực thụ. Đường dây liên kết giữa những quan hệ giới tính và 
khái niệm, theo những tác giả thông thạo. hoàn toàn không có 
trong một số nhóm người châu Úc; tuy nhiên, một vài nhóm 
trong số đó ít nhất cũng là đồng huyết như những người Toda 
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và cư đân trên các đáo trong co biên Torrès., 


Ngoài ra, chắc chấn có một mỗi tương quan nào đó giữa 
điểu luật nối đối tông đường với quy tắc về sinh con đề cái, 
cũng như đã nảy sinh vai trồ của việc chuyển giao tài sản trong 
việc tạo dựng một nhóm họ hàng. Nhưng mối tương quan này 
chỉ có tính bộ phận. Nói chung có nhiều khả nãng hơn là ta sẽ 
sặp thấy trong một xã hội mẫu hệ. sự tiếp nối dòng giống theo 
họ ngoại chứ không theo con cái, nhưng sự nối tiếp đó sẽ xuất 
hiện trong trường hợp con cái là đồng huyết; tuy vậy những 
ngoại lệ có quá nhiều khiến không thể bỏ qua. Có những bộ 
tộc mang tên họ ngoại như những người Crow và người 
Hidatsa. ở đó một số tài sản chuyển giao theơ họ nội và một số 
khác theo họ ngoại, Chúng tá cũng thấy là trong các tộc người 
mang tên họ ngoại như những người Warramunga, tài sản 
chuyển qua các ông cậu ruột và các con rẻ, chồng các cô con 
gúi người chết, tức là chuyển qua bào tộc của bà mẹ. Hản là 
người ta có thể dung hoà những hiện tượng đó với quy tác, 
bằng việc giá định răng trong trường hợp thứ nhất đó là một thị 
tộc đồng huyết đang hình thành, trường hợp thứ hai thì là tàn 
dư của một trạng thái máu hệ tiền bối. Nhưng những thực tế 
khó xử luôn luôn có thể bị gạt bỏ nhờ có một lượng đủ các giả 
thuyết bổ trợ. Người ta cũng có thế siải thích là những nét 
đồng huyết của người Crow có xuất xứ từ một quá trình phụ hệ 
lâu đời và rằng người Waramunza đang ở trên bệ phóng của tổ 
chức mẫu hệ. 


Cuối cùng, chúng ta đã có những chứng cớ gì về việc sự 
nhất triển của tài sản có Khả năng không những tạo dựng mội 
bước nối đối đồng giống theo họ nội thay: thế cho một 1ô chức 


không có thị tộc. như bản thân tôi đã lập luận, mà còn chuyển 
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đổi việc tiếp nối dòng giống theo họ ngoại sang việc sinh con 
đẻ cát đồng huyết? Khả năng đó có, chác chắn như vậy. nhưng 
một số trường hợp lịch sử biết được đã chứng mình với chúng 
ta rằng đó không phải là một nhủ cầu tuyệt đối. Ví dụ những, 
người Navaho vùng bác Azi7zona trở thành một tộc người du 
mục đo có việc du nhập giống cừu vào vùng tây nam hồi thế kỷ 
17; ấy vậy mà, bất chấp những đàn cừu đóng dáo do nam giới 
canh giữ, họ vẫn kiên trì theo mẫu hệ. Cũng như thế nghề nuôi 
ngựa chắc chắn đã làm biến đổi hãn khái niệm sờ hữu của 
những người Crow và người Hidatsa, nhưng họ vẫn luôn luôn 
duy trì việc tiếp nối dòng họ theo mẹ và lần đầu tiên tôi tới 
thâm người Crow, đó là lúc một chỉ thị của chính phủ chứ 
không phải một bước phát triển tự phát có tác dụng sửa đổi 
việc chuyến giao các bất động sản theo họ nội. Đôi khi, tài sản 
của một bộ tộc cổ sơ chẳng có gì đáng kể, đã khiến bản thân 
Morgan không dám dứt khoát cho rằng mọi sự thay đổi trong 
việc tiếp nối dòng họ có xuất xứ từ mối quan tâm của ông bố 
đối với di sản để lại cho cơn cái; lúc này ông ta nêu lên ảnh 
hưởng mới đây của người đa trắng. Tuy nhiên, chúng ta thấy 
luận chứng này thiếu giá trị nếu chúng ta nhắc lại rằng các đân 
tộc như người Hopi và người Iroguoi, đã tiếp xúc với người đa 
trắng cách đây hàng thế kí, lại thuộc trong số các bộ tộc điển 
hình nhất gọi theo họ mẹ, trong khi những người Chân đen, chỉ 
mớt tiếp xúc gần đây và chịu ảnh hưởng ít hơn lại là những 
người theo phụ hệ. 


Nói ngắn sọn, lý thuyết của Morgan không thể đứng vững 
về nhiều mại. Để gạt bỏ lý thuyết đó, ta chỉ cần nêu ra rằng 
hoàn toàn có khả năng chuyển giao tài sản từ bố sang con trai 
mà không hể ngân trở việc tiếp nối dòng họ. như trường hợp 


các tộc người Crow' và người Hidatsa, 
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Tuy nhiên gạt bọ lý thuyết của Morgan khônp có nghĩa là 
xoá sạch trảt fự dòng họ mà lý thuyết đó muốn xác lập. Mặc 
dù các chứng cứ của ông yếu ớt nhưng các kết luận của ông có 
thể chính xác; nhưng việc phân tích của chúng ta phải vận 
dụng những luận đề khác. 


Trong một xuất bản phẩm được coi là một công trình cổ 
điển về dân tộc học, Tylor đã cố gắng chứng minh vấn đê, 
trong đó có vấn đề các bộ tộc đồng huyết đã trải qua một quá 
trình mâu hệ. Đi sâu vào điều mà bản thân ông gọi là luận 
chứng địa lý học, ông lập luận rằng “các thể chế của loài người 
cũng phản tầng đứt khoát như trái đất, nơi họ sống. Các thể 
chế đó nối tiếp nhau hàng loạt đỏng nhất về nội dung, độc lập 
về những khác biệt chủng tộc và ngôn ngữ, những khác biệt 
này có vẻ chỉ là về hình thức các thể chế đó được tạo dựng bởi 
bản chất con người; ở nơi nào cũng giống nhau và tác động của 
chúng lộ rõ qua những trạng thái nối tiếp đi từ trình độ hoang 
đại và man rợ tới đời sống văn minh”. 


Áp dụng nguyên lý này vào trường hợp ông nghiên cứu, 
Tylor bắt đầu bằng việc giả định sự tồn tại của 3 lớp tương ứng 
lần lượt với hệ thống mẫu hệ, và phụ hệ. Trong hệ thông thứ 
nhất, "việc tiếp nối đồng họ...là mẫu hệ; chính bà mẹ phần lớn 
nắm giữ uy quyền và ông cậu ruột thường là người trông giữ 
con cái; việc thừa kế danh hiệu và tài sản theo một con đường 
chung, chuyển sang ông cậu ruột hoặc đứa con trai bà chị”. 
Trong quá trình phụ hệ "chính ông bố có toàn quyền đối với vợ 
và con cái. việc thừa kế danh vị và tài sản chuyển sang cho con 
cái. Giữa hai trạng thái đó, có một quá trình trang gian, trong 
đó những đặc tính của hai thời kỳ Vừa nêu hoà trộn vào nhau 
đưới nhiều dạng”, Trong khi thận trọng thừa nhận tính mơ hô 
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của kiểu xếp loại nói trên. Tylor tiến tực bạo gan rút từ đó ra 
những hiệu quá, tựa như kiến sắp loại đó cũng cấp những chó 
dựa đủ vũng chấc cho một công trình nghiên cứu lịch sử. Trước 
khi phân tích luận đề của Tylor, vì vậy ta phải xem xét điểm 
này kỹ hơn. 


Từ cách nhìn logic. kiểu sắp loại của Tylor không thể chế 
trách vào đâu được. Vấn để là biết được sự thật lịch sử có phù 
hợp với các loại logic của ông ta hay không và người ta sẽ chỉ 
thừa nhận kiểu sắp loại đó khi bổ sung thêm một số điều hạn 
chế làm cho cả hệ thống mất đi phần lớn giá trị. Chúng tạ nên 
chú ý, Tylor đã thay thể sự khác biệt đơn giản, để dàng và rõ 
rệt giữa việc tiếp nối các dòng họ theo phụ hệ và mẫu hệ bằng 
một sự khác biệt, mơ hồ phúc tạp và biến động giữa các phức 
- hệ theo mẫu hệ và theo phụ hé. Vì vậy. ông ta giả định rằng đi 
liền vớt qut tắc tiếp nối dòng họ, đã tồn tại tất yếu hay ít nhất 
nói chưng một số tập tục gần gũi với qui tắc đó, và tổng thể 
họp thành cá một hệ thống hữn cơ, và chỉ cần một vài nét khác 
biệt đó xuất hiện, ông ta thừa nhận trước sự tồn tại của một 
trạng thái trung gian. Người (ta có thể thừa nhận. thật vậy, đã 
có một số dẫn chứng về các đân tộc theo hệ thống đơn thuần 
phụ hệ, trong số đó có những người La Mã cổ xưa và người 
Trung Hoa. Nhưng phần lớn các đân tộc trên thế giới rõ ràng là 
ở trong thời kì mà Tylor gọi là quá trình mẫu- phụ hệ, thực tế 
này không có gì đáng ngạc nhiên khi đã có sự song song tỏn 
tại giữa gia đình song tuyến và đơn vị thị tộc đơn tuyến. Ổ tộc 
người Krasi. ône bố được kính trọng ngay cá trong quãng ngày 
tạm thời ở nhà» vợ và sau đó đạt tới một uy quyền khóng thể 
bác bó: trong tốc người Tsimshian. ông bố tích cực fạo dựng 
quyển lợi cho con trai. khóng dể ý đến việc tiếp nổi dòng ho 


theo máu hệ: những ngườt Pueblo thừa nhận ông bố Tà người 
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nuôi sông gia đình và chính họ hàng bên nội là những người 
chọn cho đứa con một tên gọi chỉ định dòng họ nội chứ không 
phải tên thị tộc của đứa bé. Ấy thể mà đó lại chính là những 
trường hợp cực đoan về vị trí °“mẫu hệ”, từ điểm này chúng ta 
có thể kết luận thuyết phục hơn là khóng có bộ tộc nào theo 
mẫu hệ đơn thuần. 


Một câu hỏi khác quan trọng hơn, tự bản thân nó đật ra. 
Tylor thu lượm từ đâu phức hệ theo mẫu hệ của ông? Những 
hiện tượng mà ông nêu lên như những nét đặc trưng của các xã 
hội mẫu hệ thường xuyên cố kết với nhau có đúng là một thực 
tiên hay đó chỉ là một suy diễn logic, có giá trị nhưng không 
dựa vào các sự việc cụ thể. Thực ra, ở đây cả logic lý thuyết và 
kinh nghiệm thực tiến đều lộ rõ. Có một số bộ tộc ở đó tục 
quyền cậu chẳng hạn, gắn liền với tiếp nối dòng họ theo mẫu 
hệ và từ cách nhìn theo logic trìu tượng, điều đó hình như phù 
hợp với tính hài hoà vĩnh cửu của các sự vật. Vì vậy các bộ tộc 
này sẽ được xếp riêng một chỗ với tư cách là những bộ tộc 
theo mẫu hệ xuất sắc cũng như là hình mẫu mà mọi bộ tộc mẫu 
hệ đúng với tên gọi đó phải vươn tới. Nhưng, như tôi đã có dịp 
chứng mình, ta không thể làm như vậy. Khi Bachofen phát 
hiện ra được việc tiếp nôi dòng họ theo mẫu hệ, lúc đó có vẻ 
đúng thật là khái niệm này sẽ kéo theo vai trò ưu thế cổ sơ của 
nữ giới, nhưng ý kiến đó ngày nay đã đi theo các lý thuyết đân 
tộc học cũ kỹ lỗi thời. Vì vậy, chúng ta không nên quá nhấn 
mạnh những khả năng trìu tượng. Nếu chúng ta muốn biết 
được tục quyền cậu và việc tiếp nối dòng họ gắn bó với nhau 
như thế nào, chúng ta phải sử đụng một trong hai tập tục đó 
như một chân trục và nghiên cứu tập tục kia xoay theo như thế 
nào. Một cuộc phân tích như vậy sẽ giáng đòn chí từ vào lý 
thuyết coi tục quyền cậu như một tiêu chuẩn đứt khoát của 
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việc tiếp nối dòng họ theo mẫu hệ: bơi lẽ, thứ nhất, có những 
bộ tộc mâu hệ không có tục quyền cậu và thứ hai, có những bộ 
tộc phụ hệ ngược lạt tuân theo tục lệ đó. 


Các nhà xã hội học thời trước co: những hiện tượng của 
nhóm thứ hai như những tàn dư của một trạng thát mẫu hệ tiền 
bối và mới đây thôi, Hartland đã bào chữa cho nguyên nhàn 
này với rất nhiều khôn khéo và uyên bác. Những người bo vẻ 
của lý thuyết này như vậy đã chuyên đối điều mà lúc ban đầu 
có vẻ là một phản bác quyết liệt, thành một luận đề thuận lợi. 
Họ nói rằng, chắc chắn những người Omaha ngày nay là đồng 
huyết, nhưng việc họ tuân theo (ục quyền cậu chứng tỏ rằng 
xưa kia họ thực hiện tiếp nối dòng họ theo mẫu hệ, đó là cách 
giải thích đuy nhất thực tế đó. Điều khẳng định này đã khiến 
họ phơi lưng ra trước các đối thủ, bởi lẽ người ta có thể nhận 
thấy những nguyên nhân khác của tục quyền cậu. Trước hết, 
cần tính đến những khả năng của việc lan toá. Thậm chí nếu có 
châm chước rằng tục quyền câu nẩy sinh tự nhiên từ tổ chức 
mẫu hệ thì tục lệ đó về sau có thể được một bộ tộc đồng huyết 
áp dụng vì sự có mặi của nó khóng phải là một chứng cứ về 
tiếp nối dòng họ theo mẫu hệ cổ sơ trong bộ tộc đồng huyết đã 
vay mượn tục lệ đó. 


Đây là một ví dụ mới đây: Những người Pawnie và người 
Ohama láng giêng của họ, cả hai đều có tục quyền cậu nhưng 
người Pawnie là mẫu hệ, người Ohama là phụ hệ. Chúng ta có 
thể cùng với Tylor và các môn đệ của ông giả định rằng tập tục 
này đã ra đời ở tộc người Pawnie, nhưng theo giá thuyết của 
chúng ta, tập tục đó có mặt ở bộ tộc kia chứng mình rằng 
người Ohama đã học theo thể chế này cửa người Pawnic và 
tuyệt nhiên không phải họ đã trải qua một quá trình mẫu hệ 
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tương ứng. Còn vẻ ảnh hưởng của các cuộc vay mượn nói 
chung đối với hàng loạt hình thái giống nhau, chúng ta sẽ trở 
lại ở phần sau. 


Điểm thứ li, tục quyền cậu đôi khi đi kèm hôn nhân giữa 
anh chị em họ khác tuyến theo kiểu phổ biến nhất. Trường hợp 
này, hoàn toàn không chắc chắn là tập tục đó có thể áp dụng 
trực tiếp cho quan hệ họ hàng giữa cậu ruột và cháu; nó có thể 
đo một quan hệ họ hàng từ hôn phối. Ví dụ, ở tộc người 
Kariera đồng huyết, một chàng trai có một số nghĩa vụ bắt 
buộc đối với bố vợ và ở mức độ thấp hơn, đối với tất cả những 
người ngang hàng ông bố vợ, trong đó có cả ông câu vợ. 
Những từ mà Radcliff Brown dùng khiến chúng ta không nghĩ 
ngờ gì về điều này: chính là hôn nhân hơn là quan hệ huyết 
thống, trong trường hợp này đã xác định quan hệ họ hàng. 
trong nhiều trường hợp khác cũng như vậy. Đôi khi, tục quyền 
cậu cuối cùng không còn trực tiếp gắn liên với dòng họ ngoại 
nữa. 


Điều này dẫn tới một vấn để chung hơn nữa. Trong phần 
phân tích các tập tục họ hàng, chúng ta đã thấy là các bộ tộc 
cố sơ qui định những chức năng cụ thể cho họ hàng, tuỳ theo 
thuộc họ hàng nội hay họ ngoại, do hôn phối hay do huyết 
thống. Xét từ góc độ rộng hơn, tục quyền cậu chỉ đơn giản là 
một dạng đặc biệt các tập tục về quan hệ họ hàng. Không còn 
gì phải ngạc nhiên trước việc ông cậu ruột có một quyền lực 
nào đó đối với con cái bà chị ruột, cũng như thấy bà cô ruột 
phủ quyết các kế hoạch cưới xin của đứa chấu, hoặc những 
thành viên của bộ tộc ông bố được quyền nhận quà tặng trong 
một cộng đồng mẫu hệ. Nếu tục ¿vci¿f Trong tộc người 
Ohama Tà tần dự của một quá trình mẫu hệ, thì ưu thế của gia 
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đình ông bố trong các tộc người vùng Mlanésiec và người 
Crow cũng có thể có những dấu vết còn sói lại của một dòng 
phụ hệ xa xưa. có trước trạng thái mẫu hệ được quan sát thấy 
đến nay. Không thể chối cãi, đó chỉ là một luận đề đơn thuần 
biện chứng. Thực ra, không một giả thuyết nào trong số đó có 
thể đi tới kết luận: Cả hai hệ thống tân tục đó đều ở chung một 
bình điện. chứng ninh với chúng ta tầm quan trọng các gui tắc 
hợ hàng theo hai tuyến của gia đình và không có gì cần thiết 
phải găn liền với việc tiếp nối dòng họ. 


Vì vậy, người ta không thể chấp nhận việc cho rằng từ sự 
có mặt của các tập tục quyển cậu trong xã hội có thể suy ra 
một quá trình mẫu hệ có trước, bởi lế những tập tục đó có thể 
cỏ một nguồn gốc khác hẳn. Ngoài ra, sự thực là tục quyền cậu 
thường vắng mặt trong các bộ tóc mẫu hệ. Những người châu 
Úc thực hiện tiếp nối dồng họ theo mẫu hệ không áp dụng tập 
tục đó đưới hình thái điển hình mà người ta không tìm thấy 
dấu vết nào của nó trong các bộ tộc rõ rệ theo mẫu hệ, ví như 
các tộc người Crow và Hiđatsa. Nói cho cùng, có thể là, ngoài 
việc tiếp nhận nối dòng họ theo mẫu hệ, còn cần thiết có 
những điều kiện khác để cho tục quyền cậu ra đời, bước phát 
triển tới đỉnh cao của nó hình như thường đi theo một lối sống 
định cư cũng như nơi trú ngụ theo họ ngoại và có thể đặc điểm 
cuốt cùng này hoặc toàn bộ các điều kiện thuận lợi vừa nêu đã 
cho phép tục lệ đó xuất hiện. Trong mọt trường hợp, điều 
khẳng định cứa Tylor cho rằng uy quyền của chú bác cò đì là 
dấu hiệu của một xã hội mẫu hệ, đựa vào một sự sàng lọc đáng 
ngờ vực các hiện tượng. Không phái là chúng ta nghĩ ngờ mọi 
môi tương quan. nhưng chấc chân nó có tính chất phức tạp 
hơn, Cách thức an toàn nhất để lập phương trình các sự kiện sẽ 
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việc tiếp nối đồng họ theo mẫu hè, cũng tạo thuận lợi cho ưu 
thế của ông cậu ruột, nhưng kết quả không phải là tất yếu và 
hiện tượng cũng có thể nảy sinh theo cách khác. 


Điều có thực trong tục quyền câu với tư cách là một thành 
phần của phức hệ theo họ ngoại, cũng áp dụng với các qui tắc 
về thừa kế tuy rằng có thể ở cấp độ thấp hơn. Những qui tắc 
này cũng thế, không thể được coi là có mối tương quan tuyệt 
đối với các qui tắc về tiếp nối dòng họ, bởi lẽ chúng ta thấy 
rằng, một mặt, các bộ tộc theo phụ hệ, thừa nhận những quyền 
của con trai bà chị và mặt khác, các bộ tộc mẫu hệ, như ở 
Buin, những trách nhiệm được chuyển giao cho nam giới, 
chúng ta cũng thấy rằng ví đụ như ở tộc người Crow một số tài 
sản của bố chuyển thừa kế cho con trai. Nói gọn, việc sắp xếp 
theo hệ thống mẫu hệ, mẫu- phụ hệ và phụ hệ, tuy rằng cơ sở 
thực tiễn là biểu hiện của một loạt các khả năng trìu tượng 
theo logic hơn là trạng thái thực tế của các sự kiện trong xã hội 
cổ sơ. 


Nhưng, hãy trở lại vấn đề này trong luận chứng địa lí học 
của Tylor. Vận dụng sự phân tầng theo ba lớp, ông ta so sánh 
các lớp đó với một vài tục lệ nào đó, và rút ra từ sự văng mặt 
hay có mặt của những tục lệ đó, lời kết luận nặng nẻ về hậu 
quả của sự có trước của hệ thống mẫu hệ. Hai ví dụ đủ để giải 
thích phương pháp của Tylor. Ông ta nhặt ra tục /đw7zz? trong 
cả ba tầng lớp mà ông nêu ra. Nhưng với lớp máu- phụ hệ, có 
thêm một nét mới, quyền thừa kế của anh con trai đối với các 
bà vợ goá (ngoại trừ chính mẹ đẻ của mình). Quyền thừa kế đó 
đi liến với tục /ói/rz¿! như vậy được hạn chế trong tầng lớp hôn 
hợp hoặc đơn thuần phụ hệ. Vì vậy, theo Tylor lập luận, lớp 
mẫu hệ đó phải có trước hai lớp kia nếu không người ta sẽ tìm 
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thấy những làn tích tiếp nối con cái trong lớp mẫu hệ. Ông ta 
vận dụng cũng luận chứng này vào một tập tục khác, tục sản 
ông, một tập tục kỳ lạ có ở một số nước, theo đó phải cách li 
ông bố hơn là bà mẹ khi một đứa trẻ ra đời, và bắt ông bố phải 
tuân theo một loạt điều cấm chặt chẽ, cốt để khỏi có hại cho 
đứa bé sơ sinh. Tục sản ông không xuất hiện trong lớp mẫu hệ; 
nó phát triển phần nhiều trong lớp hỗn hợp và yếu đi khá nhiều 
trong lớp phụ hệ. Tylor rút từ đó ra một kết luận tương tự như 
kết luận dựa vào trường hợp nói ở phần trước. Cũng như các 
hình thái của đời sống và ngay cả khi các hoá thạch hiện thời 
của lớp than đá hình thành có thể được ghi nhận trong kỷ Péc- 
mi, nhưng các kiểu loại và hoá thạch thuộc kỷ Péc-mi thiếu 
vắng trong tầng lớp than đá hình thành trước khi chúng xuất 
hiện, vì vậy nếu hệ thống mẫu hệ tiếp nối sau hệ thống phụ hệ 
việc thừa kế các bà vợ goá và tục sản ông sẽ kéo dài trong hệ 
thống đó, và việc thiếu vắng các tục lệ này chứng tỏ hệ thống 
mẫu hệ có trước. Chúng ta hoàn toàn có quyền phản bác ràng, 
để được chứng minh một cách tương ứng, luận đẻ của Tylor 
cần tới một cơ sở rộng lớn hơn. Việc thừa kế các bà vợ goá và 
tục sản ông chỉ là hai ví dụ trong vô số các tập tục mà ta có thể 
chọn lựa để nghiên cứu trật tự nối tiếp dòng họ theo lý thuyết. 
Liệu chúng ta có những bảo đảm nào rằng với những tập tục 
mà Tylor đã bỏ sót, người ta lại không thể đạt tới những kết 
quả trát ngược? Tuy nhiên, chúng ta gác sang bên việc đánh 
giá này để tạo điều kiện cho một đánh giá khác. Nói cho cùng, 
những sự kiện trực tiếp nào Tylor đã dựa vào để lập luận. Hoàn 
toàn không phải một sự tiếp nối theo niên đại, hoặc một sự 
phân tầng theo nghĩa các tầng địa lý chồng chất lên nhau mà 
đơn giản là một tương quan âm tính và dương tính. Những đặc 
tính của tớp phụ hệ kéo theo việc anh con trai thừa kể các bà 
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vợ goá và tục sản ông: lớp mẫu hệ không biết tới những điều 
đó. Sự quan sát trực tiếp không mỡ rộng ra ngoài nhận thức 
một mối tương quan về tính đồng thời. Sự suy giảm dấn tục 
sản ông trong quá trình đơn thuần phụ hệ có thể được coi như 
một dấu hiệu trực tiếp của đòng chảy của bước phát triển xã 
hội, nhưng như vậy là sai lầm. Nếu tục sản ông phổ biến hơn 
trong trạng thái trung gian, điều đó đơn giản cố nghĩa là trong 
hệ thống phụ hệ, ảnh hưởng của một số đặc tính nào đó thuận 
lợi cho bước phát triển của tập tục nêu đã được cân bằng bởi 
một số đặc tính trái ngược khác. Giữa các hiện tượng này, tồn 
tại một số mối quan hệ về chức năng, nhưng tuyệt nhiên người 
ta không phát hiện thấy ở đó có trật tự niên đại. Trật tự này chỉ 
tiêu chuẩn bổ sung vào đó nếu chúng ta thừa nhận tín điều của 
Tylor và Morgan về tính đồng nhất của các qui luật phát triển 
xã hội, coi đó như một tiên đề. Chỉ đến lúc đó mọi bất đồng 
mới mang ý nghĩa nhất thời. Thật vậy, nếu tất cả các dân tộc 
cùng trải qua các quá trình như nhau. một bộ tộc mẫu hệ phải 
bước ra từ một thời kỳ phụ hệ, tức là trên đường tới đó. Luận 
chứng của Tylor như vậy duy nhất chí nhằm chứng minh rằng 
nếu như có trật tự nối dõi cụ thể, quá trình mẫu hệ vẫn là lâu 
đời nhất. 

Vậy mà, về những gì liên quan đến định đẻ chủ yếu này, 
chúng ta có thê sử dụng lời cảnh báo của Maitland nói rằng sự 
lan toá rộng lớn do vay mượn các nét văn hoá là hết sức nguy 
hiểm cho mọi khuynh hướng giả định các xã hội trải qua các 
quá trình nối tiếp nhau theo một trật tự ấn định. Dưới một ảnh 
hưởng ngoại lai mạnh mẽ. một tộc người mà các yếu tố văn 
hoá tạo thuận lợi. lẽ dĩ nhiên cho bước phát triên của việc tiếp 
nổi dòng họ đồng huyết. có thể chuyển sang áp dụng việc tiếp 


nội dòng họ theo mẫn hệ và ngược lại. Khoai đân tốc học đã 
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cung cấp cho chúng ta một số lớn các ví dụ nổi bàt. Đại bộ 
phận tộc người Athapaskan ở phía bắc không biết đến thị tộc, 
nhưng đối với vấn đề uy quyển và thừa kế, họ lại đi theo kiểu 
phụ hệ của Tylor. Tuy nhiên, cũng chính những người 
Athapaskan đó, ở ngay gần bờ biển, đã rập theo khuôn mẫu tổ 
chức của bạn láng giêng là những người thực hiện tiếp nối 
dòng họ theo mẫu hệ. Người Hopi thuộc cùng một nhóm ngôn 
ngữ với người Shoshoni vùng Ufah và vùng Névada, tất cá đều 
không có thị tộc và cũng không biểu hiện một mầm mống nào 
về hệ thống mẫu hệ. Tổ chức hiện nay của họ chắc hắn đã vay 
mượn từ các bậc tiền bối của họ ở vùng tây - nam, hoặc kiểu 
nối tiếp dòng họ mẫu hệ, hoặc là một số điều kiện nào đó tạo 
thuận lợi cho kiểu đó. Những người Bụng phệ, một khách mới 
gần đây và có dân số ít hơn người Arapaho không có thị tộc, 
tiếp xúc với những người Chân đen và áp dụng thị tộc đồng 
huyết, học theo và phát triển các quan niệm của những người 
Chân đen. Như vậy là những ảnh hưởng ngoại lai có thể 
chuyển đổi một trạng thái không có thị tộc sang lúc thì là một 
hệ thống mẫu hệ, lúc thì là một qui chế phụ hệ, mà không một 
trạng thái nào đi trước trang thái kia. Lịch sử tổ chức xã hội 
thay đổi tuỳ theo các mối quan hệ giữa ba bộ tộc. 


Những giả định nêu ra về nguồn gốc thị tộc cũng chỉ ra 
rằng, ngoài việc vay mượn các điều kiên mẫn hệ hay đồng 
huyết, các thị tộc có thể trực tiếp phát triển từ một trạng thái 
không có thị tộc. Giá thuyết này vấp phải một khó khăn 
nghiêm trọng: nó giải thích việc thay đổi giả định từ kiểu tiếp 
nốt này sang kiểu tiếp nốt khác. Như chúng ta đã thấy. Morgan 
đã rút ra điều đó bằng cách áp dụng nguyên lí về sở hữu tài sản 
cho những bộ tộc ở đó tài sản rất nhỏ bé. Hơn nữa. người ta 
không phân biệt rõ, vì sao một qui tắc thừa kế được chấp nhận 
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theo truyền thống lại sẽ làm nảy sinh một sự chống đốt đội 
ngột, điều đó cũng đúng hơn nếu một cá nhân có thể giàu lên 
hay nghèo đi với việc được thừa kế ông cậu ruột hơn là thừa kê 
ông bố đẻ. Nếu như đôi với một số bộ tộc Algonkin, các thị tộc 
đồng huyết được hình thành do việc chuyển giao các quyền lợi 
về săn bát trong họ nội, trong lúc các tộc người Zuni lại thiết 
lập các thị tộc mẫu hệ từ nơi ở chung của họ ngoại và từ quyền 
sở hữu ngôi nhà của nữ giới, thì điều khó khăn biến mất do 
thực tế không một qui tắc nào trong hai qui tắc tiếp nối đồng 
họ lại cần thiết đi trước qui tắc kia. Tôi thừa nhận rằng trong 
số lớn trường hợp, các thị tộc đồng huyết và mẫu hệ, hoặc do 
vay mượn, hoặc do phát triển tự phát đểu nảy sinh trực tiếp từ 
một tổ chức không có thị tộc. 


Vùng Siberie giờ đây nổi tiếng vì đã cung cấp một địa bàn 
lý tưởng cho việc nghiên cứu các học thuyết xã hội học. Chúng 
ta sẽ tìm thấy ở đó những dấu hiệu nào của lịch sử tổ chức thị 
tộc? Trước hết, chúng ta hãy chú ý rằng, trên toàn bộ vùng đất 
rộng lớn đó, không có lấy một bộ tộc mẫu hệ nào. Những 
người Tchouktche và người Koriak, đại diện cho trình độ văn 
hoá thấp nhất, không biết có thị tộc; luật lệ về tiếp nối dòng 
họ, vốn đi là những triệu chứng của bước phát triển khả thi về 
một trong hai hướng, ở đây đúng hơn chí ra mầm mống: của 
một tổ chức theo phụ hệ. Chúng ta được tự do giá định rằng 
việc du nhập giống hươu tuần lộc được col là tài sản quí giá 
nhất, đã củng cố thêm vị trí quan trọng của dòng họ nội, nhưng 
không hể dẫn tới sự ra đời của các thị tộc đồng huyết riêng 
biệt. Lịch sử xã hội các tộc người Koriak và Tchouktche như 
vậy là hết sức đơn giản: đó là một trạng thái không có thị tộc. 
có khuynh hướng đồng huyết. 
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Ở đối cực bậc thang văn hoá ơ Sibérie. chúng ta thấy các 
đàn tộc như người Kirghiz và người Yakut khéo léo trong nghề 
chân nuôi ngựa và gia súc cũng là những thợ luyện kim tài 
năng. Các bộ tộc đó như tộc người Tongouzes, người Ôstiak, 
người Samoyèdes được tổ chức thành các thị tộc đồng huyết 
ngoại hôn rõ rệt. Ngoài ra. chúng ta ghi nhận được trong tất cả 
đám: cư dân đó, những tập tục gan liền theo chức năng của việc 
nộp tiền cưới vợ và nơi ở theo họ nội cũng như trạng thái đồng 
nhất cực điểm về việc đối xử với phụ nữ, ở mọi nơi phụ nữ đều 
giữ vị trí thấp kém. Không thể có chuyện là phức hệ này đã 
độc lập phát triển rất nhiều lần trên vùng đất kéo dài không dứt 
này. Nói cách khác, những đặc tính phụ hệ rõ rệt đó đã phải 
phát triển và lan toá trên toàn bộ khu vực mà ngày nay người ta 
gặp lại chúng. Chúng ta không hề thấy ở đó một đấu hiệu nào 
dù là mờ nhạt về những khuynh hướng mẫu hệ; chắc chắn chúng 
ta đã gần với sự thật khi nều ra giả thuyết rằng các thị tộc đồng 
huyết của nhóm đân tộc này hắn phải nảy sinh trực tiếp trong 
một trạng thái của người Tchouktche và người Koriak. 


Xen giữa những tộc người Tchouktche- Kortak và các đân 
tộc người Yakut- Tongouzex, có tộc người Youkaghir mà bốn 
bề đều có người Tongoufes sống liền kể. Người Youkaghir 
khác với tất cả các dân tộc khác trong vùng về nơi ơ theo họ 
ngoại. Người Koriak lao động một thời gian để cưới vợ và 
trong những trường hợp đạc biệt, đến ở thường xuyên tại nhà 
vợ, cách làm này hình như đã đẫn tới việc sinh sống bình 
thường trong nhà vợ ở tộc người Youkaghir. Tập tục này dù 
sao không là. nây sinh nhóm người theo họ ngoại; tài sản 
chuyển giao từ bố sang con trai và nghĩa vụ bất buộc phải trả 
các mối thù gia đình đạt lên vai họ nội. Người Youkaghir, chắc 


hàn do ảnh hướng của người Tongoufcs cũng có cá các thị tốc 
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đồng huyết, tuy răng không ngoại hôn. Còn đáng chú ý hơn là 
một số nhóm người Youkaghir học theo các lập tục của người 
Yonkaghir và ngược lại. Những người Tongoufes Youkaghir 
hoá không tuân theo tục ngoại hôn nữa, những người 
Youkaghir Tongoufes đã áp dụng việc nộp tiền cưới vợ cũng 
như nơi ở theo họ nội và giành cho thị tóc một vị trí quan trọng 
lớn hơn. Như vậy, nước phát triển xã hội không hề đi theo 
những quá trình đồng nhất trong mọi dân tộc, mà ngay trong 
cùng một lãnh địa có thể chảy theo những hướng đối nghịch 
nhau. Trong một nhóm nào đó, việc tiếp xúc với một dân tộc 
người không theo ngoại hôn sẽ làm lỏng léo các mối quan hệ 
thị tộc. trong lúc một nhóm khác do sông bên cạnh các thị tộc 
phụ hệ. các mầm mống tổ chức theo họ nội sẽ có điều kiện 
thuận lợi để lớn mạnh. 


Nói gọn, những hiện tượng vùng Sibérie không hề cung 
cấp bất kỳ luân chứng nào cho học thuyết về tính đồng nhất 
của các qui luật về tiến bộ xã hội. Ngược lại, chúng cho chúng 
ta thấy nơi ở theo họ ngoại không kéo theo việc tiếp nối dòng 
họ theo mẫu hệ, các bộ tộc không có thị tộc cũng như bất kỳ 
đấu vết nào của hệ thống thị tộc có trước, dù cho đồng huyết 
hay mẫu hệ, và không có khuynh hướng rõ rêt nào về việc tự 
phát áp dụng một hệ thống phụ hệ cụ thể. Những hiện tượng đó 
chủ yếu là chứng cứ về mối ảnh hưởng san bằng trình độ hết 
sức đặc biệt của sự tiếp xúc với các nền văn hoá ngoại lai. 


Dĩ nhiên sẽ hoàn toàn giáo điều nếu từ chối thừa nhận mọi 
khả năng thay đổi trong tiếp nối dòng họ. Theo nghĩa của 
Morgan và Tylor. Một số vùng ở châu Đại Dương ít nhất cung 
cập cho chúng 1a một dân chứng đẹp về các thị tộc mẫu hệ 
tương đối có trước. Người ta đã shỉ nhận được một cách đút 


khoát những thị tộc mẫu hệ ở một số bó tộc khác nhau vùng 
Mélanésie. Vậy mà, giả thuyết cho rằng các dân tộc có quan 
hệ họ hàng với các bộ tộc này và ngày nay theo phụ hệ, xưa 
kia đã có thể là mẫu hệ; giả thuyết đó rất có thể được chấp 
nhận và càng dê chấp nhận hơn nếu ta tính đến một số điều 
kiện sinh sống nào đó ở vùng Mélanésie. Những người 
Mélanésie, cũng như rất nhiều nhóm mẫu hệ, làm nghề trồng 
trọt Và công việc phát triển các thị tộc mẫu hê. Tục quyền cậu, 
tuy bản thân nó không phải là dứt khoát vì những nguyên nhân 
đã trình bày ở phân trên, trong trường hợp này có thể giữ chức 
trách là chứng cứ cho chỗ dựa, bởi lẽ có thể xác định mối 
tương quan giữa hiên tượng này với hệ thống mẫu hệ và cũng 
bởi vì trong một số bộ tộc châu Đại Dương, quyền lực theo tục 
quyền cậu mang một hình thái cực đoàn. Vì vậy, trong đám 
dân cư trên các đảo vùng eo biển Torrès phía tây theo phụ hệ, 
một cá nhân sẽ lập tức ngừng ngay cuộc chiến đấu, nếu ông 
cậu ruột anh ta ra lệnh, còn đối với mệnh lệnh của ông bố đẻ, 
anh ta không để ý tới. Ngoài ra, nếu chúng ta nghiên cứu các 
bộ phận mẫu hệ của khu vực nói trên, chúng 1a thấy một loạt 
những điều kiện rõ ràng là có khuynh hướng xác lập việc tiếp 
nối dòng họ theo phụ hệ trong một cộng đồng không có thị 
tộc. Nơi ớ theo họ nội ở đó là phổ biến; và trong khi các khu 
vườn cũ đo tổ tiên để lại được chuyển cho con trai bà chị gái, 
mảnh đất do một cá nhân vỡ hoang thì được chuyển cho con 
cái người đó, cũng như những cây cối được coi là một tài sản 
riêng. Trường hợp tộc người Kai đặc biệt đáng chú ý. Ở đây, 
con cái dứt khoát thuộc về nhóm của bà mẹ và quyền thừa kế 
đi theo họ ngoại; tuy nhiên đanh hiệu thủ lĩnh được chuyển 
giao từ bố sang con trai, thì chỉ thứ yếu mới từ cậu ruột sang 
chấu. con trai bà chị. Nơi ở theo về họ nội trong một nghĩa nào 


đó, người phụ nữ theo về ở nhà chồng, nhưng như chúng ta đã 
quan sát, bà vợ người Kai tuy sống ở nhà chồng, nhưng không 
được gia đình bà ta cho phép tới ở một làng cách xa, cốt để bà 
ta vẫn còn giúp việc được cho gia đình. Với những hiện tượng 
như vậy, tôi không thấy có lí do gì để bác bỏ lý thuyết do 
Rivers bảo vệ cho rằng trên một số vùng của châu Đại Dương, 
đã xảy ra một quá trình chuyển đổi từ kiểu nối tiếp mẫu hệ 
sang trạng thái phụ hệ. Điều mà tôi bảo lưu chính là thực tế đó 
không chứng mính kiểu nối tiếp mẫu hệ đã có trước trong 
những khu vực khác của thế giới, ở châu Úc, ở Sibérie hay ở 
châu Mỹ, ngay ở châu Đại Dương, trạng thái mẫu hệ đến lượt 
nó đã có thể phá vỡ các điều kiện phụ hệ có trước nó. 


Chúng ta còn chưa đẻ cập tới vấn để tìm hiểu xem kiểu 
tiếp nối đồng họ theo mẫu hệ hay phụ hệ. Nói chung có kèm đi 
một hình thái cao hơn hay thấp hơn của nền văn minh hay 
không? Quan điểm truyền thống đi nhiên qui cho thị tộc mẫu 
hệ một trình độ thấp hơn. Đối với Hobhouse, tuy là một tác giả 
rất sáng suốt và đã không chịu thừa nhận tính phố cập toàn cầu 
của quá trình mẫu hè, thì việc tiếp nối dòng họ theo mẫu hệ 
nói chung sẽ gặp được ở các bộ tộc thiếu văn minh nhân loại: 
trong nội bộ các chủng tộc thiếu văn mịnh việc tiếp nối theo 
mẫu hệ như vậy thường xuyên đi theo các nền văn hoá kém 
phát triển nhất. Quả thật, người ta đã thừa nhận răng, những 
nền văn minh phát triển tới đỉnh cao, vừa không biết đến thị 
tộc vừa chủ yếu là kiểu theo phụ hệ, và chúng ta biết là người 
Hy Lạp và người La Mã vào một thời điểm nào đó đã được tổ 
chức thành các thị tộc đồng huyết. Tuy nhiên, không phải vì 
thế mà việc tiếp nốt theo họ nội đều là triệu chứng của trình độ 
văn mình cao. Ở Châu Úc. không mội chỉ tiết nào chỉ cho 


chúng ta thấy mội dân tộc theo mẫu hệ như tộc người Dieri có 


¬¬ 
535 


nền vận hoá nghèo nàn hơn người Arunfa theo phụ hệ. Những 
người da đen theo mầu hệ không thua kém gì các đồng loại 
theo đồng huyết trong các hoạt động công nghiệp và tố chức 
chính trị. Ở châu Mỹ, phía Bắc vùng Mexique. như Swanton đã 
nhận xéi. Những bộ tộc mẫu hệ nói chung ở một trình độ cao 
hơn các bộ tộc đồng huyết. Khoảng [O năm trước Swanton, 
Cunow, người mà tính chiến đấu ngây thơ khóng làm chúng ta 
quên mất những công lao của một nhà bác học cần mẫn và một 
nhà từ tưởng độc lập, cũng đã chỉ ra rằng những thổ dân vùng 
bắc châu Mỹ vốn đã biết thâm canh trong trồng trọt phần lớn 
theo mẫu hệ, trong khi các bộ tộc có tiếp nối dòng họ đồng 
huyết lại biểu hiện những điều kiện kinh tế thấp hơn. Ngoài ra, 
nếu chúng tá tính tới không chỉ những công đồng rõ rệt dược 
tö chức thành thị tộc mã cá những bộ tộc không có thị tộc mà 
người ta đã néu rõ là có nền văn hoá thô thiển, chúng ta sẽ 
thấy rằng trong tuyệt đại bộ phận các trường hợp, một số mâm 
mông của việc tiếp nối dòng họ đơn tuyến có thể được phát 
hiện về kiểu phụ hệ. Điều đó dẫn tới chỗ nói rằng những nền 
văn mình không có thị tóc ở trình độ thấp nhất, nếu chúng có 
một Khuynh hướng nào đó muốn phân chia dòng họ bằng 
những phương cách trình bày ở phần trên. chúng sẽ thực hiện 
việc chía tách gia đình phụ hệ. Vì vậy ở tộc người Bochiman 
ông bố để lại các khu đất thổ cư cho con trai, tộc người 
Tchotktche làm nghề chăn nuôi tuần lộc và bộ phận dân cư 
sống trên biển của tộc người này biểu hiện trạng thái xưa kia 
của họ, ấp dụng quyền thừa kế tài sản cho con trai; những thổ 
dân vùng sông Thompson ở xứ Colombie thuộc Ảnh và người 
Shasfa xứ Californic chuyển giao cho họ nội quyền sử dụng 
các bến đánh cá: và chúng tị thường nhấc tới ảnh hướng của 


nơi Ở theo họ nội troug đời sống người Hupa và người 
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AIlgonkin vùng đóng bắc. Chắc chân là đã gặp những trường 
hợp nơi ở theo họ ngoại trong các bộ tộc không có thị tộc: 
nhưng hoặc là nó xen kẽ với nơi ơ theo họ nội, hoặc là nó hạn 
chế ở thời kỳ đầu sau lễ cưới và như vậy khòng đủ sức tạo lập 
một cơ sở đủ để hình thành một thị tộc đơn tuyến, đo đó hiếm 
thấy những thị tộc mẫu hệ trong các bộ tộc thợ săn. 


Nói ngắn gọn, các thế hệ người Hobhouse, hoàn toàn 
không phù hợp với thực tế. Những nên văn mính ở đỉnh cao 
nhất được biết tới, ví như những nền văn mình của người Trung 
Hoa. người Hy Lạp và của chúng ta, quả thật chủ yếu là phụ 
hệ, nhưng đó cũng là trường hợp những nền văn hoá kém phát 
triển nhất vậy mà vẫn có việc tiếp nối dòng họ đơn tuyến. 
Trong kì" các đân tộc theo mẫu hệ giữ một vị trí trung gian. 
Điều kháng định này, trái với ý kiến của tôi và những điều tôi 
đã tuyên bố ở phần trên, có thể được nêu ra, nhưng là sự lầm 
lẫn. vì đã ổn định một trật tự tiếp nối dòng họ cụ thể trong các 
quá trình văn hoá. Chính vì vậy tôi khẩn trương tránh khỏi rnắc 
vào những sai lầm đó bằng cách phác thảo điều mà tôi cho có 
thể là một tuyến phát triển trong một trường hợp giả định cụ 
thể và bằng cách chứng mình rằng mối tương quan được biết 
giữa một số hiện tượng kinh tế và xã hột hoàn toần phù hợp với 
việc tôi từ chối thừa nhận răng việc tiếp nối đồng họ theo mẫu 
hệ thể hiện một quá trình phổ cập trong lịch sử nhân loại. 
Chúng ta thử tưởng tượng những cư dân các đảo Andaman, một 
đân tộc không có thị tộc và không có khuynh hướng rõ rệt đi 
theo một trong hai đồng họ của gia đình, nhờ những cuộc vay 
mượn nối tiếp nhau. đã vươn tới một quá trình vấn hoá cao hơn 
mà không cẩn thiết phải tổ chức thành thị tộc đồng huyết hay 
mẫu hẹ. Vấn đề cần biết là trong những hoàn canh như vậy. sẽ 


hình thành những thể chế nào tỳ thuộc phần lớn vào tính chất. 
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cường độ và thời gian của những ảnh hương ngoại lai. Tôi 
không kháng định ràng vì thế mà bước tiến về công nghiệp mà 
chúng 1a giả định không có tác động gì đến tổ chức xã hội mà 
đơn giản chỉ là muốn nói là bước tiến đó không làm nảy sinh 
các nhóm họ hàng đơn tuyến. Nếu chẳng hạn các dân đảo đó 
học nghệ rèn sát, thì bước tiến công nghiệp này sẽ kéo theo 
nhiều hay ít nhất, tạo thuận lợi cho bước phát triển xã hội của 
một phường hội nghề nghiệp bao gồn những người thợ rèn. 
Phường hội này có thể phát triển thành một đẳng cấp có thừa 
kế, như đã xảy ra ở người Massali, tuy rằng quá trình tiến hoá 
đó không mang tính chất cần thiết. Có thể đơn giản xảy ra việc 
chia tách những cá nhân có biểu hiện những năng khiếu đặc 
biệt theo hướng đó, làm nảy sinh một phường hội thương mại, 
vì kết quả làm cho xã hội trở nên phức tạp chứ không phải làm 
nảy sinh một thị tộc có thừa kế. Ngoài ra, kể cả khi nghề 
nghiệp trở thành tài sản thừa kế, điều đó cũng không dẫn tới 
việc hình thành các thị tộc trong một thời gian cũng dài như 
thời gian phần còn lại của cư dân không tổ chức theo một hình 
mẫu tương tự. Nói cách khác, những người Andaman không 
thế vượt qua khoảng cách từ thời đại đồ đá sang thời đại sắt 
thép, nếu không có sự điều chỉnh xã hội nào đó, nhưng họ đã 
không hề ấp dụng nguyên lí của quan hệ họ hàng đơn tuyến. 


Trong lúc mô t4 lịch sử xã hội của nhân loại trong cả một 
tổng thể không nên bỏ sót những hiện tượng gắn liền với sự 
phân công lao động giữa các giới. Tôi đã chứng minh việc tiếp 
nối đòng họ theo mẫu hệ có thể phát triển trong một cộng đồng 
định cư ở đó phụ nữ làm ruộng bằng cầy cưốc như thế nào. Tuy 
nhiên. chúng tá cần øhí nhớ rằng nơi nào làm nghề trồng trọt 
được thâm canh hơn, tuy rằng luôn luôn với những công cụ cố 
sơ. như trone các nền văn mình bậc cao. ở châu Mỹ chính 
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người đàn òng thóng thường gánh vác phân chủ yếu các công 
việc đó. Như vậy, rất dễ hiểu là trong những điều kiện đó. các 
thị tộc đồng huyết đã phát triển việc tiếp nối dòng họ theo mẫu 
hệ của người Pueblo chí có thể cắt nghĩa bằng những động cơ 
giống như của người Hidatsa, bởi vì ở tộc người Pueblo, chính 
là nam giới chăm lo việc trồng ngô, việc tiếp nối đó dựa vào 
yếu tổ khác hẳn về nơi ở theo họ ngoại và quyền sở hữu ruộng 
đất thuộc về nữ giới. Không có nhân tố này, rất có thể người 
Hop! không biết đến các nhóm họ hàng đơn tuyến hoặc sẽ 
được tổ chức thành những thi tộc đồng huyết. Điều đó có nghĩa 
là quá trình của nền-tiểu nông không cần thiết kéo theo việc 
tiếp nối dòng hợ theo mẫu hệ bởi lẽ, nếu như nam giới tham 
gia một phần hoặc gánh vác toàn bộ công việc trồng cây (như 
họ đã làm ở một số vùng của châu Mỹ và châu Đại Dương) các 
điều kiện cần thiết cho việc chia tách họ hàng theo mẫu hệ có 
thể không có. 


Vậy mà, như Hahn cho chúng ta biết nền nông nghiệp 
trong các nền văn minh tiên tiến dựa vào việc sử đụng chiếc 
cày và con bò (hoặc một con vật tương tự) và các thành tựu văn 
hoá đó chắc chắn gắn liền với nam giới. Việc thuần dưỡng súc 
vật, không còn nghi ngờ gì nữa, là một chiến công của đàn 
ông; cần thiết phi nhận những điều cấm nghiêm khắc, đôi khi, 
giữ cho phụ nữ một vị trí thấp kém rõ rệt. Chắc chấn là nghẻ 
trồng trọt và thuần đường súc vật đã xuất hiện sau nghề trồng 
nho; tạm giả định là những nghề đó phát triển bắt đầu từ nghề 
trồng nho, chúng ta lại có những quá trình theo trật tự tiếp nôi 
nhau cụ thể, tương ứng với những giai đoạn song sơng của việc 
tiếp nối theo mẫu hệ và đồng huyết, theo như những lý thuyết 
được tốn vinh trong thời gian đài. Nhưng vấn đề không phát là 


chủ yếu. Ngoài điều thực tế là nghề trồng nho thâm canh. như 
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chúng ta đã thấy ở phản trên. đói ki đặt lên vai đàn ông. 
chúng ta không có một chứng cứ nào rằng nghề trồng cấy với 
những phương pháp rất khác với nghẻ trông nho lại xuất xứ từ 
nghề đó. Rất có khá nàng là phức hệ nông nghiệp như đã có ở 
Tây Á nhờ cố gắng của nam giới đã phát triển độc lập với phức 
hệ trồng nho của nữ giới, vì vậy không có lí đo nào để giá định 
rang những đại diện cúa những nền văn minh lớn trong lịch sứ 
lại chưa từng trải qua một quá trình mẫu hệ. Không thể chối 
cãi được rằng nếu như phụ nữ là những người đầu tiên trồng 
lúa mì và hạt kê thì đàn ông không cần gì lại phải tìm kiếm 
khám phá việc trồng trọt những loại ngũ cốc mẻ đó nữa. 
Nhưng khi hoàn cảnh cho phép phát triển dùng cày bừa, việc 
sử dựng cái cuốc hoặc cây sào để làm đất mắc là quay lại với 
nam giới thuộc các nền văn mình Trung Cận Đông và vùng 
đông bác Ấn Độ, điều đó cũng chắc chắn có ở Mexique và 
Pérou. Không nên coi đó là một lời phản bác giáo điều khi 
thừa nhận rằng không một nền văn mình nào trong số đó biết 
tới việc tiếp nối đồng họ theo mẫu hệ vốn dĩ trong một vài 
trường hợp có thẻ là kết quả những ảnh hưởng ngoại lai, mà 
nên coi đó đơn giản chỉ là việc gạt bỏ một giáo lí theo các nên 
văn hoá xưa kia bắt buộc phải đi theo việc tiếp nối mẫu hệ. Ví 
dụ, tôi không hiểu tại sao người Hy Lạp cổ lại không trực tiếp 
từ một trạng thái không có thị tộc nhưng có khuynh hướng phụ 
hệ, chuyển sang những điều kiện rõ rệt theo họ nội mà những 
genos và bào tộc là đại điện. 


Soát xét lại những hiện tượng thuộc mọi vùng trên trái đất, 
chúng ta khóng thể không nhận thấy rằng, trong khi việc tiếp 
nối dòng họ đồng huyết thật rõ nét. đôi khi vắng mặt thì lại hết 
sức phố biến tìm thấy một sự nhấn mạnh nào đó không đối 


xứng vẻ ảnh hướng của ôðne bố, Thực trang [lớn rộng quá 
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mức của các yếu tố mẫu hệ khi so sánh được coi như một hiện 
tương hết sức đặc biệt bổ sưng vào những nét đặc trưng phụ hệ 
đúng hơn là thay thế chúng. Chính vì vày, kể cả các xã hội 
mẫu hệ rõ rệt, ông bố và họ nội giữ vai trò tương đối trọng yếu 
hơn là bà mẹ và họ ngoại trong các xã hội phụ hệ ở mức cao, 
như những người Trung Hoa, và người Thổ Nhĩ Kỳ du canh du 
cư. Chính điều đó cũng cät nghĩa với chúng ta tính khóng bền 
vững của các thể chế mẫu hệ trong một số trường hợp đặc biệt, 
ví như ở châu Đại Dương. Không phải là các nhân tố mẫu hệ 
có khuynh hướng biến mất nhường chỗ cho các nhân tố phụ hệ; 
đúng hơn là lại chính các nhân tố phụ hệ, vốn không bao giờ bị 
loại bò mà trong một số điều kiện nào đó, tạm thời ngưng lại 
và ngay khi các điều kiện kia biến mất. lại phục hồi với toàn 
bộ sức mạnh của chúng. Bước phát triển này, giống mọi bước 
phát triển khác, không phải là tất yếu nhưng tuỳ thuộc vào ảnh 
hưởng của các nền văn hoá láng giêng. 


Tóm lại, không có trật tự tiếp nối cụ thể của dòng họ mẫu 
hệ và đồng huyết; các bộ tộc không có thị tộc có thể chuyền 
thẳng qua trạng thái theo họ ngoại hay họ nội; nếu các nền văn 
minh riên tiến nhất nhấn mạnh phía họ nội của gia đình. rất 
nhiều các nền văn minh kém phát triển hơn cũng làm như vậy: 
và lịch sử xã hội của một dân tộc cụ thể. không thể được dựng 
lại theo một hệ thống có giá trị đối với mọi trường hợp, mà chỉ 
có thể đưới góc độ các mỗi quan hệ văn hoá chắc chắn hoặc có 
thể có mà dân tộc đó đã duy trì với các dân tộc láng giềng. 


^330 


Chương VHIïI 
THÂN PHẬN CỦA ĐÀN BÀ 


Nhiều ý kiến hoàn toàn ngược nhau lưu truyền trong lớp 
cóng chúng có học về vấn đề số phận người phụ nữ trong các 
xã hội nguyên thuỷ. Có người hình dung người phụ nữ một mặt 
như nô lệ, một con vật kéo cày không hơn không kém,.bị trói 
chặt trong những lao công nặng nhất, bị mua bán như một đồ 
vật và bị phó mặc cho những hành động tàn bạo của ông chủ. 
Môi số khác, trái lại, vốn có nghe nói đến các bộ tộc theo dòng 
mẫu hệ và chạy theo một vài mẩu học thuyết xã hội học đã lỗi 
thời cách đày nửa thế kỷ, lại coi người phụ nữ như người chủ 
thực sự của gia đình, nếu không phải là của chính cộng đồng. 
Hai quan điểm đó trong phần lớn các trường hợp, đều xa rời 
thực tế. Tuy nhiên, những mối quan hệ giữa người phụ nữ với 
xã hội đa dạng đến mức mọợi điều khẳng định có tính khái quát 
đều không đáng tín cậy, vì vậy cần tiếp cận câu chuyện của 
chúng ta qua nhiều con đường khác nhau, trước khi hạ lời xét 
đoán có giá trị nào đó. 


LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ 
Trước hết, cần ghi nhận rằng việc đối xử với người phụ nữ, 
vị trí pháp lí của họ, những cơ hội giành cho họ tham dự vào 


hoạt động công cộng và cuối cùng bán chất và phạm vĩ công 
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việc của họ thuộc về phạm trà khác nhau. Nếu có mối tương 
quan giữa hai phạm trù nào trong đó thì mối tưởng quan ấy 
hoàn toàn có tính chất kinh nghiệm. Nhìn từ góc độ khái niệm, 
bốn phạm trù đó không giống nhau và nếu không biết đến 
những khác biệt đó tất yếu dẫn đến sự cãi lộn. Chúng ta sẽ 
biểu hiện ngay điều đó khi xem xét một số hiện tượng rất quen 
thuộc. Nàng, ái phi ở hậu cung không bị bó buộc phải gánh vác 
nhiệm vụ của một con hầu, ấy vậy mà số phận đành cho nàng 
không phù hợp với ý tưởng của chúng ta về nhân phẩm, cũng 
chính nhận xét này được áp đụng, tuy ở mức độ thấp hơn, với 
bà quí tộc của các hiệp sĩ. Ở một nơi khác hẳn những phụ nữ 
người Toda, tuy được đối xử tử tế, vẫn bị coi là những con 
người hạ đẳng và bị gạt hắn khỏi những thực hành lễ thức vốn 
giữ một vai trò hàng đầu trong nền văn hoá Toda; thậm chí 
người la chỉ đành cho họ rất ít công việc, bởi lẽ ngay cả việc 
nấu ân, người ta cũng không cho họ làm, ngoại trừ những món 
ăn có dùng đến sữa. Mặt khác, người phụ nữ trên các đáo 
Andaman, có thể được bình đẳng với chồng, tuy phần lớn các 
nhiệm vụ đều đạt trên vai họ. Ở vùng Trung Á, đặc biệt bỏ ích 
khi so sánh những người Kirghiz và người Altal. Hai bộ tộc 
này dành chơ người phụ nữ một vị trí thấp kém rõ rệt, nhưng 
người Kirghiz, có thể do ảnh hưởng của đạo Islam, đối xử với 
phụ nữ của họ nghiêm khắc hơn những người Fure vùng núi 
Alrai. Đọc lướt qua các công trình của Radloff có thể làm 
chúng ta hiểu lầm rằng vị trí pháp lý của người phụ nữ gần là 
như nhau ở hai đù sao số phận có phản được cái thiện hơn ở 
tộc người Altai. Nhưng xem xét kỹ hơn chúng ta thấy rằng mặc 
dù những khái niệm pháp lý còn được củng cố thêm băng 
những quí tác tồn giáo, người phụ nữ Kirghiz dứt khoái có 


hoàn cảnh sáng sửa hơn, Ở những người Altdi. người phú nữ 
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lao động từ môi sớm tỉnh mơ cho tới khuya; ngoài công việc 
nột trợ, người phụ nữ phải chăn đàn gia súc, đi kiếm chất đốt, 
vắt sữa bò, sữa cừu và dê, chế tác các dung cụ nấu nướng và 
thậm chí cày cấy ruộng lúa đại mạch. Đàn ông chỉ còn việc 
chặt cây, vãt sữa ngựa và giúp đỡ vợ trong việc chế tác các 
dụns cụ nội trợ. Ö tộc người Kirghiz, việc phân chia lao động 
hơn nhiều bởi lẽ nam giới là những người chăn gia súc, kiếm 
củi, chế tác các chum vại và làm đất. Vì vậy, phụ nữ Kirghiz 
được hưởng tự do rộng rãi hơn các chị em người Altai rất 
nhiều; họ tham dự các lẻ Tết, đi thăm họ hàng bạr. bề tuỳ 
thích, có mặt trong các cuộc vui. các cuộc hội họp quần chúng 
và tham gia các cuộc thi hát. Nói gọn, họ được đến bù rộng rãi 
về những đối xử tệ bạc đã nêu lên. 


Ví dụ này là một chứng cứ để chúng ta thận trọng xem xét 
mỗi khi muốn xác định vị trí người phụ nữ trong một xã hội cụ 
thể. Những mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà có nhiều. và 
nếu chỉ nhấn mạnh đến một khía cạnh đuy nhất thì thật nguy 
hai. Cần dành cho lý thuyết một tầm quan trọng nhỏ thói. Lý 
thuyết tác động đến thực tế, nhưng thường là rất khiêm tốn. 
Theo lý thuyết, người đàn ông Kirghiz theo đạo Hỏi, có thể tuỳ 
ý H hôn vợ; trong thực tế, rất ít khi anh ta làm việc đó. Môn lý 
luận trìu tượng Trung Quốc, bằng sức mạnh cá tính đã chế ngự 
gia đình mình, cũng như giữ một vai trò đáng kể trong công 
việc và trong văn học. Nếu như, thay thế vào việc chọn ]ấy một 
trường hợp cực đoan, chúng ta trở lại những thời kỳ mới đây 
trong nền văn minh của chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng phụ nữ 
Mỹ không hẻ bị ngược đãi trước khi họ giành được quyền bầu 
cư: sự bất lực của họ để có được và quản lý được tài sản tuyệt 
nhiên Không đân tới việc họ phát khuất phục mọi ý muốn cúa 


chồng: cuối cùng, vào một thời kỳ ít có chuyện về giải phóng 
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phụ nữ, các quí bà trong những phòng khách ở Paris đã có một 
ảnh hưởng mà người ta không thể đánh giá thấp. Nói cách 
khác, điều quan trọng là biết được quyền lợi thông dụng và sự 
trói buộc phụ nữ, nhưng điều còn quan trọng hơn nữa là nắm 
được xem thực tế phù hợp hay là vượt lên trên lý thuyết, như 
đôi khi vấn xảy ra. Vai trò phóng đại thường hay gán ghép vào 
các mệnh đề trìu tượng hoặc các sắc lệnh pháp lí có xuất xứ từ 
thứ chủ nghĩa duy lí tai hại đã thường xuyên làm rối rắm sự 
hiểu biết các thể chế của nam giới và tâm lí của họ. 


CHẾ ĐỘ MẪU QUYỀN 


Xưa kia, người ta coi việc tiếp nối đồng họ theo mẫu hệ là 
một dấu hiệu về ưu thế của người phụ nữ không chỉ trong gia 
đình mà còn cả trong phạm vị tương đương quốc gia như thời 
kì sơ khai. Chắc hắn không phải chỉ có vấn đề về lý thuyết mà 
các nhà xã hội học giờ đây hoàn toàn nhất trí với nhau mà còn 
có vấn đề hoàn toàn vô giá trị của cách suy diễn đó. Chứng cứ 
đo khoa dân tộc học mang tới đã quá rõ ràng, không thể nào bị 
gạt bỏ bởi những lời nguy biện tiên nghiệm. Trong đám cư dân 
châu Úc, một vài bộ tộc theo mẫu hệ, một số khác là đồng 
huyết, nhưng điều kiện của phụ nữ trong những bộ tộc thứ nhất 
cũng không hơn gì trong những bộ tộc khác. Đối với quần đảo 
Mélanésie cũng như vậy. Ở xứ Colombie thuộc Ảnh, người 
Tlingit và các bạn láng giêng theo dòng họ ngoại, tuy nhiên 
quyền lực đối với con cái thuộc về các óng cậu ruột chứ không 
phải các bà mẹ đẻ. Một số tài sản đặc biệt quí báu không thuộc 
về các bà vợ mà được tự động đều đặn chuyển giao từ ông cậu 
sang người cháu. Ở châu Phi, người ta phát hiện với chúng ta 
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những nữ thụ lĩnh, nhưng sự có mặt của họ không có liên quan 
BÌ tỚt việc tiếp nối dòng ho. cương vị của họ không hơn gì 
cương vị những phụ nữ da đen trung lưu, cũng giỏng như triêu 
đại nữ hoàng Cathếrine đã không làm biến đổi số phận phụ nữ 
nông dân Nga. 


Có một vài ví dụ. hiếm hoi đến mức 1a có thể đếm trên đầu 
ngón tay, về những dân tộc ở đó phụ nữ có quyền sở hữu 
những tài sẵn thông dụng và giữ một vi tò đặc biệt trong đời 
sống công cộng. Những trường hợp biết rõ nhất là tộc người 
Khasi vùng ÄAssam, người Iroquor và người Pueblo. 


Ở tộc người Khasi, có một tổ hợp có thể nói là duy nhất về 
các quyền lợi của phụ nữ. Ở đây, nhà ở các bất động sản và các 
đồ trang sức đẹp của gia đình không chí chuyển thừa kế theo 
họ ngoại, như trường hợp xứ Colombie thuộc Anh, mà còn đo 
phụ nữ của đòng họ ngoại quản lí. có nghĩa là chúng được 
chuyển giao từ mẹ đẻ sang con gái. Thậm chí ở một vài địa 
phương, vị trí tôn vinh của đức Giám mục do một phụ nữ đảm 
nhiệm, và người kế nghiệp được chọn trong số họ hàng nữ giới 
của bà ta. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu vì thế 
mà cho rằng người đàn ông không đáng kể trong các cộng 
đồng người Khasi. Trong gia đình, tuy người phụ nữ là chủ 
nhân, nhưng điều hành mọi việc là anh trai cả của bà ta và khi 
người chồng, sau thời gian ở rể lúc ban đầu, tới sống hẳn ở đó 
thì anh ta là chủ nhân dứt khoát. Ngoài ra, luật lệ thông dụng 
thừa nhận khả năng của người chồng có thể giết chết người vợ 
ngoại tình bị bất quả tang. Quyền lực chính trị được chuyển 
giao theo dòng họ ngoại nhưng là từ một người đàn ông này 
sang một người đàn ông khác; chỉ khi nào không có người thừa 
kế nam giới thì phụ nữ mới được kế nghiệp, sau đó người phụ 
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nữ chuyển giao nhiệm vụ chơ con trai chứ không phải là con 
gái. Không có gì phải ngờ vực, hệ thống như vậy được gọi là 
mâu quyền chỉ là vì phép lịch sự. 


Người Iroquoi là những người chắc chắn tiến gần nhất 
trang thái mẫu quyền. Ở những thổ dân này, chính phụ nữ là 
những người chăm lo thu xếp các cuộc hôn nhân và hình như là 
chủ sở hữu nhà cửa và đất đai. Một trong những lễ hội quan 
trọng nhất có phụ nữ tham dự đông đảo và điều hành và chính 
là trong đám phụ nữ người ta lựa chọn ra 3 trên 6 chức vị lễ 
nghị của mỗi thị tộc. Các phụ nữ chỉ định người thay thế khi 
họ vắng mật trong hội đồng thủ lĩnh và có quyền phản đối và 
thậm chí phủ guyết cuộc bầu chọn một thủ lĩnh mà họ cho là 
không xứng đáng. Tuy nhiên, đây là một điều chắc chắn, ngay 
cả ở tộc người Íroquoi, những phụ nữ cũng không vào được 
Hỏi đồng tối cao của Liên rttwứnh. 


Trong các làng xã người Pueblo, vị trí một phụ nữ rõ ràng 
kém phần quan trọng hơn ở tộc người Iroquoi. Như Kroeber đã 
nêu ra chính xác "cơ sở của cái gọi là mẫu quyền ở tộc người 
Zuni, chính là quyền sở hữu của người phụ nữ đối với ngôi nhà 
ở“. Những người phụ nữ không có tiếng nói trong các công 
việc chính quyền: trong các lễ nghi, họ giữ một vai trò nào đó, 
quả thật. nhưng chỉ là thứ yếu và ngay cả trong ngôi nhà ở, 
người đàn ông là người chủ thực thụ, suốt thời gian người đàn 
ông sống ở đó. Những nhận xét đó phù hợp với những nhận xét 
tôi đã thu lượm được ở tộc người Hopi. Tất cả những ví dụ vừa 
nêu, cung cấp một cơ sở thuyết phục hơn điều cho kết luận 
rằng chế độ mẫu quyền không hề tồn tại ở bất cứ đâu, tuy rằng 
ở một số địa phương, những đặc quyền của phụ nữ, trong 
những điều kiện nào đó, đã đạt tới bước phát triển đáng kể. 
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Việc những đặc quyền đó đôi khi gắn liền với sự tiếp nối dòng 
họ theo mấu hệ tuyệt nhiên không bảo đảm rằng sự tiếp nối đó 
là nguyên nhân hữu hiệu; những hiện tượng thu lượm được ở 
Chàu Úc, ở quần đảo Mélanésie và ở xứ Colombie thuộc Anh 
là có nghĩa về mạt này. Chúng ta đã thừa nhận việc tiếp nối 
đồng họ theo mẫu hệ nảy sinh từ những điều kiện cân bản hơn, 
tỷ như kiều ăn ở và hoạt động kinh tế, vì vậy cần phải nghiên 
cứu xem liệu có phải cũng chính những nguyên nhân đó đã ảnh 
hưởng tới hoàn cảnh của người phụ nữ. Nói cách khác, nếu ở 
đó có mối quan hệ nhân quả, thì trật tự sẽ không phải là: tiếp 
nối đòng họ theo mẫu hệ, từ đó dẫn tới nơi ở theo họ ngoại rồi 
lại từ đó phát sinh sự cải thiện cương vị pháp lí của người phụ 
nữ, mà đúng hơn sẽ là: nơi ở theo họ ngoại, từ đó có bước cải 
thiện cương vị và có thể cũng từ đó đi tới việc tiếp nối dòng họ 
theo mẫu hệ. Đối với các hiện tượng chủ yếu khác cũng như 
Vậy. 


NƠI Ở THEO HỌ NGOAI 


Những tác động của nơi ở theo họ ngoại đối với điều kiện 
của người phụ nữ đã được trình bày ngắn gọn. Ở điểm này 
cũng như các điểm kbác, chúng ta không nên để mình bị loá 
mặt vì những từ ngữ cũng như rút ra những kết luận cực đoan 
chỉ có một cơ sở thực tiễn mỏng manh. Kết quả trực tiếp của 
nơi ở theo họ ngoại, không phải là phần ưu thế của người vợ 
mà là của gia đình bà ta. Có sự khác biệt lớn giữa những bếp 
ăn của người Esqumnau vùng trung tâm, ở đó người phụ nữ 
tới sống với gia đình chồng, và những bếp ăn ở đó anh cơn rể 
tới sống với bố mẹ vợ: nhưng sự khác biệt đó không dính dáng 
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tới cương vỊ của người vợ, cũng như với tư cách người phụ nữ. 
Trong trường hợp thứ nhất, người phụ nữ lệ thuộc vào mẹ 
chồng, còn trường hợp thứ hai, lệ thuộc vào chính mẹ đẻ, trong 
cả hai trường hợp, vị thủ lĩnh tối cao là người đàn ông, đù là 
ông bố đẻ hay ông bố chồng. Lễ dĩ nhiên, nếu không sống giữa 
bố mẹ đẻ, người phụ nữ sẽ thiếu sự che chở hơn là khi người 
chồng phải tính đến bố mẹ vợ, những người mà anh ta đang 
cùng sống chung. Ở tộc người Kai, nơi ở theo họ ngoại không 
mâu thuẫn với tình trạng thấp kém rất rõ rệt của người phụ nữ. 
Tuy nhiên, nhìn bề ngoài thì là nơi ở theo họ nội, bởi lẽ người 
vợ tới sống ở nhà chồng, nhưng chúng ta thấy thực chất họ ăn 
ở theo họ ngoại, vì bố mẹ người phụ nữ phản đối cô ta thoát lï 
khỏi môi trường ánh hưởng của họ. Người đàn ông phải đối 
mặt, chịu trách nhiệm chính là với bố mẹ vợ nếu như anh ta 
ngược đãi vợ hoặc đập phá những tài sản thuộc về người vợ. 
Nhưng, dù thế nào cững vậy, người vợ được sự bảo trợ của một 
ngườt đàn ông, dù cho đó là anh trai, ông cậu ruột, hay ông 
nội, ông ngoại. Ngoài ra, quả thực là nơi ở theo họ ngoại, trong 
khi hạn chế những cuộc cưới xin đa hôn cũng có khuynh 
hướng loại bỏ những trở ngại mà đôi khi người phụ nỡ phải đối 
mặt đo thực tế của sự thiên vị trong đời sống vợ chồng ở những 
trường hợp đa thê. Tóm lại, rõ ràng là người phụ nữ có lợi hơn 
khi tiếp tục vẫn sống đưới mái nhà của bố mẹ đẻ, nhưng cũng 
không phải vì thế mà người phụ nữ thoát khỏi ở mức cần thiết 
tình trạng lệ thuộc vào một ý chí bên ngoài, và như ở tộc người 
Youkaghir, khi mà cuối cùng người chồng trở thành chủ nhân 
trong nhà, người vợ sẽ ở trong hoàn cảnh giống như anh chồng 
vào thời gian đầu sau lễ cưới. 


Chuyên sẽ khác đL, khi những người phụ nữ là chủ sở hữu 


ngôi nhà. Nơi ở theo họ ngoại, lúc đó sẽ thực sự có lợi cho 
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người vợ. bởi lẽ bà ta có thể trục xuất chồng ra khỏi nhà, như 
đã xảy ra ở tộc người Pueblo. Chắc chăn đó là một ưu thế trong 
mối quan hệ vợ chồng nhưng hoàn cảnh người đàn ông cũng 
không phải vì thế bị đụng chạm nghiêm trọng, điều mà thoại 
nhìn ta tưởng sẽ xảy ra bởi lẽ người chồng luôn luôn được tự 
do tới tạm trú ở nhà mẹ đẻ hay nhà chị em gái, lúc nào anh (ta 
cũng có nơi (rú ngụ đo một quyền lợi được thừa nhận cho phép 
được sống trong nhà họ ngoại của chính anh ta. 


LỜI GIẢI TÙ KINH TẾ 


Những nhân tố kinh tế đã làm thay đối rất nhiều bộ mật 
cửa các nền văn mình hiện đại và do vậy đi tới chỗ chiếm giữ 
một vai trò phóng đại trong nhiều hệ thống xã hội học. Có một 
vấn đề hết sức phức tạp, đó là vấn đề tìm hiểu xem như thế nào 
và trong mức độ nào, các nhân tố kinh tế đã góp phần tạo dựng 
CƯơng vị của người phụ nữ, ít nhất là trong phần lao động đặt 
lên vai họ. Tuy vậy, những người đánh cá trên sông Amour, 
những nông dân Trung Quốc, những người thổ dân chăn nuôi 
gựa và gia súc, cũng như những người Ôsitiak du mục chăn 
nuôi tuần lộc, tất cá điều đó có chưng quan niệm về nữ giới. 
Người ta có thể bắt bẻ chúng ta rằng, ở những dân tộc đó rất đa 
dạng về lối sống, người ta tìm thấy một nét chung: đó là phụ 
nữ không góp phần Ltạo ra vật chất để nuôi sống con người, tuy 
nhiên, trên các khu vực như vùng Nam Phi hoặc Nam Mỹ 
chúng ta thấy phụ nữ trồng cấy, gặt hái ấy vậy mà họ vẫn sống 
trong một hoàn cảnh nhục nhã, chí ít thì cũng là lệ thuộc rõ 
rệt. Mật khấc, có những bộ tộc thợ sân, như các lộc người 
Vedoda và Andaman. ở đó phụ nữ chỉ tham gia khiêm tốn vào 
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việc cung cấp thực phẩm tuy nhiên được coi ngang hàng với 
nam giới trong đời sông xã hội. Tuy vậy, có một mối liên hệ 
mà người ta có thể đặt ra, thường hay nêu lên và đã được thực 
tế chứng mình là đúng. Trong các dân tộc làm nghề chân nuôi. 
cương vị của nữ giới đều dứt khoát là bất lợi. Vì vậy, theo 
Hobhouse, ty lệ các trường hợp nữ giới giữ vị trí thấp kém 
trong bậc thang xã hội là 73 trong số người trông trọt và 87.5 
trong các bộ tộc làm nghề chăn nuồi. Thực tế được cắt nghĩa 
để dàng bởi những nguyên nhân vẻ kinh tế. Việc thuần hoá súc 
vật chắc chắn là công việc của đàn ông và việc nuôi dưỡng các 
đàn gia súc hầu như khắp nơi đều do nam giới đám nhiệm. 
Việc tách rời hoàn toàn người phụ nữ với lao động sản xuất, 
theo giả thuyết này, đã dẫn tới việc hạ thấp vai trò xã hội của 
nữ giới. Theo ý tôi, điều nhận xét này phải mở rộng trong các 
tộc người làm nghề trồng cấy, khác với những người trồng nho. 
Thật vậy, như Hahn đã chỉ ra, không riêng gì việc thuần hoá 
súc vật mà kể cả việc làm đất bằng cày bừa trong lịch sử nền 
văn mình, đều gán liền với công sức của nam giới. Như vậy, 
chúng ta có lời giải rat để chấp nhận về những mốt quan hệ 
giữa hai giới nam nữ trong tất cá các trung tâm văn hoá của 
Cựu thế giới, vốn là nền tảng của nền văn mình của chúng ta. 
Chúng ta hiểu được vì sao, ở Trung Quốc ở vùng Trung Á và ở 
Ấn Độ, người phụ nữ vẫn có vai trò độc lập về kinh tế vẫn giữ 
một địa vị thấp kém rõ rệt hơn người đàn ông. 


Tuy nhiên, tôi không tin rằng mối quan hệ nhân quả lại 
chật hẹp đến vậy như thoạt ban đầu ta đã nhìn thấy. Không 
một ai phản bác rằng việc trồng cấy lúa mạch, cây kê và lúa 
mì, việc thuần hoá con ngựa và con bò. việc sử dụng cầy bừa 
và xe kéo đều có chung một nguồn gốc và sau đó lan roá trên 
những vùng rộng lớn. Vì vậy, người ta có thể giả định là mối 
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tương quan xã hội học của bước phát triển kinh tế, có nghĩa là 
điều kiện thấp kém của người phụ nữ, chỉ là một đột biến lịch 
sử. Ở một địa danh nào đó. vào thời điểm cu thể, vai trò lệ 
thuộc về kinh tế của người phụ nữ sẽ dẫn tới việc người ta 
dành cho phụ nữ một cương vị thấp kém; tuy nhiên đó không 
phải là một hậu quả cần thiết, và ta có thể tránh khỏi điều đó 
nhờ vào một tổng thể các khái niệm thích hợp vẻ đạo đức và 
tỉnh thần. Những khái niệm đó vốn không có, sự kết hợp, hoàn 
toàn theo kinh nghiêm, của một cương vị thấp kém với việc 
không tham dự vào một hệ thống kinh tế tiên tiến có thể xảy ra 
vào một thời điểm nào đó; vẻ sau thực tế đó lan rộng và được 
duy trì do chủ nghĩa bảo thủ chính hiệu. 


Về phần tôi, tôi tin rằng động lực của sự gợi hướng và tính 
trơ lì về trí tuệ, như khoa đân tộc học và khoa xã hội học đã 
chứng minh với chúng 1a, mạnh mẽ đến mức chúng khiến cho 
việc lan truyền và bảo trì một phức hệ đột biến có thể trở thành 
có thực. Người ta có thể bái bẻ tôi; và việc này rất đúng, rằng 
riêng việc lan toả và thời gian tồn tại của một tập tục, thừa 
nhận trước rằng tập tục đó đáp ứng những nhu cầu nào đó về 
nơi ở đã ấp dụng nó. Mặt khác, chúng ta thấy ở tộc người 
Hortentos cuộc sống chăn nuôi đi đôi với sự bình đẳng giữa 
các giới; trong lúc đó ở những người láng giềng của họ, tộc 
người Banton, chị em phụ nữ tuy phải lao động ngoài đồng 
rưộng mà vẫn ở trong một điều kiện thấp kém. Những thực tế 
-vừa nêu, rõ ràng trái ngược với học thuyết theo đó hoạt động 
kinh tế tất yếu nâng cao cương vị người phụ nữ, cũng như với 
tý thuyết về vấn đề đời sống của người chăn nuôi là có hại cho 
vị trí của nữ giới. Nhân tố kính tế có thể là một nguyên nhân 
có tác động, nhưng quá lắm nó cũng chỉ là một trong số nhiều 
nhân tố quyết định khác, và hiệu quả của nó có thể giảm thiểu 
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hay thậm chí bị những nhàn tố khác che lấp, khó nhận biết 
được. Ví dụ, một tín điều tôn giáo rất cụ thể có thế làm chậm 
lại hay thậm chí ngăn cản hẳn những người Hottentos chấp 
nhận cương vị xã hội thấp kém của người vợ, trong lúc họ sẵn 
sàng chấp nhận những trạng thái có lợi nhất của phức hệ làm 
nghề chăn nuôi. 


Đến đây, chúng ta đã đạt tới một nguyên lý quan trọng: 
mỗi tộc người chỉ có thể ấp dụng từng phần một phức hệ đang 
trong quá trình lan roä. Điều nảy sinh đó là yếu tố xã hội hay 
yếu tố lợi ích đã lan truyền độc lập với phần cốt lõi và tôi bị 
thuyết phục mạnh mẽ rằng đó chính là điều đã ngăn cản không 
cho chúng ra nắm bắt được rõ rằng mối quan hệ nhân quả giữa 
đời sống kinh tế và cương vị của nữ giới. Các hiện tượng sau 
đó đã thích ứng với nhau một cách hài hoà đến mức nguyên 
nhân trực tiếp dẫn đến cách nhìn nhận về người phụ nữ được áp 
dụng trên phần lớn châu Á, nằm trong thực tế là đã có sự tiếp 
xúc giữa nhiều tộc người khác nhau cùng chia sẻ cách nhìn 
nhận như vậy. Sự vật sẽ trở nên đích thực, nếu chúng ta quan 
sát thấy rằng không phải chúng ta đụng chạm tới một khái 
niệm mơ hồ mà trái lại. tới một quan niệm hoàn toàn rõ rệt về 
sự thấp kém của nữ giới. Như dẫn chứng về tộc người Kirghiz 
đã chỉ rõ, khái niệm này không kéo theo tội đồ cũng giống như 
ở các vùng khác. Nó có nghĩa người vợ là một tài sản lệ thuộc, 
có thể được bán đi hay khá hơn là làm quà tặng, được chuyển 
thừa kế cho họ hàng của người chồng và với tư cách bản thân 
là một tài sản. người vợ không thể có được của cải riêng. Khi 
mà cũng chính những khái niệm đó được gặp lại ở các bộ tộc 
Svryan, người Ostiak, người Altal, người Kirghi7 và các bộ tộc 
khác chiếm lĩnh một vùng đất kéo đài vô tận, rất rõ ràng đó là 


một nét đặc trưng dân tộc cụ thể đã lam truyền trên vùng đất 
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vừa nêu. Thực tế càng trở nên chắc chăn hơn khi chúng ta thây 
rằng trong các bộ tộc cỏ Á vùng phía đông Sibérie, người phụ 
nữ tuy rằng luòn luôn thấp kém hơn người đàn ông, giữ một 
địa vị đỡ phần tủi nhục hơn rất nhiều so với những người chị 
em vùng tây Sibérle. Ví như, người phụ nữ Tchouktche không 
phải do người chồng bỏ tiền ra cưới về, chị ta sẽ bỏ chồng nếu 
như bị khiêu khích và chị ta có thể có tài sản riêng. Việc du 
nhập giống tuần lộc đã cải thiện phần nào số phận chị ta, như 
người ta sẽ thấy ở phần sau, nhưng không hạ thấp vị trí của chị 
ta xuống như người phụ nữ Ostiak, bởi lẽ nền văn hoá cổ xưa 
của người Tchouktche và các bạn láng giềng đã xác định lối 
sống của họ, và lối sống đó không thể bị thay đối đơn giản chỉ 
vì tác động của một nhân tố kinh tế mới xuất hiện. 


Điều kiện của người phụ nữ trong một bộ tộc cụ thể tuỳ 
thuộeœ các mối quan hệ lịch sử của bộ tộc đó điều này càng 
đích thực ở châu Đại Dương và châu Úc. Những đặc trưng nổi 
bật về vị trí thấp kém của người phụ nữ trong vùng này khác 
hắn những đặc trưng đã khiến chúng ta chú ý ở Sibérie. Trên 
hầu khắp châu Úc cũng như ở Mélanésie và ở Tân Ghỉ nê. 
chúng ta thấy một khuynh hướng mạnh mẽ muốn cách ]¡ hat 
giới, đôi khi kế cả trong bữa ăn và nhất là trong các lễ hội. 
Việc gạt bỏ phụ nữ ra khỏt đời sống công cộng là một nét trái 
ngược nổi bật với việc nữ giới được tham gia các lễ Tết ở tộc 
người Kirghiz và chỉ cho chúng ta thấy cát từ "thấp kém” có 
thề chứa đựng biết bao chỉ tiết khác nhau, nhưng cũng không 
thể là vô tình khi một khái niềm cụ thể rõ rệt như vậy lại lan 
truyền trên tắt cả các vùng biển phía nam; sự có mặt của hiện 
tượng đó trên tất cả mọi địa bàn của vùng này. chắc chăn. xuất 
phát từ chỗ địa bàn đó nằm trong một khu vực địa lý ở đó nét 


đặc trưng vừa nếu đã lún tọa. Dù cho nguồn gốc của tập tục 
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như thế nào. nguyên nhân thứ hat của nó. theo cách phán tích 
khoa học, khỏng phải dựa trên một nhân tố kinh tế nào đó mà 
là trên những mốt liên hệ lịch sử và địa lý. 


Vùng Bắc Mỹ cung cấp cho chúng ta những chứng cứ làm 
chỗ dựa. Trên đại bộ phận lục địa này, những thổ dân, dù cho 
điểu kiện của giới phụ nữ ra sáo. cũng không ấp dụng việc 
cách ly tỉ mẩn 2 giới hết sức nổi bật trên các vùng biển phía 
nam. Vai trò quan trọng của phụ nữ Iroquoi trong các nghi lẻ 
đã được ghị nhận. Ngay cả trong các bộ tộc mà ở đó cương vị 
của họ còn thấp hơn rất nhiều, phụ nữ vẫn tham dự các lễ hội 
và trong một số thổ đân vùng Đồng cỏ, khái niệm về hôn phối 
giữa hai vợ chồng, từ góc độ nghĩ lễ bộc lộ rõ ràng trong việc 
chuyển giao và chăm chút các đồ vật thờ cúng. Cũng không thê 
là chuyện ngẫu nhiên khi tất cả những gì gợi lên một thực 
trạng lưỡng phân theo giới tính của xã hội được phát hiện thấy 
trong vùng lân cận của đải bờ biển Thái Bình Dương. Duy nhất 
chỉ ở vùng Alaska là tộc người Esquimau có một ngôi nhà cấm 
khóng cho phụ nữ bước vào, chí riêng tộc người Athapaskan 
phía bác là cách lï cơn gái với con trai và cấm phụ nữ không 
được tham gia các vũ hội, chỉ riêng ở Californie là chúng ta 
gập những tổ chức xã hội đơn thuần nam giới có thể so sánh 
với những tổ chức vùng Mélanésie bởi việc gạt bỏ hoàn toàn 
nữ giới vì ghen tuông. Nếu ở tộc người Hupa, đàn ông không 
ngủ chung với vợ thì chính là vì có khả năng họ có những mối 
quan hệ văn hoá với các đám cư dân khác vùng Californie áp 
dụng tập tục này. Đối với tất cả các bộ tộc, ngoại trừ bộ tóc 
nào ở đó đã phát triển hiện tượng mà về sau lan tơa rộng, 
nguyên nhân đã tắc động không nhái là nhân tố kinh tế này mà 
đơn giản chỉ là chuyện vay mượn phong tục, Ở nơi gốc gác mà 
nói người ta không biết được hoạt dóng của các nhân tố kinh tế 
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lẽ ra phải bộc lộ, vậy màZở khăp rơi, hoạt động của chúng 
hoàn toàn chỉ có tính chọn lọc, có nghĩa răng chúng đã khuyến 
khích hoặc ngăn cản việc lan truyền mà không tác động như 
một lực sáng tạo. Điều này cắt nghĩa với chúng Ia vì sao những 
bộ tộc hoàn toàn khác biệt nhau về lối ăn nống lại có chung 
những quan niệm giống nhau về phụ nữ, điều đó lại là một bí 
ẩn hoàn toàn đối với môn lý thuyết kinh tế học. 


Việc xem xét vội vã các sự kiện kinh tế như vậy không đủ 
để tạo dựng một mối tương quan đặc biệt gần gũi giữa chúng 
với điều kiện của người phụ nữ. Chúng ta nhắc lại những khác 
biệt nào là có ý nghĩa nhất: trong các cộng đồng trồng nho ở 
Mélanésie và vùng Nam Mỹ, ở những nơi đó phụ nữ làm đất 
bằng cuốc thuổng, uy tín của họ kém hơn trong các bộ tộc thợ 
sẵn như tộc người Vedda và đám cư dân các đảo Andaman. 
Đời sống của người cbăn nuôi không hạ thấp vị trí người phụ 
nữ trong tộc người Hottentos. Chúng ta thấy rằng khắp mọi nơi 
anh hưởng của các mối quan hệ văn hoá là to lớn. 


Tuy nhiên, việc nghiên cứu cụ thể hơn về khả năng có ảnh 
hưởng của thực tế kinh tế là cần thiết. Nhiều vấn đề quan trọng 
đặt ra trước nhà đân tộc học, nhưng nói chung những thông tin 
cụ thể cho lời giải đáp về chúng lại không có. Ví như, trong tất 
cả bộ tộc Banton, chỉ riêng người Hlepero làm một nghề duy 
nhất là chăn nuôi. Vì vậy cần thiết phải so sánh cương vỊ người 
phụ nữ của họ với người phụ nữ các bạn láng giềng người 
Ovambo, tc người này vừa chăn nuôi vừa lầm vườn. Nhưng 
tôi chưa thấy có công trình nào cho chúng ta biết về đề tài này. 
Từ khi có người Tây Ban Nha tới. tộc người Navaho trở thành 
một tộc người chăn nuôi phốn vinh, nhưng chúng ta hoàn toàn 
không nắm được điều kiện xã hội cửa những người phụ nữ của 
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họ vào thế kỷ thứ 16. Những thổ dân vùng Đồng cỏ cung cấp 
cho chúng ta những dẫn chứng về các bộ tộc duy nhất chỉ có 
nghề săn bắt và một số khác, họ hàng gần gũi của họ, vừa làm 
nghề săn bát, vừa trồng ngô; nhưng người ta có thể bát bẻ hợp 
lý rằng vì các bộ tộc này chủ yếu sống tuỳ thuộc vào đàn trâu 
rừng, cho nên việc có hay không có những mảnh ruộng trồng 
cấy không thể nào tạo một bước thay đổi xã hội sâu sắc. Chắc 
chắn không có sự khác biệt nào rõ rệt giữa cương vị người phụ 
nữ ở tộc người Hidatsa nữa- định cư với tộc người Crow du cư, 
họ hàng với nhau. Người ta có phát hiện ở quần đảo Mélanẻsie 
những nét khác biệt địa phương liên quan đến bộ phản nam 
hay nữ giới làm nghề trồng nho, nhưng không nêu được mối 
tương quan giữa những thực tế đáng chú ý với những tập tục xã 
hội học tương ứng. 


Ở đây, dẫn chứng có thể làm chúng ta thoả mãn nhất là 
dẫn chứng về người Tchouktche: tài liên mô tả tỷ mỷ mà 
Bogoras cung cấp cho chúng ta về văn đề này là một công trình 
dân tộc học bậc thầy. Tộc người Tchouktche, với gốc gác là 
một bộ tộc thợ săn trên biển, có lối sống giống như người 
Esquimau, Một bộ phận của bộ tộc, du nhập nghề chăn nuôi 
tuần lộc, điều này đẫn tới việc phân chia bộ tộc thành hai 
nhánh giờ đây sinh sống bèn cạnh nhan, với những truyền 
thống văn hoá đồng nhất và chỉ khác nhau về đời sống kinh tế. 
Đây chính là điều cho phép chúng ta hầu như có thể gạt bỏ 
hoàn toàn nhân tố kinh tế nếu có thể được. Như vậy, cương vị 
người phụ nữ trong tộc người Tchouktche sống trên biển và 
những người chăn nuôi tuần lộc như thế nào? Nếu chúng ta chỉ 
vàn dụng một từ chung cho cả loạt thực tế, chúng ta sẽ không 
phát hiện ra một nét khác biệt nào bởi vì trong cả hai nhóm 
người, phụ nữ đều phụ thuộc vào nam giới. Tuy nhiên, những 
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nét khác biệt là đáng chú ý. Những chuyên đi biến của đám thợ 
sân sống trên bờ biển gặp nhiều khó khăn vì đầy nguy hiểm; 
những người phụ nữ lẽ tự nhiên chỉ lao vào các công việc đó 
của nam giới nếu như cần thiết. Trong đám người Tchouktche 
chăn nuôi tuần lộc, thường xuyên có chuyện các thiếu nữ thay 
thế đàn ông chăn dắt đàn gia súc và vì vậy họ có một cuộc 
sống độc lập, phụ nữ thông thường giúp đỡ việc chăm sóc đàn 
tuân lộc và làm mọi công việc lột da giết thịt. Đối với người 
chăn nuôi đu cư, hôn nhân là điều cần thiết "Người đàn ông 
không thể sống nổi, nếu như anh ta không có mái nhà riêng và 
một người vợ chăm sóc công việc nội trợ” Anh ta cần có ai đó 
khâu vá giúp quần áo, giặt sạch phơi khô, có ai đó giúp anh ta 
chãn dắt đàn gia súc. Trái ngược với người anh em định cư của 
anh ta, anh ta cần có người vợ chăm sóc mái lều của người du 
cư như anh ta. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên nếu cảnh 
sống độc thân có phố biến hơn trong đám thợ sản vùng bờ 
biển. Mật khác, vai trò cần thiết của người vợ trong các nhóm 
du cư đi liền theo việc gia tăng khối lượng lớn công việc. 
Những bận rộn nội trợ đã nhiều, lại còn cộng thêm những gánh 
nặng công việc khác. Người thợ săn trên biển không thể nào 
lấy được hai vợ, trong đám người du cư, người ta gặp khá 
thường xuyên những gia đình đa thê, bởi vì một chủ chăn nuôi 
giàu có thường muốn mỗi đàn gia súc của mình có một bà vợ 
trông col. Ở những bộ tộc sống trên bờ biển, người vợ bắt buộc 
phải sống phụ thuộc ở những bộ tộc khác, bà vợ goá cai quản 
đàn gia súc của người chồng đã chết trong suốt thời gian con 
cái còn nhỏ tuổi, và nếu không có con cái bà ta có thể nhờ vào 
khoản tài sản thừa kế đó cai quản người chồng thứ hai. 


Những thay đổi trong đời sống người Tchouktche do việc 
du nhập giống thần lộc như vậy không phải là kém phần ý 
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nghĩa ở chó chúng không thế được coi như đã cải thiện hay 
làm tổn hại đến cương vi của người phụ nữ. Người phụ nữ 
trong một cộng đồng sống ven biển không sản xuất gì cá và 
hoàn toàn do người chồng nuôi sống, có đời sống nói chưng là 
khá dễ chịu, ở những bộ phản khác của người Tchouktche, 
người phụ nữ có hoạt động kinh tế, đời sống nói chung là vất 
và hơn, nhưng lại cũng để đàng có vị trí độc lập hơn. Dẫn 
chứng này như vậy chỉ cho chúng ta thấy các hiện tượng kinh 
tế có khả năng là những nguyên nhân năng động trong sự phát 
triển cương vị của nữ giới. 


Dù sao. với khuynh hướng hiện này, đánh giá cao các động 
cơ kinh tế cũng nên nhắc nhở rằng chúng chỉ hợp thành mội 
trong số nhiều động cơ quyết đính khác: Nếu chúng ta so sánh 
những người Tchouktche chăn nuôi tuần lộc với người Osttak, 
chúng ta sẽ thấy những nét khác biệt không phải do nguyên 
nhân từ những điều kiện kinh tế, bởi vì những điều kiện này là 
như nhau. Người Tchouktchc du cư khòng nộp tiền cưới vợ và 
không có được bắt cứ một quyền lợi tuyệt đối nào của người 
chồng Ostiak: bà vợ người Tchouktche có thể chia tay với 
chồng hoặc bỏ đi cùng với gia đình mình, bất chấp thời kỳ lao 
động ở rể của anh chồng trước khi cưới nhau. Ở tộc người 
Ostiak, ngược lại, bà vợ goá không được thừa kế đàn tuần lộc, 
bởi Vì phụ nữ không quen với việc làm chủ sở hữu; vì vậy họ 
sống phụ thuộc suốt cả cuộc đời. Nói cách khác, chính là nên 
văn hoá có trước đã quyết định phần chủ yếu mức độ mà một 
phần nhàn tố kinh tế mới nảy sinh ảnh hưởng đến cương vị của 
người phụ nữ. Vì người Fchouktche chưa từng có một ý niệm 
nào trước đó liên quan tới kha năng làm chủ sở hữu của người 
phụ nữ. cho nên nhân tố mới có thể có những tác động đến họ, 


những tác đông này bị nghiêm cấm trong TƯ Tượng củi người 
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OStrak. Nếẻu những người Tchouktche đã có quan niệm coi 
người phụ nữ như một tài sản có thể được mua bán. chấc ràng 
họ đã dùng tuần lóc làm quả tăng thay thể cho thời kỳ lao động 
gửi rề: nhưng truyền thống văn hoá của ho không cho phép họ 
làm như vậy. Người ta có thể bắt bẻ rằng yếu tố thời gian cần 
được xem xét: nêu người Tchouktche có được giống tuần lộc 
trong một thời kỳ dủ đài, những kết quả do nghề chãn nhôi 
mang lại sẽ rõ rệt hơn rất nhiều. Nhưng điều đó là hoàn toàn 
giả định, tuyệt nhiên không phải là mội dẫn chứng nếu đã có 
thực tế là người phụ nữ Tehouktche chưa từng bị ha thấp xuống 
ngàng với những chị em người Ostak người ta có thể tự hôi 
phải chăng cần tìm nguyên nhân ở một nhân tờ kinh tế chung 
hay đúng hơn. theo tôi nghĩ, trong bước lan rộng theo bậc 
thang và xuất xứ từ việc vay mượn những khá! niệm xã hội học 
lan truyền từ phía tầy Sibérte tới, 

Tóm lại, nhàn tố Kinh tế hình như có tác động nhưng là với 
mức hạn chế, chịu tác động bù trừ và thám chí bị loại bởi 
những nhân tõ quyết định khác. 


MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CÁC 
QUÁ TRÌNH KHÁC NHAU CỦA NÊN VĂN MINH 


Chúng ta còn chưa nghiền cứu rõ ràng về những khả năng 
cỏ mối tương quan giữa một cương vị nữ giới được giáo dục 
với một quá trình văn hoá tiên tiến. Tuy nhiên, theo những 
thực tế mà chúng ta đã nêu, người ta đoán định được nhà dân 
tọc học sẽ phải có thái độ như thể nào trước quan niệm phỏ 


biến cho rang điệu Kiện của người phụ nữ là một chỉ số chắc 


chắn của bước phát triển văn hoá. Điều khẳng định này đi 
ngược lại các hiện tượng dân tộc học. Trong các cộng đồng thợ 
sản kém phát triển nhất. nhú các lộc người Vedda và 
Andaman, người phụ nữ bình đẳng với nam giới vẻ mọi 
phương điện. Đây không phải là trường hợp những tầng lớp 
nguyên thuy xưa nhất, ví dụ trong một làng trung bình của 
người Banton người phụ nữ tuy không trở thành môt nô lệ 
nhưng cũng còn xa mới ngang hàng nam siới. Ở một trình độ 
cao hơn nữa, ở Trung Quốc và vùng Trung Á người phụ nữ trở 
thành một con người thấp kém rõ rệt. Chối cùng, để xem xét 
vấn để từ một góc độ khác, Goerge Eliot và bà Récamier, bất 
chấp ảnh hưởng xã hội của họ, còn thiếu nhiều trong sự quan 
tâm đến vị trí pháp lí mà một bà mẹ trong gia đình tộc người 
Iroquot có được. 


Như vậy. chúng ta trở lại mệnh đẻ lúc ban đầu. quyền lực 
thông đụng được qui tấc hoá hay ít nhất được hợp lí hoá không 
phải là một chuẩn mực lúc nào cũng vững chắc về các hiện 
tượng xã hội. Tuy nhiền. hãy thừa nhận rằng, trong đại bộ phận 
các nền văn hoá cổ sơ hoặc phức tạp hơn, một điểu kiện kém 
thuận lợi được dành cho người phụ nữ hơn là cho nam giới, 
nếu chúng ta so sánh nó với lí tưởng đạo đức tiên tiến nhất của 
chúng ta. Nhưng nếu cho rằng như nói chung người fa thường 
làm. so sánh với naười chị em đa trắng. người phụ nữ cổ sơ là 
một nô lệ phải gánh chịu những hành động ngược đãi, thì sẽ là 
phản lại thực tế. Ở một số vùng trong tộc người Athapaskan 
phía bắc. chẳng hạn, chỉ em phụ nữ phải hoàn thành những 
công Việc nặng nhọc nhất và ngoài ra còn bị những ông chủ 


đối xử tàn báo, Túi nhiên người ta cũng không thể nhắc đi 
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nhắc lại ràng những trường bợp chắc chăn có tính chất như vậy 
là cực kỳ hiếm hoi. Tài liệu của Spencer và Gillen mô tả vẻ 
vùng trung tâm châu (Úc đã tiến gần hơn rất nhiều đến thực tê 
mà người ta có thể coi như trạng thái cố sơ trung bình "Nếu 
người ta tính tới mọi điều... đời sống của một trong những 
người phụ nữ hoang đại đó còn xa mới tới mức khuôn khổ như 
người ta thường phác hoa; để đánh giá đời sống đó, cần phải 
đối mặt với điều gì là cần thiết cho người phụ nữ để khiến cho 
đời sống của họ đẻ chịu hơn hay kém đi”. Thông thường việc 
phân công lao động là quân bình. Nhiều khi, quả có thế, người 
vợ có vẻ như bản rộn suốt ngày trong lúc người chồng nghĩ 
ngơi nhiều tiếng đồng hỏ; nhưng bù lại nhiệm vụ của anh 
chồng đòi hỏi nhiều dũng cảm hơn và như ở tộc người 
Esquimau, nhiệm vụ đó đật ra anh ta trước mối nguy hiểm cliết 
người. Về vấn đề quyền sở hữu tài sản, ngay ở những bộ tộc có 
tục nộp tiền cưới vợ, những hậu quả logic của việc mua Bán „1 
khi bị đẩy tới mức cực đoan. Ngoại trừ một vài trường hợp 
hiếm hoi, còn thì người vợ được sở hữu của cải và được tuỳ ý 
sử dụng. Thời gian tôi mua những đồ vật dân tộc học ở vùng 
Bắc Mỹ, tôi chưa từng sặp một người đàn ông nào lại bằng 
lòng nhường lại một đồ vật của người vợ hoặc ấn định giá cả 
của đồ vật mà không hỏi ý kiến vợ; những du khách ở Nam Mỹ 
đã có những kính nghiệm tương tự. Gác mọi lý thuyết sang 
một bên, người phụ nữ cố sơ, nhờ vào sức mạnh cá tính của 
mình, có thể trở thành của chủ nhân trong nhà cũng thường 
xuyên như trong đời sống chúng ta và như chúng ta đã nhận 
xét ở phần trên. ở Trung Quốc cũng có chuyện như vậy, bất 


chấp những kháng định trìn tượng về tư cách kém cỏi của 
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người phụ nữ mà các triết gia Trung Quốc thường báo về. 


Về điều liên quan đến những cấm đoán áp đặt cho phụ nữ, 
là có ý ấm chỉ một nét nào đó trong tâm 1í người cổ sơ: nói ghê 
xơ hết sức phổ biến đối với chuyện hành kính. Chính điểu đó 
đã thường xuyên dẫn tớt việc chia lách phụ nữ ra sống trong 
những túp lều cách lỉ trong suốt thời gian Kinh nguyệt, một tấp 
tục hết sức bảo thủ mà tôi còn có thể quan sát được trong thời 
kỳ sung mãn của nó vào năm 1906 trong tộc người Shoshoni 
vùng Idaho. Tỏi không tin căng nguyên nhân đó là tất cả, và do 
khiếp sợ bẩn thíu mà những người phụ nữ thường xuyên bị rách 
ra những hoạt động có mang tính chất thần thánh, Cuối cìng, 
đó là lý đo mà người ta công khai nêu ra để ngàn cán không 
cho họ đến gản một số đổ vật thờ cúng. Người ta biết tới 
những thổ đân có học nhưng vẫn còn mang ấn tượng của tình 
cảm này; ảnh hưởng của tình cảm này trong việc hình thành 
những quan niệm cổ sơ liên quan đến nữ giới không thể được 
đánh giá quá cao. Cái tội chảy máu hàng tháng của người phụ 
nữ được coi là một dấu hiệu thấp kém của hợ trong cái cộng 
đồng cô sơ; tuy nhiên có khả năng là trật tự chỉ ra nguyên nhân 
tiên nổi đồng họ là đo tác động của nói khiếp sợ này sinh từ 
hiện tượng kinh nguyệt. Những kết luận tổng quát do một cuộc 
nghiên cứu khách quan các sự kiện thực tế như vậy sẽ là những 
kết luân sau đây: chẳng phải là nỗi khiếp sợ mê tín vừa được 
đề cập. cũng chăng phải trình độ thể lực cao hơn của người đàn 
óng đã sóp phần rất nhiều vào việc hạ thấp vị trí của người phụ 
nữ cô sơi người phú nữ này nói chung được đối xử tử tế và có 
thể tác động một anh hướng nào đó tới người đàn ông. bát chấp 


ví trí thấp Kém và sự ô nhiễm theo TY thuyệt củi họ. rõ ràng 
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chính là trons một vài dân tộc kém phú: triển nhất mà người 
phụ nữ trên thực lẻ đưoc hương sự bình đẳng với người bạn 
đời. Nếu những thực tế trái ngược đã được phái biện và nhấn 
rãt mạnh. đó hoặc là những bộ tộc đặc biệt ví như tộc người 
Chipeway, hoặc là đo một sự thiếu hiểu biết nào đó từ phía 
những nhà quan sát, một sư thiếu hiểu biết có thể cát nghĩa 
được trong phần lớn các trường hợp bởi thực tế là người đàn 
ông, trong đám cư dân cổ sơ. không hề biết lối sống phong nhã 
tình cảm mà thời kỳ Trung cổ đã truyền lại cho chúng ta. lối 
»ống mà rất nhiều phụ nữ hiện đại lên ấn cho rằng nó trái 


ngược với phẩm giá của con người. 
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Chương ÏIX 


TÀI SẲN 


Quan niệm về tài sản thâm nhập mọi quá trình đời sống xã 
hội. Hón nhân bao gồm một phần là sự chuyển giao của cải, Và 
đàn bà trở thành vợ. chính bản thân người vợ cũng có thể được 
coi như một thứ động sản trong nhà và do đó tự thay đối cương 
vị của mình trong nội bộ gia đình. Chúng ta đã thấy rằng chế 
độ đá thê tuỳ thuộc của cải của người chồng; và ở tộc người 
Wahuma. chế độ đa phú ngắn hạn nẫy sinh từ nội bất lưc 
không sao Kiếm được một người vợ, bởi lý do không có của 
cải. Mặt khác, nếu lý thuyết của chúng ta phù hợp với thực tế 
việc chuyến giao tài sản đã là một nhân tổ góp phần mạnh mẽ 
vào việc hình thành tổ chức thị tộc. Trong một chương tiếp 
sau. chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng cửa sự giàu có tác động tới 
bước phát triển các đẳng cấp sẽ không phải là quá nhiều nếu 
giành cả một cuốn sách chỉ để mô tả các chức năng của tài sản 
trong đời sống xã hội. Trong chương này, chúng t1 xem xét 
đặc biệt sâu hơn về cách thức chuyển giao tài sản và những 
hình thái của tài sản trong các cư đân npuyên thuy, Như vậy, 
trước hết chúng ta buộc phải tấn công vào một vấn để gai góc 
từng là đối tượng của những cuộc tranh luận đài ngày: vấu để 
tìm hiểu xem liệu có phải và trong chừng mực nào, các bộ tộc 
nguyên thuỷ thừa nhận tài sản cá nhân hay là họ tự hạn chế 


trong việc thực hiện chế độ cộng sản, 


383 


CHẾ ĐỘ CỘNG SÀN NGUYÊN THUỶ 


Những người theo lý thuyết tiến hoá bảo vệ luận để rằng 
mọi điểu kiện xã hội hiện thời là kết quá của một quá trình 
phát triển, lâu đài, xuất phát từ một trạng thái hết sức xưa nào 
đó trải qua hàng loạt những quá trình trung gian; vì vây họ nêu 
ra giả thuyết ràng các khái niệm của chúng ta về tài sản. ngày 
nay đã phát triển tới mức rất cao, hoàn toàn hoặc từng phần 
không có trong xã hội nguyên thuỷ, như vậy là khái niệm đó 
đã chậm chập thoát ra khỏi phản đề trực tiếp của nó, khái niệm 
về cộng đồng đối với mọi loại của cải. Ấy thế nhưng điều 
khẳng định này rõ ràng là sai lầm. Tuy nhiên, người ta có thể 
nêu ra nhiều luận chứng làm chỗ dựa cho những al cho rằng 
tình trạng man đã và con người nguyên thuỷ không biết đên 
khái niệm tài sản riêng. 


Điểm đầu tiên, trong lúc chế độ cộng sản theo dúng nghĩa 
của nó, xoá bỏ mọi quyền lợi cá nhân. có khả năng không gập 
thấy bao giờ thì chúng ta lại thường xuyên thấy có tài sản tập 
thẻ, không cần thiết phải là của cả công đồng mà là của một 
nhóm nào đó. Cũng giống hôn nhân, như chúng ta đã thấy, là 
cuộc dàn xếp giữa các nhóm họ hàng, thì tài sản cũng thường 
thuộc về một nhóm hơn là một cá nhân. Ngài Henry Maine 
một nhà tư tưởng sâu sắc có năng khiếu nhạy bén ở đỉnh cao về 
ý thức lịch sử học đã phải hết sức ngạc nhiên trước một số hiện 
tượng khác nhau quan sát thấy ở Ấn Độ, đến mức ông ta phải 
tung ra lý thuyết về tài sản tập thể đại điện cho trạng thái cổ 
xưa đã ra đời trước những quyền cá nhân về tài sản. "Nhiều 
phần chắc chắn là ông đã viết trong cuốn “Luật lệ cổ xưa" - tài 
sản đu dang và nhi cá nhân là thể chế cổ xưa đích thực và 
những hình th: ủa tài sản rõ nét nhất chúng ta có thể biết 
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được, là những hình thái gắn liền với các quyền lợi của gia 
đình và của các nhóm họ hàng”. Tài sản chung - chúng ta nhắc 
lại như vậy- không được lầm lẫn với tài sản của cộng đồng. 
Những chủ sở hữu chúng có thể là một đôi bạn, một gia đình 
riêng, một câu lạc bộ. một tố chức tôn giáo, một thị tộc hay 
một phần - thị tộc. chỉ bao gồm một số họ hàng gần, họ nội 
hay họ ngoại. Tuy nhiên, có những trường hợp cả một làng đo 
những người của một thị tộc duy nhất theo phụ hệ sinh sống. 
họ sở hữu chung cánh đồng hay khu rừng; lúc đó hình thành 
bóng đáng của một cộng đồng và một phường hội là chủ sở 
hữu cúa vùng đất và lúc này chúng ta đứng trước một chế độ 
cộng sản đích thực trong phạm v[ giới hạn một làng. 


Điểm thứ hai. chúng ta thấy có những hiện tượng ghi nhận 
được từ một loại khác hản với tư tưởng xã hội. đôi khi lại 
mang đáng đấp của một chế đô cộng sản chính thức. Ngay 
trong nên văn mình khá phức tạp của chúng ta, có trường hợp 
uy quyền của luật lệ được sánh ngang với những khái niệm về 
đạo đức của các vị hội thẩm, những khái niệm mà công luận 
nâng cao vượt lên trên các sắc lệnh của pháp chế. Trong các bộ 
tộc ở đó luật lệ chưa được qui tắc hoá và phần lớn các cá nhân 
gắn bó với nhau bảng những mối liên hệ riêng tư hậu quả thực 
tế của những tình cảm như vậy càng mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn 
nữa, tuy rằng yếu tố pháp lí đôi khi có thể suy giảm đi nhưng 
hiếm khi nó biến mất hoàn toàn, và trong khá nhiều trường 
hợp. đường ranh giới được vạch ra rõ ràng đên mức không còn 
gì phải nghì ngờ nữa. Vì vậy, tính hiểu khách là một thành tố 
chủ yếu của nghi thức ở những người thố dân vùng Đồng cỏ. 
Gia chủ nào không để cho vị khách được sử dụng toàn bộ 
hương thực, thực phẩm mà hắn có trong bất cứ thời điểm nào 
ban ngày hay ban đêm đều bị coi như một kẻ độc ác, và đánh 
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miất Vị trí của mình trong cộng dòng. Nhưng lính hào phóng do 
dao đức và phép lịch sự đặt ra đó còn cách xa lý thuyết cộng 
sản cho phép người khách không mời mà đên được chiếm đoạt 
tất ca. Một lý thuyết như vậy không hé được nêu ra cũng nh 
không hề được áp dụng; như vậy ở đây vấn đê các quyên lợi 
chủ sở hữu cá nhàn không được dể cập tới. Nhiều xã hôi 
nguyên thuy quả có như vậv. nhìn nhận mốt cách đặc biệt 
những vất đụng cần thiết cho đời sống. xếp chúng vào mòt loại 
của cải riêng; thật vậy. thông thường trong các thời kỳ đối 
kém, không một ai phải chịu đói bụng khí mà một thành viên 
trong công đồng vẫn còn dự trữ được lương thực thực phẩm. 
Nhưng quan điểm này được cát nghĩa bởi đời sống rất bấp 
bênh của các dân tộc đó, và chúng ta càng hiểu điều đó hơn vì 
cuộc thế chiến đã giúp chúng !¿ làm quen vỚiI Việc sử dụng 


những thể cưng cấp thực phẩm. 


Đây là một ví dụ khác cốt để mình hoa khoảng cách phần 
biệt giữa đạo đức và luật lệ trong nói bộ cùng một nhóm thô 
đân. Môt người Crow, san khi to chức một cuốc viễn chỉnh và 
trở về trong vĩnh quang, vẻ lý thuyết là người chủ duy nhất đối 
vớt số chiến lợi phẩm thụ được. cũng là người hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về tốn thất sinh nung. Tuy thế, nếu một người áp 
dụng các quyền thế hợp pháp của mình đến mức giữ Lại tất cả 
để sử dụng cho riêng mình. chãc chân người đó bị coi là bùn 
xin và rất khó khăn khi tuyển nộ các chiến bình cho mội cuộc 
viễn chính tiếp sau. Tích trữ Khoản chiến lợi phẩm của mình 
một cách quá ư tỉ tiện là một việc iàm đáng ghê tởm trước con 
mắt cứ dân người Crow đến mức có thể chắc chăn không đời 
nào một viên đại uý lạt để cho mình bị mọi người ghét bó như 
ev. Tuy nhiên, từ các câu chuyện của thô đàn thật ra đúng là 


nêu viên đại tý có làm như vậy thì các bình sỹ của ông ta cũng 
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Không thể ca thần gì được. Những người này đã mạo hiếm tính 
mạng của họ theo những mệnh lệnh cửa người chỉ huy, ấy Vậy 
mà hợ buộc phải dành cho viên đại uý sử dụng tất cá số của cải 
tích luy được do nỏ lực chung của họ. Tài sản riêng tốn tại 
trong các cư đân nguyên thuy tà một hiền tượng có tâm quá ư 
là quan trọng chỉ riêng một hay hai dẫn chứng chọn lọc một 
cách tình cờ không đủ để tạo dựng vấn đề. Chúng ta sẽ đành 
phần lưn chương sách này chính là cho vấn đề đó. Trước hết là 
một và" sự kiện có ích cho một định hướng bạn đầu. 


Một nhà truyền giáo là ruột quan sát viền xuất sắc đã nêu 
lên những người Kali vùng Tân Ghi-nê như một bộ lộc Công 
sản. Tuy vậy, ở trane sách tiếp theo, ông viết râng một tên ăn 
trôm bị bất quá tạng trên thửa ruộng của người khác có thể bị 
tử hình ngay lập tức, không lo sợ gì việc họ hàng tên tội phạm 
bị giết chết tìm cách báo thù; những cá nhân đã trộm cấp 
những của cái ví như nanh lợn lồi, răng chó chỉ có thể bỏ trốn 
mới cứu được mạng sống của mình; cuối cừng mỗi cây ăn qua 
đều có người chủ. Một thổ dân, qua thật có thể trồng một cây 
trên mạnh đât của người khác; nhưng không có quyền đựng lều 
ở đó mà không xin phép. Quyền sở hữu đổi với chím chóc 
thuộc về người não nhìn thấy chúng dầu tiền. cũng như người 
phát hiện ra một tổ chím trợ thành chủ sở hữu hợp pháp tổ 
chím đó. Khi một người Kai bát đầu chất hạ môi cây. và giữa 
chừng công việc phải ngưng lại, anh ta biểu lộ quyền chiếm 
đoạt của mình bàng một dấu hiệu sở hữu, có tác dụng ngăn cần 
bất cứ at đồng vào gốc cây đó. Chúng ta bổ sung thêm vào tất 
ca thực tế đó, những dân chứng về của cái phí vật chất mà 
chúng 1 sẽ mô Tả sau này: nh vậy, đích thực là người Kai có 
những khát niệm rất rõ nét về tất sân riêng, Chế đo công van 


theo họ nghĩ. chị thu hẹp đồn sim vào một nghĩu nào đó của 
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tính thần đoàn kết, không phải là trong phạm vi cộng đồng. mà 
là trong phạm vị gia đình nhờ có tính thần đó. các ông bố bà 
mẹ giúp đố lẫn nhau trong các cuộc mua bán cưới vợ và hợp 
tác với nhau trong những công việc vượt quá khả năng riêng rẽ 


của từng gia đình. 


Những cư dân vùng Bắc Cực cung cấp một ví dụ cồn tốt 
hơn cho cuộc điều tra phân tích của chúng ta. rõ ràng là vì rất 
nhiều thể chế của họ có phảng phất hương vị chế độ cộng sản. 
Ở đảo Groenland, một con cá voi lớn không được coi là tài sản 
độc quyền của người đã phóng lao trúng nó; những khách tham 
quan thụ động cũng được chía phần. đù cho số lượng của họ 
lên tới hàng trãm. Một người đàn ông được phép sư dụng chiếc 
bẩy sắp mà chủ nhân của nó tạm bỏ không dùng đến trong 
khoang thời gian đó: và người chú này không có chút quyền lợi 
nào đổi với con vật sa bấy. Trên vùng đất Baffin. khi thực 
phẩm khan hiếm. người nào giết được một con hải cẩu bèn 
phân chia thịt và mỡ hải cầu cho mọi người trong khu trại. 
Thái độ thờ ở như vậy đối với các quyền sở hữu cá nhân chúng 
Lí #ập lại ở tộc người Esquimau vùng eo biến Béring: "... Nếu 
một ngiười mượn một đề vật nào đó của người khác và khòng 
trí lại cho người chủ, chuyện này không việc gì phải để tâm. 
Theo quan niệm nói chủng được thừa nhận. nếu như ai đó đã 
có đủ cua cải để có thể cho mượn, tức là người đó đã có quá 
mức nhu cầu của mình. Ai đó cho tmươn, trong những hoàn 
sảnh như vậy: nếu đòi lại đồ vật thì tự cho là việc làm của 
mình không đúng và chờ cho đến khi đồ vật đó được tự nguyện 


mang trả lại ”. 


Những Khái niệm lànt cơ sở cho những tập lục như vậy 


được gấp lại dưới một hình thái hậu như tương từ ở các bộ tóc 
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châu Á mà lối sống hết sức gần gũi với lối sống của những 
người Esquimau. Người thợ sân Íý tương trong tộc người 
Koriak xa xưa “chất đồng mọi sản vật sản bản được trên bờ 
xông và mời cư dân trong làng tới phân phối cho nhau, chỉ giữ 
lại cho mình một phần sản vật mà dân làng dành lại cho anh 
ta". Ở tộc người Tchouktche m2 người đàn ông giết được mội 
con hà mã không giữ riêng lấy con vật mà đem chia cho cả 


những khách tham quan thụ động. 


Dù sao, việc đọc soát kỹ lưỡng hơn các nguồn tài liệu chỉ 
cho chúng ta thấy ngay cả trong các xã hội cộng sản như vậy, 
những nhân tổ cá nhân. tuy rằng đã bị che lấp phân nửa, cũng 
không phải là hoàn toàn vắng mặt; việc đọc Kỹ còn cung cấp 
cho chúng ta một lời giải đáp về tính ưu trội của chế độ cộng 
sản. Vì những ly do mê tín hoặc những lý do khác, các quyền 
cá nhân đôi khi được thừa nhận không bàn cãi. Ở tộc người 
Tchouktche, khi dòng chảy xó đạt một con cá voi lên bờ biến, 
tất cả cư đân có mặt chia nhau phần thịt cá voi, nhưng tấm lược 
ở mỗõm cá voi thuộc trọn vẹn về người nào nhìn thấy con cá voi 
trước tiên, đù là trẻ con hay người lớn; bất cứ ai khác chiếm 
đoạt lấy những tấm lược đó là phạm tội và có thể bị giết chết. 
Người ta phát hiện những khái niệm tương tự ở tộc người 
Esquimau vùng trung tâm và ở cư dân phía nam đảo 
Groenland. Ở phía tây vinh Hudson, người thợ sản nào bán 
trúng hà mã trước tiên được nhân đôi ngà cùng một phần tư 
thân trước của con vật, Những người Korniak và những người 
Youkaghir ít nhất cũng thừa nhận quần áo và các đồ trang sức 
là tài sản riêng trong khí các đồ vật khác không được sở hữn cá 


nhân ciung chẳng thuộc sở hữu công đồng. mà là một bộ phận 
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tài sân trong nhà, Một lập túc của người Tchouktcbe đại chúng 
la Vào Irune tâm của văn đẻ: cá nhân nào có dư một con thuyền 
phụ sẽ cho phép các bạn láng giềng sử dụng con thuyền đó. 
"Để một con thuyền tốt nằm im trên bờ sóng trong khi có 
những thợ săn gân đó cần đùng, là việc làm trái với tư tương 
công bằng của thổ dân”. Người ta không phải nộp trả lại bất cứ 
thứ gì khi sử dụng con thuyền đó. ngay cả trong những chuyến 
đi cực Kỳ may mãn. Nói cách khác, xã hội vùng Bắc Cực thừa 
nhận hat tiền để: việc phân chia rất vị tha đối với lương thực 
thực phẩm và sự cần thiết sử dụng có hiệu quả những phương 
tiên hiện hữu trong sản xuất kinh tế. Chế độ cộng sản này như 
vậy là tập trung vào những Khía cạnh hoàn toàn kinh tế. ngoài 
những khía cạnh đó vẫn còn dành chỗ cho những yếu tổ cá 
nhân. 


Từ toàn bộ nội dung vừa nêu, đẫn tới vấn đề là chúng ta 
không thể tự thoá mãn với sự xen kẽ để đàng: Chế độ cộng sản 
hay chế độ sở hữu cá thể, Một tộc người sẽ là cộng sản đối với 
một số của cái nào đó. tuy nhiên, ở những khía cạnh khác lại 
thừa nhận quyển sơ hữu cá thể, Ngoài ra, nguyên lý cộng sản 
có thể dược áp dụng. tuyệt nhiên không phải do sự thông nhất 
toàn bộ về chính trị, dù cho là theo trật tự nào đó, mà duy nhất 
chì là trong nội bộ một giải tầng cá thế nhó hẹp hơn, hoặc là 
cấu tạo khác biệt: trong trường hợp này, chúng ta có thể nói tới 
chế độ cộng sản không phải theo đúng nghĩa của từ đó mà là 
chế độ sở hữu tập thể. Đó là những điểm khác nhau chúng ta 
cẩn Tuôn lườn ghi nhớ khi lần lượt xem xét cách nhìn nhân 
quyền sơ hữu các bát động sản và động sản, những cưa cái phí 


vật chải và các gui tác vê ke thừn, 


SỞ HỦU ĐẤT ĐAI 


Luật lệ nguyen thuy liên quan đến các bất dọng sản được 
áp dung do những hoàn cảnh Khác nhau. Thường thường nó có 
mi tương quan với các điểu Kiện chính trị của mội tộc người 
và với cách thức tộc người đó nhìn nhận Khát niệm thủ Tĩnh. 
Kinh tế lẽ đi nhiên là hết sức quan trọng và các yếu tô địa lý, 
riêng bản thân chúng thì không có hiệu lực, có thể phối hợp 
các trang thái văn hoá. tạo ra một tác động 1o lớn. Cần phải sáp 
xếp các bộ tộc tuỷ theo các phương thức kiếm sông của họ và 
xem rút ngắn gọn những qui tấc vẻ sở hữu đất đai, trong những 
đại điện tiếu biểu của các đân tọc làm các nghề sản bán, chân 
nuôi hay trồng trọt, 


Người ta thường háy kháng định rằng, khi một bộ tộc sống 
bằng nghề săn bản, quyền sở hữu công đồng các bãi săn bán 
được áp dụng. Quan niệm này không những bị lung lay nghiêm 
trọng mà còn mất hết giá trị cho những đân chứng thu lượn 
nhiều vùng khác nhau, Quan niệm đó Không xác thực trên bình 
điện chung mã chỉ được áp dụng trong những vùng như vùng 
Đồng có phía bắc, cũng như trong những bộ tộc người Maidu ở 
Californie, và những thỏ dân vùng sông Thompson ở xứ 
Colombie thuộc Anh. Hai dân chứng sau cùng là bổ ích ở chỗ 
chế độ công sản tiểm ẩn trong các thành viên của bộ tộc, ở các 
tộc người này, đi liền với việc ghen ghét trục xuất người xa lạ, 
có nghĩa là bộ tộc coi mọt vùng đất cụ thể như một lãnh địa 
cha truyền con nối của họ, có thể đo mọi thành viên của bộ tốc 
khai Khăn nhưng không thừa nhân sự xâm lấn của bât cứ người 
nào ngoài bộ tộc. Bất cứ ai đi vào vùng đất song Thompson 
phải trả giá sự xâm nhập đó băng mạng sống của mình, Những 


nưười Matdttl bảo vợ biến giới của bọ bằng mốt hệ thong lính 
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gác phức tạp. Chủ nghĩa xã hội bộ tộc chỉ thu hẹp vào cách 
nhìn một số biển pháp cài tiến nào đó đối với đất đạt; nếu một 
thổ dân vùng sông Thompson hay một người Maidu đựng lên 
môt hàng rào sừng hươu hay mói bến câu cá, người đó được 
quyền tuyệt đối sử dụng sân phẩm của công sức cá nhân anh ta 
và chuyển giao quyền đó cho những người được thừa kế. Nhờ 
có những chi tiết phát hiện quan trọng của Špcck trong một số 
nhóm người Algonkin vùng đông bác, giờ đây chúng ta phải 
coi như một việc đã có thật rằng, trên một phần vùng Bắc Mỹ 
khỏng chỉ những biện pháp cải tiến đó mà ngay chính bản thân 
những bãi sẵn bắn đó là tài sản riêng của các gia đình - "Toàn 
bộ vùng đất thuộc về bộ tộc được phân thành những khu vực sở 
hữu của cùng một gia đình từ những thời kì xa lắc xa lơ và 
chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đường ranh giới 
của những khu vực đó được mọi người biết đến và tuân thủ, 
nếu có ai vi phạm, một điều chỉ xảy ra hiểm hoi, người phạm 
tội lập túc bị hành hình ". 


Trong tộc người Timiskamimg, hình phat qui định là xử tứ, 
nhưng thông thường người ta nhờ tới trò phù thuỷ. Để tỏ ra 
lịch sự, quyền được sãn bắn trong một khu vực nào đó có thể 
nhường lại cho một gia đình khác, nhưng chỉ với danh nghĩa 
tạm thời. Nếu nhu cầu cần thiết là nguyên nhân sự xâm phạm 
tài sản thì người săn trộm buộc phải biếu những tấm da súc Vật 
cho chủ nhân bị thiệt hại. Chỉ khi nào tất cả nam giới chủ sở 
hữu khu vực đều-chết hết thì mảnh đất đỏ mới được phân chia 
cho các gia đình còn sống sót. Đường ranh giới được xác lập rõ 
ràng đến mức Speck có thể xây dựng địa bạ các khu vực do 
những gia đình khác nhau sở hữu. Cũng chính tấc gia này đã 
có lí khi nêu lại những chuyện kể của những du khách thời xưa 


theo cùng mốt ý nghĩa và qua những chuyện kế đó thấy rằng 


Tin 


các quyền san bắn của cá nhân thường hay được những thổ dân 
phía đông và vùng trung tầm Canada chấp nhân. Chúng ta gập 
thấy những chứng cứ tương tr trên bờ biển xứ Colombie thuộc 
Anh. ở đó từng nhóm nhà ơ có vũng đánh cá thu riêng, hoặc 
nội phần của vùng nước đó và môi gia đình có đái đất riêng để 
bất sò. ốc, và một khu vực để hái lượm hoa quả và rễ cáy., 


Ở đây, cần chỉ rõ một điểm. Khi nói đến những gia đình cá 
thể, các nguồn lài liệu của chúng 1a thường quên không nói rõ 
ý nghĩa đích thực cửa từ này. Một gia đình riêng, theo ngha 
mà cho tới tần bây giờ tôi vẫn hiểu, bao gồm ông bố và bà mẹ: 
nhưng Speck cho chúng ta thấy rõ ràng là các quyền mà ông đề 
cập không thuộc về đơn vị song tuyến mà là thuộc Về người 
chủ giống đực và con thuộc nam giới của ông chủ này. Điều 
nay hoàn toàn hợp tự nhiên. bơi vì săn bấn là một công Việc 
của nam giới, những xã hội nguyên thuy có xu hướng gắn liên 
với Việc sư dụng hữu hiệu quyền sở hữu, điền đó trong trường 
hợp này nghiễm nhiên gạt bỏ nữ giới. Một vấn đề khác đặt ra 
liên quan đến việc nhiều anh em trai đồng sở hữu một vùng 
đất. Trong mức độ nào, việc phản chỉa quyền lợi đó nảy sinh 
mâu thuẫn với quyền sở hữu cá thể? Tuy rằng những thóng tín 
của chúng ta không đủ để kết luận về điểm này nhưng không 
một thực tế chắc chân những quyền lợt về đất đai được chuyển 
giao nhiều lắm là cho một nhóm họ hàng gần về phía họ nội, 
khôỏng bao giờ chuyển cho một tập hợp rộng lớn hơn những họ 
hàng thực sự hoặc có thể chính thức là họ hàng, lại càng không 
bao giờ chuyển cho một nhóm chính trị rộng lớn hơn nữa. 
Quyền sở hữu cộng đồng, theo nghĩa pháp lý của từ đó, như 
vậy là không được biết tới. Điểm duy nhất còn tạm gác lại là 
tìm hiểu xem đất đại thừa kế thuộc về cá nhân một người đần 


ông hay là người này cũng hướng Với các con 1117 và ảnh em 
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trai. Điều khăng định của cá nhân tôi rút ra từ thực tế do Speck 
nêu ra là hai trường hợp kể trên xảy ra ở những thời điểm khác 
nhau, răng tài sản đã sở hữu đơn giản chỉ do việc thừa kế 
chung của cải của ông bố, nhưng lại cũng có ít nhất một xu 
hướng giải quyết các sự vật trên một cơ sở đơn thuần cá nhàn, 
và khi có cơ hội giao phần đất riêng cho từng đứa con trai. 


Thái độ của những thổ dân châu Úc đối với ruộng đất là 
hết sức đáng chú ý. Một nhóm địa phương không nhất thiết là 
toàn thể bộ tộc. mà có thể là bộ phân nam giới định cư của mỗi 
thï tộc phụ hệ như trong tộc người Kariera, chiếm giữ một khu 
vực nào đó và vĩnh viễn găn chặt vào khu đó. Trong trường hợp 
có chiến tranh, không bao giờ người chiến thắng lại nảy sinh ý 
nghĩ tước đoạt của cải của kẻ bại trận. Như vậy, không có gì là 
đáng ngạc nhiên là việc đồng hoá vào một nhóm người khác 
cũng không thể nào chấp nhận được. "Cũng như đất nước là 
của người Kariera, thì người Kariera cũng thuộc về đất nước”. 
Những vụ vi phạm ít khi xảy ra, và những người thực đân đa 
trắng ở vùng tây châu Úc đã gặp nhiều khó khăn mới có thể 
bảo được những người thổ dân chăn cừu xua những đàn cừu 
của họ tới gặm có bên ngoài những vùng đất do tổ tiên của họ 
để lại. Những thông tin thu lượm được về một vài trong số các 
bộ tộc đó cho thấy là sự gắn bó với môi mánh đất riêng như 
vậy có thể do những nguyên nhân thần bí, đặc biệt hơn là do 
việc khu trú của những vật tổ của cá nhân: việc thay đối vùng 
đất sẽ cắt đứt sự tiếp xúc với các thần linh đó. Ngoài việc gắn 
chặt những nhóm người cụ thể với một số địa điểm còn có 
những nét khác biệt địa phương quan trọng. Những người Kai 
khai khăn tập thể từng khu vực và mỗi thành viên của thị tộc 
phụ hệ có thể săn bản trên lãnh địa chung bất kỳ thời gian nào. 


hoặc sử đụng các sản phẩm của mình mà không bất øiữ do các 
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quyền sở hữu dặc biệt, Trên vùng Queensland lại Không như 
vậy, ở đó các gia đình cá thể, theo định nghĩa của Speck. dành 
quyền hái lượm hoa quá, rễ cây. cũng như sẵn bắn trong những 
vùng riêng biết. Hiếm có chuyện săn bắn trộm tuy răng nếu 
một thành viên của bộ tộc phạm lôi đó. điều này không bị coi 
là một lỗi lầm nghiêm trọng. Nói chung, những đặc quyền vừa 
nêu được chuyển giao cho các ánh em trai và các con trai, 
nhưng ở một khu vực nào đó, những thửa dất có mọc các loại 
cây cỏ ăn được, được phán chia cho chị em phụ nữ, những 
người này chuyển thừa kế cho con gái họ. Cuối cùng, tộc người 
Vedda trên đảo Xây Lan có thể được nẻu lên như một bộ tộc 
làm nghề săn bắn có một ý thức sâu sắc nổi bật về sở hữu tài 
sản, điều đã thu hút sự chú ý của các nhà quan sát da trắng 
ngay từ thế kỳ thứ XVII. Cũng như tộc người Maidu. mỗi 
nhóm Vedda tố chức canh giữ nghiêm ngặt các biên giới của 
họ với các chiến bình mang cung tên và mội vụ xâm phạm đều 
phải đổi băng máu. Nhưng trái ngược với người Maidu, mỗi 
nhóm người Vedda cũng thừa nhận những vùng đất độc chiếm 
nhỏ hẹp hơn và Scligmau đã có thể lập lên tấm bản đồ về 
những vùng đất thuộc quyền sở hữu của những gia đình khác 
nhau trong tộc người Henebedda. Không một ai lại đi sẵn trên 
mảnh đất của người khác. kể cả của anh em trai mình nếu 
không được phép và nếu con chỉm mối lấn trốn vào vùng đất 
của người khác người chủ đất có quyền được hưởng một phần 
thịt con môi. Những điều kiện của việc chuyển giao đất đu 
giúp cho chúng ta có được cái nhìn bao quát về thực chất vấn 
để tài sản ở tộc người Vedda. Việc chuyển giao những quả đổi 
hoặc những ao hỏ thông thường là để có lợi cho con cái và các 
chàng rể. nhưng phải được sự tán đồng của tất cả nam giới đã 
trưởng thành trong gia đình. Người tà Không biết được là chỉ 


néng tất ca đấm coón trai đã trưởng thành hay là kế cá những 
anh em trai cũng bị tước bỏ quyền thừa kế được sản bản trên 
vùng đất đang bàn tới. Trong mọi tình huống, ở dây chúng ta 
đứng trước một quyền phí cộng đông tuy rằng đó là quyền cua 
tập thể đối với bất động sản do những họ hàng gần thực hiện. 
Đề tượng trưng hoặc đẻ lợp thức hoá việc chuyển giao. người 
g1ao đất tặng cho nguời chủ đất mới một hoặc hai hòn đá lầm 
quả đói khi cộng thêm vào đó một chiếc ràng của rnình. Thông 
thường giới hạn của một khu vực được xác định bàng những 
đường ranh giới tự nhiên, nếu không thì là hình vẽ tượng trưng 
một người đàn ông giương cung được khác trên các thân cây. 
suốt đọc đường giới tuyến. 


Như vậy, chúng ta có những dẫn chứng không thể chối cãi 
răng một số bộ tộc làm nghề sẵn hắn thường hay thừa nhận 
những quyền phí cộng đồng và quyền được thừa kế đổi với một 
vài phần đất trên lãnh địa của bộ tộc. 


Trong các tộc người làm nghề chăn nuôi, thông thường 
chúng ta thấy một ý thức phát triển cao về tài sản cá nhàn đối 
với những gì dính đáng đến đàn gia súc. còn đối với đất đai là 
vấn để tạm thời lúc này làm chúng ta bận tâm hơn lại thường 
thường tồn tại một chế độ cộng sản trọn vẹn hoặc hầu như trọn 
ven. Mội người Massai cùng tất cả các cư dân trong Khu vực sử 
dụng chung những bãi chân thả và Khi lớp có cạn đản, sẽ có 
cuộc đi dân tập thể. Trong vùng này, thảo nguyên phục vụ 
tuyệt đẹp cho việc chăn thả, vì vậy những người chăn cừu có 
thể khai thác một vùng đất rộng lớn cũng giống như tộc người 
Toda, nhóm người địa phương. ở đây gần bó thành thị tộc. 
được sơ hữu tập thể những bãi chăn thả. Những người 


Hottentos thức hành chế độ cong sản bộ tốc đối với những tì 
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liên quan đến đồng có: fuy nhiên những cuọc chiến tranh giữa 
các bộ tộc xưa kia thường có động cơ nhằm chiếm siữ được 
những bãi chăn thả tốt. Dù sao cũng có mội loại bất động sản 
găn liền với giá đình cá thể: những bụi cây nhỏ cúng cấp cho 
người ta quả bần Nara. Khi có sự xâm phạm đất đại của Nara. 
người ta sẽ thưa kiện với thủ lĩnh nếu người xâm phạm là 
thành viên cùng một bộ tộc, còn những người xa lạ phạm phái 
tôi này sẽ bị giết chết không thương tiếc. 


Trong tộc người Kirghiz vốn sở hữu những đàn gia súc hết 
sức đồng đảo bao gồm cừu, đề, trâu bò. ngựa thì những qui tắc 
phức tạp hơn nhiều. Nếu họ chí chân nuôi một số ít lạc đà, và 
với các bãi chân thả lạc đà, nói chung họ ấn dụng nguyên lí 
chế độ công xã. Nhưng khi những nhú cầu tự nhiên mà các đần 
gia súc Khác đòi hỏi trong khuôn viên địa lí phân bố tỷ mự 
những thửa đất còn dư thừa. Về mùa hạ. cần dành cho các đàn 
giả súc những cánh đồng đẩy đủ nước không bị sân bọ làm ö 
nhiễm, về mùa đông, những bãi chăn thì phải có những nơi trú 
ăn chòng lại thời tiết khắc nghiệt, có đổi đào nước trống và củi 
gỗ và không bị trống trải khi có những trận mưa tuyết quá lớn. 
Do việc phải có được những khu chăn thả tốt về mùa đông 
thường khó thực hiện nên lịch sử cố sơ của các bộ lạc đu mục 
Kirghtz bao gồm phần lớn những cuộc tranh chấp các khu đất 
trú ngụ mùa đồng tốt nhất. Những cuộc va chạm như vậy đã 
chấm đứt từ lâu, vì trong nửa cuối thế ký vừa qua. môi gia đình 
được sở hữu khu chãn thả riêng về mùa đồng. Biết rằng những 
đòi hỏi về đất đại thay đối tuỳ theo tầm quan trọng của các đàn 
gia súc. thể chế này tất yếu đi đỏi với môt cuộc chuyên giao 
đất đai cho những nhu cầu đặt ra. Mội chủ chân nuôi có số 
lượng gia súc tầng lén buộc phải tìm kiếm thêm một bãi chăn 
thả: nếu trường hợp ngược lạt xảy ra, một phần mảnh đất sẽ trở 
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nên dư thừa và do đó được bán đi. Những khu chăn thả mùa 
đông thông thường được giới han trong những đường ranh giới 
tự nhiên, ví dụ như các dòng suối, những quả đồi hay những hồ 
nước; nếu không có như vậy thì những cọc rào hay những tảng 
đá sẽ chỉ rõ giới hạn trong những khu dự trữ như vậy được mọi 
người biết đến và mỗi cá nhân được cả thị tộc giúp đỡ chống 
lại mọi vụ xâm phạm. Trái ngược với kiểu phân phối đất đai 
trú ngụ mùa đông như vậy, những bãi chăn thả mùa hè không 
thuộc sở hữu cá thể mà thuộc vẻ cả cộng đồng. Như vậy, đây 
lại là một chứng cứ mới nói rằng hoàn toàn vô ích nếu sử dụng 
những từ ngữ khoa trương thông dụng như vậy nhưng lại chẳng 
có ý nghĩa gì. Những người Kirghiz chẳng theo chế đỏ công 
sản, cũng chẳng theo chế độ cá thể theo nghĩa tuyệt đối của 
những từ đó, đối với vấn để sở hữu đất đai. Họ theo chế độ 
cộng sản một phần thời gian trong nầm, thời gian còn lại là 
theo chế độ sở hữu cá thể. 


Về vấn để luật lệ đối với bất động sản trong các bộ tộc 
sống bằng nghề trồng trọt, những thông tin chúng ta nhận được 
thường lỗ mỗ và tai hại hơn, bị méo mó vì những định kiến đã 
lưu truyền trong một thời gian đài. Nhận xét này được áp dụng 
đặc biệt mạnh mẽ trong vùng Bắc Mỹ, ở đó sự thiếu hiểu biết 
của chúng ta là rất đáng tiếc. Thực trạng đó một phần do 
những tập tục xa xưa đã biến mất trên những vùng đất rộng 
lớn, nhưng phần lớn hơn là đo yếu tố rối rám của giáo lí về thị 
tộc. Mọi điều khẳng định của các tác giả của chúng ta liên 
quan đến thị tộc với tư cách là một đơn vị sở hữu, đều phải 
được xem xét kỹ lưỡng ở mức cao nhất, bởi lẽ nhiều khi không 
chỉ là một kết quả quan sát mà là một sự suy diễn từ những 
thực tế quan sát được, thiếu hoàn toàn những chứng cứ xác 
mình. Như vậy, việc giữ gìn tài sản trong nội bộ thị tộc không 
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được lầm lẫn với quyền sở hữu của thị tộc. Khi một nữ thổ dân 
Hopi chết đi, ngôi nhà ở của người đó chuyển cho các con gái, 
là thành viên cùng một thị tộc với bà ta, theo dòng họ tiếp nối 
với mẫu hệ; nhưng ngôi nhà đó không trở thành và chưa bao 
giờ trở thành tài sản của thị tộc. Trước hết luật lệ người Hopi 
không cho phép đàn ông được sở hữu nhà ở, khoảng một nửa 
bộ tộc không được xếp vào hàng ngũ những chủ sở hữu. Điểm 
thứ hai, đây là quyền sở hữu tập thể một ngôi nhà không phải 
của tất cả phụ nữ trong thị tộc mà quá lắm là của con cháu 
theo đòng họ ngoại của người đàn bà đã chết. Luật lệ về kế 
thừa như chính tôi đã nêu rõ, có thể dẫn tới khái niêm về thị 
tộc, nhưng hoàn toàn không phải vì vậy mà đi tới khẳng định 
rằng thị tộc ở vào thời kỳ sung mãn, bao gồm họ hàng không 
chỉ là cách xa mà kế cả những người được coi là họ hàng, lại 
sở hữu tập thể tài sản. 


Về tộc người Zuni, chúng ta đã có dẫn chứng không thể 
bác bỏ được vấn đẻ đất đai chưa từng thuộc sở hữu của thị tộc. 
Tài sản của cộng đồng đúng là có, ít nhất với ý nghĩa là những 
thửa đất hoang hoá, những con đường, những giếng nước thuộc 
quyền sử dụng của tất cả những người Zuni. Nhưng những thửa 
tuộng, những chuồng gia súc, những ngôi nhà và những động 
sản thuộc quyền sở hữu của các cá nhân và những nhóm họ 
hàng. Điều mà Kroeber nói với chúng ta về điểm này, chỉ càng 
xác minh những dẫn chứng trước kia của ngài Stevenson: 
“Những thửa ruộng không thuộc sở hữu của các thị tộc và 
những người Zuni khẳng định chưa từng có chuyên như vậy" 
Một sự chiếm aiữ đơn giản và công sức làm đất dẫn tới quyền 
mang đanh hiệu chủ sở hữu và điều quan trọng cần phí nhận, 
đất đai không thể chuyển nhượng được. Những mánh vườn nhỏ 


do chị em phụ nữ chăm bón. qua thực. được mẹ đẻ chuyển cho 
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còn gất: tuy nhiên. thực t này không dính dáng chút gì với 
quyền sở hữu cua thị tộc mà nảy sinh từ cùng một nguyên lí về 


việc chuyển giao các bãi sân bân từ bố đẻ sang con trai. 


Nơi nào mà điều kiện cổ sơ của các thổ dân đã thay đổi 
sâu sắc đo bước tiến của nền văn mình, không thể nào có khả 
nẵng đựng lên một cách an toàn trạng thái của những sự kiện. 
Vì vậy. Speeck không nói rõ cho chúng ta biết trong tộc người 
Yuchi, những phần đất cày cấy được trong lãnh địa thuộc về 
các cá nhân hay là các thị tộc. Tuy vậy, khi ông ta nói về Việc 
chiếm giữ và khai khẩn đất đai xác lập danh hiệu sở hữu, cũng 
như những hòn đá góc móng có hình vẽ khác nhau dùng làm 
những đấu hiệu sở hữu, có nhiều khả năng đây là nói về tài sản 
riêng. 

Chính nhờ vào cuộc tìm kiếm của Œ.Wilson trong tộc 
người Hidatsa mà chúng ta có được những công trình nót rõ 
hơn nhiều nhất là về hình thái sở hữu được chấp nhận trong các 
tộc người châu Mỹ làm nghề trồng nho ở vùng bắc Mexique. 
Chúng ta đã sử dụng những tài liệu đó để chứng mình khái 
niệm về E1 tộc mẫu hệ đã tất yếu này sinh như thế nào từ việc 
giao phó những mạnh vườn và các công việc trồng nho cho phụ 
nữ. Chắc chắn là các chị em gái và những con, chấu gái cùng 
nhi trồng cấy một thừa ruộng, lạt cùng chia nhau các sản 
phẩm và theo nghĩa đó, có thể nói tới quyền sở hữu tập thể 
trong đám thổ đàn này. Nhưng những thông tin của Wilson nói 
rõ răng, đút khoát không thay đổi chính là những phụ nữ họ 
hàng gần của bà mẹ. chứ Không phải là thị tộc mẫu hệ rộng lớn 
hơn là chủ sở hữu và cấy cày ruông đất. Trên những đồng bằng 
thấp mầu mỡ vùng Missouri, phụ nữ của gia đình có nghĩa là 


bà ngoạt các con sái và chấu gái của bà Khai khẩn một thứu 
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ruộng và xau đó, đùng cọc rào. đá tạng và những ụ đất để đánh 
dấu đường ranh giới của thửa ruộng đó. Những vụ xung đột đòi 
quyền sở hữu đồi khi đản đến những khó khăn phức tạp những 
trong nội bộ bộ tộc, có mội tâm lí nào đó phản đối manh mẽ 
những vụ cất cọ liên quan đến đất đại và thông thường băng 
một khoan đền bù cho mảnh đất được nhượng lại: người tả vui 
vẻ dần xếp với nhau. Tuy vậy. có thể chắc chăn là những mảnh 
vườn không bao giờ được bán đi một cách trọn vẹn. Khi mội 
phụ nữ chết đi. và bà con lọ hàng người đó không giữ lấy phần 
đất của người chết, một người phụ nữ nào đó có thể khai thác 
mảnh đất đó, miễn là có lời xin phép gia đình người phụ nữ 
chủ nhân đã chết. 


Về những øì thuộc về xứ Mexique cô xưa. với tất cả nguồn 
tàt liệu của khối trí thức uyên bác của mình. Bandelier đã thử 
giải thích các tư liệu lịch sử theo một hướng có lợi cho hệ 
thống thị tộc của Morgan. Bác bỏ hoàn toàn khái niệm Vẻ một 
chế độ quân chủ phong kiến, khái niệm từng lan truyền trong 
giới lão thành chép sử biến niên người Tây Ban Nhị Bandelier 
hình dung vùng trung tâm Mexique như một bợp bang gồm 
nhiều bộ tộc độc lập từng khuất phục nhiều tộc người khác, 
nhưng không bao giờ dồn ép các tộc người đó xuống địa vị chư 
hầu, Thay vì chiếm đoạt đất đại của những người thua trận, 
những kẻ đi chính phục bằng lòng với việc đòi hoi một khoản 
cống nạp bảng việc qui định là sản phẩm thủ hoạch của một số 
cánh đồng sẽ phải giành cho họ, Đối với đất đai cha truyền con 
nối thuộc sở hữu các bộ tộc thống trị hoặc thậm chí thuộc sở hữu 
tất cả các tốc thổ đân Khác. thị tộc phụ hệ (bởi lẽ Bandelier sử 
đụng từ azfèque: capulli với nghĩa Tà thị tốc) là đơn vị sở hữu, 
hoàn toàn độc lấp với mọi phân bộ tốc khác. Không thể có việc 


chuyên nhương, Nếu một thị tộc tiều vone. phần đất của thị tốc 
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này sẽ bổ sung cho đất đai của một calpulli may mắn hoặc sẽ 
phân chia cho các thị tộc khác. Đất đai của thị tộc được phân 
chia cho các thành viên nan giới, những người này buộc phải 
trồng cấy lô đất của mình hoặc ít nhất phải nộp một món vật 
khoán nếu như các nghĩa vụ khác không cho phép họ đốc sức 
vào việc đồng áng. Nếu họ không chăm sóc mảnh đất của 
mình, sau một thời hạn 2 năm, những cánh ruộng đố lại thuộc 
về thị tộc và lại đern ra phân chia tiếp. Thủ lĩnh của thị tộc, có 
hội đồng bô lão trợ giúp, tròng nom việc phân chia đất đai. 
Bandclier nhấn rất mạnh đến sự kiện là bản thân các thủ lĩnh 
của bộ tộc không có lãnh địa riêng theo kiểu các lãnh chúa 
phong kiến, nhưng được sở hữu một số thửa ruộng với tư cách 
thành viên của thị tộc, trong lúc một số thưa ruộng khác được 
giành cho những nhụ cầu do chức trách của họ những thửa 
ruộng sau này họ hoàn toàn không có một chút có quyên sở 
hữu nào. Nói ngắn gọn, Bandelier cho răng khái niệm trìu 
tượng quyền sở hữu thuộc về thủ lĩnh hay thuộc cả bộ tộc là xa 
lạ đối với người Mexique; đốt với ông, thị tộc có quyền sở hữu 
không thể chia nhượng trên lãnh địa của thị tộc và các gia đình 
cá thể bằng lòng với việc hưởng thụ của những thửa ruộng 
trong khu vực của thị tộc. 


Đăng tiếc, không một môn đệ nào của Bandelier viết được 
những cuốn biên niên sử Tây Ban Nha cũng với đầy đủ ý thức 
trách nhiệm như ông; cuộc tranh luận như vậy chưa được coi là 
đã kết thúc. Điều mà Bandelier khẳng định răng các lãnh chúa 
phong kiến không được biết tới ở Mexique, tỏ ra chắc chắn là 
chính xác; cũng như quyền sở hữu tập thể đất đai thuộc về các 
calpulli, riêng có hoa lợi được giành cho các gia đình, điều này 
đã được các công trình mới đây nhất vẻ đề tài nói trên, xác 


nhận là đúng. Trái lại, người ta hoàn toàn phải nghĩ ngờ vấn để 
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các calpullí đã là những thị tộc phụ hệ đích thực; đổi với 
Spiden, đúng hơn đó là những “tổ chức quân sự tuyên một 
trong tất cả những người thuộc bộ tộc". Để có hiểu biết xác 
thực những người Mexiquec cổ xưa sở hữu đất đai như thế nào. 
cần thiết rà soát một lần nữa những nguồn tư liệu trước của 
chúng ta, đồng thời gỡ bö mọi lý thuyết định kiến. 


Chúng ta chỉ có ít thông tin rõ rệt về trang thái các sự vật 
ở vùng Nam Mỹ. Tuyêt nhiên không thể hi vọng tìm thấy chế 
độ sở hữu cá thể trong một đất nước thực hiện một kiểu chủ 
nghĩa xã hội quốc gia như ở xứ Pérou cổ xưa. Đất đai ở đó 
được phân chia giữa chính phủ, giáo hội và bộ phận dân chúng 
còn lạt. Đất đai nằm trong tay thị tộc phụ hệ (ayllu), thị tóc 
vùng phân phối cho các gia đình những lô đất để canh tác tuỳ 
theo nhụ cầu của họ. Chúng fa vui mừng nếu nhận được những 
tài liệu chj tiết hơn nữa. Trong các bộ tộc cõ xưa hơn nữa, hai 
hình thái sở hữu đã được phát hiện. Phía tây bắc vùng 
Amazone, những khu trồng rrọt của bộ tộc thuộc về thủ lĩnh, rõ 
ràng không phải với tư cách là một quyền uy trừu tượng mà vì 
nguyên nhân thực tế sau đây: bởi lẽ tất cả số phụ nữ chưa 
chồng trong công đồng là thuộc sở hữu của thủ lĩnh, cho nên 
chính öng ta là người có thể tố chức cấy cày trồng trọt tốt nhất. 
Điều đó tuyệt nhiên không ngăn trở những người thô dân khác 
có nơi ở cá thể trong rừng được sở hữu những thửa rẫy riêng 
trồng sản. Đường biên giới giữa các bộ tộc thường được tuân 
thủ tý my. Bên trong những đường biên siới đó, những người 
Bakairi có những khu trồng troi chung của cộng đồng. tuy rằng 
Schmitdt đã có nhận xét rằng lao động chúng cả cộng đồng tạo 
ra cho cá nhân quyền được hưởng họa lợi và quyền sở hữu 


bằng cách phát hoàng mốt thửa ruóne øiúp cho anh tá 
Ẽ Ị s§1m€ 0ñ gIÚP 


Như vậy, trong phạm vị mà sử hiểm hơi các thông tin cho 
phép chúng ta có thể khái quát vấn để có khả nắng là những 
thổ đán cửa Tân thế giới đã áp dụng những thế chế khác nhau 
về sơ hữu đất đai. Sở hữu cộng đồng thường gập thấy ơ phía 
nam. việc tồn tại quyền sơ hữu phì cộng đồng nhưng là tìp thể 
và của thị tộc nếu không phái đã được chứng mình thì ít nhất 
cũng đã dược bảo vệ mạnh: mế: cuối cùng, quyền sở hứu của 
những họ hàng gản về phía họ ngoại được những người Hidatsa 
áp đụng, trong khi những người Zuni biết đến quyền sở hữu cá 
thể. 


Ngoài một số ngoài lệ tương đối hiếm thấy, xã hội của 
châu Mỹ được tổ chức trên một nền tảng dân chú. Nếu chúng 
ta chuyến qua các lục địa Khác. ảnh hưởng của các chế độ 
chính trị khắc đối với quyền sở hữu đất đài thường bộc lộ rõ 
rệt, nhất là ở nơi nào. như ở châu Phí và châu Úc, những hình 
thái ít nhiều rõ nét của quyền lực quân chủ xuất hiện bên cạnh 
nhau. 


Do những khái niệm chính trị của họ, những thỏ dân châu 
Phí thường quan niệm đất đái thuộc về quốc vương hay thủ 
lĩnh. Vì vậy, họ không thể nào có được đất đại. Tuy nhiền, 
ngoài việc chuyển nhượng không thể nào thực hiện được, một 
cá nhân đã được nhận một thửa đất đôi khi trở thành ông chủ 
tuyệt đối trên thửa đất đó. Đây là cách xử lí của những người 
Thonga: một thủ tĩnh đã giành được một khu đất rộng lớn đắng 
kế, bền đem chia cho nam giới trong làng mình, những người 
này lúc đó bắt đầu Khai khẩn những khoảnh màu mỡ nhất trong 
lô đất của mình. Khi có một người mới tới muốn định cư trên 
lãnh địt, người ta dẫn ảnh tá tới mọt tha đất hoàng được giới 


ham bởi những chướng ngại thiên nhiên ví như hỗ nước, ứ Kiên 
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hoặc cây cối Tù dóõ trở dị, ảnh ta là chỉ đất chính thức. những 
nếu anh tạ bỏ đí. hoặc vì không hài lòng với thừa đất, hoặc vì 
những và chạm cá nhân với những người láng giềng, tài sản đó 
không thể bán đi mà trở về thuộc người cho đất. Nến không 
quyền chủ sơ hữu bình thường chuyển cho những thừa kế của 
người được nhượng. Cũng như vậy. danh hiệu thú lĩnh sẽ mất 
hết giá trí nếu người đó rời bỏ xú xở. bất kể thời gian giữ chức 
quyền thủ nh dài hay ngắn. Suốt thời gian đù dài đến đâu mà 
người dó còn được sở hữu đất đại, quyền lực của anh ta là 
không phải bàn cãi và đến lượt anh ta có thể cấp cho họ hàng 
những thưa đất trên phạm vì lãnh địa của ông ra, Điều là lùng, 
người cho đất tự tước bỏ những quyển cửa mình đến mức anh 
ta phải xin phép người được nhượng đất để vào thu lượm những 
qua rụng trên thửa đất vừa nhượng cho người kia. Trên những 
chỉ tiết này cũng như những chỉ tiết Khác, lẽ đi nhiên có những 
điểm thay đối tuỳ theo địa phương trong tộc người Banton và 
quyền lực cá nhân của những thủ lĩnh và quốc vương chắc chắn 


bu 


giữ một vai trò đáng kể. tuy nhiên, nói chung người ta có cảm 
tưởng là quyền sở hữu đất đai tương đối có bảo đảm. Vì thế. 
trong một vài bộ tộc ở phía nam, một thủ lĩnh, quả vậy. có thể 
đuổi một người trong cộng đồng ra khỏi ruộng đất và thu giữ 
họa lợi tại chỗ giữứnh cho một thủ lĩnh khác, nhưng lại không 
có quyền tước đoạt ruộng đất của một nông đân để giao lại cho 
một cá nhân khác hưởng lợi. Một biến dạng đáng chú ý vẻ tập 
tục của người Thonga cũng đã được ghí nhận trong những 
người đồng loại của họ ở phía nam trong những trường hợp bỏ 
ruộng. Người này khong xoá bỏ danh nghĩa sở hữu: người 
chiếm đất đầu tiên có thể lấy lại những thừa đất xưa Kia anh ta 
đã cày cấy trồng trọt nhưng hoàn toàn không có quyền đối với 


những thửa đất mới vỡ hoàng và do người đến sau Khai Khẩn., 
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Ở những người Banron phía nam, tuy rằng nói chung 
chiếm giữ đất đai mội cách an toàn, nhưng người nông đân vân 
chí là người lĩnh canh: việc canh tác hữu hiệu đất đại của 
người được nhượng đất, tước bỏ mọi quyền can thiệp của người 
nhượng đất, ngoại trừ đôi khi trong trường hợp tội phạm về 
chính trị. Trong phạm ví mà người ta có thể nắm bát được, 
những quyền sở hữu được trao cho các cá nhân. 

Trong các tộc người Ewé xứ Togo, các thủ lĩnh giữ vị trí 
kém quan trọng hơn là ở những người Zoulou và các bộ tộc 
gần gũi. Ngoài ra, một cá nhân hình như nhường bước cho một 
nhóm họ hàng bên nội. Hai dạng thực tế này làm cho luật lệ 
của người Ewé về tài sản ruộng đất có những khác biệt ch: tiết. 
Mỗi bộ tộc và môi làng có lãnh địa riêng được giới hạn cẩn 
thận với các đơn vị láng giểng bằng một loại cây nhỏ đành 
riêng cho việc này. Bên trong lãnh địa của làng, mỗi gia đình 
có thứa đất riêng cũng được đánh dấu cho đúng phép. Trên lý 
thuyết, đanh nghĩa chủ sở hữu dựa trên một sự chiếm hữu xa 
xưa và dựa theo qut định. Đối với mọi việc liên quan đến đất 
đại của bộ tộc và của làng quyền sở hữu là công cộng. Những 
manh đất nhỏ chia ra từ lãnh địa của làng năm trong tay các 
nhóm họ hàng bên nội, mà các chủ gia đình giữ chức trách là 
những người quản lí. Người nào là trưởng nhóm có trách nhiệm 
giúp đỡ những thành viên khác trong những thời gian đói kém, 
và mọi người trong họ được phép trồng cấy một phản trên 
mánh đất tổ tiên để lại. Một gia đình sắp tiêu vong có thể chỉ 
khai khẩn một phần trong số đất đai thuộc sở hữu của gia đình 
ẩy Vậy mà các quyền cả gia đình không hề mất hiệu lực do 
thực tê là đất đạt bị bỏ hoàng. Trong những trường hợp như 
vày. những gia đình khác được phép chiêm giữ những thửa 


ruone đó mà không buộc phải nộp một khoản tiền thuê nào, 
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nhưng họ phải tuân theo những tục lệ địa phương liên quan đến 
những ngày nghỉ lao động và phải trồng một số hạt cọ đầu, để 
sau này người chủ đất có được một vườn cọ dầu trên thửa đất 
của mình. Trong nội bộ nhóm gia đình thco họ nói, không hề 
có tài sản cá (thể. Việc một thành viên chiếm giữ một thửa 
ruộng nào đó không làm tốn hại gì tới lợi ích của những thành 
viên khác trên thửa ruộng mà anh ta khai khẩn và củng không 
làm thay đổi gì hơn những quyền của người cấy trồng trên 
phần còn lại của thửa đất cha truyền con nối. Quyền sở hữu cá 
nhân cá thể được thừa nhận dù cho nhiều nhãn đến đâu, hình 
như cũng chỉ liên quan đến những khu đất trồng cọ dầu. 


Bởi lẽ, sự tồn tại của chính những người Ewé dựa trên cơ 
sở việc sở hữu những cánh đồng của họ, cho nên việc bán đi 
trọn vẹn một tài sân đo tổ tiên để lại không bao giờ được nhắc 
tới Xưa kia, thay vì hành động cực đoan như Vậy, trong trường 
hợp nợ nần. người ta thấy tốt bơn là đem bán hoặc gán nợ 
những thành viên trong gia đình đã mắc nợ. Dù sao cũng xảy 
ra chuyện một vài thửa ruộng được bán đi với sự đồng ý của 
trưởng nhóm. Trong những trường hợp như vậy, nhiều phần 
chắc chắn nhất là những thành viên trong nhóm mang hết cố 
găng để thu hồi lại tài sản của họ bằng cách mua lại. Nếu họ 
không đạt được điều đó, tài sản đã bán sẽ chuyển giao cho 
những người thừa kế của người mua đất. 


Theo những luật lệ kế thừa quen thuộc. Việc chuyển giao 
được tiến hành theo thủ tục. Người mua trả giá tiền đã thoả 
thuận, tiếp đó người bán mang tới một số vỏ ốc theo qui định, 
số vỏ ốc này được chia đôi cho người mua và người bán. Sau 
nữa, số vỏ ốc vừa chia lại được phân chia làm hai phần đều 
nhau, và mỗi bên đem buộc số vỏ ốc thuộc phần của mình vào 
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ghế ngồi hoặc để vào rõ đựng. coi đó là dàn chứng đích thực 


tính hợp phíp của việc mua. Cuối cùng 


Øø, nPRƯời mua Và người 


bán, có những người làm chứng đi theo, kéo nhau ra thửa đãi 
chuyển nhượng. ở đó phải bàn 3 phát súng coi như dấu hiệu 
hợp thức hoá cóng cộng việc bán đât: trường hợp về sau có 
tranh chấp, việc đâu tiên các quan toà tìm hiểu là thủ tục vừa 
kể có được hoan tất hay không. Nêu người ra có thê chứng 
mình là những phát súng theo qui định đúng là đã nổ trên thửa 
ruộng, đanh hiệu chủ sở hữu đã được xác lập hợp thức. Những 
chuyện bất hoà liên quan đến tài sản ruộng đất ở thời nào cũng 
điển ra thường xuyến, và xưa kia được thủ lĩnh cùng một uy 
bạn gỏm hai chuyên viên phân xử. Trước mật họ, mối bên thưa 
kiện phải nêu lại tên của tất cả những chủ đất trước đây và chỉ 
rõ đường ranh giới của thửa đất tranh chấp Nếu bên nào không 
làm được như vậy, án xử sẽ chống lại họ. Đôi khi người ta phải 
dùng tới một cuộc thứ tội và bên thưa kiện nào gục ngã đầu 


tiên sẽ bị coi như kiện lío. 


LAt về ruộng đất, như chúng ta vừa nghiên cứu, không 
được áp dụng đưới triều đại Vương quốc Dahomay: trong triều 
đại này, quốc vương chuyên chế trên lý thuyết là người đứng 
đầu cả nước, bàng đặc quyền cho phép hoặc chấp nhận cho 
nông dân được hưởng hoa lợi. Như vậy, cùng với những quyền 
lực khác nhau quốc vương có quyền, tuy rằng thông thường 
người không sử dụng tới quyền lực này, tuỳ ý xua đuổi những 
người giữ đất và giao lại cho ai đó mà quốc vương muốn. 

Trong quốc gia Onganda, được tổ chức ở trình độ cao, 
hình thái sơ hữu, cũng giống như vương quốc Dahomay gần 
gũi với thể chế phong kiến. Chính quốc vương là chủ sở hữu 
toàn bộ đất nước và có quyền xử lí tuỳ thích, ngoại trừ những 
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khu phần mọ của thị tộc thời xa xưa, những khu đất này có thể 
bị đánh thuế nhưng không thay đổi chủ sở hữu. Quốc vương 
phân cấp đất đai cho các thủ lĩnh, các vị này đem phân phối 
cho nông đân, và đáp lại, những người nông dân buộc phải lao 
động cho họ và phải hoàn thành một thời kỳ nghĩa vụ quân sự. 
Không thể nào bán được ruộng đất, bởi như vậy là lấn át quyền 
lực của quốc vương; bản thân những khu phần mộ cũng không 
được phép chuyến nhượng. 


Như vậy, chúng ta thấy rằng ở châu Phi, toàn bộ vấn đề sở 
hữu ruộng đất có một hình thái khác biệt. Nó gắn liên một 
cách rối rắm với tính chất và phạm vi quyền lực hoàng gia, 
quyền lực này đôi khi bóp nghẹt người nông dân đến mức chỉ 
còn là một nông trại: viên bình thường phó mặc trong tay ông 
chủ. Những yếu tố khác, chắc hẳn cũng có tác động ví như 
trường hợp rộc người Ewé, ở đó tỉnh thần tương trợ hữu ái mâu 
thuẫn với quyên sở hữu cá thể về đất đai. Biết ráng công Việc 
trồng nho thường rất hay giao cho phụ nữ, chúng ta tưởng rằng 
sẽ thấy nữ giới gán liền thường xuyên hơn với các quyền về đất 
đai. Thực tế, người phụ nữ Kikouyou được sở hữu thửa ruộng 
mà chị ta trồng cấy, và ở tộc người Babouka tuy rằng đất đai 
thuộc về thủ lĩnh nhưng sản phẩm hoa lợi lại thuộc về những 
phụ nữ trồng cấy. Nhưng những dẫn chứng như vậy là hiếm có; 
thực tế bản thân người phụ nữ châu Phí thường được coi như 
một thứ của cải đã làm tồn hại tới khả năng làm chủ sở hữu 
của chị ta. 

Ở châu Đại Dương, những cư dân vùng Mélanésie không 
bị ảnh hướng của những hình mẫu Polynésie nhích gần tới 
trạng thái dân chủ; những người Polynésie vốn đánh: giá cao 


dòng giống quí tộc nhưng ngoại trừ một số nhóm người. còn 
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thì đã fao dựng thành những nước cộng hoà quí tộc hơn là 
thành những quốc gia chuyên chế. Tuy vậy, ở đáo Hawali và 
trên một bộ phận đảo Minorésie, một bộ phận dân chúng đã bò 
rạp sát đất trước mặt đẳng cấp quí tộc. Những nét khác biệt đó 
không tránh khỏi phán ánh vào luật lệ về đất đai. 


Ở quần đảo Mélanésic nói chung người ta không hề thấy 
đấu vết của thể chế phong kiến. Thậm chí Codrington còn nêu 
lên một ví dụ đắng chú ý về những thủ lĩnh không được sở hữu 
đất đai. Ngay trong tộc người Fidii, ở đó dưới ảnh hưởng của 
người Polynésie, các thủ lĩnh giữ một địa vị cao trong xã hội, 
nhưng việc đó hình như chỉ điễn ra trong một số điều kiện nào 
đó khi người ta tự cảm thấy phải chịu ơn quốc vương về mặt 
này. Theo Thompson, vị thủ lĩnh với tư cách đại diện cho bộ 
tộc, cấp ruộng cho những người bỏ trốn cầu xin ông che chỡ và 
khoản cống nạp mà thủ lính nhận được lập tức được phân chia 
cho các thuộc hạ. Nhưng, lợi dụng những đặc lợi mà thủ lĩnh 
không được uỷ thác lúc ban đầu, ông ta đi tới việc đánh những 
loại thuế đặc biệt và thậm chí, sửa đổi hình thái sở hữu đầu 
tiên đến mức ông ta giống như một lãnh chúa thống trị các 
thuộc hạ khuất phục đưới uy quyền của cá nhân ông ta. 


Nói chưng, đất đai hoang hoá là tài sản của bộ tộc theo 
nghĩa là mọi thành viên của bộ tộc có thể chiếm giữ những 
thửa đất bỏ không, vỡ hoang và trồng cấy. Thổ dân trên các 
đảo Bank và những đảo và vùng quần đảo láng giềng phân biệt 
rõ rệt đất đai thừa kế của tổ tiên và đất đai mới khai phá. Loại 
thứ nhất thuộc vẻ các thị tộc mẫu hệ hoặc ít nhất cũng thuộc 
các thành viên gia đình bà mẹ. Khi một người đàn ông chết đi: 
khu vườn của anh ta trở thành tài sản của các cháu còn trai bà 


chị hoặc bà cm gátu các cháu này sở hữu chung thửa 
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vườn, mỗi người chọn lấy một góc để trồng cấy, hơn nữa 
những thưa ruộng do một cá nhân mới khai phá được bằng 
công sức bản thân thì thuộc sở hữu riêng của người đó và 
chuyển giao cho các con trai; những anh em trai này không sở 
hữu chung thửa đất mà mỗi người giành lấy một phần riêng 
biệt. 

Một nét khác biệt rất đáng chú ý về những quyền đối với 
bất động sản ở châu Đại Dương đó là việc người ta phân biệt 
rạch ròi giữa cây ăn quả và thửa đất có trồng những cây đó, nét 
khác biệt đã gây ra khá nhiều sai lắm về phía những người 
quản lí thuộc địa. Trong tộc người Fiđịi, trên các đảo Bank và 
trong một phần xứ Tân Ghi-nê, người trồng trọt có quyền 
không phải bàn cãi đối với những cây dừa của anh ta cùng 
những cây có giá trị khác, kể cả trong trường hợp anh ta trồng 
chúng trên thửa đất của người khác mà không xin phép, tuy 
rằng nói chung thường là có xin phép và được đồng ý. Vì vậy 
những người thực dân chẩu Âu buộc phải đền bù không riêng 
gì người chủ thửa đất mà còn phải đền bù cho mỗi một thổ dân 
có sở hữu một gốc cây trên thửa ruộng đất mà họ muốn mua. 


Ở Mélanésie người ta không chuyển nhượng đất đai. Trong 
quốc gia Fidji vùng Rewa, đất đai chuyển dịch bằng 9 kiểu 
khác nhau, nhưng 6 trong các kiểu đó dự liệu trước những điều 
khoản đặc biệt để chuộc lại nhờ vào một buổi tế lễ đặc biệt, tài 
sản không tự động quay trở về với tuyến những chủ sở hữu đầu 
tiên. Vì vậy, một gia đình có thể dùng một thửa đất làm quà 
cưới cho con gái, thửa đất này sẽ đo anh con rể và các con trai 
của đôi vợ chồng này sử dụng, Trường hợp không có con trai 
thừa kế. người cho đất sẽ có một quà tặng riêng để được sở hữu 
trở lại thưa đất. nhưng suốt thời gian thú tục đó chưa hoàn tất, 
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anh con rẻ và những người thay mặt có thể tuỳ ý trồng cấy 
hoặc cho phát canh. Không có những điều khoản đặc biệt hạn 
chế các biện pháp vừa nêu. nhưng nếu gia đình người cho đất 
để lãng quên vụ việc trải qua 3 hay 4 thế hệ, con chấu người 
được nhượng đất khi bác bỏ món quà tặng muộn mãn để chuộc 
lại đất sẽ được sự đồng tình của công chúng. 


Quyền sở hữu ruộng đất trong tộc người Eidji thay đổi rất 
nhiều tuỳ theo các vùng, và về những gì liên quan đến chế độ 
công sản thì những thông tìn của các tác giả đôi khi lại trái 
ngược nhau. Tuy vậy. rõ ràng là, ít nhất ở một số vùng, tài sản 
cá thể được thừa nhận. Đó là trường hợp ở Rewa, nhất là ở đó 
mỗi thửa ruộng có được là nhờ lấn biển bay lấn sông do công 
sức riêng từng người. Việc đó dẫn tới sự xác lập các quyên sỡ 
hữu. Thực ra, hình như cái gọi là chế độ cộng sản trên các đảo 
Fidji đã nhường bước chơ ưu thế của tâm lí trước những quan 
niệm pháp lí. Thừa đất do một người trồng cấy và cây cối do 
người đó trồng thuộc về người đó một cách hợp lí, nhưng trong 
thực tế, những đồi hỏi yêu sách của họ hàng cuối cùng gần như 
san bàng những lợi lộc người chủ đất thu được với lợi lộc 
thuộc về họ hàng của người đó. 


Chắc rằng không có bất cứ vùng nào của châu Đại Dương 
mà ở đó các quyền sở hữu cá thể theo đúng như quan niệm của 
chúng ta, lại có bước phát triển rộng lớn hơn là ở vùng quần 
đảo trong eo biển Torrès. Mỗi tầng đá, phát canh các khu vườn 
đã được nhận lúa, hoa quả đầu mùa coi như khoản tiền thuê. 
Trái ngược với tập tục hết sức phố biến trong các tộc người 
nguyên thuỷ / người ta được phép chuyển nhượng đất đai và 
giao lại theo đi chúc. Một ông bố do tức giận / có thể tước bỏ 
quyền thừa kế của con cái / hoặc tuỳ theo ý mình phân chia đất 
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đai cho chúng; điều này chứng minh rất rõ ràng ngay từ khi 
sinh ra, người 1a chấp nhận không có quyền sở hữu tuyệt đối 
đối với đất đai, cũng chẳng có quyền sở hữu chung, đù cho 
những quyền đó do bố mẹ thực hiện. 


Hệ thống những đẳng cấp có hiệu lực trên các đảo 
Marshall hình thành bức tranh đến nghịch rõ nét với các chính 
quyền dân chủ vùng quần đảo Mélanésie. Ở đây tầng lớp quí 
tộc thượng đẳng và hạ đẳng chiếm ưu thế không phải bàn cãi, 
họ hoàn toàn coi khinh những người nông nô bình dân, và chỉ 
cấp cho tầng lớp thị dân "thủ công nghiệp” những khu phong 
điển theo kiểu phong kiến để tỏ lòng trị ngộ về sự phục vụ 
trung thành của họ. Như vậy là chỉ có đẳng cấp hạn chế những 
quí tộc có nguồn gốc từ thừa kế hoặc do chính phục; mệt quí 
tộc có thể tuỳ ý bán hoặc cấp đất thuộc quyền sở hữu, nhưng 
các thủ lĩnh ở cấp cao hơn. Đất đai do các nông nô cày cấy, họ 
hoàn toàn khuất phục ý thích của các ông chủ sống bám vào 
họ, và ngoài ra còn đồi hỏi một khoản cống nạp hàng năm. 


Mặt khác, ở Nouvelle Zélande, chúng ta thấy một sự bình 
đẳng chính trị toàn điện, đi đôi với niềm tôn kính sâu sắc đối 
với tầng lớp quí tộc. Khối đân chúng đông đảo bao gồm những 
người mà ta có thể gọi là những chủ đất quí phái, vị trí của 
những người này trong nội bộ bộ tộc không xuống thấp đến 
trạng thái hạ đẳng là nét đặc trưng của những người nông nô 
trên quần đảo Micronésie. Chúng ta không hiểu thật rõ ràng vả 
những lợi ích cụ thể của các thủ lĩnh và những người khác. 
Những quyền tập thể và cá thể song song tồn tại theo một đạng 
đôi khi đáng ngạc nhiên. Nói chung. hình như những quyền 
của công đồng liên quan đến vùng đất của bô tộc còn chưa 
được chiếm lĩnh dứt khoát: nhưng ngay sau khí một người 
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đánh dấu sơ hữu vào một gốc cây mà anh ta tính sẽ dùng để 
đóng một con thuyền, danh hiệu sở hữu của người đó được 
thừa nhận dứt khoát. Trái ngược với cư dân châu Úc, những 
người Maori áp dụng nguyên tác đất đai của kẻ thưa trận thuộc 
về người thắng trận; số đất đai này thực tế được coi như một 
dạng đền bù cho những tổn thất sinh mạng của người đi chinh 
phục. Ruộng đất liệu có được sở hữu theo kiểu phong kiến? 
Chúng ta không trả lời được. Sự quí trọng dành cho các thủ 
lĩnh và điều thực tế là các vùng đất không thuộc về aI cả được 
chia nhỏ tuỳ theo ý muốn của các thủ lĩnh, hình như chỉ ra 
rằng xứ sở bị chỉnh phục cũng được phân chia theo thể chế 
phong kiến. Ngoài ra, chúng ta không phải không biết rằng bất 
cứ ai cũng có thể giành được đặc quyển chủ sở hữu đối với 
những đất đai chiếm được của kẻ thù bằng việc khai khẩn số 
đất đai đó và sở hữu toàn bộ vùng đất mà người đó vượt qua 
trước khi gặp một đối thủ thực dân. Chỉ cần người đó cắm sâu 
ngọn giáo xuống đất để đánh đấu là dải đất đó thuộc về mình. 
Lễ tự nhiên, có thể những cuộc viên chính thấm sát đó nằm 
trong số những đặc quyền của các nhà quí tộc. 


Ngoài việc chinh phục và hưởng thừa kế, người ta có thể 
trở thành chủ sở hữu bằng nhiều cách khác nhau. Những vụ đổi 
lại đất đai dựa trên cơ sở là tổ tiên của người thưa kiện đã được 
chôn cất trên mảnh đất tranh chấp, rằng bản thân người ấy 
được cắt rốn ở ngay nơi đó, rằng anh ta đã bị thưởng hoặc bị 
nguyên rủa và vân văn... Vậy là những khát niệm tôn giáo hoặc 
thậm chí cả những luận cứ tuỳ hứng có thể ảnh hưởng tới luật 
đất đạt của nên văn mình khá phức tạp đó. Tuy rằng người 
Maort phần lớn lầm nghề trồng trọt, đất đái đối với họ là cả 
một loạt giá trị Kinh tế: các cá nhân Và các gia đình có những 


đặc quyền khác nhau. Số này có quyền Ôm Kiếm một điểm nào 
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đó có vỏ ốc hoặc có vũng nước: niöt người khác có độc quyên 
sân bắn chim chóc trong một số địa điểm. Đặc-biệt đáng chú ý 
để ghì nhận sự có mật của quyển thừa kế tức tì, đa dạng: đôi 
khi trong cùng một khu đất một gia đình được quyền đào bới 
tìm rễ cây dương xi trong khi một gia đình khác lao vào việc 
săn bất chuột. 


Ở đảo Samoa, những điều kiện chính trị có đôi nét giống 
những điều kiện ở Nowelle Zelande. Lượng ít ỏi mà chúng ta 
biết được về cách thức người ta sở hữu ruộng đất cũng đủ 
khẳng định vấn đề. Mỗi khu vực bảo vệ đường biên giới của 
mình chống lại sự xâm lấn của những thực dân nước ngoài. Ở 
bên trong mỗi khu vực, các gia đình cá thể, do các chủ gia 
đình đại diện được sở hữu ruộng đất riêng rẽ. Người chủ gia 
đình, tuy rằng giữ vị trí bề trên cũng không thể chuyển nhượng 
ruộng đất nếu không hỏi ý kiến họ hàng: nếu ông ta bỏ qua việc 
đó, họ hàng sẽ phế truất người điều hành độc đoán vì liên quan 
đến cái mà quả thật người ta coi như tài sản của cả gia đình. 


Để nêu thêm những dân chứng cuối cùng về những hình 
thái sở hữu đất đai trong các tộc người nguyên thuỷ, quyền sở 
hữu chung của giá đình cũng là nét đặc trưng rõ rệt của luật lệ 
đối với bất động sản trong tộc người lfugao ở phía bắc đảo 
Lugon. Chính là với họ, hơn là với bất cứ tộc nào khác, ta có 
thể áp dụng tiên đề của ngài Henry Maine, theo tiên để này, 
tính cá thể trong các đân tộc nguyên thuỷ bị chìm lấp trong 
vấn để gia đình; trong trường hợp mày gia đình bao gồm họ 
hàng bên ngoại và bên nội. Những ruộng lúa nước và trong 
chừng mực nào đó. những khu rừng nằm trong tay những nhà 
quản lí đúng hơn là những chủ sở hữu đích thực. Theo Barton. 


“những chủ nhân sở bữu. hoặc đúng hơn nữa. những người 
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chiếm giữ ruộng đất một cách tạm thời. ngăn hạn. trong thời 
gian không đáng kế nếu so sánh với những thập kỹ và có thể là 
những thế kỷ đã trôi qua kế từ khi thứa ruộng hoặc đồ vật được 
bàn tới đã trợ thành tài sản của gia đình”. Khi chỉ còn một thửa 
ruộng dành cho một số đông người thừa kế, người ta cho rằng 
việc nên lựa chọn việc gia đình được đại diện bởi một cá nhân 
đuy nhất nhưng có sức mạnh, người này sẽ nâng đỡ những 
thành viên khác trong nhóm còn hơn là chia ruộng đất thành 
những mảnh nhỏ giao cho những người không có ảnh hưởng 
trong công đồng. Với tư cách là người quản lí, người được giao 
thửa đất trên danh nghĩa khòng thể tuỳ ý xử lí ruộng đất mà 
phải hồi ý kiến họ hàng trước đã. Việc chuyển nhượng chỉ có 
thể xảy ra, dưới tác động của một nhu cầu cấp bách, ví như 
việc bắt buộc phải có một lễ hiến sinh để cầu xin cho một 
thành viên nào đó trong gia đình bị ốm thập tử nhất sinh có thể 
khỏi bệnh; và việc chuyển nhượng tài sản lúc đó sẽ được tổ 
chức với mức độ trọng thể mà khi bán các tài sản cá nhân 
không bao giờ đạt tới. 


Ruộng đất có thể rời khỏi gia đình bằng 2 phương thức: 
hoặc bán đi, hoặc phát canh. Nếu một chủ ruộng đất cần vay 
một món tiền, ví đụ để trang trải các chỉ phí của lễ tang, người 
đó có thể thế chấp thửa ruộng lúa nước cho chủ nợ; người này 
sẽ gieo cấy và gặt hái cho đến khi khoản vay mượn được hoàn 
trả. Thông thường, khi khoản vay được trả đủ (nói chung, 
tương đương một nửa giá trị của thửa ruộng), ruộng đất trở về 
sở hữu của người vay nợ với điều khoản ngoại trừ là người chủ 
nợ se giữ cho đến khi thu hoạch xong. Người chủ nợ, đến lượt 
mình có thể phát canh thửa ruộng nhưng không bao giờ để lấy 
số tiền lớn hơn món tiền bản thân người đó đã ứng trước, theo 
cách thức để khi Khoản nơ được hoàn trả. thửa ruộng đứt khoát 
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trở về sở hữu của người chủ đầu tiên mà không có ai có thể bắt 
bẻ. Việc thế chấp diễn ra trước một nhân chứng cũng là người 
đã môi giới vụ việc; khoản tiên hoa hồng của người môi giới 
phải được người chủ nợ ứng trước nhưng phải được hoàn trả 
cùng lúc với khoản tiền vay. 


Khi có việc bán ruộng đất, nghi lề trang trọng hơn rất 
nhiều. Giá tiền được chía ra thành mười phần, mỗi phần tiền 
được tượng trưng thành một khấc trên một chiếc gậy hoặc một 
nút thất trên một sợi đây. Hai lần trả đầu tiên là hai khoản lớn 
nhất và phải được thực hiện trong thời hạn ấn định, trong khi 
thời hạn của những lần trả khác có thể được thực hiện không 
xác định cụ thể. Việc giao tài sản không thể thiếu một lễ hội; 
mặt khác vì rằng đoạn mở đầu bữa tiệc giải thoát người mua 
đất khỏi bị ràng buộc liên quan đến các món tiền trả về sau, 
người này đôi khi tìm mẹo làm cho người bán đất bị lôi kéo 
đến một bữa tiệc sớm hơn dự định. 


Nếu người chủ đất từ bỏ một thửa ruộng, và thửa ruộng đó 
được một người khác tiếp nhận, trồng cấy mà người giữ đất 
theo quyển thừa kế không có ý kiến can thiệp, người này sẽ 
mất hết mọi chủ quyển với thửa ruộng trong một thời hạn 
tương đương thời hạn mà anh ta không khai thác thửa ruộng. 
Khi đến thời hạn chấm dứt, người chủ đầu tiên được sở hữu lại 
thửa ruộng; nếu anh ta muốn được sở hữu sớm hơn, thì bắt 
buộc phải chuộc lại. 


Việc nghiên cứu những hình thái sở hữu đất đai khác nhau, 
được mô tả trong suốt những trang sách vừa qua, đã tạo dựng 
một cách không thể bác bỏ sự tồn tại trong cư đân nguyên thuỷ 
kiểu sở hữu chung đã gây ra biết bao ấn tượng đối với ngài 
Henry Maine. Nhưng là sai lầm nếu cho rằng những chủ sở 
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hữu chúng luòn luôn họp thành mỏt đơn vị xã hội theo kiểu cô 
định. Ngoài khu vực bộ tộc nói chung. chúng tá chỉ thấy có sở 
hữu cộng đồng trong những trường hợp hết sức đặc biệt khí mà 
một thị tộc đồng huyết được định cư và như vậy hoà lẫn với 
công xã. Thường diễn ra nhiều hơn. là những quyên lợi của chủ 
sở hữu được phân chia giữa các phường hội theo Kiểu khác 
biệt, các nhóm họ gần, đơn tuyên ví dụ như ở tộc người EwWé, 
hoặc song tuyên hình như là trường hợp của người l[Ugao. 
Điều này cho phép nói rằng chế độ cộng sản về đất đại không 
tốn tại trong vấn để liên quan đến nhóm người theo địa 
phương, mà chỉ là trong nội bộ một nhóm hết sức hạn chế bao 
gồm họ hàng đích thực. Ngoài ra, quyền sở hữu chung tuy có 
nhiều nhưng không phải là phố biến mọi nơi. Chúng ta cũng 
thây những quyền sở hữu cá thể. như ở Réwa và trên co biển 
Torres, hơn nữa, đôi khí diễn ra, ví như trường hợp những bãi 
chân thả của người Kirghiz, chế dộ cộng sản và chế độ cá thể 
cùng tồn tại. Công việc thuòc về những ai tín vào một trạng 
thái phổ cập của sở hữu cộng đông có trước quyền sở hữu cá 
thể về ruộng đất phải cung cấp dẫn chứng cho những điều 
khang định của họ. Trách nhiệm của họ phải chỉ cho chúng ta 
thấy là đất đai xưa kia thuộc sở hữu cộng đồng trong co biển 
Torrễš, rằng tộc người Algon Kin. vào thời điểm lịch sử nào đó 
của họ, không biết đến những bãi sản bắn cá thể hoặc rằng, 
suốt một thời kỳ cụ thể, những người Vedda khóng biết đến 
quyền sở hữu cá thể. 


May thay, không cần thiết phải bằng lồng với thái độ của 
chủ nghĩa hoài nghị. Những cuộc nghiên cứu của Baden - 
Powell về Ấn Độ cho phép chúng ta mỡ cuộc (ân công và 
chứng minh rằng, hoàn toàn có khả năng, vùng đất này đã được 
chứng kiến một bước tiến triển cúa luật đất đai đối nghịch hẳn 
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với luật đất đại mà các nhà lý thuyết và xã hôi học giá dịnh 
một cách dại dột, Baden - Powell nhắc nhở rằng khu đất thuộc 
sở hữu chung của các làng xã không bàng một nửa khu đất ở 
đó quyền sơ hữu cá thể chiếm ưu thế. Hơn nữa, hình thái sở 
hữu cá thể phần lớn gặp thấy rõ ràng ở những đám cư dân trình 
độ văn minh cố sơ hơn. 


Những người Kandh vùng Orissa, cho chúng tá một dẫn 
chứng về vấn để này mà ta không nên bỏ qua. Ở đây. chính 
người chủ gia đình được sở hữu ngôi nhà ở và khoảng đất đai 
phụ thuộc. Các em trai sau khi cưới vợ tiếp tục sống chung với 
bố mẹ đẻ, nhưng không được sở hữu gì cá cho đến khi ông bố 
qua đời; lúc này tài sản được chia đều giữa họ với nhau. Người 
ta không phát hiện một dấu vết nào về quyền sở hữu cộng đồng 
cũng không có chuyện phân chía khu đất của làng thành từng 
lô cho các gia đình. Mỗi gia đình, tuỳ theo nhụ cầu của chính 
mình. khai phá và chiếm giữ một phần đất trên đải rừng rộng 
lớn. Một khi được chiếm hữu cách như vậy, đất đai trở thành 
một tài sản có thể chuyển giao, có thể mua bán. Cùng với kiểu 
sở hữu cá thể đó của những thổ dân làm nghề trồng cấy, ở một 
số địa phương có thêm nguyên lý sở hữu công cộng của cả 
làng; lúc đó thường xây ra việc một nhóm người đi chỉnh phục 
không làm nghề trồng cấy chiếm giữ ruộng đất và giáng cấp 
những người chủ đất đầu tiên xuống hàng ngũ những chủ trại 
lĩnh canh đơn thuần. Trong những trường hợp như vậy, những 
chủ đất họp thành một phường hội chủ sở hữu khu đất của làng 
và giải rừng rú phụ thuộc, tất cả hình thành một đơn vĩ ruộng 
đất. Các phần đất được giao hoặc theo tỷ lệ các cá nhân, mỗi 
gia đình được nhận một phần tỷ lệ thuận với số người của 
mình, hoặc là những phần đất tổ tiên để lại được đánh giá tuỳ 
theo phả hệ ví dụ như đến mức là người thừa kế duy nhất của 
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người được uý thác đầu tiên được sở hữu thửa đất rộng hơn 
thửa đất phân cho mỗi một người trong số 3 người thừa kế. 
Baden - Powell tuyên bố: Không có quyền sở hữu chung đất 
đai, theo đúng nghĩa của từ này, giành cho một nhóm người 
quan trọng nào đó, tuy rằng người ta phát hiện có một hàm ý 
nào đó về họ hàng và nghĩa vụ phải tương trợ lẫn nhau; quyền 
đồng sở hữu không bao giờ vượt quá mọt cấp đọ họ hàng nào 
đó. Điều kết luận của ông cũng quan trọng: trong những 
trường hợp chế độ đồng sở hữu chiếm ưu thế, chế độ đó không 
phải “có ngay từ đầu mà là kết quả của một danh hiệu sở hữu 
duy nhất và có trước, giành cho người sáng lập hoặc người 
được uỷ thác v. v... của làng; chế độ đồng sở hữu chỉ là kết quả 
của việc kế thừa từ nhiều người (theo những phần đất của tổ 
tiên) tới một người sáng lập duy nhất”. 


Như vậy, việc nghiên cứu sâu sắc một vùng đất duy nhất 
nhưng rộng lớn đẫn tới việc tái tạo lịch sử trực tiếp mâu thuẫn 
với lý thuyết về chế độ sở hữu công cộng nguyên thuỷ. Trạng 
thái vừa nêu không có vẻ gì là phố biến ở mọi nơi mà đúng hơn 
nó biểu hiện một trường hợp hết sức đặc hữu, một bước phát 
triển muôn măn hơn là sơ khai. 


CÁC ĐỘNG SÀN 


Luật lệ nguyên thuỷ liên quan đến quyền sở hữu động sản 
đơn giản hơn rất nhiều những luật lệ điều hành những bất động 
sản, và vì vậy có thể được phân tích ngắn gọn hơn. Nói chung, 
tính chất đơn thuần cá thế của những đanh hiệu sở hữu bộc lộ 
rõ hơn và nhiều hơn là trường hợp về đất đai. Chế độ cộng sản, 
đối với những øì liên quan đến các khu trồng trọt, rất có thể đi 
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đôi với một chế độ cá thể đầy đủ đối vối những gì là động sản. 
Cùng với những nhận xét khác, nhận xét này áp dụng với tộc 
người Bakairi, ở đó. mỗi người đàn ông mỗi người đàn bà có 
của cải riêng. Điều đặc biết đáng chú ý là quyền sở hữu của 
phụ nữ không phải bàn cãi kể cả khi họ giữ một vị trí thấp kém 
rõ rệt. Một phụ nữ Ewé được chồng mua về và được coi là 
không có khả năng thừa kế ruộng đất, nhưng chị ta vẫn có thể 
được sở hữu các bất động sản ví như đàn đê hoặc đần gia cảm 
mà chị ta tự làm ra. Cũng không kém phần đáng chú ý là đôi 
khi ngay đến những quyền sở hữu cá nhân của đứa con cũng 
được coi là bất khả xâm phạm. Trong một khu bảo tồn Paviotso 
ở Névada có một lần tôi đã hỏi mua một tấm chãn thuộc về 
một bé trai. Bố mẹ chú bé không những đi hỏi ý kiến chú bé 
với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của đồ vật, mà còn kiên 
quyết không bằng lòng với giá tiền rẻ đến mức nực cười đo chú 
bé ấn định, và để cho thật công bằng tôi tự thấy bát buộc phải 
trả giá cao hơn. Sehmidt đã tiến hành một thực nghiệm tương 
tự ở Brésil khi thử hỏi mua chiếc chiếu cói của một bé trai LÍ 
tuổi mà người bố từ chối không bán nếu khóng được chú bé 
đồng ý. Danh hiệu sở hữu các động sản thường xuất phát từ cơ 
sở công sức của cá nhân; đó chính là điều giải thích rằng phụ 
nữ thường xuyên được sở hữu nhiều đồ gốm do họ chế tác. Một 
nguyên tắc khác liên quan đến cái mà người ta gọi là việc sử 
dụng hữu hiệu. Môi người Youkaghir là chủ sở hữu quần áo 
của mình, đối với thợ săn là khẩu súng, đối với phụ nữ là bộ đồ 
khâu vá của chị ta. Dù sao, bản thân khái niệm này có thể dẫn 
đến một quan niệm vẻ quyền sở hữu tập thể hơn là sở hữu cá 
thể. Những người Youkaghir coi những chiếc thuyền, những 
ngôi nhà, những vâng lưới là tàt sản của cả giá đình. Nhưng có 


tình trạng xấy ra là những nguyên tác đó thông dựng đến nhì 
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vậy lại không hề phù hợp với cấu trúc chính trị của xã hội. Khi 
hệ thống các đăng cấp đạt tới mức cứng răn đặc trưng của các 
đạo MarahalH. người lao động bị phó mặc hoàn toàn trong tay 
ông chủ, ông này có thể chiếm đoạt không những sản phẩm 
của nghề trồng nho của người lao động, mà cả những động sản 
của người đó. Trong trường hợp này, tổ chức xã hội du nhập 
một kiểu sở hữu đặc biệt: những người nông nò hoặc nỏ lệ mà 
chúng ta sẽ nghiên cứu địa vị của họ sau này, Trên vùng bờ 
biển tây Phi, thân phận nỏ lệ có thể mang tính tạm thời, người 
nô lệ nộp khoản thế chấp hoặc khoản bảo lãnh để thanh toán 
các món nợ. 


Gia súc là một loại động sản khác. Trong những cư dân 
chăn nuôi, những đàn gia súc tạo thành hình thái duy nhất 
hoặc ít nhất là hình.thái chủ yếu của tài sản, phương tiện để 
cưới vợ hoặc để có uy tín xã hội. Ý nghĩa của những quyền sở 
hữu cá thể trong đám cư dân này sẽ rất rõ nét, điều đó được 
thói quen đánh dấu đàn gia súc mà những người Tchouktche, 
những người Kirghiz hoặc những người Massat ấp dụng chứng 
thực là đúng. Trong những cư đân chủ yếu làm nghề chân nuôi, 
quyền sở hữu cá thể được kháng định mạnh mẽ, đôi khi thậm 
chí đi ngược lại những đòi hỏi của các gia đình. Một ông lão 
Massai có thể chia một phần đàn gia súc cho các bà vợ; bù đấp 
lại công lao của họ chăm sóc đàn gia súc, các bà vợ được 
hưởng hoa lợi nhưng đàn gia súc vẫn là tài sản của òng chồng. 
Chỉ khi nào người vợ có một con trai từ 10 đến I2 tuổi mà 
không phải chăn đất đàn gia SÚC của ông bố thì đứa con trai đó 
trở thành chủ sở hữu của đàn gia súc riêng; đù sao, người mẹ 
và đứa con trai lúc đó rời bỏ khu bãi có rào kín và dựng lên 
một bãi rào nhỏ hơn. cách xa nhiều cây số cốt để những đàn 


gia sức của ông bố và còn trai không nhập lần vào nhậu, lầm 
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thiết hại cho ông bố. Người Tchouktche bị nghèo đi vì mất 
những con vật đã thuần dưỡng có thể, quả vậy, nhờ tới sư siúp 
đỡ của anh em trai hoặc anh em họ để có thể tiếp tục công việc 
chăn nuôi tuần lộc, nhưng lời thỉnh cầu này chỉ mang tính tâm 
lí và không chính thức; một lão mục đồng bảo vệ chặt chẽ 
quyền sở hữu của mình, kể cả chống lạt sự ví phạm của các 
con Trai. ; 


Tóm lại, đối với những gì liên quan đến các động sản, 
quyền sở hữu cá thể chiếm ưu thế. 


TÀI SẢN PHI VẬT CHẤT 


Trát ngược với điều mà người tả giả dịnh, khái niệm về 
quyền đãng kí hoặc về quyền tác giả rất phát triển trong các 
tầng lớp hạ đẳng của nền văn mình, và sức mạnh của khái niệm 
đó, trong một số đân tộc, khiến cho giáo lí về một chế độ cộng 
sản nguyên thuỷ phổ biến trở nên mơ hồ rõ rệt. Nếu các tác giả 
xưa kia không đánh giá đúng mức tầm quan trọng của hiện 
tượng này, đó là vì có định kiến duy 1í chủ nghĩa đã lầm thất 
bại mọi cuộc điều tra lịch sử. Đối với những đầu óc thấm 
nhuần bầu không khí của một thời đại công nghiệp, thật khó 
mà công nhận rằng những đặc quyên không mang lại rõ rệt 
một lợi nhuận hữu ích nào lại có thể được đánh giá cao và đôi 
khi rõ ràng được coi là những của cải, 


Ngay cả tại một địa điểm cũng tầm thường như trên các 
đảo Andaman. chúng ta thấy có những quyển được sử dụng 
tuyệt đối mà hoàn toàn không có mục tiêu vật chất. Thực tế 
này càng đáng chú ý hơn. khi mà đổi với những gì liên quan 


đến các dụng cu bếp núc chẳng hạn những cư dân trên các đạo 
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này, trái lại biểu thị một tâm lí hào phóng gần với chế độ công 
sản: "Những quyền sở hữu tài sản riêng thu hẹp trong việc 
ngãn cấm chiếm dụng không xin phép, hoặc mang theo đi xa 
một khoảng cách nào đó mọi đỏ đạc của một người bạn hay 
của một láng giểng”. Tuy nhiên, tính hào phóng này không mở 
rộng tới các bài hát sáng tác nhân một cuộc hội họp công 
cộng. Một bài hát thành công có thể được hát lại trong các 
buổi hội họp ít quan trọng nhưng dù cho bài hát đó nổi tiếng 
đến đâu, không một ai có quyền được hát khi không có mặt 
người sáng tác. 


Những người Koriak tin rằng đồng chảy của các biến động 
có thể được thay đổi nhờ những công thức thần bí có tác dụng 
chữa khỏi người bệnh, trừ đuổi ma qui, mang lại vận may chơ 
những người chơi bạc và làm cho bùa mê có hiệu lực. Nguồn 
gốc của tất cả những cáu thần chú đó ngược trở về tạn đấng 
Sáng tạo. Ngày nay, các bà già biết được những câu thần chú 
đó và giữ tuyệt đối bí mật; người ta tin rằng, quả vậy nếu tiết 
lộ công thức sẽ làm mất hết sức mạnh tác động của nó. Khi 
một trong những bà già nắm giữ các công thức đọc một câu 
thần chú, bà ta sẽ được thưởng những bánh chè ép khô, nhiều 
gói thuốc lá hoặc một con tuần lộc. "Khi một phụ nữ bán một 
câu thân chú, bà ta phải hứa là bán trọn vẹn câu đó và người có 
được nó trở thành người sở hữu độc nhất quyền lực thần bí của 


VI, 


nỗ. 


Trên một trong những đảo vùng eo biển Torrès phía đông, 
Haddon đã phát hiện được những khái niệm sở hữu khác biệt 
gắn liền với những truyền thuyết địa phương: các thông tin 
viên ở đó miễn cưỡng kể lại những câu chuyên liên quan đến 
một địa phương khác. Rất nhiều các nhà đân tộc học đã tiến 
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hành thể nghiệm như vậy trong các thổ dân vùng Bác Mỹ. 
Những người Kai còn cung cấn cho chúng ta những ví dụ khác. 
Ở những người này, ví như trong đám người Andaman, nhà thơ 
là chủ nhân tuyệt đối sáng tác của mình. Không một ai có thế 
ngâm bài thơ đó nếu không được nhà thơ đồng ý và không phải 
là nhà thơ cho không quyền ưu tiên đó. Họ cũng đồng thời là 
chú sở hữu các công thức thần bí; người nào dạy lại một công 
thức sẽ được học trò thù lao. Cñng như vậy, một số những bức 
tranh điêu khác chỉ được sao chép lại nếu có phép đặc biệt. 
Bản thân những tên gọi cá nhân, trong một nghĩa nào đó, cũng 
là một đạng tài sản có đăng kí: một thanh niên muốn lấy tên 
của người khác làm tên mình, phải có tặng vật cho người cùng 
tên cao Tuổi hơn, coi như món quà hoà giải. 


Trong đám thổ dân xứ Colombie thuộc Anh, những người 
Nutka khiển ta phải chú ý do số lượng và tính đa dạng của các 
tài sản phi vật chất của họ. Theo những thông (In mà Sapir sẵn 
sàng chia sẻ với chúng ta hình như ở tộc người này, những 
quyền đăng kí chia thành 2 loại: một số quyền mà người (a gọi 
là topati và bắt buộc chuyển từ ông bố sang anh em trai cả và 
những quyền mà một ông bố có thể hoặc không chuyển giao 
cho con trai. Như vậy, một đặc quyền ví như việc hiểu biết 
truyền thuyết của gia đình, không thể nào không cho anh con 
cả nấm được, bởi lẽ sự ra đời của anh ta đã cho anh ta có 
quyền ấy. mặt khác, có thể có chuyện một ông bố giữ riêng 
cho mình bí quyết quen thuộc để phóng lao bắt cá; nếu òng ta 
thấy con trai mình không xứng đáng được biết, ông ta sẽ 
không hướng dẫn các điều cần thiết cho con. Số lượng topati là 
hết sức lớn. Sau đây là một số những việc chỉ định bao gồm 
không chỉ là tên bản thân người chủ sở hữu đó mà còn cả 
những tên mà với tư cách một độc quyền người chủ sở hữu áp 


20 - 168 305 


đặt cho các nó lệ, những ngôi nhà, những chiếc xuồng hoặc 
những ngọn lao của anh ta, độc quyền về một số hoa tiết khắc 
trên các cột gỗ thờ người chết hoặc vật thờ tổ; đặc quyền được 
hát một số bài hát, kể cả những bài hát ru, và thực hành một số 
điệu nhảy; và còn rất nhiều điều khác nữa. Một số trong những 
độc quyền đó mang tính chất đặc biệt đến ngạc nhiên. Ví dụ, 
trong lễ nghì Chó Sói, việc tô màu và trang điểm đặc biệt cúa 
những người làm lễ nào đó là dấu hiệu đăng kí cha truyền con 
nối của cá nhân người tổ chức lễ hội; quyền được đặt chiếc bảy 
sập để bãt được những hiện thân của Thần Chó Sói gắt: (iền với 
gia đình nào đó; ngay cả với người diễn viên đi khập khểnh và 
hét hú theo kiểu nào đó được phép làm như vậy là do một dặc 
quyền mà người đó được thừa kế. Nét đáng chú ý này cũng áp 
dụng với các bài thánh ca, mà người ta hát trong những dịp đặc 
biệt với lễ hội trao đây thòng lọng cho những người mới vào 
nghề với những nhịp trống đánh to và dồn dập đánh dấu một 
vài điểm nút nào đó của vở kịch, với việc đội da gấu vào một 
thời điểm khác, với quyền được bói đen mặt của tất cả đấm 
khán giả. Những lễ hội khác được đánh đấu bởi những trò diễn 
tương tự của những topati, vì vậy trong ngày hội dồng trình 
của các thiếu nữ, quyền được tiếp nhận bó đuốc lề được duy trì 
triệt để và được chuyển giao như một đặc quyền thừa kế. 


Trong khi những người Nutka nhấn mạnh tính thừa kế của 
những hình thái khác nhau của sở hữu phi vật chất, cũng có 
nghĩa là biến những đặc quyền đó thành sở hữu chung của một 
nhóm người, tính cá thể của những tài sản phi vật chất nói 
chung sâu sắc hơn rất nhiều trong các thổ dân vùng Đồng cỏ. 
Để hiểu tường tận những hiện tượng thu lượm được trong vùng 
này, chúng ta phải tạm thời rời bỏ phạm vi các sự kiện đơn 
thuần xã hội học và bước vào Iĩnh vực các tín điều tôn giáo. 


300 


Điểm then chốt của tôn giáo trong các thổ dàn vùng Đồng cỏ 
bao gồm những quan niệm và hành vi gắn liền với những ảo 
ảnh. Đỏi khi, ngoài ý muốn, những ảo ảnh này tới thăm con 
người may mán được các thần lính ban thưởng, nhưng thường 
diễn ra nhiều hơn là những giấc mộng xuất hiện dễ dàng sau 
cơn đói bụng nhiều ngày lrên đỉnh một ngọn đổi cô tịch. Nội 
dung khám phá được nhiều khi quyết định cả cuộc đời của 
người may mắn có được giấc ảo mộng. Nếu trong mộng, anh ta 
gặp một con bò rằng máấch cho anh ta biết cách dùng một hỗn 
hợp nào đó những rễ cây để chữa các vết thương, anh ta bèn 
làm rghể chữa bệnh, và công việc có hiện quả sẽ mang tới cho 
anh ta vinh quang và giàu có. Nếu anh ta được hướng dẫn cách 
tổ chức một hội nhảy múa cùng một số bài hát và những biểu 
thị, thì về sau anh ta trở thành người sáng lập ra một tổ chức 
như vậy. Nhờ đó mà có uy tín lớn lao và có thể có cả những lợi 
lộc khác. Nếu anh ta thấy một ky sĩ mang chiếc khiên có trang 
trí theo kiểu nào đó và nguyên lành bước ra khỏi trận chiếm, từ 
lúc đó anh ta đầy niềm tự tin và trở nên nổi danh về tính gan 
da và quả cảm. 


Tuy nhiên, những ảo mộng có thể mở rộng những khám 
phá tốt phúc tới những cá nhân khác những người chưa từng 
mạo hiểm đi tìm một cuộc khám phá hoặc đã thử làm, nhưng 
chưa đạt được những ân sủng của thần kinh. Vì vậy, dẫn đến 
tình huống họ cùng chia sẻ phúc lành, không chỉ theo cách 
gián tiếp ví như là những con bệnh được một người có áo mộng 
chữa khỏi, hay như những thành viên tham dự một điệu nhảy 
mới, chia sẽ phúc lành theo cách trọn vẹn và tựa như chính bản 
thân họ đã được ban phước lành về tính thần. Có khả năng lần, 
được điều này đo thực tế là những đặc quyền được một thần 
linh ban phát tỏ ra có thể chuyển giao được; và quan niệm này 
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cùng với khái niệm bố sung thêm về việc có thể chuyển 
nhượng ảo ảnh qua mua bán. trở thành một nguồn kiếm lời của 
người có ảo mộng. 


Vì sao một số trong những quyền đó được coi trọng khác 
nhau tuy theo các bộ tộc? Không hơn gì trong trường hợp 
những người Nutka, lời giải đáp không để đàng. Điêu quan 
trọng là các quyền đó nói chung được đánh giá cao và củng cố 
thêm địa vị xã hội của từng chủ sở hữu. Không một ai liều lĩnh 
đi bắt bẻ chủ nhân về các quyền như vậy; và người nào muốn 
chia sẻ một trong những quyền đó hoặc mua lại toàn bộ cái 
quyền như vậy thì vì mục đích đó phải hy sinh những của cải 
có một giá trị mà chúng ta cho là quá cao đến mức phi lí. 
Không thể có chuyện chuyển giao bằng quà tặng. kể cả khi hai 
bên có mối quan hệ họ hàng chặt chẽ nhất. Tôi quen biết một 
người Crow đã mua lại của chính bà mẹ đẻ quyên được sử 
dụng một kiểu trang trí lề hội và những “hộp cúng” của những 
người Hidatsa bao giờ cũng nảy sinh từ những ảo ảnh xa xưa 
và được thừa kế trong một số gia đình, tuy nhiên phải là đồ vật 
được chuyển tiếp từ bố đẻ sang con trai. Trong rất nhiều trường 
hợp, cũng như trong trường hợp vừa nêu, bản thân những đồ 
vật ví như tấu thuốc. lông chim hoặc chuỗi nhạc có thể được 
chuyển giao, nhưng chúng không phải là vật chủ yếu được tạo 
ra một cách cố định bởi đặc quyền ph: vật chất và những chỉ 
dẫn gắn liền với đặc quyên đó, liên quan đến bài hát, đến cung 
cách nâng lên hạ xuống đồ vật thờ cúng, và liên quan tới 
những điều cấm kị gắn chặt với các quyền lợi của người có ảo 
mộng. Do nguyên nhân đồ vật thể hiện ít có ý nghĩa cho nên 
có thể thay thế nó bằng một đồ vật mô phỏng thông thường do 
người muốn mua cung cấp. Không quan trọng việc người này 
nhận từ người bán một chiếc chân thỏ, một tấm da lông chồn 
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hoặc một lông chỉm đại bàng hoặc tự bản thân mình kiếm được 
những thứ đó điều anh ta mua đó là việc cho phép sử dụng phối 
hợp một số đồ vật với những bài hát hoặc một hoạt động nào 
đó. Dù sao. người mua qua đây cũng báo đảm tuân thú các 
nghĩa vụ và các qui tắc xử thế nảy sinh từ việc mua bán này. 


Những qui định liên quan đến những đặc quyền khác nhàn 
trong cúng lễ lẽ đí nhiên có thay đổi. Khi thì người bán không 
chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình, mà chỉ cho phép 
người mua được cùng hưởng lợi lộc đôi khi với điều khoản 
ngoại trừ rằng chính bản thân người bán chỉ còn được phép sử 
đụng 4 lần quyền lực của mình, lần thứ tư là hết hiệu lực: khi 
thì người mua nhận được trọn vẹn những đặc quyền được bàn 
tới, một lần chuyển giao duy nhất đủ để thay đổi người chủ sở 
hữu. 


Chính phần lớn qua những dẫn chứng cụ thể mà những 
nguyên tắc chung đó trở nên dễ hiểu. Tỏi chọn 2 trường hợp: 
quyền được trồng cây thuốc lá thánh trong tộc người Crow, và 
việc mua danh hiệu thành viên của một tổ chức quân sự ở 
những người Hidatsa. 


Để đảm báo có quyền được tham gia vào việc trồng cây 
thuốc lá thánh, cần thiết phải trở thành một thành viên am 
hiểu của thuốc lá. được thừa nhận là “con trai". Điều này làm 
cho tính chất cá thể của lễ hội nổi rõ. Không ai có thể tự cho 
mình øia nhập hội; người mới vào nghề phải có sự bảo trợ của 
một người đỡ đầu, bản thân người này cũng được một người 
bảo lãnh giới thiệu cũng như người sáng lập hội do một ông 
thánh điều khiển. ra lệnh cho người đó phải trồng cây thuốc lá, 
vì lợi ích tối cao của hộ tộc mình. Việc tất cá một nhóm người 


cùng chía nhau đặc quyên đó. theo quan điểm của những người 
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Crow, là hoàn toàn đột xuất, chúng là do tình cờ mà trong 
trường hợp mệnh lệnh này chẳng hạn. những ai tìm ra được 
"nghề thuốc” của cây thuốc lá đã chứng to có tỉnh thần đoàn 
kết tương trợ cao hơn những ai đi mua cũng nghề thuốc. và về 
sau, họ cũng họp nhau thành một hội, thay vì vẫn là những cá 
nhân không có tính tổ chức, và được hưởng những đặc quyền 
tương tự. Ngoài quyền được trồng cây Thuốc lá, người mới vào 
nghề biết được một vài phương thuốc chữa bệnh mà anh ta có 
thể lựa chọn trong số những phương thuốc do bộ phận của cái 
Hội đã tiếp nhận anh ta giới thiệu. Hơn nữa,có nhiều quyền lợi 
đặc biệt gần giống những quyền lợi của những người Nutka, 
nhưng khác ở chỗ những quyền lợi đó không được thừa kế. 
Môi đồ vật của nghề thuốc và mỏi đặc quyền được trả tiền tách 
bạch. Vì vậy một phụ nữ tên là "Chát đứt con lừa bị cột" đổi 
một con ngưa lấy một túi thuốc lá, một con ngựa khác lấy 
những đồ trang sức đeo trước ngực làm bằng đa rát cá Và một 
con.ngưựa nữa lấy đạc quyền được ngồi cạnh cửa ra vào. Những 
cuộc trả giá như vậy không kéo theo khoản tiền thì lao gốc 
cho ông “bố”, mà thực hiện với những thành viên của bộ phận 
được giữ đặc quyên. Người mới vào nghề nhận được sự giúp đỡ 
từ họ hàng và bạn bè, và thực tế là đặc quyền được tìm kiếm sở 
hữu chung, khiến cho toàn bộ sự việc mang dáng dấp nào đó 
của việc mua tập thể, về cơ bản xa lạ với màu sắc của niột vụ 
mua bán. Cho một điểm đanh dự đối vớt việc tỏ ra rộng rãi 
trong bước nhập môn, thí sinh ít hay nhiều được hồ trợ thoải 
mát bởi họ hàng, bạn bè và câu lạc bộ của anh ta. Ngoài ra, 
nếu ông “bố” nhận 50 con ngựa sẽ bị coi là một kẻ bủn xin nếu 
ông ta giữ tất cá cho mình và không chia phần cho những các 
viên trong bộ phận. Điều này, dù sao, chỉ là vỏ bọc cá nhân và 


đạo đức của một quá trình hết sức hợp pháp qua đó cá nhàn A 
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từ bỏ một phần những đặc quyền nhường lại cho cá nhân B, 
người này bất buộc phải nộp một khoản bù lại. 


Trong các câu lạc bộ chiến binh của người Hidatsa xuất 
hiện một hỗn hợp kỳ lạ các yếu tế tập thể và cá thể. Trong một 
chương sau chúng ta sẽ nghiên cứu những nét đặc trưng khác 
của những tổ chức đó. Điều chúng ta quan tâm ở đây. đó là 
khái niệm về danh hiệu thành viên được coi như một tài sản. 
Theo lý thuyết của những người Hidatsa, các tổ chức này với 
các bài ca, các biểu hiện và các chức năng của chúng được 
phát hiện cho những người có ảo giác, những người này trở 
thành những người sáng lập các tổ chức đó để tuân theo lời dạy 
của các vị thánh chủ. Khi một người Hidatsa không biết được 
hình ảnh truyền thuyết làm cơ sở cho một tổ chức, người đó 
lập tức giả định tổ chức đó có nguồn gốc ngoại lai. Nói cách 
khác, chúng ta gặp lại ở đây khái niệm của một cuộc khám phá 
cá nhân, mang lại cho người thừa hưởng những quyền lợi có 
thể chuyển giao được. 


Bởi lẽ người có ảo giác đã được mách cho biết cách thức 
thành lập một tổ chức như thế nào, yếu tố tập thể tất yếu xuất 
hiện. Về nguyên tác, tuy nhiên chúng ta đứng trước một quyền 
sở hữu mà một nhóm người có thể chía nhau cùng hưởng 
nhưng cũng có thể thuộc về một cá nhân duy nhất. Đó là điều 
được chứng minh bởi thực tế là, vào một thời điểm nhất định, 
khi tất cả các thành viên của một tổ chức, ngoại trừ một người 
duy nhất, đều chết vì bênh tật, người sống sót còn lại là người 
chủ sơ hữu độc nhất và bán lại danh hiệu thành viên cho một 
nhóm thanh niên, mong muốn có được danh hiệu đó. Nếu ta so 
sánh điều đó với đặc quyên được trồng cây thuốc tá thánh, tư 
chất thành viên của một câu lạc bộ quân sự khác biết ở chỗ, nó 
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được bán đi trọn vẹn, ông “bố” nhường lại cho con “tra. 


Thông thường. yếu tố tận thể biếu lộ qưa thực tế là một 
nhóm người đi tìm kiếm cùng mua chung danh hiệu thành viên 
của một nhóm người bán danh hiệu. Ở phần sau. chúng ta sẽ 
chỉ ra một trong những nguyên nhân có thể cất nghĩa vụ mua 
tập thể này. Điều chúng ta cần ở đây, đó là việc chuyển giao 
tài sản chủ yếu là giữa cá nhân. Những con Trai” trong tổ chức 
bát đầu tích luỹ của cải, rồi mạnh lên nhờ của cải đó, họ tìm 
cách làm sao các thành viên của tổ chức chấp nhận ý tưởng bán 
đi các danh hiệu của họ: nhưng, ngay từ bước mở đầu của vụ 
mua bán đích thực, mỗi người mua chọn lấy một người hán 
thuộc về thị tộc của ông bố, ông này trở thành ông “bố” cá thể. 
Khi gia nhập một số trong các tổ chức đó, người ta giao hợp 
với vơ mình, lúc đó không xây ra chuyện giao hợp theo nhóm 
các bà vợ của những người đi tìm kiếm cho những ngườt bán, 
mà là mỗi cá nhân dẫn vợ mình tới cho óng “bố”. Cũng như 
vậy. nếu ông "bố” có chức năng nào đó hoặc có biểu hiện đặc 
biệt trong nội bộ tổ chức, chúng nghiễm nhiên được chuyển 
sang cho con “trai” ông ta. Điều then chốt của toàn bộ vụ dàn 
xếp này đó không phải là việc chuyển giao các quyền sở hữu từ 
một nhóm người này sang một nhóm người khác, mà là một 
loạt những cuộc chuyển giao đông đảo và đồng thời giữa các 
cá nhân với nhau. 


Như vậy tính cá thể của các quyền sở hữu dựa trên cơ sở 
những ảo ảnh được khẳng định, đù cho những quyền đó do một 
liên hợp các cá thể cùng chia nhau sử dụng. Tính chất này như 
vậy huống hồ lại phải được thừa nhận không bàn cãi, khi mà 
như trong những trường hợp các ” nghề thuốc” của chiến trận 
và những “hòm cúng”, có cuộc thương lượng chỉ riêng giữa hai 


cá nhân, người mua và người bán. Một số hình thái sớ hữu phi 
vật chất xác nhận chắc chàn sự tồn tại của sở hữu cá thể trong 
những quá trình đầu tiên của xã hội. 


Không còn điều gì có thể nghỉ ngờ nữa khi chúng ta thấy 
rang một ông bố không có thể chuyển giao cho chính con trai 
mình những kiểu tô vẽ mật hoặc một tập hợp các nghỉ lễ thừa 
kế nếu khòng nhân tại được khoan trả bù nào. Lễ dĩ nhiên, 
chúng ta không được quên răng, những tài sản phí vật chất 
cũng được tự động chuyển giao, như trong tộc người Nutka, và 
theo ý nghĩa ở đây. đó là một tài sản đa sở hữu. Nhưng điều 
quan trọng là trong các tộc người Andaman, người Kai, người 
Koriak, và những thổ dân vùng Đồng cỏ, dù cho những luật lệ 
liên quan đến quyền sở hữu vật chất như thế nào, vẫn tồn tại 
những quyền đãng ký và những quyền giành riêng được giao 
cho cá nhân và chỉ những người được giao mới có thể sứ dụng. 


Quyền sở hữu phi vật chất, tuy nhiên, không nên chí được 
xem xét duy nhất đưới góc độ này. Thực tế đơn giản VỀ sự tồn 
tại của nó trong những cư đân nguyên thuỷ là điều đáng giá 
nhất và tính đa dạng của các hình thái mà nó biểu hiện ra trong 
một số hoàn cảnh thuận lợi nào đó cũng kỳ lạ. 


VẤN ĐỂ THỪA KẾ 


Không có gì làm nổi rõ sự khác biệt giữa các chế độ sở 
hữu cá thể và tập thể bằng các nấc thang khác nhau nới lỏng tự 
do cho cá nhân trên đảo trong eo biển Torrềs có thể tước bỏ 
của tất cả con cái phần tài sản thừa kế chúng với một người 
Kai mà của cải nghiềm nhiên được chuyển giao theo quyền 
thông dụng. đần lợn của người này bị chọc tiết dùng cho tang 
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lễ, những túi đựng răng nanh lợn nồi và rãng chó của người đó 
được chuyển giao sang cho các anh em trai hay các ông cậu 
ruột, và những con trai của người đó được thừa kế những cây 
ăn quả do người đó tự trồng. 


Trường hợp sau cùng này mình hoạ một nguyên tắc quan 
trọng mà đầu óc thông mình sắc sáo của Maine đã nhận biết. 
Luật lệ cổ xưa thường phân biệt giữa các tài sản thừa kế và tài 
sản tự làm ra, chúng ta đã nhận xét điểm này đối với quản đảo 
Mélanésie. Khi nảy sinh sự phân biệt như vậy. có khuynh 
hướng giành cho các tài sản tự làm ra được nhiều phần tự đo 
hơn, cá nhân được làm chủ những gì do công sức của anh ta 
mang lại. Những cân nhắc, đánh giá như vậy lẽ tự nhiên có thể 
biến mất trước những nhân tố của một trật tự khác. Một thổ 
đân vùng Đồng cỏ không có gì khác là được giao lại những 
quyền của anh ta đối với một thiện cảm có được sau nhiều 
ngày nhịn đói, tuân theoø nguyên tấc quy định rằng những 
quyền như vậy chỉ có được khi bản thân mình năm mơ thấy 


hoặc nhờ việc mua lại, trong trường hợp những ” hòm thiêng” 
của những người Hidatsa, tình cảm này có thể có một sức 
mạnh giống như một đặc quyền, kể cả đặc quyên thừa kế, chỉ 


có giá trị nếu như đặc quyền đó được mua lại chính từ ông bố. 


Những quy tắc kế thừa đôi khi đơn giản hoá rất nhiều ở 
nơi nào mà tập tục đòi hỏi người ta hoä thiêu hoặc huỷ hoại 
bằng cách nào đó tất cả những gì thuộc về người đã chết, 
Những người Maidu chẳng hạn, hơả thiêu hầu hết mọi đồ vật 
của người chết, phần nhỏ còn lại được chia cho con trai cả, 
người thừa kế chính. và những đứa con khác hoặc là cho họ 
hàng, độc quyền đối với một số giếng câu cá hoặc là đối với 
các bãi săn hươu được chuyển giao cho nam giới theo trực hệ. 
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Trong tộc người Assniboin, vũ khí quần áo và các dụng cụ của 
người chết được chôn theo tử thi, cùng những tấm khiên cúng 
tế và những chiếc tẩu thuốc. Ở đây và những vùng khác trên 
Đồng cỏ, những đầu ngưa tốt nhất của người chết đôi khi bị 
giết hoặc thả đi, chỉ có một số con được chia cho những người 
còn sống. Ngoài ra, đôi khi chúng ta thấy nơi ở của người chết 
lúc sinh thời bị phá huy hay bỏ hoang, tập tục có nguồn gốc từ 
nội khiếp sợ bệnh hoạn đối với cái chết. Vì vậy những người 
Pima vùng Arizona không chỉ giết chết và ăn thị đàn gia súc 
của một người chết, mà còn tiêu huy các đồ dùng cá nhân và 
thậm chí đốt cháy túp lều của người đó. 


Một số nguyên tắc mà chúng ta đã mô tả xung quanh vấn 
đề những danh hiệu sở hữu cũng được áp dụng bắt buộc đối với 
vấn đề thừa kế. Vì vậy quần áo của một phụ nữ và những đồ 
dùng do tự tay người đó chế tác, như đồ gốm chẳng hạn, nói 
chung chuyển giao cho những con gái hay họ hàng nữ giới của 
người chết. bởi lẽ chỉ có họ mới có thể sử dụng được những thứ 
đó. Mặt khác, dàn ông được thừa kế vũ khí của người chết. 
Chính nguyên tác này, chắc hắn cùng với những nguyên nhân 
khác đã cất nghĩa một trong những quy tắc kế thừa phổ biến 
nhất: Việc người vợ goá bị gạt ra ngoài số những người được 
thừa kế. Sự không đủ quyền này không thể được giải thích 
bằng địa vị thấp kém của người vợ goá, bởi lẽ bà ta cũng có 
mật cả trong những vùng mà ở đó người phụ nữ chiếm giữ một 
địa VỊ cao trong xã hội, mặt khác nó tương ứng với sự không 
đủ quyền của người chồng trong việc được thừa kế từ vợ mình. 
Chính vì vây khi người ta mô tả với chúng ta rằng người vợ 
goá Ostiak không có khả năng sở hữu các đàn tuần lộc của ông 
chồng đã chết, chúng ta phải nhìn nhận sư vật theo cách sau 
đây: những người đàn ông, qua việc thuần hoá đàn thần lộc và 
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chăn nuôi chúng, đã tạo dựng một khối liền kết thực tiền giữa 
nam giới và loại của cải này, VÌ vậy sẽ là khóng bình thường 
nếu một người phụ nữ có thể sở hữu tài sản đó, cũng giếng như 
việc một người đàn ông được thừa kế các đồ vật của phụ nữ là 
chuyện bất hợp lý. Đàn gia súc chuyển sang cho họ hàng nam 
giới gần nhất và chị em phụ nữ không được nhận bất cứ một 
phần nào. Tự bản thân khẩt niệm này không phù hợp với địa vị 
của họ, bởi lẽ thoạt đầu chị em phụ nữ có thể có những quyền 
sở hữu cân bảng lại sự không có nhiều của họ. Tuy nhiên, 
trong thực tế, ở những bộ tộc làm nghề chăn nuôi, chị em phụ 
nữ Không được bù đáp lại bằng những đặc quyền như vậy, do 
đó dẫn tới tình trạng họ bị hạ cấp. 

Một nhãn tế khác mà chúng ta phải xem xét trong vấn để 
này là quan niệm về hôn nhân với ý nghĩa là bản hợp đồng 
giữa những nhóm họ hàng khác nhau: người chông và người vợ 
là những bạn liên kết mà cá tính vẫn rrêng biệt, nhưng hoà lần 
với nhóm người mà họ đạt diện. tài sản của họ thuộc về nhóm 
người này. Vì vậy khi mà những người thừa kế của một người 
đần ông Kai là các anh em trai và các ông câu ruột của ông fa 
thì của cải của người vợ trở thành tài sản của các anh em trai 
và các thị tộc, nói cách khác khi mà nhóm họ hàng được xác 
định ở mức rõ ràng hoàn hảo. Trong những người Thổ Nhĩ Kỳ, 
con trải được €hừa kế, hoặc nếu khỏng có những người thừa kế 
là nam giới, thì là các anh em trai cúa ông bố hoặc những họ 
hàng nam giới. Chỉ trong trường hợp thiếu vắng tất cả những 
người đó thì một người con gái mới có thể trở thành người thừa 
kế. 

Dù sao, với việc thừa nhận sức mạnh của nhân tố thị tộc 
đối với các hình thái thừa kế, chúng ta phải để phòng đừng 
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đánh giá quá cao tầm quan trọng của điều đó. Điều trước tiên, 
khi một hệ thống thị tộc đã được tạo lập mạnh mẽ. tác động tới 
luật lệ sở hữu, chúng ta đã thấy là về căn bản, thường thường 
chính là trên những quy tắc về kế thừa mà khái niệm thị tộc có 
ảnh hưởng. Điều cấu thành tổ chức thị tộc, chính là việc sấp 
xếp một người họ xa nhưng cùng là một thị tộc với người chết 
đứng trước một nhóm người họ gần thuộc một thì tộc khác, tuy 
vậy, nói cho thật đúng, không bao giờ người ta có thể gọi thị 
tộc là đơn vị sở hữu. Thị tộc, quả thật bao gồm những người 
đàn ông và người phụ nữ và được biết có việc phân bổ phổ biến 
kháp nơi các công vụ tuỳ theo mỗi giới, nói chung các quyền 
sở hữu, dù cho ở mức độ nào, không đồng thời thuộc về nam 
giới và nữ giới mà chí thuộc về. một trong hai giới. Những 
người Hopi đã cho chúng ta một dẫn chứng bổ ích. Trong đám 
thô dân này, những ngỏi nhà bao giờ cũng thuộc sở hữu của 
các bà vợ và do đó được chuyến giao từ mẹ đẻ sang con gái. 
Phẩm tước của giáo sĩ rấn, cũng vậy nằm trong giới hạn của thị 
tộc nhưng chuyển giao trong các anh em trai hoặc từ ông cậu 
ruột sang đứa cháu. Vì vậy sẽ không chính xác khi khẳng định 
răng thị tộc được sở hữu các ngồi nhà hoặc một chức trách lễ 
hội nào đó. Những người chủ đồng sở hữu đích thực trong một 
trường hợp là các thành viên nữ giới, tronsz trường hợp khác là 
nam giới thuộc thị tộc. Ngoài ra, thường là sai lầm nếu nói chủ 
sở hữu đích thực là một nhóm họ hàng trong nội bộ thị tộc. 
Trong trường hợp các quyền sở hữu, nói chính xác như trường 
hợp tục /⁄i⁄z¿/, việc chuyển giáo được tiến hành nhàm vào 
quyền lợi của người họ gần nhất trong vùng một thị tộc, chứ 
không phải vì quyền lợi của một thành viên bất kỳ. Nói ngắn 
sọn. lò chức thị tộc gạt bỏ khỏi quyền thừa kế một số họ hàng 


gần nhưng lại chấp nhận những ho hàng Khác xa hơn hoặc có 
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thê là hợ hàng nhưng tác động của nó đi liển với ảnh hưởng 
của những khái niêm liên quan đến việc phân chia chức năng 
giữa các giới và sự có mặt của những họ hàng gần nhất. 


Có một nết đặc trưng khác cũng quan trọng: trong các 
cộng đồng tổ chức thành thị tộc, tài sẵn không được chuyển 
giao một cách cần thiết trong nội bộ thị tộc. Tóc người Crow, 
chắc hẳn vừa mới đây làm quen với một kiểu sở hữu mới, 
những tài sản ruộng đất, áp dụng thể chế mẫu hệ của họ vào 
các luật lệ mới liên quan đến việc chuyển giao đất đai, nhưng 
chính một nguyên tắc khác thông thường chiếm ưu thế đối với 
những gì liên quan đếm các tài sản tế lễ và tài sản được thừa kế, 
những tải sản này chuyển từ bố sang con trai và giữa các anh 
em trai với nhau. Về khía cạnh này, những người Crow gợi nhớ 
lại những người Hiđatsa là những người thừa kế các khu vườn 
theo dòng họ ngoại nhưng các “ hộp thiêng” lại thừa kế theo 
dồng họ nội. Lễ đi nhiên người ta có thể kết luận rằng những 
nét đặc trưng như vậy là đấu ăn của một quá trình chuyển tiếp, 
từ một điều luật kế thừa này sang một điều luật kế thừa khác. 
Nhưng như vậy là muốn rằng tất cả các quy tắc vẻ kế thừa 
được áp đụng cho mọi hình thái sở hữu theo một quy tắc bất di 
bất dịch. Tiếc thay, các quá trình tiến hoá lịch sử không phù 
hợp vớt sự ốn định logic tốt đẹp đó. Hãy giả định là một tộc 
người áp dụng một luật lệ về kế thừa cụ thể đối với những #ì 
thuộc về một hình thái sở hữu nào đó, việc đu nhập một loại 
hình của cải mới có thể kéo theo một tổ hợp các quy tắc khác 
hẳn liên quan đến việc chuyển thừa kế. Bộ luật mới này lúc đó 
có một nguồn gốc tư phát hoặc đơn giản được vay mượn đồng 
thời với bản thân loại tài sản mới có. Vì vậy. do thiếu những 
thực tế cụ thể, tôi Không thể nào úng hộ lý thuyết cho rằng các 
luật lẻ về thừa kế hỗn hợp là một đấu hiệu chuyển tiếp siữa hai 
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đồng hậu duệ khác nhau, từ thể chế đồng huyết sang thế chế 
mẫu hệ hoặc ngược lại. 


Chẳng hạn, tập tục vùng Mélanésie được thừa kế các cây 
ăn quả theo họ nội và thừa kế đất đái theo họ ngoại có thể do 
lịch sư khác nhau của các hình thái sở hữu đó nếu không nảy 
sinh sự thống nhất, thì đó là bởi nguyên nhân đơn giản răng Lư 
tưởng cụ thể của vị xét xử nguyên thuỷ không biết đến quan 
niệm trừu tượng về sở hữu ruộng đất, lẫn lôn cây cối và đất đai 
trong cùng một khái niệm. khi mà ông ta nhìn nhận cây cối 
như một đồ vật và ngày tôi thử kể lại một câu chuyện ru em cổ 
điển của người Crow: tôi nói đến môi bé gái chỉ có chiếc bánh 
mà em đó giữ trong tay và quần áo mà-em khoác trên vai, thì 
lúc đó trong tư tưởng những người Crow, không có mối liên hệ 
giữa đồ ăn và quần áo. Vì vậy, không thể nào biểu hiện ý nghĩ 
của tôi chỉ rằng một câu nói duy nhất, buộc phải chia câu nói 
thành hai mệnh đề khẳng định riêng rẽ, mệnh đề thứ nhất liên 
quan đến sự khan hiếm thực phâm, mệnh để thứ hai đính dáng 
đến loại động sản mà quần áo là vật biểu hiện. 

Nói cách khác, nếu từ quan điểm logic được thừa nhận là 
không thể áp dụng được, chứng ta thay thế bằng quan điểm 
tâm lý học và lịch sử học, việc các luật lệ kế thừa khác nhau 
song song tồn tại đối với các loại tài sản khác nhau trở nên 
hoàn toàn có thể hiểu được. Những quy tắc thừa kế, là chỗ dựa 
của quan điểm về thị tộc, lẽ tự nhiên sẽ luôn luôn có hiệu lực 
khi hệ thống thị tộc ở vào thời kỳ sung mãn, nhưng các quy tắc 
khác cũng lâu đời hoặc còn lâu đời hơn, tiếp tục được áp dụng 
với những dạng của cai đặc biệt, cuối cùng với việc du nhập 
những tài sản mới, những luật lệ mới sẽ bố sung vào những 
luật lệ đã có. 
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Bây giờ, chúng ta chuyển qua việc nghiên cứu sâu hơn một 
số quy tắc kế thừa và bảng lòng với việc nêu lên liên tục quyền 
cậu mà ở phần trên chúng ta đã thấy được các đặc tính. 


Có quyền của con trưởng nhưng tương đối hiếm thấy trong 
cát xã hội nguyên thuỷ, kế cả khi anh con trai trường giữ một 
cương vị bề trên nào đó đối với các em trai, em gái. Đôi khi, 
khoảng cách tuổi tác không có vai trò nào cá, những người 
Vedda chia đều của cải giữa đám con cái đã trưởng thành, 
phần của các con gái thường giao đích danh cho những anh 
chồng của họ. Những người Kandh vùng Oressa cũng áp dụng 
việc chia đều đất đai cho các con trai, tuy rằng trách nhiệm 
người thủ lĩnh được giao cho người anh cả. Những người 
lêugao đành cho đứa con đầu tiên phần đất quan trọng nhất, 
nhưng ở phần trên, chúng ta đã thấy là về thực chất đứa con đó 
chỉ là người quản lý phần đất. Trong đám người Chukchi vùng 
bờ biển, người con trai cả được nhận phần lớn vũ khí và dụng 
cụ của ông bố, nhưng các em trai khác cũng có phần và bản 
thân ngôi nhà cũng thường được đem chia. Trong các cộng 
đồng đa thê, quyền của con trưởng còn hạn chế là do trong 
thực tế một trong các bà vợ có cương vị cao hơn, thông thường 
nhưng không phải mọi lúc là người vợ cả và điều đó diễn ra bất 
kể độ tuổi của đứa con trai. Ở tộc người Massal, chính anh con 
trai ca của bà vợ chính thất được nhận phần lớn nhất trong đàn 
giả súc của ông bố và là người chí huy đám con gát trong gia 
đình. Tuy vậy, tất cả đám con trai khác được thừa kế phần gia 
sức mà người ta đành cho các bà mẹ tương ứng của chúng được 
hưởng phân hoa lợt. 


Trong thực tế, moi loại rắc rối có thể xuất hiện. Những 


quyển lực về di chúc mà mot cá nhân có thể sử dụng làm thay 
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đổi việc phản chia thành tài sản thông dung. Một người Ki- 
kouyou tự cảm thấy gần đến ngày quy tiên bèn giao lại cho 
các em trai ít nhiều gia súc tuỳ theo tình cảm quý mến đối với 
mỗi đứa con. Khi anh con trai cá đã lớn sở hữu phần đi sản, về 
thực chất anh ta chỉ là người thừa hành quản lý tài sản theo ý 
muốn của người để lạt di chúc. Nếu chỉ có con cái nhỏ tuổi, tài 
sản được chuyển giao cho một hoặc nhiều em trai của người 
chết. tuân theo ý nguyện của người đó. Nhưng những người em 
trai này cũng vậy họ chỉ là những người quản lý, dưới con mát 
kiểm soát chặt chế của các bà vợ goá mà đám con trai sẽ đồi 
hỏi phần di sản của chúng được thừa hưởng, khi đạt tới tuổi 
trưởng thành. Trong một vài bộ tộc Cafrces vùng Nam Phi, hai 
trong số các bà vợ được đặc biệt chỉ định coi như đứng trước 
các bà khác, "bà lớn" và "bà cánh tay phải”. Người con trai cả 
của "bà lớn” được thừa kế ngói thứ của ông bố và tất cả số của 
cải chưa được giành đứt khoát cho con trai của bà” cánh tay 
phái". Ông bố có thể để riêng một số của cải nào đó giành cho 
những đứa con đầu của các bà vợ khác, nhưng nếu ông ta biểu 
hiện quá lộ liều tình cảm coi trọng hơn một trong những đứa 
con đó, thì sau khi ông ta chết, các điều khoản mà ông ta nêu 
ra trong di chúc sẽ bị huỷ bỏ. Trường hợp khóng có con cái, thì 
các anh em trai dược thừa kế, nếu không có anh em trai thì vị 
thủ lĩnh sẽ giành lấy các tài sản, đám con gái không có chút 
quyền thừa kế nào. 


Ở các bộ tộc Cafres và Kikouyou như vậy xuất hiện điều 
luật thừa kế đa tuyến, điều luật này ở một vài khu vực trên thế 
giới, có tầm quan trọng hơn rất nhiều so với điều luật vừa nêu 
ở đoạn trên. Ở đây, các anh em trai là những người thừa kế 
chính, ít nhất với ý nghĩa được sở hữu, gạt bỏ hẳn hoặc gây bất 
lợi cho đám em trai. Tập tục này nổi trội rất rõ đo điều luật của 
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người Thonga quy định việc chuyển siao chức trách. quả thực, 
điều luật này tìm cách dung hoà hai nguyên tàc đổi nghịch, 
ngôi thứ cao hơn của một cá nhân nào đó của gia đình, và 
quyền của đám anh em trai được sở hữu tập thể tài sản. Khi 
một chủ gia đình hoặc một thủ lĩnh bộ tộc chết đi, anh con cá 
của bà vợ chính thất được coi là người thừa kế hợp pháp, 
nhưng anh ta chí có thể nối nghiệp ông bố sau khi tất cả các 
em trai của người chết đã lần lượt giữ chức vụ của người đó và 
đến lượt họ qua đời. Cũng chính thể chế này đã quy định việc 
kế nghiệp các thủ lĩnh quân sư ở Tenochtilan, trong tộc người 
AZtéques. Trường hợp những người Maroi cũng đáng chú ý. Về 
những gì liên quan đến ngôi thứ. quyền con trường chiếm ưu 
thế. Giáo chủ là con trai cả của anh con trường.v.V... của đồng 
họ tự cho là hậu duệ của thần thánh. Nhưng với những gì thuộc 
về vấn để thừa kế dất đai, quyền con trưởng cùng tôn tại với 
các nguyên tắc bào hệ: "Nếu ông bố có đám con trai gọi là 
A,B,C,D, thì khi ông ta chết, của cái thuộc về Á: nhưng nếu 
Achết thì không phải con trai của À được thừa kế mà là B, rồi 
€, rồi D, và khi D chết đi, cuối cùng của cái mới thuộc về con 
trai của A. Đôi khi ý nguyên của những người được thừa kế đa 
tuyến còn đi xa hơn nữa. Trong đám thổ đân Arapaho, phần 
chủ yếu của tài sản, cho đến mới đây phần lớn bao gồm đàn 
ngựa, trở thành tài sản của anh chị em người chết. những đứa 
con trai lớn, theo mọi góc độ đều không được quyền thừa kế. 
Những người Crow áp dụng những cách làm tương tự đổi với 
đất đai và đàn ngựa. 

Khi tổ chức mẫu hệ có tác đông trở lại đối với các luật kế 
thừa, thì đất đai và chức trách có thể cùng được chuyển giao 
chơ một anh em trai, và thứ nữa cho con trai bà em hay chị gái; 


cả hai phương thức nói cho cùng đêu có chung tác dụng, tác 
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dụng giữ lại được của cải trong nội bộ thị tộc. Xuất phát từ 
thực tế này, một Vài tác giả đã kết luận rằng chế độ thừa kế 
cho các anh em trai trong một bộ tộc cụ thể là tàn dư của một 
thể chế mầu hệ cổ xưa. Những người Arapaho vốn không có thị 
tộc. như vậy buộc phải xếp vào hàng ngũ các bộ tộc mẫu hệ. 
Khó có thể đưa ra một luận chứng yếu hơn để chứng minh cho 
một lý lẽ đã thất bại ngay từ trước. Chác chán các anh em trai 
là thành viền cùng một thị tộc họ ngoại, nếu việc thừa kế là 
theo mâu hệ, nhưng trong trường hợp ngược lại, tất cả số họ 
cũng thuộc về cùng một thị tộc đồng huyết. Điều đơn giản về 
quyền thừa kế do các anh em trai, như vậy không hề có chút 
ảnh hưởng nào đối với vấn đề hậu duệ, dù cho là theo hệ nào. 
Ngoài ra, nếu chúng ta đứng trên mánh đất công mình, thì qui 
tắc đa tuyến còn ở trình độ cao hơn nhiều chế độ quyền của 
con trưởng, Nếu một danh hiệu sở hữu hình thành trên cơ sở 
việc sử dụng hữu hiệu, người anh lớn chắc hẳn phải đi trước 
đứa con trai còn ít thối hơn hoặc đứa trẻ con. Cũng như thế. 
nếu một óng bố để lại cho 4 con trai một tài sản do ông ta tạo 
lập và tài sản này khóng thể nào chia nhỏ được, thì cách làm 
công bằng nhất là chuyển giao quyền kiểm soát tài sản đó cho 
con trai cả rồi lần lượt cho mỗi đứa con khác. Việc kế thừa đa 
tuyến, ngay cả trong một xã hội phụ hệ, như vậy không có gì 
là bí hiểm. 

Đối nghịch với quyền con trưởng, chúng ta thấy một tập 
tục có hiệu lực trên một số vùng của nước Anh, dưới cái tên 
"thị trấn Anh", và theo dân tộc học, người tã gọi là quyền của 
cơn út. Quả thực chính người con út lúc này trở thành người 
thừa kế chính hay ít nhất là người thừa kế ưu tiên. Ấn Độ là 
một trong những trung tâm của tập tục này. Ở tộc người 
Badaga, láng giềng của những người Toda các con trai khi cưới 
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vợ phải đời khói nhà bố đẻ và ở riêng. chỉ có người còn út ở lại 
với bố mẹ đẻ, chăm sóc họ khi về già và khi họ qua đời, 
nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của ngôi nhà. Quyền của con 
út cũng được ấp dụng trong bản thân tộc người Toda. tuy răng 
ở cấp độ thấp hơn. Đàn trầu của ông bố thường là tài sản chủng 
của đám con trai. nếu xuất hiện nhu cầu phán chia. mới người 
con mang đi một phần bằng nhau. nhưng khi có thừa gia súc 
mỗi người được nhận một con. Nếu chỉ có hai con trai, cả hai 
được thừa kế mỗi người một nửa đàn gia súc. Nếu bốn con trai 
chia nhau l6 con trâu, anh cả và em út mỗi người nhận 4 con, 
người thứ hai và thứ 3 mỗi người 3 con và 2 con còn lại hoặc 
được bán đi và tiền bán được chia đều, hoặc cho một trong 
đám anh em trai, người này đền bù những người khác bảng 
cách chia đều cho họ 3/4 giá tiền của những con trâu. 


Những người Naga vùng Manipur. tuy rằng nói chúng ấp 
dụng một quyền con trưởng hạn chế, lại thực hiện quyền con út 
ở mội số địa phương, lúc đó anh con út thừa kế cả ngôi nhà và 
các động sản quý giá nhất của ông bố. Những quy ước thừa kế 
của người Khasi, với kiểu hòa trộn các quyền lợi của nữ giới 
với quyền con út, là những quy tắc đáng chú ý nhất. Ở đây. cô 
con gái út làm lễ cúng gia đình để cầu xin tổ tiền phù hộ: cô ta 
được thừa kế ngôi nhà cùng với mọi đồ đạc trong nhà và nhận 
phần lớn nhất khối nữ trang của gia đình, tuy nhiên cô tá 
không thể tuỳ ý sử dụng ngôi nhà nếu không có sự nhất trí của 
các bà chị. Khi cô ta chết, chính người nào ít tuổi nhất sau cò 
ta sẽ kế thừa và cứ như vậy tiếp diễn. Trường hợp không có con 
cái, quyền thừa kế chuyển cho con gái út của bà chị hay bà em, 
rồi đến con gái út đứa cháu gái này, vv... Nếu lại cũng không 
có cháu gái loại đó, tài sản trở về trong tay chị em gái của bà 
mẹ. Dù sao, luật quy định chuyển giao chức trách đựa trên 
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nguyên tắc khác hẳn. Khi mọt thủ lĩnh chết, thì những con trai 
của người chỉ cả theo họ ngoái của thú lĩnh kế nghiệp ông ta 
theo trật tư vê tuối tác. hoạc nếu không có thì là các vọn trai 
của bà chị tiến theo. Ở một khu vực nào đó, nơi ấy một phụ nữ 
làm nhiệm vụ giáo chủ, người con gái ca thay thế bà ta. Người 
ta cũng phát hiện những dấu vết của quyền con út trong các 
tầng lớp cao cấp của nên vân mính Hindou, bộ luật Manu, quả 
thực vừa dành một phần quan trọng hơn cho con trai cả lạt vẫn 
quy định cho con út được nhận một phần đặc biệt. 


Chúng ta còn gặp xa hơn về phía bắc †âp !ục này hết sức 
trái ngược với những khái niệm pháp lý thêng dụng. Ở tộc 
người Kirghiz một ông bố lúc ¡nh thời tìm cách rèn dưỡng 
đám con trai trở thành những ngư3i chăn nuôi độc lập. Ông tá 
giao chơ con frai cả một phần lớn dàn gia súc, trường hợp cần 
thiết, thâm chí ông ta cồn mua cho ảnh con cả những khu đất 
trú đồng mới. nếu không ông ta đành cho con cá một phần khu 
trú đông của bản thân mình. Ông ta tặng cho các con khác món 
quà tương tự. nhưng anh con út vẫn là người thừa kế các bãi 
thả của ông bố cùng những tài sản khác. Nếu nhiều con trai đòi 
hỏi được trợ cấp, đàn gia súc được chia đều cho họ, và các khu 
trú đông được sử dụng chung hoặc chia nhau theo thoa thuận, 
kiêu chia nhau như vậy, tuy nhiên. ít khi xảy ra, bởi lẽ nó sẽ 
bất lợi cho con út. Theo điều luật của người Kirghiz nghĩa vụ 
của anh con trai cá là phải kiếm được những khu trú đông mới, 
ngay khi các đàn gia súc do có sự phát triển về số lượng, đã 
vượt quá khả năng của bãi thả được thừa kế hoặc được cấp. và 
nếu sau Khi anh 1a ra đị, gia súc tiếp tục đông thêm, người lớn 
tuổi nhất trong số các con trai khác đến lượt mình bắt buộc 
phải tìm Kiếm những bãi thả mới. cho mãi cuối cùng. anh con 


út còn lại là người chủ sơ hữu duy nhất đất đại của ône bố. 
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Trong tóc người Youkaghir. một nguyên nhân khác có tác 
đụng tương tự. Việc sư dụng nơi ở theo họ ngoại dẫn tới việc 
các anh trai ca rời khỏi ngôi nhà của bố đẻ ngôi nhà đó cũng 
như các tài sản khác, lúc đó do anh con út được thừa kế, Chắc 
chân do việc mở rộng tập tục quan trọng này mà quyền con út 
dựợc áp dụng đối với một số đỏ vật của nữ giới được chuyển 
giao 1ừ mẹ đẻ sang có con út, Số người Youkaghir sống trên 
vùng lãnh nguyên (Tundra) và đã học theo tập tục của những 
người Tongocs nộp tiền cưới vợ, lẽ đi nhiên cư trú theo họ nội 
và tất cá anh em trai chia nhau phần tài sản chủ yếu, bà mẹ 
quản lý ngói nhà và anh con cả nắm giữ đàn tuần lộc. Nhưng 
thói quen lâu đời vẫn còn đủ sức mạnh để chia thêm vào phần 
anh con út Khẩu súng và quần áo của ông bố. 


Luật lệ kế thừa ở những người Esquimau là có ý nghĩa, vừa 
đổi với những gì dính dáng đến quyền con út, vừa đối với 
những khái niệm về sở hữu nói chung. Đầu tiên, một sự khác 
biệt sâu sắc về nguyên tắc giữa tập tục áp dụng trên vùng 
AIlaska. xung quanh eo biển Béring và những cư dân đảo 
Groenland tài sản được chuyển giao cho anh con cá. Những 
đọc lại kỹ hơn những nguồn tin, chúng ta sẽ thấy rõ vấn đê. 
Trên thực tế, những cư đân đảo Groenland sửa đổi quy tác mà 
chúng ta vừa nêu ra bằng việc bổ sung vào đó nguyên tắc sở 
hữu dưa trên cơ sơ việc sử dụng hữu hiệu. Vậy mà, đã được 
biết lỗi sống trên các vùng Bác Cực và mặt khác, không một ai 
có thẻ đỏng thời sử dụng hai mái lều hay hai con thuyền, cho 
nên anh con ca. nếu như đã có những tài sản nh Vậy, sẽ không 
giành lấy một đi sản mà anlï ra không biết sử dụng vào việc gì. 
Nếu các em trai còn nhỏ thổi. anh ta sẽ bỏ lại đi sản đó cho 
MỘT người xã lạ và đám con trải của anh ta khi đến tuổi trưởng 


thành cũng Khong có quyền đồi hói gì cá, VÌ vậy. quyền con 
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trưởng ở Oroenland. trong mức đỏ mà nó tồn tại, không kéo 
tbeo bất cứ ngòi thứ thân bí nào của đứa con đầu. và không có 
gì phải ngạc nhiên khi chúng ta nghe thấy nói rõ rằng trong 
các bộ tóc người EsquImau vùng trung tâm, chính đứa con lớn 
tuổi nhất trong đám con trai đang sống với bố mẹ được coi như 
người thừa kế chính trong khi đám con trai và con gái đã có 
nhà ở riêng bị sạt khoi quyền thừa kế. Quá thật chúng ta chỉ 
còn việc từ đó suy ra răng các cư dân vùng Youkaghir hoặc 
những người Kirghiz liên quan đến chia tay với đám con trai 
lớn tuổi và việc giao cho đứa con út những tài sản của ông bố, 
một việc tất yếu nảy sinh từ thực tế vừa nêu. 


Quyền con út. cũng như bao yếu tố văn hoá khác, một lần 
nữa đân chúng ta tới vấn đề tập lục lan truyền hay có nguồn 
gốc độc lập. Chúng ta không thể không biết rằng những cuộc 
vay mượn đã phải nảy sinh trong một chừng mực nào đó. Sư có 
mặt lẻ t¿ quyền con út trong tộc người Naga trú ngụ tại một 
khu vực ở đó tập tục này đạt tới bước sung mãn chỉ ra rằng ở 
chỗ họ, chúng ta chỉ đứng trước mót máng phản chiếu mờ nhạt 
của một thể chế đặc trưng thuộc các bộ tộc láng giểng. Cũng 
như vậy. việc coi trọng đồng thời đối với con cả và con út mà 
chúng ta thấy trong bộ luật Manu và trong các qui tác kế thừa 
của những người Toda, khiến chúng ta ngả vẻ phía tin rằng đã 
từng có mối liên quan lịch sử. Ngoài ra, Không có bất cứ một 
dẫn chứng nhỏ nào nói rằng tập rục châu Á liên quan chặt chẽ 
với thói quen của người Anh. Vốn đĩ quyền con út thường 
xuyên đi liền với việc ra đí của anh con cá, những hoàn cảnh 
tạo thuận lợi cho cuộc chịa tay như vậy thông thường dẫn tới 
tao lập kiểu thừa kế như vậy, Điều đó cho phép nói rằng Luyệt 
nhiên Không cần thiết phải tìm điểm xuất phát của tập tục vùng 


is từ tập túc của người Youknghii. hoặc điêm xuất phát 
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{Ập tuc cửa người Youkaghtr từ (tập tục của người Kirgliz. 


Những thực tế này theo lý thuyết còn đấng chú ý từ miột 
quan điểm nữa. Sự ra đi của các anh con cá có thể dẫn tới cùng 
một hậu quả trên những vùng đã cách nhau rất xa, đó là quyền 
con t(. Theo ý nghĩa như vậy, đã có tiến triển song bành như 
vậy. Nhưng tư tưởng song hành hết sức hạn chế. Chúng ta chỉ 
việc so sánh bước tiến triển quyền con út trong tộc người 
Kirghiz và Lộc người Youkaghir là đã gặp được hai trật tự các 
hiên tượng hoàn toàn khác nhau. Xuất phát từ việc chia tách 
gia đình trong tộc người Youkaighir và dẫn dất nó đi tiếp, 
chúng ta thấy nơi cư trú theo họ ngoại mà tác động của thực tế 
này không thấy có ở tộc người Kirghiz. Như vậy, bên ngoài tư 
tưởng song hành mang tính bộ phận, con đường của một bước 
tiến triển xuất phát từ những nhân tố quyết định khác nhau, nói 
cách khác, một lần nữa đây lại là một trường hợp phát triển 
đồng tâm. 


Trong sự nghiên cứu phác thảo ngăn gọn về luật lệ kế thừa 
nguyên thuỷ ta không thể nào xử lý nhiều hơn bằng cách ám 
chỉ đối với một số những phân nhánh và những phức tạp của 
vấn để. Để kết luận, việc còn lại của tôi là nhắc lại với bạn 
rằng những tác động của quyền thông dụng còn có thể đa dạng 
và phức tạp hơn điều mà việc nghiên cứu vội vã này không chỉ 
ra. Ở tộc người Thonga, một người quản lý tài sản, thiếu sự 
chu đáo, có thể tìm cách thay đổi việc thừa kế của người anh 
cả trở thành của bản thân mình. Ngoài ra, sự thiếu vắng những 
người thừa kế và sự huy diệt của cả một dòng họ đứng trước 
một việc kế thừa quan trọng gợi cho các vị xét xử địa phương 
những quy định mới, tạo thành một pháp chế mới. 


Những ví dụ đã néẻu trên để để chứng mình rằng quyền 


thừa kế những loại tài sản khác nhau có thể trân theo những 
nguyên tác khác nhau: những đồ vật thờ cúng sẽ chuyến giao 
từ bố sane con trai, trong khi bầy ngựa sẽ trở thành tài sản của 
các anh em trai người chết, tự cách của thủ lĩnh có thể đt chúc 
để lại cho dòng họ nội và các tài sản ruộng đất chuyển giao 
cho con trai bà chị hoặc bà em gái, anh con trai cả thừa kế ca 
nhiệm vụ như vậy trong khi việc chuyển giao tài sản ruộng đất 


hoặc các động sản tuân theo quyền con út. 


Ở đây, cũng như khắp mọi chỗ trong môn dân tộc học, 
điều đã ngăn trở chúng ta quá lâu để năm bất rõ ràng chân lý 
của các sự kiện, đó chính là tính đơn giản hấp dẫn của những 
từ ngữ khoa trương. 


Chương X 


CÁC HIỆP HỘI 


Morgan và các học trò của ông đã mô tả xã hội nguyên 
thuỷ như một tập hợp nguyên từ. Bộ tộc sẽ bao gồm các đơn vị 
cấn to theo một hình mẫu duy nhất, đó là khái niệm thị tộc, 
tất cá cúc thị tộc nói chung giống nhau về các chức năng và 
tầm quan trọng của chúng, trong nội bộ mỗi thị tộc, các thành 
viên ngang hàng cùng một trình độ một cách dâu chủ. Nói 
cách khác, nếu nhìn nhận của Morgan là chính xác thì những 
cá nhân của nền văn hoá nguyên thuy, xét về mặt xã hội chỉ 
khác nhau bơi thị tộc nứt họ là thành viên. Chúng ta đã thấy hệ 
thống này là sai lầm, bởi lẽ nó. loại trù gia đỉnh trung tuyến, 
Nhưng nó còn một thiếu sót nữa, nó đã không tính đến những 
nguyên tắc xếp loại vốn không trùng thuộc vào mối quan hệ họ 
hàng, đơn tuyến hoặc soug tuyến. Nói như vậy có nghĩa là các 
bộ tộc nguyên thuỷ được phân tầng bởi những sự khác biệt về 
tuổi tác, về giới tính hoặc vị thế trong hôn nhân và việc một cá 
nhân nào đó được gia nhập trong những nhóm người theo nhân 
tầng có thể tác động đến cuộc sống của anh ta mạnh mẽ hơn 
nhiều tác động trong tư cách là thành viên của thị tộc nào đó. 
Cưnow có thể là nhà lý thuyết đầu tiên quan sắt vài trò của 
tuổi lác trong xã hới nguyên thuỷ. những nhất là Schurtz là 
người chúng ta phải chịu ơn về công cuộc nghiên cứu có hệ 
thông tất cá các hiệp hội (Tôi để nghị tá nền dùng từ này để 


chỉ HắI ca các đơn vị và hội Không dựa trên cơ sở là véu tổ ho 
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hàng). Một thời gian ngàn tiếp sau. Hutton Webster, trong một 
xưu tập cổ giá trị đã mỏ 1a trật tự các xự kiện gần giỏng như 
vậy. Tuy nhiên SẼhurt¿ là người đáng được ca ngợt nhiều nhật 
do việc đã làm cho các nhà dân tộc học quên đi việc nghiên 
cứu chỉ tập trung duy nhất vào tổ chức thị tộc và đã động viên 
họ quan tâm đến các hiện tượng hình như đã lọt qua cặp mắt 
thiến cận của họ. Tuy ràng, cũng giống khá nhiều các chiến sỹ 
tiên phong khác, Schurtz đã có lầm lân thậm chí lầm lẫn 
nghiêm trọng trong nhiều điều kháng định của ông, việc ông 
nhấn mạnh tới ý nghĩa về mặt lý thuyết của các hiệp hội phải 
được coi là một trong những điểm xuất phát quan trọng nhất 
trong cuộc nghiên cứu xã hội học nguyên thuỷ. 


Đề có thể cùng cấp một ý tưởng về các kiểu hiệp hột khác 
nhau, việc làm dể nhất là sắp xếp các thực tế theo những ngãn 
tách rời nhau. Nhưng những loại được sấp xếp như vậy đúng 
hơn là có hại cho việc hiểu biết tổng hợp vẻ tổ chức xã hội. Ví 
dụ, chúng ta có thể trong một dẻ mục khác các vấn để. các 
tầng lớp tuổi tác. Một cuộc chía tách như vậy đù sao cũng sẽ là 
nhân tạo. Ở châu Úc, thật vậy, hai giới nam, nữ bị cách ly triệt 
để trong quá trình các nghị lễ, nhưng đấm nam thanh niên 
cũng bị cấm tham dự lẻ hội giống như nữ, và trong một ý nghĩa 
nào đó ở một thời điểm ấn định, việc chia tách thực sự điển ra 
giữa những cá nhàn nam giới tẬp dượt vào đời và những người 
còn lại của bộ tộc. Ngoài ra, chúng ta gặp một cuộc chia tách 
tam phân thành các cặp vợ chồng, đám đàn ông chưa vợ và 
đám đàn bà chưa chồng, cuộc lưỡng phân theo giới như vậy chì 
ấp dụng với những người độc thân. Cũng như vậy, chắc chắn la 
thường thường, các nhà ngủ của đấm đàn ône chưa vỡ và các 
cảu lạc bộ nam giới gân với nhaàu theo kiểu dị ưuyện, Sau Khi 


cưới vợ, đấm đàn óng tiếp túc đến eq trí hoặc Tạo động Ở nơi 
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mà họ đã sống trong thời gian còn độc thân, Một cuộc xếp loại 
logic vì vây để đăng kéo thco sự tách rời các thế chế mặc dù 
các thể chế này gản gũi với nhau. Chính vì vậy, rong chương 
này. tôi thích chọn một vài bộ tộc thuộc một số vùng địa lý 
Khác nhau và mề tả tổ chức xã hội của họ. tạm gác sang mội 
bên vấn để thị tộc và gia đình. Trong sư lựa chọn này tôi bị lôi 
cuốn một phần vì chất lượng của các nguồn thông tin chưa sử 
dụng tới và một phản khác cũng vì mong muốn được trình bày 
tất ca các dạng thức khác nhau chủ yếu của các đơn vị hiệp 
hột. Như vậy sẽ là một cuộc nghiên cứu hạn chế vào một số 
điểm đặc biệt đáng chú ý. 


CÁC ĐẢO ANDAMAN 


Theo lý thuyết của Morgan. bơi lẽ những người Andaman 
không biết đến rhị tộc, cho nên mỗi một cộng đồng của họ 
phải giảm xuống mức là bầy đần hỗn độn các cá nhân. Tuy vậy 
họ vẫn kiên trì tự phân chia thành các nhóm độc lập với mọi 
khái niệm về thị tộc. hoặc về quan hệ họ hàng nào đó. Mỗi khu 
trạt hình thành ba nhóm túp lều, têu của các cặp vợ chồng. lều 
của đám đàn ông chưa vợ và lều của đầm đàn bà chưa chồng. 
Nhóm thứ nhất pằm ở vị trí xen giữa hai nhóm nam- nữ độc 
thân. Và bên trong nơi ở, họ cũng cẩn thận cách ly hai nhóm 
này băng các cặp vợ chồng. Cách xếp loại như vậy tuỳ theo vị 
thế hôn nhãn hoặc hộ tịch và giới tính không đồng nghĩa với 
một cuộc phân bố đơn giản theo tuổi tác, như chúng ta đã thấy 
có ở nơi khác, bởi lễ ngay ở các bà vợ goá có tuổi cũng nằm ở 
phía lều đành cho đấm phú nữ chua chồng. Đù sao, yếu tố tuổi 


túc cũng giữ mót vai trò nào đó. hồn nhàn trong các bỏ tộc 


nguyên thuy nói chung bám rất sát tuôi đậy thì sinh lý cúa 
đám con gái. và bơi lẽ trên các đảo Andaman. không có một 
trợ ngại vẻ kinh tế nào ngàn cán việc nam giới lấy vợ sớm. 
Thực tế, trong tâm thức của các thổ dân này tầm quan trọng 
của tuôi tác và các mối liên quan đến tuổi tác, các vị thế của 
vợ chồng và cha con, hiện ra ¡ð rằng qua sự phong phú của các 
từ ngư gán liền với các khái niệm đó, điểu này cho phén xác 
định rõ rệt bất cứ cá nhân nào thuộc nam hay nữ giới, vừa néu 
rõ tuôi đời và hộ tịch của người đó. Như vậy, một đứa trẻ có 
tên gọi thế nào đó trong năm tuổi đầu tiên, trong nàm tuổi thứ 
hai, thứ ba hay thứ tư lại gọi bằng những tên khác, trong lúc 
những từ đặc biệt xác định thời kỳ từ bốn đến mười tuổi, và từ 
mười một đến mười hai tuổi. Một người đàn ông lập gia đình 
từ nhiêu tháng nay được phân biệt với người mới lấy vợ cách 
vài ngày và người sắp làm bố được phân biệt với người đã có 
con, một kiểu gọi tên cũng tỉnh tế như vậy chỉ định rõ những 
người vợ và các bà mẹ. Tuy nhiên. trong tất cả những từ đó 
những từ có ý nghĩa nhất, nói về mặt xã hội, là những từ găn 
liền với sự tập dượt của đám con trai và đấm con gái để có 
được tư cách là những thành viên thực thụ của bộ tộc, và các 
nghĩ lễ được tiến hành vào địp đó đòi hỏi nghiên cứu một cách 
đặc biệt. 


Tới năm mười mội tuổi, gần như vậy, đám con trai và con 
gái phải trải qua một thời kì nhịn ăn, trong suốt thời kì đó, họ 
bị cấm không được ăn thịt rùa, mát ong, thịt lợn và nhiều món 
ăn ngon khác. Việc nhịn ân các món ăn sang trọng đó được coi 
như một chứng cớ về sự quên mình của các tín đồ mới. Thời kỳ 
này chỉ chấm đứt theo quyết định của thủ lĩnh, được chia thành 
ba đoạn, môi đoạn kết thúc bằng một nghi lễ, sau nghĩ lễ này 
một trong những điều cấm ky được bãi bỏ, những điều cấm ky 
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đối với thịt rùa. mật ong và gan lợn béo như vậy lần lượt được 
xoá bỏ. 


Khí một nam thanh niền sắp được phép phá vỡ điều cấm àn 
thịt rùa bị thủ ính cho nấu một miếng mỡ rùa. để nguội đi và 
dội mỡ lén đầu chàng trai trẻ. trong lúc đó, đám người tham dự 
lỄ xoa mỡ rùa lên đầu chàng trai. câu 1a chỉ được nhép tắm rửa 
vào cuối ngày hỏm sau, Lúc đó, người ta cho cậu tá ăn thịt rùa, 
rồi đẫn cậu ta về trúp lều của mình. ở đó người bảo cậu ta ngôi. 
hai chân bất chéo và giữ im lặng, một nhóm bạn bè mang tới 
cho cậu ta những gì cần thiết và ca hát, không cho cậu la ngủ. 
Người ta tin là như Vậy, câu ta đang bước vào thời kỳ quan 
trọng của cuộc đời, trone đó có những thử thách phải vượt qua. 
vì vậy mẹ đẻ cậu ta và đám phụ nữ trong gia đình bèn cất to 
tiếng kêu than. Họ tô vẽ lên người và trang điểm toàn thản cho 
cậu ta, tiếp sau đó chàng trai tần tay cảm những bó lá giống 
như những chiếc chối, bất đâu nhảy múa mạnh mẽ, trong lúc 
đám phụ nữ thì đánh nhịp và đám đần ông ngồi xem hoặc cùng 
vào nhảy mua. Khi chàng trai đã mệt lá, anh ta dừng lại và hoà 
mình vào nhóm bạn bè. nhà vậy là đã đạt tới điều mà người ta 
có thể gọi là nấc thang thứ nhất của ruổi trưởng thành. Một 
nehị lễ tương tự nâng đám con gái lên cùng một ngòi thứ xã 
hội. 

Tiếp sau nghi lễ này, những điều cấm kị phụ. ví như việc 
cấm ăn gan béo của cá đuối, có thể được thủ lĩnh huỷ bỏ, 
không kèm theo thủ tục này ngoài việc tín đồ mới bất buộc 
phải giữ im lạng khi lần đầu tiên anh ta kết thúc việc nhịn ăn 
Đối với mật ong lại không giống như vậy, người ta chỉ có thể 
lại bất đầu ăn mật ong sau một nghỉ lễ đặc biệt. Thủ lĩnh dưa 
cho anh trai tân mót lượng lớn mât ong. cho đến lúc đó mới bị 
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cấm và cho mật lên người anh ta, tuy vậy. để cho anh ta khỏi 
bị kiến cán. mội lất sau anh ta được phép tấm rứa. Anh ta 
không có những điều cấm øì khác là phải giữ im lạng. Buổi 
sáng hôm sau, chàng thanh niên, trang điểm bằng những cành 
lá. bước xuống biển và tế nước lên người mình, và những người 
đứng xem rồi cũng nhảy lộn đầu xuông nước. Tất cả vụ việc - 
coi như để che chờ một cách thân bí chống lại đám rân tết. 
Những người vợ tre cũng phải trải qua buổi lẻ như vậy, nhưng 
là chỉ sau khi sinh đứa con đầu, 


Nói chung. một năm sau khi điều cấm kỉ ăn thịt rùa kết 
thúc, diễn ra buổi lẻ cuối cùng. huỷ bỏ điều cấm liên quan đến 
gan lợn béo. Bạn bè của chàng trai tân tố chức một cuộc đi sản 
lợn. với một chàng trai người ta giết một con lợn đái và với 
mòt thiếu nữ một con lơn nái. Anh ta được ân các món thịt lợn 
mà trước đó bị cấm. Người ta đội mỡ nước của con lợn lên 
người anh ta, sau đó anh ta phải ngồi ím lặng và không được 
ngủ. Sáng hôm sau anh tá thực hiện một cuộc nhày múa như 
lần đầu tiên. 


Để có thể làm những cuộc so sánh, chúng ra phải nghiên 
cứu cẩn thận một số thực tế liên quan đến các nghi lễ này. Đầu 
tiên, quả thực là bước khởi đầu của cuộc tập đượt gắn liền về 
chất của tuổi dậy thì. Bước trưởng thành về sinh lý của người 
thiếu nữ được chỉ ra rõ ràng hơn vớt việc lúc đó thiếu nữ mang 
tên "môi loài hoa”. có nghĩa là tên một bông hoa đã nơ vào lúc 
mà cô có kinh nguyệt lần đầu, cô fa giữ tên gọi đó cho đến khi 
sinh đứa con đầu lòng. Điểm thứ hai. tuy rằng không bắt buộc 
các nam nữ thanh niên phải trải qua ba nghĩ lễ đó ròi mới lấy 
vợ, lấy chồng. Rất nhiều người trì hoãn hôn nhân cho tới khi 


họ đã vươt qua ba công đoạn trong lúc những người khác tự 


3ảa 


cho mình vinh dự được tố chức cuộc tập dượt Ít ngày sau cuộc 
hón phối. 

Nếu chúng ta nhìn nhận xã hỏi Andaman như một tổng 
thể, chúng ta sẽ thấy là các thành viên của xã hội đó tự xếp 
loại theo nhiều phương cách khác nhau, việc xếp theo nhóm rõ 
rệt nhất là xếp thành nhóm những người đã lập gia thất và 
những người độc thân thuộc hai giới. bởi lẽ việc xếp nhóm đó 
tương ứng với sự phân bố không gian của khu trại, Ngoài nét 
đặc trưng này, nếu nói đến một cuộc lưỡng phân thco giới của 
bộ tộc sẽ là nói phóng đại. Tuy rằng một số công việc như san 
đất, kiếm nước và kiếm củi rõ ràng là đạt lên vai phụ nữ. trong 
lúc đám đàn ông chỉ đi săn, câu cá. đóng thuyền, việc phân 
công lao động như vậy không kéo theo việc phân chia thành 
những đẳng cấp khác nhau mà người ta nhận thấy ở những 
vùng đất khác. Ngoài ra, tên những loài hoa đặt cho đám thiếu 
nữ tạo ra đường ranh giới rất rõ giữa các thiếu nữ đến tuổi dây 
thì và những phụ nữ khác. Sự phong phú của các chỉ dịnh từ 
liên quan đến vị thế xã hội là một dấu hiệu của một cuộc xếp 
loại trong cộng đồng không phải là không có thực. Qua thực tế 
là đám đàn ông và đám đàn bà cùng một loại, không nhất thiết 
phải tập hợp lại vì một mục tiêu chung mà chỉ mang một tên 
gọi chung ít hay nhiều vẻ vang. Tính ty my mà người 
Andaman biểu lộ trong vấn đẻ này giúp chúng ta nhìn lại quá 
khứ để có lời giải đáp từng phản có thể chấp nhận được về 
thuật ngữ tên gọi (teknonymie), như Elsie CleWs Parsons đã 
từng nêu lên - khi mà vị thế xã hội của một cá nhân được đánh 
giá khác nhau, tuỳ theo người đó có con cái hay không, việc 
chỉ định theo thuật ngữ tên gọi là hoàn toàn tự nhiên. Thời kì 
nhịn ăn chắc hẳn có mối tương quan với việc chỉ định tuỳ theo 
vị thế xã hội. Chúng ta đã thấy là về chất, thời kì đó gắn liền 
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với tuổi trưởng thành nhưng các phân đoạn của thời kì tập đượt 
vào đời. không còn tượng ứng với một trạng thái sinh lí nữa. 


Nói chúng, những người Andanian, được tô chức kém chặt 
chế hơn rất nhiều các đân tộc Khác. tuy nhiên, sự chia tách các 
cộng đồng của họ theo những nguyên tắc rõ rệt không có gì 
liên quan đến vấn để họ hàng là một thực tế không thế chối 
cất. 


CHẤÂU) ÚC 


Trong lúc những người Andaman hình thành những nhóm 
có tính hiệp hội trong một xã hội khóng có thị tộc. thì châu Úc 
cung cấp nhiều dẫn chứng về sự chung sống của các thị tộc và 
các hiệp hội, những hiệp hội này giữ một vai trò ít nhất cũng 
ngang tầm quan trọng như các thị tộc. Lối sống của cư dân 
châu Úe đã được mô tả nhiều lần trong các cuốn sách dân gian 
và nửa dân gian, vì vậy ở đây chúng ta chỉ nhắc qua vấn đề đó. 
Những nét khác biệt của người Andaman cũng là những nét 
đặc trưng của cư dân châu Ức, và với việc bố sung vào một số 
nhân tố khác, ví như chế độ lão quyền và việc đánh giá thấp 
vai trò phụ nữ, những nét đặc trưng đó đã làm nảy sinh sự chĩa 
cắt xã hội sâu sác hơn thành những hiệp hội. 

Trước hết, vấn để khác giới nối trội rõ rệt trong hoạt động 
xã hội của các bộ tộc châu Úc. Việc thuộc nữ giới không chỉ 
xác định hoạt động kính tế và công nghiệp: hơn nữa, nói rằng 
điều kiện của người phụ nữ ở châu Úc là thấp kém cũng không 
đủ. Những người phụ nữ Kirghiz như chúng ta đã chứng mình, 
trong thực tế cũng như trong lý thuyết là phụ thuộc vào đám 


đần ông, tủy thể, họ cũng Không giam phần tham dư các nghi 
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lễ của bộ tộc trên một tư thế bình đẳng tuyệt đối. Đối với phụ 
nữ châu Úc, hoạt động công cộng của nam giới là một chuyện 
bí ấn được giữ kín. được che lấp bằng những chuyện kể hoang 
đường. Quả thực họ cũng san sẽ sự gạt bỏ này với đấm con trai 
chưa tập dượt vào đời, nhưng bởi vĩ những cá nhân nam giới 
được quyền bước vào tập dượt, cho nên cuối cùng, chúng ta 
đứng trước cuộc lưỡng phân đích thực theo giới tính: đám đàn 
ông hình thành một xã hội bí mật mà không một phụ nữ nào 
được gia nhập. Thực tế này phải nhích gần tới những nét đặc 
trưng của việc kết nạp vào thị tộc. Cuộc lưỡng phân theo giới 
tính đủ để cắt đứt sợi dây Hên kết các thành viên thuộc hai giớt 
của cùng một thị tộc băng việc tập hợp tất cả đấm đàn ông 
thành hiệp hội của bộ tộc, cuộc lưỡng phản theo giới tính đã 
thay thế tình đoàn Kết thị tộc bảng cái mà Welboter gọi là 
“tình doàn kết theo giới tính”. Một thành viên của thị tộc đà 
điểu thường xuyên có mặt trong các lễ hội và các cuộc họp 
chính trị cùng với đám đàn ông của các thị tộc đại bàng, con 
đơi, con qua và con êch, phát triển giữa họ với nhau mội tình 
đoàn kết giai tầng mà những đàn ông và phụ nữ thuộc cùng bộ 
tộc đà điểu không thể cảm thấy có được trong những điều kiên 
như vậy. Tất cả những người dàn ông vừa nêu, quả thực phải 
hoàn toàn, hoặc hầu như hoàn toàn nhịn ăn cá thịt các loài vật 
tô của họ, nhưng phụ nữ với tư cách các bà vợ phảt tuân theo 
những điều hạn chế ăn uống tương tự. Theo Howitt, những 
người Yaularoi cấm chị em phụ nữ không được ăn thị và trứng 
đà điểu và ở các bỏ lộc vùng tung tâm, không một phụ nữ nào 
đù cho thuộc thị tộc nào được phép dụng đến chím kên kến 
nâu, Như vậy, Kể cả trong lĩnh vực ân uống, yếu tố giới tính 
đối nghịch với yếu tố thị tộc. Thuộc vẻ giới nào, điểu đó không 


kém phẩn có ý nghĩa số với việc là thành viên của nhóm thờ tổ 
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Tuy vậy. trong khi giới tính xét về mặt xã hôi ở châu Úc 
có tầm quan trọng lớn hơn nhiều so với ở tộc người Andaman, 
tuổi tác và hộ tịch cũng có vai trò của chúng. Những người 
Kariera và những người Kuirniat thực hành một cuộc chia tách 
điển hình đấm đàn ông chưa vợ với số người còn lại của khu 
trại. nhưng lái không áp dụng những biện phấp tương tự đối 
với đám phụ nữ chưa chồng. Nói chung người ta cũng phân 
biệt tý mỹ các quá trình xã hột khác nhau. Những người 
Kurnai dùng các tên gọi khác nhau đối với trẻ con nhỏ tuổi. 
với bé trai § hoạc 9 tuổi. với thanh niên chưa tập đượt vào đời 
còn sông với bỏ mẹ, chàng trai tân, người độc thân và người 
lớn tuổi. Ngoài ra, các nấc thang khác nhau của cuộc tập dượt 
được tách bạch cấn thân. Cần ghỉ nhận một nét đặc trưng có ý 
nghĩa nữa: việc bãi bỏ những điều cấm kị trong ăn uống đối 
với các bà gIÀà. 


Những nghỉ lễ tập dượi vào đời của cư đân châu Úc giống 
như những nghĩ lễ của tộc người Andaman ở chỗ chúng được 
tiến hành vào tuổi đậy thì; về tất cả các mật khác, chúng có nét 
khác biệt đáng kể. Ở các cư dân trên các đảo Andaman, môi 
người tự đặt mình vào cuộc thử thách với những buớôi nhịn ăn 
từng phần dẫn tới việc xoá bỏ lần lượt các điều cấm ki trong ân 
uống, nhưng những nghị lễ đó khòông phải là những bước khởi 
đầu cần thiết cho hôn nhân. Ở châu Úc, ngược lại không một ai 
được cưới cô vợ chưa trải qua những nghỉ thức qui định, và ở 
vùng trung tăm lục địa. còn có một nghĩ thức tương tự của tuổi 
cập kê dành cho các thiến nữ, Ở những người Anduaman, các 
nghỉ lẻ tập dượt vào đời Không được nhìn nhận như những 


chuyen bí hiểm mà phụ nữ hoàn toàn không được biết một tý 


gì miống như cách làm của phần lớn các bộ tộc châu Úc. Nói 
cách khác. việc tập dươt vào đời của cư dân châu Llc rõ rệt là 
một nghĩ thức chuẩn bị cho hồn nhân và tuyên cáo ưu thế của 
người đần ông. Bản thân nghì lễ của tuổi cập kẻ. ở nơi mà nó 
được áp dụng, do những người đàn òng điều hành. trước mật 
đám đàn ông trong lúc chị em phụ nữ hầu như luôn luôn bị gạt 
khỏi các nụÌ lề quan trọng nhi của cuộc tạp dượt vào đời 
đành cho năm thanh niên. Cuối cùng bản thân cuộc tập đượt 
vào đời cũng có tính chất khác hàn. Có những bộ tộc như bộ 
tộc người Kariera băng lòng với việc đánh dấu tín đồ mới bảng 
những dấu hiện được qui ước, ví như thất một sợi dây ngang 
trán. Nhưng chuyện thường điển ra nhiều hơn là những người 
châu Úc thừa nhận đám con trai được có phẩm tước đàn ông 
san Khi đã buộc họ phải trái qua một cuộc thử thách nghiêm 
khác hơn rất nhiều; trong một vùng nào đó, người ta nhổ của 
họ một chiếc răng. ở mội vùng khác người ta thực hiện việc cắt 
bao qui đầu và thiến nhẹ (giải phẫu bổ trợ đối với cơ quan sinh 
dục). Thêm nữa, đám thanh niên chuẩn bị bước vào cuộc tập 
đượt phải rút vào một nơi có tịch, ở đó họ chỉ nhận được một 
khẩu phần lương thực thiếu thốn và phải gánh chịu những lời si 
nhục của các cụ già mà không được phản ứng lại: ngoài ra, 
người ta buộc họ phải chặt hạ và khuôn vác những cây gỗ lớn, 
hoặc là người ta buộc họ phải làm một công việc nặng nhọc 
khác. Khi anh ta đã vượt qua cuộc sát hạch một cách thăng lợi, 
mỗi chàng trai tân được các cụ già làm lể giao cho một chiếc 
quyền trượng mà anh ta phải cất giữ vào một nơi bí mật và an 
toàn. Nói gọn, nếu xét về phía hình thái thì cuộc tập đượt vào 
đời cúa châu Úc đặt tính tự chủ của chàng trai vào một cuộc 
thử thách đữ dội, còn về thưc chất thì nó cũng trọng thể hơn ở 
tốc người Anđitmnma rãi nhiều, Đây thực sự là một khoá dự bị 
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đại học vê các môn khoa học và về đạo đức học của bô tộc, 
người ta khuyến khích tín đổ mới phải n lạng tuân theo các 
điểu đạy dỗ của các bác lão thành và phải giữ kín những bí 
quyết mà anh ta được phổ biến mỗi khi có mật đám trai trẻ 
chưa được tập dượt vào đời; người ta dạy anh ta một số điều 
cẩm kị trong ăn uống mà anh ta phải thực hiện, cuối cùng anh 
ta rèn luyện để tự kiếm sống. 


Có một chí tiết của cuộc tập dượt vào đời ở châu Úc đáng 
được đặc biệt nêu lên. Cùng với những bí mật khác. người ta 
mìách cho tín đồ mới nguồn gốc của tiếng kêu vo ve kỳ lạ nào 
đó đã làm cho anh ta lọ ngại trước khi tham gia cuộc tập dượt 
vào đời và đám phụ nữ và trẻ em thì coi như tiếng nói của thần 
lính chủ trì nghĩ lễ tập đượt vào đời. Chàng trai tham dự tập 
đượt lúc đó hiểu được rằng tiếng kêu đó chỉ đơn giản do chiếc 
quyền trượng được khua tròn trên không, đó là chiếc gậy bẹt 
hoặc một mảnh đá buộc vào một sợi dây nhỏ. Điều kỳ lạ người 
ta nhấn mạnh nhiều nhất đến sự cần thiết giữ bí mật thực chất 
của đồ vật mà chị em phụ nữ không được biết, chị em phụ nữ 
không buo giờ được nhìn thấy đồ vật đó. Xưa kia, thậm chí 
trong một số bộ tộc có một số qui tắc ấn định rằng nếu mội 
người đàn ông cho một phụ nữ nhìn thấy chiếc gậy thờ thì cả 
hai người sẽ bị trừng phạt từ hình. Ở phần sau, người ta sẽ thấy 
vì sao chúng ta nhấn mạnh đến nét đặc trưng này. Ở một vài bộ 
tộc còn có ngoại lệ, chiếc gậy thờ có mặt trong cuộc tập dượt 
vào đời nhưng người fa không tìm cách giấu giếm chị em phụ 
trữ. 

Cuộc tấp dượt vào đời. trong khi cho phép chàng thanh 
miền được tiếp tục hôn nhân và các chức năng xã hội Khác, lại 


tuyết nhiền Không đặt anh ta vào từ thế bình đẳng với các cụ 
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già, Suốt trone nhiều năm nữa, vị trí của ảnh ta đong xã hội 
vẫn là khiêm tốn, anh ta không được phát biểu chính kiến của 
mình và Kế cả trong lĩnh vực ân uống, cũng còn mỏt thời gian 
đài nữa anh ta mới được giải phóng khỏi những điều hạn chế 
cuối cùng. Chính là dựa vào những thực tế nầy mà SchurtZ và 
trước ông là Cunow đã nhấn mạnh một cách đúng đắn khi 
chứng minh rảng ngoài tỏ chức thị tộc ra, những người châu 
Úc đã được chia cách thành các đơn vị xã hội cũng giữ một vai 
trò quan trọng không kém trong đời sống của cá nhân. Mỗi 
người, do sự ra đời của mình, thuộc về bào tộz nam hay nữ 
giới, thuộc về hoặc là đẳng cấp những người có đặc quyền 
hoặc là những người kém khả năng, mỗi người trong suốt cuộc 
sống của mình trái qua một loạt những nấc thang xã hội đòi 
hỏi một cách cư xử đặc biệt và do các qui ước ấn định. Ở tộc 
người Waramunga, một người đàn ông thuộc về thị tộc Mèo 
rừng, trong mức độ liên quan đến các qui định cha thị tộc được 
tự do ăn thịt đà điểu: tuy nhiên anh ta phải chịu nhịn không 
được đụng đến thứ thịt đó cho tới khi anh ta 40 tuổi. Dù cho là 
bào tộc, gia đình, thị tộc nào mà ảnh ta là thành viên, nếu anh 
ta đã tập dượt vào đời và còn độc thân anh ta vẫn sống xa giá 
đình, xa thị tộc hoặc xa bào tộc của mình. cùng với tất cả 
những người đàn ông chưa vợ khác của khu trại. Như vậy, 
trong đời sống hàng ngày, tác động phối hợp của giới tính và 
tuổi tác tỏ ra quan frọng hơn tác động của các nhóm họ hàng. 


Có một nét về tổ chức của châu Úc mà cho đến nay tôi cố 
tình không nêu ra. Trên một phần lớn lục địa này ngự trị cái 
mà người ta gọi là hệ thống các nước (phân đội) theo cách nói 
của Radchiffe- Brown) báo sôm môi khác biệt của 8Ñ lớp và 
khối của 4 lớp. Chúng tá nghiên cứu khối thứ hài cũng đã đủ. 


Tôi đã từng nói đến xư tỏn tại của tô chức lưỡng phản ở chàu 
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Úc. Mỗi bào tộc thường chia thành hai lớp, làm cho số lượng 
bào tộc trong bộ tộc tầng lên 4. Cho đến gần đây, các tác giả 
mô tả với chúng 1a 4 lớp đó như là 4 nhóm hôn nhân xử lý các 
cuộc hôn nhân theo nguyên tắc sau đây: lấy ví dụ như tộc 
người Karlera theo phụ hệ, chúng ta gọi là hai bào tộc ngoại 
hôn là ÀA và B bào tộc thứ nhất chia nhỏ thành lớp † và 2, bào 
tộc thứ hai chữa thành lớp 3 và 4 những con số này dem tới cho 
nhàn đân địa phương thay thể cho những tên địa phương có 
ngữ âm phức tạp. Theo luật lệ của người Karlicra mội người 
đàn ông của 1 không thể lấy một phụ nữ thuộc lớp của mình 
cũng như không lấy được người của lớp 2, bởi lẽ đó là những 
bộ phận của cùng một bào tộc. Nhưng người đó cũng không 
thể lấy vợ ở lớp 3, theo luật lệ của hệ thống; người đó bất buộc 
phải m vợ trong một lớp duy nhất là 4. Tuy nhiên, người ta sẽ 
tự hỏi, lớp của mỗi cá nhân được xác định theo phương thức 
nào, chính là ở đây có sự can thiệp của bộ phận dáng chú ý 
nhât của hệ thống. 


Đứa con của một người đàn ông thuộc lớp I phải thuộc về 
bào tộc của ông bố, đồng hậu du€ ở tộc người Kariera, quả thật 
theo phụ hệ. Tuy vậy, đứa con đó không thể là thành viên của 
lớp l đó mà gia nhập lớp bỏ trợ 2. Cũng như vậy, khi mội 
người đàn ông của 4 cưới một phụ nữ của l đứa con sẽ thuộc 
về 3, bởi lẽ bào tộc chứ không phải lớp phải cùng là bào tộc 
của ông bố. Nếu thay vì tộc người Kariera, chúng ta chọn làm 
ví dụ một bộ tộc mẫu hệ nào đó, bản báo cáo cũng giống như 
vậy; mỗi đứa con lúc đó cũng thuộc về một bào tộc với mẹ đẻ 
nhưng ở lớp bổ trợ. Nét đạc trưng đáng chú ý của hệ thống ông 
và chấu cùng có mặt trons một lớp. Ở tộc người Kariera, mội 
người đàn ông của Í có trong lớp 2 khóng chỉ con cái của anh 
ta mà cá ông bố để. Như vậy, bố đẻ của bố và con trai của con 
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trai thuộc về cùng một đơn vỊ. 


Tôi đã nói ở đoạn trên ràng, cho tới một thời kỳ mới đây. 
các nhà đân tóc học bám theo hệ thống hỏn nhân này; ngày 
nay, qua thực, các cuộc điều tra của Radchiffc -Brown chỉ cho 
chúng ta thấy rằng, trong lúc việc chía tách thành 4 lớp là hoàn 
toàn hợp lý, việc chia cắt đó không đi sâu tới tận bản chất của 
hiện tượng. Như các công trình xưa Kia đã chứng mình điều đó 
rồi, tuy rằng thành viên của một lớp cụ thể chỉ có thưc hiện 
hôn nhân ở một trong ba lớp khác. cũng không cho phép bất cứ 
một ai của J được cưới một thành viên bất kì của 4; cồn có 
những hạn chế khác. Radchiffe - Brown, chỉ cho chúng ta rằng 
ở ngay trung Tâm của hệ thống chúng ta đơn giản thấy qui định 
bắt buộc của một người đàn ông phải cưới con gái ông cậu ruột 
mình (hoặc một phụ nữ mà ngôn ngữ thể dân chỉ định bằng 
môi từ tương tự) chứ không lấy hất kì môt phụ nữ nào khác. Hệ 
thống 4 lớp hình như chỉ phù hợp với thực tế là vì các cập có 
khả năng là bạn đời. bất buệc phải thuộc về các bà vợ đối xứng 
và thuộc một lớp khác với lớp của bố đẻ hay của mẹ đề tuỳ 
theo dòng hậu duê. Sự thực hôn nhàn chỉ tuân theo tính đồng 
huyết và chỉ được chấp nhận đối với những anh chị em họ khác 
tuyến một kiểu đặc biệt. Chính vì thế, tôi đã sắp xếp những 
thực tế liên quan đến vấn đề đó dưới một đẻ mục là hôn phối 
ưu tiên, 


Cũng tác giả này, đã cắt nghĩa việc chia tách còn phức tạp 
hơn mà một số bộ tộc châu Úc áp dụng. Xã hội phân thành § 
phân đội, mỗi lớp tách thành đôi. Ông ta đã chỉ ra rằng phần 
lớn cấc tộc người của lục địa này tuân theo hoặc là kiểu phân 4 
phân đội, hoặc là kiểu 8 phân đội và rằng trong khi kiểu thứ 
nhất gắn liền với hôn nhân anh chị em họ khác tuyến thì 8 
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phản đội luôn luôn kéo theo việc nghiêm cấm hôn nhân giữa 
anh chỉ em họ khác tuyến đời họ thứ nhất. lại vẫn vừa bảo dám 
cho việc hôn phối giữa đấm con cái của những anh chị em họ 
nào đó. tức là gia những anh chị em họ khắc tuyến đời họ thứ 
hai. Ở đây cũng vậy gui tắc hón nhân này hoàn toàn phù hợp 
với hệ thống 8 phản đội: các cặp có khả năng là bạn đời tương 
ứng với các phản đọi, rõ rang là con cái của những ảnh chị em 
họ khác tuyến mà chúng ta đã xác định rõ mối quan hệ họ 
tàng ở đoạn cuối của chương LÍ của chúng ta. 


Điều khẳng định của Radchiffe Brown. giải thích một cách 
đáng khen ngợi vì sao các lớp hỏn nhân nêu trên không biết 
đến tất cả các cuộc hôn phối cá nhân: những cuộc hôn phối 
này quả thực. tuỳ thuộc vào nấc thang họ hàng của đám anh 
chị em họ gọi là khác tuyến. Tuy nhiên, nếu người tước bỏ 
những chức năng hôn nhân của chúng, thì quả là không để 
đàng hiểu được những quyền hạn của các lớp đó có thể là 
những gì, Nếu như chúng đại diện cho một kiểu đơn vị xã hội 
nào đó. thực tế đó đã được một tá các nhà quan sát xác nhận. 
Chúng thường có những tên gọi cụ thể, trong khi các bào tộc 
không có như vậy. Một vài nhà thông thái đã đưa ra giá thuyết 
đó chí là những nửa bào tộc. những gia thuyết này tuyệt nhiên 
không có thể bảo vệ được. Nếu aiả thuyết đó phù hợp với thực 
tiên. những lớp đó sẽ luân theo cùng một qui tắc về hậu duệ 
thay vì cho phép con đường gián tiếp kỳ tạ đó, 


Tuy rằng tôi Không thể biết đến lý thuyết giả thích mội 
cách thoa đắng các lớp củi châu Úc. phần tham gia của Cunow 
phải được nếu lên như một đóng góp đáng chú ý cho số lượng 
rất hạn chế những ý tưởng gốc gác Hên quan tới lý thuyết về tố 


chúc xã hội. Cunow siá định là các lớp đó, nói cho đúng là 


1S 


những tầng lớp tuổi tác, qui tắc ăn định là chỉ các thành viên 
cùng mỏt tầng lớp là những bạn đời kha thì và các bào tộc vốn 
có gốc tích từ 2 nhóm người địa phương khác nhau. nhưng đã 
lấy lần nhau. Vì vậy, bởi lẽ là một đứa trẻ không thể thuộc về 
cùng một nhóm tuổi với bố mẹ đẻ cho nên ta hiểu được răng 
qui tác về hậu duệ theo thị tộc biểu hiện các tính chất bất bình 
thường mà chúng ta đã ncu lén: đứa trẻ thuộc cìnmg một bào tộc 
với bố hay mẹ đẻ nhưng không phải cùng một lớp, bơi vì hệ 
thống các lớp về cơ bản rõ ràng là một phương thức phân biệt 
tuổi tác. 


Lý thuyết của Cunow vấp phải nhiều trở ngại. Nếu các lớp 
đó đúng là các nấc thang tuổi tác. việc gia nhập lớp lẽ tự nhiên 
phải biến động cùng với tuổi tác; tuy nhiên, thực tế mỗi thổ 
dân châu Úc thuộc về cùng một lớp từ khi chào đời đến khi 
chết. Cunow giả định việc gia nhập đã được cố định nh vậy là 
nhãm để ngăn cán một người đàn ông lấy hai vợ ở những nấc 
tuổi khác nhau. Theo ông, có 3 nấc thang: tuổi trẻ con, tuổi tập 
dượi vào đời, và tuổi những người đàn ông lớn tuổi, có nghĩa là 
người đó đã có một đứa con thuộc trong nhóm những người tập 
đượt vào đời. Khi Cunow nhấn mạnh đến việc chỉ riêng những 
cá nhân cùng độ tuổi mới có quyền thành hôn với nhau, ông 
muốn nói rằng những chồng và người vợ. cả hai bắt buộc phải 
thuộc về hoặc lứa tuổi tập đượi vào đời hoặc lứa tuổi những 
người đã trưởng thành. Lúc này hãy giá dụ là sau 10 hay 15 
năm lấy nhau; một cá nhân lấy một bà vợ hai cùng một lớp 
tuổi với mình và với bà vợ đầu, nhưng bà vợ hai tiếp tục ở lại 
lớp tuổi cũ trong lúc đôi vợ chóng đã chuyển qua lớp tuổi cao 
hơn, Như vậy bà vợ hai ở cùng với lớp con trai cả của bà vợ 
đầu, Để tránh xảy rà tình trang đó theo Cunow cần thiết phải 


lim cho việc e1đn nhập lớp trở thành thường trực cũng như 
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những chỉ định của thị tộc. Không thể phủ nhân rằng cách lắp 
luận là khôn khéo nhưng không có một điều gì chỉ cho chúng 
ta thấy đó không phải cái gì khác hơn là một phỏng đoán đơn 
thuần. 


Ngoài ra. bởi lẽ chỉ có 4 chỉ định từ về lớp thay vì 6. thco 
đòi hỏi của tổ chức tam phân của mỗi bào tộc. Cunow tưởng có 
cơ sở để giả định rằng các thành viên của một trên hai thế hệ 
cùng mang chung tên một lớp. thực ra không thuộc về cùng 
một lớp mà thuộc về các lớp khác nhau, rằng để thuận tiện hơn 
người ta chỉ định bằng một tên gọi giống nhau, Một lần nữa, 
chúng ta thấy điều khẳng định này có vẻ vũ đoán. Chính bản 
thần Cunow cũng thu hút sự chú ý của chúng fa bằng việc là. 
trong rất nhiều các đanh pháp họ hàng ở Châu Úc, ông và cháu 
được chỉ định bảng một từ duy nhất. được dùng lấn lộn với 
nhau. Đối với Cunow đó là một hiện tượng khóng thể hiểu nối 
tuy nhiên lại được cát nghĩa bằng thực tế là ông và chấu mang 
tên của cùng một lớp. Tuy nhiên. cũng có thể nhờ tới một điều 
khang định khác ông bà và chấu nội, ngoại có thẻ được chí 
định cùng một tên gọi bơi lẽ rõ ràng là, theo hệ thống 4 lớp. họ 
lại thuộc về cùng một lớp. Những thành viên cùng một lớp duy 
nhât trường hợp đó lớp không gắn liền với nấc thang tuổi tác. 
Dù sao, bất kế những nhược điểm của nó, lý thuyết của Cunow 
cung cấp lời giải đấp hết sức đơn giản chơ các dạng thức khó 
hiểu của việc gia nhập lớp mà chúng ta bám vào những điểm 
chủ yếu, hy vọng những khó khăn mà nó nêu lên sẽ có lúc 
được san bằng. 

Chúng ta tóm tất Tại, vượt ra ngoài giả thuyết, trạng thái 
các sự vật ở Châu Úc. Chúng ta đã thấy là trong phần lớn các 
bộ tộc, môi cá nhân đồng thời là thành viên của nhiều đơn vị 
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xã hội. Cá nhân đó găn liền với một giới, với một bào tôc, với 
một thị tộc và với một những đơn vị này, người đó được gia 
nhập một cách thường trực.Người đó cũng nhận được một hộ 
tịch mà về sau người đó sửa đối đi khi mà, sau một nghỉ lễ đặc 
biệt, người đó chuyển qua trạng thái trưởng thành, rồi nữa qua 
những nấc thang ít lộ rõ hơn, chuyển qua trạng thái lão thành 
của bộ tộc trong tất cả các thời kỹ đó của cuộc đời. Các nghĩa 
vụ và quyền lợi của cá nhân đó tuỳ thuộc mối quan hệ họ hàng 
cũng ngang như tuỳ thuộc các hiệp hội mà người đó gắn bó. 


MASSAI 


Trong lúc ở những người châu Úc, các thị tộc và hiệp hội 
có tầm quan trọng gần ngàng nhau, thì ở những người Massai, 
các thị tộc biến mất một cách dứt khoát. không hề có khả 
nàng. dù sao. là đã không biết đến chúng. Xưa kia chính là dựa 
vào các thị tộc mà các cuộc hôn nhân được quyết định và ngày 
nay hãy còn các chức năng tôn giáo và các dấu hiệu của gia 
đình gán liên với các nhóm họ hàng thu hẹp hay mở rộng. 
Ngoài ra, các thủ lĩnh và các thẩy lang được tuyển mô duy 
nhất trong bộ phận cao cấp của một thị tộc nào đó. Dù sao, 
những quyền hạn của thị tộc có số lượng ít hơn nếu so sánh với 
những quyền hạn mà tư cách thành viên của các đơn vị khác 
mang fỚI. 


Trước hết, có một cách ly đặc biệt đám đàn ông chưa vợ và 
những người tình của họ, những cô gái chưa đến tuổi dậy thì, 
Với số người còn lại của cộng đồng một việc cách ly không có 
một nết nào tương đồng với việc cách ly củz các đảo Andaman, 
ở đó nhữns người độc thân thuộc hai giới bị ngăn cản bởi 
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những cặp vợ chồng. 


Điểm thứ hai, đàn ông và đàn bà được tập trung rõ ràng 
tuỳ theo cương vị xã hội. Cũng như ở đám đân cư Châu Úc, 
mỗi nam thanh niên phải qua một cuộc thử thách tuổi đậy thì 
(cắt bao quy đầu) lúc đó aah ta đạt tới cấp bậc chiến bình. 
Trong suốt thời kỳ tập dươt vào đời và cho đến khi nào vết 
thương thành seo, anh ta Không còn là một cậu con trai nữa mà 
là một tín đồ mới (hoàn toàn "cấm cung”) và trong hai năm 
trời tiếp theo, anh ta được pọi là tập sự "trọc đầu” cho đến tuổi 
28 hoặc 30 thì mới là chiến binh thực thụ; sau đó anh ta cưới 
vợ, rời bỏ khu rào của những người độc thân và mang phẩm 
tước một lão thành trong những ngày còn lại của đời mình. 


Thời kỳ tập dượt vào đời là thời kỳ tập sự thực ra chỉ là 
những thời kỳ chuẩn bị, như vậy cuộc đời của những người đàn 
ông chia thành ba giải đoạn: đứa trẻ con, anh chiến bình và 
người đàn ông chín chấn. Trong tộc người hiếu chiến này, 
chính giai đoạn thứ hai trong các giai đoạn đó giữ vai trò hàng 
đầu. Đám con gái, sau lần kinh nguyệt đầu tiên, phải gánh chịu 
một cuộc giải phẫu tương tự như việc cät bao quy đầu của đám 
con trai. Tiếp đó, họ giữ một ngôi thứ riêng cho đến lúc mãn 
kinh, san khi mãn kính cương vị xã hội của họ được chỉ định 
bằng một từ mới mà họ sẽ đổi lấy một từ khác khi mái tóc bạc 
đi. Những cá nhân không có họ hàng thuộc hai giới chào hỏi 
lẫn nhau bằng những chỉ định từ tương ứng với cương vị xã hội 
của họ. 

Các giai đoạn này đi liền với những tập tục rất rõ rệt. 
Những phụ nữ có chồng được phân biệt với đám thiếu nữ bằng 
những chiếc vòng cổ, những chiếc nhẫn bảng sát. Thiếu vắng 
những thứ này, các bà vợ không bao giờ đám xuất hiện trước 
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mặt các ông chống. Còn có thê nhận ra được họ nhờ những bộ 
quần áo dài. Đám con trai và con gái nhét nào lô tại những 
chiếc nút băng gố neày càng lớn hơn. trong lúc các chiến bình 
và các bậc lño thành tay đeo nhắn và vòng cô tay làm bằng 
những đoạn xích. Sau lần cất bao quy đầu. đám thanh miên tự 
trang bị Kiếm. giáo. chuy và khiên mộc. Nhữne thứ này đánh 
dấu ngoi thứ của họ: tren đầu họ cũng dội một Kiểu mũ đạc 
biết, mội chiếc mũ bằng lông chỉm đà điểu, một áo choàng, 
những chiếc vòng ở mắt cá chân. những đồ trang sức trên cánh 
tay, một tấm đã bê và mội tấm da đê quấn quanh thân mình. 
Họ trr tết bím tóc, chỉ có án thịt, sữa và tiết gia súc, và tránh an 
uống mọi thứ gây ngô độc. Trước khi vết thương đo cát bao 
quy đầu lành hàn, chàng tân bình phải bắt chước chị em phụ nữ 
bảng cách mặc quần áo của họ và đeo những đổi hoa t:ú của 
họ. Nếu anh ta chịu đựng thư thách mà không nhân ứng lạt, 
anh ta được phép bản hà những con chín nhỏ và đội những xác 
chim lên đầu mình. 


Ngoài việc phân thành nhóm các cư dân khu rào chiến 
bình và nhóm các cá nhân khác. và chia đấm cư đân nam giới 
thành ba bộ phận tuỳ theo cương vị xã hội. cũng còn có những 
nhóm khác. Tổ chức tam phân khối đàn ông tập hợp trong cùng 
thột nắc thang người 3Ó tuổi mới thành hôn với òng già 60 
tuổi. Như vậy trong giải đoạn này nảy sinh một cuộc chỉa tách 
quan trọng: Những ông bố có con trai đã cất bạo qui đầu được 
đặc quyền đeo một số họa tại nào đó. Tuy nhiên, khỏng có về 
gì là các bậc lão thành thuộc loại này lại gấn bó với nhau bởi 
một tình cám đoàn kết nào đó. Mội vài người trong số họ tự 
phán biệt mình theo một cứng cách còn đặc biệt hơn: những 
chủ nhân của các đần gia súc lớn vốn có tất nhiều con cát. phô 


trương một chiếc vòng tay bằng ngà voi hoặc một chiếc sừng 
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trâu. biểu hiện cảnh giàu có của hợ. Đù sao. cái chuẩn mực 
không thật cụ thể này đã không đạt tới việc làm nảy sinh một 
nhóm xã hội dứt khoát và chỉ đáng chú ý ở chó là dẫn chứng 
về tính đa dạng của các kiểu xếp loại mà những người thổ dân 
đã áp dụng. Ngoài ra. ở tộc người Massal tồn tài một kiểu chỉa 
tách dựa trên cơ sơ của thời kì tập dượt vào đời, và có tầm 
quan trọng lớn lao. Nghị lẻ cất bao qui đầu không phat chỉ tách 
bạch loại con trai với loại các chiến bình, nó làm nảy sinh một 
cuộc xếp loại trong xã hội còn tỉnh tế hơn nữa. 


Tất cả đám con trai đã được cát bao qui đầu trong một thời 
kì khoảng 4 năm cũng thuộc về một độ tuổi. Tiếp theo đó, có 
một khoảng thời gian ba năm rưỡi trong đó không điển ra một 
cuộc tập dượt nào. Rồi một thời kì kéo đài 4 năm mới trở lại 
trong đó người ra lại bắt đầu cát bao qui đầu đám con trai. 
Xuất phát từ một thời điểm nào đó được lựa chọn môt cách vũ 
đoán hoặc ít nhất là Không được biết đến, những người Mlassal 
chỉ định những cá nhân đã cắt bao qui đầu trong thời kì 4 năm 
nào đó thuộc về "cuộc cát bao qui đầu bằng tay phải”, những 
người tiếp sau thuộc về “cuộc cất bao qui đầu băng tay trát”, 
Những lớp tuổi tác này như vậy không hề nêu lên phía tay trái 
hay phía tay phải khi xo sánh lớp này với lớp khác mà là sắp 
xếp theo một cách tuyệt đối và so sánh một điểm xuất phát nào 
đó. Hai độ tuổi, một từ tay trái, một từ tay phải hợp thành cái 
mà họ gọi là "thế hệ”. Cần thiết phải mô tả chỉ tiết cách thức 
mà một trong những lớp tuổi đó thay thế lớp đi trước với tư 
cách đại diện cho loại các chiến bình và hai độ tuổi bổ sung đó 
đã hoà vào thành một thế hệ duy nhất như thế nào. 


Ngay sau khi kết thúc thời Kì tập sự vào đời. và thời Kì lấy 
lại sức các tân binh được giữ một vị trí đặc biệt, so sánh với 


t2 
Xử 


những chiến binh thực thụ. Để tỏ ra là những người qua cảm 
thực sự, trước hết họ phải tìm được mội tên gọi đặc biệt cho 
lớp tuổi của họ, một kiểu trang trí mới trên những chiếc khiên 
của họ và tao dựng một khu rào riêng biệt. Điều kiện thứ nhất 
không gặp khó khăn gì bởi vì chính thủ lĩnh của bộ tóc là 
người lựa chon tên gọi và được bù lại một đàn gia súc coi như 
khoản thù lao. Nhưng việc trang trí những chiếc khiên không 
phải là tìm thấy cũng để dàng nhì vậy. Những bậc lão thành 
chủ chốt nhàm mục đích đó chọn ra những hình vẽ màu đen, 
dù sao chính phần lớn là màu đỏ của chiếc khiên đánh đấu cấp 
bác của chàng chiến bình. Ngay khi những thành viên mới thử 
dùng màu đỏ tô vẽ những chiếc khiên của mình và bắt tay vào 
dựng những bãi rào của họ, các chiến binh lao thẳng vào đám 
thành viên mới đánh phá nơi cư trú của họ và, nếu được, xoá 
sạch những hình vẽ màu đó. Nếu đám đàn anh chiến thắng, 
những chàng tân binh buộc phải chờ đợi một cơ hội thuận lợi 
lặp lại và trong thời gian xen kẽ họ tự rèn luyện bằng những 
cuộc viên chỉnh chống lại các bộ tộc thù địch. Nếu họ tö ra 
dũng cảm trong những cuộc viên chính đó, đám chiến bình hạ 
cố để thừa nhận họ bằng vai phải lứa với họ, trường hợp ngược 
lại, đám tân binh bắt buộc phải khuất phục đối phương của 
mình bằng vũ lực. Một khi, cuối cùng họ thành công trong 
công việc đó, như vậy sẽ có hai bãi rào khác nhau dành cho 
những người độc thân, tuy rằng họ sẽ tụ họp lại để phục vụ 
những việc chinh chiến. Nhưng theo quan điểm của thổ dân đó 
là một trạng thái bất bình thường trung gian. Chẳng bao lâu, 
những chiến binh cao tuổi nhất quyết định ra đi; họ lần lượt 
lên đường sau khi đã tổ chức ăn mừng việc đó lấy vợ và tạo 
dựng một gia đình riêng. Khi tất cả các thành viên cùng một 
lớp tuổi đều đã lấy vợ và rời bỏ bãi rào, họ được nhận một 
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cách tập thể danh hiệu lão thành và để lại cho lớp đàn em 
chiếm lĩnh riêng họ khu trại các chiến binh. 


Điều có ý nghĩa nhất trong tất cả những hiện tượng này, đỏ 
là cuộc tập đượt vào đời tiến hành đồng thời tạo ra những mối 
liên kết mạnh mẽ hơn là những mỗi liên kết của cương vị xã 
hội đồng nhất. Tuy rằng, hai lớp tuổi có thể tạm thời cùng 
mang tư cách người độc thân, họ là những đơn vị riêng biệt. 
Cũng như vậy, nhóm những người vừa mới cưới vợ không hẻ 
hoà lần với nhóm các lão thành. Mối liên kết chặt chẽ duy 
nhất, dù sao được hình thành rất lâu về sau, đó là mối liên kết 
đã được hợp nhất các lớp phía trái và phía phải mà tổng thể 
hợp thành một thế hệ, tiếp nhận một tên gọi chung và án dụng 
một đấu hiệu riêng biệt trên mũi tên. Nhưng trước và sau cuộc 
tụ họp này, lớp tuổi giữ lấy tên gọi và cá tính của mình và điều 
hành hoạt động của các thành viên. Chính đây nhiều phần là 
một nhân tố điều hoà các mối quan hệ giới tính. Các thiếu nữ 
được tập dượt vào đời trong thời Kì 4 năm nào đó được coi như 
thuộc tầng lớp tuổi với đám con trai được cát bao qui đầu trong 
cùng một thời gian. Không một thanh niên Massai nào được 
quan hệ với một phụ nữ thuộc lớp tuổi của bố đề. Ngược lại, 
anh ta không bị ngăn cấm có những quan hệ với một phụ nữ 
cùng lớp tuổi của mình; và những bà vợ goá hoặc phụ nữ đã li 
hôn có thể sống với các bạn của chồng mình. Một vị khách từ 
vùng khác đến được tiếp nhận ngay lập tức vào nơi ở của một 
thành viên cùng một lớp tuổi; lúc đó người này rời khỏi túp lều 
của mình và để lại vợ mình cho vị khách mới đến. Dù sao anh 
ta bắt buộc phải làm như vậy, bởi lẽ một chủ nhà thiếu đơn đả 
sẽ chuốc lấy lời nguyên rủa của đám bạn bè anh ta. Một người 
vợ bị chồng đánh đập chạy tìm nơi trú ẩn bên cạnh những bạn 
đồng niên của chồng, sau đó chị ta sẽ được hưởng niềm yên ổn 
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trong gia đình anh chồng không tái phạm vì sợ bị lớp tuổi của 
mình nguyền rủa. 


Dưa vào tất cả những thực tế đó, chúng ta có thể khẳng 
định rằng các lão thành không phải là một đơn vị hình thành rõ 
rệt, những bền trong nhóm này tất cả mọi tình cảm đoàn kết xã 
hội gắn liền với các hiệp hội nhỏ hơn mà chúng ta vừa mới 
thấy đó là "thế hệ” và đặc biệt hơn nữa lớp "tuổi". Hãy so sánh 
để kết hợp các hiệp hội của những người Massai với tổ chức thị 
tộc của-họ. Điều khẳng định lúc đầu của chúng ta về tính 
phong phú tương đốt của các hiệp hội tỏ ra đã được chứng 
minh. Ngay đến một nét đặc trưng cũng mang tính điển hình 
thị tộc như quy tắc của các cuộc hôn nhân ở đày cũng là một 
chức năng phần lớn gấn liền với lớp tuổi. Nếu ta loại bỏ khỏi 
các cộng đồng Massai việc chia tách thành thị tộc, chúng ta sẽ 
lại đứng trước một tống thể rộng lớn các mối quan hệ xã hội. 
nhưng nếu thiếu bãi rào của những người độc thân, những nấc 
thang của cuộc tập đượt vào đời và các lớp tuổi, xã hội của 
những người Massai sẽ mang một bộ mật trợ trụi và phẳng 
lặng buồn tẻ. 


CÁC ĐÁO BANK. 


Trên các đảo Bank cũng như trong tộc người Massal, cấu 
trúc thị tộc biến mất trước các đơn vị có tính hiệp hội, nhưng 
những đơn vị này mang tính chất hoàn toàn khác biệt nhau trên 
hai vùng đất. Những người Mélanésie thậm chí cho chúng ta 
biết tới những nguyên tắc hiệp hội hoàn toàn mới. Dù sao, một 
trong những nét đặc trưng đã thu hút sự chú ý của chúng ta ở 
châu Úc, xuất hiện lại trên các đảo Bank theo một cung cách 
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còn nổi bật hơn. Việc chia tách xã hội thanh những bào Lộc 
theo giới tính ở đây dạt tới cường độ tối đa. Không chỉ có vấn 
để chị em phụ nữ bị gat khỏi các lễ nghĩ công cộng, mà ngay 
cả trong đời sống hàng ngày cũng nảy sinh mội sự lưỡng phân 
gần như tuyệt đối. Đám đàn ông không ăn uống cũng không 
ngủ với vợ mình mà ở tại một địa điểm tách biệt. ở đó đám con 
trai tìm cách dược kết nạp vào càng sớm càng hay. Giống như 
ờ châu Úc, như vậy đám đàn ông hình thành một kiểu hiệp hội 
bộ tộc bí mật. Tuy nhiên, có một khác biệt rất quan trọng: việc 
kết nạp không dính gì đến tuổi đậy thì. mà điển ra với mọi tuổi 
tác, Việc kết nạp không tuỳ thuộc vào một cuộc thử thách kéo 
theo việc cát xén cơ thể nào đó hoặc một nỗi nhọc nhàn về thể 
xác mà tuỳ thuộc vào việc nộp tiền mua quyền gia nhập. Ngoài 
ta, xã hội của nam giới Không hình thành một nhóm đóng đặc 
ở đó các cụ già chỉ được phân biệt với đám tập dượt vào đời 
bởi những nấc thang ít hay nhiều không lộ rõ, trên các đảo 
Bank xã hội đó bao gồm một loạt những bộ phận sắp xếp theo 
thứ tự trên đưới. 


Biểu hiện của tính độc quyền nam giới này đó là câu lạc 
bộ của làng, một địa điểm ở đó nam giới ăn uống và nghỉ ngơi 
trong ban ngày, và đến ngủ lúc ban đêm. Ngói nhà này được 
phân thành một số những gian rộng có tầm quan trọng khác 
nhau trong đó mỗi người có tổ ấm của mình, xung quanh tố ấm 
đó tụ hợp các thành viên cùng một loại. Không gia nhập nhóm 
của mình có nghĩa là không đáng kể một tý gì trong sự đánh 
giá của xã hội. chính vì vậy tuy răng việc kết nạp có thể để 
châm lại. nhưng nó sớm hay muộn sẽ xảy ra. Nếu một người 
đàn ông Kkhỏng được kết nạp vào Sukwe (câu lạc bộ) anh tá 
phái cùng ân uống với phụ nữ và do việc đó khêu gợi lòng 
thương hại của mi người bán đến mức người này phái quyết 
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định làm người giới thiệu anh (ta ð1a nhập mặc đầu việc làm đó 
buộc người bạn phải trả một khoản tiền lớn. Trong số những 
Hgười của cộng dòng người giới thiệu thường thường là cậu 
ruột của người xin gia nhập gánh lấy toàn bộ các phí tổn, trong 
những tầng lớp xã hội cao hơn, các khoản chỉ phí do anh tân 
binh, bố mẹ và bè bạn của anh ta gánh vác. Lễ tập dượt vào đời 
là một bữa tiệc mãn có mặt tham dự là những bạn học mới của 
người xin gia nhập, nhưng tất cả các thành viên cúa câu lạc bó, 
bất kể thứ bậc ra sao, hình như đều hưởng lộc từ những khoản 
tiền nộp trả đó. 


Bởi lẽ không đời nào được cộng đỏng kính trọng nếu 
không được kết nạp vào câu lạc bộ, cho nên mức tăng trưỡng 
uy tín như vậy sẽ tỷ lẻ thuận trực tiếp với bước tiến sâu vào xã 
hội cửa nam giới. một việc đòi hỏi những hy sinh về tiên bạc 
ngày càng đáng kể. Như vậy, hầu như là trường hợp cá biệt nếu 
một cá nhân leo tới nấc thang cao nhất, ở đó anh ta vừa là thủ 
lính vừa là anh hùng của huyền thoại. Lúc đó. anh ta có khả 
nãng thu hồi lại và còn nhiều hơn nữa số tài sản mà anh ta đã 
công hiển để đạt tới phẩm tước tối cao đó bảng cách đòi hỏi 
những đóng góp quá mức của những ai đó tiếp sau anh ta hy 
vọng có được những vinh dự. Phần đông không mơ ước có 
được sự phân biệt như vậy. Tuy rằng họ đều gia nhập câu lạc 
bộ lúc còn là trẻ con, họ tự cho mình là sung sướng khi đã đạt 
tới những thứ bậc trung bình trong tổ chức. Đù sao, quả thực 
tuy rằng các bộ phận được phân định rõ rệt nơi ở bên trong câu 
lạc bộ, ở đó môi người giữ một ngôi thứ rất cụ thể nhưng về lý 
thuyết các bộ phận cung cấp khả năng vươn tới một mặt bằng 
cao Irone xã hội đó. Nhưng trong thực hành những khoản tiền 
phái trả là rất lớn, quá lớn nếu muốn biến lý thuyết thành thực 


tế. Tất cỉ những gì người ta có thể làm thứ, đó là giá nhập 
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miền phí vào những nắc thang thấp nhàt. những nấc thang này 
về sau đã bị huỷ bỏ trong một số làng. Ngoài ra, ngày cả về lý 
thuyết khá năng đó là hạn hẹp: để có Hiể tiếp tục phát triển sau 
khi đã vượt qua mốt điểm nào đó. một người đàn òng phải 
thuộc về một tổ chức khác theo kiểu gần giống nhau tuy rằng 


tách biệt mà chúng tá sẽ nghiên cứu ở đoạn sau. 


Như vậy. chúng ta thấy trong đứm cư đân ở các đảo Bank 
câu lạc bộ gắn liền với các quyền sở hữu. Chỉ có cá nhân có 
của mới đạt tới những nắc thang cao cấp và do đó giành được 
uy tín. Tuy vậy. trong quan niêm của những thổ đân việc cần 
làm không phải là tích luỹ cửa cải của mình một cách bủn xin 
mà ngược lại. phải chứng tỏ tính quí phái của mình bằng thái 
độ coi thường của cái, Vì vậy, những người có phẩm tước cao 
nhất trong cầu lạc bộ vẫn có thể gia tăng sự nổi danh của mình 
bằng việc mỡ rộng tính hào phóng và chỉ tiên không tính toán 
nhân địp một số hội hề nào đó, nếu họ tỏ ra ít nhiều hà tiện 
trong những hoàn cảnh như vậy, toàn bộ ảnh hưởng của họ sẽ 
tiêu tan. 


Những nãc thang khác nhau của câu lạc bộ, xưa kia được 
phân biệt với mức gát gao đến độ việc xâm nhập vào một gian 
nhà của người thuộc nấc thang cao hơn có thể dẫn tới cái chết 
chấc chấn. Tuy vậy. các quá trình này mang tính cá thể, chúng 
có những mặt nạ hoặc những chiếc mũ khác biệt ở một vài quá 
trình người ta dùng một số loại đao nào đó mà chỉ trong các 
nấc thang cao cấp mới được phép uống chất kích thích của thổ 
dân. món Kava. Nhưng thật là khỏ mà phân biệt, các chức 
nâng và những đặc quyền của những nấc thang bên cạnh khác 
đi ở chỗ nào, Ý tương chủ yếu hình như đơn giản chỉ là ý 
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một cuộc tập đượt mới, cá nhân có quyền được hưởng những 
niềm vĩnh dự lớn hơn, quyền đó biếu hiện rõ rệt ơ việc tiếp cận 
một sian nhà tách biệt về không gian. Những nét đặc trưng có 
ý nghĩa của bệ thông các đảo Bank nôi trội lên sắc nét hơn nếu 
chúng ta so sánh với hệ thống của những người Massai. Ở 
đông Phi, nguyên tác là hoàn toàn đân chủ, ở Mélanésie nó irở 
thành hệ thống tài nhiệt, Mọi người Massai đều phải chuyển từ 
trang thất con trai sang trạng thái người độc thân rồi lão thành, 
sự khác biệt các lớp tuổi trong đám người lão thành không kéo 
theo bất cứ nấc thang cao hay thấp nào về đẳng cấp. Nếu 
những người có tuổi, giàu có và đông con cái, trưng ra một dấu 
hiệu bề ngoài, những hiện quả trong thực tế của sự phân biệt 
này là không đáng kể. Trong hệ thống đân chủ này. chính là 
theo phương thức tập thể mà những người cùng thời với nhau 
chuyển từ cương vị xã hội này sang cương vị xã hội khác. Trên 
các đảo Bank. sự gia tăng khoản tiền nhập hội chẳng bao lâu 
trở nên quá cao, đã ngăn cản mạnh mẽ khiến cho các cá nhân 
cùng độ tuổi không thể vượt qua các nấc thang khác nhau với 
một tốc độ ngang nhau. Ở mỗi một quá trình, ngoại trừ có thể 
là quá trình thấp nhất chúng ta gặp thấy những độ tuổi và 
những hoàn cảnh rât khác biệt. Xung quanh cùng một tổ ấm và 
được công luận trong chốc lát coi như một cặp tụ tập những cá 
nhân đứng tuổi và kém năng động, những người này đo vụng 
về chậm chạp không vượt qua được trình độ mà họ đã rất vất 
vả vừa mới vươn tới. và những thanh niên tràn đầy hy vọng, 
nhờ các mối quan hệ gia đình của họ; được hướng sự đốt xử ưu 
đãi và tỏ ra có nhiều may mắn nghiêm túc, sau này đạt tới đinh 
cao trong những khát vọng của thổ dân. 


Cho tới đây. chúng ta mới chỉ mô tả một quá trình dụ 
nhất của các hiệp hỏi phức tạp trên các đáo Bank. Chúng được 
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bố sung bởi một tổ hợp những xã hội bí mật. "những xã hội trí 
tuệ” như cách gọi của cư đâần trên đảo, hồn đảo Moha có không 
ít hơn 77 tổ chức như vậy. Trái ngược với câu lạc bỏ, nơi hội 
họp của “những xã hội trí tuệ” này. đù cho là một túp lều hay 
đơn giản một khoảng rừng trống nhưng không bao giờ ở ngay 
trong làng mà ở cách lï trong rừng rậm và con đường dẫn tới 
đó bị câm đôi với những ai không là thành viên của tổ chức. 
Bất chấp những đóng góp quí báu của Codrington và của 
Rivers vẫn chưa có thể có một ý tường rõ rệt về những tổ chức 
khá phức tạp đó và trong chương này chúng ta chỉ làm công 
việc phác thảo những nét đặc trưng chấc chắn nhất của chúng. 


Những tổ chức bí mật có đặc tính rất khác nhau nhưng nói 
chung, chúng có thể được coi là những tổ chức bổ trợ cho câu 
lạc bộ. Chúng có một nét chung giữa chúng với nhau và với 
câu lạc bộ nam giới: việc kết nạp vào tổ chức tuỳ thuộc bước 
tập đượt vào đời và khoản phí mua quyền gia nhập. Một số 
trong những xã hội đó chấp nhận đám con trai chưa tham gia 
câu lạc bộ, trong lúc ở một số khác việc đó không thể có được. 
Trong một số tổ chức nào đó, nhiều cá nhân cùng gia nhập mội 
lần và trả cho bước tập đượt của họ một món tiền gộp chúng lại 
nhưng các xã hội quan trọng nhất không dự tính những qui 
định như vậy. 


Hầu hết các xã hội này có những mặt nạ riêng hoặc những 
đồ vật mà người (ta cầm trong tay. Người ta chỉ giơ lên cho số 
chưa tập đượt nhìn thấy từ xa mỗi khi vào những địp long 
trọng nào đó. các thành viên làm mội cuộc diễu hành trên đảo. 
Thời sian còn lại không cho phép, với bất cứ lí do gì, để một 
người ngoài tô chức và nhất là một phụ nữ được nhìn thấy và 


đến gần những đổ vật thiêng Hệng đó: Phần lớn các xã hội có 


những biểu trưng khác, có tính chất hoàn toàn riêng biệt. khiến 
cho tư cách thành viên là rất đáng mơ ước: đó là những chiếc 
lá cây khổ sâm. Khi một thành viên đem trồng chúng xuống 
đất, chúng sẽ báo vệ của cát của người đó chống lại những 
mưu đồ của những ai trong bộ tộc mình nhưng không phải là 
người của hội. Ất đó vị phạm điều cấm k] này buộc phái nộp 
một con lơn cho xã hội đã bị làm nhục và một khoản phạt 
tương tự sẽ áp dụng với ai đó chặt hoặc sử dụng loại cây khổ 
sâm đặc biệt dùng làm biểu trưng của tổ chức. Bởi lẽ chị em 
phụ nữ không được phép kết nạp vào các hội, họ khóng được 
sờ vào bất cứ cây nào thuộc loạt này. Gia nhập các tổ chức 
này, như vậy trong một mức độ nào đó tương đương với việc 
lấy được mội giấy bảo hiểm chống lại trộm cấp. Được biết là 
người ta chí được bảo vệ chống lại những người ngoài hội 
những tổ chức nhỏ nhất, từ quan điểm này, là những tổ chức có 
hiệu lực nhất, điều đó dẫn tới những hậu quá đáng buồn cười. 
Nếu một trong những tổ chức đó trở nên nổi tiếng đo giá trị 
báo vệ của nó, cùng lúc với số lượng các thành viên của nó 
tăng thêm, nó nghiễm nhiên mất đi tính hiệu lực. Sau đó bị hạ 
thấp trong dư luận công chúng, tức là giảm bớt số thành viên 
và chẳng bao lâu trở lại được đánh giá cao. Một số hội không 
phải gánh chịu những bước thăng giáng như vậy bởi vì người ta - 
tìm kiếm ở đây việc kết nạp vì những lí do xa lạ với việc bảo 
vệ tài sản. Ví dụ, cần thiết phải tham gia tổ chức Tamate ]iWoa 
để có thể tiếp cận với những nấc thang cao cấp trong câu lạc 
bộ. 

Tất cá những xã hội bí mật đó có một nét điển hình, ý 
thích được khủng hố đám trẻ chưa tập dượt. Đây. chẳng hạn, 
một người đàn ông bôi đen cả mặt và toàn thân đến độ không 


nhân ra dược nữa và bước ra ngoài một tẤv cẩm sậy, tay Kia 
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siữ quả truỳ. Vừa liên tục quay tròn chiếc gậy để người ta 
không còn nhìn rõ nữa, anh 1a đùng quả tuỳ nện vào tât cá 
những at không tránh xa đoạn đường anh ta đi quá. Khi có dịp 
nào cũng vậy, một bảng có tổ chức bao gồm những thành viên 
cùng một hội, dù không có cùng mội động cơ nào thích đáng 
cũng huỷ hoại tài sản của một người không may nào đó hoặc 
cướp sạch của cái anh ta. Khi một ứng cứ viên được kết nạp 
vào Tamure Iwoa việc cần thiết là người ta phải lật đô ngôi 
nhà do bố đẻ chàng tân binh lựa chọn. Những thành viên của 
hội lao ra ngoài, doa nạt đám phụ nữ và bọn trẻ chưa tập dượt 
và phá huy ngồi nhà được chỉ định. Trong dịp chuyển lên một 
nắc thang cao hơn, theo nghĩ lẻ kết nạp. không riêng gì ứng cử 
viên mà còn là tất cả các cá nhàn nào mà hội còn gập được và 


không #tữ một thứ bậc cao trong cầu lạc bộ đều bị đánh đập. 


Một số thủ tục liên quan đến việc gia nhập Tamate liwoa 
gợi lại cuộc tập dượt của bộ tộc ở châu Úc. Một trong những 
điều bí mật được rách bảo cho người được kết nạp vào một 
hội ở Mélanésic đó là cách †ao ra một âm thanh đặc biệt do 
việc cọ sát chiếc gây vào một hòn đá. Tuy rằng những chỉ tiết 
không giống nhau, chúng ta bất giác nghĩ tới thái độ cư đân 
châu Úc đối với chiếc Bull-Roarer.Tuy rằng không có bất kỳ 
việc cất xén cơ thế nào được áp dụng, chàng tân binh phải 
gánh chịu cả loạt những thử thách suốt thời kỳ I00 ngày. 
Người ta tới nếm thức ăn của anh ta vào đống lửa. bẻ gẫy 
những con đao củu anh ta và nếu ảnh tạ thốt ra một lời kêu ca, 
người ta sẽ bát phạt, những công vụ khó khăn được giao cho 
anh ta và tiếp đãi anh ta chẳng từ tế gì khí anh tá tới trình báo 
kết qua lao động của mình. C đây nữa. những nét tương từ 
mane tính phố biến hơn là đạc thù những chúng cũng cấp cho 


chúng 1a một dân chứng có ý nghĩ vẻ những khái niệm tiểm 
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an một cách phố cập trong lễ kết nạp theo nghỉ thức vào một 


hiệp hột. trong các tầng lớn bên đưới của nền vân mình, 


Nếu giờ đây chúng ta muốn tổng hợp tình thế của một cư 
dân trên các đảo Bank, và bằng lòng với mối quan hệ xã hội 
khác nhau của người đỏ, chúng ta sẽ ngạc nhiên về sự đông 
đảo của các mỗi quan hệ đó. Chúng (ta đã từng làm bộc lộ một 
cách đầy đủ tầm quan trọng của giới tính. Sự tổn tại của tổ 
chức kép đòi hỏi một kiểu gia nhập mới. Mọi cá nhân. đo sự ra 
đời của mình, thuộc về một bào tộc ngoại hôn và các bào tộc 
được chia nhỏ thành các phân đội áp dụng những điều cấm ky 
riêng biệt, cá nhân đó nghiễm nhiên thuộc về một trong những 
phân đội đó. Sớm hay muộn. cá nhân đó gia nhập câu lạc bộ 
nam giới, lần lượt chuyển qua 9 hay ÍO các thang bậc của 
mình. Đồng thời, người đó chắc chắn có thể là thành viên của 
nữa tá các hội bí mật, hoặc là để cứu vớt tài sản hoặc là để 
tăng thêm uy tín xã hội của mình. Từ đây trở thành thừa khi 
chứng minh rằng thu hẹp tổ chức xã hội của họ thành những bộ 
phần thị tộc sẽ là làm biến mất điều mà trên các đảo Bank tạo 
thành dấu ấn đặc biệt của xã hội. 


NHỮNG THỔ DÂN PUEBLO 


Tình trạng đông đảo các tố chức nghỉ lễ ở những thổ dân 
Pueblo làm cho xã hội của họ trở thành một mẽ cung thực thụ. 
May thấy, từ khi có xuất bản cuốn hướng đẫn của Kroeber, sau 
nhữne cuộc nghiên cứu sâu sắc của Elsie Clews Parsson về 
toàn bộ vùng đất và công việc tích cực của Bunzcl ở tôc người 
Zuni, có một vài tía hy vọng rằng sau khá nhiều cuộc chay đua 


vớ ích trong mớ bồng bong này, người ta đã ườ lại với ánh 
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sáng ban ngày, 


Những phường hội tôn gio của những người Zun¡ có thể 
sắp xếp theo 2 mục. Một mật có một xã hội của Người nhảy 
muúa có hoá trang bao gồm bắt buộc tât cả đầm đàn ông của bộ 
tộc, loại trừ chị em phụ nữ, tiếp đó. chúng 1a thấy một loạt các 
hiệp hỏi mà những người Zunl lựa chọn siữa chúng với nhau 
và các hiệp hội này được mở rộng cho cả hai giới. Mục đích 
chủ yến của xã hội Người nhảy múa có hoá trang là làm ra 
những cơn mưa nhờ những lĩnh mục cầu mưa. Còn như cấc hội, 
chúng chữa bệnh và biểu điễn nhữne trò về sức mạnh thần bí. 

Hình như, suy ra từ cấu tạo của xã hội "Người nhảy múa 
có hoá trang”, chúng ta phải nhìn nhận nó giống như câu lạc 
bộ ở những vùng Khác. Nhưng, tuy rãuẽ đứng đầu xã hội đó là 
một thú lĩnh duy nhất, nói cho thật đúng đó không phải là một 
tổ chức cỏ lận của các cá nhân như ở châu Úc, mà là một loạt 
sáu đơn vị, mỗi đơn vị găn liên với một trụ sở nghĩ lẾ riêng 
biệt. Sáu bộ phận chia nhỏ đó tượng trưng cho bốn phương 
trời. công với thiên đỉnh và điểm đáy. Những trụ sở riêng rẽ đó 
sẽ làm chúng ta nhớ lại những nhóm người Mélanésie nếu hệ 
thống thang bậc khóng vãng mặt trong đám thổ dân vùng tây 
nam. Những nhóm người Zunl là những đơn vị xã hội kết hợp 
với nhau. Căn cứ vào sự ra đời mà quyết định đứa bé thuộc về 
đơn vị nào: quả thực, đứa bé phải găn mình với đơn vị người 
chồng của bà nữ hộ sinh là người đầu tiên chạm vào người nó. 
Chính người đàn ông này giữ chức năng của cha đỡ đầu trong 
cuớc tận dượt đầu tiên ngoài ý muốn của đứa trẻ, rồi sau đó 
trong cuộc tập dượt thật sự sẽ diễn ra vào lúc mười hai hoặc 
mười ba thôi, Tới cuộc tập dượt thứ hai, đứa bé bị các thành 


viên của xã hội. nhân cách hoá các thân thánh, quất rơi tđi bời, 
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Môi một tân bình, bởi lẽ người ta Kết nắp nhiều đứa trẻ cùng 
một lần, được nhận một mặt nạ người lầm ra mưa. mặt nạ đó 
trở thành tài sản riềng và khi anh ta chết, người ta sẽ chôn theo 
xác anh ta. Chỉ đến lúc đó, bọn con trai mới biết răng các vị 
gọi là thần thánh. mội khi họ bỏ mặt nạ ra, chỉ là những người 
đần óng. Những người này giao cho các tín đồ mới những 
chiếc mặt nạ và những cây roi của chính họ và đấm con trai 
đến lượt mình đánh đòn những người vừa trừng phạt họ. Rồi 
thì những bậc đàn anh lại chụp mặt nà của họ lên đầu và đe 
doa đấm tân binh, nếu như chúng tiết lộ những bí mật của cuộc 
tập dượt, sẽ cất cổ chúng bằng một con đao đá. Một đối khi tuy 
rằng rầt hiếm, xảy ra chuyện một người đàn ông về sau thích 
gia nhập một đơn vị khác. điều này không ngăn cản người đó 
được tuỳ thích quay Lại trụ sở thời thơ ấu của anh ta, Ngoài ra, 
một cá nhàn chắc chấn là có ngoại tình với vợ một thành viên 
cùng nhóm có thể bị trục xuất và buộc phải xin gia nhập một 
bộ phản khác; tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp quá đắng. 
người fa mới miễn cưỡng quyết định việc trục xuất. 


Biết được cấp độ phát triển giống hệt thị tộc của đám thổ 
dàn Pueblo đạt tới, người ta có thể tự bói phải chăng và trong 
mức độ nào việc gia nhập vào một thị tộc nào đó tác động đến 
tư cách thành viên của các đơn vị lẻ nghị Khác nhau. Suy ra từ 
cách thức người ta gia nhập một trong những đơn vị đó quả 
thực là nói chung chúng không có dính dáng gì đến thị tộc. 
Tuy vậy, một số trách nhiệm trong nghĩ lễ của Người nhảy 
múa có hoá trang sản liền íf hay nhiều chặt chế với thị tộc. 
Như vậy. giấm đốc Câu Lạc bộ không thay đổi, thuộc vẻ thị tộc 
Con Huươu: một số mặt nạ được giao cho mót người của thị tộc 
Đại bàng cât giữ và khi kết thúc neht lễ tổ chức 4 năm một lần. 


chính một người đàn ông của thí tòc Con ếch cất riểng hát 
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những bài cầu mưa. Dù sao. qui tắc này sánh chịu đồng đảo 
ngoại lé: Thường hay xảy ra việc chức năng lẻ nghĩ xen kẽ 
giữa một thành viên của thị tộc nào đó vớt con trai người đó, 
anh con trai này do dòng hậu duệ theo mẫu hệ và do luật 
ngoại ồn, thuộc về bất kỳ thị tộc nào, ngoại trừ thị tộc của 
ông bố anh ta. Các lĩnh mục vầu mưa của Câu lạc bộ về lý 
thuyết gắn liên với những thị tộc cụ thế; trong thực tế, ở giới 
táng lữ củng xảy ra những ví phạm qui tắc như vậy. Một linh 
mục cấp cao có thể là người kế nghiệp và những trợ lí là đám 
con trai của ông ta, đám con trai này bát buộc phải thuộc về 
một thị tòc khác. Đói khi, đó chính là các ach em trai hoặc 
các con trai bà chị ông ta. như vậy là đều xuất xứ từ cùng một 
thị tộc: những lần khác nữa, đó lại tuyệt nhiên không phải 
những người họ hàng. Hơn nữa. có những đỏ thờ mà chỉ một 
loại linh mục nào đó có thể thao tác: người fa cất giữ chúng 
trong những ngôi nhà riêng biệt và chúng gắn liền rõ rệt với 
các đơn vị thị tộc. 


Như vậy nói chung, các thành viên của Câu lạc bộ không 
được tập hợp tuỳ theo gốc tích thị tộc; những mỗi quan hệ của 
thể chế này với nguyên tắc về thị tộc chỉ xuất hiện khi đụng 
đến những trách nhiệm nghĩ lễ của câu lạc bộ và nhất là những 
gì liên quan đến các lĩnh mục và những đồ thờ của họ. 


Những mối liên kết giữa hội và tổ chức thị tộc ít hiển hiện 
hơn nhiều, điều này ngày sau đây chúng ta sẽ nắm được quả 
phương thức gia nhập. Thông thường chính là dựa trên cơ sở 
một lần chữa khỏi bệnh do hôi thực hiện mà người ta được kết 
nạp vào hội: người bệnh không bát buộc phải gia nhập hội đó 
nếu như anh ta chỉ tra một khoan bù tương ứng cho người chữa 


khỏi bệnh, nhưng nót chung đó là cách giải quyết mà người 
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hệnh ưa thích. Trong môi hỏi điển hình. bà mươi tư trên bốn 
mươi hai thành viên gia nhập theo cách đó. Có một phương 
thức khác đó là cuộc tập đượt bãi buộc mà người ta ấp dụng 
với một cá nhân đo tình cờ được tham đự một phiên họp chấp 
hành của hội. Ngoài môi hoặc hai ngoạt lẻ, tất cả mọi thành 
viên của một hội đều có thể chuyển qua bất kỳ một hội nào 
khác; trong trường hợp này. một buổi lễ hoàn toàn có tính thủ 
tục thay thế cuộc tập dượt đích thực. Tính độc lập đối với thị 
tộc có thể thấy rõ qua kiểu thức kết nạp, cũng gặp lại trong các 
trách nhiệm nghĩ lễ: trong một hội quan trọng, Kroeber nêu ra 
một chức năng duy nhất chỉ có thể được hoàn thành bởi những 
thành viên của câu lạc bộ nào đó, 


May thấy. Kroeber không giới hạn các cuộc nghiên cứu 
của mình trong tộc người Zunï; ông cũng giới thiệu với chúng 
ta một cuộc phân tích những hội của tộc người Hopi. Những 
hột này có tầm quan trọng lý thuyết hết sức đặc biệt. Thật thế, 
cách đây ít lâu. người ta nhìn nhận những hội này như là 
những tổ chức kéo dài tự nhiên của thị tộc, như ]à mang trong 
bản chất của chúng bộ mật nghỉ lẻ của khái niệm về thị tộc. Ý 
kiến này hình như dựa vào thực tế là các hội của người Hopi 
thường mang cùng một tên với các thị tộc và rằng các triết gia 
thỏ đân đã gán ghép việc thành lập hội vào từ đồng âm của nó 
hoặc vào một thị tộc cụ thể khác nào đó. Bằng việc tạo dựng 
xuộc bảng liệt kế tất cá những thông tin chưa sử dụng liên quan 
đến gốc tích thị tộc của các hội Hopi, Kroeber đã chứng minh 
có tính kết luận răng. trong phần lớn những trường hợp, môi 
liên kết được dư kiến đã không tồn tại. Trên ba mươi nhãm 
thành viên của hội con Rấn. chỉ có bảy là thuộc về thị tộc cùng 
tê1 goL, trên mười thành viên của hội con LEình đương, bá 


ngượt thuộc thị tóc cái Sừng: người ta Không tìm thấy trên xấu 
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người xuất xứ từ thị tộc con Thó trong cát hội được coi là 
tương ứng với nó. Những quan sát của cá nhân tôi tại chỗ xác 
mình những kết luận của Krocber với điểm báo lưu sau đây: 
nhiệm vụ nghi lễ nói chung được chuyến giao trong nội bộ thị 
tộc. Ví như, trong lầng Mishongnovi. vũ hội con Rắn do những 
người xuât xứ từ các thị tộc Bắp ngô, con Vẹt, con Gấu, con 
Lửng, Đại bàng, My trời và Kên kền non thực hiện nhưng thị 
tộc Thần lần, đại diện cho các thị tộc con Rắn trong các làng 
khác, gánh lấy việc điều hành vũ hội. Kiểu thức kết nạp trong 
hội con Rắn giống như kiểu thức đã qui tắc hoá trong tộc 
người Zuni khi muốn tham gia vào các hội này; một cá nhân 
đã được một người của con Rắn chữa lành bệnh gia nhập hiệp 
hội và đo việc đó được miễn trả khoản thù lao cho người chữa 
bệnh. Quả thật, người ta không quan tâm gì lắm đến việc các 
tên gọi trùng nhau. Trong làng Shipaulovi. không có thị tộc 
của con Rán; việc điều hành hội con Rắn nằm trong tay một 
người của con Gấu, người này chuyển giao chức trách đó cho 
mấy đứa con trai bà chị mình thuộc cùng một thị tộc. Về điểm 
này, Krocber có thể đã phóng đại. Rõ ràng là một hoặc hai xã 
hội thừa nhận cho những thành viên của một thị tộc nào đó, cái 
quyền bấm sinh được gia nhập hội. Dù sao, nhìn chung, những 
điều kháng định của Kroeber cũng rất phù hợp với thực tế. 


Nói cách khác, xã hội của những người Pueblo, không hơn 
gì xã hội của các vùng khác, khỏng thể được coi là một cấu 
trúc nguyên tử bao gồm các đơn vị thị tộc. Một cuộc chia tách 
tưỳ theo giới tính này sinh từ việc tham gia bất buộc cúa tất ca 
nam giới vào một câu lạc bộ, rồi thì, bên trong tô chức có có 
tính thị tộc đó. chúng tì thấy việc Kết nạp vào một hiệp hội độc 
lập với thị tộc, bất Kế cái qui tác kế thừa liên quan đến các 


nhiệm vụ nehi lễ như thế nào. Các hội của chien bình thuộc 
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những người Zuni còn thoát khỏi ảnh hưởng của thị lộc nhiều 
hơn nữa vì đó cũng là trường hợp các xã hội tương tự ở tộc 
người Hopi. Như vậy, tầm quan trọng của hiện tượng mang 
tính hiệp hội ở mọi nơi mà nó chung sống với các nhóm họ 
hàng, là hiển nhiên. Như Kroeber đã nhắc nhở điều đó, mót cá 
nhân của thị tộc AÁ có thể thuộc về gia đình B, có bố đẻ ở thị 
tộc C, gia nhập hội D cũng như tham gia vào giới tăng lữ A và 
găn mình với trụ sở B. Không có điều gì cho phép chúng ta giả 
định rằng mối liên kết đặc biệt mà thị tộc đại diện buộc phải 
bằng bất cứ giá nào đi trước những mối quan hệ xã hội khác. 
Cũng giống như là nếu chúng ta cho rằng người nào bỏ phiếu 
cho đảng cấp tiến sẽ cư xử như người cấp tiến trong các hội 
đồng văn học, trong các cuộc hội họp của công đoàn của anh ta 
trong cuộc sống thân mật của tổ ấm. Tại sao lại muốn gán 
ghép cho một trong những sợi dây ràng buộc xã hội ấy cái 
quyền tối thượng? Cá nhân hành động một cách bình thường 
với tư cách thành viên của nhóm mà anh ta gia nhập trong thời 
gian ngắn ngủi và những nhóm khác nhau đó không thấy cần 
thiết phải tiếp xúc hoặc đối nghịch lẫn nhau. 


NGƯỜI CROW 


Trong chương nói về vấn đề sở hữu, đã có để cập đến xã 
hội cây thuốc lá của tộc người Crow. Ở đó, nam giới và nữ giới 
gia nhập xã hội này bằng cách trả một món tiền nào đó cho 
người thu nạp người mới vào phải chịu đựng một khoá huấn 
luyện đành riêng trong suốt một thời kỳ khởi đầu; người đó 
được học những bài hất mà ông “bố” hoặc người đỡ đầu đã 


chọn cho anh ta chính là với việc đành được quyền trông cây 
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thuốc lá thánh qua một buổi lễ công cộng mà anh ta trợ thành 
thành viên thực thụ của hiệp bội. Hệ thống của cây thuốc lá 
được chia thành nhiều phân đội. Người mới vào lẽ tự nhiên gia 
nhập phân đội của “bố” anh ta. Nhưng tất cả các bộ phận chữa 
nhỏ này tỏ rõ một tỉnh thần tập thể rất mạnh; tuy rằng chỉ 
riêng những thành viên của nhóm thu nạp người mới thông 
thường được quyền chờ nhau khoản lệ phí nhập hội và cho 
phép người mới vào lựa chọn trong những đồ thờ khác nhau 
của họ, nhưng tất cả các phân đội đều tham dự vào những công 
việc đó. Thời kỳ tập đượt của cây thuốc lá không hề có những, 
hiện tượng hoàn thiện hay cất xén cơ thể của ứng cử viên; phần 
lớn nó đề ra một khoá học tập dành riêng, những bài hát lẻ, 
những biểu hiện và những quyền lợi bù đấp lại quyền nhập hội 
vốn phải trả bảng khoản lệ phí đáng kế. Xưa kia, có lệ phải 
nộp một đơn xỉn gia nhập. nhưng ngày nay hiệp hội, tự cho là 
có quyền thu nạp thành viên càng nhiều càng tốt, sử dụng cách 
thuyết phục trong trường hợp cần thiết. 


Cũng thường xảy ra chuyện một cá nhân đang ở trong thời 
điểm khó khăn của cuộc sống của mình. Ví dụ như khi cuộc 
sông của bản thân hay của một người thân gặp nguy hiểm, 
người đó biểu lộ nguyện vọng được gia nhập tổ chức nếu như 
đồng chảy của các biến động đáp ứng những ý muốn của anh 
ta. Có một điểm rất khác nhau giữa lệ cũ và lệ mới. Xưa kia tư 
cách thành viên hạn chế trong một số lượng thu hẹp các cặp ở 
độ tuổi nào đó và các yếu tố tôn giáo chiếm ưu thế; nhưng gần 
đây nhất, gia nhập hệ thống đã trở thành một đấu hiệu của uy 
tín xã hội: cũng vì vậy, hầu hết những người lớn tuổi đều tham 
gia tổ chức và thậm chí người ta còn kết nạp cả đám trẻ nho. 
Dù sao, tính chất lễ nghĩ của xã hội tuyệt nhiên không hề biến 


mất. Người ta tiếp tục tín răng sự lồn tại của bộ tộc tuỳ thuộc 
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vào cây thuốc lá thánh, đại điện tượng trưng cho các Vì sao. 


Từ quan điểm của toàn xã hội. những tổ chức của cây 
thuốc lá có tầm quan trọng ở chỗ một mỗi Hiên kết gần như đặc 
biệt đã gán bó các cá nhàn gọi là “bố” và con "trai", giữa họ 
với nhau đã tỏ rõ tình quí mến ngang với những họ hàng thực 
thụ. Một nét đặc trưng khác cũng đáng được nêu lên, đó là việc 
người ta có khuynh hướng muốn đồng thời tập dượt cho cả 
chồng và vợ. Tất cả những hiện tượng này được duy trì trong 
tộc người Crow đến tận nãm 1915. 


Giờ dây, bốn câu lạc bộ phi tôn giáo giữ vai trò quan 
trọng trong đời sống bộ tộc: Những bạn nhảy nông nhiệt của 
bạn đêm, Những lỏ tại to, Những bạn nhảy nồng nhiệt cuối 
cùng, và Những bạn nhảy Sioux. Tất cả họ đều thực hành 
cùng một điệu nhảy nồng nhiệt do những người Hidatsa du 
nhập trong nửa cuối thế kỷ vừa qua. Hầu hết nam giới đều 
thuộc về một trong những câu lạc bộ vừa nêu từ cách đây tới 
20 năm cho đến nay. Những câu lạc bộ này, trái ngược với hệ 
thống của cây thuốc lá, không đòi hỏi quyền gia nhập, cũng 
chẳng đòi hỏi gì hơn là một tập dượi hình thức, bất kể là có 
tính chất như thế nào. Mỗi một câu lạc bộ đều muốn có rất 
nhiều thành viên cũng vì vậy, chẳng những không hề ép buộc 
phải trả lệ phí. các câu lạc bộ còn tặng những món quà có giá 
trị cho những người có thể là ứng cử viên, cốt để động viên 
họ trở thành thành viên: vì vậy người ta khêu gợi nhiều nhất 
là các cá nhân được biết là có tính hào phóng và có khả năng 
đối đãi rộng rãi với bạn hữu. Tham chí có tỉnh trạng những z1 
nổi tiếng về mặt này. được khuyến khích chuyển đổi câu lạc 
bộ bằng một để nẽhị hấp đẫn về một khoản thưởng bảng của 


cát. Chúng ta phải nhìn nhận những câu lục bộ này có nhiều 
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phần là những hơp tác xã. Nếu một người của câu lạc bọ 
Những lỗ tại to phải tiến hành mội số công việc nào đó, tất cả 
bạn hữu trong câu lạc bộ đến hồ trợ anh ta. Nếu anh ta tìm 
cách được gia nhập hệ thống cây thuốc lá, những người khác 
giúp đỡ anh ta thu nạp mọi điều cần thiết cho việc kết nạp, 
theo đúng mọi qui tắc. Trong những địp như vậy, câu lạc bộ 
có ứng cử viên xử sự hoàn toàn đúng như thị tộc. Từng thời 
kỳ một câu lạc bộ tổ chức những ngày hội không phải trong 
cùng một trụ sở riêng biệt mà là đưới mái lều của một trong 
những thành viên của mình. 


Những cau lạc bộ này, đù sao, chỉ là bản sao chép mờ nhạt 
của một bình thái cổ xưa của hiệp hội vẫn còn thịnh vượng 
trong nứa cuối thế ky thứ XIX. Năm I835, hoàng từ 
Maximilien dc Wiednewied đã tìm thấy có tới 8 tổ chức kiểu 
đó: íC lâu sau, chúng chỉ còn 4: Những bàn tay nhuốm bùn, 
Những con chó lớn, Những con cáo và Những cây gỗ phình 
giữa; tới 1870, chí còn 2 tổ chức sau cùng ở trạng thái sung 
mãn, Những câu lạc bộ này có một phần nào là những hiệp hội 
quân sự tìm kiếm sự nổi danh trên bãi chiến trường về sau chỉ 
đành riêng cho nam giới gia nhập, dù sao cũng không tuyệt đối 
gạt bỏ nữ giới. Chị em phụ nữ cũng tham dự các ngày hội và 
các cuộc viễn du của các Câu lạc bộ. Thủ lĩnh bộ tộc mỗi năm 
giao cho một trong các thị tộc một chức năng công công: việc 
đuy trì trật tự trong suốt cuộc đi săn bò rừng của cá cộng đồng. 
Ngoài ra, mỏi một xã hội có điệu nhảy và bài hát riêng của 
mình. Nhưng mọi đặc tính tôn giáo đều vắng mặt trong điệu vũ 
và có bài hát, điền này là bất ngờ ở những người thỏ dân vùng 
Đông có mà người ta biết có khuynh hướng muốn rải lên 


những hiền tượng đủ loai một hương vị của tôn gIáo. 


xã 


Cũng giống như các câu lạc bộ thời này, người fa gia nhận 
một hiệp hội quân sự không phái có thu tục gì cá: ớ đây không 
có kết nạp, cũng khòng có mua bán. cũng chàng có nghỉ thức 
bất cứ kiểu nào. Khi một thành viên qua đời, các bạn hữu tìm 
cách thay thế người đó bằng một anh em trai hoặc một người 
họ gần. tặng cho người này những món guà để người đó gia 
nhập cáu lạc bộ. Tuy vạy, những người anh em khác nhau 
trong cùng một gia đình không bắt buộc phải cùng thuộc vẻ 
một xã hội và trong các câu lạc bộ này, người ta thấy những 
đại điện của tất cả các gia đình và của tất cả các thị tộc. Kể cả 
khi không có địp nghỉ ngơi, các thành viên vẫn có thể bằng 
những quà biếu mời một chiến binh nổi tiếng nào đó đến chơi 
với họ, đù cho chiến bính đó đã hoặc không thuộc về một câu 
lạc bộ nào khác. Tuy rằng những khó khăn riêng tư có thể đẫn 
tới việc thay đối câu lạc bô, nói chung người ta là thành viên 
vĩnh viễn. Một số cá nhân gia nhập một cầu lạc bộ nào đó đơn 
giản chỉ vì họ yêu thích những bài hát và các điệu vũ. 


Cũng giống như các câu lạc bộ hiện đại, các hiệp hội quân 
sự là những đơn vị kết hợp với nhau. Môi hiệp hội bao gồm 
thững cá nhân ở mọi độ tuổi và lần lượt quay vòng hoàn thành 
các nghĩa vụ của một đơn vị cảnh sát. Mếễt một hiệp hội có tổ 
hợp những bài hát và những nghỉ lê của mình và tất cả nhào 
nặn tổ chức bên trong cúa mình hướng theo một ông thần bảo 
trợ duy nhất. Quả thật, sự bình đẳng này không đi tới chỗ toá 
rộng sang một câu lạc bộ dành riêng đám con trai, bất chước 
theo những câu lạc bộ của người lớn tuổi, câu lạc bỏ vừa nêu 
mang tên xã hội Cái Búa sao chép lại những hoạt động của 
người lớn. 


Tuy rằng. không tài nào mô tí trong chương này toàn bố 
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hệ thống các hiệp hội quân »ự ở tộc người CrowW. người tí 
không có được mội ý tưởng sống đóng vẻ chúng nếu không 
xem Xết một trong những tổ chức với mỏt chút nào đó về chỉ 
tiết. Với ý đồ đó, sự lựa chọn của tôi đặt vào tổ chức Con Cáo. 


Những người thuôc Con Cáo tuỳ theo tuổi tác, được clủa 
thành nhiều nhóm nhỏ không có bất kỳ sự khác biệt lỗ rõ nào 
về vấn để quản áo, bài hát và sự bình đẳng đổi với những 
nhiệm vụ vẻ vang. Những thành viên không hề mang những 
biển trưng riêng biệt, ngoại trừ một bộ áo choàng lông cáo. 
Một vài trong số sĩ quan tuy vậy, mang những dấu hiệu đặc 
biệt. Phẩm tước của họ. cần phải ghỉ nhận điều này. tuyệt 
nhiên không có chút nào gần sñi với những chức năng chủ tịch 
hoặc thư Ký của một trone những tổ chức của chúng ta; những 
chức nàng này đặt lên vai những thành viên có tuổi và họ hoàn 
thành chúng không hề có bất cứ vẻ trịnh trọng nào. Đối với 
những sĩ quan người Crow, cơ sở ngôi thứ bậc cao của họ 
chính là những kỳ tích quân sự thuộc quá khứ hoặc tương lai. 
Hằng năm, vào mùa xuân. những thành viên cao tuổi nhất, 
triệu tập những người khác tới một mái lều chung và chỉ định 8 
hoặc I[Ô người dũng cam được giao nhiệm vụ nêu cao vinh dự 
của hiệp hội. Trong số những người này, 4 người mang biểu 
hiện có những nghĩa vụ cụ thể nhất; 2 trong số họ được nhận 
những ngọn siáo cong và 2 người khác những ngọn giáo thẳng: 
khi kẻ địch xuất hiện, họ phải cắm chặt những biểu hiện đó 
xuống đất và bảo vệ chúng. không được rời xa chúng, kế cả khi 
nguy hiểm tới tính mạng. Nếu họ thành công trong nhiệm vụ 
đó. dù cho họ bị giết chết hay còn sống. họ trở nên nối Liếng 
trong xã hội và trong bọ lộc: nêu như họ rút lui. họ sẽ đánh 
mắt ngôi thứ và bị đối xử môi cách khinh bị là "Những đàn bà 


dích thực”. Do mới ngúy hiểm người ta phải hứng chú khi tiệp 
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nhân nhiệm vụ này, thường hay có chuyện người 1a từ chối 
niềm vinh dự nguy nàn này, nhưng trong trường hợp cần thiết. 
các bậc lão thành có thể ấp đạt nhiệm vụ đó bảng cách đùng 
chiếc tấu thuốc bí mật khẽ chạm vào đỏi môi của một chiến 
bình. Ngay cá những họ hàng gần nhất, như vậy cũng có thể 
thúc ép một thanh niên trở thành sĩ quan. không phải vì họ 
muốn điều xấu cho anh tà. mà bởi vì họ sốt ruột muốn thấy 
anh ta nối bật lên. Nghĩa vụ nặng nề này chấm dứt khi có trận 
mưa tuyết đầu tiên; tới mùa xuân sau, một chiến binh thực thụ 
khác sẽ tiếp nhận ngọn giáo tai ác. 


Một trong số hiện tượng đáng chú ý nhất mà xã hội này 
trình điển đó là tỉnh thản tranh đua đã dẫn tới sự đương đầu 
tia câu lạc bộ Con Cáo và câu lạc bộ Cây số phình giữa. có 
nghĩa là hai câu lạc bộ cuối cùng đã lấn bước các tổ chức quân 
sự khác của người Crow. Trong cuộc đối đầu rất rõ rệt này, 
không hẻ có dấu vết của sự thù hàn riêng tư. Trong một số 
cuộc vui chơi, những thành viên của Con Cáo cùng vợ họ tham 
giá đối lại với các thành viên Cây gỗ phình giữa và vợ họ; 
trong chiến trận môi câu lạc bộ tìm cách giành vẻ mình đòn 
đầu tiên giáng vào kẻ thù; và vào đầu mùa xuân, trong một 
thời kỳ ngắn ngủi. một Anh Cáo có thể nẵng bà wợ của một 
Cây gỗ phình giữa và ngược lại, nếu trước kia người phụ nữ 
này đã là người tình của mình. 


Tập tục sau cùng này đáng chú ý ở nhiều khía cạnh. Ngay 
sau khi thời kỳ cướp vợ được công bố bằng những dấu hiệu 
cảnh giác lẫn nhau trong mỗi câu lạc bộ. nam giới ra đường để 
bất lấy những người tình cũ trước kia, về sau trở thành vợ của 
một thành viên của xã hội đối phương, Mọi sự chòng cư là vô 


ích. hơi lẽ trường hợp cần thiết họ đùng tới vũ lực. 
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Người chồng, ít hơn tất ca những người khác. không được 
biểu lộ bất cứ đấu hiệu xót xu nào nếu không sẽ đánh mất sự 
quí trọng của công chúng và trở thành mục tiêu chê cười 
chung. Cách duy nhất một người vợ có thể tránh được vụ bắt 
cóc là cầu xin sự độ lượng của người tình cũ. Đối với người 
chồng, thái độ tốt nhất cần có là tỏ vẻ coi thường câu chuyện 
và thậm chí khuyến khích người bắt cóc thực hiện mưu để của 
anh 1a. Ngày sau khi những Con Cáo đã cướp được một bà vợ 
của những Cây gỗ phình giữa, họ dẫn người đó về khu trại của 
họ; ở đây, chị ta nhận được từ họ hàng của người yêu mình tất 
c¡ những đồ trang sức mà thông thường người ta biểu cho một 
người vợ. Ngày hôm sau, những thành viên của thị tộc phô 
trương người phụ nữ bị họ bất trong một cuộc diễu hành trọng 
thể. Người phụ nữ, tuy vậy chỉ có thể ngồi trên con ngựa của 
một Con Cáo đã từng tràn ngập vĩnh quang trong chiến trận, 
nếu không những Cây gỗ phình giữa sẽ kéo ngã họ xuống, chị 
ta và người bạn mới, ra khỏi còn ngựa mà họ đang cưỡi. Gần 
như ngoại lệ, những Cây gỗ phình giữa đóng vai những khán 
giả không quan tâm gì lãm, công khai biểu lộ một vẻ thờ ở cố 
ý. Nói chung. người vợ bị cướn mau chóng được người tình thả 
ra, nhưng bất cứ trường hợp nào chị ta cũng không thể quay lại 
với chồng mình. Một người dàn ông lấy lại vợ mình sau vụ bất 
cóc, không chỉ bị hạ cấp dưới con mát mọi người mà còn 
chuốc lấy nỗi nhục cho xã hội của mình và tạo cho câu lạc bộ 
đối phương cái quyền được xé rách những tấm chân khoác của 
tất cả bạn hữu của mình. 

Tập tục liên quan đến cuộc đưa tranh quân sự cũng hầu 
nh kỳ quặc. Nếu trong trần đánh. chính một Con Cáo niáng 
được đòn đánh đầu tiền trong cả một mua thì những Cây sò 


phònh giữa, do việc đó bí mất quyền hát những bài ca của 
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mình. Những bài ca này suốt một năm trời trở thành tài sản của 
đối phương của họ. Toàn bộ cuộc ganh đưa này được hạn chế 
trong thời kỳ giữa đầu mùa xuân và trận mưa tuyết đầu tiên; 
siu đó, nó tự động kết thúc và hai tổ chức qua mùa đông trong 
tình bạn hoàn hảo nhất. 


Tóm lại. sự sắp xếp theo thị tộc chí là một kiểu đặc biệt 
của việc xếp nhóm xã hội, xâm nhập xen kẽ với những bộ phận 
khác có tầm quan trọng ngang nhau và thậm chí có thể còn 
quan Trọng hơn. 


HIDATSA 


Những người Hidatsa cũng vậy có một loạt tổ chức quân 
sự trong số đó, rất nhiều tổ chức giống như của người Crow, 
như tên gọi của các tổ chức đó đã chỉ rõ. Vì vậy, hai bô tộc có 
chung các xã hội Con Cáo, Cây gỗ phình giữa, Cái Búa và Con 
Chó. Nhiều khi, những nét tương đồng biểu hiện tới tận những 
chi tiết nhỏ nhất. Những šĩ quan mang những ngọn giáo cong 
của Con Cáo Crow lại xuất hiện trong tộc người Hidatsa cùng 
với những nhiệm vụ như nhau: trong cả bai bộ tộc, những 
người của Con Cáo nang những chuối nhạc đặc biệt làm bằng 
móng hươu hay móng bò rừng buộc vào một chiếc gây và một 
số sĩ quan có những đai chéo có đường sẻ giữa. Dù sao, trong 
lúc những câu lạc bộ này đồng nhất với nhau trong thực chất 
và chắc chân tương ứng với những nhu cầu xã hội giống nhau 
cửa các thành viên, kiếu thức kết nạp lại khác nhau hoàn toàn. 
Như chúng ta đã nói những người Hidatsa Không phái được 
mời riêng vẽ từng cá nhàn và miễn phí để gia nhập và càng í1 


có chuyện được Khuyến khích bằng những quà tặng có gui E1: 
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họ phải chúng nhan mua một tự cách thành viên mà những 
thành viên thực thụ đi trước đã từ bỏ, đến nồi toàn bộ vụ mua 


bán tương đương như một cuộc chuyển giao quyền sở hữu. 


Dù sao. ngoài những cách thức khác nhau giá nhập tổ 
chức, hai hệ thống này có nét bất đồng chủ yếu: ở tộc người 
Hidatsa. những xã hội quân sự hình thành một loạt tố chức 
được sắp xếp trên dưới, nam giới trong suốt cuộc đời của mình 
chuyển từ nấc thang này qua nấc thang khác. Do thực tế, Việc 
mua bán giữ vai trò đáng kể trong vụ việc, người ta có thể kết 
luận rằng chúng ta đơn giản đứng trước một bản sao chép hệ 
thống của các đáo Bank. Nhưng tuyết nhiên không phải như 
vậy. Ở những người Mélanésie. việc bổ nhiệm là theo các cá 
nhân và người thanh niên dư đật có thể để đằng vượt qua người 
nghèo túng. Trong tộc người Iiidatsa, việc để bạt luôn luôn 
tiến hành một cách tập thể và những người được đề bạt đều 
cùng độ tuổi. Nói cách khác, những người Hiđatsa tạo đựng tư 
cách thành viên trên một cơ sở ghép việc bỏ tiền ra mua Và tuổi 
tác. Không một nhóm các cá nhân nào có thể bất đầu từ một tuổi 
nào đó. tự động tham gia Những Con Cáo hay Những Còn Chó; 
họ chỉ trở thành thành viên một khi khoản phí gia nhập được trả 
đủ. Mặt khác, không một ai có thể riêng rẽ gia nhập tổ chức Con 
Chó hay Con Cáo mà chỉ có thể gia nhập cùng với cả một nhóm 


ứng cử viên gần như là cùng thời với nhau. 


Trong chương sau, người ta sẽ thấy lời giải đấp cho chế độ 
lưỡng hợp này. Điều quan trọng với chúng ta lúc này, đó là sự 
phân tầng của xã hội mà hệ thống của những người Hidatsa 
tiến hành, Bởi lẽ những chỉ tiết đã thay đổi theo các thời Kỳ 


cho nén tôi chọn tầm ví dụ một thời điểm cụ thể trong lịch sử 
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của lộc người Hidatsa. Năm 1833. hoàng tư Maximiliecn. đã 
thấy toàn bộ nam giới trong dân chúng ngoại trừ những đứa 
con trai rất nhỏ tuổi được nhóm lại thành LÔ xã hội. Những 
người tre nhất là những Búa Đá. từ 1Ú đến I1 tuổi; đám con 
trai ]4 đến 1Š tuổi hợp thành những Cây số phình giữa: rồi đến 
những thanh niên từ L6 đến [7 tuổi và cứ như thế tiếp theo cho 


đến cảu lạc bọ Con Qua tập hợp những cụ giả Trong bộ tộc, 


Nói thật đúng, nam giới của bộ tộc được phân bổ thành 10 
lớp tuổi thì đúng hơn là 1Ó xã hội. Những xã hội này thực sự 
tương ứng với các nấc tuổi và theo hệ thống của những người 
Hidatsa vốn gạt bỏ việc tự động thăng cấp, đã phải xảy ra tình 
trạng mội vài nắc thang trở nên trống vàng, khi mà các thành 
viên một lớp tuổi đã bán các danh hiệu của mình đi và một 
khoảng thời gian nào đó đã trôi qua trước khi họ có điều kiện 
gia nhập nấc thang cao hơn. Nói cách khác, mỗi lớp tuổi là 
một đơn vị thường trực, những nó không phải luôn luôn chiếm 
giữ một vị trí cụ thể trong cả loạt. Áp dụng việc chí định lớp 
tuổi. chúng ta phải nhớ lại răng những thổ dân này không báo 
giờ đánh giá tuổi tấc theo năm và rằng cách xếp nhóm này khá 
là xấp xi. Ở khía cạnh này cũng như những khía cạnh khác, sẽ 
là bố ích khi so sánh chúng với những lớp tuổi của người 
Massai. Cá hài bộ tộc đều khóng áp dụng chặt chẽ tiêu chuấn 
tuổi tác. Một số người Massai được tập dượt sớm hơn những 
người khác vì những lý do kinh tế hoặc vì việc cất bao qui dầu 
chỉ điển ra trong năm nào đó: lớp tuổi như vậy bao gồm những 
cá nhân sản như là những người cùng thời, lớp tuổi cùng một 
tộc người IIidatsa. lớp tuôi cũng đưa trên những nguvến Tác 


khí rồng rãi: một nhóm bạn vụ chơi quyết định mua cho mình 
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đanh hiệu đầu tiên là thành viên xã hội: ngày lập tức. một vụ 
mua tập thể được thực hiện, qua việc đó thậm chí họ lạo dựng 
thành một đơn vị xã hội cụ thế. Về sau. ở tộc người Massai 
cũng như ở tộc người Hidatsa, việc kết nạp một cá nhân vào 
một lớp tuổi là bất đi bất địch giống như việc kết nạp đã gắn 


chật cá nhân đó vào thị tộc của mình. 


Có một mối liên minh kỳ lạ trong tóc người Hidatsa giữa 
hai lớp tuổi xen kẽ. Khi lớp tuổi 2 tìm cách xâm nhập lớp tuổi 
3, nó có thể dựa vào sự giúp đỡ của lớp tuổi 4, cũng như những 
lớp tuổi khác có số chẩn, trong khi đó. từ một mối liên kết 
tương tự. những lớp tuổi số lẻ có sự hỗ trợ lẫn nhau. Sự vật 
được cắt nghĩa bởi những mối quan hệ của những nấc tuổi đêm 
ở giữa. Giữa những nấc tuổi này. cần thiết nảy sinh "một cuộc 
đấu tranh giữa các lớp”. những người bán cố gắng áp đặt những 
khoản tiền cao nhất nếu được; cũng vì vậy. những lớp tuổi xen 
kẽ phải chăng đã liên kết với nhau bởi có chung tĩnh thần đối 
kháng chống lại lớp tuổi trung gian là lớp tuổi chàng bao lâu 
nữa sẽ tước đoạt những người trẻ nhất, trong lúc bản thân nó 


trở thành nạn nhân của những người lớn tuổi hơn. 


Trong khi những nữ thổ dân Crow không có những xã hội 
tiênp, những người chị em Hidatsa của họ cấu tao thành một 
loạt tổ chức thu hẹp hơn nhưng song song với loại tổ chức của 
nam siới, có phần nào mở rộng hơn do những vay mượn với 
những láng giềng của họ, những người Mandan. Kiểu cách 
mua bán cũng là một kiểu như đối với các câu lạc bộ nam 
giới; thậm chí tồn tại một số mối quan hệ giữa các câu lạc bộ 
nam và nữ. ví như một số nhóm phụ nữ nào đó tới giúp đỡ các 
loạt tổ chức số chắn hoặc số lẻ tương ứng. Lễ tự nhiên những 
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tổ chức nữ giới đó, nói cho thật đúng không phái là tố chức 
quân sự mà gián tiếp gắn bó với những kỳ tích của các chiến 
bình. Những phụ nữ Putois làm lễ cúng một đối phương bị 
chết, trong lúc đó chị em phụ nữ của Kẻ Địch tổ chức một vũ 
hội tuyên đương công trạng những đũng sĩ ngã xuống trong 
một trận chiến mới xay ra, Trong các đơn vị cao cấp của loại 
tổ chức nhất là trong những tổ chức Con Ngồng và Bò Rừng 
cái màu trắng, bộ mặt phi tôn giáo hầu như biến mất, những 
hoạt động quan trọng nhất mang tính chất thần bí-tôn giáo. 
Những phụ nữ của Con Ngông coi như trông nom cho cây ngô 
lớn lên, trong lúc đó nghT1a vụ thu hút đàn bò rừng đến gần các 
làng, vào thời kỳ đói kém được uỷ thác cho những phụ nữ của 
Bè Rừng Cái Màu Trắng. Những xã hội đó về sau được bao 
trùm một vắng hào qưang thần thánh mà những đơn vị cấp thấp 
của loạt tô chức không có được, cũng như phần lớn các câu lạc 
bộ quân sự của nam siới. Trong các xã hội nữ giới, tuổi tác 
cũng giữ một vai trò kém nổi bật hơn nhiều. Một mặt tục lệ 
muốn rằng người ta chấp nhận một hay hai bé gái vào các 
nhóm Con Ngông hay Bò Rừng Cái Màu Trắng, bao gồm phần 
lớn các bà già. Sau nữa, khòng chắc chăn là tất cả các phụ nữ 
đều tham gia các xã hội đó; căn cứ vào thực tế, hình như, trái 
ngược với cách xếp nhóm theo tuổi tắc của các biệp hội nam 
giới, rất nhiều phụ nữ không thuộc về bất kỳ một lớp tuổi nào 
rõ rệt và răng nữ giới như vậy là không được phân tầng theo 
nguyên tắc này. 


Ngoài những lớp tuổi tác mà chúng ta sẽ còn phải trở lại 
một lần nữa sau này để có thể nghiên cứu chúng từ một góc độ 
khác, những người Hidatsa có những phường hội thờ-thánh, 
Hên kết với nhau bởi những “hộp” đỏ thờ và tiến hành những 
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nghĩ lễ gần liền với những thứ đó. Môi người Hidatsa có quyền 
đối với "hộp thờ” của bố đẻ và những quyền lợi lễ nghí của 
ông: nhưng để cho những đặc quyền khả thị có thể trợ thành 
một thực tế. đồi hỏi nó phải được mua lại của ông bố; anh chị 
em ruột nói chung liêu kết với nhau nhằm mục đích đó. Nét 
dậặc trưng cuối cùng này tuy không di tới chỗ tạo ra một hiệp 
hội, đã có thẻ góp phản củng cố nhóm họ hàng nếu cùng một 
"hộp thờ” và các nghĩ thức của nó không đồng thời thuộc về 
nhiều gia đình. Những cá nhân không gắn bó với nhau bởi bất 
kỳ mối liên hệ họ hàng nào như vậy được tập hợp bởi những 
nghi thức và những đặc quyền nghi lễ chung. Như vậy, bất 
chấp tính chất thừa kế của nó, chính họ được uý thác việc cất 
giữ các "hộp” đo những người chồng họ mua được. 


Như vây, một người Hidatsa điển bình, do sự ra đời của 
mình. thuộc về thị tộc nào đó, tới thời điểm nào đó của tuổi 
thơ ấu, anh ta góp phần hình thành một lớp tuổi, cùng với bạn 
hữu nhờ các cuộc mua bán nối tiếp nhau chuyển từ nấc thang 
này lên nấc thang khác; độc lập với những cuộc kết nạp đó, 
nhờ giành được “hộp thờ” của họ nội, anh ta trở thành thành 
viên một trong các hiệp hội nghĩ lễ trong làng. Một phụ nữ, tuy 
rằng không gắn bó cần thiết với một lớp tuổi, nhưng cũng 
thường hay tham gia vào đó và cũng có những nghĩa vị rõ rằng 
đối với “hộp thờ” của chồng mình. 


TÓM TẮT 
Cuộc nghiên cứu này cho dù là hết sức ngắn gọn, cũng đủ 
để chứng minh tầm quan trọng và tính đa dạng của các hiệp 


hội, trong các cộng đồng có thị tộc cũng như không có thị tộc. 
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Những bộ phận được chúa tách dựa trên cơ sở giới tính hay hộ 
tịch, những câu lạc bộ xã hội. những hội bí mật tất cả những 
hiện tượng đó hoà trộn vào những hiện tượng cúa gia đình và 
thị tộc. làm nảy sinh những đơn vị mới mà ảnh hưỡng của 
chúng đối với đời sống xã hội của cá nhân là hết sức rộng lớn. 
Vì vậy. về mặt này, ý kiến của Schurtz về xã hội nguyên thuỷ 
đã được chứng minh một cách trọn vẹn trong khi các lý thuyết 
của trường phái của Morgan phải được nhìn nhận như là không 
chính xác. 


Chương XI 


LÝ THUYẾT VỀ CÁC HIỆP HỘI 


Trong chương trước, tôi mới chỉ xác định rõ vị trí quan 
trọng của những nhóm có tính hiệp hội trong tổ chức xã hội 
nguyên thuỷ mà chưa tìm cách làm sáng tỏ những vấn đề trật 
tự lịch sử hoặc xã hội học mà các hiện tượng đó nêu lên. Trước 
khi xem xét những vấn đẻ đó, cần thiết tiến hành trước hết một 
bản thuyết trình về hệ thống của Schurtz, hệ thống này cung 
cấp cho chúng ta cả một loạt điểm chuẩn để đi tới những nhận 
xét về lý thuyết. 


HỆ THỐNG CỦA SCHURTZ 


Theo tác giả này, sự khác biệt giữa các nhóm họ hàng và 
các nhóm có tính hiệp hội tương ứng với một sự khác biệt sâu 
sắc trong tâm lý của hai giới nam nữ. Trái ngược với ý kiến, 
thông thường, phụ nữ là những con người ít ưa thích giao du, 
không tập hợp nhau lại trên cơ sở những lợi ích chung và vẫn 
tập trung theo nhóm họ hàng đựa vào những quan hệ giới tính 
và những chức năng sinh sản. Những hiệp hội tạo lập bởi chị 
em phụ nữ và kể cả những hiệp hội ở đó phụ nữ có tư thế bình 
đẳng với nam giới, là hiếm hoi và phải được nhìn nhận như 
những bản sao mờ nhạt những hiệp hội đơn thuần của nam 
giới. Người đàn ông, mặt khác chỉ dành sự coi trọng có tính 
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giai đoạn cho những mối quan hệ giới tính và cho rằng “ái 
giống nhau sẽ họp nhau lại”. Như vậy, những khác biệt về sinh 
lý giữa nam giới và nữ giới kéo theo một sự chia tách có tính 
xã hội. 


Trong phạm vị gia đình còn hình thành một cuộc chia tách 
khác vừa phá vỡ một vài mối liên kết xã hội lại vừa làm nây 
sinh những mối liên kết khác. Sự đối kháng giữa thế hệ cũ và 
thế hệ mới, làm cách xa con cái và bố mẹ, chứa đựng mâm 
mống của một cuộc xắp xếp theo tuổi tác mà Schurtz coi như 
kiểu tổ chức lâu đời nhất của hiệp hội. 


Và lại, Schurtz không cho rằng kiểu phân nhóm theo tuổi 
tác mà người ta thấy ở những người nguyên thuỷ, có một cơ SỞ 
đơn thuần tự nhiên, mà đúng hơn nó nảy sinh từ một hỗn hợp 
những nhân tố có tính tâm lý và tính quy ước. Trạng thái điển 
hình, đó là cuộc chia tách tam phân của xã hội thành nhóm trẻ 
con, nhóm những nam nữ đến tuổi dậy thì, và các cặp vợ 
chồng. Đường ranh giới giữa hai nhóm đầu tiên có cơ sở là một 
sự khác biệt tự nhiên trong khi tuyến chia đôi nhóm thứ hai và 
thứ ba là nhân tạo. Đối với Schurtz, cuộc chìa tách này coi như 
để giải quyết các mối quan hệ tính theo cách thức của tộc 
người Massai, những người này thừa nhận hôn phối tự do giữa 
thanh niên và tạo dựng về sau này những mối liên kết vợ chồng 
nghiềm túc. Trong một xã hội như vậy, những người đàn ông 
chưa vợ họp thành nhóm người nổi rõ nhất và tổ chức nhất, 
những thiếu nữ cùng một điều kiện, do thiếu vắng năng khiếu 
của nữ giới về tình bạn chỉ phỏ điễn một phản xạ yếu ớt của 
nhóm nam giới. Việc gia nhập nhóm người quan trọng của 
những nam giới độc thân chắc chăn nổi bật vào tuổi dậy thì bởi 
những nghi lễ rác rối, trong khi đó việc tập dượt cho đấm con 
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gái chuyển sang trạng thái đàn bà mang một tính chất nhiều phần 
kém ý nghĩa, tương ứng với tổ chức kém dứt khoát của tầng lớp các 
thiến nữ chưa chồng. 

Schurtz đồng ý rằng, khắp mọi nơi mà chúng (a gặp một số 
lượng lớn hơn về các lớp tuổi, đó là căn cứ vào một sự cải biến về 
Sau cuộc chia tách tam phân. Như vậy, trong lúc vừa thừa nhận khả 
năng là một cuộc tập dượt đồng thời có thể tạo ra một cuộc tập hợp. 
ông ta vừa cho rằng các lớp tuổi nảy sinh từ cuộc tập hợp nói trên đã 
bổ sung vào một bản sơ đồ nguyên thủy đơn giản hơn. Trong trường 
hợp những người Hidatsa và các hệ thống gần gũi với họ, mà ông 
khảo sát đặc biệt hơn, ông đã suy ra nguỏn gốc của chúng không chi 
từ số lượng là một trong những tiên để ưa thích của ông ta, tiên đề 
này cho rằng bởi lẽ việc xếp nhóm tuỳ theo độ tuổi sinh lý và hộ tịch 
đã đi trước các kiểu sắp xếp khác, việc mua trong chừng mực là một 
nhân tố để kết nạp vào một đơn vị xã hội, đại điện cho một quá trình 
tiến triển về sau. 


Bước phát triển của câu lạc bộ nam giới gắn bó mật thiết 
với các lớp tuổi và đặc biệt hơn với vai trò ưu thế của tổ chức 
bao gồm những thanh niên chưa vợ. Câu lạc bộ này là một trụ 
sở ở đó những người đàn ông lớn tuổi nhưng còn độc thân 
chuẩn bị bữa ăn, lao động, vui chơi và ngủ nghê, trong lúc đó 
những người đàn ông có vợ sống tách riêng với gia đình mình. 
Chị em phụ nữ tuổi dậy thì đến đó chung sống tự đo với những 
người chiếm đoạt họ. Tuy rằng coi trạng thái này như nguyên 
mẫu của thể chế, Schurtz thừa nhận rằng những chuyển hướng 
rời rất xa quy tắc. Ông lưôn luôn coi những chuyển hướng như 
vật là những nét khác biệt thứ yếu và thừa nhận rằng tuyến vận 
động có thể được phát hiện. Một mặt, nơi ở của những người 


25 - 186 385 


độc thân có thể duy trì sức hấp dẫn đối với những người đã có 
vợ và như vậy biến thành một câu lạc bộ chung và thậm chí 
một nhà nghỉ dành cho tất cả nam giới lớn tuổi. Cũng chính 
trụ sở này, mất đi tính chất ban đầu, đôi khi trở thành một 
nơi hội họp mỗi khi những cuộc hội nghị, những buổi hội hè 
và những cuộc khiêu vũ mà đôi khi chị em phụ nữ được phép 
tham dự. Nó có thể đùng làm phòng tắm hơi, phòng họp của 
hội đồng, xưởng vũ khí, quần rượu hoặc công xưởng, đây chỉ 
là nêu lên một số những khả năng. Dù sao, nơi ở của nam 
giới chỉ có tính đặc trưng đối với một số nhánh gần gũi nào 
đó của nhân loại vì sự phân bế địa lý của nó có thể được cắt 
nghĩa như những tác động của các mối quan hệ lịch sử hơn là 
bởi một quy luật xã hội học. Schurtz không phải không biết 
đến lời phản bác này, ông ta `thậm chí còn đi tới chỗ chấp 
nhận răng các hình thái tiêu biểu nhất của câu lạc bộ nam 
giới hạn trong gia đình người Mã Lai. Dù sao, tổ hợp những 
dẫn chứng dân tộc học đã xui khiến ông kết luận rằng các xã 
hội có một khuynh hướng cố hữu làm nảy sinh câu lạc bộ 
nam giới vốn chỉ là" sư biểu hiện ngoài mặt của một cuộc 
chia tách đơn giản và hiển nhiên nhất (Nahe Liegenden) 
thành các lớp tuổi và theo ý nghĩa đó, là một trạng thái trung 
gian hâu như không tránh khỏi trong một bước vận động của 
các cấu trúc xã hội cao hơn.” 


Nhưng giới tính và tuổi tác không phải là những tác nhân 
xã hội duy nhất. Trong những quá trình phát triển cao hơn của 
xã hội, khuynh hướng đi tới chủ nghĩa tuyệt đối bắt đầu tác 
động và các câu lạc bộ hình thành, gạt bỏ các lứa tuổi có trước. 
Khuynh hướng này được những khác biệt về tuổi tác và về tài 
sản tạo điều kiện thuận lợi. Những nô lệ và những người nghèo 
bị gạt khỏi các lớp tuổi, các lớp tuổi như vậy mang đặc tính 
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của những câu lạc bộ. Nơi nào có đòi hỏi một khoản tiên nhân 
tố tuổi tác và cùng với nó sự phân tầng xã hội theo nguyên tắc 
này biến mất và chúng ta thấy xuất hiện thay thế vào đó mội 
hệ thống ngôi thứ, tỷ như hệ thống của các đảo Bank. Các cảu 
lạc bộ có thể phát triển theo một trong những hướng sau đây: 
chúng trở thành những hiệp hội có tính nghi lẽ đạt diện cho 
những trật tự tôn giáo rõ rệt, hoặc giả sử phân nhiêu là nhân tố 
ưa thích giao du, nét đặc biệt của những nhóm nam giới, lôi 
cuốn chúng, lúc đó chúng ta đứng trước những bạn nhậu vui vẻ 
rmnà những bữa tiệc không có mục dích nào khác là duy trì một 
tình bạn hữu hảo. 


Cuối cùng những tổ chức xã hội bí mật đại diện cho hình 
thái san cùng của hiệp hội dựa trên cơ sở bản năng tập quản 
của nam giới. Những xã hội này không phải là một quá trình 
cần thiết trong bước vận động có tính xã hội của các hiệp hội, 
hơn nữa, người ta cũng không thể ngược tìm nguồn gốc trực 
tiếp của tất cả các tổ chức xã hội bí mật ở các lứa tuổi. tuy 
rằng có thể phát hiện mối quan hệ gần gũi gián tiếp. Những 
hoạt động của chúng là đa đạng. Một trong những đặc tính 
hiển nhiên nhất của chúng là điều bí mật phải giữ kín đối với 
phụ nữ và những nô lệ, điều này cất nghĩa khá rõ lời khẳng 
định mà Schurtz áp dụng cho các hiệp hội. Còn về hình thức 
mà các tổ chức bí mật, nó cũng nảy sinh từ những hiện tượng 
liên quan đến những cuộc chía tách theo độ tuổi nữa kia với 
những mốc thử thách và những nghi lẻ tập dượt của chúng. 
Cũng có khả năng phát hiện thấy trong những nghỉ thức có tính 
bộ tộc về cuộc tập dượt này như rất nhiều xã hội đã thực hành, 
mầm mống của việc thờ cúng tổ tiên và nhiều khi những khái 
niệm tương ứng với việc đó. Các xã hội bí mật đã phát triển 
mầm mống này, cũng như một số yếu tố đặc thù, ví như việc 
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đeo mặt nạ, việc thờ cúng sọ người, và tục lệ đùng những diều 
cấm để cứu văn tài sản. Dựa vào những quyền lực được coi là 
thân bí, những tố chức này đôi khí biến chất thành những băng 
khủng bố. của một đơn vị đuy trì công lý. Chúng trừng phạt 
những thành viên đã làm lộ điều bí mật hoặc đã mặc phải 
những vị phạm khác và áp dụng những khoản tiên phạt đối với 
những người không phải là thành viên đã đối nghịch với những 
lợi ích của họ. Chúng cũng có thể phân phát quyền lực chính 
trị và vì vậy chúng thường được thực đân Anh sử dụng. Tuy 
luôn tiềm tàng những tổ chức bí mật, các đơn vị điển hình nhất 
là hết mức không ồn định. Theo Schurtz không tài nào giữ kín 
mãi các Khâu lệnh và các điều bí mật khác. Schurtz coi là điền 
hình những điều kiện quan sắt được ở vùng trung tâm Brésil, ở 
đó có bộ tộc nào đó loại trừ phụ nữ khỏi tất cả các cuộc khiêu 
vũ trong khi một bộ tộc khác chấp nhận cho họ được tham dự 
những nghĩ lễ ít quan trọng, ở đó, trong một số vùng, những 
chiếc gây thờ (Bull- Roerers) không báo giờ được để cho phụ 
nữ nhìn thấy trong lúc ở một khu vực bên cạnh chúng được 
trưng bày trước cóng chúng. llơn nữa, bầu không khí hiển 
nhiên biến mất và xã hội chỉ còn là một câu lạc bộ đơn giản. 
Trên những địa phận khác của quả đất, cuối cùng, những tổ 
chức biến thành rnột đơn vị cảnh sát phục vụ cho thủ lính hoặc 
thành những trật tự tôn giáo chấp nhận cả những chị em phụ 
nữ. 


Bước phác thao ngắn gọn này đủ để chỉ rõ tính chất của 
lập luận của Schurtz. So sánh hệ thống của ông ta với hệ thống 
của Morgan và nghiên cứu sát sao các hệ thống đó, chúng ta 
thấy chúng có mốc tương đồng căn bản. Schurtz có tính đến 
những hiện tượng mà Morpan hoàn roàn không biết là có tồn 
tại. những cũng giếng như Morgan, ông áp đặt cho các thực tế 
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một hệ thống vận động được coi là có thể áp dung một cách 
phố biến, và như vậy tìm cách tạo dựng nên những quy luật xã 
hội học. Schurftz có một giác quan nhậy bén hơn vé tính phức 
tạp của các hiện tượng xã hội và thừa nhận rằng cùng một 
trạng thái điển hình đã phát triển một cách đa đạng. như chúng 
ta đã thấy trong trường hợp của câu lạc bộ. Nhưng điều đó 
không ngân cản Ông ta hết mức băng lòng với trât tự tiếp nối 
theo niên đại của mình trong phạm ví liên quan đén những quá 
trình của sự vận động. Ông ta cũng tín chắc vào tính có trước 
phổ biến của các lớp tuổi so với các câu lạc bộ và các xã hội bí 
mật cũng như Morgan tin chắc vào tính lâu đời của dòng hậu 
duệ theo mâu hệ. Schurtz. quả thực, có những nhàn nhượng 
thường xuyên đối với nguyên tắc về bước lan truyển nhưng 
không phải là với niềm tin lớn. Thâm chí ông ta đi tần tới chỗ 
khẳng định là trong các cuộc điều tra xã hội học, vân đẻ các 
cuộc vay mượn thiếu hắn tầm quan trọng. 


Tuy nhiên. như chúng ta đã ghị nhận, vấn đề của bước lan 
truyền chưa bao giờ là vỏ nghĩa. Chắc hân người tá có thể đồng 
ý là riêng việc tìm cách để biết được đặc tính nào được một 
dân tộc này vay mượn từ một đân tộc khác, không thể giúp cho 
hiểu được thực chất của đặc tính đó, nhưng tầm quan trọng của 
những dẫn chứng về vay mượn xuất phát từ chò những đẫn 
chứng đó chỉ rõ nguồn gốc ngoại lai trong cái xã hội đi vay 
mượn đạc tính đang bàn tới và sự có mặt của các đặc tính đó ở 
nơi đây như vậy không phải là kết quả của mội quy luật xã hội 
học. Người ta có thể chống chế rằng nói gì thì nói nó đã phát 
triển độc lập nhưng đó chỉ là một luận cứ hết sức thỳ tiện. Sẽ 
không có điều gì ngăn trở, trong trường hợp này để kháng định 
ràng những người Brites cổ xưa, đã có thể phát mình ra nghệ 
thuật viết chữ hoặc những người Equimau_ vùng Alaska cuối 
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cùng riêng họ đã biết thuần hoá loài tuần lộc. Những khẳng 
định như vậy là để dàng để tung ra, nhưng không phải cũng để 
dàng chứng minh. ĐÐê áp dụng nguyên tắc đó vào trường hợp 
chúng ta đang quan tâm tuyệt nhiên không phải là điều thứ yếu 
khi muốn biết rằng liệu các câu lạc bộ nam giới đã phát triển 
môt cách độc lập ở Assam và ơ các đảo Bank, hay là chúng 
bất nguồn từ một điểm chúng với các thể chế tương tự ở 
Indönêxia. 


Dựa vào giá thuyết thứ nhất. người ta không thể chối cãi 
rảng cái xã hội loài người có một khuynh hướng nào đó để 
cách ly đầm cư đân nam giới trong một toà nhà tách riêng. 
Theo sia thuyết thứ hai. sức mạnh và khuynh hướng này đã suy 
giảm cát nhiều, và do vậy người ta không tránh khỏi phải đi tới 
chỏ tự hỏi phải chăng một hiện tượng đã từng bao trùm lên 
những khoảng cách lớn đến như vậy lại đã không thể tiến xa 
hơn nữa. nói gọn là phải chăng mợi trường hợp của các câu lạc 
bộ nam giới, ở một đôi nơi mà chúng tái hiện lại, lại không 
ngược trở về cùng một nguồn gốc. Nếu giả thuyết này có thể 
được chứng minh, sẽ có nghĩa là tước bỏ mọi cơ sở của điều 
giả định về một sức mạnh xã hội đã thúc đầy đi tới việc tạo lập 
các câu lạc bộ nam giới, tất cả những gì người ta có thể đưa ra 
để ủng hộ giả thuyết này đó là thừa nhận có tổn tại một 
khuynh: hướng bắt trước thể chế này mỗi khi có cơ hội. 


Schurtz tìm cách soi sáng những thực tế hiển nhiên này. 
Những nhận xét ngoài lẻ của ông về các mối quan hệ lịch sử 
vừa chỉ ra rằng không phải ông biết sự lan toả là một nguyên 
tắc nâng động của lịch sử văn hoá vừa tỏ rõ rằng bản thân ông 
không sử dụng nguyên tác một cách hữu hiệu: vì vậy những 
nhận xét này không cho phép phân biệt một cách logic phương 
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thức của ông với phương thức của Morgan. Điều này càng đích 
thực hơn khí những bất đồng đột xuất của Morgan trong vấn đề 
các mối liên kết lịch sử đã vượt quá mức táo bạo của những 
nhà lan truyền học liều lĩnh nhất mới đây. Theo Morgan, 
không riêng thị tọc có nguồn gốc độc nhất mà còn là, đối với 
những gì thuộc các hệ thống họ hàng, bản thân bước lan toả đã 
khóng cho óng và không phải óng chỉ cần có những nét tương 
đồng về chủng tộc để cắt nghĩa sự giống nhau trong việc phân 
loại của tộc người Zoulou và những cư dân Hawal, tất cả điều 
đó tuyệt nhiên không bao gồm chủ nghĩa vận động độc tuyến 
trong hệ thống của ông ta. 


Như vậy, về thực chất, Morgan và Schurlz cùng sống 
chung trong một không gian và sử dụng những khái niệm theo 
một cách thiếu giống nhau. Điều đáng khen của Schurtz là đã 
mở rộng cách vật chất” mặt bằng của các cuộc điều tra xã hội 
học của mình hơn là phát minh ra phương thức mới để cày xới 
nó. Những chiến sĩ tiên phong của nên khoa học dùng cách so 
sánh của Tourgenieff bát đầu chạm nhẹ vào lớp đất trinh 
nguyên với lưỡi thuống và chỉ mãi sau này, lưỡi cày mới cắm 
sâu xuống đó. 


Sau những lời bình luận này như một cách mỡ đầu, tôi 
chuyển qua những vấn để chung quan trọng nhất mà hiệp hội 
nều lên. 


LƯỠNG PHÂN THEO GIỚI TÍNH 


Schurtz nhấn mạnh một cách kinh khủng lặp đi lặp lại 
nhiều lần về sự khác biệt tâm lý chủ yếu đã dẫn đến nam giới 
tới chỗ họp nhau thành hiệp hội, trong khi chị em phụ nữ vốn 
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ít khả năng giao du trong giới bèn bằng lòng quá lắm là sao 
chép rụt rè những nguyên mẫu của nam giới hoặc gia nhập 
trong một tô chức xã hội hôn hợp nào đó.Không cần thiết phải 
là một người theo chủ nghĩa khuynh nữ nhiệt thành để bác bỏ 
cách lập luận này. Để có thể tham gia vào một tổ chức xã hội, 
còn cần nhiều thứ hơn là ý thức duy nhất được trở thành thành 
viên của tổ chức xã hội đó. Biết ràng những nữ thổ dàn của 
châu Úc nào mạo hiểm tới gần nơi người ta tiến hành cuộc tập 
dượt sẽ bị giết chết không thương tiếc, không có gì phải ngạc 
nhiên khi rất ít người lại phải giơ mình ra để bị quật ngã một 
cách không cứu vần được như vậy. Ngoài ra tuyệt nhiên không 
chắc chắn là nam giới đã chấp thuận ở mọi nơi việc hình thành 
những tổ chức xã hội nữ giới độc lập. Ít nhất là ở một số vùng, 
sự thiếu vắng hoàn toàn những câu lạc bộ phụ nữ phần nhiều là 
do thái độ ít khuyến khích của nam giới. Nhưng chúng ta hãy 
loại trừ nhân tố này. Những thực tế mà chúng ta đã nêu lên trong 
mnột chương khác xung quanh tộc người Kirghiz và những người 
thổ dân vùng Altai đặc biệt có giá trị phát hiện. Trong những 
người thổ dân vùng Altai, người vợ ngập đầu trong những công 
việc nội trợ nô bộc không có thời gian vật chất để ưa thích giao 
du, dù cho là người chồng có đồng ý hay không. Nhờ có một 
sự phân công riêng rẽ các nhiệm vu, người chị em Kirghiz của 
họ coi thường những giới luật có tính lý thuyết của đạo Islam, 
tự do hoà mình vào với nam giới và những phụ nữ khác và 
thậm chí cùng với nam giới tham dự những hội thi ca hát sôi 
nổi. Dù cho những khác biệt tâm lý làm xa cách như thế nào 
chăng nữa. Không phải tôi là người phủ nhận những điều đó. 
Thì tính chất kém tập quyền của phụ nữ không thể nào được 
coi như một nhược điểm của nữ giới mãi cho đến tận khi nào 
người ta có thể cất nghĩa theo cách khác vì sao hoạt động 
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hiệp hội của chị em vẫn bị han chế. 


Một trong số những lời giải đáp có tính thuyết phục nhất 
đã được đề xuất bởi Karlvon Đen Steinen và bởi Paul Radin. 
Với người thứ nhất, những bí mật của tộc người Bakarri là 
những ngày hội của những người thợ săn, mà lẽ tự nhiên chị 
em phụ nữ bị loại trừ. Cũng như vậy, Radin nêu ra nhận xét là 
sẽ khó cớ thể công nhận là một câu lạc bộ quân sự lại chấp 
nhận nữ giới, không khác gì hơn một xã hội tổ chức làm nghề 
khâu vá và chấp nhận nam siới. Việc loại trừ trong trường hợp 
này hầu như là tự động. Chúng ta có thể nói thêm răng hoạt 
động của nữ giới không thường xuyên đồi hỏi một nỗ lực thận 
trọng giống như một cơ sở quân sự. Một chị thợ gốm có thể 
chế tác những cái bình của mình không vì thế mà cần có những 
trợ thủ vày quanh. Mặt khác, Mooney đã thấy được ở tộc người 
Cheycnne chị em phụ nữ được tổ chức thành một loạt phường 
hội tập hợp những chị thơ của những nghề khó làm nhất, ví 
như việc chế tác những chiếc lều, việc thêu thùa bằng những 
chiếc lông nhím, việc trang trí những đôi hài và việc nhuộm 
màu các tấm da. Việc kết nạp chỉ điển ra đổi lấy một khoản 
tiền lớn; nhìn chung, những phường hội này gợi nhớ lại người 
đã khám phá ra chúng, người đó là những liên hiệp công đoàn. 
Ở đây, sự cần thiết phải xin lời khuyên và làm cho người ta 
biết đến mình trong một trường hoại động hạn hẹp đã tạo cơ 
hội cho sức bật của cả một số đông các xã hôi tổ chức, như vậy 
là đã triệt tiêu hoàn toàn giáo lý về tính thiếu giao du của nữ 
giới. 

Sự thật, những thực tế của vùng Bắc Mỹ chứng mình với 
chúng ta một cách rộng rãi là các nguyền tắc chủ yếu của 
Schurtz hoàn toần thiếu cơ sở ở điểm nào. Ở tộc người Crow 


phụ nữ giữ vai trò cũng quan trọng như nam giới trong tổ chức 
cây thuốc lá; nói chung họ được kết nạp vào đó cùng với 
chồng, một cặp vợ chồng hầu như luôn luôn là một đơn vị cố 
định. Ở tộc người Hidatsa cũng diễn ra như vậy: những chiếc 
"hộp thờ” thông thường được chuyển giáo cho người giành 
được thông qua trung gian người đó, là người đầu tiên lấy thân 
nmình chạm vào các đồ thờ. Sự có miãt trong bộ tộc này những 
tổ chức rõ rệt của nữ giới đã từng phát hiện và nếu như chúng 
không đông bằng những xã hội tương tự của nam giới, thì 
ngược lại chúng lại mang tính chất thiêng liêng hơn. Cũng như 
Radin đã nêu ra nhận xét về điều này, tổ chức bí mật rộng lớn 
của người Algonkm vùng trung tâm, những người 
Midcwiwwin, thừa nhận những người đàn ông hoặc chị em phụ 
nữ là những thầy pháp. Trong những tổ chức Omaha, để có 
được tư cách là thành viên cần thiết phải được một lời phán 
bảo của một siêu nhàn nào đó, như ông Sấm hay ông Bò Rừng 
và những phụ nữ được các thần linh này tới thăm có đủ tư cách 
được để cử mang cùng một danh hiệu như nam giới. Trong 
vùng tây nam Hợp chủng quốc, nam giới chắc chắn có một 
hoạt động lễ nghi mạnh hơn phụ nữ, tuy nhiên chị em phụ nữ 
có những tổ chức và những điêu nhây riêng của họ. Những 
người Shoshoni vùng mỏ lớn không một cái gì mà nói cho 
đúng người ta có thể chỉ định bằng từ xã hội, nhưng trong 
nhiều dịp hội hè và những cuộc khiêu vũ, phụ nữ bình đẳng với 
nam gI!ới. 


Cũng lý thú ngang như những dẫn chứng đông đảo của 
những hiện tượng có tính tập quần của nữ giới ở Bắc Mỹ là 
một số hiện tượng tương đồng đã được phát hiện với chúng ta, 
trên những lục địa khác với những ngòi nhà của đàn ông và 
những tổ chức xã hội của bộ tộc. Những hiện tượng tương đồng 
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này, như chúng ta đã thấy chúng trước đây, được hạn chế trong 
những vùng lân cận ven biển Thái Bình Dương, hoàn cảnh làm 
cho bước lan toá của chúng trở nên chác chắn xuất phát từ mội 
trung tâm chưng nhau nào đó. Điều làm chúng ta đạc biệt quan 
tâm lúc này, đó là những hậu quả của cùng những thể chế nói 
chung là hoàn toàn khác biệt ở bắc Mỹ hoặc ở chân Úc và ở 
Mélanésie. Trên các đảo Hank, tồn rai một tö chức lưỡng phân 
dích thực dựa trên cơ sơ giới tính, những người đâ tập dượt vào 
đời ăn uống, sinh sống và ngủ tách xa phụ nữ. Những cư đân 
châu Úc cho đến đây không thực hiện việc chia tách tuy vậy 
vẫn vận dụng việc chía tách đó vào đời sống công cộng và tôn 
giáo. Trên hai mảnh đất này, tất cả đàn ông đều tập dượt vào 
đời nhưng không đời nào có phụ nữ tập dượt. Vậy mà, rõ ràng, 
là cách thức đánh giá cương vị của người phụ nữ, những chức 
nãng và những bãt lực của họ, trước mắt người theo châu Mỹ 
học có lẽ hoàn toàn xa lạ với khái niệm của thổ dân và với tất 
cả những hiện tượng vùng Bắc Mỹ. 


Trên phần phía nam xứ Californic chẳng hạn, có một câu 
lạc bộ đơn thuần nam giới và một tổ chức xã hội bí mật của 
người đàn ông, nhưng những quan niệm tiểm ẩn lại rất khác 
biệt với những quan niệm mà người quan sát thấy ở những lục 
dịa khác. Trong tộc người Hupa, đàn ông không ngủ chung với 
vợ về mùa đòng, mà là ngủ trong phòng tắm hơi của làng, tuy 
vậy họ ăn uống cùng với vợ trong suốt cả năm và chung sống 
với họ suốt mùa hè trong những mái lều bàng cành cây. Việc 
chia tách nam giới như vậy chỉ là tạm thời. Ngoài ra, nó cũng 
không kéo theo việc loại trừ phụ nữ ra khỏi các hoạt động lễ 
nghĩ có những phụ nữ thầy pháp và vào thời kỳ Goddard sống 
ở đó, điệu vũ của những Cành cây do một bà già diều hành, đó 
là người duy nhất có thể trao đổi trò chuyện với bà "lang” cần 
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có. Gần như trong một vùng đó, những người Shasfa có phòng 
ngủ mùa đông tắm hơi. Nghỉ lễ của những người Shasfa thu 
gọn hầu như trọn vẹn vào những buổi lễ của những người thầy 
pháp và chúng ta ngạc nhiên thấy rảng chỉ có những phụ nữ 
đảm đương trách nhiệm của thầy pháp. Tức là nói rằng, bất 
chấp câu lạc bộ của nam giới, hoạt động lễ nghị được giành 
một phần lớn cho phụ nữ, điều này chắc chăn đối với một 
người châu Đại Dương có vẻ như chuyện quả đất bị lộn ngược. 


Nếu chúng ta chuyển qua những người Maidu, chúng ta 
thấy mình đứng trước những điều kiện có phần nào khác di. 
Những toà nhà lớn, gợi lại bằng vẻ bể ngoài những câu lạc bộ 
của người Shasfa, không thực hiện hoàn toàn như nhau cùng 
những chức năng giống nhau, vẫn vừa dùng làm phòng tắm 
hơi, đây không chỉ là những câu lạc bộ mà là những trụ sở lề 
nghĩ. Ngoài ra phụ nữ không phải lúc nào cũng bị loại trừ ra 
khỏi những địa điểm khiêu vũ đó, mà chị em tham dự một 
phần tích cực vào nhiều lễ hội, những phụ nữ thầy pháp, số 
lượng có ít ở tộc người Shasfa, tố chức ngày hội người Shaman 
hàng năm trong phòng tám hơi. 


Cho đến đây, chúng ta không thấy ở Californie một sự 
cách ly hai giới cùng cứng rắn như ở châu Đại Dương. Việc 
chia tách đàn ông suốt một phần thời gian trong năm cùng tồn 
tai với chế độ ăn cùng mâm và trong mức độ nào đó, với những 
lễ nghi cộng đồng, Tuy thế, những người Yuki, những người 
Pomo và những người Maidu có một tổ chức bí mật mà mới 
thoat nhìn gợi lại mạnh mẽ những tổ chức xã hôi có tính bộ tộc 
lrên các lục địa khác, bởi lẽ nó tuyệt đối gạt bỏ chị em phụ nữ. 
Powers, trong bản điều tra của mình (có phần nào là một 
phóng sự nhưng đã được [ocb và những người khác xác nhận) 
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đối với hai bộ tộc đầu tiên vừa nêu, với việc mô tả những 
người khiêu vũ có hơá trang đã nhân cách hoá các ma quý và 
trong khi vừa doa nạt phụ nữ vừa bắt buộc họ phải tuân thủ sự 
phục tùng và việc cấm dục đã truyền vào cho các xã hội này 
bầu không khí đặc biệt của vùng tây Phi và vùng quần đảo 
Mélanésie. 


Nhưng, để có thể đánh giá những hiện tượng xứ Californie, 
chúng ta không được quên một thực tế hết sức quan trọng. Tổ 
chức xã hội bí mật không phải là một nhóm bao gồm tất cả 
nam giới, cuộc tập dượt cũng không phải là một quá trình tất 
yếu trong đời sống của một cá nhân và dạo đầu một cách cần 
thiết cho hôn nhân. Bằng nét đặc thù duy nhất này, tổ chức xã 
hội bí mật được phân biệt với tổ chức xã hội có tính bộ tộc của 
cư dân châu Úc. Người ta có thể so sánh chúng với những xã 
hội trí tuệ trên các đảo Bank, nhưng những tiêu điểm của tuyến 
song hành này không liên quan đến điều đang làm chúng ta 
bận tâm ở đây, có nghĩa là sự có mặt của những bào tộc theo 
giới tính. Người ta thậm chí không thể đặt ra được những bào 
tộc đó ở tộc người Pomo bởi lẽ, như Barre(t đã chứng mình 
điều này, một số lượng không hạn định dàn ông và phụ nữ 
tham dự phần lớn các điệu nhảy. Như vậy việc chị em phụ nữ 
và nam giới chưa tập dượt vào đời bị cách ly khỏi một nghỉ lẽ 
bí hiểm không thể được xếp vào cùng với những hiên tượng 
liên quan đến cuộc lưỡng phân theo giới tính. 


Những xem xét tương tự được ấp dụng vào trường hợp 
những người Maidu. VỊ trí trong bộ tộc này của những phụ nữ 
Shamanes đặc biệt đáng chí ý nến chúng ta đạt nó bên cạnh VỊ 
trí của những phụ nữ chữa bệnh tương tự ở Qucensland. Những 
phụ nữ này tuân thủ một số nghĩ lễ nhưng ho không được hoặc 


397 


là sờ mó hoặc ngăm nhìn những nét đẹp quyến rũ tạo thành 
bản liệt kê của người đàn ông chữa bệnh thực thụ và "không có 
bất cứ trường hợp nào họ có thể công khai tham gia những 
cuộc hội thao bí mật của những thầy thuốc nam giới khác”. 


Điều có thật ở Californic cũng áp dụng vào vùng đất của 
những người Pueblo. Chúng ta biết rằng những gian phòng 
nghỉ lễ xây ngầm dưới đất, thông thường được đàn ông sử dụng 
như những công xưởng hoặc nơi nghỉ ngơi, xưa kia là nhà nghỉ 
và phòng tắm hơi giành cho nam giới, nhưng những gian 
phòng đó không giữ bất kỳ vai trò nào trong đời sống thường 
ngày đời với những gì liên quan đến liên kết tư do giữa hai 
giới. Tố chức có tính bộ tộc của nam giới bản thân nó cũng 
không đạt tắt kết qua này và không ngăn cần phụ nữ tham gia 
vào các nghí lê. Trên vùng cực bắc, các tộc người vùng Alaska 
khác với những người Esquimau ở chỗ họ có đành cho dân 
ông, đặc biệt hơn nữa là cho những người độc thân, rrộti nhà 
ngủ đồng thời là câu lạc bộ, trụ sở công công, phòng khiêu vũ 
và quấn rượu. Chị em phụ nữ bị cấm vìc đó trong một số thời 
kỳ nhất định, nhưng nhìn chung người ta không từ chối để cho 
họ gia nhập nơi này. Trái lạt mỗi ngày một hay hai lần, họ 
mang thức ăn đến câu lạc bộ, ngồi lại bên cạnh những họ hàng 
nan: giới của họ suốt bũ + ăn và nhiều khí không chỉ bằng lòng 
Với việc có mặt trong nghị lẻ trà còn tham gia một phần tích 
cực vào đó. Biết đưcc tất cá những hiện tượng này, thì những 
kết quả quan sát của Hearnc trong tộc người Chipewyan ở 
vùng sông Mackenzie là một ngoại lệ, những thổ dân này gại 
bỏ chị em phụ nữ ra khỏi mọi cuộc khiêu vũ và canh chừng với 
tinh thần cảnh giác ngang với một nữ quản lý người Anh làm 
sao cho hai đám thanh niên không hoà lẫn với nhau. Quan 
điểm này biểu hiện tính bất bình thường không riêng của quy 
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tắc của những thổ dân Bắc Mỹ nói chung, nà cũng của cả quy 
tắc của những người Athapaskan phía bắc bởi lẽ những nhánh 
khác của gia đình chủng tộc này, tỉ như những người Sườn 
Chó, chấp nhàn cho hai giới tham gia vào các buổi khiêu vũ. 


Tóm lại, không chỉ riêng những thổ dân vùng Bắc Mỹ là 
không biểu hiện thứ chủ nghĩa nam giới tuyệt đối, phân chia 
một bộ tộc thành hai bào bộ tộc theo giới tính mà ngay cả phụ 
nữ của họ cũng tỏ rõ một bản năng tập quần nào đó, bởi lẽ đến 
với nam giới (rong những cuộc biểu tình của xã hội những khi 
họ được phép đến đó và thậm chí thường xuyên đi tớt chỗ 
thành lập những hiệp hội riêng của họ. Nếu những hiệp hội này 
ít hơn những hiệp hội của nam giới. sự vật được cắt nphĩa rất 
rõ như chúng ta đã chỉ ra ở điều đó ở phần trên mà chẳng cần 
phải sử dụng một sự thiếu vắng nào đó của bản năng ưa thích 
giao du. 


Những hiện tượng của châu Phí nói chung phù hợp với 
những hiện tượng của vùng Bác Mỹ bất chấp vị thế tự do hoà 
nhập với nhau trong các mối quan hệ xã hội. Có tồn tại, quả 
vậy, nhất là trên vùng bờ biển tây bắc những xã hội bí mật mà 
chị em phụ nữ không được gia nhập, nhưng như Radin đã nêu 
ra nhận xét về điều này, số lượng các tổ chức xã hội nữ giới 
song song là rất lớn. Những chức năng quân sự và pháp lý được 
đặt lên vai một vài tổ chức của nam giới, như vậy hoàn toàn tự 
nhiên là chị em phụ nữ phải bị gạt khỏi những tổ chức đó. Việc 
các xã hội nữ giới không những chỉ khá đỏng mà còn quan 
trọng về mặt xã hội, là có ý nghĩa hơn rất nhiều. Vì vậy, đối 
nghịch với tổ chức xã hội nam giới của những người Poro ở tộc 
người Maidu Leone là tổ chức xã hội Bundu của phụ nữ, tuy 
rằng sẽ là phóng đại khi cho rằng tổ chức xã hội Bundu của 
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phụ nữ là cùng một ngôi thứ, nhưng nam giới công nhận tính 
chất thiêng liêng của xã hội đó. "Không một người đàn ông 
nào, dù cho bất kỳ lý do nào. lại mạo hiểm đến gần bụi cây 
Bundu bởi người ta biết rằng tác dụng của môn thuốc Bundu 
đối với người phạm tội là rất đữ đội và tín điều này đã bắt rẻ 
trong đầu có tất cả đám dàn ông, cũng như những thiếu nữ 
Bundu, sâu sắc đến mức, khi các thiếu nữ được môn thuốc này 
bảo vệ họ có thể đi dạo chơi một mình, biết rằng họ được che 
chở hoàn hảo chống lại mọi cuộc bám đuôi. Bà Kimgsley kể 
lại rằng, trong một vùng đất ở quá xuống phía nam một chút, 
một người đàn ông xâm nhập vào cái chuyện bí hiểm của nữ 
giới sẽ bị giết chết, cũng giống như người ta sẽ hạ thủ một phụ 
nữ tìm cách vi phạm bí mật của các phiên họp của nam giới. 
Những tổ chức của nữ giới thường có mối quan hệ ít nhất là 
với cuộc tập đượt của các cô con gái đến (tuôi dậy thì, và cũng 
cần ghi nhận rằng ở châu Phi việc thừa nhận đám con gái có 
được điều kiện của người phụ nữ được bao bọc một không khí 
trang trọng với những nghĩ lễ tương đương đành cho đám con 
trai. Đây chắc chắn không phải trường hợp của châu Úc cũng 
chẳng phải trường hợp của vùng Mélanésie. 


Nói chung, hai giới không bị cách ly triệt để ở châu Phi. 
Nơi nào ở đó xảy ra một cuộc chia tách có tính lễ nghĩ, nó 
khác với cuộc chia tách đã được phát hiện ở châu Úc và ở 
những vùng Mélanésie, bởi lẽ chị em phụ nữ không đều đặn 
hình thành một khối không định hình bao gồm các cá nhân, mà 
thường thường họp thành những xã hội có tính bộ tộc hoặc có 
tính chất đặc biệt hơn. Cuối cùng, nếu chúng ta cân nhắc rằng, 
trên một phần rất lớn cháu Á, bản thân Schur¿z đã không thể 
phát hiện thấy tổ chức xã hội có tính bộ tộc của nam giới, cũng 
như Kiểu hiệp hỏi khác, chứng ta sẽ gát bỏ. coi như hoàn toàn 
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thiếu cơ sở, cái học thuyết cho rằng tính ít ưa thích giao du gần 
như tuyệt đối là một nét đặc trưng gptới tính thứ cấp của phụ 
nữ. Schurtz đã lầm lẫn coi một hiện tượng có sự phân bố địa lý 
bị hạn chế như một nét phổ biến, và ngay cả trên một vùng đất 
thuận lợi cho những cách nhìn của ông, ông đã không biết đến, 
sự khác biệt giữa kết quả của một thể chế và sự bất lực hữu cơ. 
Chỉ khi nào người ta chứng nình được rằng ảnh hưởng của sự 
phân công lao động phối hợp với ảnh hưởng của chế độ lão 
quyền nam giới ở châu Úc hoặc của câu lạc bộ nam giới trên 
các đảo Bank, là thuận lợi hoặc ít không chống lại việc tạo lập 
các hiệp hội nữ giới, chính lúc đó và cũng chỉ có lúc đó mới có 
thể cát nghĩa theo phương pháp tâm lý học tình trạng hiếm hoi 
của những hội đoàn nữ giới bằng sự kém giao đu. 


Trước khi chia tay với vấn để giới tính có liên quan đến 
các hiệp hội, tôi buộc phải trước hết khảo sát một để tài rõ 
ràng là buồn tẻ, nhưng lại có ích nhiều nhất về dân tộc học. 
Trong khi phác hoạ những nghì lễ tập dượt vào đời của đám cư 
dân châu Úc, tôi đã nêu lên chiếc gây thờ (Bull- Roarerì một 
dụng cụ âm nhạc mà chị em phụ nữ bị câm không được biết 
đến. Sự cẩn thận mà người ta vận đụng để ngăn cản những 
người chưa tập dượt biết được rằng chính cái dụng cụ đơn giản 
đó đã phát ra một số âm thanh ghê rợn là hết sức ngộ nghĩnh. 
Hình như thực chất tất cả những điều bí hiểm đó là việc làm 
nảy sinh tiếng vo ve đó và rằng mọi điều đau đớn, tất cả những, 
sự hành hạ của một nghỉ thức kéo dài, theo quan điểm của th 
đân, đạt tới đính diểm khi người ta mách bảo cho đám con trai 
cách làm như thế nào để cho một vật đẹt nhỏ kêu rít lên trong 
không khí. Cũng khá kỳ la là hình phạt xử từ được áp đặt cho 
người phụ nữ đã khám phá ra điều bí mật này hoặc cho người 
đàn ông đã tiết lộ bí mặt đó. Dù sao chúng ta gập lại trên 
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những vùng khác nhau cua trái đất cũng một tập hợp những ý 
tưởng như vậy. Sau đây là một vài ví dụ để dẫn chứng: 


Trong tộc người Urabunna ở vùng trung tâm châu Úc, 
người ta dạy cho đám trẻ chưa tập đượt rằng tiếng động đó là 
tiếng nói của một thần lĩnh "đã xâm nhập vào đứa con trai, lấy 
đi tất cả ruột gan của nó, thay thế vào đó ruột gan khác và đẫn 
cậu 1a trở về, như vậy là cậu ta đã được tập dượt. Người ta cảnh 
báo cậu thanh niên là đừng bao giờ để cho phụ nữ nhìn thấy 
chiếc gậy, nếu không mẹ đẻ và chị em ruột của cậu ta sẽ lăn ra 
chết như những tầng đá”. Xa hơn về phía bắc, những người 
Anula, trong vịnh Carpentaria, kể cho đám phụ nữ của họ là 
tiếng rít của chiếc gậy thờ (Bull- Roarer) là do một thần linh 
gây ra, thần lĩnh này nuốt cậu thanh niên vào bụng sau đó nhả 
ra, cậu thanh niên thế là đã được tập dượt. Ở những người 
Bukaua sống ở Tân Ghi-nê, gần vính Huon, trong cuộc tập 
dượt vào đời, người ta nói với các bà mẹ đám tân binh rằng 
tiếng kêu của những tấm đẹt hình chiếc lá là tiếng nói của một 
con yêu tính lúc nào cũng đói khát, đi nuốt chửng rồi sau đó 
nhà bọn con trai nho tuổi ra. Trên đảo Salomon và các dảo 
thuộc Pháp, chiếc gậy Bull- Roarer cũng được giấu kín, không 
cho phụ nữ biết, những người phụ nữ này cho rằng tiếng động 
kỳ lạ đó là tiếng nói của một thần linh, và những người Sulka 
vùng Tân Bretagne còn bổ xung thêm là thần linh này khi có 
cơ hội sẽ ăn thịt những người chưa tập dượt. Những ví dụ vừa 
nêu được chọn ra trong rất nhiều ví dụ khác trong các tác phẩm 
khảo cứu vấn đề châu Úc và châu Đại Dương, Những quan 
niệm tương tự xuất hiện ở những vùng khác nhau của châu Ph:, 
Những người Ekoi vùng nam Vigeria không cho phép phụ nữ 
được nhìn thấy chiếc Bull- Roarer hay được biết đến nguồn 
gốc những âm thanh n«ảy sinh từ chiếc gây và người ta 
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phát hiện trong một vùng cách rất xa, ở tộc người Nandi vùng 
đông Phi những quy tác tương tự. Có một lần Frobenius, với 
tính chất đùa vui, giá vờ làm như quay tròn một chiếc Bull- 
Roarer. tất cả đám phụ nữ to vẻ khiếp sợ đến cao độ và người 
ta kể lại "xưa kia khi đám rước đàn òng đi quú, mỗi lúc họ 
khua cho những dụng cụ đó rít lên ớ đó bị giết chết không 
thương tiếc”. Cuối cùng chúng ta nêu lên một ví dụ nhật ra từ 
vùng Nam Mỹ. Trong các lễ tang của những người Boro vùng 
trung (âm Brésil, người ta khua tròn những chiếc Bull- Roare 
và khi nghe thấy tiếng động đó, đám phụ nữ bỏ trốn vào rừng 
hoặc chạy về núp trong lều của mình để tránh khỏi cát chết. 
Đám đàn ông cũng tin rằng cái việc đơn giản nhìn thấy chiếc 
Bull- Roarer đủ gây ra cái chết cho phụ nữ. Vì vậy họ đạn đồ 
nhiều lần Vonden Stcinen là phải cất giấu Không cho phụ nữ và 
trẻ em nhìn thấy những chiếc Bull- Roarer làm mẫu mà ông ta 
đã kiếm được, cốt để không gây ra những thảm boa. 


Những nét tương đồng như vậy không thể nào không nhận 
thấy. Chúng gợi lên sự chú ý của Andrew Lang, người đã cất 
nghĩa điều đó coi như những tác động "của một tâm địa giống 
nhau, tìm cách đạt tới những mục đích tương tự bằng những 
phương thức đơn giản”, và là người đã bác bỏ dứt khoát "sự cần 
thiết phải sử đụng tới giả thuyết về một nguồn gốc chung hoặc 
vẻ những cuộc vay mượn để hiểu được sự có mật rất ư thường 
xuyên của thứ đồ thờ đó”. Vonden Steinen cùng một ý kiến với 
Lang, ông ta đưa ra nhận xét là một đụng cụ đơn giần đến như 
vậy là một mảnh vá nhỏ buộc chặt vào một sợi đây không thể 
nào tiêu tốn một cố gắng như vậy đối với lài năng của con người 
để phải cầu cứu sự can thiệp của giả thuyết về một sáng chế độc 
nhất trong toàn bỏ lịch sử của nền vấn mình. Nhưng như vậy là 
biểu sai vấn để Không cần thiết. Phái biết là liện chiếc BuÌl- 
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Roarer đã được sáng chế một lần duy nhất hay một tá lần và 
cũng không cần biết øì hơn là cái đồ chơi đơn giản đó thường 
xuyên hay không thường xuyên gắn liền với các nphi lễ. Bản 
thân tỏi đã nhìn thấy ở tộc người Hopi những lĩnh mục của hội 
Cây sáo khua tròn những chiếc Bull- Roarer trong những địp 
long trọng, nhưng tôi cũng chưa hề có ý nghĩ gắn liền với việc 
đó vào những diều bí hiểm ở chàu Úc hoặc châu Phi, bởi lẽ 
không có gì chỉ ra rằng ở tộc người Hopi, dụng cụ này bị cấm 
không cho phụ nữ được biết. Chính ỡ đây, quả vậy có điểm nút 
ở vấn để. Tại sao những người Brésil và những cư đân vùng 
trung tâm châu Úc cho việc phụ nữ nhìn thấy chiếc Bull - 
Roerer là một việc nguy hiểm chết người? Tại sao có sự nhấn 
mạnh đến việc che giấn phụ nữ không cho biết. Thực chất của 
thứ đồ vật đó ở tây Phi boạc đông Phí cũng như ở châu Đại 
Dương? Tôi không biết có quy luật tâm lý học nào đã buộc tư 
tưởng những người Eskoi và những người Bororo phải duy trì 
chị em phụ nữ trong tình trạng mù tịt về vấn để chiếc Bull- 
Roarer và trong khi chờ đợi người ta khám phá ra điều đó, tôi 
không chút do dự thừa nhận, theo giả thuyết, chắc chắn nhất, 
sự tồn tại của một (rung tâm lan truyền độc nhất. Giả thuyết 
này tạo đựng những mối quan hệ lịch sử giữa những nghĩ lê 
khác nhau của cuộc tập đượi gia nhập (ổ chức xã hội có tính bộ 
tộc của nam giới ở châu Úc, ở Tân Ghi-né, ở Mélanéie và ở 
cháu Phi, ngoài ra giả thuyết đó ủng hộ kết luận của chúng ta 
khi biết rằng cuộc lưỡng phân theo giới tính không phải là một 
hiện tượng phó biến nảy sinh tự phát từ những nhu cầu của bản 
tính con người mà là một yếu tố đân tộc học có một trung tâm 
nguồn gốc đuy nhất và về sau được dịch chuyển sang các vùng 
đất khác, Loeb đã đưa ra một giá thuyết đáng chú ý xứng đáng 
được nghiền cứu xít sào, Chiếc BuH - Roarcr có nguồn gốc từ 
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một thời kỳ rất cổ xưa, có thể là tr thời kỳ đỏ đá cũ và sau đó 
được lan toả cùng với những yếu tô nghỉ lễ khác, tí như những 
ý thức của lễ tang và lễ phục sinh. 


CÁC LỚP TUỔI 


Với học thuyết về một sự khác biệt theo giới tính đã dẫn 
đất những người dàn ông đi tới việc (tổ chức các hiệp hội và chị 
em phụ nữ bằng lòng với các mối liên kết họ hàng, Sehurtz, 
trong hệ thống của mình đã xây dựng một nguyên tắc khác: 
những hiệp hội được tạo lập bởi tình thần đoàn kết của nam 
giới, tẤt cả đều xuất phát từ các lớp tuổi chính là bằng một 
cách thức rất khác hắn mà chúng ta phải cân nhắc giá trị của 
hai điều kiện khẳng định đó. Chúng ta đã thấy điều khẳng định 
thứ nhất chỉ là sự khái quát một tổ hợp các sự kiện dân tộc học 
trong đó nhà lý thuyết này bị chìm ngập. Ngược lại, cách thức 
của ông nhìn nhận xã hội như một tổng thế bị chia cất thành 
những lớp tuổi cung cấp cho chúng ta một cái nhìn bao quát 
sâu sắc về sự vận động của xã hội, tuy rằng Schurtz vận dụng 
một cách chặt chẽ điều đó vào một kiểu đặc biệt của việc phân 
tầng tuỳ theo tuổi tác. Nếu như, bỏ qua ngay từ ban đầu công 
thức riêng biệt của ông về nhân tố tuổi tác, chúng ta chỉ bám 
lấy nguyên tắc chung, chúng ta sẽ thấy quá thực tầm quan 
trọng của nhân tố này là đáng ngạc nhiên. 


Ngay trong bản thân gia đình, như Schurtz nhác lại điều 
đó, chúng ta thấy sư đối nghịch đó giữa thế hệ cũ và thế hệ 
mới mà Tourguénieff đã có lời phát biểu cô điển của mình 
trong cuốn Cứ và Con. Vượt lên trên những giới hạn do tuổi 


tác đặt ra đồi hỏi một cố găng trong trí tưởng tượng mà phần 
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lớn các đảu óc không làm được. Những người có tuổi, khoe 
khoang những kinh nghiệm của mình, không bao giờ học được 
cách biết nín nhịn một cách khôn ngoan việc bạn phát những 
lời khuyên không bao giờ được tuân theo, và không thể nào 
được như vậy, hơn nữa họ cũng chàng biết đến nỗi buồn tẻ sâu 


ây ra cho đám cử toa trẻ tuổi và nôn nóng của họ bởi câu 


sắc # 
yê 


chuyện vô bố và không có điểm kết thúc về những hồi ức của 
mình. Đám thanh niên, vẻ phía họ, mưu toan coi các bậc lão 
thành như những ông già lầm cẩm. Nhưng họ không có năng 
khiếu tiên tri, năng khiếu này sẽ giúp họ phân biệt được tình 
trạng lão suy đơn thuần với kinh nghiệm của cuộc đời. Nhiều 
khí vết rạn nứt có thể tránh được, nhưng luôn luôn tồn tại khả 
năng tiềm ấn về mối bất hoà và một sự xung khắc rõ rệt về tư 
tướng, về sở thích và về lối sống. Tất nhiên là sự cách lí giữa 
các thế hệ không hạn chế trong phạm vi gia đình bởi lẽ về thực 
chất, đây Không phải một trận chiến của cá nhân mà một cuộc 
đấu tranh của các lớp tuổi. Vì vậy, mọi cuộc hội họp lẫn lộn 
đều này sinh sự chia rễ giống nhau, nhưng sự khác biệt giống 
nhau về tâm trạng, làm xa cách bố đẻ và con trai, mẹ đẻ và con 
gái. Liệu có một cuộc họp nào người ta có thể tưởng rằng được 
miễn trừ những nhược điểm cửa tư tưởng con người hơn là một 
hội nghị khoa học? Tuy thế, trong những trường hợp như vậy. 
không hề cần thiết phải thâm nhập nhiều lắm để đoán ra được 
sự khinh miệt không giấu giếm những cân chuyện bay bướm 
của họ, chị có thể chế ngư được nhờ vào thái độ lãnh đạm đến 
cực điểm mà đám thanh niên biểu thị đối với tất cả những gì 
không từ hàng ngũ của họ xuất hiện. 


Việc tận hợp và sự phân biệt này đã bám rễ trong tư tưởng 
con người sâu sắc đến nói chúng không thế không có tác động 


trở lai trên done thác những biến đối văn hoá, tuy rằng tầng 


+06 


lớp thống trị không phải nơi nào cũng là một và rằng lí tương 
của các tâng lớp khác nhau có thế thay đổi. Ở châu Úc, sự chỉ 
phối tuyệt đối mà các cụ già có áp dụng đối với đời sống công 
cộng là một hiện tượng có thực, trong đám người hiếu chiến 
Massai, ngôi thứ bậc cao trong xã hội chính là thuộc về đám 
chiến binh trẻ tuổi; và trong một số công đồng thỏ dân vùng 
Đồng cỏ, tồn tại một sự đối kháng thường trực giữa đám thanh 
niên nôn nóng được nổi bật lên nhờ những cuộc đột nhập vào 
các bộ tộc thù địch với các vị thủ lĩnh tìm cách thận trọng 
tránh khỏi mọi mưu đỏ phiều lưu. 


Như vậy, cho đến đây. Schurtz đã đi đúng đường, Nhưng 
điểm mà ông ta nhầm lẫn chính là khi ông cho rằng cái khuynh 
hướng cố hữu đó luôn luôn phải được tế chức một cách dứt 
khoát và rằng ở nơi nào mà nó được phát hiện, nó tất yếu kéo 
theo một tổ chức tam phân của xã hội chia thành đám con trái, 
những người độc thân và những người đàn ông có vợ, hệ thống 
này đại diện cho hình thái lâu đời nhất của hiệp hội. Chính đây 
lại là một sự khái quát thiếu cơ sở, chắc chắn là dựa vào những 
quang cảnh mỹ lệ của cuộc sống trong các tộc người Massai và 
Bororo. Nếu chúng ta nghiên cứu mà không có những định 
kiến trước kiểu câu lạc bộ có thang bậc ở vùng Mélanésie 
chúng ta không thể nhặt ra được ở đó bất kỳ một đấu vết nào 
về sự phân biệt những người độc thân với những người đã có 
vợ; một sự phân biệt như vậy, thậm chí là xa lạ với tính thần 
của câu lạc bộ. Ở những vùng khác của cháu Đại Dương, quả 
vậy, việc chia tách trong nam giớt tiến hành phần lớn theo tiên 
chí vừa nêu bởi lẽ những người độc thân đã có nhà ngủ riêng 
và ràng những cá nhân đã cưới vợ ngú với vợ mình. Nhưng 
kiểu chia tách này là một trong các kiểu không trọn vẹn nhất, 
bởi vì những người đã có vợ thường thường có mật gần hết cả 
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ngày trong nhà ngủ của người độc thân và thậm chí còn ngủ ở 
đấy như ở tộc người Fidjï, trong một số cơ hội nào đó. Schurtz. 
như chúng ta đã từng nói, đồng ý rằng nhà ngủ vốn đi gốc gác 
là trụ sở của những người độc thân và rằng chỉ mãi về sau nó 
mới mang tính chất thứ cấp của câu lạc bộ đành cho tất cả nam 
giới nói chung. Nhưng ông đã đi tới kết luận đó như thế nào? 
Nếu chúng ta tự hạn chế vào một khu vực hết sức hạn hẹp của 
Tân Ghi-nê, chúng ta thu lượm được những biến đổi sau đây: 
những người Bukaua có những phòng Hội đồng được dùng làm 
trụ sở cho đám người độc thân và những quan khách, nhưng 
những người có vợ trong làng mỗi khi có địp cũng ngủ ở đấy, 
trong khi đó những cuộc hội thảo của toàn thể thành viên nam 
giới điễn ra trên các quảng trường của những toà nhà đó. 
Những người Kai có những trụ sở công cộng chỉ dành riêng 
cho nghỉ lễ của việc cất bao qui đầu; các gia chủ được thủ lĩnh 
đón tiếp và mỗi gia đình có mái lều riêng của mình. Sâu hơn 
vào bên trong, hai giới được cách l¡ hoàn toàn, đám đàn ông 
sống chung trong những ngôi nhà đặc biệt. Dựa trên tiêu chí 
nào để xác định sự có trước tương đối của những điều kiện 
khác nhau đó? Nếu tính đến cát khuynh hướng tất yếu đi tới 
cuộc lưỡng phân theo giới tính mà vùng đất này trình diễn, 
phải chăng người ta không có thể lập luận rãng trạng thái nêu 
lên sau cùng, xét theo niên đại lâu đời nhất vì rằng nam giới về 
sau đã tiến tới việc ngủ chung với vợ, nhường lại cho riêng 
những người độc thân được sở hữu nhà ngủ vốn xưa kia đã che 
chở toàn thể nam giới? Theo giá định này, đã có thể xảy ra đầu 
tiên là một cuộc chỉ tách bộ tộc thành đấm người đã tập đượt 
và chưa tập dượt và chỉ trên điểm đặc biệt về trụ sở ban đêm 
mà tiếp sau đó mới có cuộc chia tách thứ hai của những người 
đã tập đượt. Giả thuyết này tuyết nhiên khòng vũ đoán hơn giả 
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thuyết của Schur!z và thạm chí còn có vẻ phù hợp nhiều hơn 
với những kết quả quan sắt (thu lượm được. 


Ở châu Phi. có những tộc người tạo dựng một cuộc sắp xếp 
đựa trên cơ sở hộ tịch. Chúng ta đã từng mô tả những tập tục 
của tộc người Massai. Những người Zoulou dưới triểu vua 
Chaka cung cấp cho chúng ta một ví đụ khác về điểu đó: vị thủ 
lĩnh này lựa chọn các chiến bịnh của mình băng cách tách đôi 
đám người độc thân với những người có vợ. Nhưng ở rất nhiều 
bệ tộc khác, sự phân biệt này khóng làm nảy sinh một tầng lớp 
riêng, dù cho hộ tịch của họ như thế nào. 


Schurtz thừa nhận rằng châu Á có ít những hệ thống tổ 
chức ftam phân, ngoại trừ vùng cực nam, trong bán kính của 
ảnh hưởng Malalxia. Những người Andaman, tuy thuộc về 
chúng tộc da đen, nhưng quả thực không thoát khỏi dòng văn 
hoá này. Điều có ý nghĩa, họ không chỉ cách lï những nam giới 
độc thân mà cả những phụ nữ chưa chồng. Vậy mà cuộc phân 
cắt kép này trên thế giới chỉ có sự phân bố địa lí hạn chế. Nó 
được gặp thấy trong một vài bộ lộc người Philippines như 
những người Bontoc Igorot ở Sumatra, trong tộc người Naga 
vùng Assam và người Dravidiens vùng nam Ấn Độ. Người ta 
không thể coi là đột xuất việc những người da đen Andaman, 
cũng như những bộ tộc láng giềng trình diễn nét đa dạng đặc 
trưng của thể chế đang bàn tới; vì vậy phải giả định là họ đã 
vay mượn tập tục này cũng như rất nhiều yếu tố khác của nền 
văn hoá của họ, tỷ như kiểu thuyền có ván thăng bằng, từ 
những tộc người tiến bộ hơn mà họ đã có sự tiếp xúc. Điềm 
này là quan trọng, bởi lẽ bước vận động tự phát trong tộc người 
Andaman của một nhóm những người độc thân không chỉ xác 
nhận luận thuyết của Schurtz theo đó hệ thống tam phân sẽ là 
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một sản phẩm xã hội tự nhiên. mà còn ủng hộ trên một phạm 
vi rộng lớn thuyết niên đại của ông; quả thực có thể đúng là 
một đân tộc cùng ở trình độ nguyên thuỷ như người Andaman 
đã duy trì một hệ thống tổ chức rất cổ xưa. 


Tuy thế chính là ở Bắc Mỹ mà chúng ta tìm thấy sự bác bỏ 
hoàn toàn đối với lý thuyết của Schurtz. Ngoài những dấu hiệu 
yếu đới của việc tập hợp những người độc thân trên vùng tây 
nam Hợp chủng quốc và trong tộc người Esguimau vùng 
Alaska, những khác biệt giữa các cá nhân có vợ và độc thân 
không ảnh hường tới cấu trúc xã hội. Ngay cả ở nơi mà người 
phát hiện với chúng ta những nhà ngủ của đám người độc thân, 
cũng không có bất kỳ điều gì chứng minh với chúng ta răng 
việc tập hợp này là cơ bản. Ở tỘC người Zuni và tộc người 
Hopi, chác chắn là tất cả những nam giới đã tập đượt, dù cho 
hộ tịch của họ ra sao, cũng tham gia vào xã hội bộ tộc, và một 
số lượng những mối hiên kết khác không có dính dáng gì đến 
nhân tố này. Schurtz giả định là phòng tắm hơi của vùng bắc 
Californie không phải là cát gì khác mà là nhà ngủ cửa những 
người độc thân nhưng thực tế không phù hợp với ý kiến này. 


Ở Bắc Mỹ, dù cho những chứng cứ vẻ một sự chia tách 
những người có vợ với những người độc thân có ít ỏi đến đâu 
nhưng lại càng khó hơn để tìm ra được những chứng cứ chứng 
minh cho một sự phân biệt dứt khoát giữa những thanh niên đã 
tập dượt và những người chưa tập dượt. 


- Ngoài trường hợp những người Pueblo đã nêu, không còn 
trường hợp nào khác giống như vậy. Với ý muốn dựng lên 
những quá trình vận động tương tự trên những vùng đất khác 
nhan, Schurtz đồng nhất hoá những cuộc nhịn ăn vào độ tuổi 
dậy thì ở châu Mỹ với những ngày hội tập dượt vào đời ở châu 


410 


Úc và châu Phí. Nhưng đó chính là. chác chân như vậy, ý kiến 
khó bao vệ nhất trong các ý kiến của ông, tuy rằng Websfer 
đến lượt mình lại chẳng may đã tiếp nhân ý kiên đó. Nghỉ lễ 
tập đượt của những người Arunta và Massai châne hạn. là một 
công Việc của bộ tộc và mọt cá nhân đếu phải trái qua nghĩ lẻ 
đó trước Khi cưới vợ. Tuy thê. khi một thanh niền TH ida1tsa hoặc 
Crow rút lui vào một quả đồi cô tịch nào đó và thân hình trần 
trụi và tự hành hạ xác thịt để cho các thần thánh nghe được lời 
cầu xin của mình. điều đó tuyệt nhiền không liên quan đến 
công đồng. đó là một vấn đề của cá nhân hoặc nhiều lắm là của 
eín đình. Nếu anh ta đạt tới việc có được cơn áo mộng, anh tá 
sẽ được hướng món lợi cá nhân; nếu không chẳng một ái có thể 
trách móc anh ta vì đa thất bại. Thực tế những thỏ dân vùng 
Đồng có khong phải tất cá đến được hướng lộc là có giấc ảo 
mộng, còn xi lắm mới được như vậy. Nhìn chúng. áo mông 
không làm biến đổi vị trí xã hội của những người thổ dân và 
không dính đáng gì đến tương lại hôn nhân của họ. Ngoài ra. 
việc tìm Kiếm giấc áo mộng không nhất thiết gắn Hiền với thời 
kỳ sát tuôi đặy thì. Trong tộc người Arapaho, thòng thường 
chính những người dần ông lớn tuổi tìm cách có được những 
thần linh bảo trợ; trường hợp này là đặc biệt, chấc chắn như 
vậy, nhưng có thể để dàng cát nghĩa ràng chính những người 
trường thành lại tìm kiếm lộc trời nhiều hơn: anh thanh niên 
thổ dân vùng Đồng cỏ có tham vọng muốn cho mình nổi bật 
lên trên chiến trường, anh ta bị ám ảnh bởi tấm gương của các 
anh hùng đã từng nhịn ăn, có thể đã tự hành hạ thân xác, 
nhưng đã được ban thưởng bằng một giấc ảo mộng và do việc 
đó mà rất nổi tiếng. Như vậy, không có gì tr nhiên hơn đối với 
ai có khát vong về một niềm vĩnh quang như vậy là noi theo 
tấm gương mà những người đó dể lại, và làm việc đó ngay mỗi 
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khi thời cơ xuất hiện, nhưng thực tế thường là sau tuổi trường 
thành về sinh lí. Anh ta tự nguyện chịu đựng những cuộc hành 
xác mà anh ta tự áp đạt cho mình với niềm hy vọng duy nhất là 
có được sự thương hại của cái thế hực toàn nâng. Vì vậy, không 
có điều pì thua kém những cuộc hành hạ mà một thanh niên ở 
tộc người Arunta hoặc Massai phải chịu đựng. Nói gọn, việc 
nhị ñn vào tuổi dậy thì ở vùng Bắc Mỹ không phải là một 
nghỉ lễ có tính bộ tộc của cuộc tập dượt vào đời, nó không kéo 
theo sự hình thành một nhóm người độc thân được phân biệt 
với đám con trai chưa tập đượt và nhiều khi thậm chí không 
phải là nghị thức của tuổi đậy thì. 


Hình như, những hiện tượng vùng Bắc Mỹ muốn cung cấp 
một lời cải chính đứt khoát đối với hệ thống của Schurtz. Quả 
vậy, lục địa này là lục địa thiếu vâng nhiều nhất những nghỉ lễ 
của đấm trai trẻ. và cũng là lục địa ở đó những ngày hội tuổi 
dậy thì của các thiếu nữ tách bạch ra một cách rõ rệt nhất, 
hoặc ít nhất. những nghị thức mà người ta áp dụng vao thời kỳ 
kính nguyệt đầu tiên. Những bộ tộc khác nhau. ví như những 
người AÁpache, những người Dakota, và những người Shasta, 
lúc đó tố chức những nghỉ lễ hết sức phức tạp. Những nghỉ lề 
này, quả thật không kéo theo việc tổ chức một đơn vị xã hội 
riêng biệt. Dù sao cũng đáng chú ý là, một mặt, trong khi sự 
tồn tại của những thủ tục như vậy cung cấp cơ sở cho một cuộc 
phân loại có thể xảy ra của nữ giới, mặt khác, sự thiêu vắng 
hầu như hoàn toàn những nghĩ thức tuổi dậy thì dành cho đám 
con tra! còn xa mới tạo điều kiện cho một cuộc tụ tập tương tự 
ở những người thành viên nam giới. 


Như vậy, trong khi nhân tố tuổi tác là một nhân tố quyết 
định đích thực của đời sống xã hội, như chúng ta sẽ còn chứng 
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minh điều đó ở đoạn cách xa đây, quan niệm đặc biệt về một 
cuộc xếp loại tam phân của nam giới tuỳ theo lứa tuổi, có sửa 
đổi do những qui ước liên quan đến hôn nhân và cuộc tập dượt 
vào đời, phải được coi là sai lầm và bị gạt bỏ. 


CÁC KIỂU THỨC CỦA HIỆP HỘI 


Có thể tiếp tục cùng một cách thức việc phân tích hệ thống 
của Schurtz, nhưng chúng ta thấy hình như tốt hơn là trở lại 
vấn đề đó bằng một con đường khác. Vì vậy, hãy tạm ngừng 
phân tích việc vận dụng các nguyên tắc của ông vào các vùng 
khác nhau trên quả đất và hãy xem xét những dạng thức có 
tính hiệp hội trong nệi bộ một khu vực văn hoá han chế. Với ý 
đồ này tôi sẽ chọn vùng Đồng có ở Bắc Mỹ. Sau khi đã liệt kê 
những dang khác nhau quan trọng nhất của các hiệp hội mà 
người ia nhất ra được ở đó, tòi sẽ tiến hành việc nghiên cứu về 
lịch sử những hiện tượng được sắp xếp dưới để mục các tổ 
chức xã hội của tuổi tác. 


Người ta có thể nêu lên như một phôi thai của hiệp hội 
mang tính chất gần như đặc biệt, cuộc liên kết của hai người 
bạn không có họ hàng với nhau và đã tuyên thệ có sự giúp đỡ 
lẫn nhau và tình bạn vĩnh cửu. Phần lớn chính là ở tộc người 
Dakota và những đồng loại của họ mà tình bạn kiểu Damon và 
Pythias này thịnh hành. Những ràng buộc về đạo đức mà nó đạt 
ra hiện lên rất rõ trong một chuyện kể của những người 
Assiniboin: một ông bố đã từ đứa con trai vì anh con này đã tỏ 
ra là một người bạn không trung thực và anh bạn bị lừa đối tự 
cảm thấy xấu hổ đến nỗi anh ta tự nguyện chịu cảnh sống lưu 
đầy. Trơng việc tạo đựng những tình bạn như vậy, tuổi tác hiển 
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nhiên giữ một vai (rò chủ yêu, nhưng tính cế chấp của mốt hến 
kết này tạo ra một kiểu thức khác hàn Kiều thức mà Schurtz giá 
đình. Đã hình thành vỏ sò những đối bạn. dại diện cho cũng 
bảng ấy tình bạn độc lận, nhưng những nh bạn này cũng 
không di tới tận chỏ cất ngàng xã hội theo cùng cách các lớp 
tuổi. 


Những hiệp hội dựa trên cơ sơ một Kinh nghiệm chúng 
siêu tự nhiền lại mang một tính chất Khác hắn. Người ta có thể 
trồng chờ tìm thấy Kiều tố chức xã hội đó trên tất cả các vùng 
dất này bởi lẽ những thổ đân vùng đồng có tất cả đều tìm kiêm 
những piấc dao mộng: rất khác cũng sẽ là hết sức tự nhiên khi 
những cá nhân được sự che chờ cua cùng những thần lĩnh báo 
hộ: tự thấy được liên kết bởi mỏt tình thần đoàn kết xã hội. 
Trên thực tế, kết qua này chỉ đạt được ở phía nam và chỉ riêng 
trong các bộ tộc trung gian, tí như những người Dakoltla. Mọi 
thức trang cực Kỳ đóng đảo những hiệp hội như vậy đi được 
phát hiện trong tộc người Omaha., ở đó những cá nhân đã có 
giác do mông về Côn bồ rừng hoặc thân Sâm họp nhau thành 
những tô chức củ những người thân pháp, đôi Khi được phú 
chơ những khi năng y dược và luôn luôn mang một tính chât 
tôn giáo rõ rệt. Những nhóm như vậy, bao gồm các cá nhân 
tuôi tác khác nhau và trên nguyên tác, không loại trừ nữ giới. 
Như vậy. những nhóm này rời càng xa càng nhiều càng hay 
kiểu hiệp hội thứ nhất mà Schurtz hình dung ra. Tuy Vậy. vai 
trò của chúng trong đời sống những người Omaha chỉ ra rằng 
chúng đại điện cho một thành tựu văn hoá rất lâu đời của bộ 
tộc. Một mạt khác, môt số tổ chức xã hội hội hè irong cũng 
những người Omaha này, đại điện về thực chất các lớp tuổi, có 
tầm quan trọng rất tlứ yếu. Những tổ chức xã hội này có số 
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lượng là ba: tổ chức xã hội những dàn ông đứng tuôi, tổ chức 
xã hội của những thanh niên và tö chức xã hội của đám con 
trai, mỗi xã hội hình thành một nhóm bạn cùng mâm riêng rẽ. 
Schurt2Z không quên nều ra thực tế này làm chỏ dựa cho lý 
thuyết của ông và cho răng đây chính là tàn dư của một hệ 
thống ba lớp tuổi cổ xưa. đi nhiên như vậy, đã có trước bất kỳ 
hình thái hiệp hội nào khác. Và lại, ông không thèm cho chúng 
la biết điều gì, trong lịch sử những người Omaha, đã đưa ông 
đến chỏ khẳng định răng tình bạn quanh bàn ăn này là tình bạn 
lâu đời nhất. Thiếu bất kỳ một chúc nàng nghiêm túc nào khác, 
tình bạn đó giữ một vai trò hệt sức thứ yếu đến mức nó thâm 
chí Không được nêu ra trone tập chuyên khao dài của bà 
Fletcher và bà de La Flesche. Đối với chúng t\ Ví du này 
chứng mình nhiều nhất là về bộ mặt đa dạng và dõi khi buồn tẻ 
bao trùm nhân tố tuổi tác, nhân 1o này không tất yếu dẫn tới 
một cuộc chia cát hàng đầu của toàn bộ xã hội. Được biết sự 
truyền bá yếu ớt và tâm quan trọng nhọ nhơi của những tình 
bạn quanh bàn ấn ở tộc người Omiaha. hình như nhiều phần 
chắc chắn là chúng đại diện cho mốt bước phát triển đột biến, 
xuất hiện sau các hiệp hội tôn gio vốn dựa trên một trong 


những nét chủ yếu trong nền văn mình của họ. 


Ví dụ về hai tổ chức khiêu vũ ở tộc người Oimnaha. tương 
ứng với những Cón Chó và những Con Cáo của các bộ tộc phía 
bác, lại còn có tính phát hiện hơn nữa. Tổ chức thứ nhất chỉ 
bao gồm: những cụ già và những đàn ông đứng tuổi; tổ chức 
thứ hai do đám con trai hình thành. Như vậy, đây là một cuộc 
phân tầng theo tuổi tác nổi bât. Môi câu hỏi duy nhất đặt ra: 
nó ngược về thời điểm nào? May thay chúng ta biết rõ lịch sử 
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của các xã hội này. Những người Omaha đã vay mươn cả hai 
kiếu tổ chức này vừa mới đây từ những người Ponka. những 
người này đến lượt họ, học tập từ những người Dakoia. Ấy vậy 
nhưng những người Ponka không đưa mội thứ bâc nào vào các 
hiệp hội cúa họ; những hiệp hội này để cho thuận tiện hơn, tôi 
sẽ noi là những Con Chó và những Con Cáo, bao gồm những 
đàn ông lớn tuổi và đám thanh niền; những Con Chó nói chung 
nhiều tuổi hơn, tuy rằng những bạn trẻ hơn trong tương lai 
cũng được kết nạp vào đó. Những hậu quả về mặt lý thuyết của 
những thực tế này là rất đáng quan tâm. Bởi lẽ những tổ chức 
của người Ponka không được phân biệt khác nhau theo tuổi tác 
và quá lắm là giữ lại từ bản sao chép của chúng ở người 
Dakota một phôi thai hầu như không nhận thấy được về cuộc 
phân loại theo tuổi tác cho nên việc áp dụng Iiêu chí tuổi tác 
biểu hiện một sự bổ sung thêm độc lập của những người 
Omaha. Điều này cũng có nghĩa rằng tuối tác chỉ can thiệp 
một cách muộn mãn trong lịch sử của các tố chức xã hội đó; 
chính bản thần nó không làm thay đổi những tổ chức lâu đời 
nhất và có tính đặc trưng nhất, mà chỉ là thay đổi những tổ 
chức rõ rệt có một nguồn gốc ngoại lai. Đây chính là một dẫn 
chứng đẹp về sức mạnh của nhân tố tuổi tác và chúng ta khòng 
hẻ phú nhận là nhàn tố đó cũng đã có thể bộc lộ một cách lẻ tẻ 
vào những thơi đại trước đó. Tuy nhiên không có điều gì chứng 
mình vấn để này. Tất cả những gì chúng ta biết được. đó là ở 
tộc người Omaha nhân tố tuổi tấc khóng hình thành co sở cho 
những tổ chức xã bội cổ xưa mà chỉ vừa mới đây mới áp đặt 
trong những tổ chức ngoại lai. 


Những Con Cáo và những Con Chó đưa chúng ta thâm 
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nhập vào loại cái mà người ta gọi là các tổ chức xã hội quân 
sự. Nhưng bởi lẽ. đối với điểu chúng ta quan tâm hiện lại, thì 
kiểu cách gia nhập có ý nghĩa hơn là chức nang chơ nên chúng 
ta phải chia nhỏ chúng ít nhất thành hat tầng lớp: những tầng 
lớp giống với kiêu thức của người Crow và những tảng lớp đi 
theo hình mẫu của những người lHidatsa. Hãy nhớ lại rằng 
những tầng lớp thứ nhất không có thang bậc, những cá nhân 
được mời tham gia hoặc gia nhập vào đó nếu muốn; những 
tầng lớp khác có những thang bậc tuỳ theo tuổi tác và người ta 
chí được kết nạp vào đó bằng cách đối lại một khoản chi phí 
nhập hội. Một trone những kiểu thức đó có cơ sở đồng thời ca 
tuổi tác và việc mua quyền nhập hội. kiểu thức kia thì độc lập 
với văn để tuổi tác. Nhưng, bởi vì có khả nàng các (tổ chức xã 
hội này đã mất đi những thang bậc trong quá trình vận động 
của chúng, chúng ta sẽ trở lại trường hợp này ở một doạn xá 
phía sau, 


Tuy vậy, có tồn tại những tổ chức xã hội có những chức 
năng đa đạng, ở đó tư cách thành viên Không tuỳ thuộc độ tuổi 
mà là tỳ thuộc một khoản phí. Hệ thống cây thuốc lá ở tộc 
người Crow năm trong loại này cũng như những phường hội nữ 
giới của những người Cheyenne mà chúng ta đã từng mô tả Ở 
khía cạnh khác. Ở tốc người Hidatsa, trong các hội đoàn những 
chiếc “hộp” có mối tương quan với những nghĩ lê thiêng liêng 
nhất của bộ tộc, đanh hiệu thành viên là có tính thừa kể nhưng 


phát được mụt lại theo một giá ăn định. 


Không cần thiết phái Hệt kề các hiệp hội của những thỏ 
đân vùng Đồng có, Chúng ta đã nói khá nhiều về họ đề chỉ ra 


răng các đạng thức kết nạp thay đối, răng tuổi tác Irong một 
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vài tố chức xã hội quân sự chỉ là một trong những nhân tố 
quyết định rằng nếu chúng ta bằng lòng với những thực tế quan 
sát được, không chắc chắn đó là nhân tố chiếm ưu thế. Ngoài 
ra, hệ thống tam phân chỉ được áp dung trong những tổ chức xã 
hội hội hè của những người Omaha. có tầm quan trọng thứ yếu. 
Việc sẽ là hết sức vũ đoán nếu tuyên bố răng một nét đặc thù 
tương đối hiếm trong khu vực này và có khả năng vắng mật 
trong cái mà Schurtz coi như hình thái điển hình của nó phải là 
nét đặc thù cổ xưa nhất, nét đặc thù mà tất cả những nét đặc 
thù khác sẽ đến bổ sung thêm vào. Người ta tự hỏi làm sao mà 
một khái niệm như Khái niệm vẻ ảo mộng đã làm nảy sinh kiểu 
hiệp hội nào đó lại có thể xuất hiện từ quan niệm khác hẳn về 
một sự tập hợp tuỳ theo tuổi tác và nhất là từ một hội đoàn 
những người độc thân hoặc những người đã có vợ. Và nếu như 
loại thứ nhất này đã không tiến triển mà là có một nguồn gốc 
độc lập, tại sao nó không lâu đời hơn tiêu chí tuổi tác đồng 
thời là kiểu cách xếp loại? Tất cá những câu hỏi này đối với 
một học trò của Schurtz thật là khó khăn để trả lời. 


Nếu chúng ta mỡ rộng cuộc điều tra của chúng ta và rải nó 
ra trên kháp thế giới tất nhiên là chúng ta sẽ còn gặp khá nhiều 
những nguyên tắc sắp xếp khác, càng làm giảm thiểu khả năng 
có một cuộc thu gọn nhãt nguyên của cả loạt các hiệp hội. 
Nhưng töt hơn là nên nắm con bồ tót bằng đôi sừng và xem xét 
cần thận lịch sử của kiểu tập hợp theo tuổi tác nào đó cốt để 
qua việc làm này xác định được trong phạm vi nào lý thuyết 
của Schurtz có thể chấp nhận được hoặc bảng cách thứ nào có 
thể làm sáng tỏ những vấn đẻ chung hoặc có tính lý thuyết 


đang bàn tới. Số lượng những cuộc nghiên cứu đành cho các 
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tổ chức xã hỡi tuổi tác trong những thổ dân vùng Đồng có một 
lần nữa thúc giục chúng ta chọn khu vực này như vùng đất 


thuận tiện nhất cho cuộc điều tra phẻ phán. 


NHỮNG TỔ CHỨC XÃ HỘI TUỔI TÁC 
TRONG NHỪNG THÔ DÂN VÙNG ĐỒNG CÓ 


Chúng ta thấy rằng, theo hệ thống của những người 
Hidatsa, đám cư dân nam giới được chia thành khoảng 10 tầng 
lớp, có tầm quan trọng ngày càng lớn hơn mỗi tầng lớp có điệu 
nhảy, những bài ca, những dụng cụ và những đặc quyền riêng 
của mình. Những tầng lớp này không để cho những cá nhân đạt 
tới một độ tuổi cụ thể được tiếp cận một cách tự động. cà một 
nhóm người cùng thời phải chung nhau mừa quyền nhập hội. 
Hệ thống này không thu hẹp trong những người Hidatsa mà 
vươn ra những người láng giêng trực tiếp của họ. những người 
Mandan. và tới ba bộ tộc khác, những người Chân đen, những 
người Arapaho và những người Bụng phệ. Vì vậy, những tổ 
chức khác nhau này phải được nghiên cứu về mặt lịch sử như 
một tổng thể. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Tuy rằng hệ thống 
tổ chức này bản thân nó phô diễn tác động phối hợp của các 
yếu tố tuổi tấc và mua bán chỉ hạn chế trong năm bộ tộc vừa 
nêu. nhưng những phức hệ và các yếu tế đặc trưng cho những 
thang bậc này có sự phân bố địa lí rộng hơn rất nhiều. 


Ví dụ thang bậc của Con Chó ở lộc người EHiđatsa mà 
những người có tuổi và cả những cụ sià có thê tiếp cân. cùng 
với những biểu hiện khác có một chiếc that lưng về giữa. miội 
chuối nhạc bằng móng hươu hoặc móng bò rùng và một chiếc 


mũ bảng lòng củ vo. Tô chức xã họi những Con Chó ở tộc 
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người Crow. bình thành bơi những người đàn ông mọi độ tuổi, 
phỏ trương những biếu (trưng giống như vậy. Không có gì phải 
bản cải là hài phức hệ đó có một nguồn gốc đuy nhất, những 
bỏ tóc nào trong hài bộ tộc đó đã vay mượn diều đó ở bộ lộc 
Kia? Trường hợp còn rác rối thêm bởi thực tế là các yếu tố này 
cũng thây lại trong bên bộ tộc khác có thang bậc và ở những 
tộc người khác được sấp xếp thành những chuối khóng có 
thang bậc như những người Cheyenne và những người Dakota., 
VÌ vậy, dựa trên cơ sở đuy nhất là các thực tế đã nều ra cho 
đến đây. điệu nhảy của Con Chó có thể đã được phát triển ở 
một đơn vĩ nào đó trong số bộ tộc này và đã lang thang đây đó 
bàng khá nhiều con đường khác nhau. Những vấn để tương tự 
đật ra để cập tới những phức hệ HHđatsa gắn liên với những 


thang bậc Khác, và nhiều vấn đề đặc biệt khác xuất hiện. 


Đó Không phát là, d7 nhiền như vậy, những chỉ tiết lịch sử 
làm chúng ta chú ý nhiều nhất. Chúng ta muốn biết được rằng 
liệu có điệu nháy nào chung cho những hệ thống có thang bậc 
và những hệ thống không có thang bậc, gắn liền về nguồn gốc 
với một nhóm tuôi hay không? Nếu cân trả lời là khóng, một 
lân nữu đồng tiếp nốt các thực tế. như Schurtz tạo dựng lên sẽ 
bị dao lồn, bơi lẽ việc tập hợp về gốc nác sẽ được hình thành 
trên một cơ xở khác và chỉ mãi về san mới thâu nạp tiêu chí về 
tười tíc, Nhưng nếu ngược lại, tổ chức xã hội Con Chó. Con 
Cáo hay Cây Gỗ phình giữa vốn sốc gác là một tổ chức của 
những người cùng thời. lý thuyết của Schurtz, ít nhất là trong 
phạm ví này, được xác nhân. Tuy vậy. lúc đó xuất hiện một 
câu hoi Khác; môi tương quan siữa điệu nhày nào đó với yếu tố 
tuổi tíc có Ý nghĩa eì? Phải chăng điều đó muốn nói ràng điêu 
nháy sản bó với những người ở độ tuổi nhất định. ví như với 


những người đã có vợ, vớt những thanh niên hay với những cụ 
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già sáu hoạc bấy chục tuổi? hoạc điều đỏ phải chăng đơn giản 
đòi hỏi răng điều chủ yếu đốt với tất cả những thành vien là 
những người cùng thời? Và cuỏi cùng. nếu như chúng ta đang 
bận tâm đến các lớp tuổi, tại sao chúng ra thường xuyên gấp 
lại nhân tố mua bán đến thể? 


Nét đặc thù cuối cùng này sẽ cho phép chúng ta thầm nhập 
vào vấn để không phải chí đơn giản là mối quan hệ giữa tuổi 
tác và việc thu mua hấp dẫn sự chủ ý của chúng ta. mà cả mối 
quan hệ cũng quan trọng ngàng nhau giữa việc thủ mua và 
những tỏ chức xã hột quân sự không có thứ bậc. Trong một 
cuộc phản tầng đích thực theo tuổi tác. việc bố nhiệm nhải là 
tự động. Schurtz kháng định răng đó đúng là trường hợp lúc 
bạn đầu và khái niệm của việc thu mua về sau mối bộ sung 
vào. Trật tự của việc tiếp nổi như vậy sẽ là: trước tiên. việc để 
bạt tự động cùng với độ tuổi, rói tới việc thầm nhập cua một 
điều kiên khác nào đó. Rất hay. Sự vắng mặt của nhân tố tuôi 
tác và sự có mát của¿ nhân tố thủ mua như vậy này ra từ mội 
thời Kỳ sau này. Nhưng, nếu là như vậy, tại sao trone cúc tÔ 
chức xã hội quân sự, yếu tố thu mua dược có! là có sau lại Kiến 
tì bám vào cái tổ chức được nêu lên với chúng 1a như là tổ 
chức lâu đời nhất trong tất ca những hiệp hội? Ngược lại, 
người ta chưa từng thấy nó gắn liền với những khái niệm ít hay 
nhiều hiện đại, theo như lý thuyết của Schurtz. Tất cả điểu này 
là rất bí hiểm và khiến cho ta phải neh1 rằng cát niên đại có 
tính giá định là sai lầm và rằng điền Kháng định dưa theo đó 
các tố chức xã hội tuổi tác cúa vùng Đồng có về căn bản là 


những lớp tuổi xác thực, rất có thể là hoàn toàn thiếu cơ sơ. 


Vì vậy, trước hết chúng ta bấy tấn công vào văn để sau 


đây: các phức hệ hoặc thang bạc trong các loạt tuổi phát chăng 
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đại điện cho một đô tuổi ấn định hay là một thứ bậc cụ thể 
trong cả chuối? Chúng ta hãy so sánh những phức hệ tương 
đương nhau trong những bộ tóc khác nhau. hoặc là cùng mội 
phức hệ trong lòng cùng một bộ tộc nhưng ở vào những thời kì 
khác nhau. Phức hệ Con Chó. rất thường xuyên và hầu như 
luôn luôn gân bó với một tổ chức xã hội quan trọng. cung cấp 
cho chúng 1a mộội đẫn chứng thuận lợi. Năm 1833, huàng tử 
Maximilien quan sát thấy răng những Con Chó của tộc người 
Chân Đen phần lớn là những thanh niên, trong lúc đó những 
Con Chó của tộc người HHidatsa và tộc người Mandan là những 
người đàn ông đứng tuổi cũng giống như ở những người 
-Xripnaho và những người Bụng phệ như Kroebecr đã chứng mình 
diệu đó. Nếu như không bằng lòng với bản thống kê đơn thuần. 
chúng ta đánh giá tầm quan trọng của tổ chức này trong vùng 
Đóng có, chắc chắn là chúng ta sẽ coi quá trình xưa kia của 
những người Chân đen là không điển hình. Tuy vậy, không thể 
nào khẳng định đứt khoát rằng điệu nhảy của Con Chó thuộc 
về những người đứng tuổi hoặc gắn bó với một độ tuổi nào đó. 
bởi lí do đơn giản rằng chúng ta không phải không biết mối 
quan hệ với độ tuổi này dã thay đổi theo từng thời kì trong 
cùng một bộ tộc. Những người Chân đen, cách đây bốn chục 
năm, đã dành cho những Con Chó một thứ bậc cao hơn rất 
nhiều, không như trường hợp của năm I830, và ở tộc người 
Hidatsa những Con Chó cùng một thời gian đó đạt diện cho 
loại tuổi các cụ già. 


Những phức hệ khác gợi lên cùng một kết luận: tổ chức xã 
hội Con Cáo, cũng thường thấy như Con Chó, là một tập hợp 
những thanh niền troge tộc người Hidatsa. những người đàn 
one ở đô tưới nào đó trong những người Bụng phê. trong Khi 


đó ở tốc người Chăn đến vào năm TŠ33 nó giữ thang bậc cao 


Nhu 


hơn thang bậc của Con Chó và gần đây hơn hầu như đặt tới vị 
trí cao nhất trong cả chuối. Những Con Qua của tộc người 
Chân đen là những người đứng tuổi vào thời kì hoàng tử 
Maximilien. nhưng trong cùng nãm ấy, chính là trong đám cụ 
già mà chúng được tuyển mộ ở tộc người Hidatsa. Vì vậy, quả 
thực là không tồn tại mối quan hệ chủ yếu giữa phức hệ nào đó 
với độ tuôi nào đó trong một tộc người cụ thể. Bởi vì, mọi 
phức hệ là một bộ phận của một chuỗi ngôi thứ cho nên không 
tránh khỏi dẫn tới việc vào một thời diễm nhất định, nó phải 
chiếm giữ một thứ bậc rõ rệt, đòi hỏi một mối quan hệ tuổi tác 
ít hay nhiều cụ thể bởi lẽ những người cùng thời chung nhau cả 
nhóm mua quyền nhập hội. Nhưng tất cả chỉ có thế. Một thay 
đổi về hoàn cảnh, dù cho nguyên nhân điều đó là gì, quả thực 
không được coi như một sự xâm phạm đến trật tự bất di hất 
địch của các sư vật. Miễn sao những chủ sở hữu của một phức 
hệ thuộc cùng một lớp tuổi, còn thì dù cho họ mười lăm hay 
bẩy mươi tuổi, điều đó cũng chẳng quan trọng gì lắm. 


Đó chính là điều mà các bản báo cáo tự nguyện của những 
thông 1in viên thổ dân đã chứng minh cho chúng ta rõ ràng hơn 
nữa. Khi những điều kiện sống hiện đại làm cho những tập tục 
cổ xưa trong những người Mandan và những người Hidatsa 
biến mất; người ta chấm dứt việc mua quyền gia nhập các thứ 
bậc. Những cá nhân lẽ ra bình thường sẽ trở thành những Bò 
Tót hoặc những Con Qua, không còn có thể chí ra một khoản 
như thế nữa, và trên toàn bộ hệ thống thang bậc cũng như vậy. 
Những người có tuổi chẳng những không thể nào mua được 
việc đề bạt cho mình mà cũng còn không tài nào trút bỏ được 
những lợt lộc mà họ sở hữu, bởi lẽ không một nhóm nào trẻ 
hơn giành được những lợi lộc đó. Điều kỳ quặc, lúc đó xảy ra 
chuyện một người duy trì cho đến lúc chết những đặc quyền 
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giành được ở tuổi thánh xuân, điểu đã không thể nảy sinh néu 
như chính nhân tố tuổi tác chiếm ưu thế, Để lấy một ví dụ cụ 
thể, một cá nhân tên là Sói đáng thương vào lúc chín mươi tuổi 
là chủ sở hữu một phức hệ mua được lúc bảy tuổi. một phức hệ 
khác mà ông ta kiếm được lúc hai mươi tuổi, một cái thứ ba 
mà ông ta sở hữu từ cách đây hai mươi bấy năm và cái thứ tư 
giành được vào lúc bốn mươi nhãm tuổi, Cái nguyên tác lúc đó 
xuất hiện rõ rệt và chính bản thần những thổ đân nêu lên là 
đơn giản: một người sơ hữu tất cả những phức hệ mà người đó 
đã mua được nếu như về sau người đó chưa từng bán lại chúng. 
Ấy vậy mà ớ tuối chín mươi, người ta không thể được sắp xếp 
như người cùng thời với những đứa trẻ bầy tuổi và thật là phi 
lý một cách kinh khủng khi được đỏng thời là thành viên của 
bà hay bốn lớp tuổi khác nhau; nhưng cá nhàn này rất có thê sơ 
hữu tất ca nhưng danh hiệu mà người đó đã giành được trong 
suốt cuộc đời của mình. Nói cách khác, cái khái niệm tạo 
thành cơ sở môt thang bậc trong một chuối. đó là việc nam giữ 
những quyền sở hữu tài sản giành được một cách hợp thức. yếu 
tố tuổi tác là thứ yếu. 


Cũng nhăm vào kết luận này mà một số nét đặc thù trong 
hệ thống của những người Bụng phệ hướng tới. Ở dây, những 
người cùng thời không thay thế cho một nhóm thuần nhất có vị 
trí cao hơn họ nhưng mua những đặc quyền nghỉ lề ta thích từ 
một tập hợp không thuần nhất bao gốm những cá nhàn của tất 
cả các nhóm đã cùng một lúc giành được những quyền đó. 
Nguồn gốc trực tiếp của một cuộc giành giật như vây bao giờ 
cũng là ý nguyện để xuất từ một thành viên trong nhóm muốn 
thực hiện cuộc mua bán này nếu như anh ta khỏi được một căn 
bệnh nào đó. hoặc nếu như một khó khãn nào đó được giải 
quyết. Trong những diều kiên như vậy. không có điều gì ngăn 
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cản nhiền lớp tuổi đồng thời từ bo cũng mọt phức hệ nghĩ lẻ 
thic tế, những người Búng phê có số lưỡng các lớp tuôi lớn 
hơn số lượng các điệu vũ rất nhiều, mỗi điệu vũ là tài sản của 
nhiều lớp tuổi, Chính những lớp tuôi này tạo thành các đơn ví 
có tính xã hội, Không có mới liên kết nào tập hợp ba hay bốn 
tầng lớp sở hữu chung cùng một phức hệ. Mối lớp tuổi sử dụng 
cái đặc quyền riêng rẽ và khác biệt của mình được nhấn mạnh 
bảng những tên gọi Khác nhau, những tên gọi này trái ngược 
với tên cúa các điệu vũ, khỏng thay đối cùng với thời gian mà 
tỒn tai suốt cuộc đời của họ. Vì vậy. ví như một người đàn ông 
cùng với những người của lớp tuổi của mình. và cũng chỉ riêng 
với họ thỏi, mang cái tên gọi thường trực và duy nhất là 
“Người đứng »au đuôi Chó”, Những người đó có thể trong mội 
thời kỳ hạn chế trợ thành một Con Chó hay một Còn Cáo và 
cùng sở hữu chung danh hiệu này với những cá nhân của 
những lớp tuổi khác. Ở những bộ tộc khác một vài phức hệ của 
những tài sản phí vật chất tuyệt đối năm frong tay một phường 
hỏi duy nhất: những người Bung phê, họ chấp nhận là nhiều 
phường hội đồng thời sở hữu cùng một phức hệ, nhưng không 
vì thể mà đồi hỏi những phường hội này mất đi cá tính rieng. 
Hoàn cảnh này giống với hoàn cảnh. ví dụ của nhiều nhà xuất 
bản ở Anh. ở Pháp và ở Mỹ có quyền phát hành cùng một cuốn 


sách. 


Nói cách khác, trong khí những lớp tuổi của những người 
Hidatsa có thể đồng thời sở hữu những phức hệ mang những 
bậc thang đa đang nhất, ở những người Bụng phệ cùng một 
thang bậc hoặc cùng mỏt phúc hệ đồng thời nắm trong tay 
nhiều lớp tuổi khác nhau. Những phức hè này vì vây lì những 
tài sản có the thương lượng và có thể thoạt đâu eấn bó với 


những đo thối và những thang bác Khác nhàn Một văn để duy 
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nhất đặt ra; những phức hệ này tiến tới chỗ được xếp bậc thành 
một chuối gán liền với những khác biệt về tuổi tác như thế 
nào? Đó chính là vấn để nguồn gốc các thung bậc từ đó nảy 
sinh cả một tổ hợp những vấn để liên quan đến cách thức mà 
một vài phức hệ gắn liền với một vài thang bậc nào đó. SchurtZ 
không hề bạn tâm đến bước phát triển về sau của hệ thống và 
coi nó thực tê như là một dạng thức rắc rối hơn của việc chia 
tách tam phân trong các bộ tộc. Với chúng ta, trái lại, vốn hiểu 
biết lịch sử xác thực về những biến cải mới đây là cơ sở cho 
mọi biện luận vẻ những hiện tượa+øg cổ xưa nhất. Vì vậy, chính 
cách thức mà những phức hệ đã được xếp thành thang bậc 
trong suốt thời Kỳ lịch sử là vấn để chúng ta đành cho sự quan 
tâm nhiều nhất. 


Nhân tố đa nguyên thực sự có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến 
bước phát triển về sau của hệ thống các thang bậc, đó là việc 
bát chước các xã hội bên ngoài, ở đó những cuộc mua bán đã 
điển ra với các thang bậc. Chúng ta biết là vào năm 1833, 
những người Mandan không có tổ chức xã hội Con Cáo, rằng 
sau này họ vay mượn tổ chức đó những người Hidatsa và sát 
nhập vào hệ thống riêng của họ. Cũng như vậy những người 
Hidatsa học theo từ những người Mandan kiểu tổ chức xã hội 
Con Chó dại và những người Mandan vay mượn của những 
người Hidatsa kiểu tổ chức Chó con. Vào thời kì hoàng tử 
Maximilien. những Búa đá của tộc người Hidatsa đã có được 
điệu nhảy sôi nốt của những người Arikara, điều này có tác 
dụng là một phức hệ không có thứ bậc được gắn bó với một 
nấc thang cụ thế. Về sau hình thành khả năng đối với những 
búa đá. hoặc là đồng hoá hoàn toàn yếu tố mới với yếu tố cũ. 
hoặc là duy trì hát phức hệ tích rời nhau và đem bán chúng đi 


mội cách riêng rẻ. Tuy răng người ta không biết chính xác họ 
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lựa chọn siaái pháp nào, nhưng có vẻ chính là giải pháp thứ hai. 
giải pháp này đồi hỏi việc cộng thêm một nấc thang mới vào 
chuối tổ chức. Khi những chủ sở hữu được lớp tuổi đàn em đề 
nghĩ. họ bán cho chúng hoặc là điệu Nhày sôi nội. hoặc là 
phức hệ những chiếc Búa đá. Trường hợp thứ nhất, điệu nhày 
vừa mới có được sẽ tạo đựng nấc thang thấp nhất. trường hợp 
thứ hai sẽ là nấc thang áp chót. 


Không có gì phải nghĩ ngỡ rang cách thức tiến hành nhữ 
ấy đã thịnh hành từ rất lâu trước khi chúng ta có những chứng 
cứ vẻ việc đó. Ví dụ. những người Arapaho và những người 
Bụng phê là những bộ tộc có quan hệ gần gũi chặt chế với 
những hệ thống thang bậc rất siốna nhac. Những người Bụng 
pHÊ sau cuộc chía tay với những người Arapaho, sông với 
những người Chân đen. Một trong những điểm mà những người 
Bụng phệ rời xa khói hệ thống của những người Arapaho, đó là 
Điệu nhảy con ruồi. ở nắc thấp của chuối. Điệu nhảy cũng gặp 
lại ở tộc người Chân den, ở đó nó được phát hiện lần đầu tiên, 
cũng như ở một trong số bộ tộc láng giềng của những người 
Chân đen, nhưng ngoài ra không thấy ở bất cứ nơi nào khác. 
Kết luận duy nhất có thể có là những người Bụng phệ đã vay 
mượn nó từ những người Chân đen và đã sát nhập nó vào hệ 
thống của họ. Vậy mà, Việc sát nhập này phải tất yếu tác động 
toàn bộ phần còn lại của chuỗi, những thang bậc khác nhau 
mất di vị trí tương ứng của chúng. Bất cứ nơi nào ở đó một hệ 
thong đã nhận được sự bố sung của các yếu tố ngoại lai như 
vậy, sẽ diễn ra tiếp theo một môi bước cải biến hoàn toàn và rõ 
rệt của tắt ca chuối. Tất cá hình nhị chỉ ra rằng rõ ràng đó là 
điều đã xảy ra, và nhìn từ sóc độ này. những điều bất thường 
kì lạ Hiện quấn đến thứ bậc của một tổ chức nào đó trong các 


bỏ tốc khác nhàu. trở nên có thể hiển được. Neu những người 
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Chân đến đã thụ nạp phức hẹ Còn Chó muộn hơn phức hệ Con 
Cáo, thì tình véu đặc trưng của những người nguyên thuỷ đối 
với tắt ca những gì là lầu đời sẽ khiển họ xếp thành tựu mới 
của mình ở phía dưới hệ thông thang bậc, Trong những 
trường hợp Khác, tính chất thiêng liêng của một phức hệ vừa 
mới mua được có thẻ làm cho nó đứng trước tất cá những 
phức hệ khác ni vị trí những phức hệ này về vàu được biến 
cái. Bởi lẽ đã có chứng minh rằng môi một hệ thống trong số 
năm hệ thòng đã phát triển từng hước bởi có những bổ sung 
như vậy. cho nên lẽ tự nhiên sẽ dẫn tới việc những phức hệ 
khác nhau chỉ có mối quan hệ tình cờ với một thang bậc hoặc 
một độ tuổi cho trước. 


Dù sào, việc tạo đựng những chuối thang bậc khòng phải 
chỉ có một tác nhân duy nhàt là sự làn truyền. Mọt hệ thống. 
một khi hình thành, phô diễn một khuynh hướng tự nhiên bất 
mỗi quan hệ với những phức hệ khác, có thể là nguồn gốc bản 
địa. Đó chính là điều đã xây ra ở lộc người Hidatsa đối với 
nghĩ lễ Chiếc gầy có móc. Dù cho người ta có thể đánh giá như 
thế nào, đó chính là nghĩ lễ bản địa, Không dính đáng gì đến 
các lớp tuổi. Nhưng một trong những làng Hidatsa thâu nạp 
trọn vẹn nghĩ lễ đó vào hệ thống của họ. ở đó nó tạo dựng nấc 
thang thấp nhất. Những hậu qua này sinh từ việc đó đối với 
những nặc thang khác lẽ tư nhiên giếng như những hậu quá mà 
việc thầu nạp một phúc hệ ngoại lại kéo theo. 


Cho đến đây. một học trò của Sehbur1z sẽ đồng ý với chúng 
ta và khẳng đỉnh những thực tế lịch sử đưa vào những 1ý thuyết 
của öne. “Được rồi. anh ta sẽ nói. việc mở rộng các chuối nhái 
là tương đọt mối có. bởi lẽ, Tác bạn đầu, chỉ có thể tồn tại Bài 


lớp tuổi cơ bạn những đứa còn trai, những người độc thần và 
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các bậc lão thành. Những lớp tuổi này không phái do những 
cuộc vay mượn cũng khong phái do một bước vận động Hội tại 
về sau. mà đại điện cho một cuốc tấp hợp bạn đầu. này sinh từ 
một qui luật xế hội bất biến”. Tuy váy. chúng ta có đôi chút 
khó khán để thừa nhận rằng những nguyên tắc mà chúng ta đã 
quan sát tác động trong suốt thời kỳ biết được vẻ mặt lịch sử, 
đã đột ngột hoạt động trong lúc chúng dã 1ö ra không có hiệu 
lực suốt cả thời kì ngày trước đó, Và, thực tế, sự thật chứng tô 
hiển nhiên với chúng ta ràng hệ thống các tô chức có thang bậc 


nảy sinh với tư cách hệ thông của một nguồn góc đóc nhất, 


Trong Khi so sánh các chuối của nhữne người Chân đen và 
các chuối của những người Hidatsa, chẳng hạn, chỉng ta thấy 
một quan nêm giống nhau về việc mua bán công với một nhân 
tố đặc trưng khác. việc chuyển giáo có tính lẻ nghĩ người vợ 
cho người bán, cũng như sự có mặt của bốn phức hệ chung: 
Con Cáo. Con Chó, Con Qua. Con Bồ Tót, Sẽ là điện rõ. trong 
trường hợp này để xem xét một bước vàn động đọc lấp Một 
trong hai bộ tọc chắc chân đã vay mượn hệ thông của mình từ 
một bộ tộc khác hoặc †ừ một nguồn gốc chung: và nêu việc so 
sánh mở rộng tới ba tộc người khác có những tổ chức xã hỏi có 
thang bác, những nét tương đồng quan sất được củng cố thêm 
niềm tín của chúng ta rằng đây không phải là năm bước vận 
động tự phát của môt hệ thống thang bậc, mà chỉ là một hệ 
thống nên tảng duy nhất đã gánh chịu những cai biến của địa 
phương trong những bộ tộc khác nhau, Ngày ca khí đồng Ý 
rang những bắc thang hay những điệu vũ về cơ bản đại diện 
cho việc chia tách tạm phần, siá thuyết này chỉ có thể ấp dụng 
cho bỏ tộc duy nhất đã chuyển giao hệ thông cho những bỏ tốc 
khác. Những bố Tóc này phố điển nét đạc thù hoàn toàn khong 


phín vớt tính chất một qut Tuàt về tiền họ vốn vó, mà là Vì 
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chung bước vào tiếp xúc với tộc người đã sản sinh ra hiện 
tượng này. Dù cho chúng có liên quan với nhau đến bao nhiều 
khong mọt điều gì chứng tỏ rằng, trong các bộ tóc đó, nam 


giới tư động tập hợp thành ba lớp tuổi hoặc nhiều hơn nữa. 


Những thực tế khác còn nổi lên chống lại lý thuyết của 
Schurtz. Ông này, thật vậy tuyệt nhiên không được phép cho 
răng bỏ tộc đầu tiên phô diễn những tổ chức có thang bậc, bộ 
tộc người Hiđatsa, chẳng hạn đã cùng một lúc cho ra đời khái 
niệm về thang bậc và cả bản thân các tổ chức xã hội có thang 
bậc. Trong lúc năm bộ tộc vùng Đồng cổ trình diễn những tổ 
chức xã hội về tuổi tác. những tộc người khác với số lượng 
đồng đảo cũng có những phức hệ như vậy nhưng không có 
quan hệ với tuôi tác. Như vày có khả năng và chắc chắn là 
nựay cá ở tộc người lHidafsa, việc sắp xếp thang bậc là mội 
hiện tượng thứ yếu: họ đã sao chép từ những láng siêng của hợ 
một tổ chức không có thang bậc nào đó. và bằng cách này cách 
khác đi tới chỏ sắp đặt các nấc thang theo kiểu ngôi thứ trong 
tỏ chức đó. Tầm quan trọng của quá trình này là rõ rêt; nó triệt 
tiêu ngay tỪ gốc rễ cách lập luận của Schurfz7 tuyết nhiên 
không phải mội cuốc sắp loại theo tuổi tác mà là một dạng 
thức xã hội khác nào đó đã làm cơ sở cho những tổ chức chiến 
đấu vùng Đồng cỏ, nhân tố tuổi tác chí xuất hiện vào một thời 
kỳ tương đối muộn và trong một đi bản đặc biệt của những tổ 
chức đó. 


Chúng ta đã từng thấy, về vấn để những nét đa dang của 


các Kiểu thúc có tính hiệp hội, những gì có thể là những tác 
nhân xã hội gốc này. Ảnh hưởng của các ảo mộng yếu tô văn 
hoá can bản của địa phương bộc lộ ra bang những cung cách 


khác nhau. Ở đấy, có thể có việc tập hợp các cá nhân tu theo 


giâc mộng của họ, ví như ở tộc người Omiaha: hoặc là người đã 
có ảo mộng có thế tập dượt cho những người khác tìm cơn áo 
mộng và cùng họ tớ chức mội tổ chức riêng biệt. ty như cuộc 
khiêu vũ của cây thuộc lá ở những người tộc Crow; hoặc nữa 
người đó có thể hướng dẫn cho mội nhóm tiển hành nghỉ lễ mà 
mình đã thấy trong giấc mộng, mối liên kết đầu tiên là tạm 
thời của những người tham dự, cuối cùng lúc đó được cung cố, 
như chắc chăn đã là trường hợp ở tộc người Dakota phía đông. 
Mội nét đặc thù văn hoá cũng quan trọng cửa vùng đất này đó 
là cuộc viên chính và rất có vẻ là giữa những người Dakota các 
bạn chiến đấu đã hình thành một hiệp hội thường trực. Nhiều 
nguyên nhân vậy là đã góp phần làm này sinh những hiệp hội 
nam giới này. Rât lâu trước khi ra đời các biện tượng mang 
tính địa phương và đặc biệt cao độ, đó là hiệp hội có ngòi thứ 
tuỳ theo tuổi tác. 


Cũng nêu tổng hợp những điềm chủ yếu của luận chứng 
này đã dứt khoát có phần nào phức tạp. Đứng trước một hệ 
thống niên đại đã làm nảy sinh những câu lạc hộ, những tổ 
chức bí mật và tất cả những hiệp hội khác của các lớp tuổi, 
chúng ta đã nehiên cứu, bằng cách dựa vào những hiện tượng 
của một vùng đã biết, dòng tiếp nối có tính giá định của 
chúng. Từ một cuộc nghiên cứu khẩn trương những hiệp hội 
trong những thổ dân vùng Đồng có. đã nảy ra vấn đề là những 
lớp tuổi tuyệt nhiên không tạo ra việc tập hợp chiếm tru thế. và 
rằng trone một vài trường hợp có khả năng chứng mình là việc 
tập hợp theo tuổi tác là một yếu tố thứ yếu. Thu hẹp cuộc tranh 
luận vào những hệ thống xã hội chỉ ra rõ rằng một sư phân 
tầng theo tuổi tác, chúng ta đã phát hiện được nhiều thực tế có 
ý nghĩa. Những thang bậc dự định đối với những thổ dần nang 


rất íL tính cố định đến mức cùng một tổ chức xã hội trong một 
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bộ tộc nào đó là một câtt lạc bộ của những thanh niền, trong 
một bộ tộc khác là bao gồm những người đứng tuổi và thàm 
chí ca các cụ già. Những thổ dàn, như vậy bằng cách xử lí các 
thang bậc kiểu này. chứng to râng họ không tự chía tách chủ 
yếu là dựa vào tuổi tác, mà phần nhiều là mua một xố quyền 
lơi về lễ nghí được đánh giá cao, một cá nhân có thể đồng thời 
đạt tới nhiều thang bậc, điều này sẽ hoàn toàn không co khả 
năng nếu những thang bậc đó đại diện cho những sự khác nhau 
vẻ độ tuổi hoặc về hộ tịch. Còn lại vấn đề bước phát triển lịch 
sử của những ngôi thứ. Lựa chon cách lập luận di từ chỗ đã 
biết đến cái chưa biết, chúng ta đã thấy là, trong thời kì mà 
chúng có được thông tin trực tiếp, nhân tố chủ yếu đã là việc 
truyền bá và ràng tính phức tạp của các hệ thống quan sát được 
là do những bố sung nối tiếp nhau nhờ những cuộc vay mượn, 
Tuy vậy, sẽ có thể tưởng tượng được ràng vào một thời kì có 
trước, một cuộc 1ập hợp tam phân đơn giản hơn đã là cơ sơ của 
các hệ thống xã hội đó, như vậy là hài hoà với qui luật lớn về 
sự vận động xã hội mà Schurtz ca ngợi, Nhưng bởi lẽ cá nàm 
bộ tốc hiển nhiên đã rút tia những chuối ngôi thứ của họ từ 
một nguồn duy nhất. qui luật này chỉ có thể tác động trong 
trường hợp của một đơn ví duy nhất trong những bộ tộc đó; đối 
với bón bộ tộc khác. hệ thống tạm phân giá định đã không phải 
là hiệu qua của một động lực xã hội vốn có nào đó. mà là hiệu 
qui của những cuộc vay mượn, và đây Không phải là vấn đề 
“gu luật", Thậm chí nếu chỉ lấy tộc người đầu tiên chia tách 
các tổ chức xã hội của họ tuỷ theo độ tuổi cũng sẽ là liệu lĩnh 
khi cho rằng cũng chính bộ tóc này đã đẻ ra những tổ chức xà 
hỏi chiến đấu đâu tiên, bởi lẽ người ta thấy được thường vuyên 
hơn. rất nhiều là những xã hội này hoàn toàn không có tháng 


bậc. Cuối cùng những hiện tượng chủ vếu của đời song trong 
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những thổ dân vùng Đồng có nêu lên những khả nãng khác 
nhau của các hiệp hội mà quả thực đã được sử dụng. 


Như vậy. hệ thống đơn tuyến của Schurtz, dựa trên lý 
thuyết về một cuộc chia tách tam phân, thâm chí không thể áp 
đụng cho một kiểu thức xã hội có những dấu hiệu công khai 
của một cuộc tập hợp tuỳ theo độ tuổi. Trên một vùng dấi 
phong phú về các hiệp hội. những lớp tuổi xuất hiện như một 
hiện tượng địa phương và muôn mắn và hơn nữa, không phù 
hợp với việc chia tách tam phân. 


Tuy vậy, kể cả sau khi bảng niên đại của Schurtz đã bị phá 
vỡ ngay từ nền tảng của nó, một thực tế vẫn còn là chắc chăn, 
đó chính là tuổi tác đã piữ vai trò của mình trong lịch sử các tố 
chức quân sự, tuy rằng theo một phương thức khác với phương 
thức mà tác giá này hình dung Trong những người Crow. 
những người Dakota và những người Kíowa, tất cả điều đó có 
những tổ chức kết hợp nhau, lớp tuối đích thực được hình 
thành theo mội cách thức tự nhiên nhất trên đồi, khi mà đám 
con trai bắt chước các tố chức của những đàn anh của họ„ Thực 
tế này xem ra là buồn tẻ, cung cấp cho chúng ta một chỉ đẫn về 
nguồn gốc có thể có của những thang bậc. Hãy giá định là 
trong những người đã đẻ ra chúng, những người Hidatsa chẳng 
hạn. kiểu bất chước máy móc của tuổi trẻ như thế này đana 
thịnh hành. Hãy giả định thêm là đã tồn tại một tổ chức đưty 
nhất mà một bộ phận hoặc toàn bộ những người lớn tuổi đã #'a 
nhập sau khi trả Khoản phí mua quyền nhập hội; hội đoàn này 
nâng cao uy tín xã hội của các thành viên, đó là một lí do 
thường trực của hiệp hội trong những người nguyên thuỷ. Lúc 
đó đấm thanh niên trong tầm trạng nôn nóng có được một phức 


hệ đích thực của các điện nháy và những đặc quyền. không còn 
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việc gì hơn là chung nhau mua lấy tự cách thành viên. Tính 
chất tân thể của việc mua bấn là yếu tố cách mang của nó. bởi 
le do việc đó cái nhóm không định hình của đám bạn bè vui 
chơi trở thành một lớp tuổi cũng hết súc cụ thể như lớp tuổi 
của những thanh niên Massai cùng nhau phhtc tùng việc cất báo 
qui đầu. Những người bán bị mất quyền sở hữu không còn điệu 
nhảy của mình nhưng những mốt liên kết trước kia có lẽ đã giữ 
họ đoàn kết với nhau và khi có cơ hội đầu tiên, họ nhìn thấy 
trong mộng nghĩa là họ sáng tác ra, một điệu nhay mới hoặc là 
mua một điệu nhảy từ một bộ tộc bên ngoài nào đó. Điệu nhảy 
mới này trở thành mục tiêu tương lại đối với tham vọng của 
đấm nam thanh niên và vì vậy tạo thành một thang bậc thứ hai. 


Cũng nên ghi nhận rằng các nhóm bạn đầu những người 
lớn tuổi không nhất thiết là một lớp thổi riêng biệt. Một mật 
nó có thể bao gềm những cá nhân giữa hai mươi và tắm mươi 
tuổi: mặt khác chỉ có sáu mươi phần trăm những người lớn tuổi 
có thể đã tham sia nhóm đó. Nhưng những người bãi chước trẻ 
tuổi đã xấp xi họp thành một lớp tuổi và khi họ cùng nhau mua 
một tổ chức xã hội cao hơn, họ đã khởi động những bánh xe 
cần thiết cho việc tạo ra một hệ thống giống như hệ thống đặc 
irng của những người Hidatsa và bốn bộ tộc khác có thang 
bậc. Một thế hệ mới sau đó mua lại thang bậc thấp nhất từ 
những người đã phát mình ra nó; những người này tiến bước 
một cách tập thể, và từng nấc một cái khối Không định hình 
của những người lớn tuổi biến mất. để lại đẳng sau nó những 
những nhóm kế tiếp nhau của những cá nhàn trẻ hơn, sắp xếp 
xấp xi theo thang bậc tuỳ theo độ tuổi. Thực tế của việc tụ hop 
cửa đám nam thánh niên. bản thân nó là một ví du về sức mạnh 
có tính hiệp hội của tuối tác nói chung. như vậy có thể đã lõi 


cuòn cát hiệp hồi ngưấu nhiên của những khác biết Về thôi tác 
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cùng với các xa hội đã mô ta ở phần trên là yếu tổ đụy nhất, 
cũng không phát lã yếu tố đã nhất thiết chiếm ưu thê trong lịch 
sử các hiệp hội. Trên vùng Đồng có, đó không phải là veu to 
lâu đời nhất. 


NHỮNG KẾT LUẬN CHUNG 


Người ta có thể rút ra nhiều kết Luận chung từ lịch sử cúc 
hiệp hội trong những thổ dân vùng Đỏng có. Trước hết chúne 
ta đã «hi nhận thêm một lần nữa hiệu quá tài hại của những từ 
ngữ Khoa trương. Tuỳ theo các trường hợp. chúng ta đứng trước 
những hiện tượng riêng biết chia tách nam giới thành những 
nhóm người không tập đượi. những người độc thân và các bạc 
lão thành; chia tách thành các lớp tuổi. như việc chía tách của 
những người Hidatsa, chia tách những Con Cáo ở tộc người 
Crow thành những thành viền, những người lớn tuổi và cụ giả, 
việc chia tách này còn là một hiện tượng khác hắn. bơi lẽ nó 
không đồi hỏi có sự phân chia bộ tộc mà chỉ là một cuộc Tập 
hợp trong nội bộ cùng một hiệp hội được chọn trong nhiều 
hiệp hội. Vì vậy chúng t2 phải cảnh giác mỗi Khi, để chỉ định 
những hiện tượng trên những vùng đất cách xa nhau. người ta 
sử dụng những từ cũng rộng lớn Và ngàng nhau mơ hồ. Lúc đó 
rất có thể là tính đồng nhất của đanh mục gợi ra những thật là 
lầm lần. đó là tính đồng nhất của các hiện tượng, Nếu như. 
chẳng hạn chúng ta số sánh những tổ chức xã hội bí mật vùng 
Mélanésie với những xã hội bí mật của những thế dàn Pucblo, 
chúng tạ khône thấy bất Kỳ mội nét giống nhàn nào, chẳng về 
cầu trúc cũng chàng vẻ chức năng: điểm chúng dụ: nhất của 


chúng là việc Toan trừ những ngời Không phái Là thành viên 
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Chính là băng việc thư mua mà người ta gia nhập những xã hội 
bí mật của các đảo Bank: trên vũng tây nam Hợp chúng quốc. 
chính là sau khi được một thành viên của hiệp hội chữa khỏi 
bệnh. hoặc đo quyển thừa Kế, hoặc nữa bởi vì khi ra đời người 
ta được tiệp đón bởi bà vợ cúa một thành viên, nhưng không 
bao giờ có chuyện tiếp sau một lần trả tiền. Đám cư dân trên 
các đao Bank khóng kết nạp chỉ em phụ nữ; ở tộc người 
Pueblo. mỏt vài xã hội làm việc đó và những xã hội khác lại 
bao gồm duy nhất là phụ nữ. Những xã hội vùng Mélanésic tập 
trung hoạt động của chúng xung quanh việc sản sinh ra một 
tiếng động kì lạ và việc bảo về tài sản của các thành viên, cùng 
lúc đó. mỗi khi có dịp lại khủng bố những người không tập 
dượt hoặc phá huv những ø1 mà họ có. Chúng ta không thấy 
bất kì miột điểm tương tự nào trong các hội đoàn y được của 


những người Zuni, cũng 


øs như trong các hiệp hội của những 
người cầu mưa ở tộc người Hopi. Như vậy, những tô chức này 


không tồn tại những nét tương đồng về lịch sử hoặc tâm lí. 


Những nhận xét này có một phạm vì rất rộng lớn trong vấn 
để bước vận động đơn tuyển. Việc nghiên cứu tích cực các xã 
hỏi trong những người thố dân vùng Đồng có muốn chứng 
mình với chúng 1a râng về những ơi có liên quan đến cái trật tự 
các hiện tượng này, lịch sử Không lập lại, trừ phi là trên những 
net lớn hoặc là trong một khoảng thời gian rất hạn chế. Trong 
tắt ca các cộng đồng bản nãng tập quần biểu lộ ra bằng cách 
này hay cách khác và nhân tố tuổi tác đôi khí sản sinh ra - 
chính bản thân tôi thừa nhận diều này- những dơn vị dưới 
nhóm thậm chí một cuộc tập hợp bạn đầu của các cá nhân. Tuy 
vậy. đồ là những tổng luận xã hội học hơn là lịch sử học: 
chúng khóng Irao cho chúng ta công thức vỀ một trật tự tiếp 


tổi cô định của các hiện tương. 
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Bây siờ chúng ta hãy xem xét có những nguyên tác khác 
nhau nào mà sự kết hợp là cần thiết để này sinh ra những xã 
hội tuổi tác như các xã hội của những người Hidatsa: những 
khát niệm về điệu nhảy, những biểu hiện gắn liền với những 
khát niệm tình bạn tối đẹp ngư trị trong đấm thành viên, mội 
số ràng buộc về quân sự và cuối cùng khả nâng mua được 
những phức tiệ nào đó, yếu tố cuối cùng này dựa vào lý thuyết 
của (hổ dân về các áo mộng. Vì vậy, không có gì là ngạc nhiên 
răng với một khối lượng đồi dào những nhân tổ thứ yếu như 
vậy, kiển thức hiệp hội này không gặp thấy hai lần. Những 
người Massat cũng hiếu chiến ngàng như người Hidatsa, nhưng 
sư (tương động tổng quát này không dân tới chỏ làm nảy sinh 
những nét giống nhau đặc thù, bởi lẽ hai tộc người này không 
có chung những truyền thống văn hoá như nhau. Những người 
Massai vốn có một quan niệm khác hấn về chủ nghĩa lễ nghĩ 
và không có, giống như những người Hiđatsa, lý thuyết về 
những áo mộng của cá nhàn, đứt khoát phải phố diện một hệ 
thống khác bản. 


Bởi lẽ vấn đề đã như vậy, việc tìm kiếm những qui luật của 
sự vận động bao quát được toàn bộ những hiện tượng. theo 
cách thức của các lý thuyết của Morgan hoặc của Schurtz là 
một công trình ảo tường. Chí có một cuộc nghiên cứu đân tộc 
học đích thực đối với mỗi vùng văn hoá mới có thế tạo dựng 
được bước tiếp nối đích thực của những quá trình khác nháu. 


Chương XII 


NGÔI THỨ 


Như bản thân tôi đã có nêu ra nhận xét, Morgan có mội 
quan niệm theo thuyết nguyên tử đối với xã hội nguyên thuy. 
Có thể là cái xu hướng của người đối với những thể chế đân 
chủ đã làm öng nhấm mặt trước những dấu hiệu về sự phân 
biết vã hội trong các nền văn mính nguyên thuỷ. Ông chỉ dành 
1 xự chú Ý cho những nét khác biệt giữa những thị tộc cùng 
môi bộ lộc, hoặc giữa những cá nhân cùng một cộng đồng và 
ỏng xác định thời điểm của những hệ thống có đặc quyền vào 
một thời đại gần đây hơn rất nhiều. Ấy vây mà, kể cả nếu như 
ông ở lại trên vùng Bác Mỹ. lẽ ra ông đã có thể khám phá thấy 
những hệ thống tổ chức xã hội đựa trên cơ sở một sự phân biệt 
các tầng lớp trên và dưới: và điều quan trọng hơn nữa lẽ ra ông 
ta phải thấy rằng sự vãng mặt của các đẳng cấp có tính gia 
truyền tuyệt nhiên không gạt bỏ những sự phân biệt cốt yếu 
dựa trên giá trị của từng cá nhân. Người nguyên thuỷ không 
phái là một người đân độn, anh ta nhanh chóng cảm nhận thấy 
và biết đánh giá những nét Khác biệt cá nhân, giống như một 
hiện tượng sinh học không tránh khỏi, vốn xuất hiện trong tất 
cả các nhóm người, kế ca trong những nhóm người ở trình độ 
nguyễn thuỷ xa hơn, như Maret đã nếu ra nhận xét một cách 
xác đáng. Người nguyên thuỷ Không phải không biết rằng 
X.Fux vụng vẻ (rong việc se sợi chỉ nhưng lại có sức khoẻ 


hàng đâu Ki phái giương cũng, rằng ý bất chấp tất cá tài hàng 


45 


biện sủa anh ta trong phiên họp của hội đồng lại to ra là kẻ 
nhút nhát trước mật kẻ thù; và răng Z là một người đáng yêu 
tổi tệ nhất. Mội cách thầm lặng, người nguyên thuỷ xác dịnh vị 
trí của họ. Một cách thẩm lặng. ảnh hưởng của hợ đời với hành 
VI Và tƯ tưởng của người nguyên thuy tuỳ thuộc vào sự cảm 
phục mà người nguyên thuỷ giành cho họ. Thái độ này không 
ch liên quan đến người nguyên thuỷ dưới danh nghĩa cá nhân, 
mà là một vấn đề của xã hội. do tác dộng của lý tưởng bộ tộc. 
Ai đó, ở nơi nào đó là một anh hùng lại bị coi như một kẻ súc 
sinh thô lỗ ở mội nơi khác; Tài khéo léo trong ngành cơ khí có 
thể được một tộc người ưa chuộng nhưng lại không đáng giá 
một xu ở một tộc người khác. Trong nên văn mình của chính 
người Mỹ chúng ta. nghề nghiệp của nhạc sỹ được coi là uỷ 
mị, và nhà bác học ở chỗ chúng ta niữ một địa vị kém phần mơ 
ước rất nhiều so với châu Âu. Nhiệm vụ đặt ra với nhà dân tộc 
học là phải chứng rninh rằng, trong những xã hội khác nhau, 
việc đánh giá từng cá nhân thay đối tuỳ theo những định kiến 
của xã hội, Những thổ dân vùng bác Mỹ trình diễn một địa bàn 
đặc biệt thuận lợt cho ai đó muốn bộc lộ sức mạnh của những 
nết khác biệt giữa các cá thể. Quả thực, ngoài một số trường 
hợp đơn lẻ mà chúng ra sẽ trở lại ở phần lục địa này, một phần 
lớn do những bộ tộc có tỉnh thần đân chủ chiếm giữ. Chúng ta 
bát đầu bằng việc nghiên cứu vài nhóm người vùng Đồng cỏ. 


LỚONG QUA CAM 
Trong đám thổ dân vùng Đông có. việc tìm kiểm sự nổi 


đanh trong chiến trận cũng phái triển quá mức.ngang như ở 


chỗ chúng ta cơn khát vàng trong những trung tâm điển hình 
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nhật của hệ thống tài chính cao cấp chính là nhằm mục đích có 
nhận được một giấc ảo mộng cho phép mình nổi bật lên trong 
dám người hỗn độn mà chàng thanh niên quả cảm nhịn ăn và 
kéo lê những chiếc sọ bò rừng được móc chặt vào các bắp thịt 
bị chọc thủng trên đôi vai mình. Và để đạt tới niềm vĩnh quang 
nhiệt thành mơ ước, anh ta vất bỏ mọi sự cẩn trọng và mạo 
hiểm tính mạng trong những hành động táo bạo điền rỏ nhất. 
Những hành động táo bạo này, tuy vậy, phải tuân theo một 
hình mẫu có tính quy ước nào đó để có thể được coi là những 
hành động anh hùng, và những hình mẫu này khác nhau rõ rệt 
từ bộ tộc này sang bộ tộc khác. 


I[,úc bình thường, ở tộc người Crow, bốn chiến công được 
coi là vẻ vang và phối hợp với nhau mang tới cho người nào đó 
đã nốt bật lên như thế đanh hiệu thư hùng, một đanh hiệu nói 
chung hoàn toàn không có ý nghĩa vế chính trị. Người chiến 
bình phải đánh tháo được một con ngựa và dắt nó tới khu trại 
của đối phương về, cướp được chiếc cung hoặc khẩu súng của 
kẻ địch trong một trận giáp lá cà, giáng một đồn. có nghĩa là 
cham được vào người đối phương bằng một thứ vũ khí hoặc 
đơn giản băng bàn ray của mình, và chí huy một cuộc viên 
chinh thắng lợi. Lễ tự nhiên chỉ có một vài cá nhân hiếm hoi 
có thể hoàn thành được bốn điều kiện đó, nhưng kể cả khi 
không đạt tới danh hiệu thủ lĩnh con người quả cảm đã thực 
hiện được một hay nhiều chiến công đó cũng được hưởng sự ưu 
ái của bộ tộc; địa vị cửa người đó tHỳ thuộc trực tiếp vào 
những hành động quân sự dũng cảm của anh ta ở tất cá các 
cuộc họp của bộ tộc, anh ta được đặc quyền kể lại bản danh 
mục các chiến công của mình; anh ta có thể t6 vẽ những chiến 
công đó trên trang phục và trên cửa ra vào túp lều của mình: 


bó mẹ một đứa (trẻ sơ sinh đến xin anh ta đặt tên cho đứa con 
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của họ: những thanh niên có tham vọng mua lại "bài thuốc” 
chiến trận của anh ta; Trong mỗi cuộc họp công công. người tít 
đành cho anh ta một vị trí vinh dự, vị trí quan tuyên cáo chẳng 
hạn, các bạn chiến đấu thuộc thị tộc của bố anh ta, lên tiếng ca 
ngợi anh ta trong kháp khu trại; và ngay cả trong các lẻ hội. 
người ta đành vị trí cao nhất cho người chiến bính chiến tháng 


bàng những hành động anh hùng của anh Ta. 


Người ta thấy một từ ngữ, đôi khi khoa trương, biển thị 
tâm tính này trong các ngôn ngữ và các bài hát dân gian. ” Nên 
chết trẻ” đó là châm ngôn của những người thông thái trong bộ 
tộc người Crow và người Hadatasa. Đây cũng là một điệp khúc 
trong một bài hát của người Crow: "Đất và Trời là vĩnh cứu. 
những người già chẳng có chút nào giá trị. hãy đừng sợ". Như 
vậy, trong một xã hội tô chức quân sự. một người anh có thể ép 
được đứa em của mình nhận lấy những mối nguy hiểm găn liền 
với một nhiệm vụ nào đó. tuyệt nhiên không phải vì ác ý. mà 
là với mục dích để chàng thanh niên đó giành được vinh 
quang. Và chúng ta thấy các chiến bình không chỉ ganh đua 
nhau về tỉnh thản gan dạ mà cồn lao mình đối diện với cái chết 
trong những hoạt động điên rổ, ví như một mình chống lại cả 
một đoàn quân địch. 

Lễ tự nhiên. kẻ hền nhát là đối tượng của một sự khinh bị 
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đến cực điểm. những " họ hàng vui đùa” của anh ta chế diểu và 
coi anh ta là "đích thực đàn bà”. Sự tôn trọng tuyệt đối đành 
cho giá trị chiến đấu đó đã làm lu mờ những cá nhân vốn đi 
trong những cộng đồng mà lí tưởng khác đi lẽ ra có được ny 
tín to lớn. Vì] vảy. ở tộc người Crow một trong những thông tin 
ưu tú nhất cứa tôi là một người thông thạo đáng ngạc nhiên về 


truyền thống đàn gian của bộ tốc. dưới con mát của những 
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đồng bào mình. anh ta chỉ là con số không. Tôi biết được rằng 
anh tái chưa từng cổ bành dòng nào tự làm nối bật mình trên 
chiến trường và còn làm cho tình thể nghiêm trọng thêm khi vợ 
vào cho mình những chiến công mà anh ta khong hề thực hiện. 
Nói cách khác, có tình huống là một cá nhân tuy rất có tài 
năng lại Khỏng được xã hội xung quanh mình coi trọng, đơn 
giản chỉ ví Không được biet tới. 

Những người Crow còn coi trong những phẩm chất khác 
nữa, không phải vì chúng có thể thay thế được giá trị trong 
chiến đấu nhưng chúng góp phần cuối cùng hoàn thiện giá trị 
đó. Trước hết đó là tính hào phóng. dẫn tới hậu quả gián tiếp là 
sự khinh ghét tính bủn xin. Chị em phụ nữ cũng được đánh gia 
tuỳ theo công trạng cá nhân. tuy rằng thang bậc giá trị có khác 
đi. Bất chấp việc đạo đức giới tính nói chung được buông thả, 
những phụ nữ trong trắng được đánh giá cao và để hoàn thành 
một số nhiệm vụ nghĩ lẻ. người ta đòi hỏi ở họ một tư cách 
không có vết nhơ nào. Tài khéo léo trong các công việc thủ 
công và đức tính thân thiện để gần gũi cũng nắng cáo uy tín nữ 
giới. Như Vậy người ta thấy răng, trong một nền văn mình 
tương đối đơn giản và trong một cộng đồng đân chủ rõ rệt. 
những nét khác biệt cá nhân kéo theo những mức chênh lệch to 


lớn trong sự đánh giá của xã hội. 


Vì vậy chúng ta sẽ kKhỏng ngạc nhiên khi thấy những đân 
tộc thành thạo chiến trận khác có những hệ thông tương tự, gợi 
nhớ tới một chế độ quý tộc dựa trên cơ sở giá trị nền tảng cá 
nhàn. Những người Maori ở Tân Tây Lan. thật vậy, cụùng cấp 
cho chúng ta dẫn chứng là một tộc người chiếm hữu, ở đó tính 
thần đẳng cấp đã bãi rẻ quá ư sàn xác đến mức Khó có thể làm 


quen được với cầu nói của Napolểon về chiếc gậy thống chế, 
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Nhưng nói chứng đời sống quản sử trong những người nguyên 
thuỷ đi liên với những khát niệm theo Kiểu những khái niệm 
của người Crow. Ở tộc người NMlassal. trong Khu trại có rào kín 
của những người độc thân, ngư trị một sự bình đăng nào đó 
giữa các đơn vị. những ai nồi trọi lên vì tính thần dũng cảm 
hoặc vì đức tính đô lượng cua họ cñng được đánh siá là những 
Bò Tót và những người dộ lương và được phép deo những đỏ 
trang sức đặc biệt, Người ta chế điên những ke hẹn nhát trước 
mặt các thiếu nữ, và một naười đàn ông không tham đự vào 
một cuộc hành quần, được quyết định qua một phiên họp trọng 
thể, có thể hị giết chết không thương tiếc. Cũng giống như 
những thö đân vùng Đồng có. người dũng cảm tự cho mình là 
có thể liều lĩnh. vì vậy những người Massai cắm một chùm tưa 
lên đầu ngon giáo của họ và thể Không tháo bỏ chùm tua đó 


nếu như ngọn giáo chữa xuyên thủng qua người một kẻ địch. 


Trên một vùng đất khác hân. những người Bagobo vùng 
Mindanao, bộ Lộc mang một tâm tính tường tự. Mục tiêu chủ 
yếu của họ trong cuộc sống là được mang những biểu hiện mà 
một ai đó đã giết chết ít nhất hai nhân mạng có thể tự khoe 
khoang, sau lần giết người thú hai, anh ta được phép phố 
trương một giải bang buộc trước trấn mầu sócôla, lần thứ tư 
cho anh ta cái quyền được mặc chiếc quần dài mầu đỏ máu và 
khi anh ta đạt tới lần thứ sâu, anh ta được mặc cá bộ quần áo 
cùng mầu đó, cộng thêm một chiếc túi đeo vai mầu đó. Mọi vụ 
giết người thêm nữa, tuy không làm thay đôi gì trang phục, 
những càng nàng cao thêm uy tín của anh tà. Những ai đó chưa 
từng giết người bị coi là kẻ vô dụng, những người đũng cảm 
được công nhận, trất lại. gánh vác những nhiệm Vụ quan trong 
và coi nhữ được hương sự che chợ đạc biết của hai vị thân lĩnh 


hùng mạnh mi nốt trong họ là những sứ sĩa trung gián, VỊ tí 
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của người đũng cảm cũng như trang phục của người đó, không 
thê được chuyển eiao cho người khác, những thứ đó phải được 
thiêu huy cùng với chủ nhân của chúng. 


CHẾ ĐỘ THẦY PHÁP: SỰ GIẦU CÓ 


Trong những phần khác của trái đất, chúng ta thấy những 
khát niệm khác nhau một cách căn bản. Những người Maidu 
trên phía bắc là một đẫn chứng vẻ điều này. Ở đây chúng ta 
đứng trước một thủ lĩnh dân cử mà quyền lực dựa vào sự giàu 
có và đức đỏ lượng, thực ra ông thầy pháp có uy nhất là nếu 
ông ta đứng đầu một tổ chức xã hội bí mật, thay thế hoàn toàn 
vị thủ lĩnh này. Quả thực vị thủ lĩnh được cử ra chính là do ông 
thầy pháp không phải là chà truyền, con nổi. Người nào có ý 
định làm nghề này sẽ sánh vác lấy nó sau khi đã được các thầy 
pháp bí mật đến thăm và vượt qua một cách thẳng lợi một cuộc 
sát hạch đo các thầy pháp già tiến hành. Nói cách khác, năng 
khiếu về các kinh nghiệm thờ cúng là phương tiện để đạt tới 
địa vĩ cao trong xã hội. Thầy mo người đứng đầu tổ chức bí 
mật. về mọi phương điện. là người có ảnh hưỡng lớn nhất trong 
cộng đồng. ông ta sắp xếp đời sống lễ nghĩ của bộ tộc, xét xử 
những vụ tranh chấp. chăm lo đảm bảo một vụ thu hoạch hoa 
qua đồi đào và nhờ có quyền lực thần bí, giáng cho kẻ địch 
mót đồn trừng phạt đích đáng. đôi khi chính bản thân ông tà 
chỉ huy những cuộc hành quản chiến đấu. Đứng trên tất cả, 
thầy mơ là quyền lực tốt thượng trong huyền thoai của bộ lộc 
và trong văn hoá dân gian và nghĩa vụ của ông tá là truyền dạy 


các khoa học cao quý đó cho những người trong bộ Lộc mình. 


Trên phía bắc vùng Californle mội số mô típ mà người 1a 
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đã phát hiện thấy yếu ớt ở tộc người Maidu., trở thành để tài 
chủ yếu: địa vị cao chính là đựa vào sự giàu có. Thủ hình của 
những người Hupa là người niầấu có nhất trong bộ tộc. những 
người khác tìm đến ông ta vào thời kỳ đói kém cốt để òng ta 
nuôi sống họ vì họ vay mượn tiền của òng ta trong trường hợp 
có sự tranh chấp. Ông ta đi chúc chuyển giao lại quyền lực của 
mình cho con trai với điều kiện là ông ta cũng trao lại cho anh 
con trai tất cá của cải của mình nhưng nếu một đốt thú nào đó, 
đặc biệt có khả năng và năng động. vượt trôi hơn ông ta về sự 
giầu có, thì chính người đó được chuyển siao phẩm rước thủ 
lĩnh. Trong xã hội những người Shasfa. một quan niệm cùng 
như vậy chiếm ưu thế. 


Vái trò mà sự giàu có chiếm piữ trong bệ thôngchính trì 
của các bộ tộc nguyên thuỷ, nói chung có một giá trị số sánh 
rất lớn. Trong siai đoạn làm nghề chân nuôi, khi rnột hình thái 
sở hữu mới thâm nhập vào, nó có thể kéo theo những sự khác 
biệt đáng kế về vị thế nếu như sức mạnh san bằng của những 
điều kiện tự nhiên Không tác động, làm phá sản đột ngột vị đại 
phú gia của ngày hòm qua. Như vậy tâm tính vẫn là đán chú. Ở 
những người thổ dân vùng Altai, ke ấn mày biểu lộ niềm kiêu 
hãnh của một nhà quý tộc phá sản khi đối xử với những người 
khá giả trong bộ tộc mình, ở trong nhà một chủ chăn nuôi giầu 
có anh ta cư xử như một thành viên của gia đình, dù thê nào 
cũng không tha thứ cho việc mình bị cot như một người đây tớ 
vì thà chịu đói còn hơn là phục tùng một mệnh lệnh quá ứ gái 
gao. Ở những chủ chân nuôi tuần lòc, vị thế của người nghèo 
kém thuận lợi hơn, bởi vì ông chủ của anh tá có thê chưt rúat và 
thâm chí đánh dập ảnh ta. Puy vậy dạo đức bạn địa vốn đời hói 
một sự đời xứ vỏ lượng, đã ngắn cần việc sự dụng những đạc 


quvển như vậy. Lòng đũng cảm tương đổi của các cá nhàn 
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cũng chong hú điều đó, Thất vậy, mọt ngườt hẳu khoẻ mạnh bị 


ông chủ đánh đập có thê đánh tra lại ông chủ. 


Người ta thấy ở vùng Mếlanéste mọt quan niệm đặc biệt về 
sự giàu có, Như tôi đã gián thích điều đó khi mô tả câu lạc bộ 
của đám cư dân các đảo Bank. việc để bại trong tổ chức và do 
đó, trong thang bậc xã hội, tỷ thuộc Vào sự giàu có. tuy vậy 
cũng không phát là tuy thuốc sự tích Tuỹ của cải hay tiền bạc 
mà là tuỷ thuộc vào việc người tạ chỉ tiêu không tính toán. 
Cùng một quan niềm này là nét đặc trưng của những thổ đân 
xứ Colombie thuộc Anh, tuy rằng hoàn cảnh ở đây có phúc tạp 
hơn bởi việc cùng tồn tại các dàng cấp cha truyền con nết, mã 
sắp tới đây chúng ta xế thầy. "Sự phu có - như Boas nói Khi 
mô tạ những giản điểm của những người Kwakiutdl - là về vàng 
và môi tho đân cố sàng đạt dược điều đó, đây tuyết nhiền 
không phát là chuyện có bao nhiều của cát mà là Khả năng mở 
được những hội hè lớn.cát Kha năng khiến chơ zmÑ ta t;c thành 
niềm mơ trớc của mi người”. Một người bạn phát của cải của 
mình càng nhiều trong những địp lộ, hè đố hay những 
Poilaichs. theo cách người ta gọi như vậy, thì người đó càng 
được mọi người có trong nhiều bơn Đám thanh niên, các vị 
thu lĩnh, ca những công đồng trọn vẹn gành đua nhaàu vẻ tính 
ngóng cuông. Ö đây. chúng ta chạm tới mội qu:01 niệm nguyến 
thuy rất phố biến mà Mauss đã phát hiện ra tầm quan trọng: 
một cá nhân được biểu một quà tặng. buộc phải tiệp nhận món 
quà đó và do vậy gánh lấy một số điều ràng buộc nào đó. 
Người nào công bố lời thách thúc thì bát đầu bảng việc trao 
cho đối phương một vố lượng lớn chân khoác ngoài. đối 
phương không thể nào từ chói số chân đó và vẻ sản phát trả lại 
gấp đối xô lưỡng. nề nhĩ anh tị Khone mườn cam chị noi 


nh bí củi là ngườt Khone có khít năng thành toán, Đi khi, 
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cốt để tỏ ra là mình coi khính của cái biết báo nhiều, một thủ 
[nh vô cớ huy hoại những củu cải có giá trị. Tầm quan trọng 
gân liền với yếu tô này thậm chí làm thay đổi. trong mội số 
hoàn cảnh đặc biệt, cái nền tầng rần chắc của những đẳng cấp. 
Theo Sapir. “có những trường hợp trong đó những cá nhân có 
nguồn gốc xuất thân thấp kém. nhờ những Potlatchs và món 
tiền hoang phí đã vượt lên trên những tầng lớp cao cấp hơn họ, 
thâu tốmt được nhiều những đặc quyển thuộc về những đẳng, 
cấp bậc cao. Trong đám thô dân vùng bờ biển Thái Bình 
Dương cũng như ở Châu Âu, một người thành đạt có thể nhờ 
vào hoạt động của mình, sửa đổi những quy tác của tập quán. 


Nhĩ vậy siá trị trong chiến đấu. Khuynh hướng tìm kiếm 
những kinh nghiệm thần bí và bằng cách này hày cách khác, sự 
giàu có, tất cả những nguyên nhân đó đân tới trong các cộng 
đồng nguyên thuỷ sự phản biết eiữa các cá nhân bình đẳng ơ 
những mặt khác. Chúng ta hãy bố sung vào đó một phẩm chất 
được đánh giá cao trong những tầng lớp thấp nhất: tài khéo léo 
trong việc tìm kiếm thực phẩm. Trong tộc người Tchouktche 
vùng bờ biển, chính là gia đình lâu đời nhất trong làng, vì vậy 
nên có vốn hiểu biết sâu sắc về các điểu kiện kinh tế của toàn 
vùng. được xếp hàng đầu. Người tỏ chức một cuộc sãn bắt hải 
cẩn chiếm giữ một vị ní cao nhất. Ở những người Youkaghir 
có một vị trí đặc biệt của thủ lĩnh các thơ sản. nhiệm vụ khá 
nặng nề, nói cho cùne bởi người được giữ vị trí đó phái tìm 
kiếm được thực phẩm cho toàn thể cộng đồng và niêm vĩnh dự 
đó. có thể nói ràng, không được trả thù lao. Rất nhiều những 
thổ đản.ví như những người Chipeway và những người 
Shoslioni vũng cao nguyên biếu thị lồng kính trong đối với 
những thợ sản tài gioi. tuy răng theo một kieu cách ít hình thức 
hơn. 


1-17 


NHỮNG ĐẢNG CẤP 


Những nhân tô mà chúng ta đã nghiên cứu cho đến đây, 
đều dựa trên cơ sở những nét khác biệt của các cá nhân vốn 
không liên quan gì đến ngôi thứ có được gán liền với nguồn 
gốc ra đời. Dù sao, có nhiền trường hợp mà sự khác biệt về mật 
xã hội trước hết là một vấn đề thừa kế, tuy răng về sau nó có 
thể thay đổi được do thẩm quyền của từng người. Nơi nào có 
hoạt động của một hệ thống đẳng cấp đích thực. tác động của 
hệ thống này nói chung nhằm vào các điều kiện chính trị; điều 
quan trọng đối với chúng ta lúc này, đó là ảnh hưởng của hệ 
thống đó đốt với ngôi thứ xã hội. 


Ở Polynésie, niềm kiêu hãnh gia đình của những quý tộc 
bản địa cũng  mần như niềm kiên hãnh của một lãnh chúa xứ 
Casfile (Tây Bán Nha). Tình cảm này bất nguồn từ một niềm 
tín về nguồn gốc thần thánh của tầng lớp quý tộc. Những thủ 
linh là những hậu duệ, những đạt diện và là những hiện thân 
của các thần thánh, như Hocart đã chỉ ra điều đó. lộ) tộc người 
Maori điện hình, vị trí cao nhất trong xã hội tuỳ thuộc vào 
dòng hầu duệ theo tuyến trực tiếp do quyền con trưởng của các 
xị thân thánh vĩ đại. Môi cá nhân thuộc ngôi thứ cao bất buộc 
phái thuộc lòng loại cây phá hệ của mình nửa lịch sử nửa 
huyện thoại cốt để có thể, mỗi khi người ta thách thức về 
chuyện đó. chứng mình được tính lâu đời cua mình. Vị vậy, 
vừa mới đây. một chiến bình nổi tiếng người Maori đã cho 
rằng neuồn gốc gia đình mình ngược trợ về với Trời và Đất trai 
qua sáu mươi năm thế hệ, Môn huy hiệu học của thỏ dân cũng 
nhấmg nhị nhữ mọt mê củng, bởi vị cá hai nhánh. đếu phải 
tính đến và để øuuú quyết những tranh chấp giữa các đòi thủ, Ta 


không thể nào thiệu sự chính xác cũng như mọt sự phần biệt 
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rành rọt cón cái của một thú lĩnh lẽ tự nhiền chiếm giữ một 
ngôi thứ thay đối tựỷ theo xuất thân của các bà mẹ chúng. Mội 
đứa con của bà mẹ quý tộc xếp trước đám nh em cùng chà 
Khác mẹ.bơi lẽ trong người nó lưu chảy dòng máu của hai 
tuyến cao cấp. Nếu như đứa con đầu của một thủ lĩnh và một 
nó lệ gái rất có thể thực hiện được những đặc quyền, nó không 
được coi là một thủ lĩnh đích thực. và vĩnh viền những giá trị 
cá nhân của nó không bao giờ xoá được cố tật của nó về nguồn 
sốc. Hiếm thấy có ai có được tấm huy hiệu trong trăng và 
nguồn gốc quý tộc có thể trở thành gánh nặng cho họ môi khi 
nguồn gốc đó không öñm thấy những thiếu nữ có đồng máu đủ 
thuần khiết mà họ có thể kết hôn. Đôi khi đức giáo chú hợp 
nhấp đã thừa Kế phầm tước của mình bằng quyền con trường là 
một nhân vật quá ư đáng giá để có thể hoàn thành những ràng 
buộc của chức trách của ngài: vì vậy ngoài trao lại chức trách 
đó cho người em tra] tiếp sau rhình. Một trong những quyền lợt 
của vị giáo chủ tương lại là được tiếp nhận vào trường dòng, ở 
đó anh ta sẽ học rập lịch sử huyện thoại của dân tộc mình và 
món khoa học về những câu thần chú đáng sợ, Môn khoa học 
này không được dạy cho phụ nữ. Nếu trong dòng họ thánh, mội 
cô gái ra đời đầu tiên có ta được hưởng những đặc quyền hết 
sức to lón; cô ta là người phụ nữ duy nhất có thể nếm thịt 
người và những món đỏ cúng thần thánh: người ta dạy bảo cô 
tạ một Vài truyền thống lâu đời và không một ai có quyền được 
cùng ăn với cô ta. Trong Khí Khảo sát các thể chế chính trị, 
chúng ta còn liệt kê được những nét đặc trưng khác của tầng 
lớp quý tộc, Tiếp sau các vị giáo chủ là đến những thủ lĩnh củi 
các bộ phân trong bộ tóc cùng với hợ hàng, tuy theo đồi họ gần 
xảy rồi đến táng lúp các vien chức. có nghĩa là những thầy phù 


thủy và những thợ thu cong đại bộ phận dân chúng. bao som 
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những hào lý ít hay nhiều có họ hàng với gia đình của thủ lĩnh 
và có sở hữu một vài của cái. 


Tít phía dưới bậc thang xã hội. chúng ta thấy những nô lệ 
phần nhiều được tuyển mộ trong đấm tù binh chiến trận. Nói 
chung, hoàn cảnh vật chất của họ cũng không quá xấu. Nhờ có 
nôi Ío sợ mê tín của những nhà quý tộc ngại làm vấy bẩn mình 
khi phải thực hiện một số việc cần thiết, một frong những trụ 
cột của nền văn minh của người Maori đựa vào nhóm những nô 
lệ. Những công việc nô bộc, ví như nấu ăn hoặc khuân vác 
nặng có thể làm ô nhiễm một chiến binh chứ không phải một 
nô lệ mà vị thế tỉnh thần và thế tục không có gì đáng kể. Đôi 
khi những mối liên kết bạn hữu gắn chặt chủ nô và nô lệ và 
quy tắc đạo đức của những tầng lớp cao cấp nghiêm cấm những 
hành động đối xử tê hại. Một đôi lần, người ta cho phép một 
nô lệ lao động cho một người khác, không phải ông chủ của 
mình và được giữ lấy tiền công cho riêng mình. Nói ngắn gọn, 
vị trí của nô lệ có thể chịu đựng được. Nó lệ không bao giờ tìm 
cách chạy trốn, bởi lẽ anh ta sẽ bị chối bỏ khi trở về nhà mình, 
việc anh ta bị bất làm tù binh là một chứng cứ về việc thần 
thánh không che chờ cho anh ta. Tuy vậy một mối nguy hiểm 
thường xuyên đe doa anh ta; bị hành hình nhân dịp một lễ hiến 
sinh, ví dụ như khi xây dựng một toà nhà hoặc thậm chí tiếp 
sau một trò bốc đồng nào đó của ông chủ. Những người đàn 
ông có ít của cải nhất trong bộ tộc trường lấy những nô lệ gái 
và con cái của họ nhanh chóng hoà lẫn vào đám con cái những 
người tự do; dù sao nguồn gốc xuất thân thấp kém thường đẩy 
chúng ra (rước những lời bình phẩm khinh bí. Đôi khi, nhưng 
là hiếm hơi, một người đàn ông mà trong người lưu chảy đồng 
máu nô lệ có thể nhờ vào tình thần đững cảm của mình chiếm 
được một VỊ trí cao cấn nhưng anh ta luôn luôn bị coi nh mội 
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người thành đại, không thể nào sanh đưa với các bác quyền 
quý. Không có gì đáng kể nếu như trước khi bị bất về, người 
no lệ đã siữ một ngôi thứ cao cấp nhất: cái việc đơn siản bị bắt 
làm tù binh đã xoá hết dấu vết của dòng máu xunh và làm ô uế 
chiếc phù hiệu của đội ngũ người đó, không bao giờ có thể rửa 
sạch được. 


Hệ thống xã hội của đám cư dân đảo Samoa phô diễn một 
nét tương đồng về chủng loại với hệ thống của đão Tân Tây 
Lan nết như theo lẽ tự nhiên chúng ta không tính đến những 
biến dạng địa phương. Sự phân chia ra năm tầng lớp người tự 
do: các thủ lĩnh, các linh mục,lớp quý tộc ruộng đất, những đại 
phú gia và những người bình dân. Tuy vậy, những khác biệt về 
ngôi thứ có số lượng lớn hơn rất nhiều mà bàn đanh mục vừa 
rồi không nêu ra. Các thủ lĩnh tuyệt nhiên không ngàng hàng 
với nhau và danh hiệu tôn kính mà người ta phải sử dụng khi 
nói chuyện với mỗi vị thủ lĩnh được xác định rõ đến từng chỉ 
tiết nhỏ nhất. Rồi nữa, những đại thủ lĩnh có các trợ thủ của 
mình, những người này là một bộ phận của năm tầng lớp vừa 
nêu, vừa có được những danh hiệu vẻ vang đặc biệt của nghề 
nghiệp của họ; các quan cất tóc, các quan hầu rượu. các quan 
thối kèn hoặc các quan hề. 


Những thợ thủ công, những thợ đóng tầu, những thợ kiến 
:rrúc và xăm mình tương ứng với các tầng lớp nghề nghiệp của 
chúng tá. Do việc những người này thực hành những công nghệ 
quan trọng và nhờ có các tố chức của họ có thể áp đặt ý chí 
cua họ cho toàn thể cộng đồng, như Statr đã mỏ tả thực tế này 
bằng những từ ngữ nổi bật. Khi một vị cao cấp muốn đóng một 
củn tàu, ông ta bất dầu, có sự hỗ trợ của các bạn lắng giềng, 


bằng việc tích luỹ của cải càng nhiều càng hay, sau đó ông tr 
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tìm đến các chủvep gia. vêu cầu thẳng thừng qua một câu 
chuyện phĩính nịnh nöắn sơn là cần có sư giúp đỡ của trưởng 
xưởng và để thuyết phục người này đưa ra tấm thám có giá trị 
hoặc một chiếc rìu, Khong phái lúc nào, lời yêu cầu của ông tà 
cũng được chấp nhân, bởi lẽ những thợ đóng tầu này rất bận và 
không thể thường xuyên tiếp nhận những đơn đất hàng mới. 
Nếu như trưởng xương sản sàng thực hiện công trình,anh ta sẽ 
đáp lại bằng một bài nói mà các từ ngữ đã được ấn định, anh tá 
nhận khoản tiên đầu tiên và chuẩn bị mọi việc để bắt tay vào 
cỏng trình. Đến ngày khởi công, trưởng xưởng,toàn thể đám 
thợ của anh ta và gia đình của họ đều có mặt và lẽ tất nhiên là 
vị khách hàng có trách nhiệm nuôi sống tất ca bọn hợ trong 
suốt bạ tháng thời gian mã công việc có thể kéo dài, kế cả nếu 
như toàn bộ của cải của ông ta phải chui vào việc đó. Mọi việc 
được áp dụng cốt để giữ cho đầm dông Khách tham quan đứng 
ơ những vị trí thuận tiện và một đại diện quan trọng nào đó của 
sIa đình hàng ngày chăm lo cho những người lao động không 
thiểu thốn mót thứ sì, họ được bảo vệ tránh khỏi những người 
qua lại bởi nội Khu lần riêng biệt. Người ta không thống nhất 
trước một giá tiền cụ thể; Theo lệ thông thường có năm lễ nghi 
trả tiền,cách quang nhấn ngắn hay dài. Nếu hai lần trả đầu tiên 
có vẻ hơi thấp, đám thợ thuyền Iạnh lùng đình công cho đến 
khí nào khách hàng của họ đến xin lỗi hoặc trả tiên thêm. Đó 
là cách duy nhật để chấm dứt tĩnh thế lưỡng nan này, bởi lẽ 
không một Kíp thợ nào khác chỉu nhận làm tiếp một công trình 
đở đang với nguy cơ bị đuổi khỏi nghiệp đoàn và bị thu hồi hết 
dụng cụ, nghĩa là bị tước hết phương tiên để sinh sống bởi 


những thành viên khác trong cái công hội chuyên chế này. 


Những màn diễn tương tư xuy ra suối quá trình xây dựng 


một ngôi nhà, Bơi lễ các thợ Kiến trúc cũng họp thành mội tỏ 
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chức hùng hậu. Đến tận năm 1937, Bueck phải ngạc nhiền trước 
lòng kiêu hãnh mà nghiệp đoàn này biểu lọ: các thành viên của 
nghiệp đoàn de doa đình công chỉ vì người thuê mướn họ Vì 
phạm một quy tắc không quan trong vẻ cách thức làm eà VỊ 
đùng cho bữa ân của họ. Cá hai nghiệp đoàn này lễ tất nhiên có 
thể coi như những hiệp hội nhưng tốt hơn Là nghiên cứu chúng 
sàn liền với các tầng lớp của cái xã hội mà chúng là thành viên 
và ở đó chúng giữ một vị trí cụ thể rõ rệt. 


Ở đám cư đân đảo Samoa, chúng ta thấy một nét khá quan 
trọng: họ không biết quyển con trưởng trong việc chuyển giao 
những chức vụ cao cấp. Những chức vụ này tự động chuyển 
sang cho cốn trai cả của thủ lĩnh, và ảnh con trai này không có 
thể chí định người kế vị mình. Tuy vậy. nếu như cùng với các 
đặc quyền khác, anh ta có quyền chỉ định một ai đó thì sự lựa 
chọn của anh ta phải được sự phê chuẩn của những người có 
ảnh hướng trong địa phương, những người này có thể chì định 
một người khác hản. Sự vật điễn ra đơn gián hơn nêu là chuyện 
chuyến giao danh hiệu một quý tộc ruộng đất khi chết nhường 
lại không nhất thiết là cho con trai cá mà thường là chờ một 
trong đám con trai của người đó, đứa con có diện mạo khá nhất 
hoặc có tài năng lớn hoặc thậm chí cho đứa con nuôi được ưu 
ÁI. 

Đoàn mô tả ngắn gọn những điểu Kiện vùng Polynésie đủ 
để chỉ rõ Iầm quan trọng của những dunh hiệu thừa kể và 
những sự phân định khác về tầng lớp. Chúng ta hãy bộ sung 
thêm răng ở vùng đó, nhà quý tộc và người bình dân cách biet 
nhau và người ta sẽ hiểu được vai trò của những sự Khác biệt 


vẻ đăng cấp ấy trong tâm thức thổ dân. 


Châu Phi, cũng giống như vùng Polšs néxie Tĩ mọt lục địa Ở 


đó những sự phần biệt trong xã hội nối lên rất rõ, nhưng ở đó 
chúng mang một tính chất khác hắn. Ở đó,người ta thường thấy 
những vị chúa tế đôi với họ các thuộc hạ biểu thị mội niềm tòn 
kính hèn hạ nhất, và họ được vay quanh bởi một bảy đông đảo 
những niên chức mà các chức vụ khác nhau hình thành một hệ 
thông tỏn 1j trật tự mà môt triều đình thời Trung cổ phải lấy đó 
làm vĩnh dự. Những người mang các phẩm tước nầy không tiệp 
nhận đanh hiệu của họ với tự cách là thuộc về một tầng lớp cao 
cấp: đây không phải là những quý tộc mà những cây cối phá hệ 
ngược trợ về tới tận một nhân vật huyền thoại nào đó mà đây là 
những chính khách và như vậy, bình thường họ là con cái của 
đức vua. Quốc vương và gia đình các thành viên trong quốc 
vương là một bộ phân tách riêng; toàn bộ dân chúng còn lại 
thuộc cùng thứ bắc. 

Dẫn chứng của xứ Ouganda là điển hình: Quốc vương 
tuyến bố gia đình mình là hậu duệ của một vị anh hùng trong 
huyền thoại. những phẩm tước khác của quốc gia cỏ vị trí ra 
sao là tuy thuộc vào tài năng của họ vào lòng trung thành tận 
tuy phục vụ tương triều và tất cả mọi chức vụ, bất kỳ at cũng 
có thê gánh vác. Không một điều gì xa lạ hơn đối với tâm tính 
người châu Phí là cái khái niệm về một đẳng cấp quý tộc mà 
các thành viên ganh đua nhau về nguồn sốc lâu đời. Một nét 
riêng kỳ lạ nên ghi nhận ở đây, đó là địa vị rất cao của hoàng 
hậu goá bụa thường có triều đình riêng của mình. Trong tộc 
người Bakuba. tuy rằng quốc vương là hiện thân của chúa trời 
tối thượng, ông ta vẫn nhường lời cho mẹ mình, bà mẹ có đặc 
quyền được là người đầu tiên nói chuyện với quốc vương, điều 


này theo nghỉ lễ thổ đân là một đấu hiện của bề trên, 


Những nỗ lẻ. dĩ nhiên là như vậy, giữ một địa vị thấp hèn 
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nhưng ở đây. cũng khôn thể bỏ qua một vài chỉ tiết. Những tù 
binh chiến trân. quả thực, có thể bị bán đi như bầy gia súc và 
bị hành hình theo ý thích của òng chủ, nhưng lại có một tầng 
lớp nò lê thổ dân khác bị tước mất quyền tự do để tra nợ. 
Những nô lệ này được hưởng một sự đối xử mềm dẻo hơn rất 
nhiều vì khóng đánh mất uy tín xã hội của mình bởi lẽ tình 
trạng nò bộc của họ thường là do động cơ cứu văn một người 
họ hàng nào đó khói bị phá sản. Ở xứ Ouganda, một nô lệ gái 
có con cái với một người tự do, bản thân chị ta sẽ trở thành tự 
đo cũng như con cái của chị ta và đôi khi, nhưng hiếm hoi, có 
thể có chuyền đám con trai của chị ta được thừa kế tài sản của 
bố đẻ chúng. 


Những nhận xét vừa nêu trên được áp dụng cho những 
vùng đất người đa đen. Ở nơi nào mà các chủng tộc hoà trộn 
với nhau, các sự vật phức tạp thêm. Vì vậy, hoàn cảnh của 
những người chăn nuôi gia súc thuộc người Wahuma ở tây Phi, 
thay đổi tuỳ theo địa phương. Ở Ruanda, họ là tảng lớp cảm 
quyền. đối xứ khinh bị với những người Bantou làm nghề trồng 
trọt trong lúc ở nơi khác, đó chỉ đơn giản là những người 
chuyên nghề chăn cừu trong một xứ sở nông nghiệp. Frobenius 
mô Tả với chúng tạ xã hội của vùng Sondan theo một cung cách 
hầu như giống nhau, xã hội đó được cấu tạo bởi một chuỗi các 
tầng lớp theo ngôi thứ: những nhà quý tộc, những nhà thơ trữ 
tình đồng thời làm nghề thuộc đa, những nông nô con đẻ của 
những phụ nữ thổ đân da đỏ và các lãnh chúa, những người thợ 
rèn và các nỏ lệ. Theo Frobenius, hệ thống phức tạp này phản 
nhiều là kết qua của sự giao lưu giữa những người chủ chân 
nuôi đi chính phục và đấm dân chúng nòng nghiệp bản dịu, 


Người ta nhân thây ở tốc người Massai và những bạn láng 
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giệng của họ một hiện tượng kỳ lạ. Tuy ràng nói chứng là dân 
chủ. những bộ tộc này tách rieng những nghiệp đoàn hoặc 
những thị tộc của người thợ rèn. coi họ là đám tiên dân Không 
trong sạch. Tuy vậy chính họ là những người chế tạo ru vũ khí 
và thoạt ban đầu người ta tưởng đâu là ho chiếm giữ một thứ 
bác cao trong cái cộng đồng ưa thích chiến trân này. Không có 
điều gì chỉ ra rằng những người thợ rèn thuộc một chủng Lộc 


khác và những động cơ của thái độ này còn là điều khó hiểu. 


Vùng Bác Mỹ. như chúng ta đã nhận thấy điều đó, là một 
vùng đất của các thể chế đân chủ về mặt xã hội và mặt chính 
trí. Sự vật hiện ra rõ rệt khi chúng ta số sánh những ký sự của 
những nhà thám hiểm xưa kia nói về lục dịa này với những Ký 
sự củu các du khách tớt châu Phi hoặc chân Đại Dương. Cũng 
là khá dễ dàng hiểu được rằng Morgun đã kính chào “Tự do, 
bình đăng và bác ái” như là những "nguyên lý cơ bản” của tô 
chức thị tộc ở châu Mỹ và của toàn bộ xã hội bản địa và óng đã 
từ đó suy ra rằng “ý thức độc lập và nhân phẩm là những thuộc 
tính của tính cách thổ dân. Nhưng, trong môn dân tộc học, có 
tất ít những điền Khẳng dinh có giá trị tuyệt đối. Chúng ta hãy 
nêu ra hai ngoại lệ đáng chú ý: những người Natchc7 vùng 
Missipi và những thổ dân sống trên bờ biển xứ Colormbie thuộc 
Anh. 


Những người Natchez quả thực có một hệ thống đẳng cấp 
rất đáng chú ý. Đáng trếc là chúng ta chỉ biết được hệ thống đó 
qua những ký sự của những du khách thể Ký XVIIE do Swanton 
tập hợp lại một cách thân trong. Đám người bình đân, được gọi 
bàng cái từ không thích thú gì cho lắm: những Kẻ Hồi thốt: lớp 
quý tộc phân rủ thành bà loại: những người Đáng kính. những 


nhà qHý tộc Và các mạạt trời. thủ lĩnh dược gọi là Mặt trời lớn 
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chiếm giữ vị trí tối cao. VỊ thế và hội được chuyên giio theo 
nguồn gốc mẫu hệ. Các danh hiệu quý tốc không phái không 
ảnh hướng đến điều kiện của đấm con chấu, nhưng vai trò quím 
Irong cứa nó suy eiám đần cùng với các thế hệ. Con cái của 
một Mặt trời lớn chỉ là những nhà quý tộc, đám con chấu của 
người đó chỉ là những người Đáng Kính và đấm chãt trở thành 
những người bình dân. Hệ thống này, trong mức độ nào đó, đã 
mềm đeo hơn do những quan niệm đân chủ bởi lẽ một người 
Hỏi thối. nhờ vào lòng dũng cảm cúa mình có thể được tiếp 
nhận vào tầng lớp thấp nhất trong giới quý tộc và một người 
Đáng kính, cũng nhờ cách đó mà được chuyển lên đẳng cập 
cao hơn. 


Có Tế yếu tỏ kỳ lạ nhất trong những tập tục cửa những 
người Natchcz đó là điểu luật sắp xếp của các cuộc hòn nhàn. 
Trong lúc đáy là nơi tồn tại những sự phản biệt tầng lớp cứng 
rần nhất chúng ta hầu như lúc nào cũng thấy những quy tãc nội 
hôn, những người Natchez không những cho phép mà thàm chí 
còn khuyến khích cuộc hôn phối giữa những Mặt trời với 
những người bình dân. và điêu luật này áp dụng cho cá hai 
giới. Khi một phụ nữ của Mật trời cưới một Hôi thôi, sẽ xây ¿za 
mỘt sự ví phạm của các tập tục phụ hệ của bộ tóc. người chồng 
lúc đó giữ một vị trí của kẻ tỏi đòi, không dược cùng ăn ở với 
vợ mình và trone trường hợp khóng chung thuỷ sẽ bị hành 
hình. Theo Swamton, hệ thống hoạt động như sau đây: những 
Mật trời bao gồm con cái của những bà mẹ Mật trời và những 
ống bố Hội thối, những nhà quý tộc là con cái của các bà mẹ 
quý tộc và những người Hói thối hoặc của những bà mịc Hồi 
thối và những Mai trời. những người Đáng kính chứa đưne 
đấm con cất của những bà mỹ Đáng kính với những người Hỏi 


thối, củng như những bà nc Hội thối với những nhà quý tóc, 
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cuôi cùng tầng lớp rộng lớn những người bình dân được cấu 
tạo bởi những cuộc hôn nhân giữa những người bình dân với 
nhau hoặc bởi những cuộc hôn phối giữa các bà mẹ Hôi thối 
với những người Đáng kính. 


Những biểu hiện bên ngoài của hệ thống đăng cấp này 
đáng ngạc nhiên hơn nữa đối với ai biết được ý thức đân chủ 
của những thố đân vùng Bắc Mỹ. Qua thực. chúng ta không 
còn thấy ở đó đấu vết của cái nhân phẩm mà Mogan ca ngợi 
những người da đỏ. Những lẻ nghỉ triểu đình ở tộc người 
Natchez mà những niền giám viên người Pháp mô tả với chúng 
ta, gợi lại không khí bao quanh một hoàng đế phương Đông 
hơn là hoàn cảnh của một thủ lĩnh thổ dân. “Sự sùng bái của 
đám người man rợ này đối với đại thủ lĩnh của họ và gia đình 
của ông ta đi xa tới mức môi lần ông ta nói, đù là điều tốt hay 
xấu. họ đều cám ơn ngài bằng những động tác quỳ gối và bằng 
những tiếng ừ ào biểu thị lòng tôn kính của họ”, Thái độ này 
có nguồn gốc tôn giáo bởi lẽ những Mật trời được coi là những 
hậu duệ của thiên thể này. đức chúa trời tối thượng của họ, và 
được coi có khả năng ngăn ngừa những tại hoạ nhờ những lời 
khấn của họ. Mặt trời lớn vươn lên đứng trên tất cả các thành 
viên khác trong đẳng cấp của mình và được bảo vệ bởi những 
điều cấm ky đặc biệt. Riệng bà vợ ông ta được quyền cùng ăn 
Với ông ta, và mỗi khi ông ta bở lại cho các em trai phần còn 
thừa của các bữa ăn, ông ta lấy chân đấy đĩa đồ ăn về phía họ. 
Những người Hôi thối, đối với óng ta chí là cát bụi vì khi ông 
ta chết, đám đây tớ phục vụ ông ta sẽ bị hiến sinh. Những 
thang bậc trung gian cũng có tầm quan trọng của chúng, phần 
lớn có một hội đồng các lão tướng giúp cho việc xoá bỏ quyền 
lực của quộc vương, 


Nhờ những công trình của djoaäs, Swanton. Sapir.Barbean 
và những người khác.vốn hiểu biết của chúng ta về những hiện 
tượng thu lượm được trên vùng bờ biên tây bác đủ cho chúng 
ta có một ý tướng về hệ thống đẳng cấp này. Không còn máy 
may nghĩ ngờ có thể có hoặc vẻ sự tồn tại của nó, hoặc về 
cường độ những tình cảm gần liền với nó. Chế độ nội hôn được 
tuân thủ chặt chế. Mới vài năm cách dây. Barbean còn có thể 
g#hí nhận được tính thần nô lệ hèn hạ mà những cậu bé bình 
dân biểu thị trong một trường học của clÌinh quyền đời với 
đám con cái rơi rớt của hoàng gia. Các bộ tộc phân thành ba 
tấng lớp: các nhà quý tộc, đám bình dàn và những nô lệ. Chúng 
ta nói nhanh về những người cuối cùng này, đó là những người 
bị bãi sống, giống như ở tộc người Maori. họ không bị hành hạ 
những có thể bị giết chết bất Kỳ lúc nào, hoặc là nhân dịp mội 
nghĩ lẻ hiến sinh, hoặc là để tuần theo một ý thích bốc đồng 
của ông chủ họ. Vì vậy, vào dịp các lễ nội ở đó. mỗi một đại 
lãnh chúa tìm cách vượt trội hơn những người sánh vai với 
mình bằng sự kiêu ngạo coi thường các cửa cải vật chất. òng 
chủ cho giết một nô lệ cốt để nâng cao thêm nữa sự khoe 
khoang đức độ lượng của mình, và một nỗi nhục, kế cả khi nó 
có những nguyên nhân tự nhiên, chỉ có thể xoá sạch được bằng 
việc giết chết một nô lệ. Những người bình đân ìà những nhóm 
người tự đo, ở điểu kiện thấp kém hoặc có họ hàng xa với 
những nhà quý tộc, họ hình thành cái đuôi của các nhà quý tộc 
mà chẳng được hưởng bất kỳ đặc quyền nào. 


Trong đấm nó lệ và những người bình dân, không còn sự 
khác biệt nào nữa về ngôi thứ. Chuyện không diễn ra giống 
nhữ Vậy trong tầng lớp quý tộc mà các vấn để ngôi thứ có tầm 
quin trọng ngàng như ở đấm cư đân vùng Polynésle. Vị thế xã 


hội tuy thuộc phần lớn vào những hình thái phí vất chất của tài 
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sạn mà chúng ta đã mô tA trong not chương trước đây. Biêu 
hiện ben ngoài rõ rệt nhất dó là việc bố trí các ghế ngồi trong 
những cuộc biểu tình cong công, mới người theo ngôi thứ của 
mình. Nhưng nhờ có tính đa dạng của những đặc quyền cho 
nên không mọt nhà quý tộc nào có thể hưởng một ưu thế tuyệt 
đối, Một người này sẽ được xếp chỗ ngôi tốt hơn những người 
khác trore một nghĩ lễ nào đó, nhưng sẽ không phải là người 
đầu tiên được mời tới mới nghị lề khác và cứ như vậy tiếp 
điển. Tuy vậy, nói chung những đặc quyền đó móc xích với 
nhau và thường xuyên người ta cùng một lúc có nhiều đặc 
quyền. 


Tính đôc lập vẻ lý thuyết của những đặc quyền khác nhau, 
theo Sapir, một phần là do cái ý thức rất mạnh cho rằng mỗi 
đặc quyền bất nguồn từ mót địa phương cụ thể. và ký niệm tồn 
giữ làu đài trong đó sau khí địa điểm và đặc quyền đã tách rời 
nhau. 


Như Vậy. có thể có tình trạng một cá nhân đã được thừa kế 
những quyền lợi găn liền với nhiều làng, xã và trong trường hợp 
đó. người đấy có thể chia nhỏ gia sản, giao một phần cho anh 
con trai cả Và phần Kia cho một anh con thứ, anh con này sẽ 
đến sinh sống trong một cộng đồng đang bần tới, dướt sự bảo 
trợ của bố đẻ. Hình thái kế thừa này lẽ tự nhiên chỉ diễn ra 
trong các bộ tọc theo phụ hệ. ở những tộc người phía nam vùng 
bờ biển, vốn theo mẫu hệ và áp dụng tục lệ quyển cậu, thì 
những đặc quyền được chuyển giao chính là cho con trai bà chị 
gái hoặc bà em gái. 


Sapir nhấn rất manh đến thức tế là bất chấp tâm quan trong 
cua ngòi thứ, chính dòng họ và nhóm người là những văn đề 


mà miệt cá nhàn tính đến nlieu hơn, TỔ những thờ dân Nuiku, 
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chẳng hạn, miột cụ già anh còn trai cá, đứa chấu đích tồn và 
cuối cùng dứa chất. có thể là một đứa con gái. nhìn từ mọi góc 
độ. họp thành một côn người xa hoi duy nhất, Trên danh nghĩa. 
ở tộc người Nutka., thung bậc cao nhất chính là thuộc về người 
trẻ tuổi nhất, bởi lẽ bao giờ cũng vày chính là thế hệ sau cùng 
về mặt lý thuyết là thế hệ được hưởng sự cơi trọng lớn nhất. Lễ 
đíi nhiền là trong thực tế, chính những thành viên cao tuôi nhất 
trong nhóm là những người có nhiều Khoản tín dụng nhất và có 
thể nói là họ quản lý gia sản mà họ được thừa Kế, Những sẽ rất 
khó xác định được mội trong trường hợp như vậy, những đặc 
quyền của bậc cụ có phạm vì đến đầu, và những đặc quyền của 
anh cọn trai, đứa chấu dích tồn hoặc đứa chất gái bất đầu từ 
đâu?”. Chúng tà gặp lại ở đây một hiện tượng mà chúng ta đã 
nghiên cứu dưới những (rang thái khác, trong những quy tác về 
hồn nhân chẳng hạn. cái khuynh hướng của người nguyên thuỷ 
thường xoá nhoà con người cá thể. hoà vào trong cả nhóm 
IIBHỜI. 


Người ta không thể phủ nhận là cái hệ thống tổ chức thành 
đăng cấp của những thổ đân vùng tày bắc lại không gợi lại trên 
mỏt số điểm tình hình ở vùng Polynésie. Quyển con trường của 
những người Nutk:t với tập tục của những người Maor1, việc xử 
tử một nỏ lệ nhân dịp xây dựng một toà nhà xây ra ở hai bộ tộc 
phỏ diễn một nét tương đồng khí dặc biệt, cuối cùng tính chất 
ngoại lệ của bất kỳ một hệ thống đẳng cấp nào ở châu Mỹ, 
cộng với sự khu trú của nét bất bình thường này trên vùng bờ 
biển Thái Bình Dương có thể khiến cho ta tín rằng nguồn gốc 
của nó ở châu Đại Dương. Tuy vậy những dấu hiệu này cũng 
không thể được coi là quyết định, Những người Natchez cung 
cấp cho chứng ta dân chứng vẻ mọt Bộ tóc mà nội tại cưa nó đã 


phát triển mọt hệ thống các dang cấp chà truyền côn nọt, Khác 
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một cách căn bạn với tát cá những gì diễn ra xung quanh nó, Vì 
vậy chứng to răng những cuộc phân chía như thế có thể xây ra 
mội cách tư phát. 


Ngoài ra. các hệ thong của vùng Polynésie và xứ Colombie 
thuộc Anh có một số nét khác nhau: những thổ đân hoàn toàn 
không có niềm say mê đối với chế độ phả hệ và những cư dân 
Polynésie tuyệt nhiên không hề coi trọng những đặc quyền phi 
vật chất làm phân biệt các nhà quý tộc trên vùng bờ biển tây 
bắc. Vì vậy chúng ta có thể kết luận về một nước tiến triển độc 


lập của những đẳng cấp trên hai vùng đất đó. 


KẾT LUẬN 


Bản liệt kế ahững hiện tượng của châu Mỹ, châu Phi và 
châu Đại Dương bác bò một cách quả quyết cái ý kiến cho 
răng các xã hội nguyên thuy đều thống nhất đối nghịch với 
nguyên lý của tồn tr trật tự. Không phải như điều Mogan trưởng 
tượng,trong các cộng đóng biết chế tác đồ sắt, có những gia 
súc hoặc biết làm thuỷ lợi và biết xây các công trình bằng đá 
mà chế độ nó lệ đã ra đời, Người ta thấy có ở chế độ này một 
giai đoạn nguyên thuỷ xa hơn được đại diện bởi những người 
vùng Polyaésie thời kỳ đồ đá và những người Nutka phi nông 
nghiệp. Tình trạng cũng nÌ.ư vậy đối với việc phân chĩa xã hội 
thành những đẳng cấp và những ngôi thứ. Dù sao, ngay cả 
trong những cộng đồng dân chủ đích thực, ở đó các trẻ em sinb 
ra bình đẳng về mặt xã hói,nhữne khác biệt về tâm lý chúng xa 
cách nhau, đân tới những biến đổi không thể tránh khỏi trong 
cách thức mà chúng được đánh giá một cách công khai. Đó 
chính là điều làm cho xã hỏi nguyên thuỷ trở thành một tập 
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hợp những cá nhân nhiều phần đúng hơn là một bầy đàn những 
người máy cùng một khuôn mẫu. 


Còn một điểm nữa thu hút sự chú ý của chúng ta. Trong 
mức độ nào, những thực tế vừa nêu ra phù hợp với điều khảng 
định về kinh tế của lịch sử mà chúng ta đã có địp phác thảo ở 
phần trên. Phải thừa nhận là không có mối quan hệ nào cả khi 
một thủ lĩnh tộc Fsimshian giết một nò lệ để bảo roàn đanh dự 
của cô con gái bị thương hay một người Kwakiutl trong cơn 
huyênh hoang đến cực điểm, đè nát địch thủ của mình bằng 
cách phá huỷ một con tầu hoặc đập vỡ một tấm đồng có giá trị 
bằng một nghìn chiếc chăn, những động cơ của các hành vị đó 
quả thực khóng có ý nghĩa về kính tế, rất xa lạ với ý nghĩa đó. 
Cũng như vậy, những thổ dân vùng Đồng cổ trong các trận 
chiến đấu của mình không hẻ nghĩ tới chuyện mở rộng đất đai 
hay khoản chiến lợi phẩm của người chiến thắng, nhưng chiến 
tranh đối với họ là một trò chơi mà hợ yêu thích đo có sự coi 
trọng của xã hội ở đó người nào đó chơi đúng quy tắc sẽ được 
bàn thường. 


Đúng thực là một trong những hình thái chủ yếu của chiến 
tranh là việc bắt trộm đàa ngựa. Nhưng tại sao một người Crow 
lại mạo hiểm mạng sống của mình để đi đánh tháo một con 
ngựa ngay giữa khu trại của kẻ địch trong khi anh ta có thể dễ 
dàng dắt theo cả một bầy ngựa đang gặm cỏ ở ngoại vì khu 
trai? Và tại sao người ta đành sự chú ý không phải là cho một 
chiến binh đã giết chết hoặc làm bị thương một tên địch mà lại 
là cho người nào đã chạm được vào người kẻ địch dù chỉ là 
chạm nhẹ? Cuối cùng tại sao những cư dân vùng Polynésie lại 
tỉ mẩn đến thế trong vấn đề ngòi thứ? Nếu như là để phân biệt 


quốc vương với các thuộc hạ, người ta có thể nêu ra một lý đo 
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mìo đó tiện dụng, Nhưng đấy Không phải là câu chuyện như 
thế. Chữa nhà quý tốc và người bình dân, không một chuyện 
đưa tranh nào có thẻ được công nhàn. đây chỉ là vận để địa vị 
cao thấp của các nhà quý lộc. và địa vị này không đòi hỏi 
những lợi lọc tạm thời mà tự bản thân nó đã có mục đích cuối 
cùng. Như vậy hoe thuyết vé chủ nghĩa lợi ích tỏ ra không có 
khá năng cất nghĩa tâm tính của thổ dân. Người nguyên thuy 
không phải là một kể bún xin cũng không phải là một người 
khôn ngoàn, cũng chăng là một con vật tham lam mà theo từ 
ngữ vui về của Tarde, là một con người đương dương tự đắc. 
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Chương XIH 


CHÍNH QUYỀN 


So sánh với những cố găng mà người ta đã bỏ ra để làm 
sáng tỏ những vấn đề của gia đình và tổ chức thị tộc, những 
công trình lý thuyết dành cho các thể chế chính trị của các bộ 
tộc nguyên thuỷ chỉ chiếm một số ít. Đó là vì, như chúng ta sẽ 
thấy ở phần sau. người ta đã tìm cách nhiều lần lặp lại để phủ 
nhận ngay cả sự tồn tại của những tổ chức chính trị đích thực 
trong các nền vân minh ở trình độ thấp. Người ta hiểu răng đó 
là một điểm quan trọng mà chúng ta sẽ trở lại bàn tới sau. Dù 
sao, ngay lúc này, tốt hơn cả là soát xét lại những hiện tượng 
quan sát được mà không có rnột định kiến nào vừa tìm kiếm 
xem có những chính quyền nào tồn tại trên những vùng đất 
khác nhau và chúng duy trì những mối quan hệ nào với những 
yếu tố khác của đời sống bản địa mà chúng ta đã phác thảo 
trong những chương trước đây. Tôi tạm thời dùng từ “ chính 
trị" chỉ là để cho thuận tiện hơn và nhằm để chỉ định tổ hợp 
các chức năng lập pháp, hành chính và tư pháp, nhưng Việc 
dùng từ này tuyệt nhiên không xác định bất kỳ một lời giải :ó 
tính cực đoan nào của đề án mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau khí 
đã liệt kê những thực tế cụ thể. 


Ba quyền lực, như người ta có nhận xét, thường thường 
hoà trộn vào nhau. Ở châu Ức. hội đồng công bố các sắc lệnh 
chăm lo việc chấp hành các sắc lệnh đó và xét xử những tội 
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ác giết người và đó là những trường hợp của các chính quyên 
nguyên thuy hầu như ở khắp mọi nơi. Tuy vậy, cũng cần phi 
nhận rằng quyển lập pháp hình như đặc biết bị feo đi trong 
phần lớn các công đồng nguyên thuy Khí người ta đặt quyền 
lực đó bên cạnh bước mở rộng của nó trong những nền văn 
mình phức tạp hơn. Điền luật của tập quán đáp ứng tất cả 
những đòi hoi của các mối quan hệ xã hội bình thường và 
nhiệm vụ của cái gọt là chính quyền là yêu cầu có sự phục 
tùng dối với tục lệ (ruyền thống hơn là sáng tạo ra một pháp 
chế mới. Dưới quyền lực độc đoán của những quốc vương 
chuyên chế châu Phi và châu Đại Dương, nguyên lý này gánh 
chịu một vài ngoại lệ. Một quốc vương Zoulou bằng một chỉ 
dụ của vương triển bãi bỏ tập tục dược sùng bái về việc cất 
báo quy đầu và ở đảo Hawat, những sắc lệnh của vua có thể 
cho phép các bầy tôi không phái tuân theo các điều luật đã ăn 
đính. Tuy nhiên có thể chắc chân là. ngay cả trong những 
trường hợp cực đoan ấy, các mỗi quan hệ xã hội được giải 
phần rất lớn là đo những tục lệ lâu đời hơn là do những chiếu 
chỉ của các quốc vương chuyên chế đó. 

Trong chương này, chúng ta khảo sát phần lớn về sự tồn tại 
và tính chất của chính quyền trung ương. Do những lý đo thực 
tế, chúng ta tạm gác sang chương tiếp sau, vấn đề quản lý của 
pháp luật. 


CHAU UC 
Nét nồi bật cá đời sống công cộng ở châu Ũe là ưu thế của 
các cụ già. Có những cái biến của địt phương về vấn để quyền 


lực của các bạc lão thành, những hần như mọi nơi phụ nữ đều 
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bị pạt bọ một cách nghiêm khúc bởi các cuộc bieu tình chính 
trị và khắp nơi đám thanh miền trong các cuộc hội thao của bộ 
tộc eiữ một vai trò không đáng Kế hoặc thậm chỉ không có vai 


trò gì cá. Tuy nhiên người ta có thể nhận thấy những khác biết 


= 


đáng chú ý trong nội tại những giới han của chế độ lão quyền 
này. 


Những người Đieri cung cấp cho chúng tá dẫn chứng vẻ 
một trong những cải biến đó, Hội đồng của những người đàn 
ông đích thực, có nghĩa là những người đã trải qua những nghỉ 
lễ tập đượt vào đời, chính thức được phong tạng vị thế người 
trưởng thành. tạo lập tóm li một tổ chức xã hội bí mât, bởi vì 
sẽ mạo hiểm tính mạng nếu tiết lộ những hành vị của cái nghị 
viện này. Nghị viện này thảo luận cùng với những việc khác. 
những trường hợp giết người bằng ma thuật và việc vị phạm 
những điều luật về loạn luân cũng như việc tổ chức các lễ hội. 
Chính hội đồng này cử ra một nhóm: vũ trang đi giết một lão 
phù thuỷ phạm tội có những hoại động siết người và trong 
những địp hội hè, tiến hành việc phân phốt lại các bà vợ không 
hôn trớc. 


Nhìn bề ngoài, người ta không biểu quyết. "Nếu như tất cả 
đều đồng ý về một biện pháp nào đó, hội đồng giải tán; trường 
hợp ngược lại hội đồng để vấn để lại đến một địp sau”. Cho 
đến đây, chúng ta chỉ đông chạm đến các bậc lão thành với 1ư 
cách là một khối chú tịch các phiên họp điều khiến hội đồng 
và dẫn dất cuộc thảo luận cho tới giữa thế ký vừa qua. chức 
trách này được hoàn thành bởi một ông Jalina-Piramurana nào 
đó. ông này đã thừa kế chức trách này từ bố đẻ. Người ta mô ta 
về ông La như "®một người có tài hùng biện đầy sức thuyết phục 


mọt chiến bình Khôn ngon và đồng cảm và niột thầy thuốc 
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đây tài nãng”. Ông ta được tất cả mọi người sùng bái vì nhận 
được từ những nhóm địa phương những quà tăng mà ông Ta 
phản phát một cách hào phóng cho bạn bè của ông ta. Uy tín 
của ông ta lớn đến mức ông ta có thể ngăn ngừa một cuộc 
chiến tranh. Không có bất kỳ thành viên nào của hội đồng, kể 
cá những anh em ruột của ông ta cũng không dám phản đối các 
sắc lệnh ông ta bạn bố. Nói ngắn gọn, ở đây chúng ta đứng 
trước một trường hợp quyền lực hết sức đặc biệt cho một nhân 
cách đặc sắc thực hiện. Jalina - Piramurana, vượt trội hơn bố 
đẻ và người kế vị ông ta chắc chán không bằng được ông ta. 
Tuy vậy cũng nên ghi nhận là trên vùng đất này của châu Úc, 
người ta thường nhận thấy một xu thế hướng tới việc các thủ 
lĩnh lỗi lạc chiếm giữ quyền lực và chuyên giao các chức trách 
của họ theo kiếu cha truyền con nối. 


Những điều kiện hoàn toàn khác hản trên vùng trung tâm, 
ở đó sinh sống các tộc người tỉ như những người Arunta và 
những người Warramaunga. Ở đây không có nhân cách nào có 
thể được coi như những thủ lĩnh bộ tộc và hơn nữa chẳng hệ có 
điều gì gợi lại một đạt hội của các bậc lão thành. Mỗi nhóm 
vật tổ địa phương có chủ tịch của mình, phẩm tước cha truyền 
con nối và chính là trong số các chủ tịch này, mà những chức 
năng phản lớn không phải là duy nhất có tính lễ nghĩ, mà 
người ta lựa chọn những thành viên của hội đồng cầm quyền. 
Đây là một phường hội khép kín, tạo lập bởi một số cụ già đặc 
biệt có ảnh hưởng. Số lượng của họ, không được ấn định, nói 
chung là năm người. người ta nêu lên những trường hợp ngoại 
lệ trong đó số lượng lên đến tám hoặc mười người. Hội đồng 
này tiến hành các phiên họp chăng có một vẻ gì trang trọng và 
ơ đó người 1a không đọc những bài điễn văn thực thụ. Tất cá 


các thành viên hội đồng đều là những thủ Tĩnh và nếu như một 
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thủ lĩnh nào khác thu húi sự chú ý của họ bơi năng lực hoặc 
tỉnh thần quan tâm đến việc chung của ông ta, họ sẽ bàn 
thưởng cho ông ta một ngày nào đó bằng cách mời óng ta tới 
tham dự những cuộc hội thảo của họ. Toàn thể bộ tóc phục 
tùng một cách mù quáng các vị đầu lĩnh chính trị này vốn áp 
dụng một chế độ kiểm soát tuyệt đối với các công việc công 
cộng. Ngoài ra, những người ít tuổi hơn tuy răng đã chín chăn 
không giữ bất kỳ một vai trò nào đó và cũng như phần còn lại 
của bộ tộc biểu thị lòng tôn kính tuyệt đỉnh đối với các cụ già 
cầm quyền. 


Ở những thổ đân vùng phía nam đảo Queensland, hội đồng 
của khu trại không đập khuôn hoàn toàn như kiểu cửa những 
người Dieri cũng chăng như kiểu của những người Armm-ta. 
Đây là một khối rộng lớn hơn là ở vùng trung tâm châu Úc bởi 
lẽ nó bao gồm tất cả cấc cụ già có chút ánh hưởng nào đó, 
nhưng không một at trong số đó vượt trội lên trên những người 
khác. Những nét chẽnh lệch về quyền lực được tạo lập tuỳ theo 
những nhân tế cá nhân, một nhân tố cá nhân đã trải qua tất cá 
các quá trình dẫn tới tư cách một bậc lão thành,đã nổi bật lên 
như một chiến binh hoặc do tiếp sau nhiều cuộc hôn nhân. bây 
giờ đứng đầu một gia đình lớn, cá nhân đó có Kha năng được 
thực hành một quyền lực đặc biệt. Gần giống như ở những 
người Diert, những vấn để hoà bình và chiến tranh, việc tiếp 
đón những khách lạ, những chuyến đi khu trại, việc trừng phạt 
những kẻ loạn luân và những cố gắng hoà giải, tất cả những 
việc này thuộc thẩm quyền của các bậc lão thành, trong khi đó 
việc sát hai trẻ ent hoặc việc chặt chân tay của miột người Vợ 
ngoại tình được coi là những việc riêng tự mà hội đồng không 


cạn đự. 
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VỮŨNG PĐOI.YNESIE VÀ VỮNG MICRONEÉSIE 


Tâm quan trong cực điểm gân liền với những khác biệt về 
nguồn sốc ra dời. vốn là mọt nét hết sức nổi bát của những nền 
văn mính vùng Polynésie. không nhất thiết đồi hỏi nguồn gốc 
chính trị của đẳng cấp quý tộc. Đó là điều mà ví dụ của xứ Tân 
Tây Lan và của đảo Samoa chứng mình rất rõ ràng tủy rang 
hình như trong trường hợp của dáo Samoa, chúng ta đụng tới 
một bước phát triển về suu, như ta sẽ thấy ở phản dưới.Thật 
không để đàng để định nghĩa một cách rõ ràng và ngắn gọn 
che đỏ chính trị của những người Tân Tây Lan. Thật thế, 
khong nơi nào trên vùng Tân Tây Lan lại có một vương quốc 
rong lớn do mộ vị bá chủ nấm quyền. Nhưng khó mà xác định 
được những quyền lực lấp hiện của những thủ lĩnh cao cấp, 
những người này vừa trị vì trên một lãnh địa nhỏ bé, vừa đứng 
đâu nhiều hộ tộc thường xuyên có chiến tranh với nhau. Một 
mật chúng tạ biết được rằng. tuy quyền con trưởng có thể 
phong tặng chiếc áo tía vương quyền và chiếc mũ lễ của giám 
mục, nhưng chỉ riêng chiếc mũ lẽ là của riêng gắn bó hữu cơ 
với nguồn gốc ra đời. Tầng lớp quý tộc ruộng đất nhỏ, tạo 
thành bộ khung xương của quốc gia, có thể hạ bệ một hoàng từ 
kế vị. hoàng tử này do tính bèn nhát, tính bún xín hoặc do 
khỏng có năng lực đã đánh mất những mối thiện cảm của dân 
chúng, người ra cử ra thay thế hoàng tử. một đại điện xứng 
đáng của đồng họ, một ông cậu hay một anh em trai. Như vậy, 
theo nghĩa nào đó, hoàng từ chỉ là người thứ nhất trong sẽ quý 
tộc. Mặt khác. nếu như hoàng tử không nhạm phải những lỗi 
nặng, những quyền hạn của ngài về mặt tôn giáo làm cho ngài 
xông giữa một báu không Khí khiếp sợ và sùng bái bầu không 


Khí này trên một múc đỏ rộng lớn góp phần nắng cao uy quyền 


của hoàng tử trong số tất cả các giải đoạn tổn tại của ngài. 
Hoàng tử không chỉ hoạt động như mội người cầu xm các thần 
thánh. làm lễ hiến đăng các chiến bình trước môi trận chiến 
đấu. ban phước lành cho các mùa thu hoạch và sắp xếp các 
nghi lễ mà cũng còn làm chức trách quan toà trong những vụ 
tranh chấp về đất đai điều hành những công việc trồng nho và 
được quyền hưởng những sản phẩm đầu mùa, những con tầu bị 


đăm và những con cá voi bắt được trên bờ biển. 


Sáng tác ra một điểu cấm kị là một đạc quyền gắn bó bền 
chặt với quyền lực của nhà vua hoặc các quý tộc. Cái quyền lợi 
này, điển hình cúa vùng Polynésie, đạt tới đỉnh cao phát triển ở 
Tân Tây Lan. Không có thể bám theo cái khái niệm bản địa 
này trong tất cả các phân nhánh nhằng nhịt của nó, vả lại ở đây 
chúng ta chỉ quan tâm đến trạng thái này khá đơn giản về 
nguyên lý nhưng những vận dụng vào thực tế vươn xa hơn so 
với mức độ mà người ta tưởng thoạt ban đầu. Nhà quý tộc hay 
vị thủ lĩnh, tham dự vào thực chất thần thánh mà mình là hiện 
thân có thẻ thông báo tính chất thiêng liêng của mình với xung 
quanh đến mức một số đồ vật hay vị thủ lĩnh có thể chăn dòng 
chảy của một con sông và gây cho đám thuộc hạ những khó 
khăn lớn bàng việc quy định một khu rừng cấm. Lúc đó người 
ta dựng một chiếc cọc trên có buộc một đám lá cây hoặc túm 
giỏ rách hay nữa người ta chưng ra một tấm biển tương tự. 
Việc ví pham điều cấm không chỉ là một tội ác mà còn là một 
việc làm bất chính trong tôn giáo, khiến cho thần thánh nổi 
giận và ra tay làm cho kẻ bát kính phải ốm đau hoặc chết. 


Ngày ca bên ngoàt vùng Polynéste, những cư dân châu Đại 
Dương áp dụng tập tục cấm Ký tuy rang đưới một hình thái 


kém thuần nhất hơn. Phương thức được các tổ chức xã hội trí 


47] 


tuệ vùng Mélanésie áp dụng để cứu văn những tài sản riêng 
của họ thuộc vào hệ thống những hiên tượng này. tuy rằng trên 
các đảo Bank chính tổ chức bị hai là người ra tay trừng phạt 
đích đáng. Rivers chỉ cho chúng ta thấy rằng trên các đảo 
Salomon, những vi phạm tương tự được coi như nghiềm nhiên 
bị các thần linh trừng phạt, tín điểu tạo thành mắt xích trung 
gian giữa những khái niệm về cấm ky ở vùng Melanésie và 
vùng Polynésie. Thật là thừa khi nhấn mạnh về sức mạnh ghê 
gớm mà đặc quyền về điều cấm trao cho người nào thực hiện 
nó mỗi khi người đó gãn bó với quyền lực của thủ lĩnh. Vì vậy, 
cũng ngạc nhiên thấy ràng, bất kể bước phát triển mà nó đạt 
tới ở Tân Ghiné, phẩm tước của thủ lĩnh đôi khi nhìn thấy bước 
g1Iảm sút uy quyền thế tục của nó. 


Những thông tin của chúng ta sáng to hơn đối với những gì 
liên quan đến các nét lớn của thể chế trên các đảo Samoa. Có 
một thủ lĩnh trên danh nghĩa cho tất cả nhóm, một lãnh chúa 
đã thâu tóm năm tước hiệu hoàng gia của những quận tuyển cử 
có đặc quyền. Nhưng môi quân đó, trên mức độ rộng lớn, là 
một đơn vị tự trị, những cuộc chiến tranh huỷ diệt liên miên và 
việc bảo vệ gát gao những đường ranh giới địa phương là 
những dấu hiệu nổi bật của chế độ tự tr: đó. Mỗi quận có một 
cơ quan điều hành, cơ quan này triệu tập hội đồng địa phương. 
Hội đồng nầy mở phiên họp chấp hành trên một bãi công cộng 
lúc đó sẽ bị cấm cửa đối với những ai khỏng được phép vào, 
mọi vĩ phạm sẽ bị tử hình. Người đứng đầu toàn tỉnh, tầng lớp 
quý tộc nông thôn và những chủ sở hữu nhỏ được tham luận 
những thông thường họ được một nhà quý tộc đại diện, làm 
chức nãng của người phát ngôn. Quyền phát biếu trước hội 
đồng rất được ưa chuộng và vì vậy, tất cả những ai được phép 


nói đều đứng đây cùng một lúc và đấu tranh để được là người 
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phát biểu đầu tiên. như thế mất rất nhiều thời gian cho mãi đến 
khi vấn để quyền ưu tiên được giải quyết. Diên giả được phép 
phát biểu phải làm một thủ tục đầu tiên, thủ tục đó là nhấc lại 
tất ca những danh hiệu vẻ vang của tất cả các quận trên dáo 
Samoa, một danh hiệu nào bỏ sót bị coi như một hành vị lăng 
nhục. Trong lúc người đó nói. những người cùng phái ủng hộ 
người đó, nhắc nhở để ông ta nhớ lại hoặc đưa ra cho ông tà 
một số đề tài để lựa chọn, nếu như tài hùng biện của người đó 
làm cho họ chắn, họ có quyền bảo người đó ngồi xuống. 
Những nhóm khác không cất ngang lời người đó cho đến khi 
nào ông ta chạm tới một vấn đề gai góc, lúc đó diễn giả của 
một phái khác có thể phát triển và lao vào cuộc tranh luận. 
Trong thời gian có bài điển văn ít quan trọng, người ta đưa vào 
những món giải khát do các làng lân cận cung cấp và suốt cả 
ngày hòm đó. những thành viên khòng phát biểu trước cộng 
đồng, giành thời gian ngồi tết những cuộn sơ dừa. Khi người ta 
giát quyết những vấn để liên quan đến nhiều tỉnh, ngôi làng 
chủ yếu của tĩnh có sáng kiến nêu vấn để, cử những sứ giả tới 
để thông báo cho các quận khác vẻ để tài sắp đặt được thảo 
luận. Mỗi tỉnh có hội đồng riêng của mình, tronp những dịp 
như vậy hội đỏng đó trở thành cái mà người ta có thể gọi là 
nghị viện của tỉnh. Đôi Khí những nhân vật của ngôi làng chủ 
yếu đi một vòng tới các khu vực khác, tranh thủ các thành viên 
nhằm có được sự ủng hộ của họ tạt đại hội đồng do thiếu vắng 
hoàn toàn một chính quyền tập trung cho nên cũng chẳng hề có 
sự hợp tác và một quyên lực nào, ngoài những nhóm nhỏ bé, có 
thể ấp dune được những quyết định đã chọn. 


Trong hội đồng các nhà quý tộc. chính những người phất 
ngôn chiêm ưu thế, Nhờ có uy tín của họ, họ có-thể bố nhiệm 


một người bình thường nào dó làm thủ lĩnh quân, vấp xếp 
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người này đứng trước người khác mà lẽ ra với tài năng, phẩm 
chất hoặc nguồn gốc ra đời của họ họ phai được chí định. Tuy 
những thủ lĩnh có tài năng đặc biệt lối lạc có uy quyền lớn 
nhưng họ Không thê nào khuất phục được những diễn giả của 
mình khi những người này dựa vào những chủ gia đình khác. 
Do đó. những thủ lĩnh không có tên trôi không chí các thuộc 
hạ bị trục xuất mà còn bị đánh đập và đôi khi thậm chí bị giết 
chết. Đồng đồi thần thánh của họ vốn làm cho họ trở thành 
người không ai được đụng tới cũng như những thủ lĩnh, lĩnh 
mục của những nsười Maori, đúng là có hình thành một 
chướng ngại đối với sự đối xử thô bạo đến như vậy, nhưng tài 
khéo léo của những cư dân đảo Samoa tỏ ra là đáp ứng được 
các tình huống. Bằng cách vây nước dừa lên thân hình của thủ 
lĩnh. họ làm cho thân hình đó trở thành phầm tục, tước đoạt 
dứt khoát của thủ lĩnh cái danh hiệu mà xưa kia họ phong cho 
ông ta và cớ thể tuỳ thích xé xác ông †a thành nhiều mảnh nếu 
như họ thích làm như vậy. 


Chế độ chính trị của những người Maor( và đấm cư đân 
đảo Samoa có thể so sánh với một nhà nước của những nam 
tước. giành ưu thế cho thủ lĩnh mà họ lựa chọn, và giữ lấy 
quyền quyết định cuối cùng trong những vấn để cầm quyền. 
Như vậy, đây là một chế độ khác hắn chế độ của đảo Hawat và 
những đảo Marshall ở đó phần lớn khối dân chúng không báo 
gồm những điển chủ mà là những nô lệ quỳ gối hèn hạ trước 
tầng lớp quý tộc. Ở Hawai, thậm chí người ta phân biệt được 
một khuynh hướng nào đó hướng tới chế đô chuyên chế quân 
chủ, tuy rằng đăng cấp quý tóc quả thật cũng không phải 
Không có ảnh hương trong những quyết định quan trọng. Về 
văn để các quyền sở hữn. chúng tà đã từng Kho sát việc phản 


tầng và hoi của các dao Mlarshall Chúng ta đã thấy rắng tĩng 
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lớp quý tóc ở đỏ tách biệt rõ rệt với tang lớp trang gian và đấm 
bình dân. Tầng lớp tư sản báo gồm những thuy thú lão luyên và 
những ngườt có nghề Khác mane những địch vụ được coi trong 
trong vừng này, Hy rằng ý kiến cụa họ không có một sức nặng 
nào, họ được hưởng sự kính trons của các nhà quý tộc có 
những phong điền, tầng lớp quý tục phân thành đẳng cấp cao 
và đẳng cấp thấp những cả hai đang cấp sơ hữu tuyệt đời 
những đât đại hương họa của họ. Tuy thứ lĩnh thứ hai là chú 
hậu của dại thú lĩnh, sự phục tùng của ông ta là tự nguyện và 
trong những trường hợp bất đồng nghiệm trọng, ông ta khôi 
phục toàn bộ tính độc lập của mình. 


So sánh với đẳng cấp quý t*c, shúaeg người bình đân là 
một khôi những tiện đân. cấy cấy ruóng đất của các thủ lĩnh. 
Các thủ lĩnh không những được các thuộc hạ nuói dưỡng mà 
còn có thể bắt vợ và con gái của họ phải phục địch và xưa Kia 
có quyền sinh sát đối với họ. Những mối quan hệ này, chắc 
chấn diên ra từ nhiều đời nấv. đã tạo ra trong đăng cấp bị áp 
bức một tâm lý nô bộc đã tồn tại tiước sức ép của nhú cầu. Mãi 
đến năm 1905. Cha Erdland còn quan sát thấy những người 
bình dân từ nguyên mạo hiểm tính mạng để côt chật các bức 
tường của một túp lều của công chứa. bị cơn bão xô đẩy. Cũng 
trong năm đó, một lão đánh cá mà một tại biên đã đẩy vào 
cảnh bản cùng đã tới vay tiền của nhà truyền giáo này để có 
thể mang tới nộp vào những chiếc két đầy ấp của ông chú mình 
khoản thuế hàng năm. Tuy rằng chính quyền thuộc địa chắc 
hắn có bảo vệ ông già và cha Erdland bày cho ông cụ đến trình 
bảy hoàn cánh với öug chủ và xin được miễn trừ khoản thuế. 
cũ già đáng thương chỉ miỘt mức nói răng eũ chỉ Xin mượn tiên 
và bù lại món tiền đó củ hứa với chủ nữ lì sẽ củng cấp cái an 


cho chủ nợ đên hết đợi, Đời với mội con người Kkhone phái dễ 
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đằng lầm quen được với những điều kiện xã hội mới. Tam tính 
thổ đân này không khác gì lắm so với tâm tính của con người 
hào hoa phong nhã bị nghèo túng đi đã bảo lưu trong nên văn 
mình của chúng ta. một khái niệm lỗi thời về giải cấp thay vì 
vui vẻ chấp nhận số phận của mình cùng với đám bạn bè mới. 


Những quan niệm xã hội và chính trị, với tất cả những biên 
dị địa phương. được thịnh hành ở vùng Polynếsic và vùng Mic- 
ronésie có một lịch sử rất phức tạp. Chỉ có những công trình 
của các chuyên gia mới có thể làm sáng tỏ lịch sử đó đến từng 
chỉ tiết. Những nét lớn của bước vận động của nó đã được 
WanHz và Gerland vạch lại một cách có giá trị. Những kết quả 
quan sát của các du khách lão thành và những huyền thoại của 
thờ dân về xã hội thời xưa chỉ ra rằng những thực tế thu tượm 
được vừa mới đây ở Hawal đã tồn tại từ nhiều thế ký nay trên 
tất cả những vùng đất này. Kết luận này, nói cho cùng được 
suy ra một cách logic từ nguồn gốc thần thánh của tầng lớp 
quý tộc, lẽ tự nhiên nguồn gốc này đòi hói một chính quyền 
của quyền lực thần thánh. Nhìn từ sóc độ này, niềm say mê 
của những người Maori và những cư dân đảo Samoa trong vấn 
đề biểu hiện và phá hệ là tàn dư của một giải đoạn tiền diễn 
trong đó những sự khác biệt ngòi thứ không phải là những vấn 
đề về lợi ích lý thuyết mà chúng kéo theo một quyền lực chính 
trị ít nhiều đáng kể. Quả thực là một tầm quan trọng chỉ tiết 
đến mức ấy. gắn liền với những sự khác biệt về đẳng cấp, một 
bước phát triển quá mức đến như vậy của cái học thuyết về 
cấm kì bắt buộc phải có một bước vận động lâu dài. Nhưng 
chưa có bắt kỳ một cuộc điểu tra sử học nào phát hiện với 
chúng trì điều gì đã có thể có trước cái khát niệm thần quyền 
và quý tộc của những triết gia và những chính khách vùng 


Polvnéxie. Chúng tị đành phải phong đoán rang trang thái tiên 
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điền nằm trong nét thuần phác mà người ta quan sát thấy trên 
toàn bộ phần còn lại của châu Đại Dương. 


VŨNG MÉLANEÉSIE VÀ ĐẢO TÂN GHINÊ 


Các khu Vvifc của vùng Mélanésie đã phơi mình ra trước 
những ảnh hưởng của vùng Polynésie nhất là đảo Tân 
Calêđôm!, một vài bộ phận của vùng Fidai, cũng có khái niệm 
về những hoàng tử thần thánh, ngoài ra, vị thế của thủ lĩnh 
khiêm tốn hơn rất nhiều. Trong tộc người Bairing của bán đảo 
Gazellc, thạm chí không hề có thủ lĩnh, một chiến binh nổi bật 
lên bởi tính thần quả cảm giành được danh hiệu “anh hùng” vì 
hình thành hát nhân của nhóm người trong suốt ca thời gian 
mà giá trị của anh ta làm cho anh ta nổi tiếng. Trên các đảo 
Bank, nói cho đúng cũng không có thủ lĩnh, ai đó mà người ta 
có thể đành phải coi như thủ lĩnh,bắt buộc phải là thành viên 
của nấc thang câu lạc bộ nam giới. Việc tiếp cận với nấc thang 
này tuỳ thuộc vào sự giầu có, vì vậy chúng fa sẽ đứng trước 
một chính quyền tài phiệt. Nhưng quả thực là ở đó không có 
một cơ quan cảia quyền đích thực, răng các thành viên của nấc 
thang cao cấp tuyệt nhiên không phải là những chúa tế mà chỉ 
là những cá nhân được cộng đồng đánh giá rất cao, và rằng, 
mặt khác những tổ chức xã hội trí tuệ khác nhau nắm g1ữ một 
quyền lực đáng kể. 

Sự vật phức tạp thêm ở Buin trên các đảo Salomon. Ở đây 
các thủ lĩnh chia thành ba loại: những tiểu thủ lĩnh. những “thú 
lĩnh IOð” và những đại thủ lĩnh. Những người thứ nhất không 


phát gì hơn là những ông bố gia đình có ảnh hưởng, Ai đó khá 
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giàu có để có thể vậy dưng một gu lấn rông bên trong đại 
nhiều chiếc trong số và mơ hồi hè ở đó. trừ thành tiểu thủ lĩnh. 
Những “thú lính TOỜ” nói chhng hen mình với nhàu. Khong 
nhất thiết phái đứng đầu một nhóm TDÓ người, còn số này đổi 
khi hạ xuống sắu mươi. bạo gồm ca những đẩy tớ. Những đai 
thủ lĩnh được tuyến mộ trong một số gia đình có ảnh hướng và 
luôn luôn liên mình với các "thủ lĩnh 100” và những tiểu thủ 
lĩnh của nhiều quận quyền lực thực tế, chính là đựa trên các 
khối liên mình này. Ba cấp bậc này chỉ có giá trị khi người 
được thừa kế đã xây dựng được một gian lần hội họp và đã tiếp 
cle bạn láng giếng ở đó, việc những người láng giềng nhận lời 
mời có nghĩa là họ thừa nhận địa vị cao hơn cửa thủ Tĩnh. Như 
vậy một vêu tố tài phiết rõ rét ở đây gan liền với nguyên lý của 
thừa kế. Gian lán hội họp đồng thời đùng làm câu lạc bộ của 
nam giới, phòng họp của hội đồng nhà thờ để mở các lẽ hội, 


thông thường nhụ nữ bị cẩm khóng được vào đó. 


Những khối liệp mình được xác nhận qua một lễ hội với 
những nghị lẻ về tấp đượt vào đời của Cái) con trai. Ông bố 
của chàng trai đã tập dượt lúc đó hứa hẹn sẽ ủng hệ một thủ 
lĩnh nào đó hoặc Kho khoang những chiến tích trong quá khứ 
mìà ong ta đã giành được khi phục vụ cho thủ lính này nhàn 
bao trợ cho chàng tân binL. Tiếp theo đó là một cuộc trao đổi 
tạng phẩm. Ông ta có thể mở ròng khối liên mình của mình 
băng việc gửi các quà tặng cho những thủ lĩnh khác. Tất cả 
những ai hình thành khối liền minh như vậy phải phục tùng sự 
ràng buộc của việc báo thù. Mối liên kết này hoàn toàn có tính 
cá nhân, nó Không được quyền thừa kế bởi các thế hệ mới, thế 
hệ này lại phải tiên hành nel lễ để có thể duy trì các mối quan 


hệ đó, Tuy rằng mọt đại thủ lĩnh, nhờ có số đóng bạn liên 
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mình. có thể giữ một vai frồ quan trọng trong chiến trận nhưng 
ông ta Không có bất kỳ một uy quyền nào khác ngoài uy quyền 
có được do nhân cách của ông ta. Ông ta không can thiệp vào 
các chuyện riêng tư và không thể bãi buộc những người trong 
phe ông ta phải tuân theo một mệnh lệnh. Nếu một trong số họ 
tức giận rời bỏ gian lần, thủ lĩnh tìm cách đàn hoà với anh ta 
bằng những tặng phẩm. bởi vì một chiến binh nối nóng có thế 
rời bỏ quận và đi theo một thủ lĩnh khác, do đó lầm suy yếu 
khu trại nguyên quán của mình. Ở Tân Ghinê vai trò thủ lĩnh 
cũng khiêm nhường như vậy. Trong tộc người Kai, chính thủ 
lĩnh là người có cánh đồng rộng nhất nhưng ngược lại, ông ta 
phải nuôi dưỡng những khách khứa ông ta và những người (tăng 
thêm trong nhóm ông 1a. Vì chính ông ta là người giàu nhất 
làng cho nén những người cùng một phe với ông fa trông chờ 
ông ta tỏ ra hào phóng về khoản thuốc lá và trầu cau, tròng chờ 
ông 1a giết lợn cho họ ăn và khoản đãi họ những thứ kẹo bánh 
khác. Ngoài quyển oược có sự trợ giúp của họ, ông ta chỉ có 
chút ít uy quyền. Mỗi thành viên trong bộ tộc hành động theo 
ý mình và thủ Iĩnh không có bất kỳ phương sách nào để ép 
buộc. Hoàn cảnh của những người Jabim có sự thoa thuận là 
những người lao động ngược lại được đốt xử rộng rãi. Ở đây 
không có những hội nghị công cộng nhưng trong một số dịp 
quan trọng, một vài cá nhân xưất sắc mở một phiên họp và 
những cuộc thao luận của họ điển ra bằng giọng nói thì thầm. 
Việc tranh cãi những ý kiến đối nghịch không được biết tới và 
người ta không biểu quyết. đây là điều thường thấy ở những 
người nguyên thuỷ. Công thức mà người ta thường gập lại và 
bằng công thức này người fa phục tùng ý muốn của những 


người khác là: "Anh ta nói vậy là đúng như vậy”, 
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CHẤU PHI 


Cái thể chế chính trị ở châu Phi đặc biết đáng chú ý. Trong 
một chương trước đây, chúng ta đã có nhận xét vẻ một số 
những nét khác biệt giữa tính chất các cuộc phân tầng xã hội ở 
châu Phi và vùng Polynésie. Trong linh vực chính trị cũng vậy, 
những biến dạng đáng được phi nhận tuy rằng trên cả hai lục 
địa người ta đều gặp những quốc vương chuyên chế. Một mặt, 
những thủ lĩnh da đen thường mở rộng sự thống trị của họ trên 
một vùng đất rộng lớn,đến mức nếu so sánh những đại thủ lĩnh 
của Tahiti hay của Hawal chỉ còn hiện ra như những hoàng tử 
nhỏ địa phương. Nét khác biệt này không thể cắt nghĩa bằng 
những lý dợ địa lý, bởi vì những người vùng Polynésie là 
những thuỷ thủ đáng ca ngợi và lẽ ra họ có thể dễ đàng thiết - 
lập một kiểu đế chế trên biển. Tuy vậy sức mạnh những 
khuynh hướng li tâm đã ngăn cản họ đạt tới điển đó. Đây là 
điều người ta có thể hiểu được nhất là ở Tân Tây Lan, ở đó 
không có bất kỳ một rào chắn địa lý nào ngăn cần việc một 
quốc vương hùng mạnh tập hợp dưới vương trượng của mình 
một tá các bộ tộc. 


Điểm thứ hai, dòng chảy các sự kiện chính trị có vẻ mang 
tính biến dạng và thất thường ở châu Phi nhiều hơn là ở châu 
Đại Dương. Ở vùng Polynésie, nếu người ta thừa nhận lý 
thuyết của Waitz và của Gerland, thì nói chung đã có xu thế về 
vấn để một khối rộng lớn các điển chủ ngày càng nắm giữ 
quyền lực chính trị. Trong những người da đen, một mối thiện 
cảm cố hữu đối với chế độ quân chủ, dù sao bị hạn chế bởi ảnh 
hưởng của các bậc lão thành và các quan chức khác, luôn luôn 
cung cấp cho những nhân cách mạnh mẽ khả năng trở thành 


những bạo chúa tuyệt đối nhưng toà lâu đài mà những người 
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này tạo dựng lên nhờ vào những lỗ lực của riêng họ đỏ sụp 
hoàn toàn khi nó được chuyển qua những thủ lĩnh có tính cách 
kém mạnh mẽ hơn hoặc biến chất thành một chế độ chuyên 


chế giá tạo. quyền lực thực sự đo những quan chức điều hành. 


Những người Thonga và những người Zoulou giới thiêu với 
chúng ta hai đẫn chứng điển hình về lịch sử chính trị của châu 
Phi. vì vày chúng ta dành chơ họ vị trí danh đự trong cuộc mỏ 
tả cúa chúng ta, 


Dải đất của những người Thonga chia thành một số khá 
lớn những vương quốc nhỏ. độc lập với nhau về chính trị, tuy 
rằng thống nhất với nhau một cộng đồng ngôn ngữ và tập tục. 
Trong mỗi một vương quốc nhỏ Đé này trí VÌ một vương quốc 
cha truyền con nối. anh con trai cả của bà hoàng hậu, bà này 
không nhất thiết tà bà vợ đầu của quốc vương đã qua đời. mà 
là bà vợ đầu tiên mà ông ta lấy sau sự biến ông ta lên nấm 
quyền. Phẩm tước của nhà vua được bao trùm trong bầu không 
khí thần thánh. Chị riêng nhà vua được quyển dự lễ chào mừng 
vinh dự “Bavete tên tục nhà vua cấm nhắc tới, trừ phì là trong 
các lễ thể nguyễn. trong nghỉ lễ cúng cơm mới”, nhà vua có 
phần của mình ngày sau Khi dâng cúng các thần thánh, và nhất 
là nhà vua có một sức hấp dẫn mạnh mẽ làm cho xứ sở của nhà 
vua trở thành vô địch một cách thần bí. Nhà vua thu thuế bảng 
sản vật, nhận được từ môi trại có rào kín một tháng đồ ăn vào 
mùa thủ hoạch cũng như một phần chím chốc thu được tron3 
khi sản bắn, Các bảy tôi phải lao động trên các cánh đồng của 
nhà vưa. quét dọn qiu0ig trường công cộng, xây dựng và tủ bò 
các túp lêu của nhà vua. Cuối cùng nhà vua chiểm hữu mội 
phần lớn những Khoản nọp phạt do chính nhà vua ấp đặt, bởi vì 


các quyền lập pháp, bành pháp và tư pháp đều tập trung ca ở 
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nhà vua và lời phán xứ của ngài là không phải bàn cãi. 


Tuy rằng nhà vua nhữ vậy được hưởng những đặc quyền 
lớn có một uy quyền đáng kể, nhưng ông ta không được đánh 
giá là một quốc vương chuyên chế tuyệt đối. Nếu ông ta đi 
ngược lại những khái niệm thông dụng về quyền sở hữu, ông ta 
sẽ bị dân chúng phê phán nghiêm khác và thậm chí có thể bị 
hạ bệ. Hai là, nhà vua chia sẻ quyền lực với một số thành viên 
trong gia đình mình. Thật vậy, họ hàng của nhà vua, các con 
trai hoặc anh em trai, đứng đầu một số tỉnh khác nhau của 
quốc gia. Trong địp có sự biến nhà vua lên ngôi, có tình huống 
là họ hàng của vị tân vương từ chối thừa nhận ngôi vua của 
ngài và người ta đã nhiều lần chứng kiến sự tạo lập những quốc 
vương độc lập. Cuối cùng nhà vua có xung quanh mình một 
nhóm cõ vấn bao gồm phần lớn những nam giới trưởng thành 
trong chính gia đình nhà vua, họ có thể giành được ảnh hưởng 
đối với nhà vua và thậm chí đi tới chỗ áp đặt những quyết định 
của họ cho nhà vua. Hội đồng này có thể quyết định trong khá 
nhiều vấn đề, bởi vì nhà vua, chủ trì cuộc họp thường không hề 
tham dự phần tranh luận và bằng lòng với việc gật đầu phê 
chuẩn. 


Những cuộc tranh chấp trong gia đình bắt nguồn không 
những từ cái hệ thống các tỉnh nữa. Tự trị mà còn từ những 
điều Inật về kế thừa vốn tìm cách hoà giải hai nguyên tắc khác 
nhau: quyền cơn trưởng và quyền thừa kế của những anh em 
trai. Hoàng thái tử về lý thuyết là con trai cả của hoàng hậu, 
nhưng anh ta chỉ có thể lên ngói sau các cuộc nhiếp chính kế 
tiếp của tất cả các em trai nhà vua, bố đẻ của anh ta. Những 
người này, tóm lại cũng là những quốc vương, họ tỏ ra ít muốn 
trao vương quyền cho đứa con của người anh cả mà tìm cách 
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trao nó cho con trai của chính mình. Chính vì vậy mìà nảy sinh 
những mối hàn thù đữ đội trong gia đình và một số nào đó biểu 
lộ ý muốn gại bỏ các đối thủ của mình cùng với họ hàng chẳng 
chút ngần ngại như những người Borgia. Trang thái sự Vật này 
có thể dẫn tới kết quả là một phần quyền lực chuyển qua tay 
đám bình đân, các đối thủ quả thực cần tới sự trợ giúp của các 
chiến binh để đạt tới những mục đích của họ. 


So sánh với các quốc vương châu Phí, những nhà vua của 
người Thonga phỏ bày ít phần tráng lệ. Họ không khác gì các 
thuộc hạ về cách ăn mặc, đôi khi các bãi rào của lọ không lớn 
hơn bãi rào của những người khác và có tình huống họ chăm lo 
một cóng việc cũng đơn giản như việc xua đuổi đàn chím sẻ, 
làm cho chúng sợ hãi bay khỏi một khu trong trọi. Đù sáo, mỗi 
quốc vương được vậy quanh bởi một triểu đình gồm những 
phẩm tước những vị này bất buộc phải tuân theo cả một tổ hợp 
những tục điển hình cúa châu Phí. 


Chúng ta đã từng nói đến các cố vấn. Bên cạnh nội các bao 
gồm những họ hàng của nhà vua, có những thủ lĩnh quân sự. 
rồi đến khối ngoại gtao mà mỗi thành viên có bán kính hoạt 
động là một trong những vương quốc lắng giểng, và cuối cùng 
là những quan chức bạng hai của quận này. Một nhóm triểu 
thần khác bao gỏm những bạn bè riêng và các chiến hữu, 
những bạn hội hè và bạn đi săn của nhà vua, những người này 
thöng thường sinh sống trong một câu lạc bộ những người độc 
thân gần toà nhà hoàng gia. Trong lúc những người khách quý 
này không có những chức năng riêng biệt, quan tuyên cáo, ông 
ta lạt gánh vác một nhiệm vụ đặc biệt, Nghĩa vụ của ông ta là 
mỗi buổi sáng đến trước cửa ra vào của nhà vua và khoe 
khoang những công trạng của các bậc tổ tiên của nhà vua rồi 


chỉ trích mạnh mẽ ong chủ đương thời. Hình như tài hùng biện 
là phẩm chất duy nhát cần thiết cho chức vụ này, người ta sẽ 
hiểu được đây là Kiểu hùng biện nào. dựa theo một vài câu nói 
chọn ra từ những câu nói điển hình nhất trong một bài điển văn 
đài đo một quan tiyên cáo nổi tiếng đọc. 


“Muhlaba Shildvane (bố để của nhà vua), người giếng như 
một con tê giác đã giữ chật một người đàn ông. căn xế người 
đó từng phản một. húc ngã người đó và xé đôi người đó ra. 
Người như một con cá sấu sống dưới nước, cá sấu đớp mọi 
người, người như móng vuốt của cá sấu, cá sấu giữ chặt một 
người bàng đói chân và đói tay và kéo người đó xuống bùn sâu 
để ăn thịt vào lúc mặt trời lận, cá sấu chăn đứng cửa ra vào để 
ngàn cán những con cá sấu khác đến chiếm mất mồi của mình. 


“Cần ảnh, tui sao anh cẩm quyền mềm yếu đến như vậy? 
hãy nhìn những người khác đang trợn mắt đáng sợ kia kìa. Anh 
là mót thàng hèn... Hãy can đảm hành động và tự bảo vệ 
mình”. 


Cũng hết sức đáng chú ý là “người chỉ trích công khai” 
hay là quan hề của triểu đình, nhân vật này ném vào mặt bất cứ 
ai, Kế cá nhà vua.những lời nhiếc mắng thâm tế nhất. Anh ta có 
thẻ buộc tội nhẹ nhàng các đồng bào của mình phạm lội loạn 
luân và cướp lấy thức ăn từ trong tay người khác thậm chí của 
nhà vua, 


Nghĩ lẻ triểu đình lộ ra rõ rệt nhất phần lớn trong dịp có 
một khách lạ đến thăm. Vị khách này ngồi bên ngoài quảng 
trường trưng tâm của thủ đò và thyến bố với mội người ổi qua 
là mình gặp nhà vua, Ngày lập tức. nhà ngoạt giao chíu trách 


nhiệm về các môi quan hệ với vương quốc của vị khách tới 


chào õng ta và háo chơ vua biết ống tà tối, nhà vựa bèn lo san 
đặt để tiếp đón ông tà. Nếu đề tài đẫn ví khích quan trọng, vị 
khách trình bảy để tài đó với nhà ngoại eiao chịu trách nhiệm 
về loại công việc đối ngoại mà vấn đẻ néu ra. Quan chức này 
nhác lại bài nói của vị khách từng câu một, với môi trong 
những cố vấn của nhà vua, vị cố vấn một lắn nữa nói lại với 
Ông chủ của mình, tựa như nhà vua chưa từng được ngh bài 
nói đó. Giống như Junod đã có nhận xét điều đó, phương thức 
tiến hành như vậy tỏ ra hợp lý ở những người không biết tới 
những bản báo cáo viết tay. 


Những người Zoulou là một tộc người hết sức gần gũi với 
tộc người Thonza sống ở phía nam bộ tốc này. Đựa theo tổ hợp 
to lớn các chất liệu dân tóc học, hình như cách đây khoang miội 
trăm rưỡi năm, đời sống của họ đã gần giống với cuộc sống 
của những người Bantou khác ở xa hơn vẻ phía bắc. Đầu thế ký 
XIX họ bị một quốc vương láng giêng, Dingiswayvo. cai trị. 
quốc vương này đã tổ chức một quân đội thường trực nhờ có 
đạo quản này óng ta không chỉ Khuất phục một số bộ tỏc bản 
địa mà còn trở thành mội quốc vương chuyên chế mà quyền 
lực vượt xa quyền lực của các bậc tiền bối. Tuy vậy ông ta đã 
bị một thụ lĩnh người Zoulou Chaka, đánh bại, Thấm nhuần 
nguyên tác quân sự của Dinziswayo, Chaka đã phát triển 
chúng. tổ chức ra một chế độ quân phiệt hùng lâu như những 
cóc viễn chính chính phục, được răng danh hiệu là 'Napoléon 
của Nam Phí. Những rối loạn mà triều đại của ông tà gây ra, ở 
phía bác mở rộng tới tận hồ Tanganiyku. Chaka đưa ra hai sáng 
kiến chủ yếu: trước tiên, ông tá thay thế chiếc thương có cán 
sấy che đến lúc đó thường dùng bằng mốt ngọn giáo có tầm 
lao ngắn và những kết qua của chiên công kích mà ông ta mỡ 


đầu là khong xao chống đỡ nói. Điểm thứ hai, ône bì tô chức 
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các bộ tóc thua trận theo mót cúng cách để tích luỹ thêm các 
lực lượng của mình. đặc biệt, khi bộ tộc bị khuất phục không 
trực tiếp sống ngay bên cạnh. ngoại (rừ những người đến tuôi 
cập ké. còn tất ca đều bị giết chết, nhưng những người sống sói 
được đổi xư như những thuộc hạ của chính ông ta, đám con sái 
vào hậu cưng của ông ta, đầm con trai thì vào quân đội. 


Bàng cách này, Chaka đạt được việc có một quân đội 
thường trực từ mười hai đến mười lãm nghìn chiến bình. Mỗi 
trung đoàn. gồm từ sáu trăm đến một nghìn người, chiếm Tĩnh 
một bãi rào riêng biệt. Đám con trai tự nguyện làm chiến bình 
và mi năm lại phải xây dựng những khu rào mới. Đám tân 
bính được phản biệt bằng những chiếc khiên mầu đen, những 
chiếc Kkhiên cúa các chiến binh kỳ cựu mầu trắng. Ngay sau khi 
các chiên binh trẻ tuổi nổi bật lên trong chiến đấu, người ta 
cạo trọc đầu theo lệnh của nhà vua và họ được mang danh hiệu 
chính thức "những người đàn ông”. Nhưng họ vẫn chưa được 
quyền lấy vợ và ở riêng. Các binh sỹ tuân thủ chế độ độc thản 
ít nhất là trong phạm vi liên quan đến cuộc hôn nhân chính 
thức. Nhưng chẳng có gì ngăn cản họ có những mối tầng tịu 
thầm vụng với phụ nữ của các bãi rào láng giềng. Muốn cưới 
vợ, phải được sự miễn trừ đặc biệt của nhà vua. việc miễn trừ 
này được chấp thuận cho từng cá nhân hay cho cả một trung 
đoàn để ban thưởng về những công vụ đặc biệt hoặc khi tuổi 
tác đã làm giám nhiệt tình cửa các chiến binh. Những người có 
vợ, về mặt xã hội được coi là thấp kém và họp thành những 
đơn vị dự bị của quân đội hoàng gia. Các bình sĩ được nuôi 
đường bằng ngân quỹ nhà vua: để cung cấp cho một trại lính 
duy nhất, hàng ngày người ta giết tới mười hai đầu giá súc, Sự 
đâm báo về kinh tế, việc dự phần vào khoản chiến lợi phẩm và 


tÝ tín Xã hỏi mà ngề nghiệp này được hướng, đó là những điều 
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bù đáp cho những sự hà khác của một hệ thống được nhào nặn 
bởi bàn tay thép. Đời sống của người lính Zoulou không dễ 
chịu, anh ta phải phục tùng những niệnh lệnh ngông cuồng 
nhất và chịu đựng đau đớn không mảy may kêu ca. Người ta xử 
tử những kẻ nào rút lui trước kẻ địch với tư cách một chủ nghĩa 
khủng bế có hệ thống, các sĩ quan sau mỗi trận chiến đấu thậm 
chí phải chủ định những “kẻ hèn nhát” để dẫn đi xứ tử dù cho 
có người hèn nhát hay không. 


Có trong tay một sức mạnh như vậy, Chaka cầm quyền 
với một chế độ chuyên chế mà đạt cạnh nó, chế độ của 
Dingiswayo không còn đáng kể nữa. Những thuộc hạ của ông 
ta xét về mọi khía cạnh là những nỏ lệ mà ông ta có thể giết 
chết chỉ băng một cái gật đầu. Họ không được phép lao động 
cho một người khác và dích thân ông ta giành lấy độc quyền 
buôn bán với những người da trăng. Chaka có hai cố vấn là 
hai vị thượng thư trông nom bãi rào của ông ta và khoảng hai 
chục cố vấn cấp hai nhưng hình như khi đạt tới đỉnh điểm sức 
mạnh của mình, quốc vương không hể quan tâm đến ý kiến 
phản đối của họ. Tuy thế, loại hình này của chế độ chuyên 
chế, như kiểu mà Chaka đã thiết lập, tự nó đã mang trong 
mình mầm mống của sự phân rã. Để có thể thành công, cần 
thiết có một cá tính mạnh mẽ và thậm chí tàn bạo. Hình thái 
này của chính quyền vẫn thần bí không mang một yếu tố 
vững chắc nào và thậm chí nó đã biến đổi tuỳ theo đó là một 
Picrre đại đế hay một Nilolas những người đã nắm quyên lực 
ở Nga, thậm chí nó đã thay đổi hoàn toàn khi Dingaan kế vị 
Chaka. Dưới bàn tay một quốc vương yếu hơn, sức mạnh 
hoàng gia sup đổ. Trong khi Chaka thì thống trị quần đội cửa 
ông ta. về sau lại chính các chiến bình điều khiển Dingaan và 
ông này duy trì hình bóng đúng hơn là thực thể của quyền lực 
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quốc vương. 


Lịch sử chính quyền của người Zoulou trong một thời Kỳ 
ngàn gần một thế Ký cung cấp cho chúng ta hình ảnh thứ gọn 
điển hình của những hiện tượng ở châu Phi, Trên đải đất hạn 
chế của một quốc gia nhỏ bé, nói chung được điều hành không 
phải không có những chướng nai và và chạm, bởi một quốc 
vương dễ đãi, xuất hiện một thủ lĩnh hống hách tổ chức ra 
quân đội, khung bố và khuất phục các cư dân lân cận và trở 
thành một nhà chuyên chế tuyệt đối. Nhưng vương quốc mà 
nghị lực của ông ta lập ra, sau khi ông ta chết đi đã suy thoái 
và phân rã thành những đơn vị nhỏ lại do những quốc vương 
theo đồng phụ hệ cầm quyền. 


Nếu chúng ta so sánh chế độ chính trị của những người 
Ewé với chế độ của các bộ tóc hộ hàng với xứ Dahomiey, 
chúng ta thấy ràng dòng chảy các sự kiện đã điển ra ở những 
người đa đen vùng Soudan cùng một nhịp điệu như ở những 
người Bantou phía đông nam. 


Các thủ lĩnh của những người Ho - Ewé còn ở cách xa mọi 
chế độ chuyên chế hơn là những nhà vua người Thonga. Tuy 
răng quyền thừa kế cũng có vai trò trong cúc vấn đề kế vị, nhà 
vua chọn lựa trong một số nào đó các ứng cử viên có khả năng. 
Người có tham vọng lên ngôi tìm cách tranh thủ các cử trị có 
ảnh hương bằng những quà tặng, nhưng những quà biếu này 
không phải là toần năng, trong một phạm vì rộng lớn người ta 
tính đến tính cách của ứng cử viên. Các thủ lĩnh tiến cứ một 
ònhg vựi do họ lựa chọn và đám bình đân chấp thuận vương 
hiệu của ông ta. Rồi lẻ tấn phong điễn ra với sự có mật các thủ 
lnh và một nhóm hạn chế những đạt diện của dân chúng, nói 


chung dân chúng không bao giò được nhìn thấy ngài vàng 
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cũng như những biếu hiện khác của hoàng gia. Nhà vưa có thể 
bị những người đã tiên cư mình hạ bệ. nhưng biện pháp này là 
ngoại lẻ. người ta chỉ cầu cứu biện pháp đó Khi nào mà nhà vừa 
đã gây ra một tồn thất nghiêm trọng dối với sự phôn vĩnh của 
bộ tộc. Nhà vua nhà nhận và đối xử niềm nở với các bẩy tôi. 
khi nhà vua cùng một câu để thương để giảm nhẹ mức gay gất 
cửa qUYếT ún. trong đời sống riêng, nhà vua tỏ ra là một người 


thợ đệt và một người trong trọt khéo léo. 


Hạt nhân của chính quyền bao gồm nhà vua và hai thủ lĩnh 
địa phương. có sự phụ tí của một điển giả và các phó tướng 
của ỏng tị cộng với một nhóm các cố vấn tuyển mộ trong các 
thủ lĩnh của những gia đình đông người nhất. Đối mặt với cái 
khốt ít hay nhiều màng tính quý tọc này là đại bộ phận của 
cộng đồng với ông chủ tịch và người phát ngôn của chủ tịch. 
Vị chủ tịch này là thủ lĩnh cua quản đội, ông ta giữ Vải trỒ 
trung gian giữa dân chúng và các thủ lĩnh. Dân chúng có 
quyền phản đối các sắc lệnh của chính quyền và những ý kiến 
phản bác của họ được ông chủ tịch chuyển tới hội đồng mà các 
thành viên xem xét môi các hợp thức những nguyên vọng của 
các thuộc hạ. Trong những giờ phút khủng hoàng, nhà sua 
triểu tập đân chúng tới mỡ đại hội, 


Tuy rằng nhì vậy quốc vương thực biện một quyền lực rất 
hạn chế, ông ta ít nhất cũng được sở hữu những biểu hiện bề 
ngoài của vương triểu, Chúng ra đã nhắc tới ngài vàng. mà con 
mắt thông thường không được nhìn thấy. Quan trọng hơn là thể 
chế những người hầu riêng mà con số đôi khi lên tới hai mươi 
bòn. Miột vài người là những nhận viên lế tàn có nhiệm vụ triệu 
tập dân chúng một số Khác Khiếng nhà vua trên một chiếc Riệu 


đặc biết cầu Tạo bằng những tấm đạn, Khi những người này 
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làm phân sự, họ được dác quyên quất roi vào tất cả những a1 
mà họ gặp cũng như giết chết hoặc ăn thịt những con dê hoặc 
những con cừu rơi vào tay họ, Họ không nhận được tiền công 
cố định nhưng họ được sở hữu theo kiểu tiển thù lao một phần 
lớn các khoản thu nhập của toà án. Nếu người ta ấp đặt những 
món tiền phạt lớn, họ là những người đầu tiên được lợi và trạng 
thái đó của các sự vật khòng tránh khỏi dẫn đến những việc lợi 
dụng. 


Những điểu luật mà người ta tôn trọng hơn cả và việc ví 
phạm những điều luật đó bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, 
không phải là những sắc lệnh riêng của hội đồng nhà vua, mà 
là những quy tắc của điều luật tập quán đã hình thành từ những 
thời kỳ xa xưa, ví như những điều luật cấm giết và ăn trộm. 
Nói chung, hội động lập pháp chỉ có mỗi việc là công bố 
những đạo dự có tầm quan trọng thứ yếu. Những sắc lệnh này 
trước hết được thảo luận trong hội đồng các thủ lĩnh rồi 
chuyển xuống các hội đồng của các làng, các thành viên của 
những hội đồng làng sới lên vấn để giữa họ với nhau trước khi 
thảo luận nó với các thủ lĩnh. Chỉ khi nào cả hai hội đồng đã đi 
tới nhất trí thì những điều luật mới được phê chuẩn và công bố 
với dân chúng. 


Những người Ewé trên bờ biển khác với các đồng loại của 
họ, những người Ho-EwWé ở điểm tại chỗ họ đân chúng không 
có tiếng nói trong chính quyền, những bàng cách hạn chế 
quyền lực hoàng gia bơi một hội đồng các thủ lĩnh, họ cũng 
học theo gần giống như hình mẫu của những người Ho. Trái 
lại, người ta thấy những điền kiên hoàn toàn khác hân nhau 
trong đấm đân chúng của xứ Dahomiey mà ngòn ngữ và nền 


văn hoá ấy lại gần gũi với ngôn ngữ và nền vàn hoá của những 
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người Ewé. Ở đây, quốc vương hiện ra trước chúng ta như một 
nhà vua gần như tuyệt đối. Vẻ lý thuyết, nhà vua là chủ số hữu 
duy nhất đất đại và tật ca mọi của cai khác và chỉ nhàn nhượng 
trong thực tế việc những người khác cùng chia phần sở hữu với 
ông ta. Những chức cao cấp nhất đưới con mất ong ta không 
phái cái sì hơn là những nô lệ, bất buộc phía bò lẻ mốt cách 
hèn hạ trước mặt ông ta, Lễ dĩ nhiềễn Không có ché độ quân chủ 
cha truyện con nổi. Nhà vựa chỉ định những thủ lĩnh đứng đâu 
các tĩnh và những quan thượng thư của quốc gia Và trong số 
những người này. một người duy nhất kiêm nhiệm vụ giám đốc 
cảnh sát và quan chấp chính là không bị chém đầu thco ý thích 
của ông chủ, Quyền sinh sát tuyệt đối là biểu hiện rõ rệt của 
vương quyền. Những thu lĩnh của các tỉnh chí có thể bỏ tù và 
bát nón phát, nhưng lẽ đí nhiên họ có thể hạ thủ các thuộc hà 
bằng những phương sách gián tiến. bằng cách bo cho họ chết 
đói trong các hầm giam cấm cố chẳng hạn. 


Những đại quan chức có số lượng là bẩy. Trước hết là quan 
Đại chấp chính và quan thượng thự bộ Lễ người tổ chức những 
hội hè công cộng đồng thời gánh vác nhiệm vụ thu thuế và lầm 
(rung gian giữa nhà vua và đân chúng. Chính hai nhân vật này 
chỉ định thái tử kế vị trong số những con trải của nhà vua, tuy 
quyền con trưởng được ưu tiên, những họ có quyển ví phạm tập 
tục. Họ cũng xết xứ các vụ giết người và nhất là góp ý kiến cố 
vấn cho nhà vua. Sau họ là quan toàn quyền của thành phố trên 
biển Ourdah. rồi đến quan Nội giám trông coi hoàng cung, một 
quan hoàn mà người ta giết chết khi nhà vua qua đời. Ở ngói 
thứ năm và thứ sáu đến lượt tổng tư lệnh quân đội và ngươi 
phó của ông 1á, cả hai có nhà ở ngày gần công chính của thành 
phố Abomey. thủ đó, Cuối cùng quan tổng Quản trí các khu 


trồng trọt củng cấp lương thức thực phầm cho hoàng gia và 
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ngoài ra làm trợ lý cho quan Đại chấp chính, Bảy quan chức 
cao cấp này được tất ca các thuộc ha cúi chào với những biểu 
hiển tôn kính sâu sắc. Tương ứng với hệ thống tổ chức này là 
một chuỗi các phụ nữ, giữ những phẩm tước tương tự trong 
hoàng cung. nói cho cùng họ được xếp trước các quan chức 
nam giới nhờ có cái áo tưởng hợp pháp cho răng tất cá đám 


phụ nữ sẵn bó với triểu đình là các bà vợ của nhà vua. 


Bên dưới các phẩm tước của quốc gia tiếp theo là những 
người fröng coi về luật, những đầy tớ của hoàng gia rồi đến các 
sĩ quan quân đội, các thủ lĩnh các tính cũng như những phó 
quan của họ và cuối cùng là các thương nhân, tất cả những bầy 


` 


tôi không đáng giá gì hơn mà chỉ là những nô lệ. 


Những đại quan chức phố trương những biểu hiện về ngôi 
thứ của họ: một chiếc ghế số. một chiếc lọng, một chiếc tấu và 
một chiếc túi đựng thuốc lá. cũng như một chiếc gậy băng ngà. 
Sứ giá của nhà vưa hoặc cửa một thủ lĩnh luôn luôn cố định 
cầm chiếc gậy biểu thị chức vụ của mình được dùng như giấy 
thông hành mà nhờ nó, vị sứ giá được tiếp đón cùng với sự tòn 
kính mà người ta biếu thị đối với người đã phái sứ giả tới. Mọi 
chuyện lăng mạ đối với vật biểu trưng này được coi như một 


hành động xúc phạm nghiêm trọng, 


ELlis phác hóa với chúng ta bàng những mầu sắc rực rỡ đời 
sống ở Dahomev. Đàn chúng bị bóc lột và đối xử tàn bạo bởi 
những nhà cầm quyền địa phương, các thủ lĩnh và các quan 
thượng thư biểu thị một thái độ nô bộc hèn hạ trước mặt quốc 
vương chuyên chế, một hệ thông mật vụ đe doa tính mạng của 
từng người. để tôn vinh các quốc vương đã chiết người ta tỔ 
chức những nghĩ lễ hiện sinh lầm tiêu phí mạng sống của hàng 


tâm Hạn nhân, được 0x thác mang bản thông điệp của quốc 


493 


vương tới cúc tổ tiên của mình, Chắc chân là ở Dahomev ngự 
trị một chế đô bạo chúa đến cực điểm, nhưng bán chất con 
người vốn dĩ Không thể gánh chịu một chê độ chuyên chế toàn 
điện và nếu chúng ta nghiên cứu sít suo thực tế chúng tạ sẽ 
phân biệt được là quốc vương của Dahomey không phái chỉ 
làm theo những ý muốn thất thường của mình. 


Về mặt lý thuyết thì là sức mạnh tối thương. nhưng trong 
thực tế nhà vua thường buộc phải hành động ít nhất có cân 
nhậc. Vì vậy vào đầu thế kỷ XIX, một quốc vương tắm mình 
trong máu và tự bán thân tổ chức những cuộc viễn chỉnh cướp 
bóc chống lại các bầy tôi của mình, cuối cùng đã làm nỗ ra 
một cuộc chiến nối đây mang đến hậu quả việc quốc vương bị 
truất ngôi và bị giết chết, Và (uy rằng nhà vua có thể tổng 
giam các thủ lĩnh và các sĩ quan sẽ bị dem ra xét xứ. nói chúng 
ông ta thận trọng để không cùng một lúc thách thức các linh 
mục, các thủ lĩnh và công luận. Chắc hẳn. nhà vua thức hiện 
quyền lực theo phương cách độc đoán nhất, nhưng trong việc 
tịch thu tài sản và áp dụng hình: phạt từ hình, ong ta ít phần 
hướng theo sức mạnh về lý thuyết mà ông ta phần nhiều hơn là 
hướng theo mời bận tầm phú một lớp vo ngoài công lý lên 
những biện pháp áp bức. Trong trường hợp cụ thê nhữ vậy, 
người nông đân hay vị thủ lĩnh Không phải bị tước đoát do nmiỏt 
vương quyền trìu tượng nào đó. mà là vì người đó đã Không 
phục tùng một chỉ dụ độc đoán hoặc người đó bị buộc lội âm 
mưu chống lại òng chủ của mình. Vẻ tất cá những diều này. 
chế đỏ chuyên chế ở Dahomey cũng chỉ khác rất ít với những 
chính quyền chuyên chế của các đân tóc văn mình hơn. Mọt 
cuốc nghiên cứu đối sánh các bộ tọc khác trong giá đình Ewé 
phát hiện với chúng ta bước phát triển về mát chính trỊ trên 


vũng đâầi này là nh thê nào. Trến cơ. sơ những hệ thong cưa 
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tài cũ các tóc người này, chúng ta có được những nét Khác biệt 
vẻ ngồi thứ đã phát triển rát manh trong những người Bantou 
và những người du đen vụng Soudan. Trên đái đất của những 
người Ho, chúng hoàn toàn phù hợp với anh hương không chỉ 
c1 các quản chức mà còn của cá đại bộ phận đân chúng. Ở 
Dahomey. mặt khác việc tổ chức một quân đội thường trực 
rương đơi dáng kể, đo nhà vua nuôi đường, mang lới cho nhà 
vua một ưu thế so với bộ phận còn lại của xã hội. một xu thể 
chỉ gạp trợ ngại trong trường hợp có sự lợi dựng đáng phản nộ. 
Đù sao, phạm ví mở rộng chính xác của quyền lực nhà vua tất 
yêu tuỳ thuộc vào những phẩm chất cá nhân của nhà vưa. 


Chính những điều kiện có Khác đi chút ít là nét đặc trưng 
cua những tộc người đa đến khác, chẳng hạn những người 
Bakuba ở vùng tày nam xứ Congo. Ở đây, các thể chế chính 
trị hình như có được tính mức dộ bền vừng nào đó. Quốc 
vương hiện thân của thần thánh, vẻ lý thuyết là một quốc 
vương chuven chế tuyệt đối. vây quanh quốc vươn: à một 
triều đình trăng lệ bao gồm những phẩm tước, đàn ông và đàn 
bà với số lượng rộn lớn. Trong những cuộc biểu tình công 
cộng người ta đối xử với nhà vua với một niềm tòn kính cao 
độ. ngày cả bản thần các Ke ;hù của triểu đình cũng không 
tán thành người ta coi thường nhà vua, Điều đó cũng không 
ngăn cần sấu vị thượng thư của nhà vua thâu tóm hầu hết toàn 
bộ quyền lực và làm cho nhà vua hoàn toàn lệ thuộc vào 
những thí tục tệ hạ: của nghi lễ truyền thông của triều đình. 
Tuy rằng đối với một nhà vua có những phẩm chất khác 
thường Khóng phải là tuyệt đối Không có khả năng sử dụng 
những quyền lợi lý thuyết cua mình. nhưng việc đó Khó thực 
hiện ở tốc người Bakuba hơn là ở phần lớn các vùng khác của 


chân Phi. Các phâm tước. đo có những chức vụ ốn định, cư xử 


404 


với nhà vua với tỉnh thần độc lập cao và trong khí quốc vương 
có thể theo lý thuyết bãi bỏ một chức vụ, sự lựa chọn của nhà 
vua, thực chất được quyết định bởi sức ép của công luận. 
Đứng trước một sự phản đổi kiên quyết, nhà vua không đám 
bổ nhiệm những bầy tôi ưu ái của mình và đôi khi bát buộc 
phải đành một địa vị cao cho một cá nhân mà nhà vua trong 
thâm tâm ghét cay ghét đáng. 


Ở Yoroubaland cũng vậy, chúng ta không thấy có gì hơn là 
một hình bóng của vương quyền. Nhà vua mang vương hiệu từ 
nguồn gốc thần thánh của mình, được đối xử đủ mọi dấu hiệu 
của niềm tồn kính ngoài mặt. nhưng chỉ là một con rối nằm 
trong tay nội các của nhà vua. Bên ngoài kinh đô của nhà vua, 
ngự trị một chế độ tự trị địa phương đầy đủ nhất. Nhà vua đành 
bằng lòng với việc vương quyền của mình được thừa nhận trên 
dunh nghĩa bởi vô số các thành phố, quốc gia. Hệ thơng chính 
quyền của các cộng đồng này, mà một số có tới trăm nghìn 
nhân khẩu. rất đáng chú ý, bởi lẽ nó chứng minh với chúng ta 
một lần nữa rằng quả là cần thiết biết bao để không tách rời 
chúng với nhau những hình thái khác nhau của một nền văn 
hoá. Vùng tây Phi là vùng đất của những tổ chức bí mật và ở 
Yorubaland đố là một hiệp hội các cụ già, gọi là những 
Ogboni, nắm giữ quyền lực tối cao. Họ hình thành một đoàn cử 
tri bổ nhiệm một người có uy tín trong bộ tộc vào phẩm tước 
toàn quyền của thành phố, người này có xung quanh mình một 
đám hỗn độn quan chức đông đảo mà một số do người đó chỉ 
định, và số khác đo đản chúng lựa chọn. Trong suốt thời gian 
gánh vác chức vụ. vị toần quyền có sự trợ giúp của các thuộc 
hạ và có thể tích luỹy thêm ruộng đất bằng những cuộc hành 
quân trừng phat chống lại những kẻ nối loạn. Những vị toàn 


quyền phụ thuộc hoàn toàn vào những Ogboni. Ngay lận tức 
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môi khi öng tí hành động trất ngược với lợi ích của cát hiệp 
hội đó. các cụ già tuyền bộ, sau khi đã bốc thầm may rủi. râng 
thần thánh phan dối việc ông ta ở lại chức vụ và hộ loạt bỏ ông 
ta bảng cích bí mặt cho ông ta uống một liêu thuốc độc. Người 
ta nói rằng trung bình triều đại của một vị toàn quyền không 
vượt qua hai năm, Chính là nhờ vào các biện pháp có tính thản 
thắnh cúa những Ogbomi Khủng bố toàn bộ đân chúng. Thường 
xúy ra tình hương là một người thành đạt vốn chỉ có ít phe 
cánh và mức giàu có của người dó kích thích lòng tham của 
các thành viên của hiệp hội này. bị buộc là phạm vào một tội 
ác nào đó và phá! chịu một cuộc thứ tới. Số phân lẽ tự nhiên là 
chống lại người đó. anh ta bị công nhận là có tội và bị giết 
chết một cách dơn giản, các Oeboni và vị toàn quyển chĩa 
nhu của cải của người đó, 

Nêu chúng ta trừ một vài biến dạng địa phương hoặc lịch 
sử. chúng ta có thể khẳng định là những người da đen Lò rả có 
mỗi thiện cảm có hữu đối với chính quyền quân chủ hoặc ít 
nhất là hình dáng của chính quyền đó. Chính quyền này chắc 
chắn rằng đai điện cho một dí sản thừa kế lầu đời về văn hoá 
của những người lantfou và những người Soudan. Thục tế này 
không thể dùng làm chỏ dựa cho cái thuyết thân bí về địa lý 
mà mới đây người ta khuay lên thịnh hành. Quả thực. có những 
lỐc người có một tô hợp những truyền thống rất khác với 
những truyền thống của những người da đen nói chung, tuy 
rằng ho sòng siữa những bộ tộc da đen. có nghĩa là tái một vị 
trí địa lý đòng nhất. Đó chính là điều mà đần chứng về tộc 
người VÏassal đã chứng mình với chúng ta. dân chứng này cũng 
bộ ích vẻ một Khía cạnh khác, Thoát đầu, người ta dễ hị hấp 
đán bởi gia đính ràng thú lĩnh mốt tộc người hiệu chiến đến 


nhú vậy phát là mọt chiến bình nội tiếng nào đó. những #1a 
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định này, dù cho hết sức logic lại con cách rất xa sự thực. Cái 
mà người fa có thể gọi là quyền lực trung ương được thực hiện 
bởi mội thầy bói gia truyền thâm chí không được phép đi theo 
các cuộc viên chính quân sư rà lại phải chuẩn bị bài thuốc cho 
các chiến binh đảm bảo cho ho giành chiến thắng, thầy bói này 
cũng tiên đoán tương lát và thco thánh quyền chỉ định các thủ 
lĩnh của nIiững quận khác nhau, nhưng tuy rằng ông ta được 
mọi người kính trọng do nguồn gốc thần thánh của ông ta ông 
ta còn thua xa một quốc vương chuyên chế da den điển hình. 
Ông ta là vị thánh của quốc gia đúng hơn là thủ lĩnh, không có 
quyền sinh sát, hiếm khi giữ chức vụ quan toà và không báo 
giờ ở giữa quang cảnh huy hoàng của một triều đình. Lẽ dĩ 
nhiên nhân cách rât mạnh mẽ, như nhân cách của Mbatian chết 
năm 1890 có thể thực hiện một uy quyền to lớn, nhưng ngay cả 
lúc đó chúng ta cũng còn cách rất xa những quốc vương 
chuyên chế ngoài mặt hoạc đích thực, khá là phổ biến trên 
những vùng đất khác của lục địa. : 


Để kết thúc việc mô tả những hiện tượng của châu Phi, 
chúng ta cảm thấy bắt buộc, vì lo lắng đến tính chính xác, phải 
sửa đổi bức tranh tổng thể này. Rất đúng là nếu so sánh với 
những đân tộc đốt nát khác, những người da đen châu Phi là 
những người duy nhất đã tạo lập không chỉ một lần duy nhất 
mà nhiều lần khác nhau những đại quốc gia quân chủ với 
những quốc vương chuyên chế. Nhưng bước phát triển những 
tình hình xã hội phức tạp như vậy đòi hỏi một lịch sử lâu dài. 
Thực tế, nhiều xã hội châu Phí còn duy trì cho đến tận bậy giờ 
trạng thái đần chủ đơn gian của họ. Khởi sự (từ trạng thái dân 
chủ này chế độ chuyên chế điển hình của châu Phi đã buộc 
phát bắt nguồn và phát triển. Vì vậy những người Lobi vùng 


Thượng Vônta mà Labonret đã mô tà với chúng tá, không phỏ 
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điển bất kỳ mội trong những vếu tò khá là nổi bật ơ Dahomey, 
trên vùng Bénin cổ xưa hoặc ở tóc người Zoulou vào thời kỳ 
của Chaka. Họ chắng có thủ lĩnh tối cao. cũng chẳng có những 
hội đồng thường trực, và fuy ràng ở đó dã có những vụ kiện 
theo pháp lý, nhưng không môt quan chức nào chăm lo đến 
việc thĩ hành các quyết định cũ của toà án, người ta phục tùng 
phần lớn vì lo ngạt những sức mạnh siêu nhiên. Chúng ta 
không đến nồi quá lầm khi hình dung những nhóm người châu 
Phi lâu đời nhất nhìn tổng thể hình như đã rập theo khuôn mẫu 
của những người Lobi. Chắc chắn những xã hội nguyên thuỷ 
xa xưa nhất của lục địa này. những người Pygmée và 
Bochmnan phải gần với cái xã hội bình quân này hơn rất nhiều. 


VÙNG BẮC MỸ 


Chúng ra đã thấy những thổ dân vùng Bác Mỹ nói chung 
đều có những khuynh hướng dân chủ và như vậy họ tương phản 
mạnh mẽ với những người đa đen châu Phí. Người fa tưởng 
rằng sẽ fìm thấy những ngoại lệ của quy tắc này trong những 
bộ tộc vốn có một hệ thống các đẳng cấp rõ rệt, nhưng không ở 
đâu khác ngoài lộc người Nafchez mà chúng ta đứng trước một 
sự tập trung quyển lực có thể so sánh với sức mạnh của một 
quốc vương chuyên chế châu Phi. Thủ lĩnh của những người 
Natchez được phục tùng với một niềm tôn kính, hơn thế nữa 
với một thái độ hèn hạ. Những mong ước nhỏ nhật của ông 1a 
được thực hiện một cách mù quáng. đến nổi khi những người 
Pháp cần có những người chèo thuyền hay những thợ sân, họ 
chỉ việc trả tiền cho thủ lĩnh cốt để ông ta trưng dụng các dịch 


vụ của đầm thuôc hạ của ông tạ trong mức độ cần thiết, những 
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thuộc hạ này Không nhàn được một khoan thứ [io nào cho công 
việc họ làm. Thủ lĩnh có quyền lực tuyết đối đối với họ. và Khi 
òng tị qua đời. đám đầy tớ kể cả những người khác cũng coi 
như được vinh dự Hiển đưa ông ta vỀ thể giới bên kia. Quá là 
thừa khí nói thêm rằng những sản vật tốt nhất trong san bản, 
trong đánh cá và trong nghề trồng nho được đăng lên ông ta 
như khoan thuế sản vật. Quốc vương, trong mức độ nào đó. 
chia sẻ quyền lợi của mình với họ hàng gần hết. chỉ định cíc 
thượng thư, đạc biệt hơn nữa là hai thủ lĩnh quân sự, hai lĩnh 
mục và những quan chức chịu trách nhiệm thủ xếp những hiệp 
ước hoà bình và tổ chức các hội hè. Tuy rằng những tác phẩm 
đương thời do SWanton nêu ra cũng đồng ý coi thủ lĩnh như 
một hội đồng hoặc các thủ lĩnh của những làng có ảnh hường 
nhất. chăc chăn tất cả đến thuộc đẳng cấp quý tốc. có thể hạn 
chế một cách thực tế sự tự do hành động của thú lĩnh. Đù sao 
các thể chế của những người Natchecz vẫn là ví dụ kỳ lạ nhất vẻ 
chế độ quân chủ trên phía bắc xứ Mexique. 


Trên bờ biển phía tây bác, bất chấp tính cứng nhắc của 
những sự phân biệt tầng lớp, quyền lực đơn thuần chính trị cửa 
thủ lĩnh tương đối yếu hơn sơ với ngôi thứ xã hội của ông ta. 
Trong tộc người Thingít, ông ta không làm gì hơn là chủ trì 
những cuộc hội tháo tập thể. Nói chung, mỗi một thủ lĩnh của 
một gia đình có thể tuỳ ý hành động miễn là ông ta không vì 
phạm điều luật của tập tục. Quyền lực một thủ lĩnh Tsimshian 
có thể lớn hơn: ông ta quyết định khí nào bộ tốc phải di 
chuyến hoặc ấn dịnh ngày mở đầu ngày mùa đánh cá. Ông ta 
có quyền hưởng một khoản (huế sản vật nào đó. Ông ta được 
quyền trứt tiền trong tất cá các buổi khiêu vũ và chỉ huy đám sứ 
giá và bọn đẩy tớ. Tuy vậy ông tạ phải gánh một số trách 


nhiệm. Với tư cách thủ lĩnh quản đội. ông tà phải tra lồi vẻ 
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những tồn thất phải hứng chịu và cùng cấp những khoản đến 
hù cho các gia đình người chết. Những vấn đề đó có tầm quan 
trong phái đo hột đồng quyết định và nếu không có sự chấp 
thuận cưa hội đồng. không một thủ lĩnh nào đám tuyên bố việc 
tố chức một Potlatch. 


Chế độ dân chủ cá nhân chỉ bị thu hẹp một nửa trong 
những xã hội của vùng bờ biển phía tây bác, lại lấy lại toàn bộ 
sức mạnh trên phần còn lại của đái đất hết sức lớn vùng Bắc 
Mỹ. Chắc chắn không phải là việc tiếp xúc với những người da 
trăng đã gây ra sự sụp đổ của những thủ lĩnh xưa kia. Trái lại, 
mọi vật đều góp sức chứng minh răng chế độ thuộc địa của 
người da trang có Khuynh hướng cúng cố quyền lực của những 
thủ lĩnh bản địa. Những du khách lão thành, mà những kết quả 
quan sát được thuộc về những vùng đất xa xôi nhất. cung cấp 
cho chúng ta những chứng cứ không thể chối cãi về thực tế 
này. Đại thủ lĩnh của những người ChipeWay. Matonabbee. mà 
Heirne ca tụng trong môi bài tán đương vui nhộn có thể ấp 
dụng một cách thích thú cho chính bản thân Lincoln hoặc Pút, 
đã không có đủ uy quyền để ngăn cán một thổ đân rất lực 
lưỡng cướp mất mốt trong những bà vợ của mình. Về những 
người Algonkin của vùng phía đông Canada, một cha thiên 
chúa giáo đã viết vào, năm 1612: “Mỗi người là ông chủ của 
chính mình và người báo vệ chính mình. Đúng là có những 
Sagamores, có nghĩa là những thủ lĩnh quân sự, nhưng quyền 
lực của họ rất đơn giản và thậm chí người ta không thể nào gọi 
là quyền lực cái mà không một at buộc phải phục tùng”. Và 
James Adaïr, vốn hiểu rất rõ những thổ dân Muskoghi ở đông 
nam Hợp chúng quốc, đã tuyên bố vào đần thế ký XVIHH: 
“Quyền lực của những thủ lĩnh của họ là một từ trống rồng. Họ 


cÌủ có thể thuyết phúc hoạc căn ngăn đân chúng của họ. hoặc 
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- nhờ vào sức mạnh cá tính cúa họ, hoặc đo logie của văn đề. 
hoặc nữa bằng cách giới thiệu các sự vật theo một cung cách 
khơi gợi những niềm say mê của dân chúng”. Chúng ta dã từng 
giải thích rằng các "thủ lĩnh” người Crow phản lớu là những 
chiến bình đã giành được một số chiến tích được các quy tước 
công nhận. 


Có một vài điểm bảo lưu, nhưng nói chung sự thiêu vắng 
quyền lực trung ương là một trong những nét đặc trưng của các 
xã hội Bắc Mỹ. Từ đó người ta có thể kết luận rằng tình trạng 
hôn độn là hậu quả không tránh khỏi của trạng thấi này của 
các sự vật. Nhưng như vậy là không biết tới sức mạnh to lớn, 
nếu không muốn nói là kinh khủng mà những tập tục đã hình 
thành và dư luận công cộng tác động. Phơi mặt ra trước sự chê 
trách chung của các bạn láng giềng, tức là những hành động 
xấu của mình bị riễu cợt trong những bài hát trào phng, nghe 
thấy tư cách của mình bị chỉ trích công khai bởi những “ho 
hàng vui đùa”, đó chính là những hình phạt mà những thổ dân 
muốn tránh xa. Chính vì vậy họ có thể không cần đến một 
quyền lực chấp hành hùng mạnh và những thể chế hình sự. 
Điều luật của tập tục làm cho mọi pháp chế mới chở thành vỏ 
ích. 


Dù sao, điều kháng định này tuy phù hợp với phần lớn các 
hiện tượng, không thể ấp dụng cho tất cả. Trong một số hoàn 
cảnh liên quan đến lợi ích của bộ tộc, cần thiết có mội quyền 
hực tập trưng hơn quyền lực thông thường năm trong một nhàn 
cách ít hay nhiều được tôn kính. Đây là điều mà tổ chức cành 
sát trong những thỏ đân vùng Đồng có chứng mình với chúng 
ta, trong những cuộc dĩ sản lớn, sân bất bò rừng, khi đó chỉ cần 


mội bước hụt chân cũng có thể làm cho cả đần bò hoàng xơ và 


S0I 


gãy nguy hại cho những thức phẩm dự trữ của toàn khu trại. 
Clính vì vậy chế độ hà khác tuyết đối tạm thời thay thế chế độ 
tự do cá nhàn đến cực điển, ngự trị trong thời gian bình 
thường. Phụ nữ khỏng được chặt hạ cây cối. và nghiêm cấm 
đần ông không được đi sản để thu lợi riêng cho mình cốt đề 
không làm giảm bót những địp này thành công của công trình 
tập thể. Không những cảnh sát chỉ tịch thư chím chóc của kẻ 
sẵn trộm mà còn đánh đập naười này, bẻ gây vũ khí và phá huỷ 
lêu trại của anh ta. Nếu Kháng cự lại, anh ta có thể bị giết tại 
chỏ. Những nhân viên cảnh sát này còn có những chức trách 
khác. tuy rằng ít lộ rõ. Họ không cho những cuộc hành quân 
chiến đấu xuất phát nào vào thời điểm bất lợi, và họ có nghĩa 
vụ tìm cách hoà giai những cá nhân mà sự đối địch riêng từ có 
thể làm nổ ra một cuộc tranh chấp nghiêm trọng. Cấu tạo của 
khối cảnh sát này thay đối tuỳ thuộc các bộ lộc. Ở tộc 1 gƯỜI 
Crow. một trong những người mang danh hiệu thủ lĩnh giữ 
chức vụ thủ lĩnh khu trại trong suốt thời gian người đó còn 
được bộ tộc hài lòng, có nghĩa là bộ tộc phát triển tốt dưới sự 
bảo trợ của ông ta. Ông ta có chức năng chỉ huy những cuộc đi 
chuyên của khu trại và giao quyền lực cảnh sát cho một trong 
những tổ chức quân sự, những tổ chức này thay phiên phau 
không theo trình tự cố định dể làm nhiệm vụ cảnh sát của khu 
trại trong một mùi thời tiệt. Cũng như vậy những người 
Hidatsa có một thủ lĩnh của làng chịu trách nhiệm về sự thịnh 
vượng của bộ tộc nhưng những lực lượng cảnh sát thường 
xuyên thuộc về tổ chức xã hội những người Mõm Đen. xã hội 
này trong chuối các 1o chức có ngôi thứ chiếm một VỊ trí cao 


nhưng khóna phải là vị trí cao nhất. 


Được biết chút ít quyền lực mà thông thường thủ Tĩnh năm 


trong Tay, Tế từ nhiên khong phát là chính ông ta mót mình có 
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nhữnh quyết định quan trọng, ví dụ những quyết định liên 
quan đến hoà bình và chiến tranh, mà öng ta hỏi ý kiến một 
hội đồng những người lớn tuối. Cái thượng điện hay nội các 
này đốt khi có tính chất khá mơ hồ, như ở tộc người Maidu 
phía bắc ở đó hội đồng này nói chung được tuyển chọn trong 
đám thành viên có tuổi của tổ chức xã hội bí mật. Ngoài ra có 
một sỡ lượng ấn định các cố vấn. Những người Cheyenne có 
một hội đồng hai mươi bốn thủ lĩnh cứ trí, bốn trong số các thú 
lĩnh này giữ một ngòi thứ cao cấp và chọn ra trong số họ người 
đại diện tối cao của bộ tộc. Ở tộc người Ômaha cũng vậy, có 
một hội đồng cố định gồm bây thủ lĩnh được bố nhiện: suốt 
đời và nhờ vào các hành động dũng cảm của họ. Hai trong số 
họ được xếp trước những người khác do những công tích đặc 
biệt của họ và số còn la] trona hội đồng được xếp thứ bậc tuỳ 
theo cùng một tiêu chí đó. Không có hội đồng của đân chúng 
và cái thượng viện Omaha này gợi lại một chính thể đầu sỏ nếu 
như chúng ta đã từng nói đến vấn đề đó, tư cách của thành viên 
tuyệt nhiên không duy nhất phụ thuộc vào giá trị của cá nhân, 
mặt khác phạm ví của các cuộc hội thảo của hợ hết sức thu hẹp 
đến mức hội đồng này không xâm phạm tới tự đo cá nhân 
trong những vấn đề của đời sống thường nhật. Hội đồng ký kết 
hoà bình, ăn định thời hạn cho cuộc đi sản hàng năm và chọn 
người đứng đầu cuộc hành quân này. Trong suốt cuộc đi sẵn, 
những người Omaha phụ thuộc vào người mà họ đã tuyển 
chọn. Một nét riêng đặc trưng cho những cuộc đi thảo luận 
không chí của những người Omaha., mà rõ rằng của tất ca hội 
đồng tương tự ở những người thỏ đân đó là không có biểu 
quyết theo đã số, môi một quyết nghị đồi hỏi có sự nhất trí tán 


thành cúc tất cả những ai đã tham dự cuộc tháo luận. 


Chủ nghĩa cá nhân thố dân có một mi hệ quá trên mọt 
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thang bậc rồng lớn hơn đó là chủ nghĩa cách ly rất phát triển. 
Hai nghìn người Hopi được chía thành bảy hay tám làng hoàn 
toàn tự trị, ngay cá cái xóm nhỏ bé Shipaulovi với một trăm 
rưỡi cư dân, cũng có thủ lĩnh về nghĩ lễ và thực hành toàn bộ 
nghi thức của người Hopi độc lập với các láng giềng của mình. 
Thái độ như vậy còn phát triển quá mức trên vùng bờ biển Thái 
Bình Đương, như Kroeber đã chứng mính điều đó, Cái từ '““bộ 
tộc” ở đây mất hết ý nghĩa chính trị, không một đơn vị nào 
được thừa nhận ở bên ngoài khu trại. Những làng Maidu đôi 
khi hợp nhất với nhau để tiến công một kẻ thù chung, nhưng 
khối liên mình này mang tính chất hết sức móng manh và tạm 
thời và nếu như người ta trông giữ mảnh đất của làng với mức 
độ hết sức cẩn thận như chúng ta đã mô tả ở đoạn khác. đó là 
do nốt lo sợ về một làng Maidu khác cũng ngang như những 
cuộc xâm nhập cua những người xa lạ. Những người Shasta ít 
nét đặc biệt hơn, bơi tụ tập các khu trại của họ thành bốn loại 
mỗi nhóm trại có một thủ lĩnh duy nhất như vậy là chỉ huy 
nhiều cộng đồng. Tuy vậy các đơn vị cũng không nhiều lãm 
bởi lẽ toàn bộ đám cư đân người Shas¿a không vượt quá hai 
nghìn người vào thời kỳ người ta phát hiện ra họ. Cái khuynh 
hướng chia tách thành những nhóm nhỏ bằng việc chuyển về 
hướng đông, để cho đỡ lộ liễu nhưng dù sao vẫn còn khá rõ rệt. 
Những người Dakota còn xa mới đại diện cho một khối Hiên kết 
chính trị đơn nhất. Những người Crow không những sống tách 
biệt khỏi những người Hidatsa, có họ hàng gần gũi với họ, 
nhưng cũng chia thành hai hay có thể là ba nhóm địa phương 
độc lập. Và tất cả có xu thế chứng mình rằng nhiều làng 
Hitdatsa và Mandan là những đơn vị hoàn toàn độc lập. 


Dù sao, có những khối liên mính giữa những nhóm có 
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n ngữ khác nhau, nhưng không có bất kỳ ý định kết hợp 


nào. Riêng những người Krik vùng động nam và những người 
[rquoi trong quốc gia New York. thành lập những khối liên 
mịnh rộng lớn nhất và liên mình những người Iroquoi đặc biệt 
tất đáng được nghiên cứu vẻ gốc gác nó bao gồm năm bộ tộc 
sử dụng những ngôn ngữ khác nhau, nhưng có thê hiểu lân 
nhau. Mỗi bộ tộc duy trì chủ quyền của mình trong các vấn đẻ 
địa phương và do một hội đồng cic thủ lĩnh cảm quyền. Đứng 
đầu liên minh, không có một quyền lực tối cao đơn nhất mà là 
một hội đồng liên hiệp bao gồm bốn mươi tám tù trưởng, 
những người Mohawk và những người Ởneida cử tới chín đại 
biểu. những người Onondaga mười bốn, những người Kayuza 
và những người Séneka tám. Việc phân bố không đều như vậy 
không dẫn tới bất cứ quyên bá chủ bộ tộc nào bởi không có 
việc bô phiếu cá nhàn. nhờ có chế độ biểu quyết nhất trí, mỗi 
bộ tộc có một ý kiến duy nhất đại điện. Ngoài ra. để cho mội 
quyết nghị có giá trị. cần thiết là tất cả đại biểu các bộ tộc đều 
đồng ý, nếu không được như vậy. vấn đề tạm gác lại, coi như 
chưa có khả năng giải quyết. Hội đồng liên hiệp được triệu tập 
theo sáng kiến của một trons những hội đồng bộ tộc. Mọi 
thành viên của liên mình đều có thể đọc một bài diễn văn trên 
nghị trường. nhưng chỉ riêng bốn mươi tám thượng nghị viện 
có quyền quyết nghị. 


Các cố vấn đại điện cho các thị tộc tương ứng của mình 
mỗi thị tộc không có đại biểu riêng. Mỗi cố vấn được chọn 
trong một phân đội nào đó của thị tộc và được các.thị tộc bổ 
nhiệm nhưng việc bố nhiệm này trước Hiến phải được hội đồng 
bộ tộc phê chuẩn, tiếp đến thượng nghị viện liên hiệp. Một 
nghị viện không xứng đáng với chức trách có thể bị bãi miễn. 
Như vậy. chúng ta đứng trước một cuộc hoà tròn xứng đáng 


của neuvẻn tắc thừa Kế với nguyện tắc tuyên cử. Việc đề cử 


một tÙ trường mới, trong trường hợp người tiền nhiệm chết 
hoặc miễn chúc là một trong những lý do chủ yếu bào chữa 
cho việc triệu iập hội đồng. Ngoài ra, trách nhiệm của hôi 
đồng là tiếp đãi các vị dại sứ của những bộ tộc khác. phê chuăn 
hiệp ước hoà bình hoặc tuyên bố chiến tranh. Bước phát triển 
của cái liên đoàn này chắc chấn đã góp phần vào ảnh hưởng 
mà những người Iroquoi rác dộng tới các bộ tọc trên vùng bờ 
biến phía bác Đại Tây Dương. 


CHẾ ĐỘ DÁN CHỦ VÀ 
NHỮNG TỔ CHỨC NGUYÊN THUY 


Sau cuộc nghiên cứu ngắn gọn những thực tế dân tộc học 
nổi bật nhất, chúng ta sẵn sàng tấn công vào những vấn đề 
chung mà chúng ta nêu lén. Trước hết chúng ta phải phân tích 
điều khẳng định của Morgan. theo đó các thể chế nguyên thuy 
gắn liên một cách tất yếu với một chính quyển dân chủ. Đối 
với ông ta. chế độ quân chủ xung khắc với thị tộc mà ỏng ta 
đánh giá. chúng ta nhớ lại điều này, như một yếu tố hầu như 
phó biên. "Không thể có chuyện một vương quốc hình thành 
một cách tự nhiên trên một vùng nào đó của trái đất ngay trong 
những giai đoạn mọi rợ cấp thấp kém. cấp trung gian và cấp 
cao” cùng một lúc với một tố chức thị tộc. Một bước phát triển 
như vậy sau này sẽ xây ra. vào thời Kỳ của văn tự theo âm tiết 
và ký pháp văn học. Bản thân những sự phân biệt đẳng cấp, bao 
gồm cả chế đỏ nô lệ, Không điển ra trước gi đoạn cao của 
trình đỏ mọi rợ. có nehĩa là trước thời Kỳ chế tạo đồ sắt. Phải 
thú nhận tháng thần răng Morean, Kể cá trong những thời điểm 


xâu nhất của những ông chủ cũng chưa bao giờ phát biếu rời 
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rạc đên như vày và đó là nói thừa, Những người da đen châu 
Phi biết chế tác đô sắt nhưng lại không biết chữ cái neữ ấm. 
theo Morgan sẽ phải xếp vào giai đoạn củo của trình độ mọi rợ. 
ây Vậy mà íf có những vếu tố lại thường xuyên thấy lạt ở chỗ 
họ bàng cái thể chế quân chủ. Trên này bờ biến xứ Colombie 
thuộc Ảnh. các thỏ dân không biết tới nghề gốm và theo 
Moigan như vậy thuộc về loại những người mẹi rợ cao cấp, 
điều này Không ngàn cần họ tạo lập những đăng cấp ồn định 
của các nhà quý tốc. những người bình dân và những nò lệ. 
Người ta đã thấy một sự phân tầng tương tự ở những vùng 
Polynéxie. những người này sẽ còn xếp thấp hơn nữa trong cái 
hệ thống Ía lùng này, Còn về sự xung khắc giá định của các thị 
tộc đối với chế độ chuyên chế hoặc chế đó quân chủ. người ta 
đã quan sát thấy rằng những thổ đân vùng bởỡ biến tây bác và 


nhiều hộ tộc đa đen được tổ chức thành các thị tô. 


Xung quanh cái lý thuyết có tính nguyên tử về xã hỏi còn 
có một điểm khác đáng được nều ra. Meorgan cho rằng tất cá 
các thị tộc của một bộ rộc đền có sự bình đẳng. Nhưng điều 
trái ngược thường diễn ra trong xứ Ouganda, chẳng hạn. một 
số thị tộc được cơi là thấp kém hơn những thị tộc khác, naười 
ta không thể nào đi tìm trong những thị tộc ấy óng hoàng thái 
tử của ngài vàng, điển đó có nghĩa là những đứa con trai mà 
nhà vua sinh ra với những bà vợ thuộc về những thị tộc này 
không được thừa kế vương quyền. Những sự phân biệt nh vậy 
là tự nhiên, chắc chấn thế, trong một vương quốc hùng mạnh, 
dù sao, chúng cũng xuất hiện ở những người Massat, nói chung 
có tỉnh thần dân chủ ở đó những thợ rèn bị nhìn nhân băng con 
mát the tơm KÝ quậc và Không được sát nhập vào những thị tốc 
khác, Ngày trong Khu vực điện hình đân chủ của vừng bác Mỹ. 


mỌt vài thị toc được Xếp Hước các thì tọc Luon luôn Xuất thân 
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từ thị tộc được ấn định. Nói ngân gọn. cho rằng 1ô chức thị tộc 
và những sự phân biết ngôi thứ loại trừ lẫn nhau, tức là đưa ra 
một mệnh để không thé nào đứng vững được. mệnh đề này chỉ 
có thể dưa vào mỏt vài kết quả nhận xét hiếm hoi. 


TỔ CHỨC 
CƠ TÍNH BỘ TỘC VÀ CÓ TÍNH ĐỊA PHƯƠNG 


Theo như lý thuyết có tính nguyên tử của Morgan, xã hội 
nguyên thuỷ vẻ căn bản khác với xã hội văn mính ở chỗ nó 
thiếu vắng mội tổ chức chính trị dựa vào sự tiếp cận địa bàn. 
Ông cho là các bộ tộc nguyên thuỷ coi cá nhân như một thành 
viên thị tộc, có nghĩa là mội nhóm họ hàng. và sau đó chỉ quan 
tâm đến những mời quan hệ riêng tự của cá nhàn. Ngược lại, 
quốc gia văn mình không bỏ qua những mối quan hệ của cá 
nhân với địa bàn. trone mức độ của mọt thành phố, một tống 
hoặc một đơn vị không gian khác nào đó lớn hơn. Đối với 
Morgan tô chức chính trị này, theo nghĩa hẹp. đại điện cho một 
bước tiến triển tương đối mới đây. đã này sinh ở một trình độ 
văn hoá rất cao, Ông ta phú nhận rằng điểm này những người 
Atéque chưa bao giờ đạt tới, và học trò của ông Cunow bảo vệ 
một lý thuyết tương tự đối với xứ Pérou. Các bộ tộc nguyên 
thuỷ có thể gộp nhiều thị tộc thành một thị tộc lớn hơn hoặc tổ 
chức những liên đoàn theo kiểu của những người Iroquol, 
nhưng những nghĩa vụ cửa cá nhân không vượt quá vị thế của 
đồng họ. Đó là trạng thái của nước Hy Lạp cổ đại, bao gồm cả 
Athene cho mãi đến khi Cleisthenes vào năm 509 trước thiên 
chúa Giáng sính. đã chia xứ Attigue thành khoảng một trăm 


tổng hoặc thị xã. Ké từ lúc đó. mọi công đân được dang KÝ 
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trone chừng mực là thành viên một đơn vị địa bàn, người đó 
biểu quyết và bị đánh thuê không nhải với tự cách thành viền 
của thị tốc này bay thị tộc kia mà với 1ự cách cư đản của thành 
phố nào đó, và sát cánh với những người cùng một tông chứ 
không phải cùng một thị tộc, người đó bầu cử các đại biểu của 
mình. Những đơn vị lớn hơn đựa trên một nguyên lý giống như 
vậy, mười tổng họp thành một quận và mười quận họp thành 
quốc gia thành Athènc. 


Mười sáu năm trước khi Morgan chưa nhào trộn những nét 
khác biệt về khái niệm mà chúng ta đã mô tả ở phần trên dựa 
vào hệ thống vận đông xã hội của ông, ngài Henry Maine đã 
đưa ra một ý kiến tương tự. Lịch sử các tư tưởng chính trị được 
mở ra bởi điều khẳng định gốc gác rằng mối quan hệ họ hàng 
huyết thống là cơ sở duy nhất có khả năng của tổ chức cộng 
đồng trong những chức nàng chính trị. Không có bất kỳ một 
trong những cuộc đão lòn tình cảm mà chúng ta gọi một cách 
cường điệu là những cuộc cách mạng lại cũng KỲ dị và cũng 
trọn vẹn bằng việc thay đổi đã được thực hiện mỗi Khi người ta 
đã chuyển gui một nguyên lý khác, ví dụ nguyên lý của sự tiếp 
cận này lần đầu tiên trở thành cơ sở của mội hành động chính 
trị chung. Người ta có thể nói vẻ những cộng đồng nguyên 
thuỷ rằng những công đân của họ coi tất cá nhóm mà họ là 
thành: viên đều như được tạo lập trên một mỗi quan hệ họ hàng 
chung. 


Không còn gì phái nghĩ ngờ ráng Morgan và Maine đã có 
lý khi phản biệt rành rọt tổ chức dựa trên cơ sở mối quan hệ họ 
hàng (của bộ tộc) và tổ chức theo địa bàn (chính trị). Toàn bộ 
vấn để lì biết được ở mức độ nào sự phân biết đó đi song song 


với sự phân biệt giữa các nên văn mịnh neuyễn thuy và tiến 
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tiên. Chúng ta nhận thay nàay rằng có những bò tộc nguyên 
thuy đã đi theo một cách đăng khen cái lý thuyết đó: họ hàng 
là nhân rõ duy nhất của tất cả những mối quan hệ có tính chất 
chính quyền. Những người ljugo ở phía bàc dáo Í[ncon củng 
cấp cho chúng ta một ví đụ hoàn chính. Ở dây. tất cả điều luật 
của tập tục xoay quanh cát trục mà nhóm ho hàng tạo thành và 
tuyệt đợi không có bất kỳ một quyền lực trung ương nào có thể 
ra những quyết định ràng buộc những gia định khác nhan. 
Nhóm họ hàng chịu trách nhiệm tập thể trước một nhóm khác 
về những hành động xấu của một trong những thành viên của 
mình. mỗi thành viền trong nhóm mang tới cho các thành viên 
khác một sự trợ giúp ty tệ thuận với mối quan hệ họ hàng gản 


xa và không thể nào có chuyện đám họ bàng nổi lên chống lăn 
nhàm, Đất dài và những của cái quý etLí được quản lý chúng bởi 
những cá nhân. những người này chỉ có thể xử lý những thứ đó 
với sự động ý của cá giá đình. Không có bất kỳ mối liên kết 
nào đoàn kết những cư dân của một địa bàn cụ thể lại với nhau. 
ngoại trừ sức mạnh của một công luận bất khả xảm phạm. 
“Việc hai cá nhân cũng sông chung mmSt làng hay trong, cùng 
một quận không kéo theo bất Kỳ một tập tính bất buộc nào”. 
Qua vậy, trong trường nợp có iranh chấp giữa các nhóm, người 


ta tìm niột người trung giản để giải quyết khó khăn. nhưng 
)L HỆ š § : 
người đó được chọn và q;yên lực của người đó là số không. 


Cũng nên chú ý rằng ơ tộc người ljusao đơn vị không phải 
là thị tộc mà là nhón. gia đình song tuyến, đù sao về thực chất 
nó tương ứng với khái niệm chủng về nhóm họ hàng trong 
chững mục đó là cơ cấu của chính quyền Điều cần phải biết 
chính Tà trong phạm vị nào những hệ thông loại trừ nhân tố địa 
bàn ra khỏi cái mà nói chung người ta coi là những mối quan 


hệ chính trị, thường xuất hiện, Người ta có thê thấy rải rõ trạng 
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xã hội loài người. ngay cá trong những bieu hiện thỏ thiên nhất 
của nó, nói chung cũng phức tạp hơn điều mà Muine và 
Morgan giá định về nó. và nó Không nhất thiết phải dựa trên cơ 
sở hoặc là một môi quan hệ cá nhân. hoặc là một mỗi quan hệ 
không gian. mà đồng thời dựa trên ca hai cơ sở đó. Không căn 
thiết phải đứng về phía bên này hàay bén kia. họ hàng có thế 
giải quyết tô hợp nào dó các điều kiện ràng buộc, các mới 
quan hệ của địa bàn giải quyết, tố hợp khác, cũng giống như ở 
xã hội chúng ta nhà thờ và nhà nước. Người ta khóng thể 
không biết tới khả năng có những va chạm giữa hai loại ràng 
buộc đó, nhưng những phạm vi phán xử có thể cách tất xa 
nhau đến mức mọi xung đột được gai bo Khi những diễn biến 
đi theo dòng chảy bình thường, 


Trước tất ca mọi việc khác. chúng ta phải tìm xem trong 
nhiều trường hợp liệu có một cuộc tập hợp các cá nhân theo 
địa bàn vượt lên trên một cuộc sắp xếp theo họ hàng cùng tròn 
tại hay không. Chứng ta chí cần tổng hợp những thực tế đã nêu 
ra (rong những chương khác để trả lời là có. đù sao khóng phải 
là không có sự phân biết. Ở châu Úc, những nhóm người 
Kariera gần chặt với một địa bàn cụ thể bởi những mối liên kết 
thần bí và chính nhóm địa phương này đánh nhau với những 
nhóm địa phương khác của cùng một bộ tộc. Đù sao, chúng ta 
sẽ sai lầm nhìn thấy ở đó một ví dụ của tổ chức theo địa bàn, 
bởi vì những cư dân và là những đồng sở hữu một quân tất cá 
đều là kết quả của mối quan hệ đồng huyết hơn là của sự gần 
gũi về không gian. Nhưng ở cháu Úc chúng ta thấy những bộ 
lỘC trọn vẹn cũng găn chặt với nơi eư trú ngàng với những thị 
tộc Kericra với những địa bàn tương ứng. đến mức là ngay cả 
cái khả nàng tước đoạt của một bộ tộc thưa trận niảnh đất tổ 


tiên của họ cũng không thẻ dược cong nhân. Ở dây như váy Hi 
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bộ tộc trọn ven. tập hợp nhiều nhóm họ hàng có chức năng một 
đơn vị địa bàn, Đó là cấp cho chúng Lị ví dụ thuận lợi nhất về 
vấn để đó. Ở chỗ họ. hậu duệ rheo dòng mẫu hệ nhưng hón 
nhân theo nơi ở của họ nội, do đó những người cùng một địa 
bàn không phải là những thành viên một thị tộc thờ đồ vật. 
Trong mỗi thị tộc đứng đầu là cụ già cao tuổi nhất. thì nhóm 
địa bàn cũng có thú linh của mình có (hẻể hoạc không đồng thời 
là thủ lĩnh một nhóm thờ đồ vải. Người chỉ huy nhóm thờ đồ 
vật chỉ giữ nhiệm vụ thủ lĩnh địa bàn nếu như òng ta biểu lộ 
với nó. Ngoài ra chúng ta đã thấy là những người Dieri có cái 
mà những người Karlera tuyệt đối không có: một thủ lĩnh tối 
cao cho toàn thể bộ tóc. tập hợp dưới quyền lực cửa mình toàn 
bộ cư đàn của địa bàn. 


Chúng ra hãy nêu ra như một ví dụ song song với ví dụ về 
người Dieri: tính chất trái ngược của những quy tác về đồng 
hậu duệ và tỏ chức chính trị biểu hiện ở vùng Mélanéste. 
Những thổ dàn cư irú theo họ nói của vùng Buin là thành viên 
thị tộc của mẹ đẻ họ. như vậy trong làng xóm những thành 
viện của những nhóm khác nhan có hợ hàng theo mẫu hệ. 
Nhưng nhìn từ góc độ chính quyền, ở đây chính nhóm địa bàn 
là đáng kẻ. Chính nó, chẳng hạn. tiến hành những cuộc chiến 
tranh, và điều có nghĩa. chức trách thủ lĩnh không chuyển giao 
Irone nội bộ thị tộc mà là cha truyền con nối, có nghĩa là 
khóng ¡a khỏi đơn vị địa bàn do quy tắc về cư trú ấn định. 


Chúng tt quan xát thấy rằng một tỉnh yêu cuồng nhiệt 
trong vấn đề những quyền sở hữu đất đai là nét đặc trưng của 
nhiên bộ tộc Khác nhau. một vài trong bộ tộc đó đạt diện cho 
một trang thái vân hoá nguyên thuy rất xa, ví như những người 


Vedda, những người Miaidun. những người Shasta và những thổ 


đân đáo Samoa, Trong tâIi cá các trường hợp, nhóm địa bàn là 
một đơn vị độc lập với những mốt liên kết họ hàng. Cũng 
giống như thế, trong tộc người Tchouktche trên bờ biến, làng 
xã được tạo lập “không phải dựa vào những mối quan hệ giá 
đình mà do sự gần gũi về địa bàn” và chính là làng xã cũng 
nhữ nhóm họ hàng can tniệp vào trong những trường hợp có 
chuyên trả thù, 


Ngay cả khi tình cảm gắn bó những cá nhân vào một bộ 
phận địa bàn nào đó ít lộ rõ bằng những trường hợp vừa được 
nêu ra, khư vực địa lý có thể ảnh hưởng tới vị thế chính trị. Hai 
bộ phận chủ yếu của những người Crow cùng nói một thứ 
tiếng, hợp nhất với nhau một cách tự do và bao gồm những 
thành viên thuộc về cùng thị tộc như nhan, nhưng khi một cá 
nhân đã ổn định thuộc về bộ phân nào đó, số phận người ấy về 
một số mặt giống với số phận của bộ phận đó dù cho những 


¬ 


mỗi quan hệ khác của người đó ra sao. 


Vấn đẻ ở đây không phải là kết luận xem nhóm họ hàng 
hay nhóm địa bàn, nhóm nào có ảnh hướng lớn nhất, hoặc liệu 
nhóm nào nảy sinh nhóm kia. Điều quan trọng chính là ngay 
cả trong những tầng lớp văn hóa thấp nhất, sự gần gũi về địa 
bàn là một trong những nhân tố quyết định tình đoàn kết xã 
hội một cách độc lập với mối quan hệ họ hàng. Vì vậy tôi đã 
đùng từ hiệp hội để chỉ những đơn vị xã hội không dựa trên cơ 
sỡ quan hệ họ hàng, và nhóm địa bàn có thể thực hiện sự coi 
như một hình thái riêng biệt của hiệp hội. Những thành viên 
hoặc nhiều trong số họ trong nhiều trường hợp có tính thụ 
động cao hơn trong các câu lạc bộ hoạc những tổ chức xã hội 
bí mặt, những họ cũng Không vì thế mà kém thống nhất bởi 
một công đồng các lợi ích. 


33 - 16B SIã 


Một trong những công lao đáng chú ý của Schurtz chính là 
đã cát nghĩa nguồn gốc đầu tiên của xã hội chính trị, theo 
nghĩa mà Morgan xác định cho từ này, mà không phải vận 
dụng đến các sắc lệnh pháp lý. Ở Buin. một thủ lĩnh xây dựng 
một gian lán của hôi đồng và tụ tập xung quanh mình toàn thể 
đàn ông trong làng thành một câu lạc bộ. Bảng việc làm đó đã 
phá huy các mối liên kết gia định và thị tộc hay đúng hơn ông 
ta tạo ra một sợi dây ràng buộc mới, sợi dây này do bản thàn 
việc tồn tại của nó, nhẹ bớt ảnh hưởng của quan hệ họ hàng. 
Sợi dây ràng buộc này có tính chất địa bàn bởi lễ nó tập hợp 
những người cùng một địa bàn và thuộc về những gia đình 
khác nhau. và nó mang một ý nghĩa chính trị ngay sau khi 
những người cùng một làng không bằng lòng tổ chức hội hè 
chung nữa mà thực hiện những cuộc hành quân chống lại 
những làng lân cận. Như đã được hình dung, không cần thiết là 
tất cả cư đân trong làng tham gia một cách nâng động vào hiệp 
hội. Phụ nữ lẽ tự nhiên thường bị gạt khoi hiệp hội và dưới chế 
độ của lão quyền châu Úc, riêng một vài cụ già, hoặc quá lắm 
tầng lớp các cụ già, giữ chức trách của hội đồng chấp chính. 
Dù sao nhụ nữ và đám thanh niên trong vùng, tuy là những 
khán giả thụ động, thường gán bó với những bậc đàn anh của 
họ bởi những mối quan hệ hoàn toàn khác với những mối quan 
hệ họ có thể có đối với những bậc lão thành của một địa bàn 
khác. Theo ý nghĩa đó, họ cho là những thành viên, tuy rằng 
không có hiệu lực của một hiệp hội theo địa bàn. Cùng một 
nhận xét đó cũng được áp dụng vào những kết qua của hiệp hội 
bí mật của những người Pgboni trong vùng Yorbaland. Điều 
này muốn nói rằng nhiều điều kiện hiệp hội đo Schurtz nghiên 
cứu. về thực chất là những tác nhân chính trị có hiệu lực trong 
việc biến đấm cư dân của một vùng cụ thế trở thành một tập 
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hợp người hoạt động như một đơn vị riêng biệt dù cho những 
mối quan hệ xã hội khác của những cá nhân họp thành đơn vị 
đó như thế nào. Một triết gia sử học, Teggart, phần nàn về việc 
Maine và Morgan đã xác định sự khác biệt giữa những tô chức 
chính trị và tố chức họ hàng mà không cất nghĩa những quá 
trình chuyển tiếp, và óng ta có lý trong những vân đề liên quan 
đến hai nhà bác học này nhưng ng ta không tính đến phần 
đóng góp quý báu của Schurtz. Ngay cả ở một thời kỳ rất xa 
xưa và ở một địa điểm rất nguyên thuỷ, khóng cản thiết phải 
phá vỡ những mỗi liên kết họ hàng để tạo lập nên một nhà 
nước chính trị. Thật vậy, đồng thời với gia đình và thị tộc. đã 
tồn tại trong một số thể ký không thê tính đếm được những 
hiệp hội, tỉ như những câu lạc bộ nam giới, những tảng lớp tuôi 
tác hay những tổ chức bí mật tất ca đóc lập với quan hệ họ 
hàng và phát triển. có thể nói như vậy, trong một môi trường 
khác hắn môi trường của nhóm họ bàng và có khả nãng dễ 
dàng mang mội tính chất chính trị, nếu như chúng không phó 
diễn tính chất ấy ngay từ lúc khởi đầu. 


Dù sao, một lời cảnh cáo ở đây được chấn nhận có tình 
huống xảy ra là những hiệp hội thực hiện việc hợp nhất một xã 
hội thành một đơn vị chính trị bền vững, nhưng không phải lúc 
nào chúng cũng đạt tới kết quả đó. Những người Trung Hoa dã 
từng khác nhau và còn có vô số những hiệp hội mà vẫn không 
đạt được sự thống nhất quốc gia. Một vài trong số các liên hiệp 
công đoàn của họ đôi khi đã đấu tranh có kết quả chống lại các 
nhân viên của chính quyền trung ương, như CourimE đã nói 
ràng ~ Đối với người Trung Hoa Tó quốc không phải là vương 
quốc mi là hơn nữa là cái quận nơi nguyên quấn của anh ta”. 
Trong những điều kiện nguyên thuỷ xu hơn, những phường hôi 


trên đảo Samoa đại diện cho một sức manh lÌ tâm tương th, 
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Ngoài ra. quá thực là những hiệp hội đối nghịch tí nhữ một số 
hiệp hỏi đặc trưng cho mót vài bộ tốc thổ dân vùng đông bằng 
xu hướng củng ngàng như những thị tộc đối địch làm tan rã 
một nhà nước đang trong quá trình hình thành. Cuối cùng 
chúng fa khóng thể không ghí nhận răng những người chân 
nuôi du mục của châu Á. vến là những người kiến tạo những 
nhà nước nổi tiếng, Không phô diễn bất kỳ một bước phát triển 
có tính hiệp hội nào ca. Nói ngắn gọn, những hiệp hội là một 
nhân 1ô quan trọng đối với việc làm nảy sinh một tính thần 
đoàn kết chính trị. nhưng không phải là nhân tố duy nhất, ngay 
cá ở nơi mà những hiệp hội gặp nhau, tất cả còn tuỳ thuộc vào 
kiểu thức liên hiệp mà chúng sáng tạo ra. 
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Chương XIV 


PHÁP LUẬT 


Sự quan lý pháp luật của xã hội nguyên thuỷ cung cấp 
những dẫn chứng đặc biệt có ý nghĩa về mối liên hệ cúa nhân 
tố họ hàng với những yếu tố khác. Khi quyền lực trung ương 
hoàn toàn thiếu văng, như ở tộc người lfugao, nhóm họ hàng 
trở thành một cơ quan pháp tý, đối nghịch với các cơ quan 
tương tự, cũng giống như một quốc gia quân chủ đối nghịch 
với các quốc gia khác. Nhưng đó ià một trường hợp cực đoan; 
thường diễn ra nhiều hơn, đó là quyền lực trung ương cạn thiệp 
vào, tuyệt nhiên không phải trong mọi trường hợp vốn đòi hói 
ở xã hội chúng ta một hành động có tính chất chính quyền. mà 
Tà trong những tình hưỡng, theo cách nhìn của thổ dân. biểu 
hiện một lợi ích tập thể. 


Văn để này, chúng ta hãy nêu lên sự so sánh của Maine 
giữa pháp chế nguyên thuỷ và pháp chế của những nền văn 
minh phát triển hơn. Pháp chế nguyên thuỷ, ông ta nói, được 
đặc trưng bởi một ưu thế kỳ lạ của luật hình sự đốt với luật đân 
sự. "Bộ luật càng cổ xưa bao nhiều. thì pháp chê hình sư của 
nó càng đầy đủ và càng chỉ tiết rõ rằng hơn hãy nhiều”. Những 
tác giả xưa kia đã cắt nghĩa hiện tượng này bằng cái gọi là tính 
tần bạo của đời sống nguyên thuỷ. Với tíc phong đi sâu quen 
thuộc. Maine Không tự bảng lòng với cách giải thích đề đãi đó, 


mà chứng mình răng Khối lượng tương đồi thú nhỏ của bộ luật 
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đạn sự vào thời Kỳ nguyên thuy là đo thực tế bộ phản này của 
pháp chế lúc đó không hề có cơ hội để biểu hiện. Việc giải 
quyết các vụ việc riêng tư bàng vị thế của các cá nhân. bàng 
việc quan lý và việc thừa kế các tài sản vốn đĩ, theo điều luật 
của (ấp tục, không ra khỏi phạm vì gia đình, cuối cùng sự thiểu 
vắng các hợp đồng siữa các cá nhân, tất cả những điều đó cắt 
nghĩa rang pháp chế dân sự có một vai (rò yếu ớt nếu so sánh 
với những diều luật hình sự, theo Maine "thật là liều lĩnh khi 
nó) răng tuổi thơ của các dân tộc luôn luôn là một thời kỳ của 
bạo lực và hồn độn.” 


Điều khẳng đỉnh sau cùng này quá yếu ớt. Người ta không 
thể nhác lại khá thường xuyên chủ nghĩa cá nhân cực đoan mà 
người ta thường thấy trong các xã hội nguyên thuy rất ít khi 
tạo thuân lợt cho tình trạng vô chính phủ phổ biến hoặc cả các 
trạng thái Khác gần gũt với tình trạng đó. Nói chung người ta 
có thể nói rằng những thổ dân tuân thủ những điều luật không 
văn bản của luật lệ theo tập quán một cách tự nguyện hơn là 
chúng ta tuần thủ các chương trong các bộ luật của chúng tá. 
Malinowski đã chỉ trích xác đáng một đoạn trong ấn phẩm 
xuất bản lần trước của công trình này trong đó có vấn đề sự 
phục tùng tự phát của người nguyên thuy đối với điều luật của 
tận quán. Cũng giống như trong các nền văn minh tiên tiến, lý 
thuyết và thực hành không phái lúc nào cũng đi đôi, như vậy, 
ông ta nói, những gui tắc về tư cách đạo đức không phải bao 
giờ cũng được tuân thủ theo. Đây chính là một hậu quả trực 
tiếp của sự tồn tại những nét khác biệt cá nhân vốn đã được 
nhấn mạnh đầy đủ trong chương nói về ngôi thứ. Cũng giống 
nh việc trong các xã hội ca ngợi chủ nghĩa anh hùng lại có 
những Ke hèn nhát cho nên giữa những người sông chặt chẽ có 


những Kẻ phóng đăng và có những tiếng săm chiến tranh trong 
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đám đán cư yêu hoà bình của các làng Trung Quốc. Tuy Vậy, 
ngoài những điểm nhấn mạnh của công luận khuyến khích 
hoặc ngăn cấm một cách tích cực hơn là trong nền văn mình 
hiện đại của chúng ta. 


Ở những người Crow, người ta khinh ghét những cuộc va 
chạm cá nhân. và một con người sẽ phải do dự khi mao hiểm 
địa vị xã hội của mình và phơi mặt ra trước những lời chế nhạo 
công khai của các "họ hàng vut đùa” bảng việc đánh nhau với 
một thành viên của bộ tộc mình. Do một khiếm khuyết nào đó 
về tư cách để trở thành một mục tiêu chế giễu cho những bạn 
bè chung sống hoặc thấy mình bị tẩy chay hoàn toàn để trừng 
phạt một lỗi lầm nghiêm trọng, đó chính là những hình phạt 
khủng khiếp đối với thổ dân, những hình phạt này có một tác 
đụng phòng ngừa đối với anh ta mà những hình phạt của xã hội 
chúng ta thường hoàn toàn không có được. Cần phải bố sung 
vào đó nhân tố tòn giáo. Một số tội ác được coi như những lỗi 
nặng trong tôn giáo đó là những hành động xúc phạm đối với 
những sức mạnh vô hình của vũ rrụ và chúng xứng đáng phải 
chịu một sự trừng phạt thích hợp tất cả những hình phạt trần 
tục. Chính quan niệm này là cơ sở, chăng hạn, của việc tuân 
thủ những quy tác về cấm ky ở vùng Polynésie. Nói ngắn gọn, 
ngay cả trong những xã hội nguyên thuỷ có chủ nghĩa cá nhàn 
cao nhất, cũng tồn tại những động cơ đủ mạnh để duy trì trật 
tự, tuy rằng cái cách thức mà trật tự được quan niệm lẽ tự 
nhiền thay đổi tuỳ theo các địa bàn và đôi khi cách rất xa quan 
niệm của chúng ta. 


Sau Khi đã giải thích vì sao các điền luật hình sự chiếm ưu 
thế trong xã hội nguyên thuy, Mlaine thư hẹp định nghĩa của 


mình bằng cách thêm vào đó là về thực chất “T.uật hình sự của 
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những cộng đồng cổ xưa không chế định đối với các tội ác mà 
là đối với các lỗi lầm hoạc những tổn hại”. Nhận xét này đật 
chứng (a vào trung tâm vấn để. Với ý Kiến này. Maie môn 
nói ràng, đối với pháp chế cố xưa không phải nhà nước được 
coi là bộ phận bị tổn thương. mà là cá nhàn và họ hàng người 
đó đã gánh chịu đau đớn vì lỗi lầm gây ra. Nói cách khác. 
chúng ta gập lại ở đây các mối quan hệ cá nhân chống lại các 
mối quan hệ của địa bàn. Tôi đã chỉ ra rằng, trong phần lớn 
các trường hợp, người nguyên thuỷ nhận biết đồng thời những 
tội ác và những lỗi lầm, nhưng trước khi kể ra những ví dụ, tôi 
phải nêu lên một vài nguyên lý rất phổ biến của luật pháp 
nguyên thuỷ. Chúng ta không dừng lại ở đây những vấn để này 
đã được Hobhouse trình bầy một cách sáng sủa trong một tác 
phẩm để đàng tìm kiếm được. 


TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ 


Nếu như cá nhân hoà đồng vào trong nhóm của mình. điều 
đó dẫn tới một cách logic ràng những thành viên chịu trách 
nhiệm tập thể về những việc sai trái của cá nhân đó. Tuy rằng 
đây là một khái niệm cổ xưa, nhưng nó rồn tại đến tận ngày 
nay trong cách thức mà các dân tộc văn mình nhìn nhận chiến 
tranh, bằng việc loại trừ một cách đơn giản mọi lỗi lầm hoặc 
sự vô tội của cá nhân. Nên ghi nhận rằng những hiện tượng 
được xếp vào loại này không thể dùng làm chề dựa cho giáo lý 
vẻ thị tộc. Những người Hupa không có thị tộc trừng trị những 
kẻ giết người bằng cách giết chết một vài thành viên trong gia 
đình tên sắt nhân. Ở tóc người Crow nếu một Con Cáo chuốc 


lấy nhục nhĩ cho bản thân ¡nh ta và xã bội cua anh tá, bằng 
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việc tiếp nhận lại mội phụ nữ đã bị quyến rũ. thì những Cây gỏ 
phình giữa, đối thủ cua ho được quyển xế nát những tấm áo 
khoác cửa tất ca những Con Cáo: và cũng trong bỏ tộc này. nỗi 
đau mà họ hàng biểu thị trước cái chết của một đứa con trai bị 
những người Darota giết sẽ địu đi ngay lập tức một khi người 
ra đã trả thù được đối với möt vài thành viên của tộc người đối 


địch. 


Xuất phát từ nguyên lý này, mọi sự xúc phạm của một 
nhóm người đối với một nhóm khác giếng như một hành động 
xâm phạm của một quốc gia đổi với quyền của một quốc gia 
khác, Ngoài ra, một tội ác đo một thành viên cùng một nhóm 
gây ra đối với mọt cá nhân. không liên quan đến bất cử ¿q1 bên 
ngoài nhóm người đane nói tới. Đây chính là điều những người 
lfugao thường chứng mình với chúng ta, vì vậy hai trường hợp 
con giết cha đã không bị trừng trì. bởi lẽ đó là một vụ việc 
trong gia đình. không dính đáng đến bất kỳ một ai ngoài họ 
hàng, những người này cho rằng vụ giết người này là đúng bởi 
vì cụ già đã có lỏi đem thửa ruộng của anh con trai ra làm Vật 
thế chấp và do đó làm tổn hai đến các phương tiện sinh sẽng 
của gia đình anh ta. Những người Ifugao không áp dụng bất cứ 
một biện pháp nào chỏng lại một thành viên cùng nhóm. dù 
cho thành viên đó phạm những tội ác quái gỡ nhất. Vì vậy nếu 
một ông bố có những quan hệ loạn luân với con gái mình, ông 
ta có thể bị trừng phạt bởi những họ hàng của bà mẹ cô thiếu 
nữ, những người này tự cho răng mình bị xúc phạm, nhưng bản 


thần gia đình ông hế không làm điều 


- 


gỉ chống lại ông fa. 


Được biết có điệu luật tới thương về tình đoàn kết rong 


nhóm này, do đó dân tối tỉnh huong Khi mọt cá nhàn mm tốn 
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hại cho một thành viên thuộc nhóm khác, ban thân nhóm của 
anh 1a sẽ bảo vệ anh ta trong lúc nhóm người đối nghịch ủng 
hộ những yêu cầu của người bị xúc phạm đòi một khoản đền 
bù hoặc đồi có cuộc trả thù. Đó chính là nguồn gốc những trận 
trả thù bằng máu và những cuộc nội chiến. Mức độ ngoan cố 
người ta mang vào những chuyên này thay đổi tuỳ theo các 
vùng đất. Những người Tchuktche nói chung thực hiện hoà 
bình ngay sau hành động đầu tiên nhưng ở tộc người lfugao, 
cuộc đấu có thể tiếp điễn vô thời hạn cho đến mãi khi nào cuối 
cùng một cuộc liên mình bằng hón nhân tạo lập lại các mối 
quan hệ hoà bình. Hai bộ tộc này chứng mình với chúng ta một 
cách bổ ích việc một nguyên lý có thể bắt nguồn từ những tập 
tục khác nhau như thế nào: trong lúc những người Ifugao có xu 
hướng bảo vệ một người có bất kể tình huống nào thì những 
người Ichouktche thường nề tránh một cuộc va chạm do việc 
giết chết một người họ hàng, việc này đo tác dụng kích động 
của nó, có khả nãng khiến cho họ gặp rắc rối với những gia 


đình khác. 


Chúng ta thấy ở châu Úc một biến dạng kỳ lạ của nguyên 
lý này: những người Dieri áp dụng hình phạt xử tứ đối với 
người anh cá của kẻ giết người hơn là đối với chính bản thân 
hăn. Những mối hẳn thù giá đình được duy trì cho đến ngày 
nay trong những vùng đất xa xôi của châu Âu và của Hợp 
chủng quốc. Cách đây khoảng mười năm, nam tước Vopcsa đã 
công bố những bản thống kê chứng mình rằng, trong một số 
quận ở Abanie, hai mươi nhằm hoặc ba mươi phần trăm người 


chết là do những cuộc trả thù bằng máu. 
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ĐỘNG CƠ TỘI ÁC 


Đo thực tế là pháp lý bàng iòng với việc mốt thành viễn 
của nhóm có người phạm lỗi bị trừng phạt, cho nên dễ đàng 
suy ra là động cơ tội ác trong các luật lệ nguyên thuy Không 
giữ một vai trò cũng đáng Kể như trong pháp chè của chính 
chúng 1a. Goddara kế lại một tình huống xảy ra ở chỗ những 
người Hnpa và có thể dùng làm ví dụ điển hình: "Một đứa trẻ 
bị chết cháy vì ngọn lửa do một phụ nữ nhóm lên phía bên 
ngoài để đun sôi nước trong châu tắm. Tuy rằng người phụ nữ 
khỏng phạm tội, người ta đồi hỏi đền bù bằng mạng sống của 
con trai Bà tạ”, Tuy vậy định để này không phải được thừa 
nhận một cách phố biến. Những người Iftgao đặc biệt đáng 
chú ý ơ sự thận trọng mà họ vận dụng để phân biệt những 
hành động cố ý với những hành động vô tình. những hành 
động ngẫu nhiên hoặc đo một sự sơ ý. Nếu như con dao của 
một cá nhân tuột khỏi tay người đó và cấm vào mắt một người 
bên cạnh, người ta không đồi hỏi bất kỳ một khoản đền bù nào. 
Trong những cuộc chạm súng về vấn đề những con trâu hiến 
sinh. nhiều người bị thương, mật vài người bị chết. tuy vậy 
ngay cả trong trường hợp sau cùng này, gia đình cũng không 
nhận được gì cá. Ngược lại, nếu một người giết chết một đứa 
trẻ có mặt lúc anh ta đi qua, lúc đó anh ta tập phóng lao nhằm 
vào một chiếc bia, thì người ta cho răng anh ta đã không chú ý 
một cách đẩy đủ và anh ta phải nộp một khoan phạt tương 
đương một nửa khoản nộp phát người ta phải trả cho việc giết 
chết một người lớn. Một khoản phạt còn năng hơn thế nữa 
được áp đặt cho người nào giết chết một neười láng giêng lầm 
tưởng người đó là Ke địch. bởi lẽ ở đây ý đồ giết người nghiêm 


trọng them bơi lôi thiểu cần thân, Những người lfteao có niột 


1eoäat lẻ cho quy tác này: trong những hội hè tón, gia chủ và 
linh mục lầm lẻ cá lai cùng chín trách nhiễm về những tai nan 
có thể xảy ra. người thứ nhất là bởi vì nếu như anh ta Không tổ 
chức ngày họi này, thì đã khỏng xấy ra va chạm còn linh mục 
là bơi vì người tú kết luận về việc đó răng ông ta đã không tận 
tâm hoàn thành các nghĩa vụ tôn giáo của ông ta. 


Những người Bantfoa vùng đông nam có một sư phân biệt 
rât đắng chú ý giữa một vụ ngộ sát và một hành động xâm 
phạm tài sản ngẫu nhiên. Mọi vụ giết người đều là tội ác bởi lẽ 
nó làm cho thú lĩnh mất đi một trong số thuộc hạ của mình, kế 
cả nếu như Không có động cơ tôi ác vụ giết người cũng được 
chuộc tôi bằng một khoản đền bù nộp cho thủ lĩnh. Nhưng khi 
người la xâm phạm đến những cánh đồng cửa một cá nhân 
hoặc những tài sản Khác của người đó, người ta chỉ phạm lôi 
làm tốn hại và nếu như không cố ý, không có một khoản đền 
bù phải trả cả. 


Ba ví dụ này khiến chúng ta phải cảnh giác Với nguy cơ 
của những đánh giá tổng quát với và. Dù sao, bằng việc tính 
đến những điểm ngoại trừ này, còn lại có thể chấc chắn là 
động cơ đạo đức của một hành vi thường là không có tầm quan 
trọng trong cúc nên văn hoá nguyên thuỷ như trong các phiên 
toà phấn lý của chúng tái, 


WEHRGELD (ĐIỂU ĐÌNH) 


Những vụ rác rối giữa những nhóm có người xúc phạm với 
nhóm có người bị xúc phạm thường kết thúc bằng một sự thơi 
thuận với nhàu, có nghĩa là bằng việc tra thù một Weclreetd 


đến bù cho Tốt làm phẩm phái Thường có một biển ii các 
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khoản tiên phải trả đói với tất ca những tồn hại có thể có. Tuy 
vậy, không nến quên ràng các xã hội có khác nhau trong vấn 
để tính chất những hành vì xúc phạm có thể đến bù bằng môi 
khoản chị tra. Những người lÑtgao có một hệ thống phức tạp 
những khoản nộp phạt để giải quyết dủ loạt khó khăn. nhưng 
vụ giết người cố ý chỉ có thể chuộc tội bằng máu, 

Tục lệ ở những người Tchouktche ít gắt gao hơn, tuy vay, 
họ ngà về phía tiếp nhận Wehrseld trong những tội nhẹ thay 
thế cho việc trừng phạt cá nhân nhiều hơn là trong những 
trường hợp giết người. Ở rất nhiều vùng, sự phản bội bản thân 
nó được giải quyết một cách hữu nghị vì lợi ích của hoà bình 
công cộng. Môi vài ví dụ cụ thể giúp chúng †a hiểu sâu ý nghĩa 
của những biểu giá quy ước này. 


Điền Tnật theo tập tục của những người Ifugao tạo lập một 
cuộc chia tách tam phân xã hội dựa trên cơ sở tài sản, khoản 
nộp phát thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh tài chính của các bên liên 
quan. VÌ vậy, đối với tội ngoại tình phạm phải sau lễ cưới thứ 
hai nhưng trước nehi lẻ cuối cùng. một người giàu nộp một 
khoản phạt mười đỏ vật giá trị tổng cộng bốn mươi bẩy Peso. 
một cá nhân (ïng lớp trung lưu giao một số lượng đồ vật tương 
đương nhưng có gũi trị hai mươi bốn Peso hai mươi, và với một 
người nghèo túng người ta chí yêu cầu sáu đồ vật tổng cộng trị 
giá mười hai Peso. Trong những trường hợp giết người mà 
không đòi hỏi máu chày ra xung quanh. kẻ giết người giàu có 
phải tổ chức những hội hè lớn và nộp ra đủ loại đô vật mà 
những người thừa kế của người chết chia nhau, chỉ tổng công 
đôi khi lén tới chín trăm bảy mươi nhậm Peso. Số tiền này dù 
xao tuỳ thuộc ngôi thứ của người bị giết, nó xẽ ñ hơn nến là 


một thành viên của tầng lớp trung lưu và huống chỉ là đối với 


một người nghèo, Ngược lai. nen kẻ giết người thuộc về tầng 
lớp thấp nhất. khoan phạt sẽ không giảm nhẹ. hàn sẽ trả khoản 
phạt trong suốt phần đời còn lại và sau khi hắn chết, con cái 
hẳn vẫn còn phải kết toán. 


Những người Kirghiz xưa kia cũng ấp dụng những sự phân 
biệt tầng lớp trong việc định giá các khoản nộp phạt. Đối với 
mọt vụ giết người tự do, kẻ sát nhân phải trả một Kun, có 
nghĩa là một trăm con ngựa hoặc một nghìn con cừu, gia đình 
một quý tộc có quyền đòi một số tiền cao gấp bảy lần, đối với 
một vụ giết một phụ nữ hay một nô lẻ. người ta sẽ chuộc tội 
băng một nửa Kun cộng thêm chín đầu gia súc các loại và đối 
với một đứa trẻ, người ta trả một phần ba Kun. Một cánh tay 
sấy, việc mất bàn tay trái hay một chân được đến bù bàng bà 
lần chín đầu gia súc. với mội ngón tay cái bị gấy, giá phải trả 
tà chín đần ia súc. Trong trường hợp răng và ngón tay bị gẫy 
hoặc vết thueng trên đầu, người bị gánh chịu tổn thương nhận 
được một cơn ngựa và một thứ quần áo từ kẻ tội phạm. Àn cấp 
bị trừng trị bằng ba lần chíi súc vạt, một con lạc đà tường 
đương bà con ngựa à ba chúc con cừu, Nếu một phụ nữ có 
mang bị đẩy ngã và đẻ :a một “hai nhí đã chết, kẻ đấy ngã phải 
trả một con ngựa cho môi tháấug mang thai nếu người phụ nữ 
có thai ở thắng thứ năm: nhưng nếu bà ta gần đến ngày sinh 
hơn, hắn phải nộp một con lạc đà cho môi tháng mang thai. 


Những quy tắc 'ày quả thực rất tý my. Trong rất nhiều 
trường. hợp người ta chấp nhận nguyên tấc điều đình nhưng lại 
không nêu ra thật rõ ràng só tiển phải trả. Vì vậy, ở những 
người thổ đán vùng Đồng cỏ. hình như người ta giáo cho gia 
đình người chết một số lượng thay đổi về đầu ngựa, trong lúc 


đó những hành ví xúc phạm khác được xoá bỏ bằng những đồ 
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lẻ hoặc những tặng phẩm có giá trị không hạn định. Trong 
vùng này, một tục lệ kỳ lạ và rất được tôn vinh thay thế cho 
việc điều đình. Thay vì chờ đợi những khoản đên bù, người bị 
hại có thể giết chết một hay nhiều đầu ngựa thuộc về dịch thủ 
của mình hoặc phá huỷ những đồ vật quý giá khác. Tục lệ này 
đặc biệt phổ biến trong những trường hợp ngoại tình. Ở những 
người Shesha, hệ thống đền bù có rời xa quy tắc chút ít. Cái 
giá của máu chảy bao giờ cũng phải được chấp nhận nếu người 
ta nêu ra, tuy vậy khi người ta báo thù đối với một người 
không phải bản thân kẻ sát nhân, khoản đền bù thông dụng 
phải được nộp cho họ hàng người chết thứ hai, Khoản nợ của 
những người này liên quan đến người chết thứ nhất dò vậy 
được xoá bỏ một phần lớn hoàn toàn. Những cuộc thoả hiệp 
với nhau xuất hiện rất để dàng trong những bộ tộc này, bởi lẽ 
mỗi cá nhân đã có giá trị cố định. được ấn định bởi giá tiền mà 
người ta đã trả cho mẹ anh ta khi bà ta lấy chồng. Trong tất cả 
chuyện này, yếu tố kỳ lạ nhất có lễ là vai trò của thủ lĩnh, ông 
này không những tìm cách đi tới một cuộc dàn xếp giữa các 
bên đối nghịch mà còn ứng trước hoặc thậm chí cung cấp toàn 
bộ giá trị đòi hỏi nếu như kẻ gây ra chuyện to ra không có khả 
năng chỉ trả. 


Cuối cùng chúng ta hãy nêu lên cách thức những người 
trên đão Samoa nhìn nhận việc giết người và việc ngoại tình. 
Thường kẻ giết người không chịu đưa nộp những tấm thảm quý 
hay những của cải khác, mà tö vẻ tự hạ mình băng việc thậm 
chí mang tới cho bên bị hại củi gỗ, những tảng đá và những 
cành lá, bảng việc làm này biểu thị nó rằng người ta có thể giết 
chết hắn, nấu chín và ăn thịt hãn và hắn ta trông cậy vào lòng 
độ lượng của các đối thủ. Nói chung. việc phối hợp những quà 
tăng và những biểu hiện tự hạ mình không thể không làm dịu 


Ji 


tì 


cơn nóng giận cưa người bị xúc phạm, Những người thuộc tầng 
lớp thấp không biểu thị hành động nhục nhã tiêu biểu như vậy 
và chỉ nộp ra một khoản chỉ trả có thể bị từ chối. 


NHỮNG CHỨNG CỨ 


Như Hobhouse đã nhấn mạnh điều này, luật pháp cổ xưa 
nhất ít muốn xác định chính xác việc có tội hay vỏ tội hơn là 
việc tránh những cuộc đấu tranh huỷ diệt. Dù sao, ngay cả 
trong những nền văn mình nguyên thuy người ta cũng dùng 
một vài phương pháp để khám phá xem lời buộc tội nào có cơ 
sở hoặc cuộc tranh chấp nào có lý do để tồn tại, Thông thường 
những phương pháp này có thấm nhuần những khái niệm ma 
thuật, tôn giáo lưu hành trong bộ tộc. Từ góc độ này, hai tổ 
hợp các tập tục thu hút sự chú ý của chúng ta: lời thẻ và những 
cuộc thử tội. 


Ở những thố dân vùng Đồng cỏ, những lời thể vốn có 
nguồn gốc đùng để tạo lập hiệu lực của một đanh hiệu phong 
cho những vinh quang trong chiến trận. Vì vậy xây ra tình 
huống ở Lộc người Crow có hai người cho rằng mình là người 
đầu tiên chạm được vào thân thể một kẻ địch, trường hợp này 
người ta đọc lên những lời thể trang trọng trước hội nghị các 
chiên binh. Hai phương thức được thịnh hành. 


Theo một phương thức, mỗi người thưa kiện cầm lấy một 
con dao, đưa vào trong miệng rồi giơ con đáo về hướng mặt 
trời, và đọc một công thức. theo đó anh ta lấy mặt trời làm 
chứng và cầu xin cho kẻ thưa kiên gia dối phải chết. Theo một 
phương thức khác, mọt mũi tên xuyên qua miột lát thịt đặt trên 


chiếc so bò rừng đã phối Khô, rồi hai bên thưa Kiện cẩm TẤy 
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mũi tên, nêm lát thịt và đọc cùng một công thức, Lẽ tự nhiên. 
quyết án không thể thực hiện được ngay tức thì, nhưng nếu như 
í( lâu sau, xảy ra một tại nạn nghiêm trọng đối với một trong 
hai người tranh chấp hoặc là anh ta bị tốn thất do cách nào đó, 
thì bộ tộc co( như anh ta đã thể láo và chính người kia có 
quyền được coi trọng, đó là lý do của vụ tranh chấp. 


Trên những phần khác của thế giới, lời thể có mục đích 
xác định tình trạng tội phạm. Ở những người Samoycdes và 
những người Ostiak người ta cho kẻ thưa kiên thể trước möm 
một con gấu. Trong lúc anh ta đưa sâu lưỡi dao vào möm gấu, 
anh ta nói: "Xin gấu xé xác tôi nếu tôi nói không đúng sự 
thật", Ai thể láo, người ta tin vậy, sẽ bị trừng phạt, cũng vì thế, 
bất kỳ at nói ra lời thề đó đều coi là vô tội. Nếu như, về sau, cá 
nhân đó bị gấu giết chết hoặc chết đột ngột, người ta ghép cái 
chết của anh ta đã đọc lời thề láo. Những người Kirghiz tuân 
theo một tập tục kỳ lạ, không phải người thưa kiện đọc lời thể 
mà một người nổi tiếng về tính trung thực và do đó người này 
nhận về mình lỗi lầm tội ác. Chúng ta cũng nhớ lại tập tục cổ 
xưa của những người A Rập và của thời Trung cổ ở nước Đức, 
theo tập tục này mỗi người thưa kiện được sự phù tá của các 
bạn bè và hợ hàng càng nhiều càng tốt, những người này bằng 
những lời thể của mình, củng cố thêm lời khẳng định của 
người thưa kiện. Nói chung, những lời thể nguyên là những nét 
đặc trưng của Cựu thế giới, tuy rằng như chúng ta vừa mới 
thấy, chúng xuất hiện dưới một hình thái han chế ơ những thứ 
dân châu Mỹ. 


Việc thử tội cũng là một thể chế của Cựu thế giới, mang 
theo những hình thái đa dạng nhất. Ổ tộc người Tchouktche, 
đói Khí những cuộc tranh chấp được giải quyết bằng một keo 
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vật, những khán giá tín tương chác chân rang cá nhân bí hại 
phải tháng cuộc. Những người Iftgao cũng dùng những cách 
thức tương tự để ấn định những siới hạn tranh chấp giữa các 
ruộng lúa. trong Khi đó họ áp dụng những phương sách khác để 
chấm đứt những cuộc tranh chấp thuộc các loại khác nhau. Vì 
vậy trong những trường bợp ngoại tình các đối phương ném 
trúng vào nhau. Có những lần Khác, môi bên thưa kiện phải từ 
từ thọc sâu bàn tay vào một bình nước sói để nhật ra một viên 
sói. Một cử chỉ vội vàng quá mức hoặc một vết bóng nặng 
được coi như những chứng cứ phạm tội. Khi khảo sát châu Phi. 
chúng ta sẽ còn nêu ra những ví dụ về loại này. 


Lễ tự nhiên người ta cũng áp dụng những phương cách na 
thuật, tôn giáo băng nhiều kiểu cách khác nhau để xác định tội 
lỏi nhưng không phải bao giờ cũng mang mội tính chất pháp 
lý. Vì vậy khi những người Ifugao dùng thuật bói toán để chỉ 
định một tên ăn cắp bằng cách đặt thang bằng một quả trứng 
trên lưỡi giáo, quả trứng dựng đứng lên khi người ta đọc lên 
tên kẻ phạm tội, quá trình trí tuệ cũng giống như vậy trong 
trường hợp những cuộc thử tội, nhưng về mặt pháp lý hai hiện 
tượng khác nhau. Việc bói toán ở đây có mội ý nghĩa đơn 
thuần cá nhân, nó chỉ thúc giục cá nhân bị mát cấp thưa kiện 
chống lại kẻ tôi phạm, một việc làm bản thân nó có tầm cỡ 
pháp lý. 

Sau khi đã nhanh chóng phân tích một vài nét đặc trưng 
nhất của pháp chế nguyên thuy, chúng tá hãy chuyển qua việc 
nghiên cứu những hiện tượng pháp lý trone những tộc người 
khác nhau nhất là nhằm để cho chúng ra hiệu được liêu có hay 
không và bằng cách nào xã hỏi trừng phat những hiện tường vì 


phạm: đốt với điều luật của tập tục, 


CHÁU: ÚC 


Những người châu Úc cung cấp cho chúng ta những ví du 
đáng ca neợt về một dân tộc ở trình độ rất thấp trong thang bạc 
của sự tiến bộ về vật chất nhưng lại có một quyền lực trung 
ương rõ rét để trừng trị các tội ác. Đúng thực ]à mọt số hành vì 
mà luãi lệ của chúng 1a coi là tôi ác. lại không liên quan đến 
bất ký ai bên ngoài phạm ví sia đình trực tiệp có dính dáng. 
Một cư đân trên đảo Queensland có thể dối xử tần bạo và thâm 
chí giết chết vợ mình, bộ tộc không quan tâm đến việc đó, 
những họ hàng người vợ có thể đồi hỏi tính số với anh tì, Một 
bà mẹ có thể hợp pháp giết chết con mình vài siờ sau khi nó ra 
đời, Đối với một số vị phạm bộ luật bản địa, không có hình 
phạt nào khác ngoài sự chế siêu và chê trích của một người. 
chính hình phạt này vỏ cùng nàng nể đối với những người 
nguyên thuỷ hơn là mức chúng tì hình dụng ra. Cuối cùng 
những việc làm xấu xa khác, người ta tin như vậy, nghiễm 
nhiên bị trừng phạt bởi những phương sách thần bí, vì vậy mái 
tóc một người dần ông sẽ sớm bạc trắng nếu anh tà nói chuyện 
với mẹ vợ mình. Tuy vậy ngoài những hạn chế này. có một tổ 
hợp những tội lỗi. Không thể được giải quyết bảng một cuộc 
thoa hiệp với nhau, cũng như không thấy việc trừng trị chúng 
đờn giản trong những lời nhao báng hoặc trong một hình phạt 
phI cá nhân, mà cần có sự can thiệp của Nhà nước dưới hình 


thái hội đồng của bộ tộc. 


Trước hết chúng ta hãy xem xết một vài dẫn chứng điển 
hình của chế độ quan lý pháp luật đốt với những việc riêng tư, 
Những cư dân đảo Quccnsland. chúng 1a vừa thấy, có một 
1Ven lực Tiết đội vớt ngườt vự, nếu chị ta Không chúng thuy 


với chồng. anh chống có thể dùng chiếc Bu-ro-rane đánh đáp 


tì 
2 


chị ta, đâm chiếc giáo vào chân chị 1a hoặc bố than hồng lên 
bụng chị ta, Cũng như vậy, ông bố có thể tuỳ ý trừng phạt một 
đứa con trai không qua được cuộc tập đượt vào đời mà không 
có bât kỳ ai được quyền xen vào. Khi người fa xâm phạm miột 
thứa đất thuộc sở hữu cá nhân, chủ nhân có thể bằng lòng với 
việc chửi rửa kẻ ân trộm, nhưng cũng có thể bắn tên xuyên 
thủng chân tên trộm nếu như đó là một thành viên của bộ tộc, 
một người lạ có thể bị giết chết. 


Bởi vì người ta thừa nhận trách nhiệm tập thể cho nên có 
tình huống là việc giết chết môi người là nguyên nhân của một 
cuộc trả thù bằng máu. Nhưng nhờ có một trong những thể chế 
bản địa kỳ lạ nhất, người ta tránh khỏi cuộc trả thà bằng cách 
thay thế vào đó một cuộc đối mặt theo pháp lý, trong đó kẻ 
siết người, được trang bị một chiếc khiên, chống đỡ lạt họ 
hàng hoặc nhóm bản địa của người chết. Những người này 
phóng lao về phía anh ra, anh ta gắng hết sức né tránh cho đến 
khi nào bị đổ mấu, điều này chấm dứt cuộc đối nghịch. Những 
trận chiến đấu chuộc tội này được chỉ định bằng từ thử lội, 
nhưng quả thực đây là những hiện tượng khác hăn bởi lẽ chúng 
không xác định tình trạng phạm tội vụ giết người hiển nhiên 
ngay từ lúc đầu. Những cuộc chiến đấu như vậy cũng xẩy ra vì 
những lỗi nhỏ nhặt, người bị buộc tội lúc đó có thể được sự trợ 
giúp tích cực của họ hàng, anh ta không chỉ được phép tự bảo 
vệ mình mà còn được phép ném những tạc đạn vào các đối 
phương của mình. 

Việc chuộc tội chính thức được áp dụng đối với một số 
hành động xấu nhưng có vẻ ở mức độ phổ cập hạn chế. Nó rất 
phô thông trên vùng đông nam cins# như ở Queensland. Ö đây 
quá vậy, một tên trôm biểu thị sự hối hân và giơ đầu ra chịu 


hà» 


đồn, trong lúc một kẻ vụ khống để cho người bị vụ khống vá 
vào miệng mình. Ở vùng trung tâm châu Úc, những sự sửa 
chữa kiểu đó không có vẻ là cùng diễn ra thường xuyên như 
VẬY, tuy rằng sau một vụ cướp vợ, người quyến rũ có thể phải 
cút chịu những hành động tàn bạo của người chồng bị xúc 
phạm cốt để tránh khỏi xẩy ra cuộc đấn giữa hai nhóm địa 
phương có liên quan. Trên vùng đất này khi một người chêt 
được gắn cho vì ma thuật, hội đồng bộ tộc giao cho một bãng 
có tổ chức nhiêm vụ trả thù tội ác. 


Dù cho có tồn tại những biến dạng địa phương xoay quanh 
khái niệm tội ác đối với xã hội. trên toàn bộ lục địa tuy vậy 
người ta nhất trí với nhau coi việc ví phạm những điều luật vẻ 
tệ loạn luân cũng là những tội ác đối với xã hội. Vì thế, ở lộc 
người Diert, một thanh niên bị buộc tội trước bộ tộc là đã lấy 
vợ trons một loại người bị nghiêm cấm. Các bậc lão thành xem 
xét vấn để, duy trì lời buộc tội và hầu như sẽ giết chết kẻ tội 
phạm, người này chỉ có thể thoát chết bằng việc nhờ một người 
có ảnh hường trong bộ tộc biện hộ việc làm ngu xiiẩn của mình 
khác hẳn nếu đó là hình phạt trừng trị việc bất cóc một cô gái 
dược hứa hôn cho một người khác. Lúc đó chính là gia đình 
của cô gái phải giải quyết vụ việc. Các anh em trai bị tốn hại 
đánh nhau với người quyến rũ cho đến khi mắấu người đó chảy, 
còn về phần cô gái, cô ta bị mẹ đẻ và các chị em gái đánh đồn 
- đữ dội. Tuy vậy, khi chàng thanh niên và có thiểu nữ đã cùng 
nhau bỏ trốn và sống canh nhau trong mối quan hệ bạn đời có 
hiệu lực, thì việc bắt cóc nằm ngoài thấm quyền của thượng 
nahi viện các bậc lão thành. 


Cơ quan cầm quyền này còn trừng phạt những tội ác khác. 


tí như việc giết người bằng ma thuật và việc tiết lộ những bí 
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mẠt nêu Xây ra trone thời KỲ tập dượt vào đời, Về những liên 
quan đến hình thấi giết người khác, tục lệ chắc hàn thay đối 
tuỳ theo các địa bàn, Ở vùng phía bác đảo Queensland. việc 
giải quyết những vụ tranh chấp bình thường là công việc riêng 
tư, nhưng mi lỏi lầm nghiêm trọng phạm phải đối với niọi 
thành viên của nhóm địa băn đêu được hội đồng bộ tộc trả thù 
miễn là tới lôi khòng được coi như đã dược bào chữa bởi một 
hành động khiêu khích quá tang nào đó. 


Nói ngắn sọn, điều phân biệt pháp chế của châu Úc với 
phiíp chế của những đân tộc văn mính hơn, không phải là việc 
phúp chê đó cóng nhận một cách tuyệt đổi những lỗi lầm hoặc 
những tồn hại, mà là việc pháp chế đó coi là tồn hại điều mà 
chúng ta cho là tội ác. dành lại việc kếi án là tội ác cho một số 


lượng tương đối nhỏ các tội lỗi. 


NGƯỜI IFUGAO 


Luật lệ của những người Ifusao phó diễn một sự kết hợp 
hết sức Khác thường nhiều yếu tố. Đối với một xã hội, thât khó 
mà đây đi xa hơn nữa những Khuynh hướng cách ly của các gia 
đình Khác nhau điều đó những yếu tố thổ dân này của đảo 
[ngon không làm như vậy. Cá nhân phải phục tùng họ hàng và 
họ hàng đành sự báo trợ cho các thành viên chống lại các 
nhóm người Khác. Không có những sự ràng buộc lần nhau giữa 
vác gia đình trong cùng một làng hay cằng niột quận. Vì vậy 
không mót quan chức nào làm chức trách trọng tài căn cứ vào 
mot quyền lực na họ đã được giao phó. Khi hai gia đình chống 
lại nhau người ta nhất trí chọn một người trung gian không có 


họ búneg những tật cá quyền lực cửa người này năm trong tài 
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nang thuyết phục cứa cá nhân người đó. Như vậy về lý thuyết. 
bước phân cả nàv đạt gần tới cái điểm ở đó cộng đồng chia nhỏ 


thành những ga đình hoàn toàn tách rời nhau. 


Ngoài ra. sẽ khó mà tìm thấy một bê tốc nguyên thuỷ ở đó 
điều luật của tập tục ấn định vớt một mức độ đồi đào hơn về 
những chỉ tiết. cách ứng xử phải áp dung trong một chuỗi 
những tình huống có thể xẩy ra. Vậy là, cái gì thiếu vắng về 
mật cố kết hợp chính thức được bù đắp từng phần bởi nếu sức 
mạnh của công luận vốn quy định tạt chỗ và bị người chồng 
nói giận giết chết. gia đình rất có thể fìm cách trả thù vu giết 
người. nhưng làm như vậy gia đình không xin lỗi về bản thân 
câu chuyện ngoại tình, mà đơn giản chỉ khẳng định người 
chồng bị xúc phạm lẽ ra phải yêu cầu một khoản nộp phạt 
thông dụng và ràng “nếu khoản nộp phạt không được người 
tình nộp trả ngay lập tức, thâm chí gia đình của người tình 
cũng thừa nhận là người chồng có quyền giết chết anh ta". Nói 
sách khác, nbững lỗi lâm không được nhìn nhận một cách 
đông nhất từ góc độ của họ hàng, mà là được phán xét theo 
những kênh được công đồng thừa nhận. 


Cũng không kém phần ngạc nhiên khi nhìn thấy những 
người lftgao vốn đi coi nhân tố họ hàng có tầm quan trọng đến 
như vậy lại xác định với biết bao sự tỈ mẩn mà neười ta có thể 
so sánh với một hệ thống luật pháp quốc tế. Quả thực là có xẩy 
ra những vị phạm đối với quy tắc kể cá trong những mốt quan 
bệ giữa các đân tộc, mới gia đình hìng mạnh có thể hành hạ 
một nhóm người nghèo hơn hay không đông bàng mình. Dù 
sao, sự cối thường phấp luật hình như Không vượt qui một số 
giớt hạn, Một người tình có của có thể từ chối giao nộp Khoản 


phát lớn mà một người thưa Kiến nehèo túng yêu cầu, những 


anh ta nhân nhượng một bước về đạo đức bằng việc chịu trả 
khoản nộp phạt thấp nhất, khoản nộp phat có thể đồi hỏi trong 
trường hợp như vậy, khi mà các tình địch cả hai đều thuộc về 
tầng lớp nghèo. Ngoài ra, có tình huống là người nghèo túng bị 
tổn hại, trở nên liều lĩnh bởi cái cảm giác là mình chẳng còn gì 
để mất, tỏ vẻ đe doa đến mức kẻ có lôi, theo lời khuyến của 
chính họ hàng của mình vốn đã khiếp sợ. bảo anh ta nên rhâận 
trọng, anh ta bằng lòng trả một khoản nộp phạt quá mức. 
Những điều luật về xâm phạm tài sẵn cũng chứng minh không 
thể bác bỏ được rằng một số hành vi ứng xử được mọi người 
thừa nhận. Khi một con nợ từ chối nộp khoản phạt trừng trị 
một tội lồi nào đó, người chủ nợ có thể bí mật hoặc bằng mưu 
mẹo đến nhà anh ta lấy đi một cái chiêng hoạc một đồ vật có 
giá nào đó. Hành động của chủ nợ được thừa nhận là hợp pháp 
9à được coi là đúng đân nếu như chủ nợ chú ý chẳng hạn để 
con đao của mình lại đó, cho phép xác định được mình là thủ 
phạm, nến không chủ nợ bị kết tội là ăn cắp. 


Như vậy là chúng ta thấy rằng những khát niệm giống 
nhau, về thực chất toàn thể cộng đồng áp dụng có thể sửa chữa 
tạm thời tình trạng vô chính phủ nảy sinh một cách logic từ 
việc cùng tồn tại trong một địa bàn cả một chuối những nhóm 
người độc lập. Người ta có thể thậm chí đi tới chỗ khẳng định 
rằng xã hội những người Ifugao, bất kể tính chất l¡ tâm của nó, 
vẫn chứa đựng một số mầm mống từ đó nảy sinh, trong những 
điều kiên (thuận lợi, một tổ chức chính trị. Sự tồn tại của người 
trung gian là một trong những mảm mống đó, nhưng anh ta có 
thể làm cho mình nổi tiếng là người mang lại hoà bình, điều 
này trở thành một nguồn thu nhập cũng như một nguồn tạo ra 
uy tín xã hội đối với anh ta. Để duy trì được danh tiếng của 
mình. anh ta đi tới những nơi ràt xa, anh tà theo đuổi người 
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thưa kiện không thể hoà giải nổi. hoặc ke tội phạm ngoan cô, 
tay cầm đao, và buộc họ phải nghe lời mình. Điểm thứ hai. 
mặc đầu có sự trung lập của tất củ những gia đình không trực 
tiếp liên quan, công luận không làm ngơ đổi với sự tranh chấp. 
"Những bạn láng giềng và những người trong làng không thích 
nhìn thấy khối người xung quanh mình bị xé nát vì những mâu 
thuẫn nội bộ và do đó bị suy yếu khi phải đâu tranh chống lại 
những kẻ địch từ bên ngoài”. Vậy là nguyên lý về địa bàn có 
tồn tại, tuy răng ở trạng thái mong manh và biến mất hoàn toàn 
trước những mối liên kết họ hàng. Nhàn dịp một cuộc tranh 
chấp về đất đai, những người đứng ngoài xem kêu to lên: ” Đây 
này, đây là một cách giải quyết tranh chấp của những người 
trong cùng một làng. Về nhà đi. đẻ con đẻ cái đi, cho chúng nó 
lấy nhau và cấp cho chúng nó những thưa ruộng tranh chấp, 
đường ranh giới lúc đó sẽ chẳng còn quan trọng nữa.” 


Một số nhận xét khác nhau rải rác đây đó trong tác phẩm 
của Barton chỉ ra răng, tỉnh cảm này hiện ra bằng nhiều cách 
khác nhau. Người ta bảo chúng ta rằng một người Ifugao phải 
cư xử như thế nào để tránh cho các bạn láng giềng khỏi vấp 
phải khó khăn với các thổ dân thuộc những quận thù địch hoặc 
các nửa đối địch. Cũng quan trọng để ghi nhận ràng trách 
nhiệm tập thể, tuy răng được áp dụng phần lớn đối với các họ 
hàng giầu có của một còn nợ chậm thanh toán, nhưng khi có cơ 
hội, chủ nợ cũng có thể tịch thu một con trâu của cá nhân cùng 
một làng với con nợ. Cuối cùng, chúng ta hãy nêu ra mức phân 
biệt mà người ta vận đụng để trừng phạt với một cá nhân trong 
làng và mội người khách lạ: Khi một người lạ bị bất quả tang 
ñn trộm. hầu như bao giờ anh ta cũng bị giết chết, trong Khi 
người lắng giếng chuộc tội băng việc nộp khoản phạt bình 


thường. Như vậy người tà Không thể phủ nhân ràng ở những 
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Hg#Ườt [Hgao tòn TẠI mot tình cảm dựa TÊN cơ sơ sự gân gũi về 
địa bàn, tủy rang tình cảm đó yếu ớt nêu số sánh với các môi 
Hén Kết họ hàng. 


Trong các chương khác đã có đoạn ấm chỉ ngẵn gọn nói 
đến những yêu tố chủ yếu trong pháp chế của những người 
[ftgao: tình đoàn kết trong nhóm. trích nhiệm của người trung 
gian. ảnh hương của đẳng cấp và thể chế các cuộc thử tội. Việc 
còn lại là nêu lên hai nét đặc biệt: Một nét liên quan đến tính 
chất các cuộc trừng phạt, nét kia thuộc về vấn đề tố tụng. Mọi 
việc trừng trị đều được nằm vào một trong hai loại sau đây: án 
đụng một khoản phạt hoặc tử hình. những người Ifigao không 
biết đến việc đánh đồn hoặc những hình phạt về thể xác thông 
dụng ở châu ÚỨc. Kể cả việc bỏ tù. Về việc tố tụng. cần ghi 
nhận là bên nguyên và bên bị Không bao giờ được đối mặt, 
Ngày sau khí cuộc tranh luân chính thức mở màn, có việc cất 
đứt hoàn toàn những quan hệ ngoại giao, toàn bộ vự việc được 
người dẫn dắt, naười này lần lượt nghe riêng rẽ những lời khai 
nhàn chứng của hai bên và thông báo những điểu đó với những 
ai có liên quan. Lễ tự nhiên, khi người ta cần tới những cuộc 
thứ tội, thì phương thức kế trên không được áp dụng. 


NHỮNG NGƯỜI ESQUIMAU 


Những người EsquImau là một tộc người đã phân hoá rõ 
rÈt, từ gác độ chúng tộc cũng như ngôn ngữ, ấy vậy họ không 
phố điển một sự cố Kết chính trị nhỏ bé nào, Kể cả trong những 
quản lần cần ” Những cư đán trong făng. HoÌlm nói. thường 
hình thành một và hội nệng rẻ và thường Khác biết với những 


1 đạng sinh xông trone những Khu trái Khác, VI vay. những củ 
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dân ở phan trờn của Vịnh 2XnpgnitgsiliK và những người ở phần 
dưới chửi bới lần nhau liền tục, Lio dụy tì những mi quan hệ 
nhà nhận như nhau đối với cử đân trong Dá vĩnh nhọ. Ổ những 
người Esquimau vũng trung tâm. tôn tại một nói n8 vực rất 
sâu sac đói Với các bỏ tộc lắng giếng đến nội những mới quan 
hệ tất yếu là xa cách, Người ta thường thích thức một người lạ 
mặt vào một cước thứ thách vẻ sức khoẻ hoặc sức chịu đựng 
những nẻu thúa anh ta sẽ đến mang. Ở dáo Groenland. khong 
một ai có thể tới định cư trong môt ngôi làng trú động nếu 
không có sự nhất trí của tất ca các cứ đân. 


Những thực tế này chắc hắn càng có vu hướng chứng mình 
rùng tình cảm của công đồng theo địa bàn có cơ sở là một khu 
vực rất hạn hẹp thì đúng hơn là sự thiếu vắng hoàn toàn tình 
cảm đó, Bơi Vì trong một làng Esquimau. Không có một quyền 
lực chính quyền cho nên việc giải quyết các tội loi thuộc trách 
nhiệm các cá nhân và các giá đình hơn là thuộc về cộng đồng. 
Ở góc độ này, như vậy những người Esqutmat gợi nhớ lại 
những người lIfigao những họ đại diện một trạng thái xã hội 
nguyéền thuy hơn rất nhiều và về mặt pháp lý thiêu vắng hoàn 
toàn tính chính xác rất đặc trưng của những người lfugao. 
Những khuynh hướng cộng sản của những người Esquimau 
tiếng bản thân chúng đủ dể đơn giản hoá pháp chế. thu hẹp 
điều luật về tài sản đèn mức hệt sức nhỏ nhoi và Không dẫn tới 
một biểu giá rắc rối về những khoản nộp phạt. Những khoản 
này quả thật, Không được biết tới ở Groenland. 

Nhìn tổng thể, những người Esquimmau là những người vêu 
hoà bình và thiến cách giải quvết các tranh chấp thuộc loi cả 
nhân là một đấnt hiệu điện hình về tâm tính cưa họ, Mót cư dân 


đáo Groenlamd đau Xót vẽ một tốn thật nào đó, hoặc do môi vụ 
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mất trộm. của mình đo tài sản bị phá huỷ hoặc do vợ mình bị 
bát các, bèn sáng tác một bài hát trào phúng, anh ta vạch mặt 
kẻ tội phạm về những hành động xấu xa của hấn, vừa phóng 
đại và làm cho chúng trở thành nực cười, đôi khi tiết lộ cả 
những bí mật không hay ho của gia đình. Kẻ bị buộc tội, tiếp 
nhận những lời chế nhao đó với một vẻ thờ ơ cố ý và khi người 
kia đã kết thúc. dến lượt hắn ta phản công. Ngoài những bài 
hát xen kẽ, người ta không gtở ra bất kỳ hành động đối địch 
nào. Các khán giả lắng nghe những tác phẩm với vẻ hết sức 
chú ý, thúc giục các diễn viên trổ hết tài của mình. Những 
cuộc đấu khẩu như vày khòng nhất thiết chấm dứt chỉ trong 
một buổi tối mà có thể tiếp diễn trong nhiều năm, những người 
thưa kiện lần lượt mời nhan phản công. 


Những trường hợp giết người lẽ tự nhiên được xử lý khác 
hẳn, nhưng cũng chẳng có đáng đấp gì của một chế độ quản lý 
công công của pháp luật. Chính một người họ hàng gần nhất 
của nạn nhân sẽ trả thù kẻ giết người hoặc một thành viên 
trong giá đình hắn. Theo nguyên lý của chế độ trách nhiệm tập 
thể, cuộc tranh chấp có thể chuyển giao cho thế hệ tiếp sau và 
rất nhiều người vó tội bị giết chết trước khi một cuộc dân hoà 
chính thức được tiến hành. Vẻ vấn đề sự kéo dài của cuộc tranh 
chấp, người ta phát hiện thấy trong những người Esqiumau 
những (tập tục kỳ lạ trên những vùng đất cách rất xa nhau. 
Nhiều năm có thể trôi qua trước khi người bị xúc phạm tìm 
cách trả thù một hành động xấu và trong lúc chờ đợi, kẻ giết 
người sống yên ổn và đến thăm gia đình nạn nhân của mình, ở 
đó anh ta được fẲiếp đón và đối xử từ tế. Đột nhiên, các bạn 
đồng hành giết chết anh ta trong một cuộc đi sản hoặc anh ta 
bị thách thức đến một cuộc đấu vật, và nếu anh (ta bị thua. 


người ta giết chết ảnh ta. 
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Dù sào, có những trường hợp một kẻ giết người hay mội 
tên tội phạm nào khác bị coi là bí ối đối với toàn thể cộng 
đồng. Lúc đó hắn có thể bị giết chết bởi một cá nhân nào đó 
thực hiện chức năng của một người duy trì công lý. Người thực 
hiện nhiệm vụ này, trước tiên phải hỏi riêng tùng đồng bào của 
mình xem họ có đồng ý là tên tội phạm xứng đáng với hình 
phạt tử hình hay không, nếu tất cả trả lời đồng ý. tên tội phạm 
sẽ bị giết và không mội at được phép báo thù cho hán. Một 
hình phạt dơn giản cũng được giành cho những ai mà người ta 
buộc tôi đã dùng phép phù thuỷ sây ra cái chết cho một người 
trong họ hàng. Tuy vậy để giết một thầy phù thuỷ có thể làm 
nổ ra một cuộc trả thù máu theo kiểu thông dụng. 


Những lỗi lầm khác nằm trong loại các tội nặng. Vẻ vị 
phạm một trong vô số những điều cấm gây nguy hiểm cho việc 
cung cấp thực phẩm cho bộ tộc là một điều khoản của tín 
ngưỡng ở những người Esqutmau: lúc đó người ta tìm cách bắt 
những con hải cấu mà không bắt được và cả làng có nguy cơ bị 
đói. 


Chỉ khi nào kẻ vị phạm xám hối về lôi lầm của mình thì 
các thần linh mới chấm đứt việc trừng phạt của họ. Để tìm ra 
nguyên nhân củi tai hoa, VÌ vậy người fa cầu cứu đến một thầy 
mo, nếu kẻ tội phạm thú nhận, mọi việc sẽ tốt đẹp, "Nếu như 
hắn ngoan cố chống chế ràng hán vô tội, thì chỉ có cái chết của 
hắn mới làm cho thần thánh bị xúc phạm nguôi siận”. 


Như vậy. hình như cộng đồng không phải đồng loạt thờ ơ 
trước những hành động của các thành viên của mình, nhưng 
giống như các xã hội khác đã làm. cộng đồng ấn định theo 
kiểu riêng của mình những tình huống trong đó việc nên làm là 


đơn vị địa bàn can thiệp vào một cách tập thể. 


NHỮNG PHO ĐÁVN VỮNG ĐỒNG CÓ 


Được biet tính chịt cá nhân rõ yết trong nền văn mình cửa 
những thổ đân này người ta có thể dự tính sập thấy ở đây phần 
lớn các khó khan dược giải quyết giữa các cá nhân hoặc giữa 
các gia đình, Vì vậy ngoại nh là một văn để riêng tư và nếu 
một người chóng nói giận đánh đập tần nhần chị vợ không 
chung thuỷ hoặc thâm cũ: làm cho chị ta quê quật, người 
chóng không phải báo cáo việc đó trước chính quyền của cộng 
đồng. Ngày ca trong những trường hợp giết người, đầu tiên chỉ 
tiêng các thị tốc hoặc các gia đình của kẻ giết người và của 
nạn nhân Tà bị liên tủy những trong những dịp như vây, các thủ 
lĩnh hoặc các quan chức Khác cố gang tránh khói cuoe báo thù 
máu, Thường thường họ đạt tối Kết quả đồ bằng việc bài thân 
cảm một chiếc Tâu thuốc vào miệng người dễ tạng chú yếu, 
điều này bất buộc người đó vẻ mặt đạo đức phải vhấp nhận 
việc điều đình mã Kẻ siết người và họ hàng bản có sức để nghị 


với người do 


Viễn sĩ quan cảnh xất có nhiệm VỤ ¡3ng nom cuộc đị sản 
bồ rừng nói chung cũng có trách nhiều: dừy trì hoà bình 
Chúng ta thầy rằng ho nợ đóng sóp củi những nhàn vien cạnh 
sát là rất rồng lén trong những cuốc sẵn hắn tập thể. Quả vậy, 
tôi ác duy nhất chống lại và hồi mà những thổ đân vùng Đồng 
có thừa nhận chính la việc lúc đó không phục tùng những 
mệnh lệnh của các nhân viên cành sất và đo đó việc tiếp tế đo 
đân làng bị de doa. Chúng ta từng mồ tà hình phạt nghiêm 
Khác đành cho ke phạm tội, Đơn vị cảnh sắt cũng ngân cấn, 
vác cá nhân Không được mỡ những cuộc xuất quân Không dúng 


= 


lúc. đụ ƯÌ tiát tự trong cac cược bình quản hoặc trong các lễ 


bội và nói chúng ti hiến quyền Tức Khí mà thành công của 
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một cóng trình tập thẻ bị để dóa, Việc quản lý pháp luật ở 
những người Omiaha phố diện những nết đặc trưng của vũng 
Đồng có có cộng thêm mọt vài nét riêng biết, Hội đồng báy 
người có quyến giết chết một thành viên trong Bộ lộc đã tò 1á 
bướng bình và nói loạn. Bản chỉ dụ được thực hiện bởi mội 
người tin cần, để làm việc đó người này sử dụng một chiếc gáy 
tầm thuốc độc. Thông thường, người ta cánh cáo kẻ phạm tội 
bang việc giết chết bầy ngựa của hàn, nến như hắn không sửa 
chữa, đến lượt hán phái chết. Các cố vấn cũng xét xử những vụ 
giết người có chủ ý bị phạt bốn năm phát vãng. Suốt thời kỳ 
này. kẻ giết người buộc phái cư trú ở ngoại ví khu trật chỉ được 
liên lạc với gia đình trực tiếp của mình. gia đình này tới thâm 
và mang thực phẩm cho hắn. Thời hạn trừng phạt trong múc độ 
nào đó tuỷ thuộc những tình cảm của họ hàng có tạng lễ bơi lẽ 
ngày Khi nơi đau thương của họ giam bói, Kẻ bị phát văng được 
phép quay về. 


Như vậy vụ giết người, mặc đù có sự can thiệp của bộ tộc. 
vẫn là một tồn thả. cá nhân. không phải là bộ tộc đồi hỏi sự 
trừng phạt mà là gia đình bị rốn hai và hội đồng không phải là 
can thiệp vào để ấp đặt một hành đóng chuộc tội xứng đáng mà 
để thoả mãn ủnh cảm cá nhân muốn bào thù và để ngăn cấm 
những mâu thuần nội bộ làm xuy yếu cộng đồng. Theo bệ luật 
của những người Ômaha, như vậy chỉ có hai tội ác: coi thường 
quyền lực của bẩy thủ lĩnh và xuât phát trước những người 
khác để đi sản trong những cuộc ra quân tập thể. 


VŨNG POLYNESIE 


Cơ quan nạht viên cảm quven ở các làng xã và các quận ở 


đảo Samoa Net hợp bà quyxen lực hành pháp. lắp phá và từ 
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pháp. nhưng khó biết được trong mức độ chính xác nào, những 
lỗi lãm cá nhân được hội đồng theo dõi. Chúng ta đã từng thấy 
trường hợp, người ta vận dụng cuộc hoà giải với nhau, nhưng 
người fa không phân biệt thât rõ việc phân ranh giới tiến hành 
như thế nào, và loại tội lỗi nào được giành cho việc báo thù 
công khai. Vì vậy đứng thực là đôi khi vụ giết người được giải 
quyết hữu hảo nhưng trong trường hợp Stair nêu ra, về một tội 
giết người nhiều lần và đặc biệt đã man, kẻ sát nhân bị chính 
thức xét xử và bị tử hình. 


Điều luật theo tập tục của những cư dân đảo Samoa phô 
diên một nét riêng kỳ quặc, đó là việc tổ chức một cuộc ra 
quân cướp bóc chống lại ke tôi phạm do một hội đồng địa 
phương tiến hành. Một khi có quyết định, các thủ lĩnh của 
công đồng đến nơi ở của một kẻ bị buộc tội, đọc bản quyết án 
và vạch một vòng tròn lên một trong những cây xa kê của g1A 
chủ, theo hiệu lệnh này, những người khác tàn phá thửa ruộng 
khoai sọ, giết chết gia súc. châm lửa đốt nhà và buộc gia đình 
phải chạy trốn đi đầy. Không phải chỉ riêng ở Samoa người ta 
mới thấy kiểu hành động này, chúng thịnh hành trên những 
phần khác của vùng Polynésie. Vì vậy, nếu một người Maori 
ngău nhiên đốt cháy phá huỷ một tài sản của tập thể hoặc đo 
sơ xuất của mình làm cho bộ tộc không có đồ ăn, những người 
láng giểng của anh ta kéo đến cả khối, chiếm đoạt các của cải 
của anh ta và thêm vào đó đánh đòn anh ta. 


Những hình phạt khác biểu thị một tính tần ác tính vi. 
Trường hợp ăn cấp hoặc chửi bới những đu khách và vì một vài 
tội lỏi khác, có tình huống là hội nghị hạ lệnh cho kc phạm tội 
đùng mội hòn đá tự đập vào đâu hay ngực mình cho đến khi 
chảy máu. Hay là người ta bất anh ta cân một rẻ cây độc làm 
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cho anh ta bị xưng mômt và thị thoảng làm chơ anh ta đau dữ 
dội, Một kiểu hành hạ khác giành cho những kẻ trộm cáp đó là 
trói chặt chân tay chúng lại và phơi chúng ra nâng. 


Pháp chế của đảo Hawai thừa nhận quyền lực tối thượng 
tuyệt đối của nhà vua. Ý muốn của nhà vua có sức mạnh của 
điểu Iuật và nhà vua có thể cho phép một vài người có đặc 
quyền vị phạm tập tc truyền thống tuy rằng các thủ lĩnh cấp 
hat được hưởng một quyền lực tương tự đối với các cư dân 
trong quận của họ, một cá nhân vẫn có thể chống án lên triều 
đình tối cao của nhà vua về quyết định của thủ lĩnh của mình. 
Bất chấp những thể chế quân chủ và phong kiến, một vài tẬp 
tục điển hình của vùng Polynésie tiếp tục còn thịnh hành trong 
đời sống hằng ngày. Ví dụ. để trả đũa môi vụ ăn trộm, luật lệ 
cho phép tổ chức một cuộc ra quân cướp phá, đứng trước việc 
đó. kẻ có tội chịu khuất phục, kể cả khi anh ta đứng đầu mội 
lực lượng đáng kể, vì sợ rằng tất cả mọi người trong quận sẽ 
liên mình lại để chống lại anh ta. Ở đảo Hawai một cuộc thử 
thách kỳ lạ được tôn vinh: Bên nguyên và bên bị đều phải đãi 
hai bàn tay lên trên một quả bầu đựng đầy nước, khối nước này 
được coi là sẽ rung động và như vậy tố cáo kẻ phạm tòi. Những 
cư đân vùng Polynésie, quá thực, phải được xếp vào hàng ngũ 
các dân tộc. dù cho hè thống luật pháp về những tốn hại của họ 
như thế nào, vấn trừng phạt những lỗi lầm đối với cộng đềng 
hoặc nhà vua như những tội ác. 


CHÂU PHỊ 


Chính là những người da đen châu Phí mà pháp chê 
nguyên thuy đạt tói định cao phát triển, Bộ luật của họ gánh 
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đua về tính chính xác và vẻ tầm báo quát với bộ luật của những 
người lẨuUgao, nhưng trái ngược với những người này, những 
người da den ấp dụng hầu như khắp nơi một phương pháp tố 
tung nào đó trước những toà án được thiết lập. Họ biểu thị rất 
nhiều thị hiểu đối với sự biên luận pháp lý tỉnh tế và tài hùng 
biện trên điển đàn. Người ta cũng thấy ở chỗ họ khái niệm: về 
trách nhiệm tập thể, và do đó, có thể cử đại diện, nhưng quyền 
lực của những phiên toà pháp lý mạnh mẽ đến mức những cuộc 
trả thù máu là hiếm có, thâm chí chấc chắn không biết tới, 
theo nghĩa đầy đủ của từ đó. Khi một người Ewé phạm tội giết 
người, những họ hàng của nạn nhàn đôi khi bát cóc một thành 
viên của gia đình kẻ giết người hoặc là tàn phá nhà cửa, ruộng 
đồng của họ, nhưng đúng hơn vụ việc có vẻ đặc biệt. Do thiếu 
vắng mọi cuộc nghiên cứu nghiệm chính về pháp chế của châu 
PÍU, chúng ta phải tổng hợp những hiện tượng của nhiều vùng 
và tổng thể của chúng »ẽ cho chúng ta một bức tranh đầy đủ về 
pháp lý trên lục địa này, 


Bằng việc nghiên cứu những thể chế pháp lý của những 
người wé, tóm lại như của tất cá các tộc người da đen, chúng 
ta lại thấy một Hiên kết chặt chẽ ở những người nguyên thuy đã 
tập hợp những loại văn hoá khác nhau, những loại văn hoá này 
ở xã hội chúng ta tách xa nhau trên mức độ rộng lớn nêu 
không phải là hoàn toàn. Pháp chế Ewé văn là không thể hiểu 
được đối với ai không biết tới triết lý của họ về vũ trụ. Ở đây 
chúng ta đụng cham phần lớn tới hai quan niệm chủ yếu. Tín 
ngưỡng đối với thuật phù thuy và niềm tin vững chắc răng 
những cuộc thử tội có hiệu hịc để xác dịnh lôi lầm, Đối mật 
vớt nhà ao thuật niềm nớ chữa Khói những người bệnh ở đây là 
thây nhì thuy độc ác bỏ trôm thuốc độc vào những đồ ăn của 


mạn nhân, do đó gáy tá đau đón và cát chết cho nạn nhân. Khi 
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nhân. Khi một người bị buộc tôi đã dùng phép phù thuy đợt với 
mội thành viên của bộ tộc, anh 1ú tìm cách chứng mình võ tọi 
của mình bằng việc chấp nhận trai qua miội trong những cách 
thứ thách đẻ ra. Những cách thử thách này được một phường 
hội đặc biệt điều hành, môi thành viên phường hội này đã có 
được một Khoa học của mình bang một vụ mua bán và đã tìm 
cách dược thâu nạp vào phường hội, 


Trước tiên. chủ sở hữu cuộc thử tội bất kẻ bị Kết tội phải 
qua một cuộc thấm vấn để rìm hiểu xem liệt anh ta đã có phù 
phép cho một a1 chưa, hoặc liệu trước dãy anh ta đã bị buộc 
phải qua một cuộc thư tội chứa. Lễ tự nhiền, người đó được tra 
lời bằng một sự phủ nhận kiên quyết. Tiếp đó đến việc chọn 
sách thử thách sẽ áp dụng. Chẳng han. người ta ném một hài 
muối vào trong một bát đầy dầu có đun soi. nêu hạt muối tách 
đối. đó là dấu hiệu phạm tội, nếu hạt muối vẫn nguyên ven 
người bị xét xử vô tội. Cách thứ thách này được bỏ sung hàng 
một cách khác. Người ta đố dàu đang sói vào lòng bàn tay Kẻ 
hị buộc tội. nếu anh tà giữ yên bàn tay khong biểu hiện đau 
đớn, tình trạng vô tội của anh fa được chứng mính, nếu không 
người ta duy trị lời buộc tội, lế tự nhiên tất cả tuỳ thuộc vào 
người điều hành cuộc thứ thách. Nếu người đó có cảm tình với 
người bị buộc tội. ông ta làm ra ve rót đầu đang sỏi nhưng thay 
thế vào đó là dâu âm ấm. Trong một cuộc thử thách khác. 
người ta bội lên mắt kẻ phạm tội một đúng dịch có chất đóc, 
nếu anh ta vô tội nhãn quan của anh ta vẫn nguyên ven, 

Đó là những thử thách điển hình cho phép xác dịnh tội lẻi 
của thuảt phù thuỷ. Tuy rằng bị kết ấn có tội. thảy phù thuy có 
thể tránh khỏi sự trừng phạt cao nhảit, nếu như người được coi 
là nạn nhàn của anh ta còn sống. lúc đó người tị đặt trước mật 
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thây phù thuỷ một chiếc thuống, hoặc một chiếc cuốc và một 
chiếc thúng, và người ta cho phép ông ta tự quyết định lấy số 
phận của mình. Chiếc cuốc và chiếc thuống là biểu hiện nấm 
mộ mà người ta sẽ đào cho ông ta, ít nhất là nếu ông ta không 
cẩm lấy chiếc thúng vốn chỉ thay mặt cho một khoản phạt 
nặng. Nhưng nết nạn nhân bị chết, thầy phù thuỷ bị trói bằng 
một sợi dây và đẫn ra khỏi thành phố bơi nhiều đao phủ, những 
người này chón sống ông ta hoặc sẽ đánh đập ông ta cho đến 
chết, 


Đối với chúng ta những con người biện đại, thật là khó 
khăn để nhìn nhân khác đi, mà chỉ có thể nhìn nhận với nỗi 
ghê tởm điều mà chúng ta cho là một hỗn hợp giữa sự ngu đốt 
và tính tàn bạo man rợ. Đù sao những bành động tàn ác này 
nảy xinh từ niềm tín chắc chân rằng thầy phù thuỷ thực sự hoặc 
có ý định là một kẻ giết người có hại, và về vấn đề sự ngu đốt, 
chúng tá hãy nhớ lái rằng những người thầy phù thuy đã bị xử 
tứ theo pháp luát cho đến tân năm ] 782 ở phía tây châu Âu. 


Việc xử tội không chỉ ấp dụng duy nhất trong những 
trường hợp về thuật phù thuỷ, người ta cũng tìm đến cách làm 
này để phát hiện một tên ăn trộm. Kẻ bị kết tội có thể chống 
lại bản án nhưng nếu các thủ lĩnh từ chối thử thách hắn ta một 
lần nữa thì không có điều gì cứu nổi hắn ta. Nếu ngược lại, thủ 
lĩnh cho phép. hắn ta có thể lại chịu một lần thử thách mới với 
một chủ sở hữu cuộc thử tội khác. Nhưng vì tất cả những người 
chủ sơ hữu hop thành một phường hội và trao đổi cho nhau biết 
những vụ việc của họ. đặc quyền này khá là ảo tưởng. Chính kẻ 
có tội và họ hàng hấn trả tiền thù lao cho chủ sở hữu cuộc thử 
tội, những khoán thù lao này nói chung cực kỳ đất và chỉ có 
thể được giảm bớt sau lời van xin bãt buộc của kẻ bị kết tôi 
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khốn khổ. Sau đây là khoản điều chỉnh thông thường: Một số 
lượng nào đó tiền ốc, bốn con gà mái nhỏ, một con de và bốn 
chai rượu WhIsky. 


Quả thật là một hành động pháp lý không đòi hoi cũng 
không nhất thiết chấp nhận việc thử tội trong những tình huống 
thông thường, những vụ kiện được xét xử rộng rãi bởi hội đồng 
thủ lĩnh mà những thổ dân gọi là bà vợ già. Bên nguyên và bên 
bị lần lượt phát biểu, rồi đến lượt các nhân chứng của họ lên 
tiếng, cuối cùng các quan toà rút lui và để người phát ngôn 
công bố nghị quyết án. Người phát ngôn, trong lúc công bố 
neh] quyết án. dùng đất sét trắng, bôi lên cánh tay người thắng 
kiện, Người thua kiện bị tống giam và ngoài ra còn phải trả 
một khoản đến bù cho dối thủ của mình. Các quan toà được bù 
đặp về những nôi vất vá của họ bàng những khoản thù lao của 
tiền phiên toà, tuy nhiên các thủ lĩnh cao tuổi được nhận phần 
lớn những bổng lộc của một vụ kiên. 


Khó mà có được một ý tưởng về những phiên toà này như 
thế nào nến người ta không mô ta chúng tï mỉ. Người phát 
ngôn chính thức nhắc lại lời khai của từng nhân chúng và các 
quan foà phải qua người trung gian của mình tiếp cận với các 
lời khai nhân chứng. Cũng như trong trường hợp cấc cuộc thứ 
lội, những quyết ấn không phải là không có chống ấn. một 
khoản nộp phạt có thể, theo yêu cầu được giảm xuống còn một 
nửa số tiền ban đầu. Trong những diễn văn của các nhân chứng 
và những người thưa kiện, những câu ngạn ngữ, những sự so 
sánh miên man và những lời nói bóng gió thật đồi dào. "Hãy 
nghe đây". Người phát ngôn nói để cổ vũ cử toa chú ý. Không 
cần thiết chúng 1a phải tranh cãi với nhau trong cuốc họp này, 
Nếu như chúng tát tháo luận một cách bình tĩnh vụ việc từng 
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điểm một chúng ta sẽ nhát hiện rụ ai đáng xứ phạt và chúng ta 
biết chúng tạ sẽ phải làm gì. Nếu chúng tạ ném một hòn đá vào 
mót đàn chìm nhỏ đang bày, thông thường không một con nào 
bị ném trúng, nhưng nếu người ta đặc biệt nhắm vào môt con. 
chàc chăn người 1a ném trúng nó... Sau đây là mấy lời của một 
thu lĩnh than phiền vẻ việc đối thủ của ông ta lôi cuốn óng ta 
vào những vụ Kiện thường xuyên: “Con chuột nhất đã tát cho 
con mềo một cát, nhưng khi con mềo muốn tát giá lại còn 
chuột nhất, con này nói là con mèo tìm cách gây cãi lộn." Đôi 
khi thậm chí người ta Kế lại một câu chuyên dân gian để mình 


họa cho một điểm nào đó của phần biên luận. 


MIết nét riêng trong nhấp chế của những người Ewé đó là 
tính chất bao trăm lên những lời thể nguyễn ở đó. Có những lời 
thể của cá nhân, của bộ tộc, của hoàng gia Và của tôn giáo. 
Bảng việc đọc lời thể. người bị buộc tội khẳng định tình trạng 
vó tội của mình và đồi hỏi người ta phải chính thức điều tra vụ 
việc. Điều lạ lùng. công thức thể nguyền gợi lại một sự biến 
bất hạnh nào đó. Ví như lời thẻ của bộ tộc: “Tỏi xin lấy buổi 
tòi của những người Ho để thể". muốn ám chỉ đến một kiểu 
thánh Barthélemy, người đã chấm dứt cuộc tấn công đổi địch 
của những người Asante. Khi nhà vua đã chỉ đmh một tài hoa 
nào đó làm vật để thể, từ lúc ấy tat hoạ đó chỉ được nêu ra 
trone địp như thế này. Những lời thể cá nhân theo cách tương 
tự cũng ám chỉ những Khó khăn mà cá nhân vấp phải. 


Nếu chúng ta chuyên từ xứ Togø đến vùng Limpopo, 
chúng ta sẽ gàn ở đó cùng những yếu tố chủ yếu của pháp chế 
Châu Phí. Khát niệm về trách nhiềm tập thể được thấy lại trên 
cũ hai Khu vực, Cũng giống như ở những người Ho, người La có 


thé tần phá những thứửa ruộng của một cá nhân mà người anh 


hay em trai đã phạm tội giêt người. cũng như một người 
Thonga phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của họ hàng 
mình. Trong cá hai bọ lộc. một toà án hùng mạnh ra những 
quyết định, và thuật phù thuy cũng như cuộc thứ Tội giữ một 
vai trò quán trọng. Chỉ khi đi vào những chí tiết, chúng ta mới 
nhật ra được những biến dạng đáng chú ý. Ví như, ở tộc người 
Thonga tồn tại một tín ngưỡng rất sâu sắc về tính thần thánh 
của những chiếc xương và những vỏ ốc thần bí, vì vậy ông thầy 
bói bát đầu bằng việc bốc thăm. Khi ông ta làm phép để người 
ta có thể tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về một vụ chết 
người vì ma thuật. Nếu số phận hai lần chỉ ra cùng một thầy 
phù thuy, ông này bị buộc tội chính thức. Người ta dẫn ông tà 
đến trước toà án. ở đó óng thầy bói tiến hành một cuộc điều tra 
mới băng vấn đáp, chính bản thân ông ta ở trạng thái nhập 
đồng. Nếu như những kết quả đầu tiên được xác mình nhưng 
người bị buộc tội vẫn giữ ý kiến là mình vô tội, người đó buộc 
phải qua một cuộc thứ thách, người ta buộc óng ta phải uống 
một thứ nước có chất độc. Nếu ỏng ta không chịu nổi tác động 
của chất độc đó. tình trạng phạm tội của ông ta được kháng 
định và luật bản địa xử tội ông ta chết bằng hình phạt treo cổ. 
đóng cọc vào hậu môn hoặc đìm xuống nước. 


Vì vậy ở đây chúng ta không thấy bất kỳ một nguyên lý 
mới mề nào, và tình hình cũng như vậy trong những vụ Việc 
đân sự. Riềng các chỉ tiết thay đổi tuỳ theo những yếu tố văn 
hoá khác nhau. Bởi vì đời sống xã hội của những người Thonea 
tập trung xoay quanh quan niệm về hợp đồng hôn nhân, trong 
mười vụ kiện dân sự thì chín vụ bất nguồn từ gií mua cô dâu, 
chúng được xét xử theo cách thức mà truyền thống áp dụng 1ập 
tực này, Khi một ngườt vớ vĩnh viễn chỉa tay với chóng. họ 


hàng chị ta phai hoàn trả số tiên mà anh chồng đã trả để cưới 
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vợ về và lũ con cái thuộc về mẹ đẻ. 


Về vấn đề liên quan đến những điều đang thỉnh hành ở các 
tộc du đen Nam Phị, ở phía nam những người Thonga, người ta 
đã thu lượm được những kết quả quan sát rất đáng chú ý. 
Những người Ámaxosa và những người láng giềng của họ có 
sự phân biệt cơ bản giữa các vụ việc hình sự và dân sự. Những 
vụ việc hình sự bao gồm những tội phạm chính trị, thuật phù 
thuỷ và những vụ giết những thành viên của bộ tộc. Những tội 
này được xét xử bởi các thủ lĩnh, khoản nộp phạt thuộc về họ 
đo cái quyển không thể tước bỏ được. Những tội khác do bản 
thân những người thưa kiện theo dõi và các thủ lĩnh không 
được hưởng một khoản đến bù nào. Tuy vậy những người thưa 
kiện phải giao một phần ba khoản nộp phạt cho các thừa phái 
viên cốt để cho bản án được thị hành. Nếu toàn bộ vụ việc điền 
ra bên ngoài phiên toà, không có khoản lệ phí nào phải trả. 
Những vụ kiện dàn sự được giải quyết một cách hữu hảo trước 
mặt một vị cố vấn, nhưng hai bên có thể chống án xin phán 
quyết của thủ lĩnh. Đôi khi vị cố vấn bất một cá nhân có hành 
động làm tổn thương người khác phải nộp phạt và giữ lấy món 
tiền đó, nhưng đây là việc làm bất hợp pháp và thủ lĩnh có thể 
đòi lại. khi nào ông ta muốn, khoản nộp phạt bị cấp dưới đút 
tÚI. 

Điều luật của người da đen Nam Phi dựa trên cơ sở chủ 
yếu là thể xác của các cá nhân thuộc về thủ lĩnh: vì vậy chính 
thủ lĩnh là người phải được đến bù khi ông ta mất một thuộc 
hạ; khoản nộp phạt là bẩy đầu gia súc cho một người đàn ông 
và mười cho một phụ nữ, mức chênh lệch có lợi cho người phụ 
nữ là đo giá trị hôn nhân của họ. Trong tất cá các trường hợp 
giết người, và dù cho tình huống như thế nào. người ta đòi hỏi 


một khoản dên bù. Nếu người ta hành hạ mội thấy phù thuỷ 
đến chết hoặc nếu người ta giết ông ta mà không có phép chính 
thức của thủ lĩnh. thì thủ lĩnh có quyền được đền bù, tuy rằng 
thường thường ông ta từ bỏ khoản Tợi lộc này. Đối với những 
hành động làm tổn thương người khác khoản nộp phạt thay đổi 
từ một đến năm đảu gia súc, nói chung là cả hai bên đều phải 
nộp phạt VÌ người tá cho răng không có điều gì cho phép mội 
người đánh một người khác, kể cá khi người đó tự bảo vệ. Đối 
với chuyện xẩy thai, người vợ và các đồng loã phải nộp bốn 
đến năm đầu gia súc, và người ta áp đạt cũng khoản nộp phạt 
như vậy với trường hợp giao cấu băng hậu môn mà Warner có 
nehe nói trong suối thời kỳ hai mươi nhãm năm ông sống ở xứ 
SỞ này. 


Ngoại tình được xếp vào các vụ việc đần sự. Khoản nộp 
phạt từ một đến năm đầu gia súc tuỳ theo địa vị xã hội của 
người chồng, nó có thể nàng lên đến bẩy hoặc mười đầu nếu 
như phụ nữ có mang. Đứa con do ngoại tình thuộc về người 
chồng có nghĩa vụ nuôi sống nó. Một phụ nữ không thể thưa 
kiện chồng mình hoặc những người tình của mình về tội ngoại 
tình. Cũng như vậy, người ta không ép đặt bất kỳ một kho¿n 
nộp phạt nào đối với việc quyến rũ những trình nữ, nhưng nếu 
cô gái có munz, kẻ quyến rũ phải nộp một con vật nuôi trong 
nhà, anh ta có thể, sau này, đòi lại đứa con bằng cách trả thêm 
hai hoặc ba đầu gia súc để bồi thường cho họ hàng của người 
mẹ về những phí tốn mà đứa bé gây ra. Đứa bé vẫn do gia đình 
người mẹ nuôi dưỡng nếu như ông bố không thanh toán được 
khoản bồi thường này. Việc trộm cặp chỉ phạm phải dưới hình 
thái trộm cấp súc vật. Xưa kia. nếu như người ta thủ hồi được 
tài sản, Không một Khoản nộp phạt nào được ấp đặt. Nếu 


không, người ta đồi một khoản đến bù sấn mười lần giá trị của 
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vụ trọm Cũng nh chúng ta đã từng nói ở doạn khác, việc cố ý 
xâm phạm tắt sản có thê phải chịu một khoan đến bù trọn vẹn, 
nhưng những tốn hai ngầu phiên khong dẫn tới bàt kỳ một 
khoản bồi thường nào cả. 


Khoan nộp phạt như vậy là hình thức chuộc tội bình 
thường mà luật lệ người đa đen Nam Phì thừa nhân. Chỉ khi 
nào một thuộc hạ có hành độna thách thức quyền lực của thủ 
lĩnh thì thủ lĩnh mới bí mật tập hợp một đội vũ trang. kếo 
xưống nhà kẻ phản nghịch, bắt lấy đàn gia súc của người đó và 
nếu ône ta gặp kháng cự. sẽ cho giết chết thẳng tay những kẻ 


nói loạn. 


Vương quốc Ousanda, là vương quốc tổ chức tốt nhất 
trong những Quốc gia thổ đân, cũng vì vậy chúng ta thấy trong 
những thể chế PBẨP lý của họ một số yếu tổ mới. Ở đó tồn tại 
một chuỗi toà án các cấp. Những thủ lĩnh hạng bai xét xử theo 
pháp luật nhưng các thuộc hạ của họ có quyền chống ấn lần 
lượt lên các toà án cao cấp, cho mãi đến khi họ lên tới phẩm 
tước Kiếm nhiệm những chức năng của thủ tưởng và chánh án 
tối cao. Chính là trước mặt VỊ quan toà này mà phần lớn các vụ 
kiện kết thúc nhưng một số những vụ kiện đặc biệt được 
chuyển tới bản thân nhà vua xét xử. Chánh án tối cao có một 
trợ lý xem xét những vụ Kiện việc ít quan trọng nhưng những 
người này phải trình lên với cấp lên với cấp trên của mình một 
báo cáo nói rõ cơ sở của nghị quyết án. 


Trong mỗi một toà ấn cấp dưới, người thưa kiện phải trả lệ 
phí hai mượt tiền ốc khí anh ta nộp đơn Kiện, cộng thêm một 
khoản bố sung gồm một con để và một thứ áo quần bằng vỏ 
cảy tước khí người bị buộc tội được triệu tới, Nếu người đó bị 


kết ấn, ảnh tá phi nộp cho bên nguyễn, ngoài bản ấn, hai con 
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để và mới thú áo quan bang vỏ cáv, Nếu người that kiện chống 
án lên chính án tối cao, anh Tạ nộp mười con đề và năm thứ áo 
quần bằng vỏ cây coi như khoan lệ phí đầu nên. Ngoài những 
khoan thủ lao đó, quan toà này còn nhận một phần tứ khoản 


nộp phạt ấp đặt và người thua Kiện ngoài ra còn bị Kết ấn tù. 


Ngoài những yến tố chung của những bộ tộc khác nhau ớ 
châu Phi. tỉ như phép thử tội và việc điều đình tập thể vẻ lội ác. 
những điều luật của xứ Ouganda thừa nhận cho người ta áp 
dụng việc hành hạ để ép cung. Như một cách buộc tội. chúng 
cũng áp dụng hình phạt củm người vào cột: người ta đút hai 
chân người Bị kêt án tò vào những lỗ thủng khoét xuyên qua 
cây sò lớn, mội sợi đây buộc vào chân cno phép người đó có 
thể nhấc chân lên, những việc cây gó thường xuyên cọ sát vào 
chăn và những người gác dị theo sau người đó khiến chơ mọi ý 
nghĩ bỏ chạy dều không thể thực hiện được. Đöi Khi người ta 
cùm như vậy cá hai tay và một chân. Những tập tục này, rất 
được tôn vĩnh ở xứ OÔusandii. 


Cũng đáng chú ý để ghi nhận rằng. tuy các thể chế quân 
chủ có nhiều ở châu Phí. khuyuh hướng tuần theo những thủ 
tục pháp lý ở đó còn biểu hiện mạnh mẽ hơn nhiều. Dơ vậy 
những người Lobi không có các thủ lĩnh. tuy vậy một linh 
mục điều hành các vụ thứ tội và các bậc lão thành thảo luận 
theo đúng thủ tục về tính hợp pháp của một vụ kiên. thu thập 
những chứng cứ của bên nguyên và bên bị. Ngay cả những 
thổ dân không phải là người Soudan cũng không phái người 
Bantou, ví như những người Massai và những người Flottentos 
cùng biểu thị lòng ưa thích giống nhau đối với việc tố tụng 
pháp lý. Đây chác hàn là mot nét đặc trưng của Tắt cả các xã 


hội ở châu Phí. ngoài trừ những và hội ở trình đồ nguyen 


j 
“2 


thuy xa xưa nhất. 


KẾT LUẬN 


Chúng ta cho rằng đã chứng mính đầy đủ là phần đông các 
công đồng nguyên thuỷ không những thừa nhân những tốn hai 
dơ các cá nhân sây ru và có khả năng làm nảy sinh những cuộc 
va chạm giữa các gia đình có dính đáng, mà vượt lên trên hệ 
thống pháp luật về những tổn hại, chúng còn thiết lập một luật 
lệ về tội ác, đành cho những lỗi lầm không chỉ liên quan đến 
một nhóm han hẹp các họ hàng mà là đến toàn thể cộng đồng 
hoặc thủ lĩnh của nó. Kết luận này còn đột tới các kết luận của 
những chương trước mà nó vừa củng cố thêm, nó chứng minh, 
quả vậy, sự thực tế về tính thống nhất địa phương trong mội số 
hoạt động xã hội. Lẽ tự nhiên ảnh hường của quan hệ họ hàng 
và nh cảm địa phương thay đổi tuỳ theo bộ tộc, hoặc chính 
xác hơn, pham vĩ tác động của hai lực lượng này biến đối tuỳ 
theo các vùng trên trái đất. Dù sao, ngay cả trong một trường 
hợp rất rõ ràng của chế độ đặc thù gia đình như trường hợp 
những người Ifugao, chúng ta phân biệt được một tỉnh thần 
đoàn kết mờ nhạt giữa những người láng giềng và chúng ta 
thấy những phản ứng đo một người khách lạ gây nên đối 
nghịch mối quan hệ của những cư dân trong một ngới làng. 
Iình cảm địa phương vì vậy phải được coi như một trong nhiều 
mốt liên kết xã hội mà tác động bộc lộ rõ trong những giải 


đoạn nguyên thuy của nền văn mình. 


Chương XV 


KẾT LUẬN 


Xã hội nguyên thuỷ như vậy sự thực đã phô diễn một tính 
chất khác hân với tính chất mà trường phái của Morgan đã phổ 
biến rộng rãi. Thay vì một trạng thái đồng nhất buồn tẻ, chúng 
ta thấy một khối đa dạng nhiều mầu sắc Thay vào vị trí của 
một hệ thống thị tộc đuy nhất, được nhân lên mội cách tẻ ngắt 
đến vô tận, chúng ta khám phá ra ca một tổ hợp các đơn vị xã 
hội. khi thì bám theo sau thị tộc, khi thì chiếm giữ vị trí của 
nó. Để cho những điều kiện tồn tại trong một bộ lộc nguyên 
thuỷ có thể dễ hiểu hơn nữa, chúng ta hãy lấy một ví dụ cụ thể 
chọn ra từ một môi trường xã hội không quá ư rắc rối. 


Cách đây chừng tám mươi năm, ở lộc người Crow_ vùng 
Quá núi, một phụ nữ thuộc thị tộc Những Mái Lêu Dầy sinh hạ 
một đứa con trai. Chỏng chị ta cho gọi một chiến bình nối 
tiếng trong thì tộc của mình, thị tộc Những Đôi CGihệt Xấu, 
chiến binh này đặt tên cho đứa trẻ là Đánh Ba Người, để kỷ 
niệm một trong những chiến công của chính mình. Lớn dần 
lên, Đănh Ba Người học cách cư xử đối với họ hàng bên ngoại 
và hên nội và biết được phải chờ đợi thái độ ứng xử từ phía họ 
hàng đôi bên như thế nào. Chị em phụ nữ của Những Mái Lêu 
Dây may cho nó những chiếc áo sơ mì và những đôi hài có 
thêu những hạt ngọc. nam giới thì đành cho nó sự trợ giúp 


trong trường hợp gặp khó khăn. Đứa trẻ coi bố de như người 


Ti 
“À 
— 


báo trợ tụ nhiềên cửa giá đình trực tiếp và như người chủ cấp 
cho những nhụ cầu của nó, Khi nào có thể, nó biếu quà cho tất 
ca những người đần ông Khác trong thị tộc Những Đôi Ghết 
Xấu và đội xư với họ với một niềm tồn kính. Vẽ phía họ. họ sẽ 
là những người tán dương chính thức của nó ngày sau Khi nó 
nồi trội lên bơi những tài Khéo léo trong sản bán hoặc bởi tĩnh 
thần đâng cảm trong chiến đâu, và mối liên kết gắn bó nó với 
những người đàn öng này hết sức mật thiết đến mức khi một 
trong số họ phạm phải một thiếu sót nào đó trong nghĩ lề của 
bộ tộc. bản thân nó cũng nhận được một cái tên riều cợt riêng. 
Gia nó và đấm con cái của những “ông bố” này của nó hình 
thành những mỗi quan hệ Kỳ lạ. Chúng là những quản sư cho 
nhu, và nói tháng vào mặt nhàn những nhược điểm và những 


sai lắm của chúng, 


Những mới quan hệ Khác nhau đó. dựa trên cơ sở gia đình 
và thị tộc, chẳng bao lâu được bố sung bởi những mối liên kết 
của hiệp hội. Nó gia nhập một tổ chức xã hội mà các bạn vui 
chơi của nó đã thành lập, bát chước những tổ chức xã hội của 
các chiến binh, và nó tìm cách giành được vinh quang bảng 
việc sản bản đàn hươu nai và đám bò rừng, cũng øiốðng như 
những người đũng cảm đích thực sưu tập xác chết của những 
k¿ thù người Dakota hay người Cheyennc mà họ đã hạ thú. 
Chẳng hao lâu, một trong đám bạn bè của nó tên là Bò Tót 
Bạch Tạng trở thành bạn thân nhất của nó. Chúng cùng nhau đi 
tán tình các cỏ gái và cho nhau mượn người tình, cùng nhàn 
chúng tham dự những cuộc chính chiến. mỗi đứa mạo hiểm 
tính mạng của mình để bảo vẻ đứa kia, chúng cùng giá nhập tô 
vhức xã hội Những Con Cáo, ở đó Bò Tót Bạch Tạng được nười 
vào cá hai lại chuyển qua to chức xã họi Những Cáy Gò Plĩnh 


€Cnta, Khi những người này vì Khiưn phục người chiến cong cưa 


lửt 
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các thành viên. thúc giục giác nhập hiệp hội của mình, Lúc đó, 
có những mối quan hệ mới này sinh đành cho chúng. Đánh Bá 
Người phụ tá cho người Cây gỏ Phình Giữa, cũng giống như nó 
phụ tá cho các thành viên khác trong thị tộc mình. nó và người 
bạn tham dự vào hút thuốc trong những sian lều của đám bạn 
mới cú chúng vừa hát những bài ca của Những Cây Gỗ Phình 
Giữa. Khi Đánh Bà Người bố tiền ra cưới một cô vợ, một dơn 
vị mới bỏ sung vào những nhóm xã hội khác, nó bổ sung hơn 
là nó thay thế nhóm gia đình nguyên phát, bởi vì những mối 
liên kết gắn bó chàng thanh niền với các anh chị em ruột, 
chẳng những không nới lòng mà đuy trì toàn bộ sức mạnh của 
chúng. 


Chúng tà hãy gia định là vo thời KỆ này, ý tưởng ngông 
cuồng làm cho Đánh Ba Người tìm cách chia sẻ may mắn với 
những người sản bán về nhía hợp lưu của sòng Đá Vàng. Từ 
đây, những môi quan hệ chính trị của những người này cũng 
trở thành của hắn, càng với nhữnse người ban mới. anh ta đến 
thăm các bộ tộc bạn bé của những làng trên thượng nguôn sóng 
Missouri, rồi anh ta lao vào đuổi theo môi băng người Dakola, 
và nếu những người Crow của vùng Quá Núi từ chối nhập bọn 
với những người của Giòng Sông vì một cọc ra quản trừng 
phạt chống lại những ke thù truyền kiếp này, Đánh Ba Người là 
người đầu tiên tổ cáo sự hèn nhất của cái bang mà xưa kia anh 
ta là thành viên. Và lại, chưa bao giờ anh ta cảm thấy xa là 
trên vùng đất mới. trên con sóng Đá Vàng. anh ta sập lại 
những người Mái Lêu Dây đã tiếp đón anh ta như một người 
anh em tri và anh ta hoà mình không nẻ hà vào Những Cây 
Gò Phình Gifa trong vùng. 


Mốt trong đấm: con trai của anh ta bí ôm và ảnh tạ bây tô 


muốn được kết nạp vào Hội Cây Thuốc Lá nếu đứa trẻ khỏi 
bệnh. Bốn Con Gấu, thuộc đội Những Con Chồn, bằng lòng 
giới thiệu anh ra và thế tà Đánh Ba Người cùng với vợ mình trỡ 
thành thành viên tổ chức xã hội này. được hưởng đặc quyền 
hằng năm trồng loại cây thiêng liêng và tham gia các lễ hội 
khác của phân đội của họ. Một mối liên kết đặc biệt chật chẽ 
từ lúc đó gắn bó họ lại với người đỡ đầu, Bốn Con Gấu, ông 
này để tỏ tình quý mến phụ tử, môi khí có địp tặng cho họ một 
con ngựa. 


Như vậy, anh người Crow của chúng ta đã trở thành thành 
viên của khoảng nửa tá các nhóm khác nhau. Dơ nguồn gốc ra 
đời, anh ta thuộc về một gia đình, một thị tóc và một băng. Về 
sau anh ta có tình bạn vĩnh cửu với Bò Tót Bach Tang, anh ta 
gia nhập tổ chức Những Con Cáo, rồi đến Những Cây Gỗ Phình 
và cuối cùng được kết nạp vào Hội Tôn Giáo Cây Thuốc LÁ. 
Đến tuổi trưởng thành, anh ta dồng thời là là thành viên của 
Những Mái Lêu Dây, Những Cây Gỗ Phình, Những Người 
Crow Trên Sông, Những Con Chồn, ngoài ra anh ra là bạn của 
Bò Tót Bạch Tạng và là trung tâm của cái gia đình mà anh ta 
đã tạo đựng. Những tư cách thành viên của anh ta, đù cho có 
đa dạng đến đâu. cũng không vượt quá vẻ số lượng những tư 
cách thành viên của bình quân các đồng bào của anh ta. Trong 
mọt số điều kiên đặc biệt còn có the bổ sung thêm nhiều tư 
cách khác nữa. Nếu anh ta nổi bật lên vì tỉnh thần dũng cảm, 
anh ta trở thành thủ lính, việc mua mỏi bài thuộc làm nảy sinh 
miữa anh ta và người bán một suốt liên kết có tính chất nghĩ lễ 
niểu anh ta tìm kiếm một bài thuốc khác, anh ta giá nhập một 
to chức khác, tổ chức Những Người Nhay Múa Cúa Naựa. 


Nhìn tổng thể. ít xây ra một cách đáng ngạc nhiên những 
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và chạm về lợi ích do thực tế của nhữne mỗi rằng buộc da dạng 
đó. Những mới liên Kết tình cảm găn bó cá nhân vào những 
nhóm khác nhau, chẳng những còn lâu mới xung đột lần nhau, 
mà ngày càng được mơ ròng hơn. Chấc chấn, một số mối ràng 
buộc được vận dụng nhẹ nhàng hơn những mối ràng buộc 
khác. Nếu một trong hai người bạn bị những thành viên của tổ 
chức xã hội quân sự của họ chửi bới, cả hai người rời bỏ 1o 
chức xã hội đó và xin nhập một tổ chức xã hội Khác. Chăc chăn 
rằng, ngược lại quan hệ gắn bó với người vợ lùi bước trước 
quan hệ họ hàng theo huyết thông hoặc theo câu lạc bộ. Theo 
như quy tắc tôn vĩnh có đòi chút anh hàng rơm mà người Crow 
chú ý biểu thị lòng kính trọng một cách công khai, một phụ nữ 
vẫn cứ là một phụ nữ và sẽ là Khó coi Khí tô ra quan tâm quá 
nhiều đến phụ nữ. Có lẽ câu chuyên sẽ Khác hẳn đi trong dồi 
sống riêng ư của người trương gia Crow. Dù sao những cơ hội 
trong đó những tình cảm khác nhan này có thế biểu hiện ra 
không nhiều lắm và các thành viên cúa bộ tộc nói chung không 
bị khổ sở vì tính đa đạng của những tư cách thành viên của họ. 


Lễ ra chúng ta rât có thể chọn những ví dụ khác để thể 
hiện rõ sự dỏi dào của những môi liên hệ xã hội. Ở tộc người 
Anđaman vốn không biết đến thị tộc này. chúng ta phải tính 
đến vị thể xã hội được xác định bởi những cuộc nhịn ăn, đếu 
hộ tịch và những thang bậc của đòng họ. Trong những cư dân 
trên các đảo Bank chúng ta đã thấy rằng mỗi thổ dân đồng 
thời thuộc về một thị tộc, một nắc thang của câu lạc bộ và 
một nửa ta những tổ chức xã hội trí tuệ. Ở những người 
Vedda. việc tập hợp theo địa bàn hiện lên ở hàng đâu tron 
Khi nó sẽ đứng ở phía san trong những sự phản biệt đẳng cặp 
ở vùng Polynést. Ở môi mọi trong số những trường hợp đó 


v2 Xà, Tế tạ chứng Tà phái đối ạt vớt những đơn vị khác 
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nhau cùng tồn tại. 


Trạng thái đa dạng này không phù hợp với một hệ thống 
đơn tuyến của bước vận động xã hội. Quả vậy, người ta có thể 
nhận biết một cách logtc rằng, ở một quá trình nào đó trong 
lịch sử của tổ chức thị tộc, những cuộc tập hợp tuỳ theo vị thế 
xã hội hình thành, rồi tới quá trình khác là những lớp tuổi và 
cứ như vậy tiếp diễn. Nhưng theo kinh nghiệm thực tiễn có 
những kiểu khác nhau của các đơn vị xã hội kết hợp với nhau 
một cách thất thường nhất. Ở một vùng, chúng ta thấy những 
tỏ xã hội bí mật cùng với thị tộc, ở một vùng khác, những thị 
tộc nhưng không có tổ chức xã hội bí mật, ở vùng thứ ba, một 
tổ chức xã hội bí mật không có thị tộc, một bộ tộc có một 
trong những yếu tố đó hoặc cả hai yếu tố, kết hợp với những 
kiểu hiệp hội khác, cuối cùng một bộ tộc thứ năm chẳng phô 
điển một yếu tố nào cả. Người ta có thể đựa trên những nguyên 
lý nào để làm cơ sở cho trật tự niên đại của các bước kết hợp 
quan sát được? Phải chăng chúng ta nói rằng sự thiếu vắng các 
thị tộc ở chế những người Andaman, cộng với việc tập hợp 
theo vị thế xã hội là có trước những điều kiện quan sát ở những 
người Maidu, ở đây chẳng hề có thị tộc cũng chẳng có việc tập 
hợp theo vị thế xã hội mà là mội tổ chức bí mật. Việc hội nhập 
ở chỏ những cư đân vùng Mélanésie của những thị tộc mẫu hệ 
và chế độ lưỡng phân giới tính với những câu lạc bộ có ngôi 
thứ và những xã hội trí tuệ. Phải chăng là có trước hay không 
có trước phức phức hệ của những người Hidatsa, bao gồm 
những thị tộc mẫu hệ, những tổ chức quân sự và những tổ chức 
xã hội thần thánh. Mòỏt việc làm hình như hết sức vô ích khi 
muốn bó tròn những hiện tượng khác nhau đến thể nào, một 
trật tự đuy nhất của sự tiếp nối theo niên đại. Bản thân những 
chiến sĩ phải chủ trương có bước vận động đơn tuyến chắc hân 
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sẽ thừa nhận rắng tất cả những nét biểu hiện của xã hội Không 
thể được cãt nghĩa theo cách đó sẽ phái bảng lòng lập luận một 
cách đơn giản răng một kiểu riêng biệt của đơn vị xã hội hay 
mỗi hiện tượng tự thân nó có xu hướng đi qua cả một chuỗi 
những quá trình định sẵn. 


Dù sao, điều khẳng định này. kể cả dưới hình thái hạn chế 
như vậy, tò ra không chính xác trong hầu hết các loại tổ chức 
xã hội. Điều sai lầm hiện ra ngay lập lức nếu chúng ta so sánh 
những thể chế của các bộ tộc mà các cư dân sống xa cách nhau 
nhưng nói chung thuộc về cùng một trình độ văn hoá. Những 
thổ dân châu Úc có đời sống kinh tế đựa trên cơ sở của nghề 
sản bắn và hái lượm hơa quả, và đó cũng là trường hợp những 
người Paviotso vùng Nevada. Cả hat bộ tộc này không biết tới 
công việc nông nghiệp và chãn nuỏi của châu Âu thời kỳ đồ 
đá. nhưng lại phô diễn một số yếu tố của cát phức hệ thời kỳ 
đổ đá. những người châu Úc, chẳng hạn lại chế tác những 
chiếc rìu ở nơi mà lớp đá có thể khai thác được. Tuy vậy. nếu 
chứng ta muốn đặt song song những hình thái khác nhau của 
đời sống xã hội của họ, chúng sẽ vấp phải những nét khác nhau 
sâu sắc. Những người châu Úc có những thị tộc, những bào 
tộc, những lớp tuổi và tục thờ tổ vật, ở những người Paviotso. 
người ta không phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu nhỏ nhất nào 
của những thể chế đó. Vì vậy không có điều gì cho phép chúng 
ta tin rằng việc xuất hiện hoặc sự thoái hoá của những thế chế 
ưó găn liên với hình thái tổ chức nào đó. Những hiện tượng 
. hính trị hơn nữa cũng không thế phô diễn một nét tương đồng 
nhỏ nhoọi nào, ở những người Paviaftso không có cơ guan chính 
quyền dược sử dung nhưng quyền lực giống như chế độ lão 
quyền của chàu Úc, Mãi khác. ở châu Úc không có bắt cứ cái 


ơi có thể sơ sánh với thủ lĩnh của một cuộc sản thơ. hình thức 
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quyên lực trung ương duy nhật tốn tại ở vùng Névàda. VÌ vậy 
chẳng những chỉ là việc những người châu Úc và những người 
Sosnhom khác biệt nhau mà còn là không thể nào so sánh họ với 
nhau được, họ Không đại diện cho một bước vân động duy nhất 
và là hai thyển rât cách biệt nhau. Và nếu như người ta trả lời 
chúng ta răng đó là hai trường hợp chọn ra một cách độc đoán, 
chúng (ä hãy xem xét những trường hợp khác. Những người 
Andaman đại điện cho cùng một quá trình văn hoá như những 
người Paviotso và cũng chăng biết gì hơn về thị tộc. Nhưng 
việc phản chia của họ thành những đôi vợ chồng và những 
người đọc than của hai piới không thể nào gần ghép với bất kỳ 
một thứ gì tương tự trong vùng Nevada. Và tuy rằng việc tách 
bạch những người độc thần được gặp lai ở châu Úc, chúng ta 
đã thấy rang nét giống nhàu bộ phận này chắc hẳn nhiều phần 
lĩ ket qua của mi quan hệ lịch sử cùng với một số dân tộc hơn 


là kết qua của nọt bước vận động độc lập và tự phát. 


Không, không có bất kỳ một cơ sở nào cho luận chứng giá 
tạo cho rằng bước tiến bó về văn hoá và bước tiến bộ về xã hội 
có thể vận hành độc lập với nhau. Ở phần trên, chúng ta đã 
phân tích cách nhìn nhân này và nhận thấy sự thiếu vắng cơ sở 
cñn nó, nhất là Khi người ta sắp xếp các đân tộc này tuỳ theo 
tính phức tạp của các thể chế xã hội của họ. Nhìn từ góc độ 
này, những người đa đen và những cư dân vùng Polynésie xét 
vệ mặt Kỹ thuật thuộc về những loại Khác hẳn nhau, lại có thể 


dược coi gần nhữ tương đương với nhau. Tuy vậy so sánh xứ 
Oueanda với đáo Hawal. chính là chuyển từ một thế giới văn 
họa này sang mới thế siới văn hoá khác, những người châu Phi 
không có hệ thống các đẳng cấp của vùng Polynésic, đựa trên 
CƠ sơ Hốt nguờn gốc thần thánh. và trong toàn vùng Polynésile 


không có dan vết của cái pháp chế rác rối vốn là một nét tiết 
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sức điển hình của châu Phí da den. Vì vày, nên như những cai 
được coi là những quy luật vận động xã hội không tác đọng ở 
chỗ những dân tộc nói chúng phố diễn những địcu kiện sính 
sống như nhau, cũng không ở chỗ những dân tốc mà tò chức xã 
hội cũng phức tạp ngang nhàn thì liệu người ta có thể Ủm thay 


tác động của chúng ở đâu? 


Vậy thì chúng 1a cất nghĩa sự tương đồng mà chúng ta gấp 
lại ở những vùng đất cách rất xa nhau như thế nào? Phải chăng 
là cùng một quy luật nội tại đã làm nảy sinh chế độ đa phụ 
trong những cộng đồng người Esquimau và những cộng đồng 
của người loda, hoặc những thị tộc ở chỏ những người Pucblo 
và những thỏ dân Bụng phệ. Đạt tới điểm này, thiết nghĩ chúng 
ta cần phân biệt một cách sáng sửa hơn rằng cho đến đáy 
chúng tì chưa nêu ra lý thuyết về bước văn đọng đọc lấp. lý 
thuyết này bản thân tôi đã nhiều lần là người bao về với niềm 
tin vào những quy luật đã làm nảy sinh những bước lặp đi lập 
lai những kết quá giống nhàu. Ví nh một cách nhân quá. tủy 
vậy cũng như tỏi đã chứng mình đúng lúc của nó. chế độ song 
hành này là hết sức hạn chế. Nguyên nhân thường thấy nhất 
của chế độ đa phu đó là việc giết chết các bé gái. nhưng nguờn 
gốc cúa nạn giết trẻ em thì thay đổi và những hậu quá của chế 
độ đa phú, sau mội thời kỹ ngắn có sự giống nhau lại có những 
biển đang trên hai vùng đất đang bàn tới. 


Nói một cách tổng quát. những điều kiên tương tự có thể 
làm nảy sinh hai chuối piống nhau, nhưng nét tương động 
đừng lại ở dó. Dòng cháy của bước vận động văn hoá, qua 
thực. không tuỳ thuộc vào một yếu tổ đựy nhất, mà là từ ca 
phúc hệ những vếu tố sản liên với nhàu và bơi vì những vếu tô 


này không phát dếu là một. và Không the là nhữ thé, Khi biệt 


rang sự khác biết của những truyền thống văn hoá, một khi có 
bước vận động nào đó nảy sinh, hầu như không tránh khỏi dân 
đến những biên đang. 


Cuối cùng thiết nghĩ nên phí nhân rằng thường thường, 
người ta khóng phát hiện thấy bất kỳ một bước tiến nào. Bước 
phát triển kết thúc ở ngõ cụt và không thế có bất kỳ hình thái 
song hành nào. Chúng ta đã nói cùng một quan điểm xã hội có 
thể làm nảy sinh một tiếng chửi giống nhau như thể nào, như 
trường hợp những cư dân châu Úc và những thổ dân Crow 
nhưng ý kiến nhận xét của chúng ta không đi xa hơn nữa. 
Rhóng có bất Kỳ một hậu quá xã hội nào phát sinh từ việc 
dùng những tính ngữ chửi rủa tương tự và nếu như có điều đó, 
người fa khó mà hình dung ra nó sẽ mang tính chất như thể 
nào. Về điểm này chúng ta hãy nhớ lại sự tương đồng về ngôn 
ngữ đã có nói qua trong nhần mở đầu của chúng ta. Nếu những 
người Shoshom và những người Hy Lạp cả hai đều có cuộc đọ 
sức, chác hắn đó là kết quả của những quá trình phân loại 
giống nhau, nhưng nét tương đồng đơn độc này phô điễn tâm 
quan trọng tổng quát nào? Tuyệt đối là không. Nó không đánh 
dấu bước khởi đầu cúa một chuỗi người biến đổi hình thái học 
sẽ đưa hai tiếng nói với nhau về mặt tâm lý. Dù sao, sự đồng 
nhất về cấu trúc nhìn tổng thể vẫn rất mơ hề. Vậy mà, trường 
hợp này mình họa khá đầy đu cái cách thức nhìn nhân bước 
nhìn nhận độc lập của các yếu tố về mặt xã hội hoặc về văn 
hoá. Có bước vận động độc lập nhưng những kết quả của nó 
chỉ ảnh hưởng rất ít đến tổ hợp các diễn biến trong những 
chuỗi tương ứng cúa chúng. những chuỗi này vẫn khác nhan 
trên những nét chủ yếu. 


Sự tốn tại của bước vận đồng đồng tầm những (kết qua 
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giống nhau đạt được bởi những yếu tố khác nhau) có thể được 
đưa ra để chứng mịnh sự thật về những qui luật dẫn tới những 
kết cục định trước. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, tính 
tương đồng không chống lại một cuộc phân tích sát sao và tự 
thu hẹp thành một nét giống nhau về bề ngoài hoặc từng bộ 
phận. Như vậy, phải chăng chúng ta thấy rằng thuật ngữ tên 
gọi có thể là kết quả của một hệ thông đặc biệt về cách chỉ 
định vị thế xã hội, về sự thấp kém của nữ giới hoặc tình trạng 
hiếm hoi của những từ ngữ về họ hàng. Quả thật, ý nghĩa của 
tập tục này không giống nhau trong những trường hợp khác 
nhau này, nhiều lần đúng hơn là ba tập tục mà thiết nghĩ đôi 
khi nên gọi cùng một tên. Cũng với cách đó, chúng ta sắp xếp 
vào cùng một từ chế độ dân chủ những chế độ chính trị của 
quốc gia Athène cổ đại, và của Hợp chủng quốc. Việc chỉ định 
chung này làm cho chúng phân biệt với một vài thể chế khác, 
nhưng tuyệt nhiên không đòi hỏi răng người ta phải thừa nhận 
nét giống nhau về tâm lý hoặc di truyền của hai hệ thống dó. 
Ngay cả ở nơi có sự tương đồng thật sự, tính ly tâm nhanh 
chóng kế tiếp tính đồng tàm và đó là trường hợp của chế độ đa 
phu. 


Như vậy chẳng phải những trường hợp vận động độc lập 
xuất phát từ những nguyên nhân không giống nhau lại có thể 
tạo dựng một quy luật bẩm sinh của bước tiến xã hội. Có một 
hiện tượng tuy vậy người ta gặp thấy trong tất cả các giai đoạn 
xã hội và là một tiền để đối với mọi lý thuyết về những quy 
luật lịch sử, đó là sự lan truyền. Tuy răng không sáng tạo ra 
điều gì mới me, nhan (tð này gạt tất cả những nhân tố khác về 
tuyến hai bởi tác động của nó đối với bước phát triển của nền 
văn mình loài người. Một lời giải thích về thị tộc của người 


Ominha chỉ làm sáng tó được một tổ chức thị tóc duy nhất, 
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trong khi dó sự lan truyền giúp cho hiểu được tổ chức của mọi 
tí bộ tộc hoặc nhiều hơn nữa. Bước lan truyền không chỉ toa 
rộng yếu ¡ð này hay vến tố khác. Nó có thể thâm chí san bằng 
nhữne nét khác biệt về chúng tộc. về vị trí địa lý. và về vị thế 
kinh tế, những nhân tổ này đối với dân chúng là những nhân tổ 
hùng mạnh của từng bước vận động về văn hoá. Chính là nhờ 
những bước lan truyền mà những người Irung Hoa đá dụ nhập 
được những khái niệm chính trị của phương tây. chính nhờ có 
bước lan truyền mà những thổ dân vùng Đồng có phía nam 
cùng với những người lroquoi sống trong rừng có chung một 
kiểu thị tộc nào đó phàn biệt họ với những người Sioux khác 
cùng sống trong những điều kiện dịa lý như nhau. chính đo 
bước lan truyền mà những neười đánh cá. những người du mục 
và những người nông đàn nhìn nhận một cách giống nhấn sự 
bất lực của phụ nữ. Mọi Khuynh hướng có tính giả định của xã 
hội loài người hướng tới những chuỗi quá trình cố định phát lùi 
bước hoàn toần trước cái thiên hướng thường trực cua việc vay 
mượn và tồn tại như một thực thể vô danh, và nhữ vậy hoàn 
toàn Không có giá trị khoa học. 


Điều kỳ lạ, chính một nhà luật học là người đầu tiên biết 
đến điều này. vào một thời kỳ các nhà dân tộc học còn chạy 
theo sau những ánh lửa ma trơi trong văn để này. Thiết nghĩ 
nẻu nên một cách trọn vẹn những câu nói của Miaitland, trong 
cuốn sách về “Lời phán xét cuốt cùng và về phía bên kia` của 
ông: "Ngày cả nếu như các nhà đản tộc học của chúng ta có 
trong tay họ một phương tiện cho phép họ khẳng định rằng mỗi 
bước chia tách đọc lập của loài người, nếu như nó muốn tiến 
lên buộc phái trai qua một chuối quá trình cô định mà người tá 
có thể chỉ định bằng quá trình ÄA. quá oình B. quá trình €, và 


vữ thể Hiếp noi, ngày ca khí điều đó Tà như vài, thì có mot thue 
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tế mà chúng ta phải xem xét Những nhóm người phát triển 
qhanh chóng rõ rằng không phái là những nhóm sống đọc lần 
mà ngược lại là những nhóm nào du nhập được những Ý tưởng 
ngoại lai và như vậy đã có thê, đi ngược lại mọi cuốc phản 
loại. nhãy vọt từ quá trình À sang quá trình X, không trải qua 
những trạng thất trung #ian. Những tỏ tiên Aneglo - Saxong của 
chúng fa đã Không du nhập bang chữ cát của Nicée. sau Khi đã 
trai qua một chuồi dài những "quá trình” mà là thực hiện nhiều 
bước nhây vọt đáng kê tiếp. Những hiểu biết hiện nay của 
chúng 1a vẻ dân tộc học kháng định cách nhìn của Maitland. 
Giờ đây chúng ta biết rằng các tộc người tương đối dâm chân 
tại chỗ như những tộc người tương đổi tiến bộ đã phát triển về 
mặt văn hoá do việc tiếp xúc với những Ý tưởng ngoại lại. Do 
đó. chúng ta Không thấy bất Kỳ ở đâu có những điều kiện cần 
thiết để cho những quy luật xã họi có thể tác động trong những 
tộc người sống độc lập. Chác chấn căn thiết phí nhận những 
chuối song hành mồ tả người có thể thu lượm từ những tộc 
người ở xa. nhưng chúng ta không nên trao cát danh hiệu 
huyếnh hoang của những quy luật lịch sử cho những mốt quan 
hệ hết sức hạn hẹp và đôi khí buồn tế, ví như những mối quan 
hệ gắn bở chế đỏ đa phụ với tình trạng hiếm phụ nữ. 


Chúng 1a thừa nhận rằng tính phức tấp và tính đặc thù của 
những hiện tương vân hoá phản lớn là do bước lan truyền. 
Chúng ta từ bỏ ở đây việc tìm Kiếm những công thức ngắn gọn 
mà Pearson ca ngợi, tuyết nhiên Không phái vì chúng ta bị tác 
động bởi môt sự Khinh miệt vô ích nào đó với bản thân việc 
đơn giản hoá mà là vì chúng ta muốn có những thực tế trone 
tất cá mức độ phúc tập của chúng hơn tà một Š Kiến phát biểu 
đơn giản hơn nhưng không hoàn toàn phù hợp với sự thực, 


Những Tý thuyết về vấn đồng mới đáy còn Tưu hành trong vúc 
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nhà xã hội học thuộc vẻ loại những cái "quy luật” mà ngài 
Henry Maine vạch trần khi ông viết năm 661: “Thông thường 
người fa ưa thích những lý thuyết để chấp nhận và để hiểu 
những tuyệt nhiên không dược kiếm tra qua việc tìm kiếm 
nghiêm túc lịch sử nguyên thuỷ của các xã hội và những quy 
luật.” Giờ đây đã đến lúc chúng tà rời bo những cuộc tìm kiếm 
lịch sử nghiêm túc vốn dĩ khuyên khích việc người tích cực 
nhiều vùng đất khác nhau. 


Như vậy phát chăng chúng ta phải từ bỏ mọi hy vọng, 
ngoài việc nghiên cứu những chuối đơn lẻ các hiện tượng, 
không bao giờ đạt tới một kết luận khẳng định tổng quát? 


Tuyệt nhiên không phải như vậy. Trước hết, trong khi từ 
bỏ các quy luật lịch sử chúng ta không từ bỏ những nét đồng 
nhất độc lập với nhân tố thời gian trong thực chất thực sự gắn 
liền với đời sống xã hội. Tính phổ biến của việc vay mượn, bản 
thân nó là một nét tổng quát thuộc loại này cũng giống như nỗi 
ghê tờm bẩm sinh đối với cố gắng sáng tao hoặc sự bất lực 
trong sáng tạo đến lượt chúng có mối tương quan với tính bền 
vững của những yếu tố văn hoá một khi chúng được tạo lập. 


Điểm thứ hai, chính là sư kết hợp đặc biệt những yếu tố 
họp thành lịch sử hiện tại hoặc quá khứ của một nét văn hoá cụ 
thể khi đặt bên cạnh những nguyên tắc lớn về xã hội học như 
những nguyén lý này, có thể soi sáng cho chúng ta về ý nghĩ 
của nó hơn một ví dụ của Maine, người báo vệ những phương 
pháp lịch sử trong sạch. Ông nghiên cứu điều thực tế là, vào 
cuối thời kỳ của nước cộng hoà La Mã, hình phạt xử tử bị xoá 
bỏ, việc xoá bỏ này cho đến lúc đó Maine khám phá thấy rằng 
vào thời kỳ đó. những cơ quan pháp luật thường Irực nám giữ 


quyền lực của hội đồng lập pháp. vàyv thì hội đồng này không 
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có quyền lực để áp đặt hình phạt xử tử càng ít có khá nang uỷ 
thác quyền lực đó. Cách giái thích này như vậy soi sáng trọn 
ven vấn để. có sức thuyết phục ngay từ phút đầu, và đồng thời 
làm nối rõ tính chất øii tạo của mọi cách giải thích không dựa 
trên những nguyêu lý tương tự. Nếu chúng ta muốn hiểu được 
những tầng lớp tuổi tác của những người Massai hoặc những tổ 
chức ơn của những người Hiđatsa, thì chúng ta rên khôn ngoan 
không đi theo Morsan cũng chăng đi theo Schurtz mà là đi 
theo Maine. Chúng ta phải năm rất vững tỉnh thần và quá khứ 
của nên văn mình của những người Massai và Hiđtsa cũng như 
của những người láng giêng của họ, hơn là đi tìm cứu cánh của 
chúng ta từ một quy luật viền vông nàc đó về bước vàn đông 
của xã hội. 


Những nguyên lý ấn định bước tăng trường của cơ cấu xã 
bội không khác biệt với những nguyên lý chỉ đạo bước vận 
động cửa nền văn hoá nói chung. Xưa kia, người ta tưởng ràng 
toàn bộ nhân loại đã nhất thiết phải trải qua những thời kỳ 
được xác lập phân hoá ở tây châu Âu do những cuộc tìm kiếm 
khảo cổ học. Nhưng ví dụ về =ông nghệ của châu Phi đủ để 
chứng mình răng câu chuyện không phải như vậy: Những 
người châu Phi đã không lần lượt trải qua thời kỳ để đá đến 
thời kỳ đồ đồng và đồng thau, rồi đến thời kỳ đồ sất. Hoặc là 
đo một bước vận động tại chỗ, hoạc là tiếp sau những cuộc vay 
mượn từ những nguồn gốc châu Á, họ chuyến thẳng từ việc chế 
những dụng cụ bằng đá sang việc chế tác các đồ dùng bảng sắt. 
Trong một quá trình khác của nền văn mình vật chất, những 
thổ đân châu Mỹ, ngoại trừ xứ Pérou. chưa bao giờ biết đến 
những øis súc. đây tà một dân chứng xác thực nói rằng một cơ 
cấu văn hoá phúc tạp ngàng với cỡ cấu của những người 


Mexique hoặc những người Miasa Không nhấc thiết phải dưa 


ni 


lrên cơ sơ việc thuan dường giá súc cùng với những cơ sở khác. 
Thiếu văng một quy Tuất vận đồng băm sinh, lịch sử xã hội 
tuân theo một cách đơn giản những thực tế của lịch sử vận hoá 


nói chung. 


Du sao một nét Khác Biệt quan trọng chra tách lịch sử văn 
hoá vật chất với lịch sứ của tổ chức xã hội, không phải từ một 
góc nhìn khách quan mà là từ góc nhìn của người quan sát, 
Một Khi là vấn để văn mình vật chất. người ta đối mặt với 
những thời kỳ thoái hoá và đẫm chản tại chế xen kẽ với những 
thời kỳ tiến bỏ. Ấy vậy mà Kế cá việc dùng những từ này cũng 
đòi hỏi những đánh giá có chất lượng vốn không khó khán gì 
để xác định neuön góc. Những dụng cụ được đành cho những 
mục tiên thực tế rõ rệt, nếu Kiểu dựng cụ này đạt tới mục tiêu 
đó nhanh hơn và có hiệu qua hơn, kiểu dó được ưa chuộng, 
Nhữ vậy là có mot sự đính gi một cách hoàn toàn Khách quan 
khi nói răng những chiếc ru bằng Kim Khí được tra chuộng hơn 
những chiếc rìu bằng đá. Hoạt động kinh tế có mục đích duy 
trì đời sống của con người. Nếu ta quan sát những kha năng 
tồn tại rộng lớn hơn tiếp sau một khám phá trong nòng nghiệp 


hay các ngành Khác. chúng ta có quyền nót đến một số tiến bộ, 


Tuy vậy, trone lĩnh vực đời sống xã hội. không có tiêu chí 
khích quan cho phép đánh giá những hiện tượng văn hoá. 
Những triết gia vĩ đại chứa báo giờ có thể nhất trí với nhaấu về 
lý tường cuối cùng mà đời sống xã hội phải hướne tới. Trong 
khoảng thời gian một thế Kỷ, tư tưởng và hành động ở phương 
Tây đã nhảy từ cực này sang cực Khác. chuyển từ chủ nghĩa cá 
nhân của những người dân ở Manchester thứ chủ nghĩa đang 
hếf tôi nhất sang mọ( chủ nghĩa xã hội nhà nước cực đọnh, 


Cách thức mà một nhà xã hoi học sẽ nghiên cứu những xu 


hrướng công san của những người lsauimau chàng hàn, sẽ thấy 
đổi tuỳ theo ông ta gắn bó với những ý tượng của Specer hoặc 
những ý tương của Kropokine. Chè đo dân chủ là bản điệp 
khúc thường trực của thời kỳ hiện đại. ấV vậy mã chế đọ đó đã 
làm đấy lên những lời phần đói hãng say cua những con người 
có tài nang và những nhà sinh học phản động trong sở đó môi 
vài người nếm những cái nhìn thềm khát vẻ phía vùng 
Mieronesie vừa ca thần rằng đã biên mất cái tình cảm tồn kính 
đối với các bể trên mà những hòn đảo MiashsHT là một ví dụ hết 
sức sang trọng. Cũng như vậy sự glat phóng hoàn toàn người 
phụ nữ có thể là mục tiêu duy nhất có thể dung hoà với một 
chủ nghĩa cá nhân triệt để nhưng điều gì sẽ xây ra việc bao tồn 
những khát vọng cá nhân đó phụ thuộc vào những Khát vong 
khác, vào việc bảo tỏn những truyền thống gia đình chẳng hạn, 
hoặc phụ thuộc vào những mục tiêu của thuyết ưu sinh? Ở đây 
nữa, cái cách thức đánh giá những quan niềm cua một người 
nguyên thuy tuỳ thuộc vào phản ứan chủ quan của người quan 
sất trước những vấn để gai púc của tư tưởng hiện đại. Ngay cả 
khí công luận của xã hội hiện này đã gần như thông nhất. 
người diều tra phê phán không được gấn cho ý kiến của mình 
một giá trí tuyết đối, Chàng hạn Không thể quả quyết ràng chế 
độ một vợ một chồng bàt buộc được tuyệt đối ưa chuộng hơn 
tất ca những hình thái hòn nhân khác. nhất là khi chế độ đó đã 
được tiết chế nh ở chỏ chúng tà bởi một hệ thống của chủ 
nghĩa phóng đáng chẳng khác biệt chút nào nhìn một cách 


tổng thể với chứ nghĩa phóng đãng của những người Massal. 


Nói ngàn gọn việc đánh giá những yếu tố xã hội học rất 
khác với việc đánh giá những vếu 1ø công nghệ của nên vận 
mính, Những yếu tô công nghề có thể được xem Xét tui theo 


việc chúng hoàn thành toi H haấv nhiều những chức nang cai 


TỬ 


~¬ 
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chúng. những vếu 1ö khác hướng về những mục tiêu vô danh 
hoäác đúng hơn hướng về những mục tiêu mà giá trị cong bị 
nghị hoặc. Vì vậy chúng ta không thể sắp xếp thang bậc theo 
một tiêu chí chủ quan và 1ừ góc nhìn khoa học phải được coi 
như là không thể do đếm được. 


Không nghĩ ngờ gì nữa. những tổ chức xã hội khác nhau 
không phải đều phức tạp như nhau, nhưng mức độ phức tạp 
không cưng cấp cho chúng ta một tiên chí về tiến bố. Khi 
những người Andaman đã phát triển việc chia tách giữa nam 
giới và nữ giới chưa có vợ có chồng và chia tách họ với những 
can vợ chồng. nền văn hoá xã hội của họ đã trở nên phức tạp 
hơn, nhưng cũine khó mà chứng mình rằng nó hoàn thiện hơn 
hay là đã thụt Hẳi, Nếu những nền văn mình sáng tó của chúng 
ta giải quyết vận để duy trì trật tự, chắng hạn, cũng có thể có 
kết qua tốt đẹp như những đân tộc nguyên thuỷ ở mội môi 
trường đơn g 1n hơn, người ta có thể đồng ý rằng tất cả bộ máy 
nhà nước của chúng ta thực hiện sự đại diện cho một bước :iến 
về trí thức. Nhưng lại Không có chuyện như vậy, cái cách thức 
bất tiện của chúng ta duy trì hoà bình và cách giải quyết ¡ch 
sự hơn mã những tộc người nguyên thuỷ đành cho vấn để này 


vấn là hai hiện tượng hong cùng chung một mức đô. 


Nếu chúng ta rời bỏ những tập tục và bản thân những thể 
chế để chuyển qua yếu fð đọns lực của lịch sử xã hội, chúng ta 
lại vấp phí tình trạng bất khả thì trong việc dính siá những 
nên văn hoá khác nh:u, nhưng để cho một lý đo khác hẳn 
những thể chế nói chuna khác nhau và không thể số sánh với 
nhấu, những qHá trình ngược lại, chẳng những có thể so sánh 
được mã còn miếng nhau trong các nền vận mình thấp kém và 


cao cấp, VỊ vậy chúng Ta thấy ở chỗ những người nguyên thuy 
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có đề tài về sự hợp tác và nhủ cầu tập hợp nhau lại trong tình 
bạn bè dưới nhiều hình thất khác nhau. đôi khí mane đáng dâp 
những thế chế gần như hiện đại. Tỷ như những liên hiệp công 
đoàn ở đảo Samoa. Xa hơn nữa, chúng ta gấp cái yếu tố có mật 
khắp nơt trong đời sống nguyên thuy suu đây: Việc tìm kiếm 
vĩnh cửu đối với uy tín, việc này quả thực là một nét đặc trưng 
của tât cả những tập hợp xã hội. Như vậy, tính huyênh hoang, 
cái nét tính cách này mà chúng ta đã gặp lại ở tất cá những 
người nguyên thưỷ, bác bỏ đứt khoát một địa điểm chung lôi 
thời nào đó, trong các xã hội nguyên thuỷ, cá nhân biến mất 
hoà mình trong nhóm người. Đúng là, ở những xã hội này cá 
tính không hề được coi trọng. những người nguyên thuy chỉ 
chấp nhận những biến đạng của cá nhân trong một hướng nào 
đó để có thể thừa nhận một nhân cách, họ đòi hỏi nhân cách 
đó phải phù hợp với lý tưởng của họ. Nhưng ở khía cạnh này, 
xã hội văn minh và xã hội nguyên thuỷ gặp nhau trên nguyên 
tắc, tuy rằng rất khá: nhau trong những chi tiết. Với một sức 
bền gắn bó với nguyên lý cho ràng tội lỗi duy nhất không thể 
tha thứ được đó là tôi dùng ý kiến đánh giá cá nhân của mình 
chống lại quyền lực xã hội được thừa nhận và do đó vĩ phạm 
những điều câm của bộ tộc. Chính vì vậy khi ngài Herny 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng ngày căng tầng của những 
mối quan hệ hợp đồng trong xã hội hiện dại gây thiệt hại cho 
những mối quan hệ nảy sinh từ vị thế, luận chứng của öng tà 
thuộc phạm vi hình thái hơn là phạm ví thực chất đốt với lịch 
sử của tự đo cá nhân. Nếu là vấn để sử dụng các tài sản của 
mình thì một người Ewé có ít tự do hơn một người Mỹ, nhung 
người đó lại có nhiều tự do hơn trong các khía cạnh khác, Cá 
hai đều năm giữa một rào chân của các quy ước Và có nguy 


cơ, nếu họ vượt qua rào chấn đó, hứng lấy sự Khính miệt. việc 


tay chày và thậm chí cái chết, Vày thì, chăng từ góc độ hình 
thái cũng chang từ góc đỏ đòng lc. mà người ta có thể cho 
tang đời sống xã họi đã chuyến từ một quá trình man rợ sang 


một thời kỳ tiên bộ. 


Niềm tin đốt với bước tiên bộ của xã hội lẽ tự nhiên đi 
theo sau lòng tin vào những quý luật lịch sử, nhất là khi những 
quy Tuật này nhưm mầu cửa chủ nghĩa lạc quan về thuyết vận 
động vốn ngự trị trước sau năm TR70, Nếu một như cầu nội tại 
thúc đẩy tất cả các xã hội tiến lên dọc theo một con đường 
định sẵn. những nhà siêu hình có thể tiếp tục tranh luận về 
thần thánh hoặc qui quái của súc mạnh đã thúc đẩy chúng, 
những pgười ta Không thể đặt văn đề nghỉ ngờ ràng công đồng 
này rớt Tại phía sau, trong lúc vọng đồng khác lạt đến sản tới 
mục tiêu hơn, Những Việc nghiên cứu lịch sử vân hoá tạt không 
nêu ra với chúng ta Bất Kỳ nhủ cầu nào thuộc loại đó. Các nền 
văn mịnh phất triển phần lớn bởi những cuộc vay mượn có 
được do những cuốc tiếp xúc ngàu nhiên. Nền văn mình của 
chính chúng ta. hơn tất ca các nên văn mình khác là đo một 
hồn hợp các yếu tố vàv mượn được, Đồng chảy những sự biến 
dẻ ra hôn hợp đó không mở ra bất cứ con đường nào cho những 
nên vàn hoá Khác. Luận chứng siá tạo theo đó một đân tộc cho 
trước bạt buộc phải qua quá trình này hay quá trình khác của 
lịch sư của chúng ta trước Khi đạt tới mục tiêu này hay mục 
tiêu khác. như vậy Khóng thể đứng vững được lâu hơn nữa. 
Người nào thấm nhuận 1 tương của Mlainland sẽ thừa nhận 
thấy ngay lập tức răng đó chính là một ý nghĩ mơ hồ về lịch sử 
dân Tộc học. Nêm chúng ra muốn vạch ra cho những dân tốc 
khác một chương trình xà hội. chúng ta sẽ chỉ làm việc đó bởi 
tác đóng của những đong cơ chủ quan. ÍU nhất giờ đây phải 


chũng chúng ta đã có thể hành động mà Khong bị kìm hấm bởi 
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nồi lo ngạt là vị phạm cái được coi là qui luật vận đồng xã hội. 


Cuối cùng, những hiện tượng của lịch sử văn hoá không 
phải là không ảnh hưởng đến tương lai của chính chúng ta. 
Nhà sử học hiện nay không còn có thể nhìn nhận với một niềm 
tôn kính mé tín cái hôn hợp khó hiểu nào, tạo thành bởi những 
mảnh ghép thu lượm được mà chúng ta gọi là nền văn mình. 
Tốt hơn hết, nhà sử học sẽ phải tính đến những trở ngại mà 
những ai muốn áp đặt một kế hoạch cho cái khối không định 
hình này sẽ gặp phải. Dù sao, ít nhất là trong tư tưởng, nhà sử 
học sẽ không tự bằng lòng với một sự khuất phục khiêm tốn và 
có tính định mệnh đối với cái đã có, nhưng ông ta sẽ mơ tưởng 
tới một hệ thống hợp lí một ngày nào đó sẽ xuất hiện để chấm 
dứt cảnh hỗn đôn. 


VĨ THANH 
GIÁ ĐÌNH, ĐƠN VỊ XÃ HỘI 


Gia đình là "một nhóm bao gồm cha mẹ và con cái, họ 
sống chung với nhau hay không sống chung” (từ điển Murray). 
Khái niệm này có thể mở rộng bao gồm “những ai có quan hệ 
họ hàng do hôn phối hay do đồng huyết” nhưng như vậy nó trở 
nên khá mơ hồ. Chúng ta hãy vận dụng cái định nghĩa hẹp nhất 
và xem xem liệu có phải xã hội loài người có bát buộc thoạt 
ban đầu được tạo lập bởi những đơn vị gia đình. Câu trả lời sẽ 
là không. Có những loài tái sinh sản băng tình dục nhưng 
không phô diễn bất kỳ đấu vết nào của đời sống gia đình. Việc 
chia tách người chồng, người vợ và đứa con thành một nhóm 
riêng rẽ như vậy phải là mục tiêu của việc chứng minh băng 
kinh nghiệm thực tiên. Thực tế, việc tồn tại cái đơn vị đó ỡ chỗ 
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con người tiền sử đã bị nhiều tác gia phú nhận đứt khoát. Lúc 
khởi đầu, người ta nói với chúng ta như vậy, đó là chế độ tạp 
hồn, sự phóng đăng về tình dục không có bất cứ mức hạn chế 
nào cá. Những điểu cấm cố xưa nhất nghiêm cấm hôn nhân 
giữa bố mẹ và con cái; đi theo chúng là những qui tắc nghiêm 
cảm những cuộc hôn phối giữa anh chị em ruột và chính là như 
vậy, bằng những phong trào cải cách nối tiếp nhau mà nhân 
loại cuối cùng đạt tới đính cao đến chóng mật của chế đệ một 
vợ một chồng vào thời kỳ Victoire, ít nhất là theo lý thuyết. 


Đáng tiếc, chúng ta không biết được bất kỳ điều gì một 
cách trực tiếp về đời sống giới tính của động VẬI fỔ tiên trực 
tiêp cúa con người và một cuộc nghiên cứu so sánh cách ứng 
xứ của những người - vượn, tuy rằng bác bỏ dứt khoát một số 
những điều khẳng định, mang tới một số lượng tối thiểu những 
thực tế tích cực giúp cho việc tái hiện lại những tập tục thời kỳ 
tiền sử. Một nhà động vật học, ngài Gerrit S.MiHer, gần đây 
nhất đã tập hợp tất cá những thông tin về để tài này. Ông đã 
chứng mình ràng, trái ngược với một khái niệm rất phổ biến 
nhưng sai lắm, ở chỏ tất cả những người- vượn quan sát được, 
về cơ bản không có thời kỳ động dục. Vì vậy, không thể nào 
chắc chân ở mức độ cao nhất cho rằng tổ tiên trực tiếp của con 
người biết đến một thời kỳ giao phối theo mùa thời liết. Cũng 
giống như những người - vượn. đã có những quan hệ giới tính 
mỗi khi cơ hội xuất hiện. Ngoài ra, hình như những hành vi 
lệch lạc mới đây của con người, đã có bản đối chiếu của chúng 
ở chỗ những người - vượn và như vậy đó là di sản của một quá 
khứ rất xa xôi. 

Tuy vậy, trong số những thông tin mà chúng ta có, chúng 
ta khóng thấy có bất kỳ điểm gì chứng minh cái lý thuyết về 
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chế độ tạp hôn của con người nguyên thuỷ. Những kết quả 
quan sát được về những người -vượn người sống gần đây nhất, 
những con tĩnh tĩnh và những con đười tươi, là không rõ ràng và 
đôi khi trái ngược, ki chúng thuộc về cùng một loài. 
Reichenow, chảng hạn, gắn cho con đười ươi những thói quen 
một vợ một chồng trong lúc đó Akeley đưa ra già thuyết đó là 
chế độ đa thê. "Sự thực, ông ta thêm vào một cách khôn ngoan, 


chúng ta chỉ biết rất ít về những thói quen của con đười ươi”, 


Yerkcs, với một sự thận trong mắn mực, tuyên bố với 
chúng ta như sau: "Chúng ta kết luận bằng giả thuyết rằng chế 
đó một vợ một chêng và chế độ đa thê cùng tồn tại ở một Vài 
loài vượn hoặc ở tất cả bọn chúng và theo khả năng rất chắc 
chắn là những chế độ đó được thấy lại trong tất cả loài khi ít 
hay nhiều gần với con người. Chúng ta đề nghị, không hoàn 
toàn đảm báo danh mục sau đây xếp theo trật tự tảng tiến 
những khả nâng có thể của những mối quan hệ một vợ một 
chồng: gibon Và siamang, vượn người, đười ươi. con tỉnh tĩnh. 
Để tìm ra sự thật, cần plúi có một cuộc nghiên cứu có hệ 
thống, đi sâu và phê phán hơn rất nhiều so với những cuộc 
nghiên cứu mà cho đến nay người ta đã tiến hành. Coi như 
điểm l¡ tâm giữa ba loài khỉ lớn, chúng ta chỉ ra rằng ở con 
đười ươi, chúng ta thấy những mối quan bệ một vợ một chồng 
là tam thời, ở con tính Lĩnh những mối quan hệ một vợ một 
chồng tương đối thường trực, nhưng cũng có thể là đa thê, và ở 
vượơn-người là gia đình theo họ nội với chế độ đa thê chắc chắn 
là ở loài sống trên núi và có thể chế độ một vợ một chồng ở 
loài sống dưới bình nguyên. 


Nếu chúng ra không biết đến điều gì tích cực hơn về những 
loài đã tồn tại sẽ là một việc vô ích và vội vàng khi rút từ đó ra 
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những kết luận giáo điều về cách ứng xử giả định của một kiếu 
cổ xưa đã biến mất. 


Tuy vậy, có một điểm mà chúng ta có thể tin chắc. Dù cho 
những thói quen giới tính của tổ tiên của người khôn như thế 
nào, tất cả những ai tin vào thuyết vàn động phải thừa nhân sự 
tôn tại một thời điểm nào đó của một quá trình tạp hôn theo 
ngh1a kỹ thuật của thú vui tính đục không bị hạn chế về mặt xã 
hội. Theo nhàn chủng học không có “chỉ số về tạp hôn” có 
được bằng cách chia tổng số những cá nhân giống đực và 
giống cái, giao phối với nhau không cần chú ý đến quan hệ họ 
hàng, với số lượng những người mà vẻ mặt thể xác có thể giao 
phối với nhau. Nhìn từ góc độ này, vấn đề chỉ bao hàm hai ngả 
sat đây: lòng ham muốn xác thịt liệu có bị hạn chế một trong 
những biểu hiện nào đó của nó bởi thái độ phản đối của nhóm 
người) nếu là có. thì sẽ không có chuyện tạp hôn. nếu khóng 
thì việc đó tốn tại. Hãy lấy trường hợp mội con vượn-người 
đực mà Askelcy đã gặp cùng với ba con cát không cần thiết 
phái biết xem liệu con đực có sống chung với ba con cái 
không? Đúng hơn dây là chuyện này: giả định là hai trong ba 
con cái là con gái của chúng, thái độ những con vượn - người 
liệu có khác đi hay là không? Người ta có thể nhận biết hoàn 
cảnh này trong bối cánh loài người. Một chuyện kể rất phổ 
biến trong những thổ dân vùng Mỏ lớn và vùng Đồng cỏ phía 
tây diễn ra xoay quanh đề tài này: một kẻ xảo trá bằng những 
mưu mẹo có được những đứa con gái của mình. Trong lịch sử, 
đù sao. tư cách này gây nén một sự phản đối mạnh mẽ về đạo 
đức. Vẻ phần tôi, tôi không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của 
một tâm lí xã hội như vậy (rong tác phẩm của Koehler này là 
chính xác, những vượn -người thực hành các chế độ tạp hôn. 
Mặt khác. không có bất kỳ tập đoàn nào được Homo Saniens 
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biết đến lại thờ ơ đối với hành vì giới tính của các thành viên 
tạo thành tập đoàn. Ở bất cứ nơi nào mà những thông tin của 
chúng ta có giá trị thì ở nơi đó những cuộc hôn phốt được xét 
xử, đật ra ngoài vòng pháp luật, bị phản đối, được tha thứ. 
được chấp nhận hoặc phê chuẩn một cách rõ ràng. Dưới hình 
thái cuối cùng này việc giao phối được định nghĩa là "hôn 
nhân” và chính là bắt đầu từ khởi điểm đó mà gia đình vận 
động. Không có bất kỳ nơi nào mà việc thông đàm và hồn 
nhân lại hoà làm một trong một loại không có sự phân biệt với 
giao cấu của động vậi. 


Vì vậy một vực thăm đã ngăn cách Homo Sapiens với con 
tĩnh tĩnh và con vượn -người. Trong quá trình vận dụng nào mà 
bước nhày giữa hái khái niệm đó nhữ vậy là đã xây ra? Tôi thứ 
nêu ra giả thuyết rằng con người vùng Neundertal đã biểu thị 
một bước nhỏ giải phóng về hành vị tình dục và giả thuyết này 
của tôi dưa trên cơ sở thực tế là người ta phát hiện thấy ở chỗ 
họ những dấu vết của truyền thống xã hội trong nghẻ thủ công: 
vì vậy tôi thấy hình như chắc chắn là thậm chí họ đã phát triển 
những qui tác về tư cách xã hội. Tỏi gạt bỏ, ngược lại, mọi giả 
thuyết liên quan đến thái độ vận dụng về vấn để này của người 
Heidelberg, người Eoanthropus, người Bác Kinh và người 
Pithécanthrope. Tôi đành lòng tin rằng có một quá trình phóng 
đãng không có sự kiếm soát ở một thời kỳ nào đó giữa con 
vượn -người, xa xưa nhất với tổ tiên gần hơn của con người mà 
những con cháu họp thành nhân loạt mới đây xét về mặt địa 
chất. 


Tôi không tín chắc rằng là mình đồng ý với ngài Miiler về 
mức lũi xa của quá trình này. Ông ta kết luận rằng những hình 


mầu của nhân loại đến nay còn tồn tại là những tàn dư đặc biệt 
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và rằng rất nhiều chủng tộc đã tiêu vong. Từ đó ông ta suy ra 
rằng “người ta tuyệt nhiền không thể hy vọng có thể tìm thấy 
trong các đân tộc hiện nay đã đặc biệt hoá đó một chủng tộc 
hoặc một bộ tộc sống trong những điều kiện xã hội đại diện 
cho hình ảnh phản chiếu trung thực nhất về cái gọi là tâm tính 
của con người nguyên thuỷ”. Ở đây, mọi điều tuỳ thuộc vào ý 


ngh1a mà người ta gán cho những từ "con người” "trung thực 
nhất” và "tâm tính nguyên thuy”. Chẳng những tôi thừa nhận 
mà tỏi còn ủng hộ lập luận cho răng những cư dân các đảo 
Andaman, những người Fuếplens, những người châu Úc và 
những người Tchouktche không mang tới cho chúng ta bất kỳ 
một nết sáng tỏ nào về tâm tính của người PiHdown hoặc người 
Bắc Kinh. Tỏi nhấn rất mạnh tới thực tế là không có bất kỳ tập 
đoàn con người nào đại diện cho tầm tính của những giống 
người đầu tiên. dưới hình thái đích thực của nó. Nhưng bởi lẽ 
những nhóm người đã đặc biệt hoá đến cao độ, như những 
người Andaman, những người châu Úc và những người khác 
nữa thực hiện không có ngoại lệ một sự kiểm soát có tính xã 
hội đối với đời sống tính dục của họ, cuộc kiểm soát này như 
vậy không phải của ngày hôm qua, cũng không phải vào năm 
4.000 trước Công nguyên chàng hạn, mà chắc chắn ngược trở 
về một thời kỳ bao gồm những hình mẫu đầu tiên của người 
khôn. tuy rằng nhiều chúng tộc thuộc loại này đã nằm ngoài sự 
quan sát của chúng tá, không sao cứu vấn được. 


Vị thiếu không gian, không cho phép chúng ta nghiên cứu 
chì tiết hơn một xã hội loài người mới đây. Vì vậy, tôi chọn 
những người châu Uc vốn dĩ. do trình độ thấp kém của họ vẻ 
giải phẫu học và do tính thố thiển của họ trong lối sống, đã Hở 
thành điểm xuât phát được ứa chuộng cúa những nhà sử học 


những người này cùng với những vấn để khác. có sự lạm đựng 


hh», 


vẻ vấn đề gia đình hoặc vấn đẻ tôn giáo. Ngoài ra. người ta đã 
gán cho họ một hình thái đời sống tính dic mà người ta có thể 
coi như trạng thái trung gian giữa chế độ tạp hôn và chế độ 
niột vợ một chồng bất buộc, đó chính là chế độ “hân nhân theo 
nhóm". Thể chế này đã được xác định như là một cuộc hôn 
phô! bình quân giữa một nhóm đàn òng với một nhóm đàn bà. 
Ấy vậy mà đó không phải là chế độ tạp hôn dích thực, bởi lẽ 
không bao giờ những người châu Úc tha thứ cho những cuộc 
hôn phối giữa anh chị em ruột. Nhưng những chiến sĩr của phái 
theo lý thuyết về sự tồn tại chế độ tạp hôn vào những "Thời kỳ 
Ôri-nhắc và thời kỳ Mou-xti-ê lại thừa nhận sự hồn hợp giữa 
chế độ đa phu và chế đó đa thê mà tục hôn nhân theo nhóm đồi 
hỏi như là bước khởi dầu của sự kiểm soát đối với những cuộc 
giao cấn. Ngoài ra, suối thời gian mà một nhóm đàn ông có 
cuộc hỏn phối không phân biệt với một nhóm đàn bà, gia đình 
không tồn tại với tư cách là một đơn vị xã hội. 


Đề cho bản trình bày của tôi được cụ thể đến mức tối đa, 
tôi sẽ dựa cơ sở những ý kiến của tôi vào công trình của giáo 
sư Radelffe-Brown được coi là tài liệu mô tả tốt nhất về những 
người châu Úc, công trình của Warner về những người 
Mưrngin sống ở phía tây vịnh Carpentaria. Tôi sẽ bổ sung vào 
bức tranh này những thông tin về những tôc naười châu Úc 
khác và tôi sẽ kết thúc bằng một cuộc chọn lọc những nét nổi 
bật thu lượm được trong các nhóm khác nhau. Những vấn để 
mà chúng ta sẽ phải xem xét là những vấn để sau đây: phải 
chăng có một hình thái hôn nhân khác biết vớt sự chung sống? 
Nếu có, thì những mối quan hệ siữa người chống và người vợ 
là những mối quan hệ gì? giữa anh chị em ruột? giữa chà mẹ 
và con cái? 


tì 
% 
a2 


Chúng 1a hãy bái đầu bang những người châu Úc. Không 
một người Murngin nào có thé tuỳ ý lấy vợ; khi anh ta muốn 
Cướt vợ. anh tá sẽ được coi như sẽ cưỚi cô còn gái Ông cậu TUỘI 
mình. Nếu thiểu, người ta thay thể cho anh ta một phụ nữ cùng 
có một vị thế ho hàng như vây. chẳng hạn, cô con gái của 
người anh em họ với bà mẹ. Những người có thể là bạn đời 
được hứa lön trước Khi la đời, Mọi người đàn ông, thật vậy, 
mong muốn có tối đa những phụ nữ có thể tiếp cận không nguy 
hiểm, nhưng những phụ nữ này không bao giờ được chọn lựa 
bừa bãi. Để cho những quan hệ xã hồi trở nên khả thi, những 
người châu Úc sắp xếp các cá nhân thành nhiều loại họ hàng. 
Vì vậy, ngày cả khi những người Murngm tiến hành một cuộc 
đột nhập vào một khu trại địch thủ, những phụ nữ mà họ bắt về 
được phép cho những người đần ông có nắc thang họ hàng có 
thể chấp nhận được về mật xã hồi đối với những phụ nữ đó! 
Cũng như vậy, việc ngoại tình hầu như luôn luôn xấy ra với 
một anh em hạ thuộc loại đã ấn định. Do một bước mờ rộng tự 
nhiên của những quan niệm này vốn dựa vào giá IrỊ tương 
đương về mặt xã hộ: của những anh em hoặc chị em cùng một 
giới, một cá nhân đưcc thừa kế bà vợ goá của người anh cả 
mình và thường thường những người vợ khác nhau của một ông 


chồng đa thê là chỉ em hoặc nữa -chị cm. 


Không còn gì phải nghỉ ngờ, ở những người Murngin 
giống như ở chỗ chúng ta có những "đám cưới xấu”. Dù sao, về 
điều hiến quan đến một số họ hàng, việc cấm Kị là tuyệt đối và 
theo tôi thây hình như không bao giờ bị vị phạm. Trong những 
trường hợp khác. một thái độ phản đối mạnh mẽ sẽ bộc lộ: mội 
người đàn ng có quan nệ mờ ám với “con gái của bà chị 
mình” (trên thức tế có thể là con gái của bà chị họ cách bai 


đời) sẽ bị số xánh với con chó và người vợ có neuy cơ nhận 
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được một tran dọn Beghiem rong, 


Ngoài ra. trong siới hạn những cuốc họn phỏi dược phép. 
HH Ười 1á phản biết mọt Í* tượng nào đó, Một người đâm ông có 
thẻ có nhiều vớ, nhm#v anh tà khong được dụ tr những quản 
hệ tình dục với những phú nà Khúc: và một phụ nữ được coi 
như bình thương từ bang lòng Với mọt người những quven lợi 
và những nghĩ vụ được ấn định cụ thế, Người vợ máng vẻ 
những qua cấy rừng và chím chốc nho, người dần one cũng cáp 
những cón cá. côn từa, con cá heo, và những con cá nước, Từ 
sóc đó tình cảm, sự gan Bó với còn cái tạo thành môi liên két 
miữa họ với nhau, và ngoài nhàn tố này, người tự phát hiện tháa 
những đâu hiệu của một tỉnh cảm quí mền tương họ. gợi nhớ 


tới tình yêu lãng mạn. 


Chúng tạ khong thấy có trong tất cả những điều này miỏi 
đau vết nhỏ nhối nào của chế đo tạp hón boäc tục Tự họn nhàn 
thẽo nhóm, Những mi quan hệ họ hằng được mở rộng tới mức 
nếu một người vớ nuôi bú hai đứa nho có thể được sư trợ giúp 
cửa chí hav em gái mình trong nhiệm vụ này và nói chúng, 
chính bà đì ruột là người đứa trẻ tìm tới để được nuôi ăn và 


chăm sóc, 


Tuy thẻ. việc thực hành chế độ đa thê trong đó các chị em 
cùng lây một chồng là mọt bước phát triển hết sức tư nhiên. 
Những bài chấp nguyên lý về giá trị tương đương giữa anh em 
trai và chị em gái, nhóm gia đình trực tiếp lại khác dị, Vì vậy, 
mỘI người chông Không có cón cái tuần thủ những điều căm 
trong an tuong được Kết thúc với tr cách làm clic "những đứa 
trẻ phát là còn của anh tá chứ Khone phát đứa con của một anh 
hay em trai” (Sau này chúng 1à sẽ thao luận về cái nghĩa trong 


bài này đành cho nhóm Từ “của anh ta”). Chính ông bo là 


“ 
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người xác định kiếu tập dượt vào đời cho đứa con trai mình, 
chính ông ta là người đứng bên phái con trai trong môi số điệu 
nhây múa, cuối cùng chính ông ta day cho con trai lẻ thói nghì 
lề đã quen thuộc. Nói ngăn gọn, người đàn óng biểu thị mời 
quan tâm đặc biệt đối với những đứa con “của mình”. 


Như vây là, những người Murngin công nhận đơn VỊ gia 
đình, nhưng điều đó không có nghĩa là nó tương ứng với kiểu 
gia đình của chúng ta Anh em trai và chỉ em gái không bao 
giờ sống trong một tình thân thoái mái. Họ không bao giờ ngủ 
trong cùng một khu trai và không hẻ nói chuyện với nhau. Bên 
cạnh những điều cảm đó, chúng ta nhận thấy một thái độ sẵn 
sằng phuc vụ lân nhau, điêu này không có gì làm chúng ta 
ngạc nhiên. Mỏt người anh em trai sẽ tặng quà cho chị hoặc 
em gái mình nhân dịp họ sinh con và lấy chống. Hai anh em 
hợp tác với nhau trong mội công trình kinh tế và biểu thí một ý 
thức nào đó vẻ tính cộng đồng đối với những của cái vật chât. 
Những của cái vật chất này trong mức đô nào đó cũng bao hàm 
cả những người vơ nhưng một số những hạn chế khác nhau dãy 
lùi khả năng của một chế đô cộng sản tình dục không giới han 
kể cả giữa những anh em trai với nhau. Không một đứa em trai 
nào đám chiếm hữu bà chị dâu mà không được phép. Người 
anh cả được quyền ưu tiên đối với những cô con gái của ông 
cậu ruôt. Khi nào bằng cách như vậy, anh ta kiếm được hai cỗ 
vợ, người em trai anh fa về mật đạo đức được quyền lấy người 
lớn tuổi nhất trong đám con gái còn lại, và ông bố của cô gái 
này có thể đòi hỏi người con rể thứ nhất từ bỏ những đặc 
quyền hợp pháp của mình. Ngay cả ở đây như vậy cũng tồn tại 
một quyển theo tận tục chứ không phải sự phóng đãng hoàn 
toàn. Tuy vậy, tục lệ này bất buôc người em trai phải giữ môi 
thái đỏ nào đó, không được biết tới ở chỏ chúng ta, đối với anh 
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ca, người đã cụũng cấp cho anh tá mốt người vợ. lúc người anh 


ca còn sống hay sau khí đã chết. 


Mốt nét mới đến bổ sung vào bức tranh giá đình này, đó là 
điển cấm được áp đụng trên toàn bỏ châu Úc, nghiêm cấm mọi 
quan hệ xã hội giữa một người đàn óng và mẹ vợ mình, Tuy 
“âxv Bất chấp thói quen mở rộng những từ như “bố”. “ảnh” 
v.v... được áp dụng cho những họ hàng khá xa. nhóm sia đình 
trực tiếp tách khỏi rõ rệt với bộ phận còn lại của công dồng. 
Một người đàn òng muốn cưới vợ trước hết tin cách cưới con 
gái "đích thực” của anh hoặc em trai "đích thực” của bà mẹ đẻ 
“đích thực”; và ông cầu sẽ gây ra nỗi oấn giận nếu ông gá còn 
sát mình cho một đứa chấu họ xa. 


Chúng ta đã thầy là vị thế xã hội của một người có vợ tuy 
thuộc vào việc người đó có con cát của chính mình. Sự khác 
biệt được tạo lập giữa những họ hàng gần và xa trong nội bộ 
cùng một loại ở đày cũng được thấy lại. Những “anh em” họ xa 
có thể giảng bẫy nhau, giết lăn nhau hoặc ít nhất nghĩ ngờ lắn 
nhau. việc có khá nâng ngoại tĩnh; nhưng giữa những anh em 
thực sự ngự trị lòng tín cậy và tình cảm quí mến không bạo giờ 
chấm dứt. Vì vậy, rong những thời kỳ phóng túng thco nghĩ 
lễ; chính là những “anh em” họ xa chứ không phải những 
người "anh em” đích thực tạm thời trao đổi vợ cho nhau. Như 
vậy, mỗi bước đi, chúng ta lại rơi vào chứng cớ có thực rằng, 
trong tình cảm của những thổ dân. những mối quan hệ họ hàng 
gần như là một sự vật sui generis. Gia đình nảy sinh từ đó là 
mốt đơn vị song tuyến bởi vì đứa con duy trì những môi quan 
hệ cá với phía họ ngoạt cũng nhữ phía họ nội trong đấm ho 
hàng của mình. 


Trạng thấi mà Warner mô bí không phát là dóc nhất, 
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nhưng là điển hình Kiến châu Úc. Cuỏec nghiền cứu giả định 
của Malinowski về những tắc giả cô xưa và sách tóm tất còn 
sản đây hơn của Radeliffe-Brown không đê lại cho chúng ta 
bất cứ một nghị vấn nào về điểm này. Trên toàn bó châu Úc. 
đơn vị tương đương gân nhất với đơn vị chính trị của chúng tà, 
Nhà nước, là một “tuyến họ nội: định cư hoặc là "bộ lạc du 
mục” được sở hữu và cùng Khai thác một lãnh địa được xúc 
định. Một nhóm như vậy có môi hạt nhàn chủ yếu là một số 
anh em trai cùng đầm con trai, đấm chấu uộôi như vậy tiếp theo. 
Tủ em phụ nữ trong nhóm bình thường xuất thần từ một bộ lạc 
khác được cấu tạo theo kiểu tương tự. Trong đám con cái. 
những đứa con trai ở lại trong nhóm ngay từ lúc còn thơ ấu đã 
thu nhận được vốn hiểu biết kinh tế thân thiết về đất đại hương 
hoá, cần thiết cho sự tồn vong của chúng, Những đứa con gái 
đi lấy chồng nơi khác và vì vậy chỉ đại diện cho những yếu tổ 
tạm thời của cái nhóm người nơi họ ra đời, Tuy vậy, bên trong 
cái bộ lạc rõ ràng không có giới hạn này. những thổ đân thừa 
nhận một đơn vị xã hội nhỏ hơn, giá đình cá thể bao gồm bố 
mẹ và đám còn cái “Chức nàng quan trọng của gia đình. 
Radcliffc-Brown nói, đó là nuôi đưỡng và dậy đỗ đấm con cái. 
Chức năng đó dựa trên cơ sở sự hợp tác của người đàn ông và 
người phụ nữ, người thứ nhất cung cấp thịt người thứ hai 
những đồ ân bằng thực vật. đến nỗi là, vấn để đấm con cái gác 
sang một bên, một người đàn ông không có vợ rơi vào mội 
hoàn cảnh đáng buồn bởi lẽ anh ta không có ai để tiếp tế 
thường xuyên rau có, di kiếm củi cho anh ta v.v... Khía cạnh 
kinh tế này của gia đình thuộc trong những khíai cạnh quên 
trong nhất và phần nào cát nghĩa chế độ đa thê của châu Úc. 
Tôi tín rằng, trong tâm trí bản thần những thổ đản, khía cạnh 


này của hôn nhàn gan bó với sự tọn Vòng còn quan trong hơn 
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rất nhiều cái thực tế là người đản ông và người đàn bà là những 
người bạn về tình dục. những mốt quan hệ tính dục giữa dần 
ðng và đần bà bạn thân chúng Không đóng góp gì hơn cho hón 
nhàn ở châu Úc cũng như chúng đã không làm trong xã hội 


chúng 1A. 


Tỏi tín răng bức tranh mà các tác giá ưu tú của chúng tá 
mỏ 14 cho chúng ta thấy về những điều kiện ở châu Úc có thể 
được khái quát hoá và áp đụng cho những chúng tộc loài người 
mới đây. Cách đây vài năm, tôi có viết: "Gia đình song tuyến 
là một đơn vị thyết đối phố biến của xã hội loài người. Đó là 
những tt hết sức khoa trương nhưng tôi cối như chúng luôn 
luôn phù hợp với thục tế, Trên thế giới chỉ có một vùng đạt ở 
đó có Khả nâug phát hiện ra những hiện tượng có VU hướng hàn 
chế điều Khẩng định này. Trên một đái phản đất của châu Đại 
Dương, ở đó việc nuôi con nuột gIữ một vai trò hết sức đặc 
biệt, người ta quan sát thấy đám con cái chía sẽ ñ hay nhiều 
thời gian của chúng cho hai nhà ở, như vậy đồng thời thuộc về 
hai nhóm gia đình. Tôi đã viết về những thực tế này mã gần 
đây tôi mới dược biết: "Dưới hình thấi cực đoan này. tập tục đó 
(việc nuôi con nuôi) không tránh khỏi làm thấy đói tính phố 
biến của gia đình cá thể”, Chúng ta hãy nhận xét lướt qua rằng 
những ngoại lệ này được gặp lại trone những xã hội làm nghẻ 
trồng nho phát triển tới trình độ cao mà chấc chân người tá 
không thể coi là cung cấp những ví dụ về những tập tục 
nguyên thuy và rằng những ngoại lê này dựa vào một thói 
quen; mà theo định nghĩa đã thay đổi. 


Tính hơn hân của gia đình nói chứng Tế tự nhiên không thể 
được chứng mĩnh nếu như các xã hợi nguyên thuy Khác nhấu 


không được lần lượt soát xét, trong phạm ví tôi đã mà vJ trí 
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còn hộ trồng cho phép chúng tá. Púy thế, tôi muốn lấy ra mọi 
hiện tượng khắc có Ý nghĩa ở Nam Mỹ. Nếu chúng ta nghiên 
cứu những hệ thơng họ hàng của những dân tộc Kém phát triển 
nhất ở lục dịi này, ví như những bỏ tốc thợ sản hoàn toàn 
không đồng loat có một thuật ngữ khác hẳn đành chơ các thành 
Viên trực IIếp cua gia đình và những họ hằng xa hơn. Như vậy, 
trong Khi những cứ dân châu Úc tạo dựng sự phân biệt này 
bảng hành vì ứne xử. thì những thổ dân kém phát triển nhất 
cua vùng Bắc Mỹ thâm chí đi tới chỗ biểu thị nét khác biệt này 
ngay trong từ vựng của họ: một ông bố đẻ không chỉ được đối 
xử khác vớt ỏng cậu ruột mà còn dược chỉ dịnh bằng một tên 
soi khác. Cũng như vậy. một anh em trai không cùng một tên 
gọi áp dụng cho người anh em họ, cứ như vậy tiếp theo. Việc 
phần lớn các bộ tóc không lầm nghề trồng nho từ Bắc Cực đến 
vùng bác Californie và ở vùng Névada không chỉ định rõ 
những ho hàng khác nhan đó. khiến chúng ta ngả nhiêu về phía 
cho răng đơn ví gia đình được thừa nhân rõ ràng bởi những dân 
tộc ở trình độ thấp nhất trong bậc thang văn hoá, trên phía bác 
xứ Mexique. Hình như gia đình vào thời kì rất xa xưa được 
thừa hưởng từ mọt hình thái tiền bối không thể chối cãi, và 
ràng tầm quan trọng của nó vẻ sai đã bị biến đổi, tuy không 
bao giờ mất hàn, bơi những hình thái tổ chức khác. Như vậy. ở 
châu Ức việc đỏng nhất hoá một bộ phân những ảnh chị em 
cùng một giới đã hạn chế tính chất cá thể của gia đình, tuy 
răng chúng tà đã có đấn chứng không thể phủ nhận về tính bền 
vững của gia đình. 

Những từ chỉ dịnh những đơn vị xã hội ví như từ “gia 
đình" có thể dẫn tói những lắm lần. Chính vì thế, tôi sẽ tìm 
cách chỉ rõ tổng so những thực tế Kinh nghiệm có thể được sáp 


xẹp dưới ten sói này Thước hệt tố† nói rõ rang gia đình sinh 
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học khong nhất thiết giống với gia đình vã hoi. Mọt tác giả 
xuất sạc, Margaret Mead, mới đây sẽ màng lại cho tôi niềm 1Ìn 
vào mót trạng thái phố biến về mạt xã họi cua giá định sinh 
học. Trong vấn đề này, tà đối nghịch với ý kiến chính xác hơn 
của Radcliffe-Brown, ông này khi lầy nhóm sinh học làm điểm 
xuất phát chủ yếu cho một cuộc nghiên cứu vẻ tô chức xã hòi 
“dành tật cả tầm quan trọng do chúng mà có cho những bước 
phát triển phức tạp hơn của nhiều xã hột nguyên thủy”, Về cân 
bản, ở đây không có sự dối nghịch. Điểm chủ yêu. chính là vì 
TRadcHffe-Iirown và tối, cá hai chúng tôi đều dẻ phòng nguy cơ 
dành quá nhiều sức nặng cho hình thái sinh học của đơn vị, 
"Song thyến” và “sinh học” khỏng phái là những từ đồng 
nghĩa. Khi một người Châu Úc nói vẻ ông bố của mình. ảnh tá 
Không nhất thiết nghĩ tới người sinh ra mình, mà là nghĩ tới 
người đàn òng lớn tuổi, mà từ thời thơ ấu anh tì đã gân bó hơn 
tất cả những người khác vào một thái độ xử sự gảy nên sự xúc 
động nào đó, vào một hoạt động kinh tế có liên can tới ngôi 
nhà. v.v... Tôi đã nêu ra nhận xét ở đoạn khác. bang cách dưa 
vào ý kiến của Rivers, răng ở những người Toda vùng nam Ấn 
Đó, chế độ đa phú thường làm chó rất Khó Khan trong việc Xác 
định họ hàng. Nhưng những thổ dân tuyệt nhiên không quan 
tâm đến quan hệ cha con về sinh học: người chòng đã hoàn 
thành một nghị lễ nào đó trong thời giản vợ mình mang thai 
trợ thành người bố hợp pháp của tất cả những đứa củn mà 
người vợ này sinh ra cho đến tận khi nào mot người chong 
khác tỏ chức nghi lễ này. Quan hè cha côn vẻ mặt sinh học 
hoàn toàn hị bó quai bởi lẽ một người đàn ông đã chết từ lâu 
văn được cối như là ông bố của miợt đứa còn, mien là chứa có 
một người đìn ông Khác tố chúc nehí thúc chủ veu, Như vậy, 


trong một vài bố tốc ở Nam Phí, một người đần ong đòi quyền 
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được coi là đứa cốøn hợp pháp của chính mình. đứa còn của một 
người vợ mua về mọi cách hợp thức, Kể cá khi người vợ này đã 
chúng sống ngoại tính nhiều năm với một tình nhân, Điều quan 
trons, chính là họ hàng về mặt pháp lý chứ Không phải về mặt 
sinh học, Vậy thì. đây là ý nghĩa của tính phố biến cua giá 
đình song tuyên: Khấp nơi tiểm tàng khả nang một người đàn 
ông không nhất thiết là bố dẻ và một người đàn bà không nhất 
thiết là mẹ để, duy trì với một hoặc nhiều đứa trẻ một số mối 
quan hệ ưu đãi và như vậy hình thành một đơn vị riêng biệt 


trone nói bộ một nhóm xã hội rông lớn hơn. 


Việc có khả nâng và thâm chí tương đối thường xuyên là 
những môi quan hệ họ hàng sinh học và được thay thế bằng 
những mốt quan hệ khúc. là niột trong những khám phá gây 
nhiều ngạc nhiên nhất mà khoa học đân tộc có thể cung cấp 


giểng, khoa tâm lí học. Việc này quả 


c 


cho môn Khoa học lắng 
thật đã xoá bó hoàn toàn tín điểu về một bản năng phụ tử. 
Thay thế cho bản năng này, chúng ta phải đặt vào đó mội 
khuynh hướng ròng lớn hơn rất nhiều của những con dực lớn 
tuổi gân bó với những đứa trẻ cùng loài với mình. 


Sự thờ ở mà những người Toda và những người Banton 
biểu thị Hiện quan đến tính đồng nhất của người sinh ra mình 
đủ để phản biệt quan niệm của họ về gia đình với khái niệm 
truyền thông của nên văn mình phương Tây. Sự nhấn mạnh của 
chúng ta trong việc chỉ công nhận là con mình những đứa trẻ 
mà chúng tạ sinh ra một cách hợp thức, nhất định trước con 
mất của những thổ dân này phải là một trí thức rởm về sinh Hí 
học lẻch lạc một cách nức cười. Việc đánh giá vị thế của 
những dứa con có thế dựa trên những cách xem xết khác hắn 


nha, C những thọ đân vùng tây bác Californie, tương đương 
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với đứa con hoang ở chỗ chúng trí là đứa con mà người bổ chưa 
tra cho vợ mình xỏ tiền theo tập quán và buồn phiền với nỗi tật 
này. ông bố đó Không bao giờ có thể bước vào gian nhà của 


những người đàn ông. 


Dù sao. về mặt xã hội, hình mẫu gia đình chỉ bị thay đổi 
chút ít bởi thất độ thờ ở liên quan đến các mối liên Kết về sinh 
lí, bơi lẽ. trong những ví dụ đã nêu. chỉ xấy ra việc thay thế 
người bố bàng một cá nhân giống đực thể hiện nguyên tắc phụ 
tử. Vị vậy, tiếp the tồn tại một mi liên Kêt xã hôi thuộc cùng 
một loại nhữ những mối quan hệ của chúng ta giữa bố mẹ và 
con cái. Sự biên đôi sẽ bộc lộ mạnh mẽ hơn trong trường hợp 
một tỏ chức thị tộc mẫu hệ. Trong mội thể chê như vậy. mối 
Liên Kết với ông bố và gia đình ông ta luôn luôn được thừa 
nhận, nhưng những đứa con về mội số mật gắn bó với nhóm bà 
mẹ đặc biệt hơn nữa. mang tên thị tộc của bà ta chứ không phái 
thị tọc của ông bố, Chính tìt cách thức này mà đã nảy sinh cá 
một chuối những tình cảm, những quyền lợi và nehia vụ pháp 
lý ganh đua với những môi Hiến kết thuần tuý bọ hàng và đôi 
khi công Khai đối địch với nhaàu, Lầm như vậy, chúng cũng 
không tránh khói va vấp với gia đình trong chừng mực là đơn 
vị xã hội tư chủ. 


Nét đối nghịch này nổi bật nhất là ở nơi nào có ngự trị tuc 
quyền cậu. Ông cậu ruội. đưới con mất chúng ta, chiếm đoạt 
nhiều chức năng của ông bố và những đứa cháu trai và gái họ 
ngoại chiếm giữ bên eanh ông fa vị trí mà chúng ta dành cho 
con cát. Như vây, chính ông ta chứ không phải ông bố đẻ là 
người gá chồng cho cô thiếu nữ; chính òng ta chứ không phải 
ông bố là người dậy đỗ một số điều cho con trai; và tuy rằng Ở 


một vải bộ tộc Theo phụ hệ ở châu Phi đứa con trai được thừa 
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kê những người vợ của ông bố, ngoại trừ mẹ để của mình thì 
một Vài nhóm mẫu hệ ơ vùng Miélanésite và ở Châu Mỹ cho 
phép đứa cháu được cưới bà vợ goá của ông cậu ruột. Để lây 
một ví du cụ thể, mội người Dobu ở Mélanésie Không thể để dị 
chúc lại cho con trai mình, tên hiệu đất đái. vị thê xã họi và 
những cây ăn quả của mình: những thứ này tự động chuyến 
sang chơ con trai của bà chỉ bay bà em gái người đó. Ông bỏ 
được phép. thật vậy, dây đỗ cho con trai mình những công thức 
thần bí mà mình biết được nhưng ông tì bắt buốc phải làm như 


vậy đối với đứa chấu họ ngoại. 


Dù sao, những tập tục này của tục quyền cậu Không xoá bố 
ông bố theo xã hội học. Cũng 1ừ nơi (ôi vừa rút ra cái ví du của 
tôi, MalinowskKt đã nêu ra dẫn chứng về tình cảm quí mền sâu 
sắc gân bó người bố với đứa con trai. và đã phác hoa mới cách 
nổi bật nhất cuộc đối địch đến Tối bí thầm đã lôi cuốn tình phụ 


tử và nghĩa vụ theo Tục quyền cậu, 


Có những hiện tượng Thuốc một toạt khác và vũng đã làm 
biến đổi hình mẫu gia đình: chúng có thể được sắp xép dưới 
tên gọi chung là "lưỡng phân giới tính” Cuộc lường phân này 
biểu hiện ra theo nhiều Kiểu cách. Tại châu Úc. ở chỗ những 
người Murnein, chúng ta đã thấy điều cấm giữa anh chỉ em 
ruột điều căm này là đã loại bỏ ngày lập tức mốt trong những 
hình thái tieu biểu nhất của tình thân gia đình trong nên vàn 
mình của chúng ta. Nhưng chúng ta đã thấy ràng tập tục này 
không cất đứt mối liên kết gân bó anh chị em ruột với nhau: họ 
không thê nói chuyện với nhau nhưng họ giúp đỡ lần nhĩấu. và 
người anh hoặc em trai rãi chú ý đến mội số ngiữa vụ đổi với 
các chị em gái. Một biển dạng khác của chê độ lưỡng phản 


chia tách người chong và người vợ, Trong rât nhiều cộng đòng, 
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ở Nam MỸ chẳng hàn. và ở chấn Đại Dương, những người bạn 
đời khong bao siờ ân uống với nhau, điều đó dời với chúng tá 
có ve hảu như Khong thể cháp nhận được. Những cứ đán các 
đảo Bank ở Mélanésie còn di xà hơn nữa. Ở chò những người 
này. mọi người đàn ông trương thành đều có khả nàng mua 
quyên gia nhập ngệi nhà của nan giới vốn đứt khoát cam cửa 
đốt với chị em phụ nữ. và ở đó những người đàn ông nghĩ ngời, 
lao động. ăn hoặc nạu, thính thoàng đi thâm các bà vợ của 
mình. Bất chấp thể chế này gia đình vẫn đứng vừng: người 
chồng thực hiện một số quyền được ấn định đối với vợ mình và 
tân bó với chị ta cùng như với con cái bởi một xơ nghĩa Vụ. 
Chúng tá có thể nói một cách tổng quát rằng chế độ lưỡng 
phản giới tính nay sinh mọt cách phố biến trong việc phần 
công các nhiệm vụ Tà một nhàn tô tạo thuận lợi cho đơn VÌ si 
đình. bơi vì sự chía tích này qua thực lầm tầng trường những 


lợi thể của công việc nội trợ chung, 


Còn một nết khác làm thay đối mội cách có ý nghĩa những 


mối quan hệ giá đình. 


Ở đó có thể có việc tách lớp tuỳ theo tuổi tác và vị thế xã 
họi cũng như tuỳ theo giới tính. hái hình thíi này cũng có thể 
kết hợp với nhau, Ở những người Massai vùng đông Phí, những 
người độc thân chiếm giữ mốt túp lều tách riêng. ở đó các 
thiếu nữ trong làng ñm đến với họ và chúng sống với các thiếu 
nữ rõ ràng là một cách tu ý. Chính đó là chế độ tạp hón theo 
nghĩa dàn gian chứ Không phái theo các nghĩa khoa học của từ 
đó. Qua vậy, người Massal từ ngàn cấm mình môi cách KỸ 
[lưỡng không được có những quan hệ tình dục hoặc với những 
phụ nữ có họ hàng, hoặc vớt những người vợ tường Tài của 


mình. có nehf@+ tà những có thiểu nữ ma họ đã đuợc đính hón 


ngại TỪ thời thợ ấu, Điều này chỉ càng nhàn mnh thêm. tính 
bền vững của khái niệm vẻ gia đình, Bất chấp tính phóng đăng 
ngdif fr1 trong ngôi nhà những người độc thân. đấm thành niền 
và các cỏ thiểu nữ rõ ràng được cối nh đã lây nhau san Khi đã 
có những hành đỏng ngông cuông của tuôi trẻ, hành động tự 
do tiền hôn nhân. là tiên đến nếp đêu đạn cua cuộc sống gia 
đình. 


Ỏ những vùng khác, chẳng hạn mội sở vùng bộ phận của 
châu Ức, riêng đấm con trai bị cách 1ï với những cập vợ chồng. 
Điều này thông thường xây ra sau một nehi lẻ tập dượt vào 
đời, đối Khí ở tuổi lên bảy. Những đứa cón trai tương đối trẻ 
nhưữ vậy trong mức độ nào đó được thoát khỏi ảnh hưởng của 
hố mẹ và đặt đướt sự dây dò của những thành viên cao tuổi hơn 
của chính thế hệ của họ. Ở đảo Samoa. những người độc thân 
được cách lí khỏi những cập sợ chồng, thành những nhóm 
riêng biệt năm giới và nữ giới. Những người đàn ông chưa vợ 
làm đất. chuần bị thức ăn cho các thủ lĩnh củu nhiều gia đình 
và thực hiện những công vụ chung cần thiết của cộng đồng. 
Nhóm nữ giới tương ứng bao gồm những bà vợ soá và những 
phụ nữ chưa chồng; hình như về gốc gác có tập tục theo đó cò 
con gái cưng của thủ lĩnh neủ với các bạn gái cùng tuổi và 
những bà giúp việc nhiều tuổi hơn. Cũng như vậy, trong đấm 
cư dân các đảo Bank. câu lạc bộ nam giới được chia nho thành 
những cấp bậc Khác nhau, người tị bỏ tiên mua đanh hiệu 
thành viên của các cấp bạc này. Vì vậy có sự cách H không 
những giữa bạn đời. mà ca những giữa những ông bố đe và 
đám còn trai: một người đàn ông bình thường Không ân cùng 
kẻ cả với vợ mình cũng nhú còn cái của mình và bà mẹ bí cách 
H khói các còn trai cho nga Khí chúng sia nhập ngôi nhà cuii 


nam giớt, như vày hấu nh Bao ðiờ cũng Tï TRƯỚC THÔI TRƯỜNG 
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thành. 


Như vậy chẳng những tồi thùa nhàn pịi tôi còn nhấn mạnh 
tính đa dạng của các kiểu sía đình trong các và hỏi loài người 
mới đày, Sự phần biet này đủ chờ khong có Khả nàng lầm than 
dối bất K$ điều gì trong việc người chồng, người vợ và đứa còn 
họp thành miột đơn vị xã hội rõ rệt. Khác biệt với những đơn vị 
khác, tương tự hay Không tướng từ, trong công đồng cua 


chúng. 


Sơ rang trạng thái kỳ lạ của một vài thể chế nguyên thuỷ 
làm chúng ta mất đi tính thần Khách quản, chúng tạ hãy nhớ lại 
xem những biến đối lich sự nào mà Khải niệm về “gi đình” 
trong nhùng nên văn mình khác nhau đã phải gánh chịu, 
Những người Trung Hoa. chắc chân như vậy. không phái 
khong có tỉnh cảm gia đình, những nh cảm này ở chế họ đi 
liên với những Khái niệm, xa lạ với chúng tà, về những nghĩa 
vụ của người vợ, chế độ đa thể và việc lây vợ không có cưới 
Am. Những giáo trưởng bản Cựu tước. họ cũng vậy, là những 
người đa thẻ nhưng không một ai trunh cải về sự phôn vĩnh của 
gia đình vào thời Kì kính thánh. Giờ đây người ta nói rất nhiều 
điểu phì lí về Việc nền vần mình cỏng nghiệp tiếu điệt gia đình. 
Tuy vậy. những mỗi liên kết pháp lí giữa bố mẹ và con cát, 
giữa chỏng và vợ luôn luôn được thừa nhận rõ rằng, Điều đã 
xây ra, đó là sự phat nhật của lý tương gia đình trong một bộ 
phận lớn dân chúng. Dù cho đó là điểm tốt hay điểm xấu, việc 
thành thị hoá nỏng thôn, tâm quan trọng ngày càng Lầng trương 
cửa các nhan tô Kinh tế. tư tượng chủ nghĩa cá nhận và việc từ 
họ từng phần những truyền thống tôn giáo. tật ca những điều 
đó đã sọp xức làm thấy đối những mi quần hệ mà Khát nệm 


at đình đối họit Trong nữa sản thế Kš NXVHEL: Tiên sĩ Samrtel 


$0? 


dJohnson. còn người điện hình của tình thương Thiên chúa giáo 
này đã xay dựng thành nguyên tác ráng: "Những bà vợ khôn 
ngoan Không nen bản tầm vẻ sự thiếu chúng thuỷ của các ông 
chồng mình”. Ngược lại, óne coi một bà vợ làm mội việc tương 
tự đối với chồng mình đã thấy lòng đổi dạ như “như dược chỉ 
định rõ ràng là một con đi” Tôi tin rằng những ý tường này 
Không còn thịnh hành một cách phố biến nữa. Điền tôi muốn 
nêu ra nhận xét, đó là giữa những người bảo vệ một thứ đạo 
đức hai mật và những người muốn có sự bình đẳng giữa hai 
giới, có cùng môi nét khác biệt gióng như nét khác biết đã 
ngân cách họ với những người Murngin hoặc những cư dân các 
đảo Bank, Chỉ riêng những người bác bỏ truyền thông vốn xa 
rời với cách hành đông chung sẽ là những người nuôi đậy con 
cái của họ trong những trại công cộng và là những người chỉ 
tha thứ cho những mi quan hệ tình dục gần nhữ là tạm thời. 
Những xã hội như vậy, qiúi thầi đã được phát hiện nhưng là với 
nhiều lời bình luân bát bình hơn là với những đần chứng đích 


thức. 


Sau đáy là tám tất một với kết luận có loi ích tổng quát: 


|. Chúng ta tuyết đối không biết một tý gì về hành vị ứng xử 
tình dục cua bậc tiền bồi trực tiếp cúa giống người hiện đại, 
nếu Không phát là hành vị đó nhù hợp với tp quán rất chắc 
chân phöỏ biến của loài khí, Điều này đặc biết đồi hỏi việc 
không có một mùa động dục, nếu những kết luận của MiUler 
là chính xác, 

2. Tuy răng chúng bí không thể mò tả đời sống tình dục của tổ 
tiên gione người, nhưng chắc chân có tốn tài mốt quá trình 
tạp họn, có nghĩa là những hoạt đông tình dục không hạn 


chế xử mát xã hột PThẻo định nghĩa, quả thịt, những diới 


AÓN 


hạn xã hội là một nết đặc trưng của nên van mình, Chính vì 
vay chế đó tạp hòn. theo nghĩa Khoa học của từ đó. có trước 


mọi nền văn hoá. 


3. Tất cá những bò tóc nguyên thuỷ vào bậc nhất của thẻ siới 
(Andamam. Bochimans. người châu Úc, Fuégiens. Paiute) 
phản ứng dữ dội chống lại tệ loạn luàn với những họ hàng 

gần. Như vậy đã hết sức chắc chấn là tỉnh cảm này ngược 


trở về thời kì cố xtra nhảit., 


4. Tuy thế, tỏi không tin rang nhữ trước kia tôi đã nói, theo 
bản năng con người lai ghê tơm tệ loạn luân. Một mật có 
đầy dủ những đẫn chứng pháp lí rang những xứ sở phường 
tây phố diện những trường hợp tương đối thường xuyên vé 
tệ loạn luàn giữa bố de và con gái; và nẻu chỉ cần một phần 
mƯỜI những #øi mà mỡn phân tích tầm lí học dưa ra đáng 
được lưu ý thì phức hệ của Oedipe vẫn là một nhân tố mà ta 
phải tính đến. Còn vẽ những gì thuộc vẻ tệ loạn luân giữa 
anh chị em ruột, chúng ta có ít nhất, ba ví dụ lịch sử trong 
đó cái được coi là bản năng được kìm giữ một cách có cản 

, nhắc: sử Ai Cập có dại. xứ Pérou và đáo Hawai, Trone môi 
một xã hội quí tộc dó, người ta cho rang Không một bà vợ 
nào phù hợp với quốc vương hơn là chính cm gái của ông ta, 
người phụ nữ duy nhất qua thực là thuộc đồng họ cũng sắng 


đanh như vậy. 


Vậy chúng ta phải coi xự ghê tờm đổi với tệ loạn luân như là 
một bước cải tiến văn hoá cổ xưa: trong tất cả các xã hội, 
một vài cá nhân có Kha năng hoặc thực sự vì phạm bước cai 
tiến đó và một vài xã hội tiến triển đã đút Kkhoát buông lone 
việc đó vì lợi ích của mọt thứ tình dục thấi quá của dòng ho 


quí tộc. 
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Ẫ. 


Ban nàng phụ tự Không tròn tại Không mot cá nhận nào có 
thể bane bản nàng nhận biei rang chính mình là người sinh 
tạ đứa còn mà vớ mình đe ra. Vậy thị, như người ta có thể 
chứng nữnh điều nặt, trong số đóng các xã hột khác nhau. 
những truười nguyên thuỷ hầu như và hoàn toàn tế nguyện 
không biết đến vấn đề họ hàng về mát sinh lí học, mà dành 
tật cá tàm quan trọng cho lo hàng về mặt xã hội. Ứĩnh mẫu 
tủ hình như dựa trẻt một cớ sở vững chắc hơn, Thực tế. sức 
ép của những lí do Kính tế hoặc lồng ham muốn tránh được 
nội hồ thên của một lần xinh nở không hợp pháp có thể 
manh mề hơn, ỞỔ những người Murngin “người vợ đối khi 
giết chết đứa trẻ sơ sinh nêu như trước nó đã cõ những đứa 
khác quá sản tuổi nhan và chị ta Khone đủ sữa đề nuôi nó”, 
Ở đất cũng như rất nhiều công đồng nguyên thủy khác, nội 
lò xơ mẹ tín mà những cập šmh đổi gáy ra dẫn tối việc giết 


chết ngav lập tức mội trong hai đứa hé. 


Điền mã lẻ tr nhiên là phố biến và cần thiết đôi với sự tọn 


Ó. 


vong củi nhóm, đó là sự quan tầm có tính đồng loại của 
những người lớn cuối đồi vớt trẻ con, Đủ sáo. tình cảm này, 
nhự chúng ta v ta tới nhịc tới không biến thị niột cách 
dong loạt ở LẤT cá miội cá nhân cùng loài. nhưng có thẻ 
không được biết đế, với tính cách mọt sức manh cao cấp, 
sức niạnh của niệt chủ nghìa duy lí vị lời hoặc một chủ 


nghiu phí lí vẻ từ tường. 


Mói xã hỏi đều có sự phản biệt giữa việc chung sống đơn 
gian và hình thái được xã hội tán thành về việc chúng sống 
thường trực mà người ta pọi là hòn nhận, Không phải là thừa 
khí tiêu ra nhàn Nét rang, nga cũ Chì rên ti một tình phụ tử 


xã hoi, không có Khát niếm về việc xính để thường có mụột 


GÓO 


trạng thái xã hội của hòn nhân không có những môi quan hệ 
vẻ mạt xinh tí. Mọt người đần ông có thể thừa kẻ một bà vợ 
nhiều tuổi đến mức bà tá bất lực tong việc hoặc là Bà tá 
không có thể nuôi được nữa; đù sao, bà ta cũng gánh vác Với 
những bà vợ Kkhic trong nhà những công việc đành cho giới 
mình và có quyền được sự chăm sóc và bảo trợ của ông chủ, 
Dể néu ra một ví dụ cụ thể, ở những người MlanyiKa vùng 
đồng Phị, người phụ nữ trở thành tài sản của anh cọn ca của 
bà chị ca mình. “Anh tà không sống chúng với chị ta nhưng 
thực hiện sự kiểm soát tuyệt đối về những việc làm và cử 
chỉ của chị. Anh ta có thể giữ chỉ lại trong khu bãi rào của 
mình. ở đó chị ta hoàn thành những nhiệm vụ quen thuộc 
của một người vợ phục vụ anh ta. Chị ta không có người 
chỏng được thừa nhân và được phép có một người tình hoặc 
thăm chí nhiều người tình”, Điều dáng chú Ý dc ghi nhận 
con cái của những cuốc hón phối như vày khong nam dưới 
sự bao trợ của người bọ sinh học của chúng mà là đưới sự 
bao trợ của người đã được thừa kế bà mỹ của chúng. Chính 
người thứ hai này và duy nhất người đó tiếp nhận khøản tiền 
nộp cưới cho đám còn gái và cũng cấp cho đấm còn trai 


những thứ gì cần thiết để kiếm được một cô vợ. 


. Ngoài một vài nét thay đối thứ yeu hoặc những chuyển 
hướng hiểm họi và mang tính hết sức địa phương, gia dình 
dựa trên cơ sở hôn nhân. là một hiện tượng hầu như tổng 
quát trong những hình mẫu được biết đến của Homo 
Sapiens. Hầu như Kkhấp nơi, một người đàn ong thực hiện 
các chức nàng xã hội của ông bộ và người chồng. đến sống 
với một phụ nữ làm chức trách củi người mệ Và người Vợ, và 
họ cũng nhậu đạp ứng những nh cau của nội trợ gúị đình và 


vu đấm cọn cái cửa ho, dù cho chúng là những dứa còn 


GÓI 


đích thực hoặc được thừa nhàn nhữ vậyv bơi möL điều tường 
tượng về mật pháp lí. Bói vì cái kiểu thể chế nào rõ ràng 
thường thấy ở những bọ tộc kém tiên triển nhất, chúng ta có 
thể sửa định là ở Tfomo Sapfens., thể chế đó ngược Trở Về một 
thời đại hết sức có xưa. Nhưng vào thời điểm nào trong lịch 
sử cửa nó. nó đã xuất hiền và trong mức độ nào đó nó có 
trước con người. đó là điều không một ai biết được. 
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